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Ngay từ thời b đầu dựng nước, ta d4 bj nước Trung 
Ноа xâm lược và thống trị hơn một nghìn năm. Trong hoàn 
Cn lich sử ấy, dân ta học chữ Nho, đọc sách của Trung Hoa 
00 vì thế văn hóa, tư tưởng của Trung Hoa xêm nhập одо xã 
Mi ta rất shiu. | 


Sas АМ giành lợi được quyền tự chủ, dân tạ ckd động 
tip tục thâu kd tư tướng од học thuật cda. Trung Hoa đã 
24у dựng ойп hóa dân tặc. Từ nửa cuối tM kệ 19, msóc ta bị 
mất vào tay thực dän PÀÀp, các trường học Nho không được 
kosi động nữa. sm học Nho suy tên, dần dần những người 
hiều sôu rộng ОР nn học Nho trở nên thara thớt, các thể hệ 
din sau thì hầu như không hiba bift gì cả. 


Cải di sdm của nền hoc Nho trang văn hóa ta nói chung ` 
và trong văn chương ta nói riêng có một địa vj rất trọng dai. 


- Các thầy сб giáo сідав day Neë Văn A tất cd các cấp 
học gin không Мы hoặc chỉ Мы 15 mb vë nền học Nho chắc 
chắc không làm tròn được trách nhiệm. Hàng ngày, trong các 
15р đại học, trung * hoc, Hầu học tình viên, hoc sinh 44 phải 
nhận những kiến théc giảng không sâu. không hay. thậm chí 
giảng гаі. Không thề trách thầy cô giáo được, gì họ không 
được học ở các trường 5и phgm, mà muốn tự học ihi loi thiếu 
sách. : 


e 


Hội Nghiên cứu Giảng dạy Vin koe thành phố H CM Minh 
dải bên сиби sách ndy là nhằm mục dish giáp sài liệu dh các ` 
ty có giáo nghiên ctu. thom kido. 


Đổi với ойс độc giả đông đảo tài cuốn sách này công có 
tác dụng giáo đỡ tim hiu c) Nho giáo. MM d quốc gia д 
Đông А hiện say là những cường quốc bộc sht trên Minh tỉnh 
húng ta. Mấy nước ấy cùng với sende ta vốn là đồng căn, 
№ cd ч EN 
tích сус, là giáo điều hay là ebi тд sáng tạo. Nhưng câu hi 
dy, й 14и say được đặt ra cho đồng dd các nhà viia Ma, trí 
thức. Cho ntn chúng tôi thấy nên tdi bên cuốn sách яду, mặc 
đà я6 chwa phải là một công trình sghiên cứu th: đầy đã, 
sån sắc, nhang cổng là một сиби sách shập môn bồ (ck. Chúng 
M MEN пени DRIN NA 
ad Hii Van Ms Б ай coi 


S ina GN Mi: a 
Chik tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học 
Thành phố Hồ Chi Minh 


LỜI NÓI ĐẦU NHÂN TÁI aii CUÓN 
BÁCH GIA CHƯ TU 
G3, G$. NGUYÊN KHÁC Phi 


_— Trang lịch sử Trung Quốc db trang dol. không mbe giới 
dogn nào só dược sự ĐÀát triều về Ge tràng và olia Ma rực 
rò ai thời Xuân thu — Chiến quốc (738 — 221 træge CN). 


. ` VỀ tho, đỉnh cao là Ek Ngvyex (9401 — 278 trwớo 
. CN). M ph the His cóc Trias De diio И pin cis 
Н nifm. 

V? căn, thành tựa abi bật là vän suối lick sử cô siga 
хвоі Bách gia chư tử. Nấu vin zubi Ijeh nè (Tà truyện, Quốc 
ngữ. Chiếu Quốc sách...) ngng vf miêu tå tường thuật sv 
liệu, thì sin xuôi Che tử chả yếu trình bày HỌC Ti Ung 
CDA CÁC NHÀ TƯ TƯỞNG. ` 


. Caf» BÁCH GIA CHU TỪ legc kho của THẢO 
ĐƯỜNG CỬ 61 TRẦN VĂN НАЇ MINH là một công 
trinh nhềm bước đầu khảo cứu mọi mặt của Mën tượng học 
thuột v0 cùng phong phá cà da dang đó. 

Cuốn sách gồm 5 phần sốp хїр theo cấu trúc Tag — 
Phan — Hợp. Phần một là Tng luận. Qua wite giới thiệu 
khá H ті thần thë của Chir tử (Phần hai), own 
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khá gãy gọn nh Minh xA hội thời Xuân thu — Chiến Qxốc 
(Phầo ba) và vifc trinh bày một cách có hệ thống các tác phầm 
(Phần bón). đến Phần sim. phần Tùng Mi. tác giả đa chối 
lạ được whững nhận định cơ 4а vi các học phái và tác gia 
chính : nho gia (Kbồng Tử, Mạnh Tủ, Tuân Tỷ), Danh gia 
(Hob thị), Âm dương gia (Trân Viễn) cà РМ» gia (Hàn 
Phi tử). Không nghien réa thân thế ide gia và tinh hình xã hội ` 
đương thời thì không có cơ sở đầy dà đề tìm Аи các phầm 
ada ho, tuy nhiên, khác với những công trinh thông (thường, 
Ас gia muốn sách đa đặt phần (thân thế > lên trước ohồn 
€ rA. hội >. Con ngudi là sån phầm của hoàn cảnÀ song là một 
€ sån phầm 2 đặc bift, măng động, trên những mức độ khác 
nhau, luón tim cách cdi tạo hoàn cda, và trong quá trinh. бу 
tự cdi tgo cd chinh minh. Bách gia chư nb là uhtnag con người 
đặc biệt năng động, nói nhe tác giả, họ « vit sách, lập học 
thuyết là: muốn cdi tiến cM độ, cứu đời > (trang 95), Với 
bình (Äis € tranh minh 2 (два nhau lên tiếng), ai cúng khẳng 
định là học thuyết minh đóng, tìm cách bác bó một cách có 
hiệu lực nhất học thuyết сда đối phương. ai cũng tìm cách 
trực tiếp hoặc gián tiếp thuyết phục vua chua dp dụng lí thuyse 
của” mình Ф зда sang triều chính, bn dinh х2 Mi, al cũng ra 
sức đào tạo Мп tài, lôi cuốn đệ tế. Bởi офу. di ngay. vào 
động co của Bách gia chư từ rdi từ đó tìm din nguyên nhân 
phát sinh, din bibu hiện bw thè thành học thuy: và tốc phầm, 
dó cũng là một cách tiëp cận сб th đưa lại những ditm nhin 
mới và nhilu điều lí thá. 


Do tính chất € lược khảo 2 ela công trình, bgn. đọc “ 
không thỏa mãn nếu mufa tim ở đây những nhận định HI 
đầy đã. sâu sắc v? МОТ HỌC THUYÉT ядо dó của thời 
Xuân thu — Chiln Quốc. Song. bga đọc có thè hài lòng яби 
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muốn thấy BỨC TRANH TOÀN CNH điện mạo tính thần 
của thời đợi Ấy, nếu muốn có những tri thức tối thu v? DIEN 
đề về sau di sâu tìm Ади các sách chuyên luận về tèng học 
thuyết. Ban đọc сё thì không đồng $ оф một vài nhận djaÀ 
cụ th? về tinh chết zd hội thời Xuân thụ — Chiến Quốc — 
môi vän dt học thuật cục ki rdc rối mà chính nhà khoa học mồi 
tiếng Quách Mat Nhược cũng då phải thay đồi ý biến nhữn 
lần — cũng nhu ol bẩn chât, nội dung của các học thuyết 
song hån dễ thừa nhân tính bồ Ích hiền nhiên của những tư 
liệu phong phá và những chỉ din đích dáng mà tác già cung 
cấp. Ban doc có {А} nhận zér là cuốn sách còn dbi сМ trinh 
bày rườm rà và tròng lặp song không thề phå nhân mt, sổ 
tu điềm t hương pháp khảo cứu văn bản : đổi chiếu tỉ 
mi, nhận định thận trong, phân tich tMiu dée, ` thật là có H 
khi tác giả lưu $ chúng ta rằng є °? từ ngữ, với Bách gia 
chu tử, chúng ta cũng phải có những lí giải riêng bit 2 . 
(Trang 19). `Ngay vói những chữ ta nghe luôn nhe € day? 
và ¿ hoc 2 (của Nho gia), « dgo > và € déc» (eba Đạo gia), 
ta cũng không thè gán cho chúng cải ngÀ1a hiện nay dang dùng. 
Có những АМЫ niệm vön không đơn giản lgi được tắc giả 

diễn giải một cách sáng gọn : е Xét mình cà zéi người là THÙ... ` 
Chuyện gì mình kAông muốn ding làm cho người khác, đó là 
cái daa € thứ 9ý tiêu cực, còn € chuyện gì mình muốn, thì cũng 
lam cho người khác 2, đố là doo € thứ 3 tích cực 2 (Trang 168)... 


Tác phầm của Bách gia chư tử không chỉ có giá trị về 
mặt tư tưởng mà bận thân. chúng còn là những tác phầm ойн 
chương mẫu mực. Chương Học Thành học giá đời Thanh . 
nhận định : + Văn chương đời sau bao xhiêu thề loại đầu dà 
có sẵn ở thời Chiến Quốc cả rdi». Nhy học thuyết đặc biệt 
là Nho gia và Bao gia, đã có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự 
hình thành од phát triền te tưởng của rất nhiều nhà ăn, nhà 


g 


tho Trung Quốc. Dii véi. lich sd. Gr twng vB vấn học Việt 
Nam trước dày. những học thuyết бу cing đề lại nàữwỳy đấu: 
vất không thè phủ nhận, dẫu là tích cục Му bita сус ola căn 
nghin tfu. — — — 


Không ufu ngài rằng tác phầm của Bách ma che tử ngày 
say chỉ còn lại giá trị Ijeh sẻ. Quả là có тй nhu luận dën 
đã hoàn toàn JN thời song cũng không it vấn dt đặt ra vds 
оди có ў nghĩa thời sif nhất dinh. Mặt sổ câu danh ngos clo. 
Bách gia che & nay đọc lên vẫn như chu rươi mỗi. ` 


_ Với những suy nghi trên, chúng 005 zin trên trọng giới 
Ми công trình BÁCH GIA CHU TÙ lược Ae odi bpa 
doc nhân dip сибя sách được НИ Mn чора 
san Ne hiak phố Hồ CM Minh cho 141 Ma. ` - 
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Trong quycu sách һу 
chúng tôi eg trình bay với các bạn > 


MỤC LỤC 
PHẦN MỘT. 


1.— Nguồn gốc Bách Gia Chư Тї. 
2.— Người mở đầu cho Chư TÈ . 
3.— Các môn phái ш Bách Gia Chư 


Тї. 
4.— 10môn phái chính (thập gia) rong 
Bách Gia Chư Tử. . . + - 


‚5,— Sở айны М od của 10 môn 

phá. . . . . 
A Nguyên nhàn của sự E thạnh 
và suy vi của Bách Gia Chư Tử 


I" LUẬN VR BÁCH GIA CHU 


7. 


. 47 


THÂN: THÉ BÁCH GIA CHU TỬ 


1. — Thân thế Không Tt . . . . a 

2 Các Đệ tử của mme, Tir ; 

3.— Mạnh Tử. . 

4.— Таап Tử - 

'5.— Lio Tr... 

6.— Trang Tử và shững người tong 
. phái Đạo gia. А 


7. Mặc Tử và môn dé . . . . 

8. — Thương Uóng, Thân ва Hai, Hàn 
Phi, Lý Tư và Li Bất Vi . А 

9.— Huệ Thì, Công Tôn Long và nhóm 


Tác Ha . . . 
10.— Tô Tần, Trương Nghỉ và Khuất 
- Nguyên "kẽ 
11.— Phu luc: 


1. Chư Tử thời Tay Hán. 
2. Chư Tử Đại Sự niên bitu. 


PHẦN BA 
TINH HÌNH XÃ HỘI DO THỜI 
BÁCH GIÁ CHU ТОЎ. .`. .. 
` ї& 


1.— Sơ lược sự kiện lịch sử thời Xuân - 


“Thu, Chiến Quốc . 


473 


376 


2.— Tô chức văn hỏa xñ hội thời nhà 
Châu là một di sàn qui báu cho 
thời Xuân Thu Chiến Quốc... 387 
3.— Tinh hinh văn hỏa xã hội dưới  “ Ý 
thời Xuân Thu Chiến Quốc và . — 
nhận xét chung . . ..... 402 


PHẦN BÓN ` 


Lược KHẢO CÁC TÁC say | 
сбл ВАСН СІА CHU Т7... 49 


. 1.— Các tác phàm của Nho gia: 
1. Sách Luận Ngt . . m 


3. Sách Manh Tử vå Tuân Tik Е 35; 
3. Sách Tử Tư Tử, phụ lục sách | 
Trung Dung . -444 
4. Sách Tăng Tit, phụ thêm Hiểu 
Kinh vå Đại Hoc . + . 448 
5. Sách Án Tử, phụ luc thêm ъй. | 
quyền khác và quy?n Lễ Vận . 453! 
6. Các pho sách của Nho gia đã ger 
hat (ас . . . 462: 
2.— Các sách của phái Bao gia: 
1. Sách LAe Tử. . . . . . 470! 
2. Sách Trang Tử. "— „480 
3. Sách Quản Tử, Thai Công và 
Bát Tử... 487 


4. Các sách Vün Tử, Quan Doãn | 
Tử, Liệt Tit và Hac Quan Té 496 


5. Các sách của phái Bao gia đã 


bị mát. . . d % 
3.— Các sách của phải Mặc Hiện: 
e Sách Мас TY và món đệ... 
4.— Các sách của phải Pháp gia: 
1. Sách Thương Quán . 
2. Sách Hàn Phí TÈ. 
5 —- Các sách của phái Danh gia và Âm 
Dương gia. . 
6.— Các sách của phái Tap gia: 
ә Ld thị Xuán Thu . 
s Sách Ноёі Nam Tk . . 
7.— Các sách của phải Tung Hoành в, 
Nóng gia, Tiều тун gia . 
&.— Phụ lục . š `. 


PHẦN NĂM 


TONG KẾT. 
TÔNG KẾT HỌC THUYẾT "^ 
BÁCH GIA CHU TỬ. 


1.— Nho gis : | 
` e Không T. E437 4 Е 
• Mạnh Tt. . ` . ... 
e Tuần Tử... 

2.— Mặc gia: 
e Mặc Tử 

3.— Đạo gia: 
s Dương Cháu. . 


e Lão Ti. 
- . Trang Tit. 
4.— Danh giu: c E E ҮЗҮ: 
s Huệ Thi . . . . . ` 
5.— Am Đương gia : 
e Trâu Viễn 
6.— Pháp gin: . . 
e Hàn Phi ri it. 


HÌNH TRONG QUYỀN SÁCH : 


1.— Văn tự dưới thời nhà Ап. 
2.— Không Tù ENEE 
3.— Không Lâm. . - . < 
4.— Thất Thập Nhị Hiền... 
5.— Mẫn Tử Khiên . CUm 
6.— Mạnh Tử. 


7.— Tuân Từ. 
8.— Lào Tir ° 
9,— Trang Ti. 


10.— Dương Hùng P 
11.— Khuất Nguyên . 


Dẫn nhập 


Cách dën hon 30 năm, khi то đầu 
quyền học thuyết Vương Dương Minh, học 
giả quá cố Đảo Trinh Nhứ! dä о: 


e Lúc näy mà nói chuyện tu tưởng, học 
thuật, nhứt là tư tưởng học thuẠt cà phương 
Đồng, . có lẽ nhiều người cho là thang thuốc 
ru ngủ. 


« Song, tỏi tín chắc trong số bạn đọc, 
thể nào lại chẳng có И nhiều bạn vån thich 
nghiên cứu học uấn. Văn háo Ernest Renan 
nước Pháp đã nói: Dù cho trời nghiêng 
đất v đến nơi, chúng ta cüng cử nên triết 
lj véi nhau như thường. ; 


e CB lai, những lúc cuộc đời cảng khó ` 


khăn bao nhiêu, người la cảng phải nghiên 
cứu triết lý bág nhiều, hoặc обі láy cải hag 
đã qua má dùng, hoặc tim ra cái hag mới 
đề xây lại sự sống. > 


Những nghĩ của ông Đào Trinh ММ 
(hai đúng, dáng cho chúng ta nghiền ngẫm, 
suy nghĩ. Thật ra có những bán đề triể! học 
dà được diit ra tự ngàn xưa, cách đâu hơn 
máy ngàn näm mà cho đến bag giờ vån còn 
tồn tai, chưa giải qug£t zong. 


. Các uấn đề < Chánh: danh s, Nhơn, 
Nghĩa, Lễ, Tri, Tin, ойп đề giáo duc và 
dán chủ của Nho gía, ván đề « tinh thương » 
' trong падп loại của Mặc gia, v.p... cho đến 
báu giờ vän còn đó, có lẽ còn ở một mức 
đó nguy hiềm, cấp thiết cần phái. giải quyết 
nhiều hơn, nht là trong hoàn cánh. các 
nước đang lâm vào cuộc chiến. 


Đọc Bách Gía Chư Tử, các ban mới 
nhận thấu các học ihugét của thời xưa cho 
đền bay giờ vån còn giá trị lờn-lao và cũng - 
có lé vì ý nghĩ ấu cho nén khi uiất pho Triết 
học sử Trung quốc, các học giả Trung toa 
. dà dánh một phần rất lớn, gần đến phán 
nửa quy&n sách cho Bách Gia Chư Từ. 


Lỗi trinh båg tư tưởng của các nhá 
triết học phương Đông không khúc chiết vå 
có hệ thống như các nhà triết học phương 
Tag, vl thể khi đọc chúng ta phái dàng tinh 
(hän của người phương Đông đề say 
nghiệm, nhiều khi, trong một đoạn ойл 
chúng ta lại thầu các nhà triết học ấu lại có 
những ý nghĩ như t тди thuẫn uới mình, 
nhưng néu nghiền ngẫm sug ngh? thêm mời 
tỉnh thần triểt học phương Đóng, chúng ta 
"sê nhận thấy không có gì lá mân thuẫn. 


V? từ ngữ, обі Bách Gia Chir Từ, chúng 
ta cũng phái có những 1) giải riêng biệt, 
` pi *hibu đúng lir ngữ của nhán эд! у, trong 
thời đại ấu, ehüng la mới có ih? hiều được 
học thuyết của những người ấp. 


VI như chữ « Нос» của Nho gia, chúng 
ќа phái kiču là «tim hiều, sug nghĩ vè mội 
học thuuất » đề đem ra áp dung, chữ e Рау s 
có nghĩa là phó biến học thuyết, lim người 
4? phụ lực voi mình áp đụng chủ trương 
học thuyết dà sửa dbi xa hội. 


Món đồ của Khồng T cũng khóng giống 
như học trỏ chủng ta ngåy nay, đó là những. 
người truyền bá tư tưởng, học thuyết vå 
cũng dem ra áp dụng học thuyết ág, như 
những cán bộ, dáng vién trong những đẳng 
chánh trị ngày nay. 


Với Lào Тї, chữ < Dao» chúng ta có 
thề hilu là học thuyết hay chủ truong, còn 
« Đức » lá những ditu kiện thuận lign đề 
Ihi hành học thuuếi hay chủ trường ấu... 


Đọc sách người sưa, iim №? từ ngữ 
theo 9) nghĩa riêng của từng món phải, lại 
còn phải tlm hiền păn chương của thời ág 
обі hoàn cánh đương thói, thân thế của 
từng học giả, chúng ta mới có thề hi song 
hiều được mëi phần nào chủ trương của 
iừng nhán о trong các món phải, lai còn 
ván đề tác phầm, có quuền do chính tác 
giả ий, có quyền do món dë ghi chép lời 
ndi của thầu. mà cüng có qugền do người 
đời sau gom góp. hay tự viči ra rồi mượn 
tên người zra đề đề tên tác giả cho quyyền 
sách của mình viét v.v... 


Có tim hita ti ml những ván đề trên 
chủng la mới có thề tìm hiều được phần 
nào các vån đề cŠ triết học một cách tương 
đối chinh xác. ` 


Trong quyền sách nhỏ ny chàng tôi có 
gắng giải quyết những ойп d? khó khăn ấu 
nén иде tìm hiều tác giả, tác phầm. véi hoàn 
cảnh xå hội đương thời một cách khá ii mi 
đề trinh bày või ban đọc. 


Däi câu ngành học náo eling đầu có mục 
đích d? phục nụ nhân sinh, chớ không phải 
học đề biết, đề làm mọ? món trang sức cho 
con người. Bởi chước Chu Hi trong khi 
lâm bài lựa cho quyền Luận Ngữ chú giải : 
Mong rằng doc дїй sau khi đọc quyền sách 
sẽ ir thành một người khác. Gháng tôi 
cũng móng rồng, sau khi đọc quyền sách 
này. các bạn cũng có những ú nghĩ tha thiết 
vè hiện trạng xà hội của méi nước Việt 
Nam trong giai đoạn zày dựng nig. 


PHẦN MỘT 


TÔNG LUẬN VỀ BÁCH GIA CHU TỬ 


s |, Nguồn gốc của Bách Gla Chu Tử. 
w 2, Người mở dàu cho Bách Gio Chu Tử. 
e 3. Các món phái trong Bách Gta Chu Tử, 
e 4. 10 món phái chính trong Bách Gia 
` Chu Tọ. s 5. Sở trường và sở doón của 
10 môn phái. ө 6, Nguyên nhân cùơ sy hưng 
thanh và suy ví của Bách Gio Chu Từ. 


nguồn gốc. 
bách gia chư tử 


Ở nước Trung Hoa, từ thời Chu, Tần, (trước 
Chúa giáng sinh) có rất nhiều học giả ra đời, mỗi 
nhà đều có viết sách, trinh bày học thuyết của 
mình, với mục dich sửa đỗi chế độ, mong đem lại 
hạnh phúc ấm no chơ con người, 

Số học giả ấy không phải chỉ một vài người, 
và số tác phầm viết ra không phải chỉ một vài cuốn, 
cho nén mới goi là Bách Gia Chư Từ, hay gọi một 
cách gián dị hơn là Chư Tử. 

Người xưa cũng gọi Chư Tử là các tác phầm của 
những nhà hoc giả ấy viết ra. Danh từ nầy được 
thấy dàng đầu tiên trong pba sách Thất lược. 

. Dugi thời Tay Hán (206 trước T.L.) vua Thành 
Đế sai Lưu Hưởng làm chức Hiện Trung bí thơ, Lưu 
Hướng lo hiệu dinh các loại sách Kinh, Truyện, Chư 
Tir, Thi Phủ ; quan Bộ bình Hiệu úy Nhiệm HoÃng 
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hiệu định các aách Binh tho; quan "Thái Sử Linh 
DoRn Hàm hiệu định các sách Số thuật; quan Ngự 
- Y Lý Trụ Quốc hiệu định các sách Y hoc. 

Sau khi Lưu Hướng mất, vua Ai-dé sai con Lưu 
Hường là Lưu Ham, lo hoàn thành công việc của 
cha còn bó аў, 

Lưu Hàm liền tồng kết bết các loại sách làm 
pho Thất lược, gầm có Tập lược, Lục Nghệ lược, 
Chư Tử lược, Thi phủ lược, Binh thơ lược, Số thuật 
lược, Phương КЎ lược (sách về Y hoc). 

Pho Tập lược là pho Tồng mục về tft cả các 
pho sách khác, còn lại 6 pho lược sau, thi chia cà 
thơ ra làm 6 loại như đã kề. 

Như thể thì Thất lược là một pho Cô thơ của 
Trung quốc, gom góp tất cå các loai sách lại, phân 
chia ra thành từng loại, mà Chư Tử là một loai 
trong pho sách ấy. : 

Nguyên bản của pho Thất lược đã bị thất lạc, 
đến đời Bóng Hán (25 — 214 T.L.) Ban Cố mới cố 
ging gom góp lại những điềm trọng yếu đề viết 
thành pho Hán thư Nghệ văn cht, nhờ đó mà mới 
có tb? biết qua dai khái pho Thất lược như thế nào. 

KÈ từ đó trở đi, đười thời nhà Tống (420 — 477 
T.L.) có pbo Thất chí của Vương Kiệm, bén trong 
có phần Chư: Tu chi, rồi добі thời nhà Lương (502 
— 555 T.L.) có pho Thất Lục của Nguyễn Hiến Tự, 
bén trong có phần Tử Binh Lục, tức Бур Chư Tử 
và Binh thơ lai làm mót. 
| Pho Kinh tịch cbi dưới thời nbà Tùy (589 — 
614 T.L.) và pho Tứ Khố toàn thư dưới thời nhà 
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Thanh (1687 — 1911 T.L.) cũng đều có riêng một 
phần về Chư Tử. 

Truy nguyên các sách kề trên đều bát nguồn 
từ pho Thất lược, cho nên Chư Tử là tên gọi một 
loại sách Cồ thơ bắt đầu từ pho Thất lược. 

Ong Nhiệm HoÃng, với chức Bộ Bính Hiệu Úy, 
sở trường về quán sự, cho nên hiệu dinh Binh thơ, 
Doln Hàm với chức Thái Sử Linb, thì biện đính 
sách Số thuật, Ly Trụ Quốc là Ngự Y thi hiệu đính 
sách Y hoc. 

Trong 3 loại sách này, đều có người chuyên 
môn hiện dinh, như thế là hợp lý, vì Unh chất của 
mọi loại sách đều khác biệt nhau, và cüng vi thế 
.mà phải phán ra từng loại riêng biệt. 

Về các loại sách Lục Nghệ, Chư Tử, Thi Phú, 
đều do Lưu Hưởng hiệu dinh. Các loại sách nầy 
phải phán loại là vì tính chát và thề tài cần mbi 
loại cũng đều khác nhau. 

Thi Phü khảe với Lục Nghệ và Chư Tử, điều 
nầy rit dễ thấy, còn Lục Nghệ và Chư Tử sở dĩ 
phải phân làm 2 loại, chẳng những là vi Hán Nho 
tôn trong loại sách kinh điền, mà cũng vì tinh chất 
và thê fài của hai loại sách này cüng đều khác nhau. 

Dưới thời Tây Hản gọi Lục Kinh: Dịch, Thơ, 
Thi, Lễ, Nhac, Xuân Tha là Lục Nghệ (khác với 
Lus Nghệ trong sách Chu Lễ là Lễ, Nhac, Xa, Ngự, 
Thư, S6). 

Thế nên trong pho Lục Nghệ lược, người ta: 
ghi chép Lục kinh và các truyện ký như Luận ngữ, 
Hiến kinh, và Tiều Học, gồm tất cả 3 loại, nhưng 8 
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loại nầy chỉ được xem như là phu dung cho Luc 
Kinh mà thói. 

Trong pho Luc Kinh, chỉ có Nhạc là không có 
kinh sách (hay cũng có thề nói là Nhạc không cớ 
kinh sách riêng, mà chi phụ trong Kinh thì, hay 
cũng có kẻ nói Nhạc cũng có kinh sách, mà bị mất 
trong cuộc đối sách đưới thời nhà Tần).Trong sách 
Lục Nghệ lược, сйс chán nhứt là các phần: Dich, 
Tho, Thi, Lễ, Xuân Thu tồng cộng là 5 Kinh (Ngũ 
Kinh). ~ 
| e Kinh Dich 18y Quái tir, Hào từ làm kinh, do 

vua Văn Vương viết, (cũng có người nói Hào từ do 
Châu Công viết). 


+ Kinh Tho do các Sử quan đời Hạ, Thương, 
Chậu ghi chép những vấn cáo được bảo lồn, truyền 
đến đời sau thành những sử liệu (thiên Tần thệ, 
thuộc thời kỳ sau cùng, đến thời Tần mục Công 
do Sử quan nhà Tần chép). 

Phần Tung trong Kinh ТЫ là những nhạc 
chương trong giao miču dưới thời Châu, Thương 
và của nước Lỗ (thiên Thương Tụng, có người cho 
là tác phầm thời nhà Thương, mà cũng có người 
cho là tác phầm dưới thời nhà Tống). 

Về phần Phong trong Kinh Thi, đó là-ca dao 
trong dàn gian ở các nai; về phần Nhã, thì 44, là 
những hài thơ chê hay khen nền chánh trị đương 
thời.. 

Những phần kề trên do quan lại sưu tập, đưa 
đến cho quan Thái Sử phó âm nhạc, vì thé mà công 
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với phần Tung trong Kinh Thi, đo nhạc дин blo 
tón. 


* Kinh Lê có 17 thiên (tức là phần nghỉ lễ trong 
Thập tam kinh ngày nay) ngưồn gốc là do Nghi chu 
mà ra, cũng do LỄ quan bảo lồn. 


« Kinh Xuân Thu là sử nước Lễ, do Sử quan 
nước Lỗ ghi chép và bảo tồn, | 

VI thế, chủng (а có thể nói гор, Ngũ Kính đều 
là Quan thơ (sách của quan) đó là học thuyết của 
các nhà Kinh hoc cỗ văn. 

Các nhà Kinh bọc kim văn tbi lai ebo rằng Кай 
Kinh là đo Khồng Tử viết ra, phần Thoán truyện 
và Tương truyện là do Không Tử thêm vô, phần 
Văn ngón, Hệ từ, tuy chẳng phải tự tay Khồng Tử 
viết, nhưng đó cũng là của kể hậu hoc ghi thuật 
những lời nói của Khồng Tử, vì thế mà từ thuyết 
Thiên đạo di lần đến Nhơn sự, và từ sách Bói toán 
đi lần đến thành sách Triết học. | 

Kinh Thơ bắt đầu từ thiên Đế điền và chấm đứt 
ở thiền Tần thé, toàn bộ quyền sách gồm 28 thiên. 

Thời xưa, cŠ thi có đến hoa 3.000 thiên, có 
thuyết cho là Khồng Tir san định lại còn số 305 
thiên. Mặc dù thuyết này không cô gì dáng tin, 
nhưng chánh Nhac là phải chánh Thi, làm cho các 
phần Nhã và Tùng ding với vị tri và công dụng, 
đó là điều có thề tin được. Chính Khồng Tử cũng 
đã xác nhận điều đó (trong thiên Tủ Hãn, sách 
Luận ngữ, Không Tử nói: «Ta từ nước Vệ, trở và 
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nước Lỗ rồi sau đó chính Nhạc, làm cho hai thiên 
Nhã và Tung đúng chỗ... ») 

Về phần luận về Thi, Không Tử cüng có những 
ý kiến độc đáo, như phân loại Thi thuộc và các thể : 
Hung, Quan, Quần, Oán và Tư vô tă,v.v... 

Về L£, thi Lễ quan chi bảo tồn được có 17 thiên, 
những ibién бу thuộc về phần SĨ LỄ, chỉ áp dong 
cho các quan chức nhưng Không Tu dàng những 
điều ấy đề day hoc trò. 

Kinh Xuân Thu là sử nước Lỗ, Không TÉ thêm 
bót, phê phán, đề làm thành những gương... những 
bài học, cho nên Manh Tử mới cho là Không Tử 
viết Kinb íy (xem thiên Đắng văn Công trong sách 
Manh Tử). 

Ngũ Kinh là sách đo các quan chito thời Ку ghỉ 
chép và sưu tập, Không Tit sửa chữa và sắp xếp 
lại cho có thứ tự, vì thế ông mới bảo ring: « Thuật 
nhi bất tác» (Thuật lại mà chẳng có viết gi) (xem 
trong thiên Thuật nhi sách, Luận ngữ). . 

Nhưng sau khí được Khồng Tử biên soạn lại, 
Ngũ Kinh lại có được những ý nghĩa mới và những 
giả trị mới, như thế là cô thể nói: Khồng Tử « Tản » 
mà có e sáng tác ».. 

Ngü Kinh nguyên là Quan thơ (sách của quan 
lại biên soạn) còn sách của Chư Tử là sách sảng tác 
của tư nhân, khác hắn với loại Quan thơ. 

Không Tử đã san định Ngũ Kinh, lấy « thuật » » 
làm sáng tác, nhưng kề cho đúng là phái nói « thuật 
chớ không có sáng tác gl cà >. 

Trong pho Lyc Nghệ lược, có ghi chép những 
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phần : Truyện, Ký, Thuyết, CÓ sự, mặc dà đô là 
những trước thuật ein tư nhân, nhưng dé cũng là 
những tác phầm giải thich thêm Kinh, truyện сй, 
cho nên cũng phải kề là « thuật » chó không có « sáng 
tác » gl thém. 

V8 phần sách của Chư Tử, thì mỗi người ghi 
chép y kiến riêng của minh đề lập thành một hoc 
thuyết riêng biệt, không cần dya vào một tác phầm 
sẵn có nào đề ky thác tám tr riêng của mình, vi thé 
phài gol là sáng tác chờ không phải thuật, vì những 
tác phầm ấy có những tính chất và thè tài riêng 
biệt khác bán với các loại cò tho. Đó là chỗ kbác 

biệt giữa hai loại sách Lục Nghệ và Chư Tử vậy. 
Tai sao các tác phàm sáng tác ấy lại được gọi 
ЛА của êng «Tit» này, ông «Тїї» nọ? Là vi thuở 
ấy bọc trò thường gọi thầy là « Tử » rồi thêm vào 
cái họ của thầy đề phân biệt người nầy với người 
khác... vi như Mặc Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Tuân 
Tử...v.v... 

Đa số sách của Chư Tử, đều không phải do 
chỉnh tay của người ấy viết mà chi do đệ tử hay kẻ 
hậu hoc ghi chép lại. 

Ban đầu nhifng lời ghi chép thật don gián, rồi 
sau đó lần lần được bién soan thêm cho đầy đủ gom 
thành sách. Sau khi thành sách rồi, bất câu là do 
của ai ghi chép, chỉ noi theo những lời ấy của ai 
đã nói ra mà ghi tên người £y lên đầu sách đề 
bibu thị cuốn sách ấy nguyên do là của người Ấy 
đã xướng xuất ra. 

Như các sách của Trang Tử, Mặc Từ, v.v... đều 
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do hoc (rò ghi cbép lại những lời của thầy, gom ` 
góp, sắp xếp lại thành sách và ghi lên trên tên của 
thầy. 

Gom tất cả các loại sách ấy lại nói chung là 
Chư Tử vậy. 

Chúng ta cũng nén tìm hiều tại sao lúc ќу người 
ta dùng chữ Tir đề gọi thầy. Обод Trung trong quyền 
Thuật hoc đã viết : « Đời xưa các chức Khanh, Đại 
Phu dën gọi là Tir. Tir là tước ngũ đẳng... > ; 

Gần dày, ông Chương Binh Lân trong sách 
Chư Tử lược khảo cũng có viết: «Chư Tử cũng y 
nhu ngày nay chúng ta gọi là «óng »., 

Be tử ghi chép lời Kbồng Tir, hay ttubc mặt 
-thầy đều dùng chữ Tử, còn người khác khi đề cáp 
đến Không Tử thi dàng từ ngữ «Phu Tir» (xem thiên 
thứ 10 trong sách Thượng luậo... vấn đề này được 
phản biệt rit nghiêm minh). 

Chữ « Tir» cũng nbr ngày nay chúng ta gọi 
< Tiên sinh s, chữ < Phu Tir» cũng có nghĩa là e vn 
sinh бу». 

Cũng có thề vi các học giả ấy đã từng làm quan 
(thường là chức Tư khấu) nên mới goi là Tir. 

Không Tử đã từng giữ chức Tư khấu, sau đó, 
Mặc Tử làm Bai Phu nước Tống, Mạnh Tử làm chire 
Khanh ở Tè, cho nén đệ tử moi dùng chữ Tử đề gọi. 

Xưng hở như thế, đời nầy truyền sang đời nọ 
thành thói quen, cũng có khi một người nào đó 
chưa từng làm quan cũng được đệ tử gọi là Tir 
như trường hợp của Trang Tử. 
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Truy nguyên, chữ « Tir» thấy dàng đầu tiên ở 
món phải Không Tử, rồi kế tiếp sau đó các phải 
khác dùng theo. 

Đời sau cing có người dùng từ ngữ Bách Gia 
Chư Tử, cũng đồng với ý nghĩa Chư Tử, nhưng sở 
di dùng thêm chữ Bách Gia là muốn nên lén y nghĩa 
số nhiều trong nền bọc thuật phóng phú của thời 
đại ấy. 


2 


người mở đầu 
cho chư tử 


DG të gọi thầy là «Tử» ghi chép lời nói, việc 
làm, đạo đức của thầy, Sách sáng tác của tư nhân, 
bắt đầu từ môn phái của Không Tử như phần trên 
đã viết. 

Tư nhân mở trường dạy học, tư nhân san định 
Quan thơ đề thành tác phầm của mình, cüng bắt 
đầu từ thời Không Tử, thành ra Khóog Tử là người 
mở đầu cho Giáo dục sử và Học thuật sử Trung 
Hoa, mà có lë luôn cho eà vùng Đông Phương, và 
cũng là người mở đầu cho Bách Gia Chư Tir thời 
Chu, Tầu. 

Trưởc thời Không Tử, chỉ có Quan học, mà 
chưa có thầy dạy boc tư, chỉ có Quan thơ, mà chưa 
có sách do tư nhân trước thuật. 

Trong số Chư Tir có Lão Tử đồng thời vời 
Không Tử, nhưng tuổi lớn hơn Không Tử. 
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“ Quyền sách của Lilo Tir, tương truyền rằng 
êng viết ra trong khi di ngang qna cửa ải vào miða 
Trung nguyên, điều nầy thấy có chép trong pho Sir 
Ký, ở phần Lilo Tử truyện ` 

Hoo già đời sau có kë cho 1 Бо Tử là người mở 
đầu cho Chư Tử. Thật ra, xét kỹ, thì chuyện Lão 
TỪ trong sách Sử Ky, có chỗ mơ hồ, không đáng 
tin...và Lão Tử là người SS thế nào ? Đó còn là 
một nghi vấn. 

Quyền sách của Lão тё là do người đời sau 
góp nhặt, tác phẩm Ấy do nhiều người và cũng trải 
qua một. thời gian khá lâu mới hoàn thành. (Phần 
sau của sách này có trinh bày rổ). ` 

Hon nữa Lšo Tử cũng không có mở trường day 
học trò, nên học thuyết của ông không nhờ dó mà 
được môn đệ ghi ebép lại, cũng у như linh hình 
của Hoàng Để, Thần Nông, Y Doãn, Quân Trọng, 
sách chỉ do người đời sau lượm lặt hay nghe ngóng, 
truyền khẩu rồi chép lại. . 

Thể nên, trong Chư Tử chi có một minh Không 
Từ là người đầu tiên mở đường chó học thuyết của 
Bách Gìa, và quyền Luận Ngữ là quyền sách thứ 
nhứt đáng kề trong các tác phầm của Chư Tir. 


Tại sao trước thời Không Tử lại không об tir 
nhân viết sách và tư nhàn mở trường day ос? 
Điều nầy có thề do 2 ngu$én nhân : 
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1) Dưới thời cB đại văn minh vật chất chưa 
phát triền, giấy viết, bút mực chưa phita minh, mà 
sách vở chỉ mới bắt đầu có. 

Lúc dó người ta dëng mai rùa, thé tre, có công 
dụng như giấy bảy giờ, đùng đao khắc đề thay cho 
viết mực. Sách là những thé tre có khắc chữ ghép 
lại, nhưng bắt đầu dùng những vật dụng Ấy tự bao 
giờ thì cho đến ngày nay, chưa thấy sách vở nào 
ghi chép lại, nên không dám quyết định. 

Trong thiên Đa af kinh Thượng thơ có chép: 
« Duy tiên nhân, nhà Án có điền, có sách». Chữ 
khắc trong mai rùa, (qui giáp) chữ «sách » tượng 
hình bó thé tre cột хап (xem trong « Án khu thơ ` 
khế tiền biên > quyền 5) còn chữ < điền > thì tượng 
hình. hai bàn tay ôm góp bó thé tre. . 

. Chữ « sách > tượng bình sách vở làm bằng thể 
tre, chữ e điền » là chỉ sự tàng trữ sách vở... ` 

Về săn tự trong qui giáp, một số học giả E? là. 
.văn tự dedi thời nhà Án (1751 trước T.C.), như thế 
D dưới thời nhà Ап cũng đã có sách làm bằng thể 
tre. (Hinh 1) ` 

Dùng dao khắc, hôi sơn vào thành chữ, việc - 
làm vụng về và khó khăn, хап thanh tre thành sách ` 
phiền phức và bề bón, cho nén tàng trữ sách đã 
khó khăn, mà viết ra sách lại càng khá khăn hon, 
vi thế mà quan lại, chinh quyền mới có được sách, 
còn tư nhân thì không dé sito dà làm ra sách và 
SES Séch, | 
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^ dhhnh 1. Мап tự dưới thời nhà Ân ` 


Những chữ khác trận xương thú và mai rủa phát hiện 
được ё gò nhà Ấn. . | 
Bag là (di liệu vb chữ piết од sách vo cB nint! của Trang 
Hoa. : | 4 | Е | 
, (Theo « Ấn khư (hư khế Thenh hoa ». Trich trong Trung 
Quốc Văn học sử cầu Trịnh chốn Đọc qugần 1 irang 28). 
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2) Chế độ chính trị, xã hội thời Cô đại, giai tầng 
Binh dân và giai tầng Ош tộc rất cách biệt nhau. 

Giai tầng Qui tộc thống trị về chính trị, trên 
phương diện kinh (tế lại là những đại địa chủ, quan 
tước cha truyền con nối, điền thồ truyền từ đời nầy 
sang đời khác, và cũng hưởng môt. nền giáo duc ` 
khác biệt. 

Giời Binb dán thuở Ky chỉ là nông nô của Qui 
tộc mà thôi. Trong quyền Đọc Tháng giảm luận, 
Vương Phù Chi đã viết a Những quốc gia dưới thời 
Tam đại (Ha, Thương, Chu) đất đai rất hẹp, chỉ báng 
một huyệu ngày nay mà thôi, kë làm quan chỉ ở 
trong vòng một trăm dim, con cái cha các quan 
cũng là quan (sĩ) mà người làm quan do cha truyền 
con nối thì cũng có thế điền do cha mẹ đề lại ». 

Lúc đó có Khanh, Đại Phu thi bày giờ cũng 
như thân bào ở hương lý mà thôi (làng xóm). 

Đất đai cha truyền con nối, vì thế đời đời trông 
nom việc chy cấy, ейп sóc bờ ao, và cai quẫn luôn 
s6 nóng nó cũng đời đời cha truyền con nối làm 
nồng nó. 

. SỐ nóng nô ойу không có chút địa vị gì về. 
phương diện kinh tế bay chính trị cả, mà cũng 
không có điền kiện gi đề được học bành, sách vở 
tbi chỉ nhà quan mới có, và tử đệ của lớp Qni lộc 
möi được đọc, lờp người Bình дап đâu có dip nào 
đề rờ đến quyền sách được. 

. Nếu sổ nông nó được bén mắng vào cung phủ 
của Qni tộc, là chi đề phuc dich mà thôi, thế nén 
trong pho « Thượng Thơ » thiền Châu quan có viết : 
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«Hoc cò nhập quan» (muốn học người xưa thì phải 

vào nhà quan), thiên Khúc lễ trong sách Lễ ký cũng 

cỏ viết: e Học vòi nhà quan v.v... » 

Nếu như bực thử nhơn có được làm một việc 
gì dinh Ип với nhà quan thì cũng chẳng khác gì lớp 
lao công hay tạp dịch ngày nay... Họ chỉ được học 
những điều biền biết sơ sài để làm được trách 
nhiệm mà thôi, 

Những điền hiều biết ấy rất nông cạn, không 
thề gọi là học thuật được. Ở lân trong hoàn cảnh 
như thế, và chỉnh bo, họ cũng thấy không cần phải 
học những điền cao thâm làm gì cho vô ích, vì thế 
. học thuật kbóng lan tri lớp Binh dán được. 

Lóp Bình dân đã không sách уб, không hoc 
thức thì làm sao day người khác học, và làm sao 
viết sách được? 
| Lớp Qui tộc có trí thức, những vì phải làm 

việc chính nên đâu có thi giờ đề day hoc trò, viết 
sách; và đã là Qui tộc, họ dáu có chịu bạ minh, vì 
thể dà cho có thì giờ rỗi rành, họ cũng không bao 
giò cbiu tiếp xúc với giới Binh dàn thành ra giới 
Binh dán đâu có điều kiện gần gũi với giới Qui tộc 
đề được hoc hỏi. | 

Giới. cầm quyền đã thuc tbi chánh linh một 
cách dé đàng, thể pên các phép linh, điền chương 
cứ như thế mà truyền đến đời sau, và các sách vờ 
ấy thành ra Quan thơ. Và chính géi cầm quyền 
lúc ấy cũng không thấy cần thiết phải day thêm điều 
gì mới lạ đề xưởng minh học thuyết nào khác riêng 
biệt của mình. | 
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. Tinh hinh thời Gò đại là như thế; cho nên chỉ. 
có Quan thơ, mà không có sách của (a nhân trước 
thuật, chỉ có nền học của nhà quan mà không еб 
thầy tơ nhân day. 

` Trước đây, dưới (hời nhà Thanh, Chương Học 
Thành dš viết : « Từ thời Tam đại trở về trước, nền 
học thuật chỉ đề phụng sự cho việc công, kể học 
già làm quan, và ngudi làm quan với thầy day học 
là một v.v... Đó là sự thật, một su thật tất nhiên ` 
của thời ấy, chở không thề gọi 46 là một thời thanh 
trị được. - 

Chế độ Ouni tộc tồn tại, heng thanh vè suy vi 
' cùng đi một nhịp với chế độ phong kiến của thời 
ấy. Mà chế độ phong kiến là chế độ Bộ lạc của thời 
Thượng cŠ biến trớng thành chế độ Tù trưởng,, 
Chư hầu. 

Xét cho kỹ, các nước chư hầu của thời ấy chi 
là một hình thức biến tưởng của Bộ lạc mà thôi, 

Bến thời Xuân Thu (770 — 222 trước T.L.) các 
nước chư hầu nhỏ, bị các nước lớn thôn tính, và 
.46 cng là mở đầu cho việc tan rã của chế độ phong 
kiến, các nước nhỏ bị thôn tính, bị chia thành quận 
huyện dưởi quyền cai trị của trung ương, hình thành | 
län lần chế độ tập quyền. Đến thời Tần Thủy Hoàng 
(221 trước T.L.) chế độ phong kiến bị chấm dứt, 
vi nhà Tần đã tóm thâu tất ch các nuóc chw hàu 
lêm nhó còn sót lại. 

Tầng lớp Ош tộc suy vi, lớp Đình dàn có oc 
. hội quật khói, đó là diễn tiến tất nhiên của lịch 
ap, không một lực lượng nào có thề ngăn lại được. 
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Và cũng từ đó, vải lụa được lần lần thay thế cho. 
thả tre trong việc ghi chép. Đây là một đặc điềm ` 
mbi về văn hóa cuối thời Xuân Tbu. _ | 

Trong sách Luận Ngữ có chép: «Тї Trương 

viết ở đãi до». Mặc Tủ cũng có nói: < Vift ở thé ` 

tre và lụa x. Đó là những bằng chứng, vào thời fy, 
người ta dang vải lụa dË viết, thay thể lần lần cho 
thê tre. 

Truyền rêng người nước T là Tiết Tie chế ra - 
mực, người nước Tần là Mông Điềm chẩ ra bêt, 
даа là những người dein thời Chiến Quốc 22 
trước T.L.). 

-Nhé viée sáng chế bùt mực, người ta khối 

. phải dàng dao db khác chữ và bôi sơn đề viết lên ` 
tre hay mai rùa, và Không Tử đã may mắn sanh 
vào thời gian Ky. 

Theo sách vở ghi chép thì Không Tử sanh 
trong gia đình một Qui tộc ở nước Tống, rồi đời 
sang nước Lá, và trở thành một gia dinh trong giới | 
binh dàn. 

Không Tử là người ham hoc, chịu khỏ tim 
thiền, hoc mà it nhờ thầy, chi nhờ në lực riêng của 
minh mà hiều biết, cho nên mòi trở thành một 
bọc gih xuất sác. | | 

Lúc còn nbó, ông sống trong giới binh dán, 
lớn lén có ra làm quan rồi san đó mất địa vi chánh 
trị, vi thë không thề thực hiện được lý tưởng cửu 
đời của mình. _ 

- Đỏ là chỗ không may của Khồng Tử, mà cũng 
vì không được ở làư trong chánh. quyền, ông mới 
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lo sang việc day hoc trò, viết sách, lập ra bọc thuyết 
đề dẫn đất cho đời sèu. 

Ông đã mở một kỷ nguyên mới cho lich air 
giáo đục và học (thuật nước Trung Hoa. Ông cüng 
khơi nguồn cho Bách Gia Chư Tử sau này, đáng 
kề là một hoc giả đã mở đầu cho một thói đại sảng 
lạn của Trung Hoa. 

Trong cái không may (không được làm quan 
lân) Không Tử d& làm được một điều có thê nói 
là vi dai trong lịch sù. | 
_ Trong sách TẢ truyện, đoan Tương Công năm ` 
thử 24 có viết: « Bực thái thượng lập đức, kế đó 
là 16р công và kế đó là lập ngón» (xây dung học 
_ thuyỀU. | 

Lập дўс, lập cống, tức ng Tử gọi là đại 
nghiệp của Nội Thánh, Ngoại `. Nếu không 
lập công được thi bất dio dĩ phải viết sách, dạy 
người ; lập ngón là đề lại cho hậu thë được nhờ. 

Không Tử biên soan.Kinh Tho, ch chánh Kinh 
Thi, san đính Kinh Lễ, là chỉ làm việc chỉnh lý lại 
các sách ấy, Còn việc san định Kinh Dịch, sửa 
Kinh Xuân Tho thì lại có công làm cho những pho 
sách cổ fy có những y nghĩa mới và có những giá 
trị mới, tức là đã biến Quan thơ thành ra tác phầm 
của tư nhân: Với câu e Thuật mà không sáng tác » 
thật ra là lấy việc thuật làm việc sáng tác, cũng nhưữ 
đoạn trên đã nói. 

Sir việc, và cách hành văn trong Kinh Dịch và 
Xuân Thu mường tượng như quyền sử nước LÀ, 
nội dung của Thi, Thơ, LỄ không có gì thay đồi, 
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vì thể đứng trên phương diện nội dung và thể tài 
ma xét, thì những sách kề trên là Kinh truyện chớ 
không phải là Chư Tử, thé nén mặc dù 00 là mê 
đầu cho việc tư nhân sáng tác, nhưng phái liệt 
những tác phầm ấy vào pho Lục Nghệ lược. 

Sách Luận Ngữ là do món đệ:của Khồng Tử ghi 
chép lời của thầy, đầy đủ điều kiện đề thành lý 
thuyết của một môn phái riêng biệt, và cũng nhận 
thấy đầy đủ tính chất, thề tài riêng biệt của học 
thuyết Khồng Tử ở trong sách ấy, khác hẳn với . 
Kinh truyện. 

Vi sách Luận Ngữ chỉ ghi ngôn ngữ của Không 

Tử, và có ghi kèm theo lời nói của các Đại đệ tir, cho 
_ nên mới đặt tên thành một quyền sách riêng biệt. 

Đệ tử, môn nhơn ghị những lời nói của Thầy, 
thành một tác phàm riêng biệt của tư nhân bắt dän 
từ đó. 

Kế tiếp, Mạnh Tử đã tự nguyện học theo Không 
Tử, trong sách Mạnh Tử gồm 7 thiên, những lời nói 
cũng do đệ tử gbi chép, nên toàn bộ sách này cũng. 
phỏng theo lề lối của Luận Ngữ. 

Tinh chất và ib? tài của hai quyễn Luận Ngữ và 
Manh Tử hoàn toàn giống nhau. 

Trong pho Hán chi, Manh Tur được liệt kê vào 
phái Nbo gia, trong Chư Tử lược, còn sách Luận 
Ngữ thì lại được ghép vào Lục Nghệ lược chỉ với ӯ 
nghĩa là muốn độc tòn Khồng Tử. 

Xét trên thực tế, ghép pho Luận Ngữ vào Lục 
Nghệ lược thấy không thôa đảng bằng cách đặt phc 
sách nầy lên hàng đầu của Bách Gia Chư Từ. 
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` Khẳng Të là người mở đường cho Chư То, cho 
nén trong quyền sách nầy, trong phần lược kbáó 
thân thế Chư Tử là bắt đầu từ Không Tử, còn sách. 
Luận Ngữ cũng là pho sách mở đầu cho Chư Te- 
nén trong phần lược khảo về tác nhầm, chúng t 
cũng bắt đầu từ pho Luận Ngữ. 


các môn phái trong 
“bách gia chư tử 


Tt Khàng Tử m về sau, việc tte mbán dạy học, 
tư nhân sáng tác đã trở thành một phong trào, và 
nën hoc vấn của vua qnan cüng lan lần trong dàn 
gian. - 
. Kë hiền tài, bực gbân sĩ, nbin thấy cuộc đời 
thay đôi, muốn đem sở học của mình ra đề cứu 
nguy thời thế, đề dạy đỗ bướng dio nguêf sau, vi 
thë mà phong trào hoc tập sôi nồi, phong trào sáng 
tác cũng tiến lén mạnh më, sách vở lần lượt ra đời 
rất nhiền. Nhờ thế mà Bách Gia Chư Tử xuất hiện, 
bình thành một thời đại vàng son trong ngành bọc 
thuật nước Trang Hoa.. 

- Thật ra Bách Gia Chư Tử thật ei nhiều, nhưng 
chủng (a không thể nào biết được một cách chính 
xác về nhân vật và bọc thuyết của. .những nhà ấy 
như thỂ nào. 
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Chúng ta chỉ đành (im hitu được trohg một 
pham vi có hao nào đô thôi, và mỗi người tùy theo 
КЪА năng và sở thich của minh mà tìm biều chỗ 
mình muốn, 

Sở di như thể là vì tài liệu lưu truyền cho đến 
ngày nay bị thất lạc rất nhiều, và lúc Ấy, các Môn 
phái cũng nhiền và cũng phức tạp. . 

Về tài liệu ghí chép các Môn phái trong Bách 
Gia Chư Tử, trước tiên thấy cô tròng sách Trang 
Tử ở thiên-Thiên ha. 

Trong thiên này, Trang Tử at sắp < Các kê sĩ 
của nước Trâu, 1 8 » vào phần (ng luận, mà kẻ вї 
của Tràu, 16, người đời sau gọi là Nho gia vậy. 
| Kế đỏ lại viết «ЇЧёһ đạo thuật bi phân chia» đó 
. 1à muốn nói đến Chư Tử, 

Trong thiên Thiên hạ, Trang Tử đề cho rằng 
Khẳng Tử là người mở đường cho Bách Gia Chư 
Tử. (Nên chủ ý: thời ấy viết Trâu Lỗ chí sĩ là nói 
đến Không Tử, còn Mạnh Tử thì gọi là Lễ Trâu, 
nên phân biệt тб). 

. Khi binh luận Chư Tir, Trang Tử đã sẵn Mặc 
Dich và Cầm hoạt Ly vào một phải, tức goi là Mic 
gia, Tống Hình và Doän Văn cũng làm một phái, 
phái nầy tiếp cận với Mặc gia. (Sách Hán chỉ kề 
Tổng Tử vào phái Tiền thuyết gia). 

Trang Tử cũng sắp Doãn Văn vào phải Danh 
gia, mà Lưu Hêm thi lai cho rêng Doãn Văn lại gần . 
với Hoàng Lão hon. Có người lại sắp Tống Hinh 
với Doãn Văn nằm trung gian ở giữa bai phải Dao 
gia và Mặc gia. | 
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Về phần Bành Mông, Điền Віва và Thận Dáo 
thi sắp thành một phải, học thuyết gần với Đạo gia. 
{Về Bánh Móng thì không thấy tài liệu nào nói rõ, 
theo sách Hán chi thi Đạo gìn có Điền Tử, Pháp 
gia có Thận Tir, nhưng trong thiên Giải tế, sách của 
Tuân Tử thi lai nói Thận Đáo hoc theo thuật của 
Hoàng Lào). 

Huệ thi là một phái riêng tức là phái Danh gia, 


Quan Doän, Lão Bam làm một phái, Trang Chu là ' 


một phái riêng, tất cà đền là Dao gia. 

Trong thiên Thiên hạ của sách Trang Tử, chỉ 
ghi tên người dai biền cho từng môn phải mà kbóng 
liệt kê vào hệ thống nào, sau đó mới nhận xét tính 
-chất của các môn phái tim chó tương đồng mà xếp 
vào các hệ phái lớn, gồm có : Nho, Đạo, Mặc, Pháp 
và' Danh gia. 

Trong thiên Phi thập nhị tử, Tuân Tử đã phân 
làm 6 phái: Đà Hào, Nguy Máu làm một phái ; Trần 
Trọng, Sử Du làm một phải ; Mặc Địch, Tống Hình 


làm một phái ; Thận Đáo, Điền Biền làm môt phải ; 
Hué Thi, Đặng Tích làm một phái; Tir Tư, Mạnh ` 


Kha làm một phái. : 

Nguy Mau tức là người trong sách Hán chí gọi 
là Nguy Công tử, Mau thuộc phái Đạo gia, còn Đặng 
Tích thì sách Hán chỉ gbép vào phái Danh gia. Tử 
Tư và Manh Kha thì sách Hàn. chí liệt vào Nho gia. 


. Trần Trọng tức là người trong sách Manh Tử gọi . 
là Ó Lăng Trần Trọng Tử, còn Sử Du tức là người ` 


trong sách Luận Ngữ phê phán « Sử Ngư là người 
chánh trực ». Trần Trọng và Sử Dn là bai người nồi 
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tiếng về đức hạnh mà không có trước thuật quyền 
sách nào nồi danh, 
Trong thiên Phi thập nhị tử, Toàn Tủ đã đề 
cập đến các phái, nhờ đó mà san nầy, mới có tài 
liệu đề phân tich sắp xếp thành hệ phát. ` 
Tóm lại, trong tất cå Chư Tử, từ trước đến ` 
nay, ai sỉ cũng sip xếp vào trong 5 bệ phái lớn mà 
thôi, tức là Nho gia, Bao gia, Mặc gia, Pháp gia và 
-Danh gia, 
Các phải trong Chư Tử đền được sắp xếp vào 
hệ phái tức là « Gia ». Nhưng trong số 5 bệ phái íy, 
chỉ có Nho, Mặc là xuất biện trước bon hết, - 
Trong thiên Tập Tàm, Mạnh Tử có viết: « Bô 
: bo Mặc thì về ho Dương. bó ho Dương thì về Nho > 
(Dương tức là Dương Chu không phải là tên một 
học phái, còn Nho và Mặc đều là tên của học phái). 
Trong thiên Hiền Hoc, Hàn Phí có viết: « Hoc 
thuyết nỗi nhứ( của thời nay là Nho và Mic». Nin | 
thế thì déi thời Chiến quốc, chỉ có Mặc gia ià 
trơng đương được với Nho gia mà thôi. 
+ Trong thiên Binh pháp, Hàn Phi đã bàn đến 
ong Uóng và Thân bất Hai mà chi dùng chữ 
bi Pháp, như thế thi đường như dưởi thời Chiến 
абе. chưa có ai dùng đến chữ Pháp gia... - 
Trong phần Tự tự, sách Sử ký có dẫn lời Tư 
mi Đàm, luận về y nghĩa thọng yếu của Lục gia và 
liệt kê ra các Âm dương gia, Nho gia, Mặc gia, Danh 
gis, Pháp gia và Đạo đức gia so sánh với Trang Tử 
và Tuân Tử thì thấy có. thêm một nhà па. lå Am 
dương gia. 


САС MÔN PHÁI TRONG BÁCH GIA CHU TÜ ` 51 : 


Theo sách Hán chi, cá chép sách của Ám đương 
gia và Tống tr Tinh tử VI. 

Tư mi Бат gọi sở trường của phái Am duong 
gia là «trinh bày sự thuận lợi của 4 mùa». Sách 
Нап chí thì goi sở trường của Âm dương gia là ; 
< Hiền biết ngày tháng tráng sao đề làm giờ cho 
người dùng ». | 

Như thế là phải Âm đương gia lấy «lich» làm 
ngành học thuật chuyên món của mình. 

Cha con Tư mi Đàm, duói thời Hán Võ Đế, 
làm quan Thái sử lịnh cha truyền con nối. Tư mã 
Thiên có viết « Chép sử về lịch, trăng sao rất gần. 
với việc bói toán ». 

Tư mi Thiên đã đính e Thái sơ lich» cho vua 
‚Уб Đế, đó là nền học vấn gia truyền của họ Tư mã 
là môn Tinh lịch của Âm dương gia. 

Trong thiên Đế điền của sách Thượng thơ cũng 
có cbép điền nầy, nhưng không có bằng chứng xác 
đáng gì đề tin, nếu cho rằng dưới thời vua Nghiêu đã 
cỏ ngành học về « Tinh lịch » thật là một BER đáng 
nghỉ. 

Có điền mà chúng ta đảm quả quyết là «Tinh 
lịch > được phát minh sớm, có lễ trước thời Xuân 
Thu, đó là điều xác đáng. 

Tư mã Đàm đã tăng thêm trong số hệ phái, 
môn Âm dương gia cũng là điều hợp lý. Đến giữa - 
thời Tày Hán, khi chép về các phái trong Chư Tử, 
thấy có phần khác hơn đưởi thời Chiến quốc. 

Đến cuối đời Tây Hán, Luu Нат viết về Chư 
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Tir lược trong sách Thất lược có thêm nhiều phái. 
hơn là Tư mš Đàm, | 

Lun Hàm đã thêm 4 món phái nữa là: Tung 
hoành gia, Tạp gia, Nông gia và Tiều thuyết gia. 
Nhưng lại cho phải Tiều thuyết gia là «tiền dao» 
không đáng kề. 

Luu Hêm đã viết : « Trong аб thân gia Chư Tử, ` 
chỉ có 9 là đáng kề mà thôi s. 

Trong sách Thất lược, Lưu Hàm ch dùng chi 
e Lưu x đề chỉ là «phái», vi thế người đời sau có 
dàng chữ «Lưu» nhw trong câu «Cu Lưu tam 
giáo » đề chỉ 9 phái và 3 tón giáo. 

So với Tư mā Đàm thì Lưu Hêm đã phán biệt 
thêm nhiều phái, nhw thế chúng ta có thé nhận xét 
la vào lúc cuối thời Tây Hán, các thuyết của món 
phái có phần khác hơn các phải xuất biện vào giữa 
thời Tây Hán. 

Tóm lại các phải trong Chư Tử, và ai đại diện 
cho từng phái là do: theo sự nhận xét, phán tích của 
người đời sau, mà sự nhận xét ấy mỗi người mỗi 
khác theo sự chủ quan và cách qui nạp của mình, 

Vì sự nhận xét và sắp xếp không giống nhau, 
cho nên người đại điện cho từng phái cũng được 
sắp xếp theo ý chủ quan của mối người. 

Vi như Tống Tir, trong Hán chỉ thi cho là gần. 
với Hoàng Lào, mà trong sách của Trang Tử lại sắp 
xếp ông nầy bên cạnh Do&n Văn, còn sách Hán chi 
thì lại sắp Mặc Dich (Mặc gia) vào món phái Tiền 
thuyết, thật là một điều rất chủ quan. 

Tên gọi các phái trong Chư Tử cũng do người 
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Theo sách Hán chí, có chép sách của Am dương 
gia và Tống tr Tinh tử Vĩ, 

Tư mi Đàm gọi sở trường của phái Âm асова 
gia là «trinh bày aw thoận lợi của 4 mùa ». Sách 
Hán chí thị gọi sở trường của Âm duong gia là; 
« Hiều biết ngày tháng trăng sao đề làm giờ cho 
người dùng». ` 

Như thế là phái Âm đương gia lấy «lịch » làm 
ngành học thuật chuyên món của minh. 

Cha con Tư mã Đàm, dười thời Hán Võ Đế, 
làm quan Thái sử lịnh cha truyền con nối. Tư mã 
Thiên cỏ viết : « Chép sử về lịch , (răng sao rất gần 
với việc béi toán ». 

Tw mã Thiên đã dinh « Thái sơ lich» cho vua 
. V6 Đế, đó là nền học vấu gin truyền của họ Tư mã 
là môn Tinh lịch của Am đương gia. 

Trong thiên Để điền của sách Thượng thơ cũng 
có chép điều nầy, nhưng không cỏ bằng chứng xác 
dáng gì đề tin, nếu cho rằng dưới thời vna Nghiêu đã 
có ngành học về « Tỉnh lịch » thật là một сіва đáng 
nghi. 

Có điều mà chúng ta đảm quả quyết là «Tinh 
lich » được phát minh sớm, có lë trước thời Xuán 
Thu, đó là điều xác đáng. 

Tư mä Đàm đã tăng thêm trong số hé phải, 
môn Am dương gia cũng là điều hợp lý. Đến giữa - 
thời Tây Hản, khi chép về các phái trong Chư Tử, 
thấy có phán khác hơn đưởi thời Chiến quốc. 

Đến cuối đời Tây Hán, Lưu Hàm viết về Chư 
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Tử lược trong sách Thất lược có thêm nhiều phải. 
. hơn là Tư mã Đàm. 

Lưu Ham đã thêm 4 môn phải nita là: Tnog 
hoành gia, Тар gia, Nóng gia và Tiền thuyết gia. 
Nhưng lại cho phái Tiều thuyết gia là «tibu dao» 
không đáng kề. 

' Lưu Hàm đã viết : e Trong số thân gia Chư Tử, 
chỉ có 9 là dáng kB mà thôi». 

Trong sách Thất lược, Lưu Hêm cb dùng chữ ` 
«Lưu » đề chỉ là « phái», vì thé người đời sau có 
dùng chử «Lưu » như trong câu «Cửu Lưu tam 
giáo » đề chỉ 9 phái và 3 tôn giáo. 

So với Tư mä Đảm thì Lưu Hàm đề phân biệt 
thêm nhiều phải, như thế chúng ta có thề nhận xét 
là vào lúc cuối thời Tây Hán, các thuyết của món 
phái có phần khác hon các phái xuất hiện vào giữa 
thời Tày Hán. | 

Tóm lại các phải trong Chư Tử, và ai đại diện 
cho từng phải là do:theo sự nhận xét, phán tích của 
người đời sau, mà sự nhận xét ấy mỗi người mỗi 
kbác theo sự chủ quan và cách qui nạp của minh. 

Vì sự nhận xét và sắp xếp không giống nhau, 
cho nén người đại điện cho từng phái cũng được 
sắp xếp theo ý chủ quan của mỗi người. 

Vi như Tống Tử, trong Hán chí thì cho là gần 
với Hoàng Lão, mà trong sách của Trang Tử lại sắp 
xếp ông nầy bén canh Doãn Văn, còn sách Hán chi 
thì lại sắp Mặc Địch (Mặc gia) vào môn phải Tiều 
thuyết, thật là một điều rất chủ quan. 

Tên gọi các phái trong Chư Tử cũng do người 


-— 
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đời sau định ra, chó không phải do người A8 xưởng 
xuất ra học thuyết £y tự đặt cho phải mình dàng 
đề biện triện người khác và phồ biến bọc thuyết. 

Vì thế, chúng ta thấy Không Tử là người khai 
sáng ra Nho gia, nhưng không bao giờ ông dùng 
chữ Nho đề gọi học phái của mình (Điều nén chủ 


y là trong thiên Ung Dã trong sách Luận Ngữ của - 


Không Tử có câu : « Khồng Tử bào Tử Hạ, người 

hãy làm quản tử nho, đừng làm tiều nhơn nho. 

Chữ Nho ở đây là chỉ kể sf có học thức, một chữ 

thường dùng We đỏ, chở không рва! nho là Nbo 
gia »). 


| mui món phái chính 
(thập gia) trong bách gia chư tử 


ТМ нб phái riêng biệt trong Chư Tử, dười thời 
Chiến quốc được phân ra làm 5, đến cuối đời Tây 
Hán (206 trước T.L.) thi tăng lên đến 10. 

| Trong số các môn phái, chi có Nho gia và Mặc 
gia là thành lập trước hơn hết, cho đền cuối đời 
Tay Hán, các món phái mới lần lần xuất biện cho 
đến số 10. 

Tèn gọi của 10 mòn phái nầy là do người đời ` 
sau đặt cho đúng với ý nghĩa của bọc thuyết từng 
-món phải. 

Xin liệt kê ra sau (Ất cå số 10 môn phái: 


1. Nho gia. 


Trong sách thuyết văn giải tự có viết: « Nho là 
nhu » (diu hiền) đó là tên gọi của thuật вї, như vậy 
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là chữ Nho có đến hai nghậa « din hiền » và «сп 
thiết ». 

Trong sách Hản thơ, thiên Tư МЕ Tương Như 
truyện chú có viết: є Người có đạo thuật đều là 
Nho ». Lời giải thích nầy hợp với Thuyết văn giải 
tự. Nho là: tên gọi thông thường của những hoc giả. 

Trong sách Sử Ky, phần Manh Tuán liệt truyện 
có viết: «Những Nho si tầm thường như Trang 
Chu, v.v... Trang Chu vốn là Bao gia, những lại gọi 
là Nho sĩ, chỉ với ý học giả ». 
^A Trong sách Luận Ngữ. Không Tir bảo Tử Hạ : 
« Người hãy làm quáa tử Nho; đừng làm tiều nhơn 
. Nho» cũng với y trèn. | | 

Thuở ấy, nbững người có hoc thức, đạo hoc 
đều được gọi là Nho, bất câu là quân tit hay tiều 
nhơn. 

Nho là tên gọi thường của bọc giả, nhưng tại 
sao môn đệ của Không Tử mới được gọi là Nho gia? 

Trong sách Chu Lễ có viết: « Nho là ngudi có 
. đạo thuật đề dạy người». Người có học thức và 
đạo thuật, và lại dạy người khác gọi là Nho, như 
thế Nho, cũng như ngày Day, ta goi là Nhà giáo RUE 
váy. Đỏ là nghĩa nói. rộng của chữ Nho. 

Trước thời Kbồng Tử, chỉ có Quan học, không 
- cỏ thầy tr nhơn, tư nhon lập trường dạy học trò 
đầu tiên là Không Ті. 

Kế đó các học trò của ông Бї: Tử Hạ, Tử Du, 
Tăng Tu, v.v... đều có day hoc-iró, cho nên đều 
được gọi là Nho, röi sau đỏ lần lần thành thói quen 

và thành Nho gia, tên gọi của học phải, 
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Trong sách Pháp môn của Dương Hàng ở thiên 
Quân tử có viết : є Người thông thiên địa gọi là Nbo». 

Trong sách Luận Hoành của Vương Sung, thiên 
Siêu Ky có viết : e Người có thề giảng được một kính 
gọi là Nho ». | 


2. Đạo gia. 


q Đao gia > tức là tên gọi rút ngắn của từ ngữ 
Đạo đức gia. Sách Hán chi gọi là Dao gia, nhưng 
Tư ma Đàm lai goi là Đạo đức gia. 

Đạo đức, Ám đương, Tung hoành là những hoc 
pbái được gợi tên bằng hai chữ. 

Sở di học phái nầy được gọi là Dao đớc gia lò 
vì quan niệm căn bàn của phái nầy là dao đức. 

“Trong thiên trên của sách Lão Tit có viết : e Brc 
lớn dung chứa, là Bao theo liền đó... », trong thiên 
đưới cũng có viết : «Dao sanh đó, đức nnôi đó, vật 
thành hình đó, thể làm nên đó, thế cho nén van 
vật kbóng аі không tôn đao và quí đức. Cái tôn 
của đạo, cái quí của đức không gì hay bằng cử đề 
cho nó thường tự nhiên ». 

Trong thiên Тат (thuật, Quản Tử dius có viết: 
« Đức là chỗ chira của đáo, sự vật nhờ đó mà sanh, 
cho nên có đức là được tất cá x. - 

Nếu biết dùng cái vô vi làm đạo, kề như không 
. Chú y. mà làm đức (с đề cho tự nhiên) giữa dao vn ` 
đức không có khoảng cách, đó là thi hành đúng 
với DE đức vậy. 
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Lão Tử và Quân Tử, tuy do người đời sau gom 
góp tài liệu, lời nói lại thành sách, nhưng cüng git 
được cái tinh ngbia của Đạo gia. 

Trong thiên Thiên địa, Trang Tử có viết : « Đức 
kiêm với dao và dao kiệm với déen và < Thái sơ 
có và không, không và có là vô danh... bát đầu từ 
mòt, có một mà chưa thành hình, vật nhờ đó sanh 
ra, 46 là Đức ». 

Lão Tử eting thường nói: « Đạo sanh một, một 
sanh hai, bai sanh ba, ba sanh van vật > tức Trang 
Ті gọi cái không của Thái sơ, tny có mà chưa thành 
bình, đó là bát dàn từ một và đó là Bao. 

. Đạo là Đạo tự nhiên của trời, đất, là têng 
nguyên lý sanh ra van våt. Còn bức là vật nhờ Đạo 
ấy mà thành hình, cüng tức là nguyên lý sanh ra 
vật ấy. 

Đạo là cải «một» nơ khởi, cho nên mới nói 
Dao sanh một rồi một sanh hai, sanh ba và sanh 
ra vsu våt. 

Vật mà sanh ra iage: là nhờ có Đạo. cho nên 
mới nói: Vật mà nhờ đỏ sanh ra gọi là Đức. 

Vật sanh mà Đạo gần liền với vật, thể cho nén 
mới nói Đức là «nhà s ở của Đạo. 

Bao là tång nguyên ly của sự sanh ra vạn våt, 
còn Đức là nguyêu ly riêng biệt đề sanh ra vật ấy. 

Đao và Đức tuy hai mà môt, cho nén mới nói 
q Đức gồm trong Đạo, và Đạo gồm trong Đức x. 
Đạo và Đức không có khoảng cách cho nên nói 
Бао và Đức là luôn luôn phải dính liền nhan. 

Đức cũng là một bộ phận của Đạo cho nên 
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méi có cân: «Tw dung của Không Từ là có Bao 
. trong £y rồi s, Vi thế cho nén van vật, không có gì 
mà không tòn Đạo và qui Đức !... 

` Cái tên qui của Bao đức, không phải gà ép mà 
tự nhiên thường có. Vũ trụ luận сба hoc phái này 
là quan niệm сп bàn, thé cho nên mới gọi là Dao 
đức gia, đỏ là chỗ tóm lược trọng yếu. 

Mội số người cho rằng câu đầu trong thiên trên 
của sách Lho Тї: « Đạo khả бао, phi thường бао», 
và kế đó trong thiên dưới cô cân: «Thượng đức 
bất đức, thị di hữu dfe», vi bai cân đó, nên mới 
đặt tên cho quyền, sách của Lilo Tử là Bao die kinh. 

Lão Tử là người khai sảng phải « Dao gia s, tức 
là nhon quyền Bao đức kính mà đặt ra danh hiệu 
_ đỏ. Hai thuyết kề trén đều không đúng. 

Trong Thập Gia Chư Tử, không có ai dùng tên 
sách đề đặt tên môn phái, tự nhiên Đạo gia cũng 
không thoát ra ngoài thông lệ ấy. 

Hơn níra, Lão Tử là một nhân våt truyền thuyết, 
chưa chắc là đã có thật. 

Quyền Lëo Từ là do người đời san gom góp lại. 
Dưới thời Tây Hán, Lão Tử rất được tôn süng, 
nhưng lại gọi chung êng với Hoàng Đế (Hoàng Lió). 

Hoàng Để là người sanh trước Lão Tử, nên 
không thể phép chung tên đề gọi một học phái được. 


3. Mặc gia. 

Người khai sảng Mặc gia là Mặc ich, cho nén 
mới dùng họ Mặc đặt tên cho học nhải gọi là Mặc 
ба. š - 
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Trong: Chư Tử, 9 hoo phái khác đều không dùng 
họ-của người kbai sáng đề đặt tên hoc phải, tại sao 
Mặc gia laf ở trong trường hợp kbác biệt nhi thế? 

Thật ra, Mặc Tử không phải 1А họ Mặc. Gần 
đây, một nhà boc giá là Giang Tuyền đã chứng minh 
điều đó trong quyền sách khảo về Chư Tử của ông, 
nhưng sở di dàng chữ Mặc là có những ý nghĩa 
sau đây : 

а) eMặc x là mát hình phạt trong «ngũ hinh» 
của thời xưa, ngưởi bị hinh phạt này bi dày доа 
đưa di làm những việc nặng nhọc. 

Mặc Tử sanh ở nước Lỗ, lúc Nho gia đang toàn 
thịnh, ông chả trương tiết đụng (kiệm) phị nhạc 
-_ (không cần nhạc) tiết táng (giản di trong.việc chón 
cất) tiết tang (giản di trong tang: lễ), đó là những 
chủ trương khác hân với thời xưa, 

Ông chủ trương lao khổ, thậm chỉ đến mức 
xương không còn thit, ống chán nhẵn không còn ` 
aợi lông vì làm việc quá.nhiều. 

Ông khác håa või các nho sĩ án sula xênh 
zang, mũ mång chỉnh tà, không làm việc động đến 
móng tay, cho nên người thời ấy xem m ống như là: 
' một tên tội kh sai. 

'b) Chữ Mặc cũng có nghĩa là « mực». Mặc Tử - 
chủ trương chin lao khô, tấm thân đầm sương đãi 
nắng, đội nguyệt, mang sao, thân hinh den dua, 
gầy ốm như cây khó, số món đệ ông cũng đều như 
- thế, cho nên Tuân Tử thường báo : «Tích Mặc > là 
lão «Mic 6m» đề chỉ sự sống khác khồ của Mặc 
Tử... < 
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c) Chữ < Mặc» cüng có ngbĩa là «Mẫu mực » 
(thằng mặc). Trong thiên Thiên ba, Trang Tử luận 
về Mặc Tử có viết « Lấy mẫu mực đề chỉnh đốn ˆ 
minh x. < Mặc Tir lúc sống không ca bat, lúc chết 
không tang phuc, chỉ dáng quan nhỏ mà không có 
quách bën ngoài, đó là phép tắc của phái íy». 
« Người đời nay theo Mặc Tử, dùng vải xấu làm y 
phuc, ngày dém không nghi, tự lao khò, và cho 
rằng nếu không như thể thì không theo đúng đạo 
của vua V8, và cũng khóng theo phái Mặc được ». 

Mặc Tử đã dùng phương thức sống khồ, luôn 
luôn đúng theo máu muc, người lúc Éy nhìn thấy 
Mặc, Tử và đồ đệ sống khác với người thường, mà 
.chữ < Mặc э lại có nghĩa 1а bi pbat làm việc nặng nề, 
người ốm o gầy mòn, thế nên dùng cbữ Mặc đề 
gọi Mặc Tử với y nghĩa châm biếm, Còn Mặc Tử 
với đồ đệ lại nghĩ rằng chữ Mặc có ý nghĩa là « mẫu 
mực s đủ nêu lên qui luật sanh hoạt kbác КЪЗ của 
phải minh vì đó mà thửa nhận chữ «Мс», vl thể 
mà hoc phái ấy được gọi là Mặc gia luôn. (Xin xem 
thêm Mặc Tử cáa Tiền Mụe và trong quyền Trung . 
quốc Triết hoc sử của Phùng Hữu Lan). 


Công tên Long nói : «Danh là tên gọi của thực >. 
Thực là sự vật, còn danh là lên gọi của sự vật ấy, 
danh và thực phù hợp nhau thi là danh chánh và 
thực không phù hợp nhau thì đanh bất chánh. 
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Vua không ra vua, tôi không ra tôi, cha không ra 
cha, con không ra con (không làm tròn nhiệm vụ), 
thi danh và tbực không phù hợp nhau. 

Cả chính cái danh không đúng với thực, làm 
cho danh và thực phù bợp nhau đó là Chính danh. 
Danh và thực phù bợp nhau tbi «danh dinh mà 
thuc rõ ràng», 6r nhiên danh nbi tiếng và thực 
thu hút được người. 

. Cho nên bản nghĩa của danh chỉ là cái tên của 
sự vật đỏ, là từ ngữ thực thè, nói rộng ra, phàm 
các từ ngữ về bình thức động tác, vi tri, lính chất, 
số lượng cũng đều có đại biều cho cái thực, đó 
cũng gọi là danh, cũng phải cần có phù hợp với 
- au thật, 

Điều nầy tức là trong thiên Tiều thủ của Mặc 
Tử đã nói « Lấy từ trữ ý », hay là dùng từ đề biểu 
thị ý nghĩa. 
| Phàm dũng ngôn ngữ hay văn tự đề biều lộ y 

thì phải dùng « tir», mà tir thì phái dùng cho đúng 
với аш thật, đó là < Danh hoc», Tỉnh chất của hoc 
phái nầy cũng giống như thuyết « Nhơn minh » của 
nhà Phật, và «logique » của phương Тау. 

Cang tôn Long có nói : « Công tón Long ghét 
danh và thực bị rối loạn, thế cho nên muốn suy 
biện đề chinh danh và thực đề thay đồi thiên ha », 
Y của ông là như thế nầy : « Tôi đâu có phải là ké 
thích biện luận. Tôi chỉ muốn biện chính cái đanh 
và thực bi rối loan mà thói...», vì thé nên mới gọi 
học phái này là Danh gia. 

Mặc Tử cũng cỏ Kinh thuyết và Tuân Tử cũng 
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_ cô thiên Chính danh, nhw thể chúng la thấy Danh 
hoc rất cần thiết và được nhiều học phái chủ ý. ` 
Thuở ấy a Biện si » (kë hay biện luận) cũng thường 
gọi là Danh gia, nhưng những nhà chuyên món. 
biện luận chỉ bay giỏi tài ăn nói mà không (Ьу · 
đưa ra được hoe thuyết nào vững vàng, 


Hàn Phi có viết e Phép tác, biên vào sách về, 
đề ở quan phủ và bao bố ra bá tánh >. Pháp đây là 
chỉ Pháp luật, chánh lịnh. : А 

Trong sách Luận Rap, thiên Vi chánh có ghi 
lời Không Tử : a Din đắt dùng chánh, trị dáng hình, ` 
dàn kbói tội mà không biết af nhục. Diu dit dëng . 
đức, trị dùng 18, thì biết si nhuc và thống dat». 

— Nho gia chủ trương dùng Đức, Lễ đề trị (nặng i 
"về giáo dục), cho nên mới еб lập luận như thế. 

Còn Pháp gia thì phản đối thuyết của Nho gia, 
cử chủ trương cầm Pháp luột mà trị. | 

Quản Tử có nói : « Vua tôi, trén đưới, sang bhén, 
đều tuân theo Pháp luật, đó là đại trị >. Ông cũng 
nói : « Cho nèn Pháp luật là đạo cao trong thiền hạ, 
là điều thực dụng cho Thánh quán ». . 

Học phải nầy xem rẤt trọng dë? luật, cho nes 
goi là Pháp gia. 


6. Âm dương gia. 


Sở trường của Âm đương gia L là sao và lịch, 
trong phần trước đã có đề cập đến. 
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Trong thiên Tứ thời, Quần Từ có viết: «Аш 
dương là cái lý lớn của trời đất ». Tất cả tính tượng, 
từ thời, đền do cái àm dương của trời đất là chù. 

Sách Sử Ky có viết: < Dưới thời Uy và Tuyên 
của nước Të, món đệ của Trân Tử luận tri sự 
chuyền vận chung thủy của Ngũ duc». 

Trong sách Văn Truyền, Cố an Long dẫn lời 
văn trong Chiều vương bi có viết: « Ngũ đức có gì 
hơn : Ngu 18, На mộc, Ап kim, Châu bón s. 

Theo thuyết Ngü hành tương khác, thì mộc 
' khắc thô, kim kbåc mộc, cho nén nhà Hạ thay nhà 
Ngu, nhà Án thay nhà Ha, nhà Chân thay nhà Án... 

Nhưng thủy cũng khắc hỏa, thô cüng khác thủy, 
. €ho nên vận bành của Ngũ đức là bết rồi trở lại 
đầu, đỏ là luật «Chung thủy Ngũ đức chỉ vận s. 

Trong sách Sử Ry, thiên Manh Tuân liệt truyện 
có viết: « Tràu Viễn dùng cái chủ vận của Ngũ đức 
làm sáng tỏ với Chư bầu ». Cái vận hành của Ngũ 
đức : kim, mộc, thủy, hỏa, thồ cũng đo Âm dương 
' làm chủ, cho nén quan sát tin Am dương là có thề 
biết cái vận hành Chung thủy của Ngũ đức. 

Phải Âm dương lấy cái vận hành ám dương 
của вао, lich và ngä đức làm chủ, nhir thể chúng 
ta đã thấy rë cái quan niệm cán bồn của phải Ấy 
là âm đương rồi. Như vậy mới gọi là Am dương gia. 


7. Tung hoành gia, 


Từ Nam đến Bắc 501 là tung (đọc), từ Bóng sang 
Tày gọi là hoành (ngang). 
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Duvi thời Chiến quốc, nước Tần ở phương Тау 
rất mạnh, các chánh khách thời ấy áp dụng hai 
sách lược ngoại giao. Tô Tần chủ trương 6 nước 
Nam, Bắc liên hợp đề ER với Tần ở phương 
Tay, đó là hợp tung. 

Trương Nghi lai chủ ương lục quốc nên hướng 
về phía Tây liên lạc vời Tần, đó là kế hoạch liên 
hoành. 

Lúc ấy kê di du thuyết, không phải chỉ có Tó - 
Tần, Trương Nghí mà thôi, nhưng sách lược của 
tất cà nbững người Ấy, đều không ngoài hai chủ 
trương hợp tung và liên hoành, vì thế mới gọi là ` 
Tung hoành gia. 


8. Tạp gia. 


Tap gia trich đụng học thuyết của các phái 
khác, cho nên mới gọi là «Тар». Sách Hán Chi ghi ` 
những sách của Tap gia, cho rằng L£ thị Xuân Thu 
và Hoài Nam Tử là tiêu biła hơn hết. Hai quyền 
aách này do môn khách viết ra, mà không phải do ` 
tự tay sáng tác của Lš bất Vi và Lưu Án. 

Tác giả của những cuốn sách ấy không phải ˆ 
một người, mà là nhiền người ; mặc dù thế, những 
người viết ấy, cũng đều là những người có tài. Chữ 
« tạp » có y nghĩa xấu, dàng ở му thấy không được 
ồn lắm. 
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9. ZER gia. 


Hửa Hành chá trương «vua tôi cùng di chen 
loại trie giai tầng thống trị và bi trị, ý nghĩa cũng: 
có chỗ độc đáo, học thuyết £y từ Dao gia mà ra, 
nhưng lại gán lời cho đó là của Thần nông. Các 
sách về Nông gia ghi trong sách Hán Chí, đều là 
những sách nói về cách làm rnộng, trồng dàn, 
trồng cây. 


10. Titu thuyết gia. 


Sách Hán Chi viết : « 10 học phải trong Chư Ti, 
chỉ có 9 nhà là dáng kB», là vi người ta cho rêng 
Tiča thuyết gia là những kẻ < đạo thính, đồ thuyết », 
tà những ké hiều biết tầm thường vụn vặt, không 
đi đến một kết quà nào, cho nén không đáng kà. 
Vì thể cho nên mới gọi tên là « Tiều thuyết >. 

Những quyền sách của Tiền thuyết gia có ghi 
tên trong pho sách Нап Chi dèn bị thất lạc tất cả. 
Căn cứ theo tên sách mà tim hiều, thì đó là những 
loại sách Ngoai truyện, Bút ky... các loại sáng tác 
lặt vặt. - 

Về môn phái này, ngoài ra Tống Tủ, thì hàng 
còn ai đáng kb.  . 

Có lẽ từ ngữ Tibu thuyết của chúng ta đang 
dùng biện nay là xuất phát từ đây. 


dha D 


50° trường và 50° doàn 
của mười môn phái 


T RONG thiên Тыва ha, Trang Tử đã phê bình 
học thuyết của Chư Tir, nhung trừ Quan Do&n, Lão 
Đam và Trang Chu, vì đó là người của môn phải 
mình. 

Trang Tử đã nói mỗi phái đều có E trường và 
sở doàn. Ông phê phán Mặc Dich và Cầm hoạt Ly 
là học theo Đao thuật đời xưa mà «không xa xi 
cho người đời sau, không khuất phục vạn vật, sống 
theo mẫu mực đề chuẩần bị cho những cơn đói rét, 
thiếu thôn ». Đó là chỗ dáng khen. 

Nhưng Mặc Tử đã thái quả, chí nhục, quá tiết 
kiệm, bổ cả lễ nhạc thời xưa, lúc sống không ca 
bát, lúc chết không tang phục, tần liệm khôog quách 
mà chỉ cỏ quan, bắt người phải theo như thế, e 
'rẫng chẳng biết thương người, mà chính mình cũng 
làm như thế là chẳng biết thương mình. 
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` Khi còn sống cần cù làm việc, đến lúc chết tang 
lễ sơ sài, như thế làm cho người lo láng, buồn rần, 
cái banh như thế rất khó làm theo, e rằng không 
thê làm cái đao của bực thánh nhán được. 

Trái với lòng thiên ba, thiên ba không chín 
đựng được, tuy một minh Mặc Tử có tbà làm được 
việc đó, nhưng còn thiên ba thì sao? ĐÃ xa rời 
thiền ha thì làm sao đến bực vương giả cho được ? 
Thế nên y của Mặc Dich và Cầm hoạt Ly thật là 
đúng, nhưng đến việc làm thì lại sai. 

Giả sử như món đệ của Mặc Tử áp dụng đúng 
chủ trương chịu đựng gian khổ như thể, tbi sẽ gây 
ra rối loạn v.v... Đó là lời phê bình của Trang Tử 
- đối với Mặc gia. | 

Nhưng rồi ông lại viết tiếp : «Tuy nhiên, dà sao 
Mặc Tử cũng là người tốt trong thiên bá, üm được 
một người như thế không phái dễ. Chiu đựng được 
gian khó, đô mới đúng là bực sĩ phu! 

Người cỏ tỉnh thần như thể, thật khô mà theo 
Кір. > | 

P Dhe bình Tổng Hinh và Doãn Văn, Trang Tử 
lai viết: « Truyền bá dao thuật thởi xưa mà không 
tuc, không bị dinh Hu vời hinh thức bén ngoài, 
không gượng ép người, muốn cho thiên ha binh 
yèn, người và ta đều tron veu». 

Trang Tử dá khen bai người kề trên : Hai người 
aung sững như Họa sơn và người đầu tiên tiếp và 
dưỡng nuói vạn vài, làm cho lòng người sáng tổ, 

Thì hành đúng với cái tam, đề điều hòa khắp 
nước, xứng đáng làm chủ trong thiên hạ. Được 
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như thế thì cửa dân khỏi cảnh xung đột, ngăn chỉ 
' viéc dno binh, cứu đời khỏi vòng chinh chiến. Nếu . 
"thuyết Ky được lan khắp trong thiên bạ, thì trên 
vui mà dưởi được thuận thảo. Nhưng chế sở đoằn 
là làm cho người quá phiền, còn lám cho mình thì 
quá it, nhưng cũng có thể nói đó là bực sĩ pbu 
cứu đời. 

Binh luận về Bành Mông, ой tiền và Thận. 
Báo, Trang Tử viết : < Phb biến đạo thuật đời xưa, 
công Binh mà không thiên vị, khồng tự ht, tự loi, 
không tinh toán, không phân Hiệt. »- 

_ Trang Tử đã khen những người trên : « Biết 
cái giá trị của vạn vật, biết vạn vật chỗ nào được, 
chó nào không, khoáng đạt, bó cá nhân mình... 
ding lén bên trên thị phí, khồng quả tính toán, 
không quá dé đặt, suy nghĩ rồi hành động, việc 
gi cũng khiêm nhượng sau người, cho đến mức 
như là vô tri. Đó là đạt đến chỗ gọi là « Dao» mà 
như chẳng phải « Đạo > (tự nhiên không gượng 
ép) có khí lời nói như là không đúng, như là khóng 
biết, nhưng thật ra là người hibu biết. > 

Phê phán Huệ Thi, Trang Tử cho rằng : «Sách. 
ông có đến 5 xe, dao ons nghich EVE lời ông 
không đúng. » | 

Huệ Thí cbỉ biết biện luận với người suốt 
ngày, là một người kỳ quái trong pag biện sí trong 
thiên ha. 

Huệ Thi nói khắp cả van vật, nói mbi không ` 
thôi, nói nhiều không ngíirng, mà cüng còn cho là 
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it. muốn có danh hơn người, vì thể mà không thich 
hợp vời người. | 

Từ са! dao của trời đất mà xem tài của Huệ 
Thi thì thấy nhó như muỗi, ruồi vậy. 

. Rất tiếc cho cái tài của Huệ ТЫ, cứ chay mái 
mà chẲng đến đâu, ảnh ngi phia trước, hinh đuồi 
phía sau, mà chẳng bao giờ đến cả. 

` Trở lén, Trang Tử phê phán 6 Chư Tử, ai ai 
cũng có khuyết điềm, nhưng về Quan Doãn và 
1 Ко Đam thì không có lời gi phê phán khuyết điềm 
mà chỉ nói: «Quan Doãn và [До Đam ph biến 
đạo thuật đời xưa, lấy cái góc làm tỉnh vị, Му vật. 
bên ngoài làm (hô, chửa đựng mãi mà không đủ, 
có thề sánh với thần minh. » 

Trang Tử đã khen bai người ấy: « Xây dựng 
cải thường trên cái có và không, chủ trương < thứ 
nhứt », lấy khiêm nhượng biều lộ bén ngoài, lấy 

. không hư, không làm hai vạn vật làm thật, người 
người ai cũng giành trước, người Ќу cbi muốn sau, 
ai cũng muốn đầy, người бу chỉ muốn trống, ai 
cũng muốn cầu phước, người ấy chỉ muốn vừa 
được thi thôi, người ấy chỉ muốn rộng rãi với sự ` 
vật, chẳng muốn hơn người. - 

Cái đạo như thế là « càng tội» cho nên có thề ` 
bảo rằng: Quan Do&n và Lão Bam ` người « bác 

` dai, chân nhân s của thời xưa vậy... 

Đối với Trang Châu thì sách Trang Tử cũng 
rất sang bái gọi là phô biến đạo thuật thời xưa : 

« Phiên điều như vô bình biến bóa vó thường, sánh 
cùng trời dft, đến với thần minh, minh mông mà 
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di, bóng nhiên mà dn, trùm lên van vật, không 
đủ chỗ đề về ở...» | 

Trang Tử dà khen những người Ấy : «Dùng 
thuyết như sai lầm, lời nói. hoang đường, từ ngữ 
bạo la, khoảng đại mà không thiên với ai, không 
nén lấy đó làm kệ, vì thiên bạ ó trược không thề 
cùng nỏi với Trang được, phải dùng lời nói bao la, 
nặng nề đề đến chân lý, dùng ngụ ngôn đề mở rộng, 
đề đến với tinh thần trời đất, mà không ngao nghễ 
või van våt, không vưởng với thị phi, đề cùng ở 
với thế tục. 

Quyền sách của người ấy thật hoàn toàn không 
vết tích, ngôn từ thì làng củng mà quải di, nhưng 
lại đầy đủ mãi không ngừng. Trên thì cùng đùa với 
' van vật, mà dưới thì bạn với cái không chung, 
không thủy, không sanh, không tử, Căn bồn của 
người ấy rộng lớn mà lai còn mở rộng thêm, sâu 
sắc mà còn sàu hơn nữa, 

Tông chỉ của người Ấy rộng khắp mà hướng 
lên, tuy hóa với vật, hiều sau sắc với vật mà lý 
không bao giờ cạo. 

Có người nghi rằng thiên này không phải đo 
Trang Tử viết mà là món đệ của ông, san khi gom 
góp tài liệu của Trang Tử thành sách rồi viết một 
bài tựa, cho nén mới tôn sing đề cao Trang Tù 
đến mirc ấy. 

Thiên Thiên hạ phê phán Chư Tử, tất cà đời 
sau đều dùng làm tài liệu cán cir, mà không kể oi 
thuộc món phái nào. 

Trong thiên Phi thập nhị tử của Tuân Tử cũng 
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y nhir vậy, thiên nầy bài bác Thập nhị tử, cho bên 
chỉ ghi những sở doli, mà không nên lên những 
sở trường, cho nên đối với Đà Hào, Nguy Min mới ` 
viết: «Buóng long tánh tình, hành động theo tánh 
tự nhiên của loài cầm thủ, không thà hop voi văn ` 
minh.» , 

Đối với Trần Trong, Sử Du thi viết : < Nhẫn tánh 
tình, tìm kể'` hở, đề cho mình cao hơn người, thì 
không thè hợp với đại chúng»... 

Về Mặc Địch với Tống Hình thì viết ; « Không 
biết cân xứng việc thống nhút thiên bạ và kiến quốc 
gia, trên lo lâm việc déi tiết kiệm, mà không biết 
tùy nghi chỗ khác nhau cho hợp lý, thì không thè 
- còn có chỗ nào đề biện luận nita, vì đã làm đảo lớn ` 

vua tôi. > Š 
Về Thận Эдо và Điền Biền thì viết : « Thích pháp 
luật mà không tuân pháp luật, ké không thich pháp 
luật mà làm đáng, trên chỉ nghe theo lời trèn, dưới - 
ui thi hành theo thói thế, ngày ngày lời nói nghe 
rất mẫu mực, nhưng khi xét ky lại thì chẳng đúng 
vào đâu cà, như thế dán có thề tri quốc gia được. » 
Về Tử Tư và Manh Kha tbi viết : z Biết qua về 
phép tiên vương nhưng không biết hệ thống lại, mà 
muốn có tài, chí lớn, kiến thức rộng mà lộn zën, . 
noi theo xưa mà tao thuyết mbi, gọi đó là năm banh 
(nhơn, nghĩa, lễ, iri; tin) không ăn nhằm vào đâu 
cả, có'nbirng điều tối tăm mà không giải được, có 
những điều дїї mắc mà không mê га ». Đây là 
những thành kiến rft sáu, không phải là những lời 
phé phán bình tinh khách qnan. 
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Trong phần Tự tự của quyền Sử Ky, có dẫn 
lời của Tư mã Đàm, luận về ý nghĩa chủ yếu của 
6 môn phải, trước hết nêu tên môn phái, rồi phê 
phán chỗ sở trường, sở додо và sau cùng nêu tên 
người dai bibu cho món phái ấy. 

Lët viết như sau: « Thường nghe nói hë xem 
thuột Ấm dương quá tinh tế, thì mọi người đều e 
đè, làm cho người bị ràng buộc ở chỗ lo sợ, nhung 
về việc ghi bốn mùa thuận lợi, thì việc đó không 
thề thiếu được. 

Rẻ theo đạo Nho, hoc rộng mà khóng tóm lược, 
làm việc nhiều nhọc mệt mà kết quả it, là vì lý 
. thuyết khó noi theo, nhưng cái lễ thử lớp trong 
dao quân tbàn, phu tử, phân chia ngăn nắp việc 
vợ chồng, kẻ lớn, người nhỏ, thì những điều ấy 
không thề thay đồi được. 

Còn về Mặc gia thì rất khó theo, là vì việc 
làm của ông không thề làm theo hết được, nhung 
thuyết làm cho mạnh gốc rễ, vốn liếng, tiết kiệm, 
thì không thè bó qua được. 

Về Pháp gia thì nghiêm mà thiếu ơn đức, 
nhưng việc chánh danh phán quân thần trên dưới, 
thì không sửa đồi được. 

Về Danh gia thì làm cho người hr xét mình, 
mà có khi đi đến chỗ mất chân chinh, nhung thuyết 
chinh danh, thực, thì cần phải chú ý. 

Đạo gia thi làm cho tỉnh thần người chuyên . 
nhứt, hành động hợp với vò hình, đầy đủ với vạn 
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vật, thuật của phái pầy là nương theo cái thuận 
lớn của Âm dương, trích lấy cái hay của Nho, 
Mặc, nắm yếu chỉ của Danh gia, Pháp gia... cùng 
mùa tiết thay đồi, nương theo vật mà biến hóa, 
theo thói đời mà hành động, không chó nào mà 
không hop, chi dán chỗ trọng yếu cho dé nắm, thì 
việc làm ít mà kết quả nhiều. 

Phái Nho thì không như thế, họ cho rằng làm 
người chủ trong thiên ha phải có nghi biều bén 
ngoài, chủa xướng thì tôi phải theo, chúa làm trước 
thì tôi phải theo sau, như thế thì chúa nhọc mệt, 
mà tôi thì nhàn hạ. Còn chỗ trọng yếu của đai đao 
thì phài cố gắng về vật chất lẫn tỉnh thần, nhưng 
tình thần dùng quá nhiều thi khô can, sức dùng 
quả nhiều thì hình mbi mệt, tinh thần và vật chất 
bị rối loan, mà muốn làu đài với trời đất, thì chưa 
nghe có ai được như vậy. 

Theo Tư mã Đàm, thì trong mỗi Môn phải đều 
có sở trường, sở đoản, duy chỉ có Đạo gia hoàn 
toàn không có sở đoàn. 

Đến phần cuối, ông lại so sánh Đạo gia với 
Nho gia, cho chúng ta thấy Nho gia khong thề nào 
sánh được với Dao gia. 

Trong phần Tự tự có viết Tư mà Đàm thường 
học Bao luận với Hoàng Lão, thế nên đặc biệt mới 
suy tòn Dao gia đến mức ấy. 

Dưới thời Hán sơ, сас bậc Để vương như Văn 
Đế, danh tướng như Tào Tham, đều thích Bao gia, 
Cánh Đế tuy thích Danh gia, nhưng Đậu thái hậu 
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lai tin Ноёва Lão, Thân Công vi chè Hoàng Lão 
mà đắc tội với thái bậu. 

Dréi thời Cảnh DE, Văn Đế, có phong trào 
sùng. thượng Đạo gia mạnh mé, Tư mà Đàm sanh 
удо thời kỳ ấy, lại cô nhiều sở đắc ở Рао luận, 
cho nén ống môi khen Dao gia như thế, 

Nhung ông viết về thuật của Bao gia: e Nhơn 
đại thuận của Âm đương, trích cải bay của Nho, 
Mặc, nắm chỗ trọng yếu của Danh, Pháp gia». 
Điều này có chỗ không đúng với sự thật vì dưới 
thời Tây Hán, khi nói đến Đạo gia, gọi là Hoàng 
Lão mà không nói Láo, Trang... 

Hơn níte, Lão Tử là tiền bối của Không Tử, 
lúc Khồng Tử đến gặp Іо Tir thì chưa sáng lập 
học phái, và Mặc Tử thi lại sanh sau Không Tử, 
'khòng có cơ hội đề gặp L&o Tử, hai phái Danh gia 
và Pháp gia lại thành lập vào lúc giữa thời Chiến 
Quốc, tbi Lão Tử dàu có thể trích cải hay của Nho, 
Mäe, lấy cải trọng yếu của Danh và Pháp gia cho 
được ? 

Hoài Nam Từ tên là Hoài Nam Hồng Liệt, Hồng 
là lớn, Liệt là sảng láng, ý muốn nói là làm sáng 
tó cải дао. 

Quyền sách nầy là do môn khách của Hoài 
Nam Vương Lưu An viết, trich các thuyết của các 
Mën phái Âm dương, Nho, Mặc, Danh, Pbáp...bién 
soan lai, mà y thích tbi thiên về Dao gia. 

Cỏ 1ë dưới thời Tây Нап, người ta quan niệm 
Đao gia theo sách Hoài Nam Tử, nén Tư mà Đàm 
mới viểt như thể chăng, 
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Xét thêm ý trong sách Sử ký thì (iy: « Nho 
đìa quá rộng, mà không tóm lại được chỗ trọng 
yếu, nhọc công nhiền mà Н kết тай». «Nho gia 
lấy Lục Nghệ làm phép tắc, về Luc Nghệ thi Kinh 
truyện cô đến hằng ngàn, học suốt cà đời cũng 
chưa chắc là thông được, riêng về phần LỄ, hoc ch 
năm chưa xong». 

Xem qua lời phê phản trên, chóng ta thấy đười 
thời Tây Hán, qua các sách vở được ghi chép lúc 
đó, chưa bièu hiệu được chân tưởng của các phái. 
Sở trường của Nho gia không phải cbỉ ở phần Lễ, 
Mặc gia không chỉ ở Tiết dụng, Pháp gia không chỉ 
ở chỗ phán biệt quân thần, thượng ba. 

Vi các môn phái chưa phát triền đáng mức 
chân tưởng của minb, có lê vi thế má lời bình luận 
của Tư mà Đàm, không nêu lên được những điềm 
trọng vět. 

Trong phần Chư Tử lược -của- sách Hán Chi, 
sau khi ghi chép xong sách- của một Món nhái, liền 
ghi thêm lời tựa lên trên và sau cùng phé phán chỗ 
Sở trường, sở đoàn của từng Món phải. 

Phé phán Nho gia, sách Hàn chí đã viết: < Phái 
Nho gia, xuất thàn từ nhà quan, nén giúp đỡ nhà 
vua thuận lë âm dương làm sáng tỏ giáo bón, dẫn 
lời trong Luc Nghệ, và chủ ý đến việc nhon nghĩn, 
noi theo nền văn hiến, phép tác của Nghiéu, Thun, 
Văn, Võ, tôn thờ thầy Trọng Ni, nên nền đạo rất 
cao», 

Khóng Tử có nôi: « Nếu như có chỗ dáng khen, 
thi phái thi nghiệm thử ». Cái tiếng của Đường, Ngu, 
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cái thanh của Án, Chu, Trọng Ni đã thí nghiệm, bắt 
chước. Cũng có thè bi mất cái tính vi, và xa rời 
cải gốc dao mà Nho học bi suy vl. 

Ban Cổ thì cho rằng. những lời phê phán trên 
là đề phê bình lớp hận Nho không còn giữ được 
tỉnh tùy của dao như nhóm Công tôn Hoằng, đó là 
cái tệ của một lớp người, của một giai đoạn, không 
the lấy dó mà phê phán hoc thuyết được. 

Phê phán Dao gia, Tư mã Đàm viết: « Phái 
Dao gia, xuất thân từ Sử quan, biết rë cái đạo 
thành bai, tồn vong, họa phước, rồi sau đỏ Ъі 
chó trọng yếu nắm chắc cán bán, trong sach, 
khiêm nhượng giữ minh, nhỏ nhoj, thấp kém, đó 
là cái thuật của vì nhon quản ngồi day mặt về phia 
Nam... (ngồi theo vi trí của vna) hợp với lòng khác 
nhượng của vua Nghieéu. 

Trong Kinh Dịch có chữ Khiêm. Một Khiêm 
mà sanh ra bốn Ích, đỏ là chỗ sở trường. Nếu biết 
phát triền mà thi hành-cho đúng, thì bo Lễ, Nhơn, 
Nghĩa, chỉ giữ trong sạch khiêm nhượng là cô thề 
tri trong thiên ha. 

Dirt Lé, bỏ Nhơn, Nghĩa, chỉ dùng trong sach, 
khiêm nhượng đề trị, Lão Tử đã có chủ trương 
như thế, chớ không phải từ chữ Khiêm trong Kinh 
Dich phát triền ra, chỗ nầy chắc có lë Ban Cố đã 
lãm. 

Trong sách Hán Chí, ghi chép sách của Dao 
gia, nhằm trước thời kỳ Lão Tử rất làn, cho nén 
những người viết sách ấy cho rằng Đạo gia đã có 
từ trước thời Lão Tử. 
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Phê phản 3 Môn phải Ẩm dương, Pháp và Danh 
gia, sách Hán Chỉ viết: e Phải Ám đương gia ra từ 
quan chức của vua Hi, Hòa, kinh thuận trời đất, 
làm lich ngày tháng trăng sao lập thì giờ cho dán, 
đó là sở trường của phải ấy, rồi có ké câu nệ, bày 
ra chuyện kiêng ki, số mang, bỏ chuyện người mà 
cử tin qui thần. Còn Pháp gia thi xuất thân từ Ly 
quan, có thưởng có phat, đề giúp cho Lễ chế. » 

Trong Kinh Dich có viết : « Vì Tiên Vương irêng 
phat rõ ràng đề nén Pháp 1044...» đỏ là sở trường 
của Pháp gia. Nhung nếu chỉ chú trọng binh phạt 
mà không giáo hóa, bỏ nhơn nghĩa mà chnyên dùng 
hinh pháp đề trị, đến mirc tàn bai tháp tình, có hai 
đến ơn nghĩa. 

Môn phái Danh gia thì phát xuất từ Lễ quan, 
Thời xưa danh vị bất đồng, LỄ cüng có thử lớp khác 
nhau. 

Khồng Tử có nói: < Tất là phải chánh danh, 
danh không chánh thì ngôn kbông thuận, ngôn 
không thuận tbi việc không thành. Đó là chỗ sở 
trường của phái Danh gia. Nhưng cũng có kẻ qui 
quyệt lam dụng Món phái, đề làm rối loạn lòng 
người. 

Ban Cố cho rằng Âm đương gia sở trường về 
lịch, thời tiết, mà có chỗ đở là bày ra kiêng kị (coi 
bói). Pháp gia thì đở ở chó khắc bac, bai đến on 
nghĩa, Danh gia hay ở chánh danh, mà dở ở chỗ 
nguy biện, cùng giống y với Tư mã Đàm. 

Duy ở chó bảo rằng «có thưởng có phat» 1А 
chỗ hay của Pháp gía so với lời phê của Tư mã Đàm ` 
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« Phân chia rõ quản thần, thượng ha » thi thấy có 
phần gon và sáu sắc hon. 

Dẫn.tới chỗ di đoan, hình phat nghiêm, hai đến 
ơn nghĩa, biện luận qui quyệt, đó là chó dở của 3 
Môn phái kề trên, nhưng nghi cho ky, không phải 
đó là cái dó của bản thân Môn phái ấy, vì theo Ban 
Cố, các nhà trong Môn phái ấy đều xuất thân từ 
vua, quan, nguồn gốc có từ lâu đời ; rồi đến thời 
Chiến Quốc, các món đệ thời sau, làm mát cái bản ˆ 
sắc chán chính của Món phái đề di lần đến chỗ sai ` 
lầm. Phải nghĩ như thế có lẽ đúng hơn. 

Về phải Mặc gia thì có lời phê phản: « Phái 
Mặc gia xuất thân từ kể giữ Thanh miếu, ở nhà 
- tranh vách đất, vì thể chơ nên xem việc tiết kiệm làm 
đầu, mà cũng vì thế mà thương yêu mọi người, 
chuộng người tài, lo việc cúng kiến, thuận theo thời. 
tiết bốn mùa làm lung. không tin số mang, dùng 
trung hiểu làm gương cho thiện ba, thế cho nên 
trên duoi đồng nhau, đó là chỗ hay. Cho đến khi 
Món phái suy đồi, thì tiết kiệm thành ra rit rêng 
đề lợi cho minh, vi đó mà mất cả lễ nghĩa, tir 
thuyết a kiêm ái » thương yên mọi người mà di đến 
chỗ không phân biệt thân sơ. 

Qui việc tiết kiệm, kiếm ái, chuộng người biền, 
thờ cúng người trước, không tin số mang, trèn 
dưới đồng nhau, вап điềm ấy là chủ yếu của Mặc 
gia, nhưng không thề nỏi tất cả đỏ là điều hay. 

Mặc Tử phản đối Nho gia là vì cải e LỄ phiên 
phức », đó là điềm trước tiên, vì thể mà < chê cải 
Lễ phiền phức » là Mặc Tử đề cập trước nhứt. 
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Không phân biệt thân sơ, đó là kiêm ái, điều 
nhược điềm nầy đã có từ túc đầu, chớ chẳng phải 
sau này, đến thời các môn đệ mới cỏ. 

Ban Cố cho rêng, trưởc thói Mặc Tir, đã có 
người xưởng xuất ra hoc thuyết ấy rồi. 

Trở lên việc phê phán 6 Môn phái, đều là ý 
của Tư mã Đàm, rồi chuyện tăng thém 4 Môn phái : 
Tung hoành gia, Tạp gia, Nông gia và Tiều thuyét 
gia, đều cũng có lời ph& phán. 

Ông đã viết : « Tung hoành gia là những người 
đi đó di đây đề làm quan», Khẳằng Tử đề nói: 
«Boc Kinh Thi 300 thiên, mà không thề đối đáp 
được thì đọc nhiều làm gi?» Lại có nói: «Ôi 
` chuyện di sus. Là ý muốn nói gặp tinh hình phải 
biết đối phó cho hợp, chi lãnh sứ mang tèng quát 
mà không chỉ tiết, độ là chỗ sở trường. | 

Những kẻ tà lãnh nhiệm. vụ ấy, thì đối trá mà 
bó mất lòng tin. 

Còn phái Tạp gia tbi xuất thân từ Nghị quan, 
kiêm Nho, Mặc hop với Danh, Pháp gia, biết quốc 
thề là như thế, làm quan ra vào với vua chúa, dé 
là chỗ sở trường, rồi sau đó, đến những người. 
không vững vàng tiếp tuc Món phái ấy tbi llin lần 
bị mất chính thống. 

Phải Nóng gia thì xuất thân từ Nông quan, gieo 
trăm giống, khuyến khích việc nông tang, đề cho 
cỏ cơm ăn, áo mặc, cho nên trong Bát chánh có 
nói: Một là ăn, hai là hàng hóa... Khồng Тї có 
nói : « Chỗ trong là cái šn của dân », đó là chỗ sở 
trưởng của Nóng gia, nbung lần lần kẻ thiền cận, 
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cho rằng bực vương giả không có gì đáng trọng, 
muốn cho vua dân cùng đi cày, làm rối loạn trật 
tự trên đưới ». | 

Phải Tiều thuyết gia xuất thân tir Ty quan, 
chuyên về việc nghe ngóng nói di... nói lại. Không 
Tử có nói: «Tuy đó là tiều đạo, nhưng cũng có 
chỗ khả quan, có thề đến những chỗ xa xôi. (Xem 
thiên Tử Trương trong sách Luận Ngữ) đó là chó 
người quần từ không làm nhưng cũng không thè 
bó. Những cái hiều biết ở trong xóm làng cüng cần 
phải ghi nhớ cho đừng quên. 

Về từ ngữ Tung hoành, thì bát đầu từ thời Tô 
. Tần, Trương Nghị, đó là những người trí trá, mất 
tin nghĩa, là những người tà. 

Ban Cổ cho rằng Tung hoành gia là những nhà 
ngoai giao, cho nên mới dẫn lời Không Tử về chuyện 
học Kinh Thi đề đối đáp với kẻ khác. 

Quân thần cùng đi cày, là muốn bó giai tầng 
thống tri và bi trị, đó là chủ trương của Hira Hành 
(xem thiên Đẫog văn Công trong sách Mank Tir), 
dó là đặc điềm của phái Nông gia. 

Ban Cổ cho rêng đó tà thuyết của kë tầm thường, 
thể nên trong sách Hán chi chỉ ghi lại sách chuyên 
về nghề trồng trọt. 

Còn về phải Tiều thuyết gia thì chỉ được ở phần 
Phụ Lục cho nén không bình luận sở trường hay 
аб doàn của phải này, nhung chỉ nêu ra y kiến là 
không thề bó được. 

Trong phần đầu của thiên Tồng luận nầy có 
viết: «Trong 10 Môn phái chỉ có 9 là khả quan » 
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tức là không có phái Tiền thuyết gia. Trong Tồng 
luận cüng có viết: « Nếu trau dài được Luc Nghệ, 
và đọc lời của 9 Món phái, bó chỗ dë, dùng chỗ hay 
thì có thề thông được cái chước muôn phương ». 

Trong khi bình luận Chư Tir, Ban Cố đã thiên 
vi, là vì ông nhận Nho gia là « cái đạo rất cao », lấy 
lời nói của Nbo gia làm khuôn mẫn đề bình luận 
các Môn phái, 

Thiên Thiên ha của Trang Tir, thiên Phi thập 
nhi tử của Tuân Tir, và Tư mà Đàm với Ban Cố 
phê phán sở trường và sở dohn của Chư Tir, đều 
dà được dán thuật ở trên, Tóm lại, trong tất cả 10 
Môn phái, 5 phải sau không bằng 5 phái trước. 

Chỗ dé của Am dương gia, không phải chỉ ở 
chỗ «kiêng ki mé tín x mà lai có nhiều chỗ kiêng 
cir, cứ tin qui thần mà bó chuyện người, tức là chỗ 
sở trường về lich, tráng sao đó là ky thuật chớ 
khóng phải học thuyết triết học. 

Phái Tung hoành là sách lược của chánh khách 
thời Chiến Quốc, lại càng không có lién quan gi đến 
học thuật. 

Sách Hán Chỉ dẫn lục sách của Nóng gia, cũng 
chi là những sách về kỹ thuật (trồng tia, và những 
chánh linh về nông nghiệp mà chẳng có học thuyết 
gì. Như thể, chủ trương của Hứa Hành chỉ tiếp Lục 
các học thuyết của Đao gia mà thôi. 

Về phần Tiều thuyết gia thi sách Hán СЫ chỉ 
ghi những bút ký và tap văn của pgười đời sau, 
không xứng dáng tiêu bién cho ngành Tiều thuyết. 
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Đời nay, ngành Tiền thuyết chỉ được xem là bộ 
món Văn học, chớ không phải là Triết học. 

Còn về Tap gia, thì gom góp học thuyÉt các 
Món phải khác, không có một tón chỉ nhứt định 
như vậy là khóng có một bản sắc riêng cho mình. 

Bay giờ lại dem Danh học so sánh với 5 Món 
phái trên, thi Danb bọc là một loai biện chứng của 
Nho gia mà các Móu phải khác đều có áp dung, vì 
thế Danh gia đều là các tay Biện sĩ, ngoài ra cải sở 
trường về du thuyết, thì không có mót học thuyet 
đặc biệt gì. 

Pháp gia thành lập sau, có quan hệ đến Đạo 
gìa, Nho gia. Thận Đáo là một Pháp gia ở vào thời 
kỷ đầu của Môn phải, học thuyết ông là thuyết 
Hinh, danh của Hoàng Lão. 

Trong sách Sử Ky ghi Thận, Hàn và Lilo, Trang 
đồng một truyện vi cho rằng học thuyết của các 
ông ấy đều gốc của Hoàng, Lão, mà Hàn Phi, Ly 
Tư là đệ tir của Tuân Tử, như thế thì Pháp gia do 
Đạo gia, Nho gia bợp lại mà biến (thành, nhận Yét 
nbư thể cũng hợp lý. 

Tóm lại, trong số 5 Môn phái kề trên có thề nói 
chi có Nho gia, Dao gia, Mặc gia, tóng cong 3 phái 
là có thề nói có những điềm nồi bật riéng biệt mà - 
thôi. 


nguyên nhân của sự 
hưng thạnh và suy vi 
của bách. gia chư tử 


Нос thuyết của Chư Tử hưng thạnh vào cuối 
thời Xuân Thu (551 trước T.L.) cho đến thời Chiến 
Quốc thì phát wiën rất manb, rồi đến thời Tây Hán 
(206 trước T.L.) thi suy vi lần lần. Sự hưng thanh 
và suy vi ấy đều có nguyên nhân, xét về bản thân ` 
của các ngành học thuyết ấy, đó là «Nhơn », mà 
xét về boàn cảnh của thời ấy, đỏ là « Duyên ». 

Sự vật phát sinh và tiêu diệt đều có cái e nhơn » 
nội tai, và cái « duyên » của ngoai giới (hoàn cảnh 
bên ngoài) ngành bọc thuật, tư tưởng, cũng không 
thoát khói thóng M Ấy. 

Vi như loài cỏ cây, sở di mọc mầm và lớn lên 
được, trước hết là nhờ hạt nầy mầm, đó là cái 
« nhơn » nội tai, rồi kế đó là phải có đất nước, khi 
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ấm mặt trời hên ngoài, tạo (hành hoàn cảnh thuận 
tiện cho cái nhơn ấy nầy nở và hoàn cảnh bên 
ngoài ấy gọi là «duyén ». 

Sách Hán Thơ Nghệ văn Chi có viết: « Phải 
Nho gia, suit thân từ quan Tư Эб». Phái Bao gia 
xuất thân từ Sử quan; phái Âm duong xuất thân ` 
tir quan Nghi, Hóa ; phái Pháp gia xuất thân từ Ly 
quan. Phái Danh gia xuất thân từ LỄ quan; Màc 
gia xuất thán từ chức quan giữ Thanh miču ; Tung 
boành gia xuất thân từ quan đi dó đi đây ; Tap gia 
xuất thân tử Nghi quan; Nóng gia xuất thán từ 
quan Nóng tắc; Tiêu thuyết gia thì xuất thân từ Ty 
quan, đó là thuyết Chư Tử xuất thân từ vua quan. 
| Hồ Thích có thuyết cho rằng Chư Tử không 

‚хи thân từ vua quan, cho rằng sách Hán Chí nhận 
dinh sai, rồi Chương binh Lân, Hồ tiên Tiêu lại 
bién hộ cho sách Hản Chi. | 

Binh tâm mà xét, Hán Chí cit cho rằng mỗi 
Chir Tử đều xuất thân từ một ngành quan lai, là 
một việc gượng ép. Nhu cho rêng Mặc gia xuất 
thân fir chie quan giữ Thanh miču... cho rằng chủ 
Lrrrơng (161 kiệm xuất phát từ hoàn cảnh nhà tranh 
vách đất, chuộng người hiền là do cách chọn hiền 
tài lúc ấy, và thờ kinh tô tiền là do việc cúng tế mà 
ra, v.v... Xét cho kỹ, nhận định như thé là собор 
ép theo y minh. | 

Chỗ phân biệt giữa củc Màn phái, cho dén đời 
Tây Hán mói boàn thành, mói xác định được một 
cách rö ràng... rồi may mắn dưới thời có đại có 10 
chức quan, cử cho người của 10 Môn phái xuất thân 
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từ đó, như thể là một điều nhận xét khá bời bot. 

Chức quan đâu phải có bấy nhiên mà thời, 
còn có Trüng Të, Tóng Bá, Tư Mã, Tư Khẩu, Tư 
Kbôong, v.v... tai sao các chức quan ấy lại không 
sàn xuất ra một hoc phái nào cå? Như: thế chúng 
ta đã thấy rë thuyết của Hán Chi là miễn cưỡng rồi. 

Chương Binh Lán, căn cit theo sách Lš thị 
Xuân Thu có viết cân «1.5 Huệ Công hài việc lễ ở 
gìao miếu... Hoàng Vương sai Sử giác đến... hậu 
duệ của ông pầy còn ở nước Lễ, Mặc Tử có học... x. 
Như thế thị Mặc Tử xuất thân từ Thanh miểu cũng 
có thề là chuyện có thật, nhưng căn cứ vào đỏ đề 
nói rằng nhờ đó mà mới có Mặc gia, thì e rằng 
- không chắc. 

Ngày xưa, chỉ có vua quan day hoc, chua có 
thầy dạy tư, chưa có sách đo tư nhàn viết, đó là 
sự thật có chứng cở. 

О nước Trung Hoa, vào thời Thượng Cô, từ 
đời nhà Ấn trở về trước, đa số sử liệu đều không 
có gi là chắc chán, nhưng nếu уі thể mà cho rằng 
tir thời nhà Ấn trở về trước, không có văn hóa thi 
đó cũng là lời võ đoán. 

Từ khi có sử trở về trước, cho dén lúc từ khi 
chưa có chữ, tất nhiên là đã có văn hỏa. Từ thời 
Thượng Cô đến đời nhà Châu, văn hóa Trung Hoa 
dà cỏ một qui mô kbá vững vàng. 

Từ điền chương, chế độ, sử học, khoa hoc, 
nghệ thuật đều có ở trong tầng lớp quí tộc, và cũng 
tương dhêng phong phủ. Cho nén Không Tử dá 
nói: «Nhà Châu đã noi gương hai đời trước nên 
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văn vé sáng rỡ 1» (thiên Bát dat trong Luận Ngữ). 
Cái văn vé sáng го добі thói nhà Châu, đều nằm 
trong tầng lớp vua quan, đỏ là cái màm cho nền 
học thuật của Chư Tử sau nầy, cho nén bảo rêng 
học thuyết của Chư Tu, xuất phát từ tầng lớp vua 
quan, thật ra cũng không có gì quá đáng, nhưng 
theo sách Hán Chi đã chép, mỗi Món phái này đã 
xuất phát tir quan chức nọ, dó là điều không thật 
chinh xác. 

Ong Hồ Tbich, trong quyền «Trung quốc cb 
đai Triét hoc sử đại cương » đã viết: Lúc ấy nền 
chảnh tri dá mờ mit như thế, xã hội rối loan như 
thể, giàu nghèo quá cách biệt như thể, sự sống của 
dân chúng khô sở như thế, trưởc những tinh binh 
như vậy, tất nhiên phải có những tư tưởng phán 
ửng đề mong cải tao tình hình ». 

Lương Khải Siêu cho rằng tinh hình như vậy, 
xét trong lịch sử Trung quốc, thời đại nào cũng 
thưởng có, đối với việc phát sinh của nền Triết học 
сё dai, tất nhiên không phải là không quan hệ, 
nhưng không phải vì thế mà quả quyết rằng vì có 
tình bình như thế mới phát sinh ra phong trào Triết 
học như уду. 

Lời nhận xét nhi thé thật là đúng, nhưng trong 
khi Lương Rhải Siêu nên га mấy điềm cần chú y, 
thì dó cũng là điều hậu thế vẫn thường thấy, cũng 
không thé lấy dó làm nguyên nhân ebo việc phát 
sinh ra phong trào Triết học lúc đó. 

Những thuyết của Hồ Thích và Lương Khải Siêu 
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chỉ là cái « Duyên » phát sinh ra học thuyết của Chư 
Tử, nhung không thề nói đỏ là những điều trong 
yếu... 

Nước Trung Hoa, từ khi có sử cho đến nay, 
tỉnh ra có hai thời kỳ biến động thật dë dội : 

Thời kỳ thứ паре, bắt tờ (ừ thời Xuân Thu 
đến thời Hán зо. 

Thời kỳ thứ hai, bắt đầu từ giữa đời nbà Thanh 
cho đến lúc gần đây. 

Thời kỳ biến động san, xây ra lúc gần đáy, 
nhằm lúc thời dai bế quan thay đồi thành thời dai 
toàn thé giói giao thông (từ phong kiến bròc sang 
tir bắn với chủ trương tự do mån dịch, tìm thị 
' trường tiêu thụ bàng hóa). ` 


Nói theo sách vỡ thông thường, thi từ nền chánh 
trị quân cbù chuyên chế, biến thành nền chánh trị 


dän chủ cộng hòa... Và tir xà hội thuần túy nông ` 


nghiệp và thử công ngbiệp biến thành xã hội công 
nghiệp cơ khi, Từ nền thương nghiệp quốc nội, 
biến thành nền thương nghiệp màu dịch quốc t£. 
Từ nền giáo dục khoa cử, biến thành một nền giáo 
dục nhà trường thực tiễn. Nói chung, từ quốc gia, 
xã hội, gia dinh, cá nhân, tất cà những điền khác 
nhir ; chánh tri, kinh tế, văn hóa cho đến sinh hoạt, 
tư tưởng, cũng đền có nbững biến hóa dir đội. Và 
cho đến ngày nay, cũng còn đang trên đà biến đồi 
chưa ngừng, đó là điền mà chính mắt chúng ta dang 
thấy, và thân mình cũng đang bị lôi cuốn trong tình 
bình đó. 


ә 
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Lần bi fn đồi da dội trước dà thay đồi hoàn 
toàn cơ cẩu vật chát và tinh thần của xã hội, cũng 
giếng như lần thay dói ngày nay. 

. Dù cho quốc gia, dán tộc nào, ban đầu cũng 
đều phải trải qua thời kỳ bộ lạc, chế độ tù trưởng. 
O Trung Hoa, tir thời nước Tần trở về trước, các 
nước gọi là ở trong chế độ phong kiến, thật ra dé 
chỉ là hình thức của chế độ bộ tac. Cái gọi là chư 
hầu đều là tù trưởng biến tướng, còn thiên tử chỉ 
là lãnh tự của tù trưởng các bộ lạc. Thời Tam đại 
các vì vua nổi tiếp nhau cũng chẳng qua là tù trưởng 
của bộ lạc này, đoạt được quyền lãnh tụ của tù 
trưởng bộ lac khác mà thói. Vì thể nhà Hạ mất mà 
- Kỷ còn, Thương mất mà Tống còn, là chỉ mất cái 
dia vị lãnh đạo, còn dia vi tù trưởng của mình cũng 
còn như trước. 


Lãnh tụ các bộ lạc cha truyền con nối, tù trưởng 
của mỗi bộ lạc cũng cha truyền con nối, tay chân 
của tà trưởng cüng cha trưyền connối, thỉnh thoàng 
có những lãnh tụ mới nồi lên, cắt đất đề phong 
con, cháu, công thần làm chư hầu, thì pbong địn 
cũng được cha truyền con nối (thế tập) đời đời được 
giữ đất đai äv, thì cũng được đồng bàng với các chư 
hầu đã có từ trước. | 

Đó là thực tế tinh hinh của chế độ phong kiến 
thời cò đại. Đến thời Xuàn Thu, các nước manh 
yếu khóng giống nhau, vì thế lần lần có hiện tượng 
thôn tinh lẫn nhau, và vl thế lần lần chế độ phong 
kiến bị tan rã. 
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Đến thời Chiến Quốc, số nước còn lại chỉ đếm 
trên đầu ngón tay, đến lúc nhà Tần gồm tháu 6 
nước, và quẻt sạch luôn hình thức bộ lạc của các 
nước. Nhưng nhà Tần không đứng vững được làu, 
Tần mất, hậu duệ của Lục quốc nỗi lên. Sau khi 
Hán Cao TŠ xung Đề, ông phong đất cho công thần 
có người khác họ, và cũng phong cho tứ đệ trong 
dòng. 

Đến thời Cảnh Đế, còn 7 nước, các Chư hàn 
không còn thực quyền, rồi đa số vì lầm lỗi mà mất 
nước. Đỏ là chế độ phong kiến như sống lại dưới 
thời đầu Tày Hán, nhưng đó chỉ là ảnh đèn sắp 
tắt còn bừng lên lần chói, chỉ trong giây lát rồi tắt 
luôn, 

Kế đỏ là chế độ qui tộc hưng thanh, nhung 
đến thời Xuân Thu cüng bát đầu tan rã. 

. Trong Kinh Thì có mấy bài Thức vi, Lê hàn 
ở Tả truyện, vào năm thứ 3 đời Chiêu Công có: 
Khước, Tư, Nguyên, Hồ, Tục, Khánh, Bá bị giáng 
chức... Trong số ấy có họ Không, khi ở nước Tống, 
gia dinh thuộc hàng quí tộc, nhưng khi dời qua 
nước Lỗ thì thành lớp bình dân, trường hợp như 
thế rất nhiều. 

Ninh Thich chăn trâu mà làm quan ở nước Tề, 
Bá ly Hè là nô lệ mà làm quan ở Tần, Không Tu 
là lóp bình dàn ảo vải mà làm quao Tu Khấu ở 
Lỗ, những lớp hiền tài trong lớp bình dân lần lần 
được tham gia vào việc chánh. 

Cho đến thời Chiến Quốc, Phạm Thư, Trương 
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Nghi, Ly Tư, rồi Tôn Tần, Bạch Khởi, Nhạc Nghi... 
từ lớp bình dán áo vải lên làm tưởng cũng có nhiều. 
Đến thời Lưu Bang, một người tầm thường lên 
làm Thiên Tử, các công thần như Tiêu Hà, Hàn 
Tín, Kinh Вб, Phản Kho&i, đa số cũng đều thuộc 
lớp người tầm thường. Vì thế mà chế độ chuyên 
chính quí tộc cha truyền con nói bị tiêu điệt, đó là 
một biến đôi lớn lao về phương diện chánh tri. 

_ Các quan Khanh, Bai Phu dưới thời Cô đại, 
chẳng những là chủ nhân ông về phương diện 
chánh trị trong địa phương mình, mà về phương 
điện kinh tế cũng là đại địa chủ, cón giới binh dân 
. chỉ là nóng nô, trong đoạn trước dš có nói qua. 

Cho đến thời Thương Uóng, bày ra phép tỉnh 
điền, dip bờ ngang doc, chế độ nhà vua lần lần bị 
mất và giới bình dën có nhiền người trở nên giàu 
có. (Xem thiên Thực hóa chỉ trong sách Hàn thư). 

Thật ra, cbẳng phải từ diri đời nhà Tần, 
Thương Ưởng biến pháp rồi mới xảy ra tình trạng 
ấy. Trong Kinh Thi có chép «con chán bình đàn 
mặc áo cừu, con cháu thứ dán làm trầm quan ». 

Con cháu binh dán làm trăm quan, tức là ở 
phần trước có viết giới bình dán cũng có thề làm 
quan. 

Con cháu binh dân mặc áo ciu, đó là hiện 
tượng giới bình dàn giàn có một cách mau chóng, 
mà thương nghiệp hung thanh cũng xáy ra dưới 
thời Xuân Thu... như Huyền Cao là một thương 
nbon mà đầy lui quân Tần. LA bất Vi là một tay 


= - — 
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buôn bán mà làm thừa tướng nước Tần, như thé . 
là kë buôn bán dà bước chân vào nền chánh tri. 

Thiên « Thuc hóa chi» có viết : « Đến lúc nhà 
Chân suy, sĩ thử nhon, không ai không bó khuôn 
phép cũ và rời căn bồn vì thế dàn cày cấy ít, mà 
buôn bán thi nhiều, kể thì sống sang trọng, chó 
ngựa dư thức ăn ». 

Từ khi thương. nghiệp bung thanh, ké giàu ibi 
càng giàu thêm, vì thế giai tầng tư sẵn nồi lên thay 
thé cho giai ting qui tộc, đó là điều thay đồi lớn 
lao trên phương dien kinh tế. 

Phần trên đã nói về việc dùng dao khắc trên 
thé tre viế! sách, roi làn län tiến lên biết dùng bút, 
. mực viết lén vải lụa, từ nền quan bọc tiến sang có 
thầy day tư, do quan thơ tiến lần đến chó tư nhon 
sáng tác, đỏ cũng là điều thay đồi lớn lao trong 
ngành bọc thuật có liên quan mật thiết dén văn 
hóa giáo dục. 

Нё Thích có viết: « Nền chánh tri den tối, xã 
hội rối loạn, giàu nghèo quá cách biệt, đời sống . 
dàn khó sở, đỏ là hiện hrgog của hoàn cảnh xã hội 
đương thời vời những a Nhơn Duyên > như thế mà 
học thuyết của Chư Tử phát sanh. 

Hoc thuyết của Chư Tir suy vi, một số người 
đồ lỗi cho Tần Thủy Hoàng đã cấm, và đốt sách 
Thi, Thơ và Bách Gia... Thật ra, nhà lần đốt sách 
vở là sách trong dàn gian, chớ không đốt sách ở 
quan phủ, 

Trong linh đốt sách có viết гб: < Khóng phải 
là Bác sĩ quan chức, người nào có chứa Thi, Tho 
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và sách Bách Gia, đều phái dem ra đối...» như thế 
thi Thi, Thơ, sách Bách Gia của Bác sí và quan chức 
không có nẫm trong linh bị thiên hay, đỏ là điều 
rÉt r6 ràng. 

Vi thế, trong chức Bác sĩ dưới thởi Tần, có 
nhiều nhà học giả, trong quyền «Hán, Nguy Bác 
si khảo » ông Vương Quóc Duy có viết rõ điều này. 

Hon nir», nhà Tần rất ngán ngùi, từ kbi ba 
linh đốt sách, cho dén khi Hàn Cao Tổ vào kinh 
đô, thời gian chỉ có 4, 5 năm, các sách vở trái qua 
nan lira ấy, đến thời nhà Hán lại sống lại rất nhiền, 
như thë thì Chư Tir diun đến nỗi phải bị diệt mất ? 

Hơn nữa, từ xưa đến nay, dùng lực lượng chánh 
tri đề tiêu di&t sách vở, ức chế tư trởng, không bao 
giờ có biệu quả cả, và nhà Tần cũng không thoát 
khỏi thòng lệ đó. 

Nhà Tần đốt sách thật ra cũng có ảnh hưởng 
дёп việc phát triền học thuật, có hai đến tự do ngôn 
luận, tư tưởng, nhưng không thể vi chuyện ấy mà 
làm cho học thuyết của Chư Tử phái bị suy vì. - 

. Trong «Bối sách», Đồng Trọng Thư đã viết : 
« Thuyết Đại nhứt Thống trong kinh Xuân Thu, dé 
là phép thường của trời đất là thông nghị cồ kim, 
nếu bây giờ theo di dao, di nhơn luận, theo thuyết 
lạ của Bách Gia, ý cht không đồng, thì trên không 
thề giữ được sự nhứt thống, nền cai trị biến đồi mà 
dưởi thì không biết phải giữ điều kiện gì, thần ngu, 
không nghĩ đến Lục Nghệ, học thuật của Không Ti 
bi mát mà không tiến được. 

Nếu dao tà tịch bi diệt, thi mới duy trì được 
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пі thống, mà pháp độ mời sáng tô, dán mới biết 
phải theo đâu. (Xem thiên Bàn truyện trong Hán 
thơ 

“Cũng cô ké cho rằng, học thuyết của Chư Tử 
bị suy vi, là do Hản Võ Đế bãi truất Bách Gia, độc 
tôn Nho gia, nhưng Đồng Trọng Thư bảo rằng: 
« Tuyệt cải đạo » ấy là muốn không cho các phái 
khác cùng tiến, chớ không có ý tiêu diệt các phái 
khác, dó là chủ trương rö ràng của Đồng Trong 
Thư có ghi chép trong sách vở. 

Cüng trong Bàn truyện, phần sau thấy có chép: 
« Đối sách của Trọng Thư là suy minh Khổng Thị, 
ức truát Bách Gia lập ra quan bọc hiệu, ở chân, 
quận thi cử Mậu Tài, Hiếu Liêm... x. Như thế, chung 
ta đâu có thấy bång chứng gl nhơn đối. sách của 
Đồng Trọng Thư mà Hán Võ Để hạ chiến cấm 
tuyệt Bách Gia, 

Trích những lời trong a đối sách x, chúng ta di 
thấy rë, không phải vì Hán Vö Đế mà Học thuyết 
Bách Gia Chư Tử bị suy vi. < 

Bách Gia Chư Tử suy vi có nhon và đuyên... 
Nhơn là bán thân học thuyết của Chư Tử bị biến 
hóa, Am dương іа lo chuyện qui thần mà bó chuyện 
người. Tràu Viễn lại еб thuyết « Đại Cửu Cháu, 
. gấp lúc Tần Thủy Hoàng và Hán Võ Đế đền muốn 
tìm thuật Trường sanh, vì thế từ thuyết qui thần, 
Âm đương gia lại chuyền sang thuyết thần tiên. Từ 
thuyết Đại Cửu Châu biến thành thuyết Hài ngoại 
tam thần tiên, như thế mà trở thành những người 
phương sĩ. 


Qi BÁCH GIA CHU TÙ 


Phương af đã thanb, Nho gia liền hỗn hợp vào 
dà mà thánh những thuyết hoang đường(Như thuyết 
của Đồng Trọng Thư cầu mưa, cầu nắng, Dịch học 
của Cảnh Phòng nói về chuyện tai nạn lạ lùng...) 

Dën собі thời Tây Hán, loại Vĩ thơ xuất hiện, 
mà Nho học thay đồi lớn (trong chương: Luận về 
Nho gia và Phương вї tồng hợp, trong quyền Trung 
quốc lịch sử, Hạ tăng Hựu viết về điều này rất rõ 
ràng). 

Rồi Dao gia lại hỗn hợp với Phương sĩ, và 1 50, 
Trang, Liệt Từ đều biến thành tiên. Đến cuối đời 
Đóng Hán, Đạo giáo ra đời, mà Lão Tử nghiễm 
nhiên thành một Giáo tô. 

Về Nho gia, ngoài ra việc hỗn hợp với Phương 
si, lai biến thành cái học chương, cá, huấn hồ mất 
tất cà tinh tv. Mặc gia thì lại thiên về hành vi thực 
tế, chẳng trọng lý luận, vì thế sáng tác rất it. 

Mặc Từ có tỉnh thần chịu đựng gian khô đề 
làm lợi cho thiên ha, vi thế mà lăn lần di đến chỗ 
hiệp nghĩa hy sinh minh trong việc giao thiệp bè ` 
bạn, báo ơn, bảo oán, cho nén học thuyết ấy lần 
lần suy ví, không có người tiếp tục. 

Phái Du thuyết duói thời Tần, Hán vì sau đỏ 
không có đất dụng võ nên lần lần bị mất, những 
người trong phái Tung hoành biến thành những 
nhà giàu, ngồi không thu hoa lợi, rồi vua tôi cách 
biệt nhau ngày một nhiều thêm, có gặp nhau chỉ 
bằng thư từ, lời sở... rồi cáng vì đó mà phái Danh 
gia, sở trường về biện luận cũng bị suy vi luôn, 


* 
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Phải Nông gia chỉ có sách sở vë nghề nóng 
và những chủ trương chánh sách về nông nghiệp, 
Tiều thuyết gia thì chỉ chuyên sáng tác ngoại sử, 
but ky... 

Dưới thời nhà Hán, chi còn có 3 phái Nho, 
Pháp và Tạp gia là còn sảng tác mà thôi. Dưới thời 
nbà Hán, nền bọc thuật lần lần chuyền sang nền 
kinh học, còn ngành văn học thi thiên về lối Phu. 
Đó là bản thân của học thuật bi chuyền biển. 

Tir thời Xuân Thu, nền kính tế, chánh trị båt- 
đầu chuyền biến mạnh cho đến đời Tây Hán thì lần 
lần đình chi lại được. Lúc dé chế độ phong kiến 
. và chế độ qui tộc đã hoàn toàn lan ri. Xã hội và 
nhân sĩ cũng đã yên дп trong chế độ kinh IÉ moi 
vừa gầy dựng. 

Sách Thực hóa chi có viết: « Biên chép món 
bộ, xem dán binh đẳng, tuy là dày tó bay nô lệ 
cũng không có gì hồ then s. Cho đến bực đày tớ và 
nó lệ mà khóng có gì bồ then Ihi cuộc sống đã yên 
An nhu bình thường rồi. 

Tuy dưới thời nhà Hán vẫn còn thi bành chánh 
sách trọng nông, kiềm chế thương nghiệp, nhưng 
đối với tình hình kính té mới lúc bấy giờ, chưa bị 
lung lay về căn bản, đó là hoàn cảnh chung về kinh 
tế và chánh trị lúc ấy. 

Hơn nữa nhà Hán đã tháng nhirt, lần lần chánh 
trị được trong sáng, trật tự được бп định, vua Võ 
Đế lai có chánh sách ding người hiền, đề xưởng 
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học thuật kinh sử, dùng lợi lộc đề 161 kéo kë có tài, 
nền hoc phong không có gì thay đồi, cũng nhờ ubà 
chm quyền nhúng (ау vào, điều đỏ cũng có ánh 
hưởng ít nhiều đến việc suy vì của Học thuyết 
Chư Tủ. ` 


PHÁN HAI 


THAN THÉ BÁCH GIA CHU TỬ 
æ |. Khóng Tử. ә 2. Đệ Từ Khóng Tử. 
a 3. Manh Tử, s 4. Tuân Tờ. е 5, lão Tù. 
s б. Trang Tử, và những người trong phái 
Doo gio. a 7. Mộc Từ và môn đệ. = B. 
Thương Ưởng, Thôn Bát Hol, Hàn Phi, Ly 
Tu và LD Bát Vi. « 9. Huệ Thị, Сапа Tôn 
Long và nhóm Tác Hạ, = 10. Tå Тап, Trương 
"Nghi vờ Khuất Nguyện. e ||. Phu Lục: 
Chư Tờ dưới thời Tây Hán — Niên bièu 
những việc quan trong dưới thời Chư Từ. 


GAN đây, hoc giả Hạ Tăng Hựu có viết: « Các 
sách của Chư Tử, ở nước Trung Hoa, từ xưa cho 
đến nay là những thiên chính luận rất tinh vi, rất 
tham thủy về phương điện triết bọc, về phương 
diện văn chương. Đỏ là những dng văn rất đẹp, 
cho đến trăm đời sau, nghiền cứu cũng không зао 
cùng tận được. (Xem trong quyền Trung Quốc sử). 
Thế nên một số học giả cho rằng Chư Tử là những 
cò thư cần đọc, vì Chư Tử có thề đứng ngang bàng 
với Kính và Sử. 

Manh Tử có nói: e Đọc thi, thơ là muón biết 
người Ấy như thé nào, luận đời người Ấy như thế 
nào... Đọc những cuốn sách của Chư Tir là cũng 
muốn biết những ngudi ấy, luận đời íy... 

Chư Tử viết sách, lập học thuyết là muốn cải 
tiến chế độ, cứn đời. Như thế thì tr (обор hoc 
thuyết của những người ấy rất có quan hệ với hoàn 
cảnh, xã hội đương thời, thế nén trước hết phải | 
biết những người ấy, luận đến đời ấy rồi sau đó 
mới đọc những sách của người ấy. | 

Sách Hàn Chí ghi các tác phàm của Chư Тт 
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rất nhiều, có những loai rö ràng là do người đời 
sau viết mà ghi là của cô nhân, như các loại sách 
của Thần Nóng, Hoàng Để chẳng han, có những 
loại của người đời sau ghi chép của người đời trước 
đề tèn như sách của Quản Tử, Án Tử, có những 
loại sách đã mất mát, khóng thề tìm đâu đề làm 
bång chứng апос, п các loai sách của phải Am 
dương và Tiêu thuyết. 

Cũng có loa) sách ghi tên người này người nọ, 
nhưng thật га là của món khách viết, như các loại 
sách Lữ Lam, Hoài Nam v.v... Có loại sách đã mất 
rồi lại xuất biện, dó là loai giả, như duoi thời nhà 
Minh có loại Mạnh Tử ngoại thơ chẳng hạn. 

Trong phần lược khảo về thân thé Chư Tử nầy, 
chúng tôi dùng những tài liệu có thề minh chứng 
được, hoặc có những chỗ mơ hồ, nhưng cũng căn 
cứ vào những tài liệu cỏ thề tin được, những tài 
liệu nào không dáng tin thì bë, đó là điều cần thiết 
khi tìm hiểu các nhán vật thời xưa... 

Chüog tôi cố gắng tránh những lói lầm thấy 
đâu chép đó, hay là nhận định mót cách võ đoán. 
Chỗ nào chưa biết rõ, thì cử đề là chưa hiều, thế 
nên thà là sơ lược mà còn hơn là dài dòng đề phạm 
những sai lầm thất thiệt. 

Cô sử là tài liệu duy nhứt có thề căn cứ vào 
đó đề tìm hiéu thân thế Chư Tử một cách dáng tin 
cậy. 

Trong phần nầy, khí tìm hiều thân thế Chư Tir, 
về phần các nhân vật trọng yếu thì theo sách Sử Ry, 
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thêm vbo đó những tài liệu có thề chứng minh 
được, nếu những nhân våt nào không có chép trong 
Sir Ké, thì sưu (ар trong các sách khác có thé tin 
được, rồi tóm lại, có khi một nhân vật chép thành 
một chương, có khi một chương lai gom nhiều 
nhân våt, tùy theo sự quan trọng con môi nhân vật 
trong mòn phái. 


thân thể không tử 


I? it ÁN trên đã nói, thời ấy đệ tử gọi thầy là 
« Ur » và bát đầu từ thời Không Tử. 

Đệ iir ghi chép tời thầy thành sách, và lập nên 
việc sáng tác của tư nhân cüng bắt đầu từ pho Luận 
Ngữ. thể nên trong Chư Tử, Không Tử được kề là 
nhan vật thứ nhứt, và sách của Chư Tử pho Luận 
Ngữ được kề như là pho sách thứ пі. 

Từ thời Không Tử trở về trước, chỉ có quan 
học mà khóng có thầy tu nhân, chỉ có quan thơ 
mà khóng có sách do tư nhân sáng tác. 

hồng Từ đã mở phong trào tư nhán day học, 
tư nhân sảng tác, chẳng những đã thành tôn sư 
của Nho gia, mà còn là người mở đầu cho Chư 
Tử, mở một kỷ nguyên moi về giáo duc và hoc 
thuật cho nước Trung Hoa, trà thành một hoc giá 
không tiều trong lich sử, cho nên trong phần này, 
kề ông là nhân vật đầu tiên, đứng trước tất cả 
Chư Tử. 
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Khồng Tử đã từng tbam chánh ở nước Lỗ, 
nhưng chi trong một thời gian ngắn rồi đi châu 
du các nước, bất đắc chí với chư hầu sau cùng trở 
về nước Lá, sống trong cảnh áo vài cho đến già. 

Thé nên lúc đó óng liên hệ rất ít đến chánh 
tri, nhưng lai day học, viết sách. Nhờ đó ¡nà mở 
đường cho Chư Tử sau này... cho nén ánh hưởng 
của ông rất lớn đối với nền giáo dục, học thuật 
của đời sau, 

Sau khi Không Tử mất, học thuyết Nho gia rất 
thanh ở thời kỳ đầu thời Chiến quốc, đầu đời Чап 
Cao Tò, Không Tử rất được sung bái, và cũng bắt 
đầu từ thời Ấy. Không Tử được các bậc Đế Vương 
sàng bải. 

Sau đó Văn đế lại thích Hoàng Lão, Cảnh đế 
thích Hinh, Danh gia, it khi tôn sung Nho gia, cho 
đến đời Võ để, Không Tử mới được đặc biệt sùng 
thượng và cũng từ đó Nho gia được độc tón. 

Ti dó trở di, trải qua các đời như Đường 
Huyền Tòn, truy phong Không Tử là Văn Tuyên 
Vương, Tống Chơn Tón truy phong thêm là Nguyên 
Thánh Văn Tuyên Vương rồi Đai thành chỉ Thánh 
Văn Tuyên Vương, Văn miču được thiết lập khắp 
các nơi trong nước, lễ tế rất long trọng, cho đến 
đời Minh, Thanh vẫn không suy giảm. 

Các học giả, bất câu dưới thời Hán, Tống, vô 
luận cỗ văn hay kim văn, dù là Trình Chu hay là 
Lục,Vương cũng đều xem Không Tử như là khai 18. 

Đầu năm Trung Hoa Dân Quốc, Viên Thế Khải 
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dùng chánh sách tôn khong Tử và Khang По Vi 
muốn dùng Không giáo làm quốc giáo. 

Cho đến lúc chế độ vua quan suy vi, các học 
già cho rằng Không Tử là người báo vệ cho chế độ 
chuyền chế nën nỗi lên phần đối. 

Binh tâm phê phản, đối với bàn Ап của 
Không Tir, thì dó là một nhân vật đáng tôn kinh vì 
thể mà trải qua nhiều đời, ông được sung thượng, 
còn học thuyết của ông có được tón süng mii 
mãi bay không đó là một vấn đề khác, 

Tư Ма Ват khi bình luận 6 hoc phái, rất đặc 
biệt sung thượng « Bao đức », Tư Mà Thiên viết sir 
ky thì độc tón Không Tử, có lề vì thời đại của bai 
cha con có khác nhau, vì phong trào mỗi lúc nén 
mbi có sự khác biệt, mỗi người có những tr tường 
riêng không thé cưỡng ép cho đồng được. 

Sách Sử Ký sắp xếp thiên Bồn Ky chuyên ghi 
các vì Đế Vương, Thế gia thì ghi chư bầu, Liệt 
truyện thì các nhân vật khác. 

Khồng Từ là dán áo vải nhung lai được đặc 
biệt đứng vào hàng thể gia, là cố ý muốn suy tôn. 
Vương An Thạch trong thiên Khóng Tu Thé gia 
nghị đã phê phán « Tự làm loạn cái lệ, tới lui mất 
chỗ ding». 

Vương Ứng Län trong sách Khón học ky văn, 
dẫn lời của Lý thị viết « Muốn tôn Đại Thánh Nhơn 
mà trái lại làm cho thấp ». 

Xét ra, việc viết sử, hắt đầu tir quyền Sử Ky, 
xét kỹ theo lệ, lấy thiên Bòu Ký làm giềng mối cho 
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toàn quyền sách đề biều tbi trung tâm chánh tri 
đương thời ở chỗ nào, cho nên không chỉ hạn nơi 
việc ghì các vị Đế vương mà thôi. 

Như dưới thời Chiến quốc, Tần chưa thống 
nhứt, chưa là thiên tir, mà lúc đỏ trung tám chánh 
tri là ở Tần rồi, vì thế moi lập ra thiên Tần Bán Kỷ. 

Giữa thời Tần Hán, Sở chưa thống nhứt, Hang 
vương chưa là thiên tir, mà trén thực tế, lúc đó đã 
thành trung tâm chánh trị cho nên lập Hạng Võ 
Bán Kv (có ké cho rằng, Thái Sử Công lập Hang 
Võ Bản Ky là tón Hang Уб, truất Lưu Hang, dé chi 
là ức thuyết, gần đây lai có người cho rằng Thái 
Sử Công muốn tón cuộc cách mang của bình dán, 
lại càng không đúng). 

Không Tử không phải là người trung tâm chánh 
tri của lúc cuối thời Xuân Thu, cho nên không lập 
Bản Ey cho ông... 

Chư hiu gọi là thế gia, là tử tón thể tập (cha 
truyền con nối), Trong đoạn chót của Không Tử thể 
gia, có ghi con cháu của Không Tử truyền được 
học thuyết của ông một cách ró ràng. 

Chẳng những con cháu của Không Tử, mà các 
Nho gia háu học, từ Nhan, Tăng, Du, Ha và các 
món đệ khác, đến Manb Tứ, Tuân Từ và chư nho 
dưới thời Tay Hán đa số đều noi theo Không Tử. 

Cho đến Mặc Tử, Trang Tử, mặc đầu học thuyết 
của những người này trái ngược hån vời Không 
Tử, nhưng xét cho kv, cũng thừa hưởng được của 
Không Tir mà dựng nén học thuyết của minh. 
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Con cháu của chư hầu thé tập chức vi, dit dai 
mà được phú qui, còn con chán của Không Tử cùng 
các món đệ đời đời truyền học thuyết của ông, 
đời đời giữ những lời nói của bực tôn su, lấy hoc 
thuật làm vinh cho gia đình, như thế là cũng không 
khác рі con cháu chư hàn được thế tập chức tước, 
điền thồ, đúng như lời nhà học giả Vương Minh 
Thanh đã nói «suy tôn rit đúng, châm chước rit 
hay ». 
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Trích trong Đại Cương Triết Học Trung Quốc của 
Giản Chỉ và Nguyén Hiến Lê (trang 161 quuền Thượng). 
(Theo Grand Larousse Encgclopédique) 
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Thán thế Khồng Ti. 

Phần nầy chủng tôi xin chép lại thiên Không 
Tử thể gia khảo trong sách Sử Ky, thêm phần chủ 
thích cho ban đọc dé nhận xét. Vì trong Sử Ry có 
những đoạn người đời sau thêm vào hay chép 
những câu sắp lầm lẫn nén chúng tòi đóng din 
ngoặc cho ban đọc dé nhận. 

Khóng Tử sanh ở nước Ló, làng Xương Bình, 
ấp Tráu. 

(Ấp Trâu, ttc nay là Trâu thành về phia Đông 
Nam, tỉnh Sơn Bóng, huyện Khúc Phụ. Xương Dinh 
san biện nay ở phia Đông Nam, cách huyện Khúc 
Phu 15 dám. Không Tử sanh ở ấp Trâu lớn lên doi 

đến ở xém Кһауё Ly trong thành Khúc Phu.) 
| Trước tiên, óng lá người nước Tống, trước hét 
Không Phòng Thúc sanh Ва Hạ, Bá Hạ sanh Thúc 
Lương Ngột. (Ngày sanh của Không Từ là ngày 27 
tháng 8 theo ngày tháng của Am lich. Ngày ấy cũng 
là ngày Tết của các thầy giào Trung Hoa vì Không 
Tù là người đầu tiên day học tư nhon.) 

Lúc còn nhỏ Khóng Tử rãi thích chơi đùa, 
thường Бау cải trở, cái đậu, y nhu là cung kiến... 

Hồi me Khồng Tit chết, người йй! Тгаи chỉ chỗ 
mộ phụ thản ông, ông liền dem mẹ đến hợp tảng ở 
đãi Phòng. Эй! Phòng ở tại phía Đóng nước Lô. 


` 
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Qui thị mời kẻ sĩ, Khồng Tử đến, Dương Hồ 
ché, báo < Qui thị mời Ке s? nhưng không dám mời 
nhà ngươi dán !» Vi thé Khóng Tir lui. 

Lúc đó, Khồng Tử mới 17 tubi. (Lục đó Khồng 
Tử chỉ moi 17 tuổi, chưa có thanh danh cho nên 
bị Dương Hồ chê). 

Giả Đạt cho rằng lúc đó Không Tử đã 35 tuôi 
là sai lầm. 

Lỗ đại phu là Mạnh Ly Từ, binh gần chết, dán 
con là Ý Tit: « Khóng Khu là Hậu duệ của Thanh 
nhơn. bị diệt ở nước Tống, TŠ phu êng là Phát 
Phu Hà là dòng dõi nước Tống, mà nhường cho Lê 
Công, cho đến đời phụ thân ông ду, phụ giúp cho 

Эбі, Võ và Tuyền Công, giúp cả 3 đời mà van luôn 
_ luôn cung kính.» 

Ta nghe con cháu của Thánh nhon, trụ chẳng 
có tiếng đời nay, nhưng thé nào cũng có ngày đạt. 
báu giờ Khồng Tử tuụ còn nhỏ má ham lễ, thì thể 
ndo người йу cũng đạt, nếu ta chết, con phải thờ | 
người ấu làm thầy. | 

Khi Ly Từ chết, Y Tử và người nước Lỗ tên 
Nam cung Kinh Thúc, đến học lễ mới Không Tir. 

Năm ấu, Ош Võ Tử mất, Binh Tử lên thế vi. 


> 


Khong Tir nghèo vå hàn, đến khi lớn thường 
làm Uy lại, đong lường dày đủ, làm tư chức lại thi 
gia sức no đủ... Rồi tir đó làm chức Tư Kháng. 
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Rồi dng rời nước Lá, ở nước Т? không được 
ông lại ra di, óng lại rời nước Tổng, V4, rồi lại bị 
khồn ở giữa hai nườc Trần, Thái... vi thé êng trở 
ĐỀ Lo. 

Khong Tử cao 9 thước 6 tắc, người đều cho ông 
là người cao lớn va cho là la. 

(Nước Lỗ tiếp đãi tử tế, ông mới trở vë 15.) 

Chức Ủy lại là coi giữ kho, cho nén mới nói 
đong lường đủ và sô sách đường hoàng. Làm Tư 
lại, tức là xem việc nuôi trâu, dé đề cúng tế. 

Đoạn văn trên cỏ chó lầm lån : «Mấy chữ: rồi 
tir đó làm chức Tư kbóng phái đề phia san đoạn : 
ông mbi trở về nước Lỗ ». 

Ông Không Tir lúc 20 tubi, mbi bắt đầu ra làm 
quan ở nước Lỗ, với chức Uy lại, năm 21 tubi làm 
Thừa điền. | | 

Họ Không, khi ở nước Tống, thuộc dòng quí 
tộc, khi chạy sang nước Lỗ, trở thành bình dân, từ 
lúc nhỏ, ông đã mồ côi cha, cho nên nghèo bèn, 
cho nên khi lớn lên, vì nghèo mà phải đi làm quan - 
với chức Ug lại, Tư chức lai. Manh Tử đã gọi « bực 
thử nhơn đi làm quan» là như thể. 

Nam cung Kinh Thúc tàu обі vua Lỗ «xin cho 
Không Từ di qua nhà Châu x. Vua Lỗ liền cho một 
chiếc xe 2 ngựa.  - 

Đến nhà Cháu, Không Tử ra mát Lào Tủ. 

Dën lúc ra vë, Lào Tử đưa mà bảo rằng: a Tat 
nghe kẻ giàu sang đưa người dùng tiền của, người 
nhon đưa tiễn người thi bằng lời nói... » Tôi khóng 
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giàu sang, lam dụng mình là người nhon, đưa ông 
có mất lời: < Thông minh, xét nét ký thị gần mới 
cái chết... vi ưa bàn luận người khác,biện bác rộng 
răi thl nguy đến thân minh, vi nêu lên cái dở của 
người.:. kế làm người không nén nght đến minh, làm 
lôi người, thì cũng không nén nghĩ vě mình. » 

Khồng Tử từ nhà Cháu trở v? nước Lỗ, học trò 
lai cảng tiên thêm. 

(Chuyện Khồng Tử qua nhà Châu ra mát Lio 
Tử, thấy có chép trong quyền Lão Trang Thân Hàn 
truyện và Gia Ngữ Quan Châu giải. 

. Trong thiên Thiên đạo, sách Trang Tử có viết: 
Khàag Tir muốn qua phương Тлу, xem sách ở nhà 
Cháu. Tử LẠ thưa: «Lộ nầy nghe nhà Châu có 
người giữ kho sách là L&o Đam, thôi làm quan, 
về nhà ở An... thầy muốn xem sách thì hãy dén 
thử xem ». | 

Khồng Tử đáp: « Hay lắm ». Liền qua ra mắt 
Lão Đam mà Lão Bam không cho. 

Trong sách І воо truyện có viết: 180 Tử là 
người nước Sở, nếu dà bãi chức thì vë quê ở S$, 
đâu còn làm quan giữ kho sách ở nhà Chân. 

Cũng có người cho rằng, Không Tir đến gặp 
Lao Đam, nhờ giới thiệu đến xem sách, nhưng 
Lão Đam kbông đồng ý. Như thể thì Không Tử chỉ 
có muc dich di xem sách, chó không phái di gặp 
Lão Tử. | 

Trong sách Sử Ey có ghi гб rằng: Không Tử 
qua nhà Châu xem sách, và ra mắt Lão Đam, khác 
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hån với lời nói trong sách Trang Tử. Trang Tử 
thuộc phải Đạo gia, giả sử như Không Tử có dën 
tìm L&o Tử đề hỏi về việc L£, tất nhiên là Trang 
Tử phải ghi r6 ràng, đó là chỗ côn nghi ngờ. 

Hơn nữa, giọng nói của Lào Tử rất đáng nghỉ 
ngờ, có lé do người đời sau (thuộc phái Đạo gia) 
thém vào đề đề cao Lão Tir. 

Về việc Khồng Tir đến nhà Chân vào lúc mấy 
tubi thì chưa cò tài liệu nào dám tin được, có sách 
ghi lúc đó óng mời 17 tubi. 

Không Tu là người ham hoc, có lề túc đỏ ông 
đã học được rit nhiều sách rồi mà vẫn còn chưa 
cho là đủ, nên muốn đi thật xa, đến nhà Đông Châu, 
- đề xem kho sách của vua, chúa. 

Việc Ấy xày ra năm nào thật khó xác định, 
đành chiu khuyểt nghi. Nhưng theo sự ước đoán 
thì lúc ấy ông đã gắng công học tập được một thời 
gian khả 140, có !& vào lúc tuồi «tam tbáp nhị lập >. 

Khi xem sách xong trở về, óng càng tiến bộ 
hon, đệ tử đến nhiều hơn, có nhiều thanh danh 

hon trưởc nén được nước Lỗ dùng. | | 
| Lúc ấu, ở nước Tán (vua Bình Công dám) quan 
Luc Khanh chuuên quyen, phía Đông đánh các chư 


Vua Sở (Linh pương) binh mạnh lấn lưởi trung 
ương. Nước Té lớn mà gần 10, nước Lỗ nhỏ yếu, 
‚пёи (heo Sở thì Tán giận, còn theo Tán thì Sở đến 
đánh, nếu khóng dè phóng T2, thì TE cũng xâm Lj. 

Năm Lỗ Chiêu Công thứ 20, lúc dó Khồng Tử 
được 30 tubi. 
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T? Cảnh Công và Án Anh đến nước LŨ, Cảnh 
Công hỏi Khồng Тї: «Ngày xưa Tần Mục Công 
nước nhỏ, ở nơi héo lành, mà nén nghiệp bá tại 
зао офу?» 

Không Tử đáp: « Nước Tän tuy nhỏ, những 
chí lön, ở chó tuy hẻo lánh, nhưng viéc làm ngay 
tháng, biết dùng người hiën tài, như váy có thề làm 
dén bực dé vuong, сМ mới làm nén nghiệp bả là 
còn nhỏ ойу ð, 

(Theo sách Të thế gia ký thì Cánh Công vời 
Án Tử đi săn gần bién рібі nước Lỗ, nhon đỏ vào 
nước Lỗ luôn, liền hồi «1б» với Khồng Tủ. 

Trong sách Xuân Thu không thấy có ghi chép 
chuyện nầy, hơn nữa lúc đó Không Tử ở nước Lỗ ` 
chưa có tiếng tšm gì, làm sao vua nước láng giềng 
đến hải lễ được. 

Cá lẽ người đời sau muốn suy tôn Không Tử 
nén mời bày ra chuyện nầy.) 

Khóng Tử 35 tubi, Qui Binh Tir và Hậu Chiệu - 
Ва vi da gà choi mà dic tội обі LO Chiêu Công. 
Chién (ông dem binh dành Bình Tir, Binh Tir hop 
tài Manh tôn thị. Thúc tôn thị, 3 nhà hợp cóng Chiêu 
Công. Hình Chiến Công bại, chay sang nước Té (Të 
đưa Chién Công ở Can hán). 

(Chuyện này thấy có ghi rõ trong TẢ truyện. 
Can hậu hiện пау là An thành huyện, tinh Hà Bắc.) 

Nước Lo loan, Khóng Từ qua 1? (gia thần Cao 
Chiêu Tit muấn cho Cánh Công hay) cùng néi Thái 
sư nước Të bàn në nhạc, nghe nhạc Thiều, rồi học, 
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3 tháng mà không hề biết vi thịt, người nước Tề rất 
khen. : 

Cảnh Cảng hỏi viéc chánh обі Khồng Tit, Khồng 
Tử nói: «Vua ra bua, tói ra tôi, cha ra cha, con 
ra соп ». 

Cảnh Công khen: « Hay lêm ! Như vua chẳng ra 
опа, tôi chẳng ra tôi, cha chàng ra cha, con chàng 
ra con, tuy có lita, ta có thề ăn được không ?» 

Ngày khác, lại hỏi viéc chảnh vöi Khồng Từ, 
Khồng Tử dap : < Việc chánh ở chỗ tiết kiệm tdi 
våt s. 

Cảnh Công nói... 

(Muốn đem ruộng Ni Khê phong cho Không Тї, 
. Án Anh đến tàu : < Và bon nho lå người khéo 140 
mà không làm theo dung phép, kiêu ngạo mà hay 
thuận theo người. Không thề cho làm người giúp 
piéc được... sùng thương lang lễ, cir bi ai phá sẵn 
đề lo viéc lêng táng cho trọng hận, không thề lấu 
đó làm phong tục được, didu thuyết kiếm lợi, không 
thề theo đó trị nước. U 

-Tir khi bậc đại hiền hết. nhà Cháu đã suy, Lễ 

Nhạc thiếu sót, báu giờ Khồng Tit lại muốn trau 
tria thêm, làm lễ phiền phức trọn đời không thề 
tìm cái học của ông la, nếu bâg giờ không thè lim. 
được cái Lễ đá, mà lại muốn dùng đề thay đồi phong 
thái của T? thì chẳng phải là иёс giúp cho dàn váy. 

Sau đó, Cánh Công cung kính gặp Khồng Tử mê 
kháng hỏi Lễ, ngày khác ngàn Khóng Tử mà bảo 
rang: Däi ông như họ Qui, thì tôi không thề làm 
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được, nén chi däi ở giữa chừng của hai ho Qui, 
Mạnh má thôi. 

Bai phu nước Т? muốn hại Khầng Từ, Khồng Tir 
nghe được chuyên đó. Cảnh Cóng nói: « Tôi dà giả ` 
rồi, khóng dùng được gi những lời của óng cả ».) 

Khong Tử liền trở vë nước Lỗ. 

(Đoan văn đóng trong 2 dấu ngoặc là chỗ có 
nghỉ vấn. Về chuyện Cảnh Cóng muốn đem ruộng 
Ni Khê phong cho Không Tử, không thấy chép trong 
sách Luận Ngữ. 

Pho Sách An có viết: Tbuyét nầy xuất phát 
từ các sách « Àn Tử xuân thu và Mặc Tử, văn thấy! 

hơi la ». 
| Mấy học già đời sau như Kim lý Tường và 
Thôi Thuật đều cho rằng không thê tin được. 

Thiên Bát dật trong pho Luận Ngữ ghi lời 
Không Tir: «Án Binh Trọng rất khó cw xử với 
người, ở lâu mà cung kinh ». 

Án Tử ngăn Không Tử không phải là sự thật, 
Trong sách « Thù Tứ khảo tín iuc» có chép: Lúc 
Lỗ Chiên Công chay qua nước Tề thì Án Tử đã 
làm quan ở đó 40 năm rồi, năm sau đó cỏ luận về 
chuyện Tuệ tinh (sao chồi) trong sách TẢ truyện 

6 ghi, rồi sau đó không thấy nhắc gì đến chuyện 
Án Anh nữa. Lúc Khóng Tử dn nước Të, có lẽ Án 
Anh đã qua đời. 

Manh Tử có noi: Khồng Tử qua nước T$, 

không kịp chất nườc cơm mà di, nhưng tại sao 
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ra đi thì không có SS có gi đề tìm hiều 5 га 
sự thật). . 


> 


Khong Tử 42 tuoi, Chiêu Cáng mất ở Can hậu, 
Định Cóng lên ngồi. | 

Mita hạ, năm Định Công thứ 5 Qui Binh Từ mát, 
Hoàn Từ kế vi (Qui Hoàn Tử đào giếng, айр hố đất, 
ở trong có con như dé, hôi Trọng Ni, nói đó là chó, 
Trọng Ni nói: < Theo chó tôi nghe, đó là dê. » | 

k háu nghe nói rằng : Loài quái của сіу đá có: 
Dou, vong, lượng, loài quái của nước có: Long, 
Đông, tượng. Loài quái của đất là phần duong. 

Nước Ngô đánh nước Việt, được xương cốt cá 
re, Ngô sai sứ đến hỏi Trong Ni: < Xương của ai 
та lớn váy? » 

Trong № дар: < Vua Võ hội quần thồn ở Cốt Ké 
sơn, họ Phóng phong đến trả, vua Vò giết trị lội, 
cương cốt chó đầu хе, vi thể xương mởi lớn.» ` 

Khách nước Ngô hỏi: < Ai lám thần ? $ 

Trong Ni đáp: «Thần пш, sóng, đủ làm ky 
cương cho thiên ha... di đó làm thần, xà ш là 
chư hần đều thuộc vua.. 

Khách nước Ngó lại hồi: « Ho Phòng vins giữ 
ở йди?» 

Trọng Ni đáp: « Vua Uóng Võ giữ núi Phong 
bó họ Ly, dưởi thời Ha, Thương,. là Uóng V6, dưới 
thời nhà Châu là Trường Dich, báu giờ gọt là đạt 
nhân s. 
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Khách lại hỏi: «Соп người cao chừng bao 
nhiêu ? » 

Trọng Ni đáp: «Họ Tiền Nghiêu thi 2 thước, 
rãi thấp, còn người cao lâm thi bát quá bằng 10... 
đó là hết зб». 

Người khách nước Ngô liền báo: «Hag làm! 
That là Thánh nhân !») 

(Sách « Gia ngữ biện vật piẩi » có chép chuyện 
Hoàn Vương bắt được Phần dương, đó là sự thật. 

Còn đoạn viết «Ngô đánh bại Việt ở Сб! Кё» 
trở về sau là do kẻ «tuc nho» muốn cho rằng 
Thánh nhân bọc nhiều, chuyện gi cũng biết, cho 
nên mới bày ra chuyện truvBn thuyết ấy. ` 

Sử Công (Tư MÃ Thiên) trích lại là có ý muốn 
đề cao Khồng Tir học rộng, nhưng không ngờ, 
những lời không chứng có, giọng nói không trang 
nhã, là không phải sử liệu chánh thức, bây giờ nén 
bó là đúng bon.) 

Sung thần của Hoàn Từ lå Trọng Lương Hoài 
cùng Dương Hồ có hiềm khich. Dương Ho inuón 
đầu Hoài, Công Sơn Bát Nku ngăn việc йб. 

Mùa Thu năm ấu Hoài cảng kiêu, Dương Hồ bắt 
Hoài, Hoàn Công giận, Dương Hồ liền MI giam 
Hoàn Công rồi sau đó dn thë md thà Hoàn Công. Vi 
Ihš Dương Hồ càng xem thường Ош thị, Qui thị 
cũng không chường mát, bồi thần cầm quốc chánh, 
vi thế từ Đại phu trở xuống đều та chánh dao, cho 
nén:Khóng Tử không làm quan nữa, trở v? nhà mà 
soạn lại Thị, Thơ, Lễ, Nhạc... đệ tử cang đông, từ 
phương xa đến, không ai là không hoc uởi Ngài. 
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(Chuyện này trong Tả truyện có ghí. Trong 
Luận Ngữ chép Dương Hồ là Dương Hóa, trong 
sách Manh Tử khi thì chép Dương Hồ, lúc chép 
Dương Hóa.) 

Định Công năm thử 8 (Cóng Sơn Bất Niru vi 
bất đắc ú vói Ош thị nên...) Dương Hồ làm loạn, 
muốn phế dòng chánh của Tam Hoàn lập déng thứ. 
Dương Hồ già làm lành vå bát Qut Hoàn Tờ. 

Hoàn TỪ lừa được nén thoát КАС Dong Hồ 
kháng hơn được chay sang Të, lúc đó .hồng Tử 50 
tuồi (Công Sơn Bát Мйп dùng dër Phí làm phán 
Qui Tử, rồi sai người đến triệu Khóng Tử. 

Nhồng Tử kháng đem dao ra {М hành đã lâu, 
nén buồn không chỗ đem ra dàng, và không ai dùng 
minh nén nói « Nhà Chu, Văn, Vồ, nồi lén ở Phong 
sào má làm vua, bảy giờ đất Phí tuy nhỏ, nhưng 
có thề làm được không? ` 

Ông muốn qua đó. 

Tử Lộ không vui liền ngăn Không Từ, Khóng 
Tử nói: «Уй kẻ triệu ta, không lë phí công sao? 
Nhu dùng ta, biết đầu tế thành nhà Bóng Châu ? 

Nhưng sau cùng ông không di.) 

(Về chuyện Công Sơn Bất Non làm phần, trong 
ТА truyện ghi thật rō: «Mùa Ha, năm Định Công 
thứ 12, Kháng Tir làm quan Tư Khấu nước Lỗ, 
tham dự việc chánh, chủ trương trừng phạt Tam 
gia, Công Son Bất Niru làm quan Та đất Phi liền 
làm pbản, tấn công Định Công, Không Tử sai Thân 
Câu Tu, Nbạc Hân chỉnh phạt và đảnh bại Cóng 
Sơn ВА Niru, Niru chạy sang Tà. 
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Công Sơn Bát Миц làm phản, là vi phản đối 
Không Tử, дап có tế lại mời người mình chống 
đối đến tham chánh hay sao? 

Hon nữa, Không Tử đã sai người đi chinh phat 
Bất Мати, thì dën lý nào khi nghe Nru mời lai 
muốn đi đến? Rồi lại nghĩ rằng sẽ giún Nửu đề 
gầy dựng thành nhà Bóng Châu, thật là một điều 
hết sức và lg, | 

Chuyện n&y thật dáng nghi, trong sách Thh Tir 
khảo tin luc cũng nhận xét như thể, đoạn nầy nên 
cắt bỏ cho hgp lý.) ` | 

Sau đó Định Cóng dùng Khóng Tử làm Trung | 
16 12, môt năm mà $ phương đều theo phép, tắc, từ 
. Trung đó 19, Khồng Tử làm Tư Không, rồi từ Tư 
Không lén làm (йа) Tư Khấu. | 

(Trung đô là một ấp của nước Lỗ, ngày tay ở 
phia Тау huyện Văn Thượng tỉnh Sơn Bóng. 

Thuở đó Chư hầu chi có chức Tư Khấu, chớ 
không bao giờ có Bai Tu Khẩu, Chữ Đại là sai... 
Người đời sau muốn tôn Không Tử nén thêm chữ 
Dai vào một cách sai lầm. Nên bỏ chữ Ва] cho đáng). 

Múa Xuân nám thử 10 đời Định Công, Lô đã 
bằng Т2, đến mùa Hạ (Đại phu nước T? là Lê Sit, 
bảo Të Cảnh Công: Lỗ dùng Khồng Tit, cái thế lat 
lám nguy T3) nước TE sai sir đến Lỗ moi đến hội 
ở Giáp Cốc đề: giao hảo. 

18 Định Công đi xe đến đó. Khồng Tử lo vidc 
nhiễp chánh liền lâu : «Thần nghe nói nấu có иёс 
vän thi phải có và bị, có viéc và thi phải có van bị. 


A 
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Đời xưa, khi chư hầu ra bién cảnh, thi phải có quan 
đi theo, xin vua dem theo quan Tư mã tả hữu. 

Định Công nói: «Phải x, 

Liền di đủ voi Tư mi tå hữu, hôi véi Tün hầu 
' ở Giáp Cốc, lập đàn vi, nền đất 3 cáp, dùng lễ hội 
ngô tiếp nhau, xả nhường mà lén dàn, lễ dung rượu 
xong, nước T? có chức Hữu Tư bước tới láu: 

— Xin lấu nhạc tử phương. 

Cánh Cáng đáp: 

— Được. 

Rôi cờ xi trương lên, kiếm kich vung га, ; tiếng 
trồng inh 01 tiến tới. 

Khóng Tử lật dat bước tới, leo lén bực dat, chưa 
^ hết một cáp gio tay áo lên nói lőn: 

— Hai vna ta đang hội: giao hữu, nhạc di địch 
đến đáy lam gi? Xin hỏi quan Hữu Tu? 

Hữu Tư lại không ti. 

Tả hữu liền nhin Cảnh Công (vå Ấn Т) Cảnh 
Cóng sợ sệt liền cho bọn rihac thói lui. 

Giây 101, Hữu Tư nước TE lại bước tới bảo : 

— Xin tấu nhac trong cung. 

Cảnh Cóng đáp : 

— Được. 

Bon con hát lai múa may bước tới, Không Tir 
bude ra, bước lén bực đãi, chưa hết một cáp đã nói : 

— Bọn thái phu mà lại làm rối loan chư hầu, 
lội dáng giết ! 

Quan Нда Tư liền thi hành theo phép, chặt tag | 
chưn bon áu. 
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Cảnh Công sợ mà lung lay, biết lý minh không 
bàng. trở pê mà hči sức sợ, bảo quần thần : 

— Nước Lỗ (lùng đạo quán quán tử đề phó vua. 
còn các người dùng đạo di dich đề day cho quả 
nhân, làm ддс lội või vua Ld, báu giữ mới tính làm 
suo 2 

Quan Hữu Tư liền đáp: 

— Người quán từ có lỗi phải lạ bằng våt làm 
lin, ngưởi tièu nhân có lỗi thi tạ bằng vän. Như vua 
có ngại điều đá thi la bằng vål làm tin. 

Vi thé Té hầu liên trå lại những dat Văn duong, 

Quyën đã lấy của nước Lỗ đề tạ lại nide ấu. 
. (Trong sách Xuân Thu có chép rõ vụ Tè trà 
máy vùng đất kề trên cho Lỗ, là đo công của Không 
Tử, nhưng tinh hình thật sự của cuộc hội ấy như 
thé nào, thì chua гб lắm, có lễ người ta đã khoa 
trương thêm nhiều đề đề cao Không Tử.) 

Mùa На, пат thứ 13, đời Định Công, Không 
Tử tàu обі Định Công: ` 

— Làm tối không chứa giáp binh, Đại phu 
không có thành cao 100 tri. 

Khién Trọng Do làm quan tè cho Qui thị đề 
phat Тат dô. Vi thế Thúc Tôn thị hạ đất Hậu trước. 
rồi Qui thị định đánh Phi, Công Sơn Bát Мт, Thúc 
- Tón tiếp liền đem người Phi dánh Lỗ. Định Công 
và 3 người соп рдо cung Qut thị, lên dài Võ từ. 

Người Phí tấn công tới, nhưng khóng được (có 
mũi tán bay bên cạnh Binh Công). 

Khồng Tử sai Thân Câu Tu, Nhạc Hán xuóng 
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đánh, người Phí thua, bi диді theo và bi bai ở Cô 
miét. Hai ông liền chay sang nước T2, dát Phí bị 
ha luón...li&n sira soạn đánh đối Thánh, Công Kiềm 
Xử Phủ bảo Manh Tôn: 

— Dành Thành, thi người nước Т? di kéo dën 
cửa Bắc, va lai Thành là binh phong cho Mạnh thị, 
nén không cón dat Thành, ihi không còn Manh thị 
vây, ia nên giả vò là không biết... theo tôi thì khóng 
nén đánh Thành. . 

Tháng 12 Định Công váy thánh, nhưng không lấu. 

(Chuyện nầy có ghi trong Xuân Thu nhằm năm 
Dinh Công thứ 12, đáy chép lộn là thứ 13. 

Tam Đô là đô của Tam gia, Đất Hậu ở phía Nam 
huyện Đông Binh tỉnh Son Đóng, đất Thành ở phia 
Đông Bắc huyện Ninh Dương tỉnh Sơn Đông.) 

Định Công năm thứ 14, Khong Tir 56 tubi, từ 
Đại Tư Khốu, lên làm Nhiếp tưởng, có sắc vui. Món 
nhơn nói : 

— Nghe nói người quán tử họa dën không sợ, 
phước đến không mừng... 

Không Từ đáp: 

— Có lời nói như váy, nhưng cũng nén vui pl 
được lảm kẻ dưởi của người qui... 

Ông liën giết Thiếu chánh Mão là Đại phu nước 
Lo đã làm loạn chánh. 

Ông lo vidc chánh trj Irong nước 3 tháng người 
trong nước trở nên thánh thái, nam nữ di đứng riêng 
bai ngoài đường, ngoài đường không lượm của rơi, 
khách bốn phương dén йр chẳng cần quan Hitu Ti ; 
D như là vě nhà minh. 
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Người nưởc Të nghe гй! зо liền nói: 

— Không Tử làm vidc chảnh thi nên nghiệp bá, 
nén nghiệp Bá, thi dat ta rất gần, báu giờ la nén 
chiếm trước... không nén đề 14и, 

Lé Str nói : 

— Xin trước т cách ngăn trở, ngăn trở không 
được thì chiếm đãi, йди có chậm gi?” - 

Vi thế chon gái đẹp nước Tề, 80 người, đều mặc 
ảo dep, mua nhac, đem ngựa 30 con đưa qua vua 
Lê... rồi bảy nit nhạc vå ngựa ngoài cửa thành nam 
nước Ід. 

Ош Hodn Tir mặc thường phục đến xem dät ba 
lần, sắp sửa nhận, liền cho vua Lỗ hay đi chơi khắp 
_ đường, vå đến xem suốt ngày... trễ nai cả vilc chánh. 

Tir Lộ nói: | 

— Phu Tir có thề bó đi rồi đó... 

Không Từ đáp : 

— Nước Lỗ sáp té giao, nến như đem phần thịt 
« phiên» cho Đại phu, thì fa có thề còn ở lgi.. 

San лду Hoàn Tir nhận nữ nhạc, luón ba nga» 
không lo viéc chánh, i£ lễ giao lại không đưa phần 
thịt cho Đại phu, K hồng Tử tiền 11,6 đêm nơi đất Đồn. 

Su Kỷ đưa mà nói rằng: 

— Phu Tử chắc không trách... 

Không Tử йар: 

— Вду giờ ta hát, có được không ? Hát rằng 
« Vi miệng máy đứa con gái Кіа, có thề ra đi... cái 
ёт ám của mấy đứa con gái kia, vi đó mà chết... 
- hư viéc... víéc vui chơi duy chỉ làm hết đời.» 
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Sư Ky trở lại, Hoàn Tit hỏi : 

— Khồng Tử có nói gì không ? 

Sư Кї thưa lại sự (hat. 

Hoàn. Tử thở ra than rằng : 

— Phu Tử trách tội la là vl mẩu dita nữ nhạc 
ấu chăng ? 

(Chuyện nầy đều có chép trong sách Luận Ngữ 
và Manh Tử. Khi Hoàn Công nhận nf nhac là Khồng 
Tir đã quyết chí ra đi rồi. Nhung không muốn nêu 
cải sai lầm của vua lên quả rð, cho nên mói mượn 
cở thiếu phần thịt, một chuyện nhỗ đề ra đi. 

Nhưng về chuyện nữ nhạc của nước Tề, một 
nhà học giả sau này là Thôi Thuật bào là không 
dáng lin, trong sách Thù Tử kbảo tin lục 08 biện 
luận thật ró ràng. Thiên Hiến vấn trong sách Luận 
Ngữ có chép : Công Bá Liêu Tế Tử Lộ với Quí Tôn, 
Tử Phục Cảnh Bá cho hay: - 

_ — Nếu Phu Tử có g'khóng đắc chỉ với Công Bá 
- Liêu, thi tôi có thà giúp € ở triều. 

Không Tử дар: 

— Đao làm được chăng? Mang тау! Đạo có 
bị phế chăng? Mang váy! Công ВА Liêu có ăn thua 
gì với mạng đâu | 

Sở di Khồng Tử có thề thi bành dao mình với 
Ош Tòn, là nhờ Tử Lộ làm quan tè vời ho Qui, 
được Hoàn Tử tín nhiệm... vì thé nếu tố Tử Lộ (học 
trò Không Tử) với Qui Tôn, tức ly giản Không Tir. 

Qui Hoàn Tử dà bị ngbi ngờ vì Công Bà Liêu, 
thì Tir Lộ không còn được tia dùng như trước, như 
thế Khồng Tử không thể không đi được. 
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Rồi nhon kỳ tế Quán giao ở tháng Dần [tháng 
giêng ta] Không Tir tim có ra di.) 

Khồng Tử liền qua nước Vệ, ở nhà anh của Tử 
Lộ, nhà Nhan Thục Trâu. 

Vệ Linh Công hỏi: 

— Khong Tử ở nước 1.5, ăn lộc bao nhiêu ? 

Có người dap: 

— Lúa Jong 6 van. 

Nước. Vệ cũng cho lia 6 van... (& không bao 
lâu, có kẻ giềm Khóng Tit обі Vệ Linh Công, Linh 
Cáng sai Công Tôn бід nói ra nói vào, Không Tử sợ 
bị tôi) ở 10 tháng lin bó nước Vê ra đt... 

(Nhan Thục Trâu tte Nhan Thùy Do vợ Di Tử 
Hà... 

Không Tử bó nước Vệ ra đi là vì Linh Công 
lgt lạt, nếu bi giém pha mà sợ tội thì tại sao ở đến 
10 tháng tới ra di? Hơn nữa, không bao làu ông 
lại trở lại nước Vệ, như thế đoạn «ở không bao 
lâu... đến sợ bị tội » nám trong 2 dấu ngoặc nén bó 
là hợp lý hơn). 

Sắp qua nước Trün, di ngang đất Khuôn, Nhan 
Cao theo hầu giơ tag chỉ nói rằng : < Ngày trước tói 
có vào йау»... 

Người đất Khuôn nghe nói, ngỡ đó là Dương 
Hồ của nước 10... VỊ Khùng Tử hình dáng giống 
Dương Hồ Dương Hồ thường làn bạo обі người 
Khuôn, người Khuôn liền ngăn Khồng Tử, 5 ngày 
Nhan Uyén đến... 

Khóng Tử nói: 
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— Та ngo rằng người đã chét! 

. Nhan Uuên đáp: 

— Thầu còn, Hồi đâu dam chit? 

(Người Khuón оду Khồng Tit càng оёр) đệ tứ 
sợ, Khóng Tir bào: 

— Văn Vương йй mát... Bay giờ vün khóng còn ` 
ở đâu sao? Nén trời muốn lêm mát vän vé ấu, thi 
kẻ san chết, không thề hưởng được nền păn vé ấy... 
Còn nếu như trời không muốn làm mất nền vän оё 
ấu, thì người Khuôn khóng làm gì được ta dàn! 

(Khồng Tir khiến Кё di theo làm 10i cho Ninh 
Võ Tử ở nước Vá, sau đó mới được di). 

` (Đất Khuôn hiện nay là huyện Trường Viên ở 
phía Тау Nam tỉnh Hà Bắc. Câu z người Khuôn vây 
Không Tử càng gấp » dw, nên bó. 

Lúc Khóng Tử đến nước Vệ là nhằm năm thử 
30 Vệ Linh Công, Ме đó Ninh Võ Tir đã chết, nên 
câu «Không Tử khiến kệ đi theo... nên bà, có lẽ 
người sau lầm nén thèm vào). 

Liên qua dat Bồ, hơn 1 tháng, trở lại nước Vé. 
ở nhà Cừ Ba Ngoc, bợ vua Linh Công có bà Nam Tử, 
cho người đắn nói voi Không Từ: 

— « Người quán tử bốn phương nếu không nhục 
làm bạn обі qua quán (éi, thì cũng nén E? güp quả 
tiều quán ». 

Khồng Tử từ tạ, và bất đắc di đến ra mãi. 

Phu nhon ở trong màn thưa, Khồng Tử bước 
bảo, day mặt vë hướng Düc củi đầu... Phu nhân ở 
trong тап đáp lễ, tiếng ngọc deo trong mình vang lén. 
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` Không Tit nói: ` 
— Bảng lễ tôi không đến, nhưng phu nhân đã 
goi ra mdi, tôi phái đáp lễ. 
Tử Lộ không vui, Khồng Tử thề rằng : 


— Та có điền gì sai диду... Trời hại іа... Trời 
hại tā.. 


Ü nước Vệ hon tháng, Linh Cáng và phu nhân 
ngồi chung xe, hoạn quan là Ung Cir cũng ngồi... 
cùng di ra, đề Không Tử ngồi xe sau, rong qua chợ. 

Không Tử nói: 

— Ta chưa thấu ai hiến đức như hiểu sắc. 

Ông xấu hồ bỏ nước Vệ qua nước Táo. 

(Câu chuyện Không Тїї ra mắt nàng Nam Tử 
cỏ chép trong thiên Ủng Dã sách Luận Ngữ. 

Chuyện Khồng Tử ra mắt Nam Từ, Tử Lộ 
không vui, Khằng Tử không nói rõ, tại sao mình 
đến mà chỉ thề thốt, như thế không ai hiéu được. 
Nhưng xét qua lời nói của sử giả Nam Tử đến gặp 
Khẳồng Tử, thì dưỡng như Không Tử khi mới dén 
nước Vệ, ở tại đó độ mười tháng, Nam Tử chưa 
gặp ông län nào. 
| Lần nầy ở Vệ hơn mười tháng, nàng lại muốn 

gặp, đó là chuyện không hợp tình hgp ty chút 
nào, có chỗ đáng nghỉ ngờ...Trong sách Luận Ngữ 
tập giải, theo lời Không An Quấc, cüng nghỉ ngờ 
chuyện nầy. | 

Có thuyft lại cho rằng, trong thời gian ở Vệ 
10 tháng, Linh Công với Nam Tử di xe trước, bảo 
Không Tử ngồi xe sau, ông buồn xì bị đối xử thiếu 
lễ nên ra đi). 
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Năm ấy LA Định Công mtt. 

Khồng Tử qua nước Tảo, nước Tổng, cùng đệ 
iir giảng tập 12 dưới еду to...Tư Mã nước Tổng là 
Hoàn Đồi muốn giết Khóng Tit nên bing cáy... 

Đệ tử báo: € Bây gió là lúc nén di...» 

Khồng Tir nói: 

— Trời sanh đức noi ta !. Hoàn Đồi làm gì ta 
được! - 

Khồng Tử qua nước Trịnh, cùng đệ tử lạc nhau. 
Khồng Tit đứng một mình ở cửa Đóng nước Trịnh. 
Người nước Trinh có ké bảo Tử Căng: 

— Ở cửa Đông có người giống như vua Nghiên, 
irán như Cao Dao, vai như Tử Sản, nhưng từ lưng 
drè xuống, ngắn hon vua Võ 3 tặc... đứng bo phờ 
như chó nhà có dám tang... 

Tit Cấng nói lai sự thật cho Không Từ nghe. 
Khồng Tử cười nói: 

— Hinh trang chưa chắc là như váy. Nhưng 
như chó nhà có dám tang thi rất đúng, rất ding! 

(Trong đoạn nầy « birng cây... » là không hợp 
lý, vì lúc đó Hoàn Đồi làm Tư MË nước Tống, lại 
chuyên quyền, nến muốn giết Khồng Tử là một 

chuyện dë dhog. Bững gốc cây mà làm gì ?). 
| - Vua nước Ngo. 14. Phù Sai een nước Trần, lay 
3 ấp rồi vë... —' 
| Triệt Ưởng dánh Triều c ca, Sở од) nước Thái, 
nước Dói sang Ngô, nitóc bs đảnh bại vna Việt là 
: Cân Tiần, 
Cỏ con chim bau đắn sản nước Trần mà chết, 
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có mũi ién xuyén ngang, nỗ bằng đả, tên ddi hơn 
thước... Vua Trần sai sử đến hói Trọng Ni. 

Trong Ni đáp : 

— Chim từ za đến dáy обу! Và đáu 14 tên ena 
Tiêu Thân. 

Ngày xưa Võ ương đánh nhà Thương, hông 
đưởng 9 ro, 8 man và khiến các noi dem le våt đặc 
biệt của minh đến cống... dé cho không quén nghề 
nghiệp. 

Vì thế Tiêu Thân cống tên và nó đó, tên dài hơn 
thước, vi Tiêu pương muốn làm tỏ đức lành của 
minh liền lay tên của Tiêu Thận chia cho Thái Co, 
Ngu Hồ Công và phong cho dd! Trần... 

Chia cho những người đồng tảnh châu ngọc, 
mở rộng thân thích... chia cho những người khác 
họ những chức phương xa, đề cho khóng quên mén 
phục... vi thế mà chia tên của Tiéu Thận cho nước 
Trần... Liền tim ở phủ xưa, quá thấu loai tên ấu. 

(Chuyện nầy giống như chuyện Phần đương và 
xương của ho Phòng phong ở đoan trước, mục dich 
đề đồ cao Không Tử là người hiều rộng biết nhiều.... 
và đây cũng là loại chuyện truyền thuyết). 

Khồng Tử ở nước Trần 3 năm, gàp lúc Tán, Sở- 
tranh bién giới rồi lại dành Trần, rồi Ngô xám lăn 
Trần, nước Trần thường bị giặc cướp. 

(Khóng TỪ ndi: Vë pág... vë váy, Tiên ir 
chủng іа điền cuồng, tiến thủ, khóng quén lúc bam . 
đầu). 

Vi thé, Khồng Tir bó nước Trần, 
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(Đoạn «Khàng Tü nói...» nằm trong 2 dấu 
ngoặc sắp lộn nên bỏ.) 

Qua đất Bồ, họ Công thúc dựa vào đổi Bồ làm 
phán. Người Bồ ngăn Không Tử, dé tử có người lên 
Công Lương: Nhu dùng xe riêng 5 chiếc theo Không 
Từ, người näy cao lớn. hiền, có dëng luc, nói ring: 

— Ta theo Phu Tir, găp nạn ở đất Khuón, nay 
lại gấp nan ở đâu, cüng là mang mà thôi ! 

Ta voi Phu Tử lại mắc nạn, thả là chiến đấu 
mà chết ! 

Bánh rất hàng, người Bồ sợ, nói voi Khong Tir: 

— Nếu ông khóng qua Vệ, tói đề ông di. 

Cùng thề või nhau rồi ra cửa Bóng, Khong Tử 
. liền qua Vệ. 

Tit Công hoi: 

— Loi thề có thề phu cháng? 

Khóng Tử йар: 

— Nến cần thề, thi thần kháng nghe! 

Vệ Linh Công nghe Không Tử dén rät mừng nên 
ra lận bên ngoài đón tiếp vå hỏi: 

_— Däi Во có thé đánh khóng? 

Đáp: 

— Có thề... 

Linh Công nói: 

— Đại phn tôi đều nói là không thề được. Vi 
dat Bồ, là Vệ dùng đề chậm trẻ Tan va Sở, Vé dành 
Bồ có phải là không nén không ? 

Không Tir nói: 

— Số dàn ông con trai có chi chếi, pà số đàn 
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bà có chí gìn giữ Tag Hà... chàng ta chỉ dánh bát 
quả chừng 4, 5 người md thôi. 

Linh Công nói : 

— Hay lầm... 

Nhưng khóng đánh Bồ. 

Linh Công đã già... trễ näi viéc chánh, không 

dùng Khóng Tử. | 
| Khồng Тї buồn than rằng: 

— Nếu có kẻ dùng ta, chỉ một thang má thói... 
Aën 3 năm thi thành công... (Không Tử ra di). 

(Cầu «hồng Tử ra di» lầm lẫn, nén bó.) 

Phát Hát làm quan T? đất Trung Máu, Triệu 
giản Tử đánh Pham trung Hàng thị, đánh Trung 
máu, Phải Hát làm phần sai người đến rước Không 
Tử, Khồng Tử muốn đi. 

Tử Lộ thưa -. 

— Do näy có nghe Phu Tử nói « Người mà gần 
` kë không lành, thì người quản tir kháng dën, bay 
giờ Phật Hát dựa đất Trung Маи làm phán, thầu 
muốn đến là lam sao?» 

Không Tủ đáp: 

— Она la có nói lời ág... p ta cùng lừng 
ndi: « thật là citng, mài cũng món, thật là trắng, 
nhuóm ciing den», ta dán phái là trái biều qua, cit 
{гео mà chẳng (n? 

(Đất Trung Màu biện nay ở рМа Tây huyện 
Thang Am, tỉnh Hà Nam. Chuyện nầy có ghi trong 
Luận Ngữ, lhiên Dương Hóa, nhưng theo Thù Tứ 
khảo tín lục, thi chuyện Phật Hạt làm phán là duói 
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thời Triệu Tương Tử, mà lúc Tương Tử lén ngòi 
thì Không Tử đã mit 5 năm rồi...như thé làm sao 
có chuyện.nầy được...đoan nầy nén bó là hop lý. 

Hơn nữa, con người như Khồng Tü đâu có thề 
vi cái ăn mặc mà đi theo người bất chánh. ) | 

Khồng Tử đánh cái khánh, có người ойс gió 
năng di ngang qua cửa nói: 

— Người đánh khánh, thật là có tám váy... 
không ai biết mình thị thôi vây! 

Không Tử hoc dàn mới su Nhượng 10 ngày má 
chẳng tiền, sư Nhượng bảo : 

— Có thề học thêm nữa. 

Không Tử đáp: 

— Kháu đã tập cái < khúc > nhưng chưa biết 
cái « số ». 

Сіду lái aư Nhượng lại nói.: 

— Đã lập được cái « SỐ » rồi, có thề học thém... 

Khồng Tử đáp: 

— Kháu chưa nhận được cái «сМ ». 

Giây lát sư Nhượng lại nói : 

— På tập được cái «chí x rồi, có thể hoc thêm. 

Khóng Tử lại nói: 

— Tói chưa nhận được cái đạo lam người. 

Giây lát, dường nha có điều gì sáng lén vå 
nghiêm trang nghĩ ngợi... rồi lat thơ thói nhìn lên 
cao mà có сМ xa: 

— Kháu dà nhận được cái đạo lâm người... lờ 
mò mà tõi đen... gần mà như xa... mát như nhin 
bièn rộng, lâm như làm vua A nước nếu không phái 
_ là Văn Vương thi ai làm được vigc đó. 
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Sự Nhượng đứng dáy cháp tay xả bảo rằng: 

— Phai rồi, đó là tiếng dàn của vua Văn Vương. 

(Boan nầy muốn nỏi lên cải chí học tập chuyên 
cần của Khồng Tử... Ông muốn tim cái dao trong 
tiếng đàn và nhận ra được tính chất của nhạc...) 

Khồng Tứ dà khóng dược đắc dụng ở V2, liền 
sáp sıra di qua hướng Tay ra mắt Triệu giản Tử, 
đến sông Hà, nghe tín Әди Minh và Thuấn Hoa chết, 
ong đứng bên sóng ПА than: 

— Hậu Minh và Thuần Hoa là hiền đại phu của 
mước Tân, lúc Triệu giản Tir chưa đắc chí, nhờ 2 
người dy mà bắt đầu piệc chánh, nhưng đến khi 
dác chỉ rồi, thi giết những người йу đề làm viéc 
chanh. 

Kháu có nghe nói: Mò thai giết trẻ con thi Ki) 
Lan chẳng đến bờ cói, tát dám cạn cả ihi giao long 
chẳng hợp âm dương, lát ó phả trừng thời phụng 
hoàng chàng bay. 

Tai sao váy ? Người quán tt kiéng viéc hại đồng 
loại, và lai loài điều thú обі viéc bát nghĩa còn biết 
tránh, hà huống gì Kháu này? 

Bèn trở và Ар. Trán, làm bài Trâu thao đề ghi 
chuuén buồn ấu, rồi trở [ai nước Vệ ở nhà Cir Bá 
Ngoc. 


Ngåy nọ Linh Công hỏi vě oiệc binh. 
Không Tử nói: ` 
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— V? chuyện cái trở, cái đậu, (té, lễ) thì tôi ` 
thường nghe còn v? chuyện binh thì tôi chưa hoc. 

Ngày sau, cùng trò chuyện véi Khồng Tit, thấu 
con chim Hồng, liền ngừng mặt nhìn, không hề chú 
ij đến Khồng Tử. 

Khồng Tử liền ra đi, và lại qua nước Trần. 

Mùa Hạ, Vệ Linh Công mất, Mr cháu là Triép, 
đó là Vệ Xuất Công. js: 

Tháng 6, Triệu Ưởng dem thái tử Khoái Hội 
vào đất Thích, khiến thái tử đề tang và 8 người mặc 
só gai, giá vé như rước từ nước Vệ vé khóc mà vdo 
rồi ở luôn. 

Mùa Đông, nước Thái dời sang Châu Lai. 

Năm ấu, nhằm năm thứ 3 L Ai Công, Khồng 
Tử được 60 taói, Të giúp Vệ váy đất Thích, vi sự có 
mt của thái tử nước Vệ là Khoái Hội đang ở đó. 


3 


Miếu thờ của Ló Hoàn Ly bị cháy, Nam cung 
Kinh Thúc đến cứu hóa, lúc đỏ Khồng Tir đang ở 
nước Trần, nghe chuyện. đó, liền báo: | 

— Tai nạn zà ra ở miếu thờ Hoàn Lụ phải 
khóng ? 

Quả nhiên là như thế. 

Quí Hoàn Tử bịnh, đi xe đến nhìn thánh nước 
Lỗ và than rüng : 
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— Ngåy trước nước này sip hưng lên nhưng 
vi ta đắc lội Déi Không Tử, cho nên không hưng 
được. 

Liền quay lai bào người nối nghiệp là Khương 
Tw: 

— Nếu Ча chết, thì người tất làm tướng nước 
Lo, và làm tướng nước Lễ thì phải triệu Trọng Ni. 

Sau đá máu ngày, Нойп Tit chết, Khương Tử 
lên ngói. Chón cất xong, muốn triệu Khong Tử. 

Cóng Chi Ngư nói: 

— Ngày хиа tiên quán ta đẳng người ấu không 
trọn, làm cho chư hầu cười... Ngày nay lai dùng 
nữa, nến không trọn, thì lại bị chư hầu cười nữa- 

Mhương Tit nói: 

— Nhu váy thi triệu ai được ? 

Бар: 

— Nên triệu Nhiễm Cầu... 

Liền sai sứ triệu Nhiễm Cầu. 

Nhiễm Cầu «йр sửa di, Khong Từ nói: 

— Người nước Lỗ Trio Cầu, khóng phái dùng 
pdo chức vu nhỏ đâu. Tất là phải giao cho trách 
nhiệm năng nề. 

Ngàu ấu, Khồng Tử nói: 

— Vë pág...» páy...bon и tử của chủng ta 
điện cuồng bây giờ đã văn vé sáng lang, ta không 
biết phải lấp gi đề giúp đZ ! 

Tir Cống biết Khồng Tử có ý nghĩ trở vč, nên 
trong khi đưa Nhiễm Cầu liền căn dăn: 

— Nếu ngươi được dùng, là nhờ Không Te làm 
liếng tăm đó. 
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(Nhiễm Cầu đã di) 

Năm sau, Khóng Tir từ Trần qua Thái, Thái 
Chiêu Công sắp sira qua Ngá, vi nước Ngô triệu ông. 

Trước kia, Chiêu Gong dói bầu tỏi, dời qua 
Cháu Lai, nén khi sắp sửa di, quan Đại phu lại sợ 
êng rồi sé di nữa... 

Công Tôn Phiên bán, giết chết Chiêu Công, nước 
So xâm lăng Thái, mùa Thu năm sau, Të Cảnh 
Công mất. 

(CAu «Nhiễm Cần đã di» nim trong 2 đấu 
ngoặc, không liên hé đến đoan nầy, nên bó). 


Năm sau, Khồng Tử từ Thái qua đất Diệp. Diệp 
Công hỏi vë vièc chánh, Không Từ đáp: 

— Việc chánh ở chỗ làm cho Кё xa đến bà nương 
tựa ớt kẻ gần... 

Ngày khác, Diệp Công lại hỏi vë chuyên Khong 
Từ vöi Tir Lộ. Tử Lê không trả lời... 

Khóng Tử báo Tir Lộ: 

— Sao ngươi không trả lời...là con người của 
fa hoc đạo chẳng mệt mỗi, day ngudi không nan, 
có chuyên gì birt rit 14 quên ăn, lấu cái rui đề quên 
điều lo buần... chẳng hay cái già đã gần đến nơi. 

(Bỏ đất Diệp, trở qua Thái). 

(Những câu nằm trong dấu ngoặc lầm lẫn nén 
bỏ). 


° 4. 
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Trường Thí, Kiệt Nich cau đói. 
Khóng Tit (cho rằng những người Wi là ün sĩ 
khiến Tử Lộ đến hồi đường... 
Trường Thư nói: 
— - Ai đang ngồi trên re 46? 
ir Lạ йар:. 
— Bá là Khồng Khdu. 
Nói : 
— Phải Khủng Khâu ở nước Lỗ không ? 
Đáp : 
— Phải. 
Nói :. 
— Người йу tät là phái biết đường... 
Niệt Nich hoi Từ Lộ: 
— Còn ông là ai? 
Đáp - 
— Ti là Trong Do. 
NÓI : 
— Ông phải là học trà Khồng Khâu không? 
. Đáp: 
— Phải. 
Kréi Nich nói: ` | 
— Chuyện lo lång, trong thiên ha ai cũng đều 
như oậu,.. nhưng ai thay đồi được ? Nêu theo kẻ sĩ 
lánh người thì thả là theo kẻ sĩ lánh đời còn hơn... 
Rồi tiếp tực сду như trước. 
Tit Lộ dem vidc dy thưa lại voi Khồng Tit. 
Khồng Tứ bùi ngùi nói rằng : 
— Điều thú không thề đồng bầu... trong thiên 
ha có đạo, Khán näy. ёис nhọc đề È thay đồi làm gi... 
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Ngày nọ Tir Lộ di, gốp người vác bồ cào, chóng 
gập... 

Tit Lộ hỏi: 

— Ông có thấu Phu Tử không ? 

Người chống gáy hỏi: 

— Tau chân không siêng năng, không phân biệt 
được loài ngũ cóc, mà làm thầu ai? 

Rồi cầm gáy mà bừa... 

Tử Lộ đem viéc ấu thưa lại voi Khồng Tử. 

Không Từ nói: 

— Đỏ là kẻ ở ån. 

Trở lại tìm thi không còn. tìm thầu người йу nữa. 

(Hai chuyện kè trên có chép trong thiên Vi Tử 

sách Luận Ngữ, Trường Thư và Kiệt Nich không 
phải là tên người, Trường và Kiêt là chỉ người diện 
mao khói ngô, còn Thư và Nịch là muốn nói chân 
dám trong bùn. 

Ngẫu nhiên mà gặp đề hỏi đường thì làm sao 
mà biết tên được... cũng y như trên, người vác gió 
và vác bồ cáo, 

Trong sách Luận Ngữ đoạn nầy viết rất го). 

Khóng Tit dời qua Thái, ở 3 năm, Ngô dünh 
Trần.. Sở đến cứu Trần đóng quàn ở Thành Phủ 
(nghe) Không Tir đang ở giữa 2 nước Trần, Thái 
(Sở sai người đến mời Khóng Từ... Khồng Tử sắp 
đến đáp lễ, Đại phu của Trün và Thái liền bán: 

— Khong Tử là người hiền những lời phé phản 
của ông đều trúng või linh của chư hän... bây giờ 
óng đã ở bên giữa Trần và Thái, mà những lời nói, 
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viéc làm của các Đại phu đều không đúng vói ú của 
Khồng Tử. 

Nước Sở là nước lớn, đến rước Không Từ, nếu 
Khóng Tử déc dụng ở Sở thi các Đại phu đang làm 
иёс ở Trần, Thái đều nguy. | 

Liền sai bon tay chán đến vâg Khồng Tit ở giữa 
đồng. làm cho óng không di được). i 

Tuuệt lương, những người đi theo đều binh 
không ai day được. Khồng Tit vån cứ day học, dàn 
hát không ngưng. 

Tử LẠ tức giận ra mát và nói: 

— Người quán tử cũng có lúc cùng sao? 

Khồng Tử đáp : 
| — Người quân từ cầm chắc cái củng, côn kẻ 

и nhân góp cùng là bị lạm vág. 

Tit Cống nghiêm sắc mặt. 

Khồng Tử nói : 

— Tử 4... ngươi nghĩ rằng la học nhiều má 
nhớ chăng ? 

Thưa : 

— Cháng phải như Na sao? 

Khong Tử dåp: 

— Không phải như váy, ta chỉ « nhứt di quản 
chí » mà thôi (nêm điều máu chốt mà thông 141 cả). 

Khồng Tử biết dé tử có lòng lo lång, (liền triệu 
Tử Lộ) nói : 

— Kinh Thi có nói rằng : loài thủ dË, hãy đuồi 
nó ra đồng. váng ». 

Đạo của ta fai quẩu chăng? Tai sao іа lại đến 
mức nầu ? 
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Tử 14 nói: 

— Hay là chúng ta chưa đủ « nhon» chàng? Vì 
thế người ta không tin ta. Hay là chúng ta chưa 
dù trí chăng ? Vi thể người ta không làm theo ta? 

Không Tit nói: 

— Đâu có lẽ như thé! Do ơi! Ví như người 
nhơn tất phải có người tin theo thì đâu có Bá Di, 
Thúc Té. Vi như người trí, tất phái có người làm 
(heo, thì đáu có Vương Tir, Tỷ Can? 

(Tử Lộ ra, Tử Cống vào ra mát) 

Khong Tit nói: 

— Tir ơi! Kinh Thi có nói: loài thú dit, duói 
màu ra đồng trống... Đạo của ta sai chăng ? Tại sao 
la lại đến mức này ? 

Tir Cổng thura: 

— Bao của Phu Tir rất lớn... cho nén trong 
thiên hạ không một ai có th? dung chứa Phu Tit 
được ! Tai sao Phu Tử xem thường mình ? 

Không Từ nói: 

— Tú ơi! Người làm ruộng giỏi có cấu trồng 
mà khóng gät hái, ngưới thợ gioi làm khẻo léo mà 
không có người thuận, người quán tử trau đồi được 
giềng mối lớn mà gom lại rồi sáp xếp có qui tắc, mà 
không có người dung chứa mình được... Dâu giờ 
ngươi khóng lo tran dôi dao của ngươi má cứ cầu 
cho được người dung chứa... như thé thì Tử ої! 
Chỉ của nhà ngươi không rộng! ` 

(Tử Cống ra, Nhan Hồi uào ra má) ` 

Khồng Tit nói : 


AN 
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— Hồi оі! Trong Kinh Thi có nói : loài våt dữ, 
dubi mầu ra đồng trống... Đạo của ta sai lầm chăng ? 
Tại sao ta lại đến mức näy? 

Nhan Hồi thưa : 

— Đạo của Phu Tử rất lớn, cho nén trong thiên 
ha không ai dung chứa được. Tuy nhiên, Phu Tir 
cử tiến tới mà làm, dù cho không dung chứa được, 
thì cũng chàng hai gl. 

Chẳng dung được... та sau đó mới thấu được 
người quân tứ. Nếu đạo mà không | trau dồi, dó là 
điều xấu hồ của chúng ta. 

Nấu đạo đã được tran đồi nhiều, mà khóng được. 
dùng, thì đó 14 điều xấu hồ của kẻ cầm vån mạng 
nước.. 

Không dung được... có hại gl đâu ! Không dung 
được, sau đó mới thấu được người quán ti! 

Không Tử pui vé cười та nói rằng : 

— Có nhu thế chở ! Như Nhan Hồi, nén mà 
ngươi nhiều của, thì ta làm quan T? cho ngươi! 

(Liền sai Tử Cống qua Sở, Sở Chiêu Vượng 
hưng binh rước Không Từ, mà sau đó mới khói bi. 
ойу). 

(Chuyện nầy có chép trong sách Luận Ngữ, 
thiên Vệ Lình Công. 

Những đoạn nåm trong đấu ngoặc đều sai làm 
nên bó. 

Về даап nầy học giả Tưởng Bé Tiềm có nhận 
xét: cân chuyện Khồng Tử bị tuyệt lrơnệ do các 
quan Đại phu của hai nước Trüp, Thái âm muu 
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чау khóa, Châu Từ đã phân tich là sai lầm rồi... 
. Nhưng Châu Tử lại nói lúc đó Trần và Thái đều 
thần phục nước Sở, đỏ là điều lầm làn. 

Thật ra lúc ấy nước Trần thần phục Sở, Thái 
thì thần phục Ngó, cho nên Sở bức nước Thái, Ngô 
mới đời nước ấy đến Châu Lai, Ngô mà đánh Trần, 
thi Sở cứu. 

Hai nước Trần, Thái, một thì theo Sở, mội theo 
Ngô, găng nhau như nước với lửa, hơn nữa, Thái 
dá dời đến Châu Lai, cách Trần rất xa, Đại phu của 
hai nước Ấy làm sao hợp nhau đề bàn mưu vày 
Khóng Tử được ? 

Nếu như hưng binh bai nước ấy đề vay Không 
Tủ, thì số thầy trỏ của Không Tử không đông bao 
nhiêu, nếu bắt và giết là một việc rất dễ đàng, tại 
sao lai đề cho những người Ky ở giữa vòng vày | 
giẳng đạo... đàn, hút như thế? | 

Поп nữa, nước Sở vi cứu Trần mà đến, nếu 
Trần nghe Sở dinh tước Không Tử, thi có bao giờ 
đám vây những người ấy ? Nước Sở cứ ra lính, là 
Trần tất nhiên phải thả thầy trò Khồng Tir... đâu 
có cần phải hưng binh đề đi rước... 

Một điều khác, nước Sở đến là đề cứu Trần, 
chớ chẳng phải chỉ có việc cửu Không Từ... Cũng 
có thề Sở đến rước mấy thấy tró Trong Ni, nhưng 
theo sử sách thì mùa Thu năm Ấy, Sở Chiêu Vương 
mät ở Thành phú, đâu có về Sở, nến Không Tử 
đến thăm Chiêu Vương thì tất nhiên cũng đang ở 
Thành phủ. 
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Câu chuyện kê trên không có bằng chứng gì 
xác đáng đề tin. 

Mặc Tử, trong thiên Phi Nho đã viết: « Khồng 
Tir bi cùng ở vùng Trần Thái, canh rau không đủ... 
10 ngày đã qua, Tử Lộ nấu thịt heo, Không Tử 
không hỏi thịt từ đâu có mà cứ Хо... Có người 
dung rượu, Không Tử không bói rượu từ dáu đến 
trà cử uóog. 

Tất nhiên, đây là những lời phi bêng của phái 
Mặc, nhưng sự tuyệt lương của Khồng Tử là có thật. 

Mạnh Tir có nói: Khồng Tử bi tai nạn ở vùng 
Trần, Thải vì trên dưới không giao thiệp nhau, 
nhưng lại nói Không Tử là (61 Trần Hầu, nếu đã là 
` tôi thì tại sao trên dưởi không có giao thiệp nhau? 

Nếu lúc 46 đã làm tôi nước Trần, tai sao lai 
lưu liên ở giữa hai vùng Trần, Thai, đề gặp Ngô, 
Sở đánh nhau rồi bị tuyệt lương. ; 

Trong sách Luận Ngữ lập giải, thiên Vệ linh 
. Công ở chương Tại Trần tuyệt lương có ghi lời 
chú: theo Không an Quốc thì Ngô đánh Trần, nước 
“Trần bị loạn, cho nên thiếu ăn, 

Theo lời chủ nầy có lẽ gần với sự thật hơn hết.) 

(Chiêu Vương sắp dem đãi thơ xà 700 айт phong 
cho Khbfig Tit. 

Sở Linh Dodn là Tir Тау nói: 

— Sit của vua, di sứ ở chư hầu, có аі bằng TÊN 
Căng không ? 

Đáp : 


— Không có. 
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— Phu tướng của vna, có ai bằng Nhan Ilii 
kháng ? 

Đáp: 

— Khóng có. 

— Tướng quán của vua có пі bang Tir Lá không ? 

ар: 

— không có. 

— Quan Doãn của vita, có ui biting Té Dir không ? 

Бар: 

— không сб. 

— Thi tò của Sở là båt đầu từ nhà Chan, hề là 
Tit, Хот thi có 50 düm đất, báy gió Không Tit noi 
theo phép của ba đời pương tước, làm sáng tó sự 
nghiệp của Cháu, Chiên, nếu vua mà phong chức 
cho 1 thì nước Sở này đáu có thể đời đời có được 
mãi máy ngàn dëm đất dai... 

Trước kia Văn Vương ở dal Phong, Võ Vương 
ở đất Sáo, làm vua trên đất 100 đấm, mà san cùng 
nén nghiệp nương trong thiên hạ. 

Ngày nag Không Kháu được đất đai, được dé 
từ giỏi phụ giúp йб không phối ld điều phước cho 
nưởc Sở váy! 

Chiêu Vương bàn thói.) 

Mia Thu năm ou, Sở Chiêu Vương mát ở 
Thánh phú. 

(Đoạn nầy giống nbư đoạn trên về việc Án 
Anh ngàn Tà Cảnh Công phong dit cho Không Tử, 
đó chỉ là ức thuyết của hậu nho muốn đề cao 

Không Tử mà thôi, trong sách Sử Ky Chi Nghi có 
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dẫn chứng sự kiện rất rõ chứng minh là chuyện 
nầy không có thật, vi thể, đoạn nầy nén cát bỏ cho 


hợp lý). 


Kë cuồng nước Sở đi vè phia ze Khồng Tir, ca 
mà di ngang qua nói rằng: 

— Phượng ơi! Phượng ơi! Đức tại sao lạt 
suy nhu оду? Chuyên dë qua không thê hãi được, 
chuyện đến không thề biết được... 

Thôi rồi... thói rồi... Báy діб та còn di theo 
viéc chánh là đã trễ rồi váy. 

Không Tử xuống xe, muốn tiếp chuyên, người 
ấu rao bước mà đi, không thề cùng nói được. 

(Chuyện пау trong thiên Vi Tử sách Luận Ngữ- 
có chép. Chữ «tiếp du» trong sách không phải là 
tén người, đó là người cuồng nước Sở đi về phía 
xe của Không Tir. 

Không Tử nghe thấy xuống xe ава Р 
chuyện, пагор người ấy bó di như muốn lần tránh.. 
Mời gặp nhau, thi làm sao biết được tên ho. _ 

Hành động của người la Ќу rất ngóng, nên mòt 
goi là cuồng, đó là kể Ао sĩ, giống như những người 
vác giỏ, bửa cào, lội nước đã kề ở trên...) 

không Tit liền (từ nước Sở) trở lại nước Vệ, 
năm áy ông 63 tubi, nhằm năm thứ 6 đời Lỗ At 
Cóng. 
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Năm sau, Ngô vå LỄ hội nhau ở đất Cái, trưng 
bay irüm cò, quan Thái lề triệu Qul Khương Tử, 
Qui Khương Tử khiến Tử Sang đến má sau đó viée 
mới xuôi. 


Khong Tir nói: 

— Việc chánh của Lỗ, Vệ là anh em váy. 

Lie đó, vua nước Vệ là phụ thân của Triép, 
không được láp lén ngôi, đang ở nước ngoái, chư 
hầu nghĩ rằng ông nhường ngồi. 
| Ва số dé từ của Không Từ đều lam quan d 
nước Vẻ. 

Vua Vệ muốn được Khóng Từ làm viéc chánh. 

Từ Lạ hỏi: 

— Vua Vé mời thầu làm viéc chánh, thầu sẽ làm 
gi trước ? 

Không Tử дар: 

— Triróc hết là phải chảnh danh váy. 

Tit Lộ nói: | 

— Ti sao lại có chuyén dó? Thầy thit là lün 
quản... Tại sao tụi phái chánh danh? 

khóng Tử дар: 

— Do ơi} Nqiroi thật là quê mùa! Danh không 
chảnh thì ngón khóng thnán, ngón không thuận thì 
sit không thành... thì Lë nhạc khóng hưng được, thi 
hinh phạt khóng trúng, hình phạt khóng trùng, thì 
dàn sẽ lung tùng không biết phải hành động ra sao. 
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Là người quán tử, vige lâm phát danh chảnh, hỗ 
nói là lâm được, người quán tử đối vol löi nói của 
minh, không thề có chỗ хет thường duoc! 


Năm san, Nhiễm Hita làm tưởng sadi cho Qui 
ihi đánh vei Т? ở ddl Lang, tháng Té, 

Qui Khương Tir nói: 

— Nhà thấy đối véi vic quán lit, hoc mà сб, 

hay là do lánh sẵn có. 
x Nhiễm Ийи dap: 

— Tỏi học voi Khong Tử. 

Qui Khuong Tir nói: 

— Không Tir 1а người nhu thé ndo? 

рар : 

— Dùng người ay thị có danh, truyền đạo người 
ấu ra bách tánh, đối voi qui thần ihi khóng có điền 
gi sơ sói. Nấu cần đến đạo ấu, thi dù cho có đông 
đến ngàn ra (ngàu xưa cử 25 nhà gọt là một zã) thì 
không dan là không thông suối. 

Khương Tir hót: 

— Ta тийп triển ông ấu, có thề được không ? 

фар: 

— Nhir muốn triệu óng thì không nén dùng mire 
thước của liều nhơn, thì có thề được. 

Lúc đỏ Khong vän Tir nước Vệ sắp đánh Thái 
Thúc, hỏi sách lược vói Trọng Ni. 
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Trong im cách tứ chối, hào là không bif, rồi 
rút lui ra di. 

Ông nói : 

— (him có th chọn cày, câu có thề chọn chim 
diroc chàng 2 

Văn Тї cố giữ, абр lúc Qui Khương Tử dingi 
Cóng Hoa, Công Tan, nà Công; Lám, rồi dùng lé rước 
Không Tử. 

Khóng Tir liền vë nước Lo. 

Không Tir bó nước Lễ ra đi, tính có đến 14 năm, 
san đỏ mới trừ bề. 


vận 


LO Ai công hỏi viéc chánh. 

Dàp : 

— Việc chánh ở chỗ chon bầu tôi... 

Qui Khương Tử hat viéc chánh. 

Không Tir дар: 

— Nên ngay thằng, chi cái sai của tà "ay, thì là 
vay trở nên thẳng. 

Ош Khương Tử lo ngại oë viéc trộm cáp. 

Khóng Tử nói: 

— Nếu kháng có lòng tham, thì dù cho có thưởng, 
cũng không ai chịu ðn trộm. 

Nhưng Lỗ cũng ván khóng dùng được Khóng 
Từ, và Khóng Tử cũng khóng muốn làm quan. 


+ 
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lưới thời Không Tit, nhà Cháu sug vi. lé nhạc 
bi ph£, thi thơ thiếu. Tim theo dan lè của Tam Đại 
(lam lời tira cha kinh Thơ, bắt đầu từ đời Đường 
Ngu, di đến thời Гап Мис... bién oiéc có thứ lớp). 

Không Tư nói: 

— Le nhà Hạ, ta có Ihe nói được. Nhưng nước 
Ki kháng còn đủ bằng chứng... LA nhà Ап ta cá thề 
nói được, nhưng nước Tổng không соп đủ bằng 
chưng, 

Мён có đủ, thì (a cò thé пси ra làm bằng ching.. 

Xem xét cải hay cái dò của nhà На, nhà Ап, 
Khong Tu nói: 
| — Boi sau. tuy са 100 đời, cùng còn có thë biết 
được... Một là cái ойп vè, còn môl là cát chất... 

Nhà Châu xem zéi 2 đời trước, nén vän ое súng 
rir, la theo nhá Cháu. 

Làm lời tựa Kinh Thơ, trước bát đầu từ thời 
Đường Nqu. bién chép viéc có thứ lớp, cho nén kinh 
Thơ vå Lễ ký tir Không thị mà га. 

(Boạn này viết về chuyện Kbồng Tir dinh kinh 
Lé, biên kinh Tho, nhưng có sự lầm lẫn về trát tự, 
theo sách Sử Ký thám nguyên thì trước hết là định 
kinh LỄ rồi sau dó mới là bién kinh Tho. 

Theo Tưởng Đá Tiềm thì cuốn kinh Lễ của 
Không Tử san định tức là cuốn Si Lễ gồm 17 thiên, 
ngày nay gọi là Nghì LỄ... còn cuốn kinh Thơ đo 
Không Tir biên soạn tức là quyền Thượng Thơ gồm 
28 thiên.) 

Khồng Tir nói voi Lỗ Thái Sư: 
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— «Về Nhạc, có th biết! được... mới bát đầu thì 
nhịp nhàng, rồi mở rộng ra, thì thuần, kích động và 
ém d mà thánh. 

— Ta từ Vệ trỏ sẽ Lỗ mà san đó nhạc mới chánh, 
phần Nhà và Tung trong kinh Thi được sắp xép đúng 
chó. > 

Thời xưa, kinh Thi có hon 3000 thiên, cho đến 
Khóng Tir, bó những chỗ nặng nề, lấp chỗ сб th? 
dùng одо viéc Lễ, Nghĩa ; trên thì chen ông Tiết, Hậu 
Tắc, phần giữa thuật сді thanh của thói Ап Chu, 
«lén cài thiểu sót của thời U, LẠ... 

Bát đầu từ phong tục cho nên mới nói : « Cái rối 
loan của chương Quan, Thư bắt đâu từ phần Phong. 

pả chương Lộc, Minh là bắt đầu do thiên Tiều 
Nhà... Chương Văn Vương bát đầu cho thiên Đại 
Nhà, chương Thanh miču là bát dän cho phần Tung. 

Khồng Tir đều pho одо lời ca nhạc đề hop vii 
nhạc Thiều vò và Nhà Tung, Lẻ, Nhạc từ đó mà được 
truyền thuật (dé cho đầu du voi Vương đạo, thành 
Luc Nghệ). 

(Đoan nầy trình bày Không Tir chánh Nhạc, 
chảnh Thi, câu gần chót: « Lễ Nhạc từ đó mà được 
truyền thuật... » là kết doan trên nói về phần Thi, 
Thơ, Lễ, Nhạc, chưa đề cập đến kinh Dịch và Xuân 
Thu cho nên câu « đề cho đầy đủ với Vương đạo, 
thành Luc nghệ » phải dời ra phần sau cho hợp lY). 

Khóng Tit trở vë già, thích kinh Dich, làm tựa 
cho Thoàn, Hệ, Tượng, Thiết quái, Văn Ngón. 

Ông đọc kinh Dich bla da 3 lin đứt, 
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Ông nói: 

— Như cho ta sống thém được vài năm nữa, thì 
sẽ khá sáng tő оё kinh Dich. 

(Theo. sách « Sử Ký thám nguyên » thì đoạn 
nầy nén dời lai ở sau phần kế đây, đề trên phần 
nói về sách к Хола Thu > mới hợp lý, là vi việc đọc 
kinh Dich và viết Xuân Thu là những việc làm vào 
lúc vần niên của Khồng Tử, hơn nữa ông cũng 
không dem kinh Dịch và Xuân Thu day đệ tử. 

Ngu đời đoạn trên đây ra phần sau, thì đoạn 
trên nói về việc định kinh Thơ, kinh Lễ, chánh kinh 
Thi, kinh бас, sẽ liền với đoan ké sau đây nói về 
việc Không Tử dàng Thi, Thơ, Lễ, Nhac day học 
trò như thể ý văn sẽ liền lạc nhau.) 

` Khồng Tử dùng Thi, Thơ, Lễ, Nhạc day học trỏ 
đến 3000 (người thóng lực nghệ có đến số 72) như 
trong số Nhan Thục Tráu đến thọ nghiệp rất đông. 

Khồng Tr day + điều: Văn, Hanh, Trung, Tin 
(cám 4 điều : vô ў, vó lal, bó cố, vô ngã, chó ông cần 
(hän là: viéc chay lat, chiến tranh, và tật binh... - 

Phu Tử it nói 02 chuyện lợi, chuyên mang và 
chugén nhơn). 

Những người khóng phán chí, không mở mang, 
ndi môt må không hiều ba, thi không trở đi trở lại 
duy nữa. 

(Đoạn nầy nói về việc Không Tử dạy đệ tir. 
Sách Trong Ni. đệ từ truyện có viết: « Kẻ học mà 
thông được là 77 người, trong sách ES có ghi 7? 
học trò Ze » 
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Sách « Gia Ngữ đệ tử giải » cũng có ghi 77 tên 
học trò nhưng lại khác với sách kề trên. 

Trong bức họa Gia miếu của Văn ông thì lại vẽ 
số học trỏ là 72 (thất thập nbi hiền). 

Cao đệ của Không Tử, tương truyền là có hơn 
70 người, nhưng con số chính xác thì mỗi thuyết 
đền khac nhau, 

Trong phần trên có viết rõ ràng: « Dùng Thị, 
Thơ, Lễ, Nhac day học trò» thì là chưa day đến 
kinh Dịch và Xuân Thu. 

Tán kinh Dịch, sửa chữa kinh Xuân Thu, đều 
là những việc làm trong những năm cuối cùng của 
đời Kh5ng Tir, thì ông đâu có thề dùng 2 quyền 
sách ấy dë day bọc trò được 2 

Các Нап Nho cho rằng: « Kiêm thông lục 
nghệ > là một điều qui, thể nén mời viết như váy... 
Vì dày là một điều không có thật nên câu «thân 
thông lục nghệ, có 72 người » nên lược bỏ cho 
dung. 

Câu «cấm 4 điều... lợi mang và nhơn » câu 
nầy không phải là giáo điều đề day đệ tử, và đoan 
này cũng không cùng loại với các đoạn văn trên 
dưới, nên đời ra phía sau, đưởi doan « thầy không 
nói ... » cho hợp lở. 

Ва ngàn hoc trò, 3000 là hư sổ đề nói lên số 
học trò rất đông của Không Tử, không phải là số 
chinh xác. 

Chữ «thọ nghiệp › là nói số học trỏ đến học 
mà không có viết sách nbr Manh y Ty v.v... 
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Thi, Thơ, Lë Nhac, là tài liệu dùng đề day hoc, 
Văn, Hạnh, Trung, Tín là đường lối, là nội dung 
của việc day học. 

Văn là Văn chương, có trong Thi, Thơ, Hanh 
là hành vi, phàm hạnh, Lễ dùng đề huấn luyện hành 
vi, phầm hanh... Trung tín là đức tỉnh cần thiết. 
Nhac đề đào luyện tánh tình, cho nên Lễ và Nhac 
phải đi đói. 

Không phán chí học tập, không tiến bộ mở 
mang, là nói (hiến y chí hoc tập. 

Nói một mà không biét ba là nói người không 
chịu khó suy nghi, đó là nói về phương pháp dạy 
và học lập.) 


Khồng Tử ở chốn Hương đẳng, đường như kháng 
nói được gì, ở Ton miču, Triều dinh, lời biện luận 
rat cần thân, khi đảm luận обі Thượng Đại phu 
thì kháng khái rõ ràng, khi bán voi Ha đại phu thì 
tháng thắn... одо chốn công món thi cúc cung, bước 
tới rất ngay ngần, chỉnh të, опа gọi đến giúp lé thì 
sắc nghiém trang. 

Vua có linh goi, chẳng đợi gác xe mà đi liền. 

Cả uon, thi! hư, cắt khóng ngay khồng ăn, chiều 
khóng ngay không nuồi, ăn gần kẻ có tang, không 
bao giờ ăn no, dó là ngày? buôn thi không ca hát. 

Gặp kẻ có lang, tàn tái, dù ld trẻ con, cũng 
nghiám sắc mặt (ba người cùng đi, tất có kẻ dáng là 
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thầu ta)[dức mà chẳng trau dồi, học mà không thông, 
nghe điều nghĩa mà không sira đồi được, không lành 
má khóng sửa đồi được đó là điều lo của ta]. 

Bảo người xướng ca, nếu hay, thi báo hót lại và 
sau họa (theo. Phu Tử không nói vë chuyén quái di, 
sức mạnh, điều loan và chuyên qui thần, cám 4 điều : 
Đô J, vô lối, vô сб, vô ngã... 

Phu Tử Н nói vë chuyên lợi, chuuên mang, và 
chuyén nhon. 

(Đoạn nầy nói về thái độ, tự cách của Không 
Tử, khi ở triều đình, hương ly, và cách đối xử với 
người, trau dồi ngôn hạnh của ông... Đoan nầy đều 

сб chép trong sách Luận Ngữ. 
Đoạn < cấm 4 điều...» sắp ở đây hop lý hơn, 
nén dời từ doan trước đến đây.) 

Tử Cổng nói : 

— Cải ойп chương của Phu Tir, có thề nghe, học 
được, còn lời nói vè tảnh од Thiền dao thì không thê 
nghe và hoc được.. 

Nhan Ugén thở ra than rüng: | 

— Ngửng lén nhìn thì thấu гй! cao... xoi одо thì 
thầu rất cứng, nhìn thi thấu trước mãi, rồi bỗng 
nhiên lai ở phía sau... Phu Tử tuần tự mà day người, 
dùng săn mở mang cho chúng la, dùng lễ đề kiềm 
ché chủng la, muốn nghi cũng không được... đã 
dùng hết tài lực mình, dù cho được chỗ rudi sắc, mà 
muốn theo ông, cũng không biết phải theo từ dáu... 


+ 
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Đạt hang dang nhon nói: 

— Vt dai thay Không Tir. de hoc mà khóng 
thành danh ở chó nào cá. 

Khóng Ttt nghe méi nói rằng : 

— Ta làm nghề gì bâu giờ? Dảnh xe chẳng? 
Bản cung chăng ? 

Lao nói ràng: 

— Khóng Tit có nói: Ta kháng làm thử cho nén 
khóng có nghề. 

(Đoạn này ghi lời neum đương thời tán dương 
Không Tir). 


Lúc оё già, Khong Từ thich kinh Dich, óng doc 
kinh Dich, Ма da 3 lần dirt. 

ng nói: 

— Như ta còn sống vdi năm nữa, thì la sẽ sáng 
tó uë kinh Dich. 

(Đoan nầy nói về việc Không Tử hoc kinh Dịch, 
từ nhần trên dời xuống đây cho hợp ly). 

Mila Xuân, năm thử 14 đời Lỗ Ai Công, di tuần 
thú ở Đạt dd người dánh ze của Thúc tón thị là 
Thư Thương bát được con thú, cho là điềm bát tường. 

Trong Ni xem vå nói rằng: 

— Con Ky Lan do. 

Ông giữ và nói : 

— Sông Hà không có Đồ... đất Lạc không có 
Thư (Hà Đồ, Lạc Thư) ta hết rồi оду! 
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Nhan Uyên chất. 

Khóng Tử nói: 

— Trời hạt ta. 

Và khi di thủ vë phia Tây, gặp Ky Lán ông nói : 

-- Boo ta đã cùng rồi. 

Ông thể ra than: 

— Khóng có ai hiều ta chăng ? 

Tir Công nói: 

— Tai зао lại khóng hitu thầu ? 

Khóng Tử nói: 

— Chẳng oán trời, chẳng trách người. Hoc oới 
Кё dưới mà đạt đến trén, hiều ta... chỉ có trời thôi 
зао! (không xuống сМ, không nhục thân mình, Bá 
Рі, Thúc Të chăng ? Hay là Liều Hạ Huệ, Thiếu Liên 
xuống chí, nhục (Аёл?) [Ngu Trọng, Di Dát, дп cư, 
lời nói phóng khoáng, thân trong sạch, bó chức 
quyền] (Ta thời khác thế, chuyén gì cũng được... 
mà chuyén gì cũng không)... 

Khồng Tử nói: 

— Thái våy... thái оду... Người quán tử bịnh 
qua đời mà danh khóng xung sáu... 

Đạo іа mà không hành được... thì ta còn mặt 
mũi nào đối pởi hậu thế ? 

Liên nương theo Sử ký, viél kinh Xuân Thu, 
trên bát đầu từ thời Їп công, drdi đến thời Ai công 
năm thứ 14 tất cả là Tháp nhị công. 

Cán с (hen 12, gần nhà Châu, theo nhà Ẩn, 
thóng 3 đời Tam Đại, lời săn gon mà ú rộng, giúp 
Vương đạo đầu đủ, hoàn thành Lục Nghệ... cho nên 
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khi vua Ngô, Sở tự xưng nương má sách Xuân Thu 
mbi ché gọi bằng chữ « Tir». 

Hài Tiều thồ thái là triệu Thién Tử má sách 
Xuân Thu siết hiy ra là: «Thiên prona đi luần 
thú ở Hà duong... 

Suy lại áy đề làm mẫu mực lương thời, có ўў 
nghĩa ché bai... Bói sau, các vl Vương già khởi lén 
má suy nghĩ. 

Nghĩa của kinh Xuân Thu thi hành được thì 
loạn than, tắc 117 trong thiên hạ đều sợ. 

Không Tử trong viéc lận đức, đọc vän iir, có 
chá cộng đồng cùng người mà không độc hữu. 

Về viéc viči sách Xuân Thu hé dáng ghi thi ghi, 
bot thị bet, bon Tit Hạ khóng thề thâm bêt môi lời. 

(Đá tir học Xuân Thu). 

Không Tử nói : 

— Hậu thế biết Kháu này qua sách Xuân Thu, 
mà cũng båt tội Khán näy qua sách Xuân Thu. 

(Boan này chép về chuyện Kbêng Tử viết sách 
Xuân Thu. 

Viết kinh Xuân Thu là một đại sự trong đời 
Không Từ cho nên mới ghi lại một cách trinh trong 
như trên, Những đoạn trong dấu SE lầm lẫn 
nên bó.) 


Hinh 3. KHÔNG LAM 


Trich trong: Trung Quốc Triết Hoc Sử Dai Cương"của 
Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê. 
(Hút ở Confucius el l'IH1umanisme Chinois của P. Đã Dinh) 
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Năm satt, Tử Lạ mát ở nước Vệ. 

Khóng Tử bjnh, Tử Cổng xin ra mát, lúc đó 
Khóng Tử dang chống gáy thong thả ngoài cửa, 
óng nói : 

— Tử ơi! Sao ngươi đến trễ оду? 

Không Tử than thở од ca rêng: 

— Thái Sơn lở chăng? Cây cột xiêu chăng ? 
Triết nhon tàn rui chống ? 

Rồi dng sa nước mát. 

Ông bảo Tử Cống : 

— Thiên ha vô dao đã lâu rồi, không có ai nối 
cho ta... Người nhà Ha tần liệm ở phia Bóng, người 
nhà Châu thì ở phía Tou, còn người nhà Án thi ở 
` giữa 2 cội trụ. | 

Dém qua, ta nằm mộng tháy ngồi ở giữa cội tru, 
1а là người nhà Án одд. 

Bay ngày sau, Không Tử mát... 

Không Tit 73 tuói, mái одо ngày Ki Situ tháng 
4 đời Lá Ai Công thử 16.. 

(Về đoạn nầy, Đỗ Dự đã ghi chép tropg Tả 
truyện : tháng 4, ngày 18 Kỷ Sửu, tháng 4 không 
có ngày Kỷ Sửu, Kỷ Sửu là ngày 12 tháng 5, như 
vậy là có sự lầm lần về ngày lháng... 

Xét theo trong lich, tbi năm 16 thời Ai Công có 
tháng nhuần, cho nên Thôi Tbích nói, tháng 4, nén 
ghi là tháng З mới đúng, 

Giang Vĩnh lại nói : КЎ Siro, nếu theo lịch nhà 
Chân thì là ngày 11 tháng 4, còn theo lịch nhà Hạ 
thì 11 tháng 2, [Nhà Châu kề tháng 11 là tháng giêng, 
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tháng Ty] các thuyết đều khác nhan, chưa có thề 
khảo định được... 

Có điềo là ngày sanh, tử của các Chư Từ dưới 
thời Chu Tân, duy chỉ có Không Tử là có chứng 
cứ kbá rõ rệt mà thôi. 

Lỗ Ai Càng năm: thử 16, nbám năm Nhâm Tuất, 
vào thời Châu Kinh vương thứ 41, đúng năm 479 
trước Tas lich.) 

Ai Công làm lời lug rằng: 

— < Trời cao không giúp, chẳng gượng đề một 
bực giá lại, đề cho ta một minh tại vi, làm cho ta 
das đớn... Ó hó! Ai tai! Ni Phu ơi! Từ đâu có ai 

đề lam gương mãn... 
| Tir Cống nói: 

— Vua có bị mát gi ở nước Lỗ không ? Lời Pher 
Tử có nói : 12 mát thi tối tăm, danh mất (hi sai lầm, 
mất chi là tối tăm, mốt chỗ tựa lá sai tầm. 

Khi còn sống thị không dùng được, đến lúc chết 
lại lam lời Ing, không phải lễ våy. Xung là ta... 
khóng đúng uới danh váy. | 

|». Không Tit được chôn ở phía Bắc Lỗ thành, trén 
sông Tir. | 

(Sách Không đình trích yếu chép lễ an táng 
nhằm ngày ming 9 tháng 6, chôn trên sóng Tứ, hợp. 
táng với phu nhon là Thượng quan thi. 

Ngày nay, ở phia Bác buyện Khúc phụ, cách 2 
dim, có Khồng lâm tức là mộ Khồng Tu, vùng đất 
Ấy, рМа san lưng là sông Tử, phin trước mặt là sông 
Thù, xung quanh có tường bao kin. | 
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Sách Hoàng Lim có viết, trong số đệ từ của 
Không Tử cỏ nhiều người ở nước khác nhau, néa 
mỗi người đem loại cây đặc biệt ở nước mình đến 
trồng, thế nën quanh ngôi mộ có nhiều loại cáy.la. 

Phu nhon Không Tử là người nườc Tổng...) 

Đá tử đều (tang phục 3 năm) Tám tanq 3 năm 
xong, liền chia tay nhau ra di, khóc réng, mỗi người 
đều rất buồn, hoặc có kẻ ở lại, duy Tử Cống cát nhà 
ở bên mộ 6 năm rồi san mới đi. | 

Рё 1? và người nước Là đến bén mộ cát nhà ở 
có hon cả 100 vi thé mới qoi là xóm Không. 

(Sách Đàn cung có viết: тё tang lễ của Không 
Tử, đệ từ không hiều phải đề tang như thể nào. 

- Tử Cống ndi: 

— Ngày xưa, Phu Tử làm lễ tang cho Nhan Hồi, 
như là làm 1 tang cho con mà khôog tang phuc... 
đến dám tang của Tir Lộ cũng như thế. 

BAy giờ chúng ta làm lễ tang cho Phu Tử, cũng 
như cha mà không tang pbục. 

Châu Tử có viết: « Thờ thầy đề tám tang 3 
năm... buồn như đề tang cha mẹ mà không tang 
phục. tinh thi tột mà nghin thì không tán»... ` 

Vì thế câu «tang phục З năm » là sai nên 10. 

Trong sách Manh Tử, thiên Đằng văn Công có 
viết: < Ngày xưa Rhồng Tử mất, sau З năm, món 
nhơn mới sắp sửa ra về, vào xá từ giá Tử Cống må 
khóc đến khan tiếng, sau đó mới ra về. 

Từ Cống trở lại, cất nhà ở tại chỗ, 3 năm mới 
vë x. 
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Trong số đệ tử của Không Từ, Tử Cống là giàu 
hơn hết, néntang lễ cáa Không Tử nhờ stc của Tử 
Cống rft nhiều, lúc mới båt đầu tang lễ, đã cất nhà 
gần mộ đề cho bạn đồng món ở, lúc vào xá từ gili 
là vi Tit Cống là chủ.) 


Ф 


{Trong КЪ$п môn, thầy trò bàn luận rất thường, 
và tư nhân day hoc, Không Tir là ngeci đầu tiên, 
chủ trương về giáo dục của ông là trọng về phần 
nhơn cách, việc thầy trò thường bàn luận với nhau, 
cho đến bây gir chắc chẳng có mẩy ai làm được. 

Thầy trò bàn luận với nhau, bình đẳng như là 
bằng hữu nhưng về phương diện tinh cám thì như 
cha con, đó là điều đặc biệt đối với số hơn 70 người 
học trò thân cận... | 

Ngày nay, thầy trò đối xir nhau nbw khách qua 
đường, thám chí có khi xem nhau như là kẻ thù, 
đạo thầy trò suy đồi, trách nhiệm tại đệ tử, tại thầy 
và cũng tại kẻ chm vận mang quốc gia.) 

Nước Lo đời đời truyền nhau, dàng năm tháng 
phụng tự mộ Khóng Tử, mà chư nho cũng day lễ, 
hội họp, luyén tập ở bán mộ Không Tử. 

Một vàng đất lớn bên ngói mó, chỗ ngói nhà 
của dé tử ở, đới sau nhon dá làm ngôi miếu tho, 
cắt giữ luôn y quan, dán, xe và sách của Không Tử 
o đỏ. 


cự 
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Đến déi Hán, lién ёр hon 200 năm không diri. 
Cao hoàng dš qua nước Lễ, dùng Lễ Thái lao cúng 
t£, chư hầu, khanh tướng đắn, thưởng ra mỗi miču 
trước rồi san mới di lo ріёс chánh. 

(Đoạn nầy chép về việc người đời sau sũng bái 
và të ty Không Tir... Tiều sử Không Tir đến dày 
chấm dirt, phần sau là phụ thêm con cháu của 
Ngài...) 

Khồng Tit sanh Lý, tụ Bá Ngư, Bá Ngư 50 tuôi, 
chết trước Khong Tử. 

(Trong sách Gia ngữ, thiên Bồn tánh giải có 
chép: Không Tử 19 tudi собі vợ ở nưởc Tống là 
Thượng Quan Thị được một năm sanh con, nhơn 


dip Chiên Công đem tặng cá Ly проп đỏ mời đặt 


tên con là Lý, tự Bá Ngư... 

Luc 20 tubi, Không Tử chưa đạt, thế nén việc 
Chiêu Công cho cá Ly là không có bằng chứng хас 
thực đáng tin, Không Tử sanh Lý vào năm 20 tuôi, 
nhằm năm thử 20 Chiku Công, Lý chết vào năm 50 
tubi, Khóng Tử được 69 tuôi nhằm năm thứ 12 thời 
Ai Công.) 

Ва Хои sanh Сар, lự Tử Tư, sống được 62 їибі, 


"thường bi khốn dën ở nước Tống, vičt sách Trung 


dung. 

(Sách Trung dung thấy trong pho Lễ ký của 
Tiều Эй... 

Trong thiên Chư Tử lược của sách Hán thư 
Nghệ văn chí, về phần Nho gia có chép sách của 
Tu Tư gồm 23 thiền... 
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Vương phục Lễ xét rằng, Tử Tư sống 82 tubi 
mới đúng, 62 1081 là chép lầm). [Xem Tứ thơ khoán 
ngón của Mao Ký Linh]. 

Tir Tư sanh Bach, tự Tử Thượng, được 47 tubi, 
Tir Thượng sanh Truật. tự Tử Gia, được 45 (nói. Tit 
Gia sanh Co, tự Tử Kinh, được 46 tudi, Tử Kinh 
sanh Xuyén, tự Tử Cao. được 51 tubi, Tử Cao sanh 
Tử Thân làm tướng nước Nguy. 

Từ Thận sanh Phụ, được 57 ini, làm chức Bác 
d cho oua Trần là Thiệp, vå chết ở nước Trần. 

Em của Phu là Tir Tương, được 57 tubi, làm 
Вас sĩ cho Hiếu Công Hoàng Bë, rồi dời sang Trường 
Sa làm Thái thú, ông cao 9 thước 6 (йс. 

Tử Tương sanh Trung, được 57 tubi, Trung 
sanh Уб, Vë sanh Dién Nién và An Quốc cũng làm 
Bác sĩ cho vua, rồi làm Thái thủ Lâm Hoái và mỗi 
sớm ở đó. 

An Quốc sanh Cung, Cung sanh Hoan. 


+ 


Trở lên, phần tiều sir của Không Tử chép theo 
tài liệu Khồng Tử thế gia trong pho Sử Ky của Tu 
Mã Thiên. 

Die là tài liệu гб ràng nhứt, dáng (in cậy nhứt ` 
về tiều sir của Khbng Tử. tài liệu nầy ghi гб ngón, 
hạnh của người, đại đề đều dùng sách Luận Ngữ 
làm chủ, rồi lại tim thém tài liệu ở các noi khác, 
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những lời truyền (huyết, những mẫu chuyện lạ... 
cũng được gom góp vào làm sử liệu. 

Có điều đáng chủ ÿ là những điều ghi trong 
sách Luận Ngữ, cũng không đáng tin cày boàn 
toàn... như thể thì gom thém vào những lời truyền 
thuyết, làm sao tránh khỏi những sai lầm cho được. 

Kế đó có nhiều câu, chữ lộn xộn, phần dưới 
đem lên trên, trên lộn xuống dưới, có chó bị mất 
chữ, chó lại thừa, thể nên trong tài liệu nầy có tham 
khảo thêm nhiều tài liệu khác đề chỉnh đốn lại với 
y định được hoàn chỉnh đến mức nào hay mức ấy. 


Tóm lai, thì gia dinh Khóng Tử trước kia, 
thuộc vào hàng qui tóc ở nước Tống, rồi sang nuóoc 
Lỗ, thành giới bình dàn, ir trước đời Không Tử 
chưa từng có một nhà bọc giả nào vĩ đại bằng ông, 

Tông kết sự nghiệp ông, thì có các phương điện 
chánh tri, giáo dục và sáng tác. 

Về phương diện chánh trị, ông chỉ làm quan ở 
nước Lỗ một thời gian ngắn, chưa thoa mãn được 
chí lớn của mình về phương diện giáo duc, trước 
tác, thì trưởc Không Tử chưa có tư nhân day học 
và tư nhân trước tác. | 
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Trong thiền hoc nhi, sách Luận Ngữ có chép 
lời tự thuật của Không Tử: « Ta lã luồi mà đã có 
chỉ với việc học, 30 tubi mà lập thân x, như thé tir 
nhỏ đến 30 tuôi là Không Tử chi lo việc bọc hành. 

Sách Gia ngữ có viết « Kbóng Từ bất dën mở 
trường dạy học ở Hương lý, Nhan Lộ là phụ thân 
của Nhan Uyên thường đến hoc ». 

Trong Không Tử thế gia có viết : Không Tử qua 
nhà Cháu xem sách, rồi sau khi trở về nườc Lỗ, đệ 
tử càng đông. mặc dù ông qua nhà Chàu, chưa xác 
định được пріо năm nào nhung, chắc chán là lối 
thời Chiêu Công năm thứ 24... cho nén sau 30 tubi 
và trước 50 tuổi, đỏ là thời kỳ ông bắt đầu dạy học. 

Vào nim Định Công thứ 9, Không Tir làm Trung 
đô të, rồi từ đó lén chức Tư Không, Tư Khấu, dự 
vào việc chánh nước Lỗ. 

Rồi vào năm Định Công thứ 12, lúc đó ông được 
54 tubi, Kbồng Tử rời nước 15. Trong thời gian 4 
năm ấy, đó là thời kỳ ông làm chánh tri. 

Sau khi rời nước Lỗ, Khồng Tử châu du qua 
các nước Vệ, Tống, Tào, Trịnh, Trần, Thái, lận đậm 
lao đao, không được ở lân, yên ồn ở một chỗ nào. 
Ông đã gặp nan ở đất Khuôn, bi Hoàn Đồi mưu 
bai, tuyệt lương ở giữa khoản ' Trần Thái, bị ké àa 
si mia mai. 

Mặc dà trong thời ky ấy có lúc êng trở về nước 
Lỗ, nhưng vẫn không ở được yên nơi, yên cbón. 

Bến năm Ai Công thứ 12 (486 trước Tay lịch) ông 
mới trở về Lỗ, sống luôn cho đến lúc qua đời. 
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Trong thời gian 14 năm kë trên, đỏ là thời gian 
Khèng Tử đi châu du khắp noi, đệ tử di theo cũng 
đông, у như lãnh tụ của một chánh đẳng ngày nay 
dàn đất mòn đệ đi hoại động cbảnh trị vậy. 

Mặt khác, Không Tử cũng tìm dịp thuận tiện, 
bất câu lúc nào, hay ở đâu, tìm cách day hoc, mặc 
dầu trong lúc nguy khôn, cũng vẫn dạy học, đàn 
hát không ngưng... 

Sau khi trở về nước Lê, ông chuyên lêm về việc 
day học và trước tác, mà nhứt là việc trước tác. 

Ông biên soạn sách Thượng Thơ đề gìn giữ sử 
liệu đời cồ đại, định sách Sĩ Lễ 17 thiên đề dạy đệ 
tử, chánh kinh Nhac, chánh kinh Thi, 4 quyền sách 
ấy đều do tự tay Không Từ bién soạn đề làm tài 
liéu day học. 

Óng doc Chu Dich và làm lời truyện cho Thoán, 
Tượng, căn cir theo sử nước Lỗ, viết thành quyền 
Холо Thu.. 

Hai lác phầm sau, là Khồng Tử giữa gọt quan 
thơ đề thành nên sự nghiệp xuất sắc đặc biệt cho 
minh. 

Mặc dü.IVhóng Tử đã nói: «Chi thuật mà không 
viết gl». Nhưng sự tbật ông lấy sự «thuật » làm 
trước tác, và công của ông còn có phân lớn hơn 
sáng tác... cho nên trong thời gian ấy, có thé nói là 
thời kv truoc thuật của Không Tử, 
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Kbbng Tử tuy có làm chánh trị, nhưng vẫn 
không thực hiện được !ç trởng chảnh trị của mình. 
Ông cũng đã trước thuật, nhưng vẫn thuậi mà 
không có trước tác. 

Hậu nho đối với việc sáng thuật Luc kinh của 
Không Tir, đều có những y kiến khác nhau, duy 
chỉ có một điều không ai có thề chối chi được là 
sự nghiệp giáo dục của Khóng Tử rät vĩ dai, và vĩ 
dai nhứt là tinh thần của ông trong việc giáo duc 
«hoc không môi, day không mệt», Sáu chữ trên 
nói lén được тб ràng tỉnh thần của ông, trong việc 
giáo dục, nhờ thế mà ông lập nén sự nghiệp vĩ 
đại, lưu truyền cho đến ngày nay. 

Nën giáo duc có mục đích làm cho người thông 
đạt, biết lập thân và trở thành người tối, hữu dụng. 

Có tinh thần pbán phát không biết mệt môi là 
có quyết tâm, có chỉ lớn: 

Lập thân cho mình, Jai muốn lập thân cho ké 
khác, muốn minh thông đạt rồi lai làm cho kẻ khác 
thông dat, tự mình bọc tập đi đến chó day người, 
từ chó kbóng chán nån mà không bao giờ thấy met 
mỏi, đỏ là lòng rộng rãi bao la, biết thương yêu 
mọi người. Vì thế cho nén Tăng Tử mới nói: « Cái 
dao của Phu Tử Trung Thử mà thôi уйу». 

Sở đi Không Tử trở thành bậc đại thành, là nhờ 
ở những đức tánh ấy, các môn đệ cám phuc, kinh 
yêu Khóng Tử là cũng nhờ ở những đức tảnh ấy, 
cho nên mới ghi lại tất cà những lời nói. việc làm, 
thái độ, nếp sống của Ngài đề thành pho luận Ngữ. 
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Đệ tử ghi chép lời nói của thầy đề thành một 
pho sách, đây là lần đầu tiên thấy trong lịch sử, vì 
thế mei sắp Không Tử là người đầu tiền trong Chư 
Ті... và trong các tác phầm của Chư Tử, pho Luận 
Ngữ, cũng là pho sách đứng hàng đầu, người đời 
sau dùng chữ Nho đề đặt tên cho hoc phải của 
Không Tử là rất đúng, vì chữ Nho bao bàm những 
Y nghĩa tốt đẹp đã kề trèn. 


afa 


| Về Kinh, các nhà học giả thời nay cho rêng do 
Không Tử trước tác, còn các nhá học giả thời xưa 
thì lại cho rằng Lục Kinh là sách xưa của ông Châu 
Cóng và đỏ là quan thơ, không phải do Không Tử 
trước tác, trong quyền Thập Tam Kinh Khải Luận 
của Tưởng bá Tiềm có viết тб về vấn đề nầy. 

Thiên Học nhỉ trong sách Luận Ngữ có viết: 
« Học mà thường tập cũng chẳng vui vẻ sao? Cb 
ban bé tir phương xa đến cũng chẳng thich sao? 
Người không biết mà không giận, cũng chẳng là 
quản IU sao?» 

Học đề biết cái mời, Mp đề ên cái cfi, hoc tập 
má có tâm đắc, thì nội tám vui srêng, muốn thôi 
cũng không được, mà cũng khóng thấy chán nån. 

Trong sách Bạch Hồ thông nghĩa có chép: « Thầy 
và trò có cái đạo bằng hữu» cho nên mới có câu 
«Cô bằng hữu từ phương xa đến» tức là trong đoan 
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sách Thể Gia chép «Đệ tử ngày càng đông, từ 
phương xa đến, không sỉ là không thọ nghiệp... 

Cái vui khi ban bè đến, đó cũng là một cái vni 
trong 3 cái vui của người quán tử, đó là ý của Mạnh 
Tử khi được giáo dục kë anh tài trong thiên bạ. 

Người không biểt mà không giận, chẳng phải. 
là người thờ o, không chủ tám đến việc рі cả... mà 
là người khiêm nhượng, kiên nhắn, chỉ lấy việc 
giáo đục người làm điều vui cho minb... 

Bạn bè từ phương xa đến, tri thức không đồng 
đều, có người chậm chap thiếu hiën, eng không 
уі đó mà giận, và nếu không giận thi có kiên nhân 
đề dạy dễ đúng như lời Không Tử đã nói « học không 
chán, day kháng mệt »... Vì lẽ đó má khi viết sách 
Luận Ngữ, các dé tir đã viết trước tiên trong thiên 
Thuật nhi cán: « thầy có nói : Yên lặng suy nghĩ mà 
biết... bọc không mỗi, day không mỗi, những điền 
đó ta có chăng? 

Làm hết bồn phận minh là « Trung» xét minh 
và xét người là Thứ... Chuyện gi mình không muốn 
đừng làm cho người khác, đó là cái đạo є Thứ » 
tiêu сис, còn a chuyện gl mình muốn, thi cũng làm 
cho người khác» đó là đạo e Thứ » tịch cực. 

Đạo của Khóng Tir là «đạo người » mà cũng 
là dao của lòng nhơn cho nén Tăng Từ mới nói: 
« Đạo của Phu Tir là Trung và Thứ mà thôi ». 


Hình 4. THẤT THẬP NHỊ HIỀN 
Trích trong: Trung Quốc Triết Học Sử Đại Cương của 
Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê (quyền Ha trang 81). 
(Theo Confucius et l'IIumanisme Chinois của Р. Đỗ Đình) 


các đệ tir của không tử 


K нікс Tử mở đầu phong trào day học tư 
_ nhơn, tụ tập hoc trò rất dòng, và ông day không 
bao giờ biết mệt mỗi... Học trò noi theo đạo thầy 
làm cho học phái hưng thịnh thêm: đỏ là phái 
Nho gia. 

Lúc đầu thời Chiến quốc, đỏ là thời kỳ toàn 
thanh của Nho gìa, cho nên khi nhắc đến Chư Tử 
của thời йу, JA không thể nào khong đề cập đến 
các đệ tử của Không Tử... mà Manh Tử là người 
được kề là ngudi cao đệ trong số hơn 70 đệ tir của 
Không Tir. | 

Phần Không Tử Thế Gia trong sách Sử Ky có 
viết: < Không Tử dàng Thơ, Thi, Lễ, Nhạc đề дау». 

Số đệ tử có đến 3000. Người thông Lục nghệ 
cỏ 72 như nhóm Nhan Thục Trâu đến thọ nghiệp 
rất đông... như thế thì cao đệ của Không Tử có đến 
72 người. | | 
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Trong sách Trọng Ni đệ tử liệt truyện có viết : 
«Ке thọ nghiệp mà thông, có đến số 77 người ». 

Chữ thông dày có nghĩa là thông Luc Nghệ 
(Thi, Thơ, Lễ, Nhac, Dich, Xuân Thu), 

Kiềm lại số người có chép trong sách quà đủ 
số 77. so với tài liệu Thé gia thì thấy nhiều hơn 5 
người. 

Tai sao [ni có sự sai biệt như thế? Hay là tài 
liệu Thế gia chỉ ghi những người tỉnh thông đầy dà 
Lục nghệ, còn sách Liệt truyện không có ghi đủ mấy 
chit « thông Lục nghệ s. 

Cũng có người cho rêng số 5 người Éy chỉ là 
những người hay lui tới thọ nghiệp chó cháng phải 

là những môn đệ chảnh thức chăng? 

_ Có điền đáng chủ ý là Nhan thục Trâu, một 
món đệ không chánh thức không thấy ghi tén trong 
sách Liệt truyện, E 

Trong quxàn «Sách Ans có viết: Sách Không 
Tử gia ngữ có viết số môn đệ là 77 nhưng trong 
pho Gia miếu đồ của Văn Ông thi lại vẽ 72 người 
học trò. : 

Tài liệu Thể gia và Gia miếu đồ giống nhan, sách 
Liệt truyện và Gia ngữ giống nhau. Có điền dáng 
chú y là trong quyền Gia ngữ bán mới ở thiên 
< Thất thập nhi đệ tử bi» phần sau cùng có viết: 
Sau đây là 72 người đệ tử của Phu Tử đều đến mức 
< tháng đường, nhập tbất x (học đến nơi đến chán). 

Mặc dù viết như thế, nhưng số tên người chép 
phía san lại tới 77! Qua chứng cử trên, ta thấy sách 
Sử ky và Gia ngữ đền có những chó mån thuẫn. 


CÁC ĐỆ TỪ CỦA KHÔNG TỬ 177 


Tai sao lai có chuyện бу? 

Sách «Sir ký thảm nguyên s viết: « Có người 
trong truyện nầy không chép, nhưng lại thấy trong 
Luận Ngữ, đỏ là tên «Lao », trong phần Thế gia có 
chép thêm tên 2 người đỏ là Mạnh ý Từ, Nhan thục 
Trán», đường nhir Manh y Tử không phải là đệ 
tử, Lao và Nban thuc Trân trong sách truyện không 
có ghi, nếu hợp tất cả tên có ghi trong các sách lai 
thi có đến 79 người ». 

Nếu xét ky số người đệ tử có ghi trong quyền 
Dé tir truyện thì cô một số khá dòng, không thấy 
cỏ tên trong sách Luận Ngữ. Nếu căn cứ theo Luàn 
Ngữ, thì cô một số người không phải là đệ tứ, và 
cũng cỏ một số người khác dáng nghi nad. 

Trong các sách của Khẳng môn, quyền Luận 
Ngữ là dáng tin hơn hết, còn Mạnh Từ nói «20 học 
trò» chắc là chỉ muốn nói số tròn cho gon. 

lây giờ, tốt bon hë! là dùng sách Luận Ngu 
làm căn cứ, phối hợp với các sách Sử ký, (па ngữ, 
đề Om hiểu về các đệ tử của Không Tir... như thế 
cỏ phần An hơn. 

Theo sách Sir ky và Trong Ni đệ tử liệt truyện 
thi аб học trò có ghi tên đến 77, được phân làm 2 
lớp. | 

Р 1.— Lớp thứ phứt là những người cò tên, tuôi, 
việc học thấy có ghi trong sách vở, tông cong số 
này có tất cả là 33 người. 

2.— Lớp thử bai, là những pgười không có ghi 
tubi, có đi học mà không thắy tèn được nhắc trong 
sách và, số nầy tông cong 44 người. 
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Thật ra, trong sổ người ở lớp thứ nhi, cũng 
có 8 người không thấy được nhẳe tên trong sách 
Luận Ngữ, đó là Công tích Ai, Thương Cù, Nhan 
Hạnh, Nhiễm Nho, Tào Truất, Công tôn Long, Bá 
Kiều. 

Trong lớp thử hai lại có bai tên người thấy 
trong Luận Ngữ, nhưng danh tánh lại khác nhau, 
đó là Thân Đảng, tức trong Luận Ngữ gọi là Thân 
Tử, Nguyên cang Tịch, tức trong Luận Ngữ gọi là 
Trần Cang. 

Trong Luận Ngữ cũng có 4 tên người không 
thấy ghi trong sách Dé tir truyện đó là ; Lao, Lâm 
Phóng, Nhu Bi, Mạnh ý Tử. ` 

Lược khão về đệ tử của Không Tử, căn cứ theo 
Luận Ngữ là chắc chán hơn bét, nén xin theo thứ 
tự trong Luận No, liệt kê những nhàn vật như san : 

1. Hữu Nhược. 

Trong thiên Нос nhi, thiên thứ nhứt của Luận 
Ngữ. chương đầu ghi lời nói của Không Tử, chương 
hai là ghi lời của Hữu Tir. 

Hữu Tử tên là Hữu Nhược, sách tập giải dẫn 
lời Trịnh Huyền viết: «Là người nước Trinh» 
(Trinh Huyền có sách Mục lục về đệ tử của Không 
Tir, nhưng sách đã mãi). f 

Sách Dé tir truyện viết: «Nhỏ hon Khóng Tir 
13 tubi, sách Chánh nghĩa lại dan lời sách Gia ngữ 
viết : а Nbó hơn Không Tử 33 tudi ». 

Án bàn moi cün sách Gia ngữ thiên dé tử giải 
có viết: «Nhỏ hơn Không Tir 36 tubi ». Trong các 
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sách khác như Lễ Kỷ, sách của Kbồng Dĩnh Bat thì 
lại ghi < Nhả hơn Không Tử 43 tubi». 

Các thuyết đền khác nhau, không biết đâu là 
đủng. 

Sách Đệ từ có chép: « Không Tir đã mất, đệ tử 
nhở thương, Hữu Nhược bình dáng giống Không 
Tu, đệ tử đồng ý với nhau lập Hữu Nhược làm 
thầy, rồi thờ như thờ lúc Không Tir còn sống. > 

Sách Gia ngữ lại chép Không Tử tiên tri, biết 
trời sẽ mưa, và Thượng Củ sẽ có 5 người con, đó 
là những điều truyền thuyết huyền boặc của háu 
nho đề cao Không Tử một cách vựng về và nhon 
đó đề so sành Hữu Nhược khóng thề nào bêng 
Không Tử được... | 

Sách Luận Ngữ nhắc đến các đệ tir, dùng chữ 
e tir » (tbày) đề gọi, duy chỉ có hai người mà thôi : 
đó là Hün Nhược và Tăng Tir. 

Hữu Nhược được tất cà người đồng môn tón 
xưng, sách Lè ky có viết: Lii nói của Hữu Nhược. 
pióng như Không Tir, sách Dé tử truyện lại viết: 
Hinh trạng òng giống Không Tử, vì thế mà tất cả 
món đệ đều lập ông lén làm thầy... như thế thì 
e iròng điện mao mà chọn người » vậy. 

Thiên Ding văn Công trong sách Mạnh Từ có 
viết về sau cái chết của khóng Tir: 

& Ngày nọ, Từ Ha, Tử Do, Tử Trương, vi thấy 
Hữu Nhược giống như thầy mà muốn thờ llữn 
Nhược như thờ thầy nên bát ép Tăng Tử theo. 

Tăng Tử nói : 


180 BÁCH GIÁ CHƯ TỬ 


— Khóng nén... Sóng Giang, IIán đã gột rửa, 
nắng thu đã hong sấy, nén sáng rỡ, không thề nào 
được như thế | 

Quà thật chuyện đó đã có bàn đến, nhưng bi 
Tăng Tir không đồng y nén Iiu Nhược không được 
tôn... 

Tăng Tir chi nói Không Tứ không có ai so sánh 
được, không thể guy tôn một người nào đề kế vi, 
chó khong phê phán một lời nào. vé Hirn Nhược cả. 

Trong Sir ký có chép: Không Tử là người hoc 
rộng, biết nhiều, không việc gì mà không biết... 
Nhơn đó mà ngươi đời sau phụ họa cho rằng Kbóng 
Tử tiền tri đề quá khen ông một cách vụng về. 

[lu Từ, họ Hữu mà tên Nhược, dường phu 
không có pl dáng nghi cá. 

Trong sách Lộ sử chép « Hữu thi là hậu dug 
Hữu sào thí những Hiru sào tbi chỉ là một danh từ 
tượng trưng chỉ người thời thượng có làm 6 trên 
cây mà ở, chớ không phải ở thời ấy có dòng Đế 
vương tên ho như thé, 

Thời thượng cò cũng có những tên; Hữu hùng 
thị, liữu nga thị, Hữu hà thi, Hữu tô thị, rồi Hin 
Ngu, Hữu Hạ, Hüu Án, Hữn Châu, nhưng chữ Hữu 
ở đây chỉ là « phát ngữ tir» mà.thói. 

Từ xưa đến nay, ở Trung Hoa chưa bao giờ 
nghe ai có họ Hữu cả. 

Sách Gia Ngữ Be Tử Giải có viết: Hữu Nhược, 
người nước Lỗ, tự là Tử Hữu như thé là tên Nhược, 
côn tự là Tử Hữu chớ không phải họ Hữu. 
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“2, Ting Sam. 

Sách Luận Ngữ, thiên Học nhí, chương tư, có 
ghi lới Tăng Sám, và cũng gọi là Tăng Tủ. 

Tăng Sâm tự Tử Dư, trong Đệ tử truyện và Gia 
ngữ đều ghi nhỏ hon Không Tử 46 tubi, người ở 
Nam Võ thành, tức hiện nay thuộc tinh Son Bóng, 
` phia Tay Nam, cách Phí huyện 90 diim. 

Quyền «Sách Ans có viết : «Đất Võ thành thuộc 
nước Lỗ, híc đó cüng có Bác Võ thành, cho nên mới 
ghi rö là Nam Уб thành >. 

Như thể thi Tăng Tử cũng là người nue Lỗ, 
Tăng Tir là người nồi tiếng có hiến, thiên Thái Bá - 
trong sách Luận Ngữ có viết: « Tăng Tř có hinh, 
triệu môn dé tử vào ndi: e Må chun ta, mở tay ta 
(xem coi có gì lạ không). Kinh Thi viết: Nom nớp 
lo ngai như đi gần vực sâu, như bước trên giá 
mong s. Từ nay trở dí ta mới biết là khói vậy các 
người ơi Í 

Trong Hiếu kinh có ейп «Thán thể phát phu, 
thọ chỉ phụ mẫu, bất cam hủy thương » là đo câu 
nói trên mà ra vậy. 

Mạnh Tử có nói: < Tăng Tử nuôi Tăng Tich, åt 
có rượu, thịt, sắp don tbì hồi có cần thêm gl không ? 
Nếu có hôi có còn thức ăn nữa không, thì cir bảo 
luôn là còn,» ` 

‚ Manh Tử dà khen cách Tăng Tử nuôi cba. 

Gia ngữ có viết: Nước Të thường rước ông, 
muốn óng làm quàn Rbanh, nhưng ông không đến 
mà nói rằng : 
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— Cha mẹ tôi già, ăn lộc của người thị lo việc | 
người, cho nên tôi không nỡ xa cha mẹ đề làm việc 
cho người khác. 

Như thế chúng ta đã thấy chữ Hiếu của Tăng 
âm. 

Gia ngữ cũng có viết chuyện ông bó vợ vì vợ 
chưng trải lé không.chín, rồi sau đó không cưới vợ 
nữa v.v... chuyền nầy chắc do kẻ hiếu sự đặt thêm 
chớ không có sự thật, ° 

Trong các sách Bé tir truyện, Gia ngữ, Hán chí 
đều nói : « Không Tử nói về đạo Hiếu cho Ting Tử 
nghe, rồi Tăng Tử mới viết Hiếu kinh. > | 

Nhung trong Hiếu kinh bắt đầu có câu : « Trọng 
Ni ở dó, Tăng Tử hàu...». Như thé thì dà cho quyền 
sách này của Không Tử nói ra, Tăng Tử chép thi 
cũng không bao giờ có việc gbi lên trên mấy chữ 
Không Từ và Tăng Tử như vậy. 

Người ta nghĩ rằng ai đó đã viết quyền Hiếu 
kinh và vì Tăng Tử có Hiểu nồi tiếng, cho nên mới 
mượn danh mà ghi vào quyền sách. 

Manh Tử có viết: «Tăng Tử ở Võ thành đạy 
hoc», thật ra thì Tăng Tử không bao giờ có dạy học 
cà. 

Trong số đệ tử của Không Tử, Tăng Từ là ` 
người nhỏ tubi hơn cà và cũng tho hơn nhiều người, .. 
cho nên trong các thiên của sách Lë Ký, thường có 
nhắc đến Tăng Tir luôn. 

Trong thiên Ly nhon sách Luận Ngữ có chép: 

< Không Tử báo Tăng Тї: 

— Bao của ta «ММ! di quán chỉ ». 
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Tăng Tử liền nói với môn nhơn : 

— Cải dao của Phu Tử, Trung Thứ mà thôi váy». 

Vi thể Chu ir mới viết е Chỉ có mình Tăng Tử 
moi độc đắc Wi chon truyền dao thống. > 

Ông cũng cho rằng thiên Đại Hoc trong sách 
Lễ Rỷ là do Tăng Tử viết, và định đó là một trong 
pho Tư Thơ. 

Tróng sách Hán chí, phần Nho gia, có ghi tên 
sách của Tăng Tử viết gồm 18 thiên, nhưng đề bi 
thất lạc. 

Sách « Nguyên hòa tánh soán э có viết : < Dười 
thời Xuân Thu, Lir diệt Tăng, Tăng thái tử là Vu 
làm quan ở nước Lỗ, bó Ấp của minh mà tró thành 
Tăng thí (löp bình даб). 

Theo sách Thế bàn: Vu sanh Phụ, Phụ sanh 
Tích là phụ thân của Tăng Tủ. 


3. Bắc. Thương. 


Tự Tử Ha, sách Be tir truyện và Gia ngữ đều 
viết: « Nhỏ hon Không Tir 44 tuồi ». 

Sách Тар giáo dán lời Trịnh Huyền viết : e Bốc 
Thương ở Ôn Quốc». Gia ngữ thì lại nói là người 
nước Vệ, sách Lë Ký lại ghi là người nước Nguy. 

Thành cũ nước Ôn, ngày nay nằm ở Tây Nam 
Ôn huyện, tinh Hà Nam. Ôn là một nội ấp của nhà 
Châu, sau thuộc nuóc Vệ. 

Lễ kỷ chép là người nước Nguy có 1ë vi Tử Ha 
đã ở một thời gian rất làu ở vàng Nguy phía Tây Hà. 

Sách Эе tử truyện viết: Khồng Tử đã mất, Tử ` 
Hạ ở Tây Hà day bọc, làm thầy Nguy Văn hầu... 
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Sách Tùy đồ kinh chí chép đất An Am có Tây 
Hà dé là chỗ ở của Tử Ha, chỗ ấy hiện nay ở phia 
Đông cách huyện Thang âm 30 dám, phía Nam sông 
Khương thủy ; sách « Sách Àn » thì lại nói đất ấy 
hiện nay là Đồng Châu của tỉnh Thiềm Tây, còn 
sách Chánh nghĩa thi lại nói đó là quận Tây Hà 
thuộc huyện Phàn Dương tình Sơn Tây, các thuyết 
trên đây đều không đúng. 

Trong sách Sử ký, phần Nho làm truyện có 
viết : < Điền Tử Phương, Đoàn can Mộc, Ngô Khởi, 
Cầm hoat Ly v.v... đều thọ nghiệp với Tử Ha s, như 
thé thi việc day bọc ở Тау Hà thịnh hành là dường 
nào cũng đủ thấy. 

Trong thiên Tử Lộ, sách Luận Ngữ đã viết: 
« Tử Ha làm quan TË ở Lữ phủ >, Lữ phủ là một. 
ấp của nước Lễ, như thế thì Tử Hạ thường làm 
quan ở nước LÃ. 

Thiên Tiên Tiến trong sách kề trên cũng có 
viết: « Văn học thì Tử Du, Tử Hạ,... s | 

Trong thiên Tử Trương cũng có ghi lời Tử На: 
«Hằng ngày đều biết cái quên của mình, hãng tháng 
không quên cái hay của minh... đó có thề обі là 
hiểu bọc vậy». Như thế là Tử Hạ giỏi về văn bọc 
mà lại còn hay về ôn cố, tri tàn nữa. Những nhà 
Kinh học cũng cho rằng, Luc kinh, đa số đền do Tử 
Hạ truyền, vì thế Hậu nho mới gọi Tử Hạ là thầy 
« truyền kính » sắp ngang hàng với Tăng Tử là thầy 
« truyền đạo », và Hán nho thì theo Tử Hạ, còn Tống 
nho thì theo Tăng "Tử. | 
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4.. Đoan Mộc Tử. 


Tự Từ Cống, người nước Vệ. Sách Bé tir truyện 
và Gia ngữ đều nói nhỏ hơn Không Tir 31 tuổi. ˆ 

Trong thiên Tiên Tiến, sách Luận Ngữ có viết : 
e Ngôn ngữ, có Та Ngä và Tử Cống sx, như thể là Tử 
Cống giỏi về khoa ngón ngữ. 

Đệ tử truyện cũng có viết: « Të sắp đánh Tấn, 
Từ Cống qua du thuyết voi Ngô, bào hãy bó Viet 
- đề đánh Тё, rồi lại qua Tấn du thuyết đánh Nga, 
Tử Cống một lần ra đi du thuyết, giữ còn nước Lé, 
làm loan Tề, phá Ngó, làm manh Tấn, làm Bá nước 
Việt, là nhờ giỏi về khoa ngôn ngữ... 
| Thật ra, chuyện ghi trên дау khóng giống với 

tài liện Ngô thế gia và Tè thể gia... cũng có thuyết 
nói óng làm tướng nước Të, Vệ, nhưng không có 
bằng chứng gì đáng tin. 

Trong tbién Tiên Tiến cũng có chép: «NÉu Tứ 
không chịu mang vời dé vương mà di buôn thì làm 
giàu ». 

Tử Công có tài sẵn đến ngàn vàng, trong các 
sách Đệ tử truyện, Hóa thực truyện và Gia ngữ đền 
có chép. 

Sách Thôi thuật chép rằng, Tử Cổng giàu, là chỉ 
lưu tâm đến việc sản xuất, chó không phải buôn bán. 

Về cuối thời Xuân Thu, thương nghiệp dš lần 
lần phát đạt, vì các đệ tử:của Không Tử không chí 
tâm đến việc lợi, nếu lo làm giàu thì tất nhiên sé 
có nhiều người sẽ giàn lớn, lời nói của bọ Thôi, 
không phải là không căn cứ. 
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Tử Cống là người có tiền nhiều phứt trong số 
môn đệ của Không Từ, mà nghèo nhứt là Nguyên 
Hiến và Nhan Uyên, cho nén sách Gia ngữ và Hàn 
thí ngoai truyện đều có chép chuyện Tứ Cổng đến 
thám Nguyên Hiến. 

Tử Cống séng bái ngón luận của Khëng Tử, 
điều nầy thấy có chép rất nhiều trong sách Mạnh 
Tử, cho nên Thôi Thuật mói nói: « Không Tử mà 
được sáng danh trên đời là nhờ công của Tử Cống 
rất nhiều ». 


5. Phàn Tu. 


| Tự là Tử Tri, trong sách Gia ngữ và Đệ tử truyền 

đều chép nhỏ hơn Không Tử 36 tudi. Trịnh Huyền 
cho ông là người nước Të, nhung Gia ngữ lại nói 
là người nước Ló. 

. Sách Gia ngữ cũng chép : Ông thường làm quan 
või Qui thị, nhưng kháng biết căn cử vào đâu mà 
sách Gia ngữ lại viết như thế, 

Thiên Tử Lộ trong sách Luận Ngữ cô viết: 
Phàn Tri xin bọc làm ruộng làm Me RKhồng Tử 
chê là etibu nhơn ». . 

Chữ tiều nhơn này là đối với chữ quán tù tni 
vi... cũng như Manb Tử đã nói chữ < dã nhon x ' vậy 
(người quê mùa), 

Sách Bạch Thủy Bi có viết : « Phần Tu tự là Tử 
Đạt, Phan Huón tự Tử Trì, như thể đường như 
Phản Tu và Phàn Hun là hai người... Người đời 
xưa dùng chữ Tu có nghĩa là «râu > mà cổng có 
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nghĩa là chờ đợi, nhu thể thi Phản To, tr та Ti _ 
cũng có ly... - : 

Phšn trên có. nôi: Một người chống gây mia 
mai Khồng' Tử: «Tay chun không động, 5 giống 
lua không pbân biệt được » là f muốn chê Khồng 
Tử không lao động. | 

Trước thời Không Tir, chưa có tư nhon dạy. 
học, thân học phí của đệ tử [ngày xưa chữ thúc tu 
(bó nem) là như học phi bày giờ]. Lúc đó cũng chưa . 
có giởi bình dân đi đó di đáy du thuyết, và hoạt 
động chánh trị... vì thế những kë An sf rất chướng 
tai gai mát với phong trào mới mẻ ќу. 
| Y của Phàn Tri, có phải muốn chổng đổi thái 
độ thiểu lao động của Nho gia thời Éy chăng? Hay 
'là ông phẫn chí vì cái đạo không bành được trong 
lúc ấy chăng? Hay là Phàn Trì đã phận được sự 
cần thiết của lao động, cày cấy, làm vườn là điền 
thực tế trong hoàn cánh xã hội lúc đó ? 


6. Ngón yèn. 


Tự Tử Du, Đệ tử truyện chép: « Người nước 
` Ngô, nhỏ hơn Không Tử 45 tubi Sách Gia ngữ 
chép: < Người nước Lỗ, nhỏ hon Khồng Tử 35 
tubi... > | 

" Theo Aëch Luận Ngữ, LỄ Ky, có chép tbi Tir 
Du, Tit Ha, và Tăng Tử đều có nhiều lời nói trong 
các sách ấy, tuói những người Éy xếp d nhau. Có 
lẽ theo sách Đệ tử truyện là đúng, 


. Số đệ tử của Không Tử, người nườc Ló là nhiều 
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hơn hết. Kể đỏ là người nước es rói san là ngaoi 
nước Tống. 

Sách Manh Тї có chép : « « Nước Trần, Lương, 
Sở sanh ra, đẹp cái dao của Châu Công, Trong Ni, 
phie Bác học với Trung quốc ». (Trong thiên Đằng 
Văn Công). 

Sau khi Không Tử mất, vì Ngô cách xa với Lá, 
và Khồng Tử cũng chưa hề đến Ngô, mà Tử Du, chi 
là người độc nhứt mà nước Ngõ, không nài đường 
xa van dim đến học, xét ra, sách Gia ngữ cbép có 
phần déng, 

Tử Du thường làm quán ở Lỗ, làm даап TÈ ó 
Võ Thành. Thiên Dương Hóa trong sách Luận Ngữ 
cô viết: e Tiếc người có đại tài mà đem dùng vào 
việc nhỏ ». 

Thiền Lê vận sách Lễ Ky có chép Tử Du dạy 
« Dai đồng và Tiều khương », Tử Du và Tử Hạ đều 
nồi tiếng về văn học và cũng giỏi về LỄ, và thiên - 
LỄ vận là cũng do học trò SES? Tử Du ghị cd 

1. Nhan Hồi. 


Tự Tử Uyên, Ве tử truyện và Gia ngữ đều viết : 
« Người nước Lỗ, một đai cơm, một bầu nước, 
phưng không thay đồi sự vui thích (Thiên Ung dã, 
sách Luận Ngữ), bọc một biết mười (thiên Công đã 
Tràng), ham học, không giận đổi và lý, không bị 
lim lỗi bai lần (thiên Ung đã) cho nén Không Tử 
khen : Ta thấy nó tiến mà không hề thấy nó dừng 
lại (thiên Tử Hán), các ban đồng môn nhiều người 
tỏn sùng, như Tử Cổng đã nói: « Tứ nầy đâu dám 
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mong như Hồi » (thiên Tiên Tiến) nhưng êng không 
may chết sớm, cho nén Không Tử khóc rẤt cám 
động : « Trời bại ta, trời bại ta». Tinh cám đau xót 
tràn ngập ngoài tbái độ và ngón ngữ, vi Nhan Uyên 
là một đệ tử rất đắc ý của Không Tử, cho nén trong ` 
thiên Tiên Tiến đã sắp ông là người có nhiều đức 
hanh hơn hết, 

Về tubi của Nhan Uyên, trong Đệ tử truyện và 
Gia ngữ đền viết nhỏ hơn Không Tir 30 tuồi. 

Dé tử truyện lại có viết : « Nhan Hồi 29 tubi, tóc 
đều bạc, chết sớm x. Gia ngữ cũng viết : e Nhan Tử 
29 tubi mà tóc bac, mới 32 tubi mà chết sêm). 

Thiên Lực Mang trong sách Liệt tử lại viết « Tài 
Nhan Hồi không duói đám đông, nhưng, chỉ thọ có 
4, 8 (32). 

Truyện Tôn Đăng, sách Tam qu6c 'Ngó chi có 
viết: « Tôn Quyền lập Đăng làm thái tử, tubi 33, 
Đăng đã thượng só viết : Nhan Hồi ở Chan Lỗ có tài 
thượng trí mà còn yêu chiết... bà huống gì thần 
dà qua tubi thọ của ông, v.v... > như thể thi Nhan 
Từ chi có 32 tuồi dường như là đúng, 

Nhan Hồi nhỏ hon Không Tử 30 tubi, chết vào 
năm 32, lúc đỏ Không Tử 62 tubi nhằm năm thi 
5 đời Ai Công. ` 

Ba Ngư chết vào năm 12 đời Ai Công, lúc đó 
Không Tử 69 tubi, như thé chết san Nhan Hồi 8 
năm, nhưng trong thiên Tiên Tiến sách Luận Ngữ 
lại chép, Nhan Uyên chết, Nhan L4 xin chiếc xe 
của Khồng Tử làm cái quách, Khồng Tử đáp : 
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| — Khi Lý (Bá Ngư) chết, cũng chỉ có quan mà 
không quách... 

Như thế thì ВА Ngư chết trước Nhan Uyên. 

Trong sách Ngũ Kinh dị nghia của Hứa Thận, 
cho dó nếu là lời giả thiết cũng không hợp tinh lý, 
thể nên đong sách Sử Ký thám nguyên nói rằng 
tubi cña Nhan Uyên phải là nbó hơn Không Tử 40 
mới hợp lý, vì nếu ông chết vào nấm 32 tubi, thì 
Không Từ 72, lúc до thì BA Ngư đã chết được 5 
năm rồi... 


8. Trong Do. 


Tự Tir Lộ, cũng goi là Ош Lộ. Đệ tir truyện 
` và Gia ngit đều chép: e Nhỏ hơn Không Tử 9 tubi, 
người đất Biện, Biện là một ấp của Lễ, thành cũ 
biện nay ở phia Bóng huyén Tư Thủy, tỉnh Sơn 
Đông. như thế thi Tử Lộ cũng là người nước Lò. 

Tử Lộ hiếu đống, thích tiến thủ, học được điều 
gi chua làm được, thi khóng chịu học thêm. (Thiên 
Công đã Trường trong Luận Ngữ) nhưng ống không 
biết lo ngại, đè dit, tỉnh toán khi lâm sự đề thành 
công thế nên Khồng Tử mới nói : Tay không cự cop 
dữ, lội bira qua sóng nguy hiềm, chết mà không. 
hối hận... ta không như thế (thiên Thuật nhi). ` 

Không Tir cũng thưởng than thở : с Như ngươi 
Do, thi bất đắc ky tử vậy » (thiên Tiên TiÉn). 

Sau Tử Lộ làm;quan ở nước Vệ và chết trong 
nan Bång Khoái đánh đuồi Triếp. 

Không Tử dang ấn, nghe tin Tử Lộ bị chết thüm, 
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liền khóc lớn : € Trời dứt ta, trời dirt ta ». (Xem Độ 
tử truyện và thiên Đàn cung trong sách Lễ Ký). 

Không Từ thường khen Tử Lộ: «Mot lời nói 
có thề đoán dinh được việc hình nguo» (thiên Nhan 
Uyên) và < Nước có ngàn cô xe có thề dùng ông vào 
việc tài chánh (thuế má)» (thiền Công dã Trường) 
thé nên trong sách Luận Ngữ có viết : « Việc chánh 
thi Nhiễm Hữu và Qui Lộ ». | 

Dưới thời Quí Hoàn Tử, ông thường làm quan 
Të cho Ош thi. Lúc Không Tử làm quan ở nước Lå, 
mà được Qui tôn trọng dụng là cũng nhờ Tử Lộ. 


9. Chuyên Tôn Sư. 


Tự Tử Trương, Dè tử truyện và Gia ngữ có viết : 
« Nhỏ bon Khang Tir 48 tubi, người nước Trần ». 

Sách e Sách Ап» dẫn lời Trinh Huyền : « Người 
đất Dương Thành. Dương Thành thuộc về. nước - 
Trần... ». 

Thiên Tôn Sư trong «LB thị Xuân Thu» viết : 
«Тіт Trương thuộc về một gia đình tầm thường ở 
nước Lỗ» như thế là cho Tử Trương 1А người 
nước Lễ. 

Họ Chuyên Tôn đuồi Trần công tử, chuyện nầy 
thấy có chép trong sách Thông chí thi tộc lược... 
nhưng theo sách TẢ truyện thì vào năm 25 đời 
Chiêu Công, Chuyên Tón ra đi... Năm Chiên Công 
thứ 25 thì Không Tử mới 35 tubi thì Tử Trương 
chưa sanh, làm sao Tử Trương là con.Chuyén Tôn 
được. | 
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Họ Chuyên Tòn diy Trần công từ qua Lỗ, thế 
. nên mới có thuyết Tử Trương là người nước Trần, 
nườc Lỗ. 

Thiên Tiên Tiến trong sách Luận Ngữ cỏ viết : 
«Тї Cống hỏi Sư với Thương (Bốc Thương) ai 
hiền?» Khồng Tử đáp: «Su thi thái quá, còn 
Thương tbi bất cập». . 

Tử Cống lại hỏi thêm : «Như thể thì Sư hon 
chăng? » Kbồng Tử đáp: « Thái quá thì cũng như 
. bất cập... vì Tử Ha tánh tinh đôn bận thành thật, 
nhưng khí 45 lại bep hài, còn Tử Trương thì khi 
độ rộng rãi, tánh tình xốp nồi, hay khoa trương và 
hơi bac... ». 

Thiên Tử Trương trong sách Luận Ngữ có viết : 
Món nhơn của Tử Hạ hỏi về chuyện giao thiệp với 
Ti Truong. 

Tir Trương hồi: «Về chuyện. 46 thay Tir Ha 
nói như thé nào 2>. 

Môn nhơn đáp: : 

— Thầy Tử Ha nói: Nếu người khả thì cùng 
giao thiệp. Nếu không kbả thì cự tuyệt... 

Từ Trương nói: | 

— Chỗ tôi biết thì khác: Người quân tử tôn 
hiền mà bao dung đám đông, khen người lành mà 
xót thương người dó... Ta có phải là kë đại hiền 
chăng? Làm sao khóng dung người được 2 Ta là kå 
chẲng hiền chăng ? Người ta së cự tuyệt ta, іа làm 
sao cự tuyệt người được? , 

Xem chương nầy, chúng ta thấy ЕМ độ hai 
người không giống nhau. 
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Thiên Đàn cung trong sách Lễ Ký có viết: e Tử 
Ha dfi hết tang mà đến ra mát... Ta dàn, hoa đó 
mà không hòa, din mà khóng thành tiếng... 

. Bào rằng: Buồn chưa quên được... vi Tiên ` 
vương chế lễ mà không dám vượt qua... 

Tử Trương đã hết tang, mà đến ra mắt, ta đàn, 
họa đó mà hòa, đàn mà thành tiếng. 

- Bảo rằng : Tiên Vương chế lễ, chẳng dám chàng 
n... - 

Đọc chương nầy, ta thấy tánh tình hai người 

chẳng giống nhau. 

Tăng Tử nói : 

— Đường đường Tử Trương cũng khó mb sánh - 

: được cái nhon của người ấy. | 

Theo Đệ tử truyện, Tử Ha nhỏ hon Không Tử 
44 кой, Tử Du nhó hơn Không Tử 45 tubi, Tăng 
Tử nhà hơn Không Tử 46 tubi, Tử Trương nhỏ hoa 
_ 48 tubi, 4 ông nầy là lớp thiếu niên đồng món tubi 

_ xếp xi nhau, mà Tử Trương nhà hơn hết. 

Mạnh Tử có nói: Không Tử đã mãi, Tử Hạ, 
Tử Du, Tử Trương vì thấy Hữu Nhược giống thánh 
nhơn nén muốn dùng lễ thờ Khồng Tử, thờ Hữu 
Nhược và bắt ép Tăng Tử phải theo. 

Tăng Tử không đồng ý (thiên Đẳng văn Công) 
như thế, lúc Không Tử mất, 4 thầy kề trên là lãnh 
tụ của các đồng món vậy. | 

Trong thiên e Phí thập nhi tử», Tuân Tử đã 
phé bình Tir Trương, Tử Hạ và Ті? Du là 3 phái 
a tiện Nho» mà khóng đề cập đến Tăng Tử là vì 
cho phái của Tang Tử là chảnh thống. - 
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Sách Luận Ngữ ghi những lời đệ tử phát biều 
ý kiến тло, về Tăng Tử (thấy có 13 lần, Tử Hạ 12 
làn, Ti Trương 2 lần, Từ Du 4 lần, 4 ông ấy là tubi 
trẻ nhứt trong số đồng môn, và đỏ là số đệ tử nồi 
nhứt trong số dé tử lớp sau. 

Số đệ tir löp trước, như Nhan Tử, chỉ thấy lời 
nói eỏ một lần, và đó là lời tán tụng Không Tử, lời 
nói của Tử Cống có 7 lần, trong số có 5 lần tán tung 
Không Tử còn phát biku ý kiến mình chỉ có 2 lần... 
như thế thi số đệ tử từ lớp sau phát biều ý kiến 
riéng của mình nhiều hơn lớp trước. 


I0. Nhiễm Cầu. 


Tự Tử Hữu, người nước Lỗ, Gia ngữ viết: 
< Ông thuộc tông tộc Trọng Cung». Đệ tử truyện 
và Gia ngữ đều viết : e Nhó hơn Không Tử 29 tubi». 

Không Tử khen ông có thề làm quan ТЗ cho 
một ấp ngàn nhà, hay là một nhà có đến 100 có xe 
(Thiên Công dã Tràng trong Luân Ngữ), như vậy 
là giỏi về việc chánh cũng như Tử Lộ. 

Nhiễm Hữa có nói về chí, cho rằng : «Nếu cần 
làm việc đó, thì 3 năm có thề làm cho dân ấm по»; 
như thế là giỏi về 1у tài, 

Ông đã làm chức việc coi thu góp cho Qui thị. 
Không Tử có nói :« Cầu không phải là học trò của 

.. tièu tử hãy nồi trồng công kích nó!» 

Nếu chuyên món về lý tài thì sẽ đi đến chỗ të 
hại là cứ В thn góp. CÁ tánh của êng tương phản 
với Tử Lộ... cho nén Khồng Tử đã nói : « Cầu thoáäš 
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bộ cho nén phải đầy tới, còn Do thì lấn lướt người, ` 
nên phải kéo lui... (thiên Tiên Тю). 

Nhiễm Hữu thường nói : e Không phải tôi không 
thich cái đạo của thầy, tôi chỉ không đủ sức ». 

Không Tử nói : « Sức không đủ, giữa đường mà 
bỏ, là tại ngươi tự vạch cho minh. 

Tự cho minh là sức không đủ, tự vạch lẫn mức 

cho mình mà không cầu tiến, dé gọi là thối vậy ». 

Trong sách Khồng Tử thế gia có ghi chuyện 
Qui Khương Tử trước triệu Nhiễm Hữu trở về nước 
Lỗ, nhờ lời Nhiễm Do mà mới rước Khồng Tir 
về đề an dưỡng tubi già. | 

Không Tử được trở về Lỗ là nhờ công Nhiễm - ` 
Hữu vậy. : 


11. T$ Dư. 


Tự Tử Nga, sách Gia ngữ và Trinh Huyền đều 
viết là người nước Lỗ, cùng vời Tir Cống nỗi tiếng 
về ngôn ngữ (thiên Tiên Tiến trong Luận Ngữ). 

Đệ tử truyện và Gia ngữ đều viết: « Tè Ngã lắm 
quan ở nước Të, làm dai phu đất Lam Tri, rồi làm 
loạn với Điền ав mà bị tội tru di... Không Tử 
xấu hỗ về việc do... | | 

Trong sách Té pem công thé gia, có Hàm Chi 
cũng tự là Ngã (Të thế gia viết là Giám Chi, cũng 
tức là người nầy), bị Điền: Thường giết, Lý Tư 
truyện cũng có viết : e Điềa Thường âm mưu chiếm 
nước Tš, giết TÈ Dư trước вап chầu... và giết Giản 
Công ở nhà (bái miču ». . 


196 ` BÁCH GIÁ CHU TỬ 


Người ta đã lầm Hêm Chỉ với Tè Ngã, trong Đệ 
tử truyện cüng như thể, nhưng trong Dé tử truyện 
Jai Hm tbém là người bị Điền Tbường giết lại viết 
ra là người Ấy cùng àm mưu với Điền Thườog làm 
| loan, đã lầm lẫn rồi còn lầm lẫn thêm làm cho đệ 
tử của Không Tử bị hàm oan. 

Các sách Cà sử, Duy trai tục bút, Sử Ky khảo 
chứng đều có biện bạch chuyện nầy rit rõ ràng. - 

Tè Ngã ngủ ngày, Khồng Тї trách eCüi mục 
không thề cham trồ được, vách đất không thê tô ` 
phết được (thiên Công đã Tràng)». 

Tè Ngã muốn tang 3 nêm ngắn lại, Không Tử. 
cha là « bất nhon » (Њіёп Dương Hóa). Không Tir 
lại nói: Trước kia ta đối với người, nghe lời nói 
mà xem xét việc làm, bây giờ ta đối với người, 
nghe lời nói mà tin việc làm... đối vời Tè Dư ta đã 
thay dài như ihi. - 

Të Ngã bị mắng, trách, thật ra cüng quá nhiều. 

Điền Thường c là Trần Hãng trong thiên 
Hiến Vấn sách Luận Ngữ. - 

Trần Hãng giết vua, Không Từ tắm rửa mà đi 
chầu. xin thảo phạt, như thế thì lúc Điền Thường 
giết Giản Công, Khóng Tử còn sống. 

Nhiễm Hira làm nhiệm vụ thu góp cho Qui thí, , 
Không Tử còn không thịch việc làm đỏ, giả sử như 
Té Ng mà hiệp lực với Ріёа Thường làm loạn thi 


Không Tử dáu có thê làm thính mà không phê phán 
được? 
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Tử Lộ tử nan ở nước Vệ, Không Tử ngbe tín 
buồn rầu khóc lóc, giả sử như Tề Ngã bị chết trong 
loan Điền Thường thì thế nào Không Tử cũng 
khóc... nhưng trong sácb lại không thấy ghi hai 
việc nêu trên, như thế chắc chán là đã có sự lầm 
lẫn về tên người. 


| 


12. Công Dã Tertrëng. 


"Sách Đệ fit truyện viết : Người nước TB, tự Tử 
Trường. Sách « Sách Ап» viết: Người nước LÃ, (ёо . 
Trường. Pham Niah viết: Tự Tử Chi. ` 

Sách Luận Ngữ thích văn lại dẫn lời sách Gia 
ngữ viết : tự Tử Trương. Sách Luận Ngữ tập giải 
dẫn lời Không an Quốc viết: «Công dB Trường 
người nước Ló, bọ Công dã, tên Trường, các thuyết 
khác nhau là do chữ gần giống nhau và âm cũng 
tương tg ». 

Không Tử đã gà con cho Công d Trường, như 
vậy là rễ tủa Không TÜ. - 


13. Mật Bất Tà. 


Tự Tử Tiện, sách Gia ngữ và Luận Ngữ tập 
giài đều wifi: người nước Lỗ, sách ВА tử truyện ` 
viết: Nhỏ hơn Không Tử 49 tubi. Sách «Sách Ап» 
dẫn lời sách Gia ngữ viết: Nhỏ hon Không Tử 30 
tuôi. 

Sách Gia ngĩ bản mới lại chép: Nhỗ hon 
Khồng Tử 40 tuổi, thường làm quan Tè ở Đơn phu, 

gày đàn, chẳng ra khói nhà ma tri. 
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Sách Рё tử truyện và LB thi Xuân Thu đều có 
viết những đật sự lúc ông làm quan. 

Khóng Tử khen ông : « Quân tử thay con người 
đỏ... như vậy ông cũng là một cao đệ trong Không 
món ». ` 

Sách Hán chỉ có chép : Nho gia, Mật Từ có viết 
quyền sách gồm 16 thiên nhưng bị thất lạc. - 

Sách « Chánh nghĩa » dẫn lời Nhan thi gia huẩn . 
viết: « Vĩnh Thành huyện ở Đái Châu tức là huyện 
Bon phủ cũ, phía Đông có Tử Tiện bi, có khắc « Tế 
Nam phục sunh » tire là người dòng döl của Tử Tiện. 


14. Nhiễm Ung. 


Tự Trọng Cung. Sách Tập giải dẫn lời Trịnh 

Huyền viết: Người nước Lå. | 
^ Sách «Sách Ân», dẫn lời Gia ngữ viết: «LÀ 
tông tộc của Bá Ngưu, nhó hon Khồng Tir 29 tuài». 

Thiên Ung đã trong Luận Ngữ viết : Phu Tử goi 
Trọng Cung báo: < Con củá trau láng mà dà có sừng 
và sic до (có thé dùng cúng tế) tuy muốn chẳng 
dùng, nhưng núi sóng (tbần thánh) đâu có thể bó 
được. » 

Gia ngữ cũng có viết: « Sanh trong gia dinh 
một người cha bất tiếu ». 

Sách Đệ tir truyện viết: «Cba của Trong Cung 
là người đê tiện ». Những điều đó đều do tre đoán 
của sách Luận Ngữ mà ra. 

Trong thiên Tiên Tiến tht liệt Trọng Cung vào 
hang đức hanh, trong thiên Ung DB, Khồng Tir khen 
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« Có thề khiến ngồi day mặt về phương Nam » là 
rất hợp với y trên. 

Trọng Cung thường làm quan TÈ cho Oni thi 
(xem thiên Tir Lộ) mà thành tích chánh trị không 
thấy ghi trong sách vở, không bièu tai sao... 

15, “Tất Điêu Khai. 

Tự Tử Khai, sách Tập giài dàn lời Trịnh Huyền 
viết : Người nước Lỗ, sách Chánh nghĩa dẫn lời Gia 
ugữ viết: Người nước Thái tir Tử Nhược nhỏ hon 
Không Tử 11 tubi. 

Trong sách Hán chí phần Nho gia có Tắt điêu 
Từ, là đệ tử Khồng Tử, hậu duệ của Tất dieu Khải. 
Sách « Tiên kinh đại buẩn s viết tên là Bằng. Sách 
Bạch thủy bi ghi tự là Tử Tu. 

Thiên Công dã Tràng sách Luận Ngir có viết: 
« Phu Tử bảo Tất điêu Khai làm quan. Thưa : «Da 
đối vời việc ấy tôi chưa được tự tin». Phu Tử rất 
thich >. 

Trong sách Luận Ngữ, thấy tên Tất điêu Khai 
hi có trong chương ấy mà thôi, 

16. Cóng Тау Xích. 

Đệ tử truyện viết: « Tự Tử Hoa, nhỏ hơn Không 
Tir 42 tuồi ». Sách Tập giải dẫn lời Trịnh Huyền 
viết: « Người nước 1.8. Không Tử khen : Thắt đai 
đứng chốn thiên đình, có thề nói chuyện với tán 
khách (Thiên Công dã Tràng, sách Luận Ngữ) ». 

Tử Hoa cũng nhận minh: < Nguyện làm tiều 
tướng ở chốn Tôn miču Hội đồng » (thiên Tiền Tiến) 
như vậy Tử Hoa cô tài về ngoai giao. 


] 
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MS Dung trong sách Luận Ngữ tập giải viết: 
Tử Hoa có dung nghi có thề làm hành nhơn (di sử). 
Thiên Ung d& cũng có ghi chuyện Tử Hoa đi 
' sử ở nước Të, Nhiễm Tử xin gao cho mẹ, và Không 
Từ cô nói : Chu cấp không uen tiếp giúp cho kẻ có 
tiền... 
Đây là chuyện chép lúc Không Tử còn làm quan 
Tư Khẩu, dự việc chánh ở nước Lỗ. Nều xét cho 
kỹ, lúc dó Không Tir đúng 52 tubi, thì Tử Hoa mbi 
có 10 tubi thói, như thë là Đệ từ truyện sai lầm. 


1T. Nguyên Hiến. 


Tự Từ Tư, sách Tập giải dẫn lời Trịnh Huyền 
viết: « Người nước Lỗ. » 

Sách Gia ngữ viết: «Người nước Tống, nhỏ 
hơn Khóng Tix 36 tubi». Thiên Ung đã trong sách 
Luận Ngữ viết: e Nguyên Tư làm quan Tè, cho lủa 
900 mà từ chối », 

Sách Gia ngữ cũng viết : < Không Tử làm quan 
Tư Khấu nước Lỗ, Nguyén Hiển thường làm quan 
Té cho Khóng Tử ». 

Không nghe nói Không Tử có Thái ấp (đất cấp) 
như thé thi tè đây là giao tb, không phải là £p tà. 
Có thuyết nghỉ rằng, Nguyên Hiến nhỏ hơn Không 
Tử 26 tuổi, Gia ngữ lầm chữ «tam s với chữ « nhị ». 

‚Кёп như Gia ngữ nói đúng thì 106 Khồng Tir 
làm Tư Khẩu, thì Nguyên Hiến chỉ có 16 tubi, 
Nguyên Hiến rất nghèo, sách Gig ngữ vå Hàn thi 
ngoai truyện đều chép như (hé. | 
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18. Mẫn Tòa. 


Tự Tử Khiên, người nước Lỗ, Đệ tử truyện viết : 
e Nhà bon Khong Tử 15 tubi ». Gia ngữ viết: «Nhỏ 
hơn Không Từ 50 tubi. 

Trong số đệ tử của Không Tử, Tăng Tử và Tử 
Trương nhó hơn hết, chữ 50 dày rõ ràng là 15 (chữ 
Nho đọc đảo ngược 50 thành 15). 

Thiên Ủng đã trong sách Luận Ngữ, làm quan 
Tà đất Phi, ông hết sire từ chối, như thế thấy ông 
thanh khiết như thế nào. 

Trong thiên Tiên Tiến, Không Tử lại khen Mẫn 
Tử có hiểu, ông cüng được khen có nhiều đức hanh 
sau Nhan Từ, 

Trong sách Hàn thi ngoại truyện, Nghệ văn loại 
tu, có chén chuyện Lư Y cổ sự là do người đời sau 
bày vẽ (hêm. 


.19. Tw Mã Canh. 


- Tự Tử Ngưu, người nước Tống, sách Luận 
Ngữ lap giải của Không an Quốc viết: Ngưu là đệ 
tử của Tư mã Lê, dường nhu cũng có tên là Lê. 

Ngưu là em của Tư mã Hoàn Đồi nước Tống, 
Hoàn Đồi chuyên quyền ngang ngược, vua Tống 
thảo phat, Hoàn Bói thua chay qua nước Tào rói 
nước Vệ. Nguu bỏ ấp chay qua Të, Hoàn Bài cüng 
chay qua Té, Ngưu lai bó Të, chay qua Ngô, người 
nuóc Ngô không wa, liền trở về Bắc, di ngang qua 
Lỗ, chết ngoài cửa thành, cho nên Không Tử đã 
khuyên : < Người quân tử không lo, không зо», mà 


,. 
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Ngưu thi có lời than : « Người ta đền có anh em, chi 
có mình tôi là không có gì cá» бака Nhan Uyên 
trong sách Luận Ма). 

(Trong chữ Nho, Ngưu và Lê hinh và nghĩa 
tương ig nhau, nên Ngưu lầm ra là Lê, chó chẳng. 
phải có hai tên). 


20. Nhiễm Canh, 


Tự Bá Ngưu, người nước Lỗ, sách Khuyết 1j 
quẳng chỉ và Tbánb món chí đều viết : nhà bon 
Không Tử 7 tubi. 

Thiên Tiên Tiến trong sách Luận Ngữ liệt ông 
vào hàng đức hanh, thiên Ung đã viết: BÀ Ngưu 
có binh, Phu Tir hỏi thám ngoài cửa và nắm tay 
` yên ủi: e Mất... là mang vậy, ngedi như vầy mà lại 
có binh nhu thế >. 

_ Phu Tử thương tiếc sâu xe, tình cắm hiện rõ 
ràng ra lời nói. Tên Bá Ngựu thấy trong sách Lugn 
Ngữ chỉ có bai chương mà thôi. 

Sách Luận Ngữ chỉ viết có bịnh. Эё. từ truy en 
và Gia ngữ đầu viết : Bá Ngưu có «ác tật». 

Sách của Hoài nam Tir, Tinh thần huấn có viết : 
< Ва Ñgưu сб binh phong cùi, đỏ là binh khó trị và 
cũng đễ truyền nhiễm, thế nên mới gọi là ác tật. 

Không Từ thân đến thám binh, Bá Ngưu sợ 
truyền nhiễm nên không đề cho Phu Tử vào, mb 
chỉ đề đứng ngoài cửa bôi thăm, Bá Nguu ra ngoài 
nằm phía trong cửa, Không Tử thấy binh tinh nguy 
ngập, cám thương nên cầm tay Bá Ngưu xem thir 
mạch, thấy mạch đã mất nên than thở s. „ = 
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Đọc đoạn này, tbấy tình cám của Khồng Tử 
đối với môn đệ thật đậm đà, 

21. Уч Mà Thi. | 

Gia ngữ viết: tự là Tử Ky, người nước Trần, 
nhỏ hơn Khồng Tử 30 tuồi, Sách Luận Ngữ lại 
chép là: Vu Mã Kỳ (thiên Thuật nhi). Đệ tử truyện 
chép: tự Từ Ky. 

Sách Hán thơ, thiên LỄ kim nhơn biền, và 


thiên Câu bi lim của Lš thị Xuân Thu cũng chép 
là Tư Ma Kỳ. 


22. Nhan Vô Do. 


Tự Tir Lộ, nhỏ hơn Không Tử 6 TM theo sách 
_Đệ tử truyện và Gia ngữ, thì trong số đệ tit, chi 
có Nhan L4 là lớn hơn hết. 

Sách Gia ngữ viết: « Nban Do, tự Qu! Lộ, cha 
Nhan Uyên. Lúc Không Tử mới bát đầu mở trường 
dạy ở xóm Ấp, thường đến bọc. . 

Thiên Tiên Tiến có chép: Nhan Uyên chết, 
Nhan L4 xin хе của Khbng Tử đề làm cải quách. 

Luận Ngữ nhắc đến Nhan Lộ chỉ có chương ấy 
mà thôi, xem qna chương Ấy, cũng chưa chắc được 
là ông đã có bọc với Khồng Tir hay không. 


23. Cao Sài. 


Tự Tử Cao, Đàn Cong cũng viết là Tử Cao (chữ. 
Cao trong tên ông Cao Dao). Đệ tir truyện viết : 
Người nước Të, nhỏ hơn Không Từ 30 tui. 

_ Sách Tập giải dẫn lời Trịnh Huyền viết : Người 
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- nưởe Vệ. Sách Gia ngữ viết : Nhô hơn Không Tir 


40 tuổi. 
Thiên Tiên Tiến.trong sách Luận Ngữ viết: 

a Bảo Tử Lộ cho Tử Cao làm quan T? đất Phi, Gia 
ngữ viết Tir Cao thường làm quan Të đất V5 thành. 
Cũng có sách chép ông làm quan Si ап nước Vệ, 
thường làm tội chặt chán người, và trong cuộc loan 
Bằng Khoái, những DESCH? bị tội chặt chân thoát 
được, v.v.. 


24. Tăng Điềm. 


Tự Tich, sách Đệ tử truyện lại chép là Tăng 
Điềm. Sách Thuyết văn viết: Điềm tuy có nghĩa là 
đen, nhưng lại sảng suốt. 

Trong thiên Tiên Tiển, chương Thị юе, sách 
Luận Ngữ có viết chuyện Tử Lộ, Nhiễm Hiu, Công 
Tay Hoa, mỗi người đều nói xong « chí» của minh, 
Phu Tử liền quay lai hỏi Tăng Tich: 

— Còn Điềm, ngươi như thể nào? 

Ngưng tiếng đàn, Tăng — nghiêm sẮc mặt 
đáp: 

— Tôi thì khác với ba người Éy.. is 

Pbú Tử nói: 

— Cũng là mỗi người nói lên cải chí của minh 
vậy. 

Tăng Điềm tiếp : 

— Xuân phuc đã thành, kẻ đội тай năm, sáu 


người, tám ở sông Ky, hứng gió ở nền Võ Vo, ca : 
hát mà về. 


Trong thiên Đàn Cung cũng có dán chuyen | 
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đám tang Qui Võ Tir, Tăng Ticb đứng den cửa mà ˆ 
hát v.v... cho nén Mạnh Tử đã đáp với Vạn 
Chương, cho rêng ông với Cầm Trương, Мос Bì là 
một số người mà Khẳng Tử cho là cnồng af (Thiên 
Tận Tám). 


Trong sách Luận Ngữ, có ghi tàn số đệ từ сда 
Không Tử, chỉ có 24 người kề trên mà thôi. Nhưng 
số người nồi danh, cũng còn thêm một số người 
nữa, mà còn được lài liệu đề tbam khảo là 9 người, 
. xin T thêm như sau: 


. Nam Dung. 


vius Công Dã ong trong sách Luận Ngữ 
cô viết: « Phú Tử bào Nam Dung: Nước có dao thì 
không bị bỏ, nước không đạo tbi khói bị hinh lục, 
Phu Từ liền đem đứa cháu gái (con cüa anh) gà cho 
ông Ấy ». 

Sách Luận Ngữ tập giải viết : e Nam Dung là đệ 
tử của Nam Cung Bao, người nước 1.8». 

Sách Gia ngữ viết : «Nam Cung Dao tự Tử Dung, 
đời trang sạch không bi bó, đời ó troc không bi 
nhiễm. Kbồng Tử dem đứa cháu géi gà cho. 

De tử truyện viết: «Nam Cung Quát tự Ti 
Dung, thiên Hiến Vấn sách Luận Ngữ viết Nam 
Cang: Quảt, Nghệ, rất thiện xa»... 

Sách Tập giải dẫn lời Không an Quốc : Quát là 
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Nam Cung Kinh Thúc. Sách Hán tho, thiên CA kim 
nhon biều, sách Thù Tứ khảo tín lục đều viểt là 
Nam Cung Quát và Nam Cung Kinh Thúc là một 
. người. . 

Sách LỄ Kỷ của Trịnh Huyền viết : Nam Cung 
Đạo tức là Nam Cung Duyệt con của Mạnh hi Tử. 


Sách Thế bàn cũng có viết : « Trọng Tòn Quốc sanh 


Nam Cung Bao ». 

Sách TẢ truyện viết: Nam Cung Kinh Thúc và 
Khồng Tử qua nhà Chân, Kinh Thúc là con Mạnh 
hi Tử, trc Nam Cung Kinh Thúc là Nam Cung Bao. 
vậy. 
| Trong sách Hán thơ, phần C5 kim nhon biền 

thi lại cho rằng Nam Cung Kinh Thúc và Nam Dang 
là bai người, thế nén về những nhân vật Nam 
Dung, Nam Cung Quái, Nam Cung Đạo, Nam Cung 
Kinh Thuc, Trọng Tòn Duyệt, những người áy liên 
quan như thể nào, chưa có tài liệu nào SS định 
được cå. 


2. Thàn Tranh. E 


Thiên Công dà Tràng trong sách Luận Ngữ 
viết: Phu Tử nói: Ta chưa thấy аі cửng rn... 

Hoặc có Кё đáp: Có Thân Tranh, E 

Phu Tử nói: Thân Tranh nhiều lòng duc, dán 
có cứng rán. 

Sách Tập giải viết : « Thân Tranh người nước 
LA. Sách Đệ tử truyện không có tên Thân Tranh, 
chỉ cỏ Thân Đẳng, tự là Châu. 
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Sách Chánh Ngbia viết : « Người nước Lễ. Sách 
Đệ tử khảo dẫn LE điện đồ của Văn ông nói có Thân 
Bàng ; Hán Vương Chánh bí có viết: « Không có 
lòng dục của Thán Đường ». 

Sách Luận Ngữ thích văn có dẫn lời Gia ngū: 
« Thân Tục, tự Cbàu. Sách Sử ký, sách Ân lại viết 
Thận Liêu, côn sách Khồn hoc kỷ văn lai viết Thán 
Trách... các thuyết đều khác nhau không biết đâu 
là đúng. 


3. “Trần Cang. 


Tự Tử Cầm, thấy cỏ tên trong sácb biệt Ngữ 
ở 3 chương. chương 1 là Học nbi, chương 2, Tử 
- Clm hỏi Tử Cống và thiên Qui thi, chương Trần 
Cang hỏi ВА Ngư. | 

Sách Luận Ngữ do Trinh Huyền chủ và thiên 
Đàn Cung trong kinh LA đều nói là đệ tử của 
Không Từ. ` 

Trong sách Đệ tử giải không có tên Trầu Cang, 
mà chỉ có Nguyên Caug Tịch. 

Sách Gia ngữ viết: «Trần Cang, người nước 
Trần, tự Tử Ngươn, cũng tự là TË Cầm, nhỏ hơn 
Khồng Tử 40 tuói rồi cũng có người có tên là 
Nguyên Cang tự Tử Tịch, như thé thì Trần Cang và 
Nguyên Cang không phải là một người. 

Thiên Bàn Cung viết: « Trần Tir Xa chết ở nước 
Vệ, vợ ông và quan Đại phu tinh toán việc min 
tảng mà Trần Tử Cang đến... Trịnh Huyền có lời - 
"chủ: Tủ Xa là Đại phu nước Të, Tử, Cang là em 
Tử Xa, như thë tht Tử Cang lại là người nước Tè. 


e 


210 ` BÁCH GIA CHU TỬ 


Sách Hán thơ, thiên Cô kim nbon bièu phán: 
Trần Cang, Trần Tü Cầm và Trần Tử Cang là 3 
người, và không cho là 4@ tử của Không Tir. 


4. Lao. 


Thiên Tử Hàn trong sách Luận Ngữ có viết : 
v Lao có nói: Phu Tử noi: Ta không làm thử, nên 
không có nghề ». 

Tên Lao thấy trong sách Luận Ngữ chỉ cô 
chương ấy mà thôi. 

Trịnh Huyền, trong sách Tập giải viết: «Lao 
là đệ tử Tử Lao không biết họ là gi. 

Thiên Tắc dương trong sách Trang Tử có viết : 
. e Trường Ngô hài người về chuyện Tử Lao». 

Sách Thích văn dẫn lời Tư mã Ban viết : «Тс 
là Cầm Lao, đệ tir của Khóng Tir». - 

Trong sách Hán thơ, thiên C5 kim nhơn biều 
cũng có Cầm Lao. Vương Kiệm Топ trong Đọc tho 
tạp chí gọi tên Cầm Lao là lầm với Cầm Trương, 
vì Tà truyện và Mạnh Tử đều có tên Cầm Trương 
và sách Trang Tir cũng có Tử Cầm Trương mà 
không viết Cầm Lao. | 

Cầm Lao tự là Trương, thấy có chép trong Gia 
ngữ, người đời sau căn cứ theo đỏ mà sửa chữa. 
lại trong sách Нап thơ. 


5. Тыт Đài Diệt Minh, 


Tự Tử Vü, người Võ thành, sách Ра tử ТРИ 
viết: « Nhỏ hơn Khồng Tử 39 tuổi. Sách Gia ngữ 
viết: NO hon Không Tử 49 tuổi ». 
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Thiên Ủng dã trong sách Luận ngữ có ghi việc 
Tử Du làm quan Tè đất Võ thành, Không Tử hỏi 
có tìm được người giỏi không. Tử Du tiến cử 
Thiềm Bài Diệt Minh. 

Đệ tử truyện chép : Hình trạng Tử Vũ tbát xf 
xa, muốn đến thờ Khồng Tử làm thầy. 

Khóng Tử nghĩ rằng dù cho có tài И, mà chịu 
khỏ học tập thi cũng có thề lập danh được. 

Sau đỏ, Không Từ nói: «Та xem lời nói & 
dùng người, thi bi thất bai vời Të Dư, xem diện 
mao dùng người, thi bị thất bại vời Tử Vũ >. 

Sách Gia ngữ viết: Tir Vũ có dung mao của 
người quán tử, mà tài thì không xứng, trái ngược 
lại những điều đã chép trong Đệ tử truyện. 


6. Công Bá Liêu 


Dè tử truyện chép Công Bá Liên, tự Tử Châu, 
Luận Ngữ tập giải viết : Người nước Lỗ, trong sách 
Gia ngữ không thấy tbép tên người nầy. 

Trong sách Luận Ngữ, đề cập đến Công Bá Liêu 
chỉ có 1 chương trong thiên Hiến Vấn, đề cập đến 
. việc tố Tử Lộ với Qut Tôn. 

_ Thiên Hoặc Vin trong sách Luận Ngữ của Chu 
Tử chú giải cho rång : « Đó là lúc đánh Tam độ, tìm 
thấy giáp bình e! 

Công Bà Liêu tő cáo Tứ Lộ, tức là muốn ly 
gián Không Tử như thể r6 ràng là ông nầy không 
phải là đệ tử của Không Tir. Như thë, Luận Ngữ. 
và Đệ tử ls đều lầm lẫn. 
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LA Lâm Phóng. 

Thiên Bát đật trong Luận Ngữ, сб chép chuyện 
Lam Phóng bêl về cái gốc của Lễ, Không Tử khen: 
Đó là câu hỏi « lớn » và cũng có ghi chuyện Qui 
thị đến Thái Son, Không Tử lai có nói « Thái Son 
không bằng Lam Phóng cbáng?» 

Lời chú sách Luận ngữ khong có ghi ông là đệ 
- tử, trong Đệ tử truyện cũng không thấy nói đến, 
duy chỉ trong Lễ điện đồ của Văn Ông nói Lâm 
Phóng là đệ tir của Khồng Tử mà thôi, 

8. Nhụ Bi. 

Trong thiên Dương hóa sách Luận Ngữ, có ghí 
. Nhụ Bi muốn ra mắt Không Tử. 

Không Tử từ chối, bào là mình có bịnh, người 
truyền lời vừa ra ngoài là ông lấy đàn, dàn hát, 
muốn cho Nhu Bì nghe. | 

Thiên Tap Ký trong LỄ ký viết: « Tang của 
Truất Do, Ai Công khiến Nhy Ві đến học tang lễ 
với Không Tử, vì đỏ mà có thiên Sĩ tang lễ, như 
thế chứng mình Nhu Bi là đệ tử Không Tử. 


9, Mạnh Ý Tử, 


Thiên Vi chánh trong Luận Ngữ, có chương 
Vấn hiếu của Manh Y Tử, nhưng lại viết ông là 
Bai phu nước Lỗ, Đệ tử truyện cũng không thấy 
ghi tên ông, duy chi có sách Kbằng Tử thế gia 
chép: Nghe theo lời di mạng của cha là Hi Tử đến: 
học lễ với Khồng Tử. 


+ 
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Trở lên, tất cả 33 người, trừ Công Dá Liêu, 
chắc chẩn không phải là đệ tử của Không Tir, cũng 
còn mot số dáng nghi ngo. 

Người đời Thanb, khảo cứu về dé tir Kbồng 
Tử, lam tăng lên đến con số 109 người, nbu thé là 
có ý nghĩ «càng nhiều càng tët» nhưng lại thiếu 
những bằng chứng xác đáng, không dém tin hết 
được. 


manh tử 


SAU Không Từ, Manh Tử đáng tón là bực Nho 
gia dai sư. | 

Về Mạnh Tử, trong sách Sử ky có chép Manh 
Tử và Tuân Khanb liệt truyện, trong đoạn đầu phần 
Mạnh Tử có/vi&t : 

« Thải sử công nỏi rằng: Та đọc Mạnh То, đến 
thiên Lương Huệ Vương, hỏi về chuyện lấy gì làm 
«lợi» cho nước, mà buông sách than thở và nói 
rằng: «Hồi di! Lợi là cái bát đầu cho loạn vậy Ì» 

Phu Tử mà it nói đến chuyện lợi là đề phóng 
cái nguồn hai đó... cho nén mới nói: Buông lung 
theo lợi mà làm thi gây ra nhiều oán. 

Từ bực thiên tự cho đến thứ dân, cải tệ của 
ham lợi cũng có khác gì nhau đâu Í » 


+ 
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Hinh 6. MANH TỬ 


Theo: Trung Quốc Triết Hoc Sit Dai Cương của Giản 
Chi và Nguyễn Hiến Lê, quyền Thượng (trang 433). | 

(Rút ở: Confucius et l'Humanisme Chinois của P. Dó 
Đình). 
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« Manh Kha là người đất Tráu, món nhơn thọ 
nghiệp với Từ Tư, dao đã thèng mà đi du thuyết 
đến Tề Tuyên Vương, Tuyên Vương không dùng mà 
qua nước Lương. 

Lương Huệ Vương không tin chắc lời nói спа 
ông, cho rằng đỏ là những chuyện xa vời. Lúc đó, 
Tần dùng Thương quân, nước giàu quân mạnh, Sở, 
Nguy dàng Ngô Khởi, chiến thẳng những nước nhỏ, 
T& Uy Vương, Tuyên Vương dùng Tón Tử, Điền Kv, 
mà các nước chư hầu day mặt về phia Đông chầu 
nước Të, trong thiên ha chay theo kế hiệp tung, 
liên hoành đề công phạt lẫn nhau và xem đó là kế 

hoacb bay nhứt. 
| Trong khi đó thì Manh Tử thuật cái đức của 
Đường, Ngu, Tam Đại vi thế cho nên không hợp. 
Ông liền rút lui cùng với Vạn Chương, Công Tón 
Sửu, thuật lại ý Trong Ni mà viết quyền Manb Tử 
gồm 7 thiên x. Đây là truyện Manh Tử theo sách 
Sử ky, chỉ gồm có trên dưới 220 chữ.: 

Hơn nữa lại có những đoan như « Thái sử Công 
nói: < Chuyện Éy có la gì » hay là < vào lúc йу», 
v.v... Nếu lược bó những đoạn Ќу ra thi số tài lién 
còn dùng được chẳng còn lai bao nhiều. 

Các vì Tiền nho, khảo cứu về sanh binh của 
Manh Tử, thì có Trình phúc Tám với quyền « Manh 
Tử niên phó» ; Đàm trinh Mặc või quyền «Manh 
Tử biên niên lược > ; Qui Bồn với quyền < Manh Tir 
sự tích đồ phó» ; Nhiém khái Vận vời « Manh Tử 
khảo lược » ; Tào chỉ Thăng với « Mạnh Tử niên 
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phó»; Định Tử Ky với «Manh Tử biên niên x... 
Diêm Nhược Cừ vời « Manb Tử sanh, tốt, niên 
pguyệt khảo »; Châu quảng Nghiệp với < Manh Tử 
tử khảo x; Thôi Thuật với « Manb Tử sư tich khảo », 
đây là quyền sách nồi tiếng hơn hết, ` 

Kiến hầu Công cho ring tài liệu trong quyền 
Sử ký quá đơn sơ cho nên không dùng theo nguyên 
văn ấy đề khảo sát mà gom góp các thuyết dáng 
tin cậy của nhiều tác giả đề làm tài liệu lược khảo 
như sau : | 

Manh Tử Lược Кћао 

Manh Тт tên Kha, người đất Tráu. 

(Theo sách Hán chi, Triện Kỳ viết: Chưa nghe 
ai nói tự là gì... Tương truyền gọi là Tử Dư, nhưng 
không có gì làm chắc. 

Triệu Kỳ cũng viết: Mạnh Tử là công tộc nước 
Lễ, hàn duệ của Manh Tòn, cho nên Manb Tử làm 
quan ở Të, mẹ mất mà về db tang ở Ló. 

Con cháu Tam Hoàn suy vi, nén phán tán га 
các nước... ; 

Diêm nhược Cừ viết: Mạnh Tử là hậu dué của 
Manh Tón, dòng công bầu ở Lỏ, rồi không biết ra 
di đến đất Trâu lúc nào mà trở thành người ở 
Trâu... rồi sau về đề tang ở LÃ. 

Khảo sát mộ bia của Manh mẫu, chúng ta cũng 
tìm thém được một vài tài liệu. Mộ ở phía Dác Trâu 
huyện, cách 20 dặm, phia Đông núi Mã Yén Sơn, 
ở đỏ không phải là nước Lỗ, chỉ nghí rằng hồi xưa 
thuộc về 1.6, hiện nay cũng nêm trong vùng Trâu 
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buyện, vi hai nước ở sát bên nhau... Có sách chép 
mộ Manh mẫu ở cách không xa mộ Маоһ Từ, có 
thỀ nghỉ rằng c6 ly của Mạnh Tử ở vùng giáp giới 
Tràu-Lã.) 

Ông sanh vào năm thử tư đời Châu Liệt Vương. 

Sách Sử ký, Sách An viết: Manh Tử chết vào 
năm Châu Nošn Vương năm thứ 26 (Nhâm Than) 
thọ 84 tubi, sách Địch thị biên niên theo thuyết 
trên và lại ghi thêm sanh vào ngày mùng 2 tháng 4. 

Đời Cháu Liệt Vương năm thứ tư nhằm năm 
372 trước Tây lịch. 

Thuó còn nhỏ, ông được nền giáo dục nghĩa 
phương của mẹ. 

(Kinh Dịch Viết: Còn nhỏ thì phải đưỡng cải 
« chánh x. Ngạn ngữ cũng có nói: «Day con day 
thuở còn thơ », vì mẫu giáo ảnh hưởng đến con cải 
rất lớn. 


Tương truyền Mạnh mẫu là Chưởng thị dạy con 
có nghĩa phương. Sách Liệt nữ truyệu, thiên Mẫu 
nghỉ, sách Hàn thi ngoại truyện, có chép chuyện bà 
đời nhà 3 lần, và cát đoan lụa dang dệt đề day con, 
cho đến ngày nay cũng còn truyền làm giai thoại. 

Sách Sử ký bồn truyện không có đề cập đến 
phụ mẫu của Mạnh Tử, nhưng sách Đề từ của 
Triệu Kỳ có viết: Cha chết sớm. 

Manh Tử mất cha sớm, rồi sau mft me, trong 
thiên Lương Huệ Vương sách Mạnh Tử có chép. 

Sách Khuyết lý chi của Trần Oa, sách Tứ thơ 
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nhân vật khảo của Tiết ứng Kỳ đều có viết: Manh 
Tử 3 tubi, mồ côi cha, nhưng lai không biết căn cứ 
vào dén, 

Sách Dich thị bién niên, lại viết Manh mẫu là 
Ly thị, cba là Khich, tự Công Nghi. 

Sách Liệt nữ truyện có chép: Luc Mạnh mẫu 
cát ngang đoạn lụa có nói : « Mẹ dệt mà có ăn, Nếu 
nửa đường bỏ mà không làm, thì đâu có thề có 
cho chồng mặc, và đâu có thè có ăn lâu dài», Như 
thể thi lúc đỏ phụ thân của Mạnh Tử vẫn còn sống, 
nhung vì Manh mẫu hiền, day con có phương pháp, 
nén vai tró của người cha bi Iu mờ, người đời sau 
lầm lẫn mà cho là ông mất sớm khi Mạnh Tử còn 
. nhỏ}, 

Khi ông lớn, thọ nghiệp обі món nhơn của Tir 
Tư và thánh Đại Nho. 

Ban đầu ông day học, rồi sau di chán du, rồi 
sau cùng trở vë quê hưởng tuói 910, trọn đời, oiệc 
làm гй! giống Khóng Tử, êng đến gặp chư hữu, bắt 
đầu từ Trâu Mục Vương, lúc đỏ éng được 41 iudi: 

(Từ năm 40 tubi trở về trước, Manh Tử сЬї 
day hoc, từ năm 40 về sau đi châu du các nước, 
và sau 60 tubi trở về an dưỡng tubi già, như thế 
thì ông di châu du các nước trong thời gian không 
quá 20 năm). | 

Ông từ nước Trâu qua Nhi4m, rồi từ Binh lục 
qua T}, duói thời Uy Vương làm quan ở T2, chưa 
bao lâu, từ chức mà bề qué. 

Lúc qua Tống, gặp thé tử Đằng, sau thế lir lén 
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ngói, là Văn Công, Vấn Công rước Mạnh Tit, Mạnh 
Tử từ Trâu qua Đằng rồi tìm cách bỏ nước Đằng 
qua Lương, ra mát Lương Huệ Vương. 

Huệ Vương mất, Tương Vương lên ngôi, Mạnh 
Tử rời nước Lương lạt qua Të. Rồi làm tån sư cho 
Tuyên Vương. | 

(Тап sư là lãnh tiền lương mà không lãnh chức 
tước. Cho nén trong tbiên Công Tôn Sửu, Mạnh 
Tử dá nói: « Không giữ chức quan thi-khóng có 
trách nhiệm ». 

Sung Ngu lại có nói: Làm quan mà không nhận 
lành chức tước. Lúc đỏ chức Tắc Ha học si ở Tè 
rất thanh, không làm quan chức mà nghị lun về 
` việc chánh, gọi đó là < Liệt Đại phu » Mạnh Tử cũng 
là một Liệt Đại phu). 

Vua nước Yên lå Khodi, nhường nước cho idi 
là Tử Chi, trong nước loan, Tš Tuyên Vương phat 
Yên, lấy nước. Người Yén nồi lén chống TL. 

Người nước Т? cho rằng Mạnh Т khuyên vua 
phat Yên... Mạnh Tử liền bó nước T? ra di. 

(Yên Vuong Khoái nhường nườc, nhẫm năm 
thí 5 đời Thận Tịnh Vương, và nim đầu Noăn 
Vương. Ndc Yên nội loạn, Tuyên Vương thừa con 
loạn kéo binh sang đánh, 5 tuần mà lấy nước Yên. 

Người Yên nồi lên chống TÈ. 

Lúc ban đầu, Đại phu nước Të là Trầm Đồng 
hỏi Manh Tự, nước Yên có thề đánh không ? Manh 
Tử đáp : « Được ». 

Të đã tháng Yên, Tuyên Vương hài : Nước Yên 
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có thề lấy không? Manh Tử đáp : Nếu dân Yên đồng 
ý thì cô thè lấy, còn дап Yén không đồng ý thì không 
nén. 

Të 4а lấy Yên, chư hầu mưu tính việc cửu Yên. 
Manh Tử khuyên Tuyên Vương bàn với người Yên 
lập vua mới. Đến lùc người Yên nồi lén chống lại, 
đa số người nước Të đền đồ lỗi cho Manb Tir khuyên 
Tà đánh Yên, Manh Tử liền quyết ý rời bó T8, mà 
bọn Thuần vu Kbôn, Doãn Sĩ lại mia mai, nén chỉ 
có 3 đêm mà ra khỏi đất Hoạch, Tuyên Vương lại 
không càm ông lai, nên Manb Tử dut khoát ra về). 
(Nem thiên Công Tôn Sửu]. 

Từ đó ông qua nước Tống, nước Tiết, gặp lúc 
nước LO khiến dé tử Manh Tử lå Nhạc chánh Khác. 
làm pbiéc chánh, Mạnh Từ liền đến nước Lo, sau 
cùng lai bị Тапа Thương là người được vua sing 
ái ngăn trở, ông liền trở оё nước Tráu vå an hưởng 
tuồi già. 

(Không Tử mặc áo vải dẫn đệ tử đi châu du 
ligt quốc lúc cuối thời Xuân Thu, mở ra phong trào 
di du thuyết, đến thời Mạnh Tử thì phong trào du 
thuyết đã thanh hành. 

Mạnh Tử di châu du rất giống như Không Tử, 
nhưng Không Tử thi bi uy hiếp ở Khuôn, bị nguy 
ở Tống, bi tuyệt lương ở Trần, thường bi mia mai, 
còn Manh Tử thì có mấy mươi chiếc xe đi theo hó 
tống, kẻ tùy tùng có đến mấy trăm, được chư bầu 
cung phụng đầy đủ. 

Sở di có chó khác nhau là vì hoàn cảnh, thời 
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thể không giống nhau. Về chuyện du thuyết của 
Mạnh Tử, có rất nhiều nhà kháo citu, nhưng cũng 
còn nhiều chỗ sai lầm về không gian và thời gian). 

Năm Cháu Noãn Vương thứ 26 ông mất, thọ 84 
tuồi. | 

(Trong Sử Ký, sách Ân có ghi năm sanh và năm 
mất của Manh Tử. Trong Dich thị biên niên ghi 
Manh Tir mất vào ngày rẫm tháng giéng. 

Trong Niên Phầ của Tao chi Tháng, căn cứ theo 
cò bia viết: «Manh Tử mất vào ngày Đông chỉ. Người 
nước Tràu vì khóc Manh Tử mà bó lễ Đồng chí, 
nhon đỏ mà thành tục luôn. Vì nghi ngày Đông chi 
Ếy không phải ở tháng Giêng nên đồi lại là ngày 15 
tháng 11, v.v... 

Theo lịch сда nhà Châu th! tháng Giêng là tháng 
11 của năm trước theo lịch nhà Hạ. Như thế, Đông 
chí tức là ở giữa tháng 11 của lịch nhà Ha, nhưng 
tóm lai, Mạnh Tử mát vào ngày nào, tháng nào, 
năm nào, cbỉ là truyền thuyết mà không có bằng 
chứng gì chác chắn cả, ` 

Mộ của Mạnh Tử hiện nay ở tỉnh Sơn dëng, 
huyện Trân, phia Bắc, cách 30 däm, mó nằm ở phia 
Đông núi Tứ Cơ sơn. 

Dưới thời nhà Tống, Không dao Phủ thủ Đái 
Châu, tim gặp mộ, liền sửa sang lại và cất miếu 
thờ, rồi Tôn Phục có làm bài ký về việc Ấy. 

Sách Mạnh Tử Tir khảo của Cháu qnảng Mục 
có viết phía BÁc Đường khàu sơn có mộ của Manb 
Tử, tức là mộ nầy. ; 

Sách Sơn đông tỉnh chí có viết : Có |y của Manh 
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"Tir ở Trâu huyện, biện là Bác thôn, ở phia BẮc 30 
dám, trưởc nhà có Manh mẫu tử, như thé thì mộ. 
_ở cách ngòi nhà xưa không bao xa. 

- Hiện nay ở phia Nam Trâu huyện có Mạnh Tử 
. migu, là do huyện linh Châu Nhac dréi thời Tống 
Hay Tôn, đời Tuyên Hòa dựng lên (1125 T. L.) 

Sách Tuc Văn hiến thông khảo chép :` Ус Manh 
Tử là Điền thị, con tên là Trạch, Sách Tam thiên 
chi viết: Con Manh Tử tên là Trong Tử. Manh Tir 
niên phồ viết: Mạnh Trọng Tử tên là Trạch, 

` Con chán của Khồng Tử, trong thiền hồng 
Tử thể gia sách Sử ký ghi rất r5, còn con cháu của 
Mạnh Tir không thấy có (hi liệu nào ghi chép cà). 
Mạnh Tử đã mát, bon đệ tử là Vạn Chương, Công 
‘Tôn Sửu liền biên thuật những lời nói của ông, gom 
lại thành bộ Mạnh Tử 7 thiên. ` ` 

^ (Sách Hán chí, phần Nho gia, có gi Mạnh Tử 
gồm 11 thiền. Triệu Kỳ, trong chú bồn của ông lại 
có 7 thiên, giống với bồn Mạnh Tử ngày nay. . 

Theo Sử kỷ bồn truyện và Triện Kỳ đề từ, thì 
đường như 7 thiên Ку là do Mạnh Tử viết ra, отор 
thạt là chi do đệ tứ ghi chép lại mà thôi, trong phần 
sau, khi lược kháo về các tác phầm, sé có những 
chứng cớ tường tận hon. 

Từ sau khi đệ tử Không Tử bién tập bộ Luận 
Ngữ, đệ tử của Mặc Tử biên tập lời nói của thầy 
đề thành bộ Mặc Tứ, cho đến đời Mạnh Tử thi 
(hành thói quen. 

Về đệ tử của Khồng Tử, thì sách Sử ký có 
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ghi, còn đệ tử Mạnh. Tử thì không thấy tài liện 
nào chép cả. . " 

Trong sách này ghi tên những người £y, hoặc. 
cò tèn ho đủ, như Van Chương, Công Tôn Sửu, hay 
cht gọi là < Tử > như Nhạc chánh Tử, Gêng Đô Tử, 
có khi cũng ghi là Trần Trăng hay là Trần Tử. Ngoài 
ra như Tào Giao, Сао Tử hay Cao Thu, Cao Tử là 
người đồng thời và lón tubi hơn, tất cả những người 
nầy đều không phải là đệ tử của Mạnh Tử.) 


tuân Р 


SAU Mạnh Tử, Tuân Tử cũng là một Nho gia 
đại sư, cho nên các học giả đời sau, hé nhắc đến 
Manh Tử là nhắc luôn Tuân Tir. 

Sách Sử ký hợp Manh Tử và Tuân Tử lại làm 
một truyện, cũng vì lý do ấy. 

Tuân Tử truyện chép: « Tuân Khanh, người 
nước Triệu, tu5i 50 mời đến đu «hoc» ở Të > (chữ 
« học » chép lầm). Bọn Điền Biền đã chết dưới thời 
Të Tuyên Vương, mà Tuân Khanh còn là một lão su. 

Nườc.Tề luôn luôn sửa cái khuyết «Liệt dai 
phu» mà Tuân Khanh З lần làm chức Tế tiu. 

Người nước Të, có kè giém pha ông, ông liền 
qua Sở, mà Xuân Thân Quán cho ông làm quan 
Linh đất Lan Lăng. 

Xuân Thân Quan chết, rồi Tuan Khanh bi phế 
và nhơn đó, cất nhà ở luôn nơi đất Lan Lăng... 
Trước kia Ly Tư Thường là đệ tit ông, bây giờ làm 
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Hình 7. TUAN TỬ 


Rút trong : Trung Quốc Văn lloc Sử của Trịnh Chấn Dac 
quyền 1 (trang 94). 
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trớng nước Tin. Tuân Khanh ghét cái chánh tri б 
trược của đời, bon vong quốc, loan quản kế tiếp 
nhau, không thà làm đạo lớn được, mà chỉ lo và 
việc bói toán, phù thủy, tin số mang. Bọn tầm 
"thường, câu né nhy Trang Cbáu lại hoạt kê, làm 
rối phong tục, vì thế nên suy dién cái dao đức, việc 
làm nên hư của Nho, Mặc viết ra thành mấy van 
lời rồi mbi qua đời... và luôn đó được chôn ở Lan 
Lăng. » 

Sách Sử ky ghi chuyện Tuân Khanh đơn giản 
như thế, hơn nữa tên ông là gl không thấy ghi гб. 


Dưới thời Tây Hán, Luru Hưởng biện dinh sách 
Tuân Ti, ghi tên là Tôn Khanh tàn thơ, ông đã ghi 
về chuyện của Tuân Khanh nhu sau: | 

Tòn Kbanh tên Huống, người nước Triện. Vào 
lúc Të Uy Vương và Tuyên Vương, tụ hiền sĩ trong 
thiên hạ ở Tắc Ha và tôn kinh, thương yêu, nbr 
Trâu Viễn, Điền Biền, Thuün Vu Khôn, số người 
như thế thật đồng và gọi đó là < Liệt đại phu», họ 
được người đời khen tặng, và có kế đã viet sách 
châm biếm đời. | 

Lúc đỏ, Tôn Khanh di có tài, tubi 50 mới bắt 
đầu đi du thuyết đến thời Të Tuyên Vương thì Tôn 
Khanh đã thành một lão sư được trọng vong. 
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Người nước ve, có kë giém pha Tôn Khanh, ông 
liền qua Sở, Sở tướng là Xuân Thân Quân cho ông 
lam quan linh đất Lan Lăng. 

Có người nói vời Xuân Thân Quán : « Vua Thang 
dáy nghiệp có 70 dim, vua Văn Vương 100 dám, Tôn 
Khanh là người giỏi, mà lại cho đất 100 dim, nước 
Sở sẽ Ы nguy chăng?» 

Xuân Thân Quan liền (а từ Tôn Khanh. 

Tôn Khanh qua Triệu, sau đỏ, có người lai nói 
với Xuân Thân Quân : Ông Y Doãn bỏ nhà На mà 
vào nhà Án, nhà Án nên nghiệp vương mà nhà Ha 
mắt. Quản Trong bó nước LÊ vào nước Të, mà nước 
. Lỗ yếu, nước Të mạnh, cho nén kë hiền ở đâu, thi 
vua được tôn, nước được yèn, báy giờ Tôn Khanh 
là kë hiền trong thiền ba, ông bó nước nào ra di, 
nước йу cỏ yên chăng ? 

Xuân Thần Quân lại ani người đến mời Tòn 
Khanh, Tôn Khanh viết thơ cho Xuân Thàn Quan, 
chua chát với nườc 50. Xuân Thân Quán giận liền 
không mời nita. 

Sau đó, Xuân Thân Quán mất, ông liền làm nhà 
ở Lan Lăng. 

Trước kia, Ly Tư Thường là đệ tử ông, bây 
giờ làm tưởng cho Tần, và nhóm Нап Phi, hiệu 
Hàn Tir, Phu Khau Bá đều có thọ nghiệp mà thành 
' danh Nho... 

Tuân Khanh đáp lời mời... ra mắt Tần Chiêu 
Vương, Chiêu Vương thich việc chiến phat mà Tón 
Khanh thi lại dùng phép Tam Vương đời trước mà 
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thuyết vời ông... cho đến lúc Tần dùng Üng Hầu 
làm tưởng quốc, đều không thề dàng ông... 

Ông đến nước Triện, bàn luận việc binh với 
Tôn Tân, trước mặt Hiếu thành Vương, Tôn Tần 
nói về việc biến trá trong việc binh, Tôn Khanh lấy 
việc dùng binh theo vương dao đề vấn nan, Tôn 
Tần khóng đáp được... và vì thế ông không được 
dùng. 

Tón Khanh không được đời dùng, về an đưỡng 
tubi già ở Lan Lăng, ông gbét các chánh sách của 
đời 6 trược, bọn vong quốc, loạn quán bè đẳng 
nhau, đại đạo không thi hành được, mà chl chạy 
theo đồng bỏng, bói toán, tin số mang, bọn tầm 
thường như Trang Châu lại hoạt kê, làm rối loạn 
phong tục, vì thế mới any diễn cái dao đức và việc 
làm nén hư của Nho, Mặc, gbi chép mấy van lời mà 
sau đó qua đời, và được chôn ở Lan Lăng. 

Người Lan Lăng giói về học vấn, là cũng nhờ 
Tôn Khanh vậy. Đến nay bậc trưởng lio còn khen 
ông : người Lan Lăng thích chữ ngbĩa là nhờ êng... 
là vì bát chước theo ông vậy. 

Tài liệu nầy so với Sử ký bồn truyện thì cỏ phần 
đầy đủ hơn, nhưng chỗ sai làm th! cũng y như trong 
Sử ký. 

Trong sách Tuân Tử lược khảo có chép thân 
thế của Tuân Tử, nhưng không y theo tài liệu eủa 
Sử ký, mà chỉ căn cử theo lài liệu của Lưu Hưởng. 

Xin chép ra sau : 
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Tuân Từ luwe Khảo. 


‚Таап Tử tậu Huống, người nước Triệu, gọi là 
Tuận Khanh là người đương thời tón Ông vày. 

Cũng goi là.Tôn Khanh, Tuân thị, hậu due của 
Tuàn Bá thời xưa, chữ Tuân xua еб chữ «phu» 
mọt bén, chữ Tuân hay: chữ Tôn, cũng là một âm 
mà chuyền ra. 

Tuân Tử thường luận việc binh với Lam v6. 
Quân, trước mặt vua Triệu Hiếu Thành Vương, ông 
ra mắt chư hầu. båt đầu từ lúc đó, ông lại thường 
vào nước Tần ở phía Tây, ra mắt Chiêu Vương và 
Ứng Hầu Pham Thư, lúc dó tubi Tuân Tử chưa 
đến 50. 

(Sách Tự lục và Hồ thị đều cho Lam võ Quân 
là Tôn Тап, như thế Ià sai. 

Tồn Tần giúp tướng nước Tề là Điền Ky, đánh 
bai binh Nguy ở Mã Lăng giết tróng Nguy là Bàng ` 
Quyên vào năm thứ 28 đời Châu Hiền Vương (341 
trước T.L.) còn Triệu Hiểu Thành Vương lên ngôi 
vào năm thứ 50 đời Châu Noãn Vương (265 trước 
T.L.) như thế cách nhau đến 86 năm, như thế thì 
Tón Tần dän có thề nào ở với Hiển Thành Vương 
được. 

Sách Tuán Tử tập giải của Vương tiên Khiêm 
có phán tich rõ điều nầy). 

Năm 50 tubi, ông båt đầu đi thuyết đến nước 
Të, lúc đó là năm đầu của Т2 vương Kiến... Nước 
- Të sắp xếp về Liệt Bai phu, vì Tuân Tử tubi tác và 
đức hanh Aën cao, cho nén nhiều lần được tôn làm 
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Tế tửu, ông thường bàn luận với tưởng quốc nước 
Tè, những sau cùng không được dùng. 

Ông bó Të qua Sở, nhằm năm thử 8 Sở Khảo 
.Liét Vương, tức Të vương Riến năm thử 10. Tưởng 
quốc nước Sở là Xuân thân Quán, cho Tuân Tử làm 
quan Linh đất Lan Lăng, nhon đó mà Толо Tử cất 
nhà luôn ở Lan Lăng. 

- Khão Liệt Vương ở ngồi 25 năm, зап | khi mất, 
Xuân thân Quan bì giết, lúc đỏ Tuân Tử vão còn. 

." Tuân Tử đã an dưỡng tubi già luôn ở Lan Lăng,: 
bèn day hoc, viết sách, đệ tử ông như Hàn РЫ, Ly. 
Tu, Phù khâu Bá, đều nồi danh sách Hản chí phần 
Nhơ giáo, có Tuân Khanh Từ, tự Tuân Tử, cho đến - 
_ bây giờ vẫn còn, 

(Hàn Phi và Lý Tư thường thọ nghiệp với Tuán 
Tử, trong sách Sử kỷ, trong phần Ly Tư truyện và 
Hạn Phi-truyén có chép điền nầy: Phù kháu Bå 
thường hoé kinh Thi với Tuân Tử, thấy cô chép: 
trong Нап Thơ. Ba người.nầy là những người đệ t tử 
nồi tiếng nhứt của Tuân Tử. 

Theo sách Hán chí thì sách Тода Tử gồm 33 
thiên, Lưu Thượng trong sách Tự Lục thì ghi 32 
thiên, giống vời bồn chúng ta об ngày nay], 

Tubi thọ của Tuân Tử và ngày sanh, ngày qua ` 
đời của ông, không có tài liệu gì dùng đề xác định 
được cå. Con chán của ông cũng không có sách vở 
g! ghi lại. 


lao tử 


Lào Ti là người của phái Dao gia tôn süng, 
nhưng cũng có người cho rằng Lão Tử là người 
khai t$ cho Bách Gia Chư Từ. 

Gần đây, Giang Tuyền, trong sách « Đọc từ hộ 
ngón» có một thiên: < Luận về Đạo gia, và Bách 
Gia cũng từ đó mà ra...» tức suy tôn Lão Tử là 
người khai tó cho Bách Gia Chư Tir. 

Giang Tuyền đã viết : < Đời thượng сб, tam đại, 
bọc ở nhà quan, mà không học ở dân, người dân 
quê mùa không biết làm sao đề lên chỗ « đại nhã » 
được... [đến chỗ có học tập] duy chí có 1 &о Tử, 
đời đời làm sử quan, trong tay nắm được chin khóa 
kho học mấy ngàn năm, giữ quyền mở đóng, cho 
nén khi Lào Tử ra, là tiét lộ được cái chất chứa bi 
mật của trời, đất, gom góp được cải đại thành của 
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Hinh 8. LAO TỪ 


-  Trich trong Trung Quốc Vi Hoc Sử của Trịnh Cháün 
Dac, quyền 1 [trang 70]. 
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cŠ kim, hoc già noi theo, và thiên hạ cũng củi dhu 
theo. Cái học của Bao gia phó cập trong dan gian... 
dà đệ của Bao gia đã đóng, rồi tai chia ra nhiều 
nhánh, mỗi người nắm được một mối của thầy, 
điển ra mà thành cải học của 9 phái, rồi thành tên 
goi là Cửn luu vậy... 

Thật ra, đời xưa, việc hoc ở vua quan, các nhà 
hoc giả đều công nhận điều đó, L&o Tử làm quan 
giữ kho sách nhà Châu, nắm chìa khỏa kho học, 
điều đó có sách Sử ky làm căn cử... nhưng gọi là 
« đời đời làm sử quan» đó chỉ là suy tưởng theo 
chế độ thế quan cha truyền cơn nối của thời xưa 
mà thôi. 

Lão Tử khóng có như Khồng Tit, mở йн 
day học, thì < hoc giả noi theo... thiên ha ейі đầu...» 
và «cái học của Dao gia bèn phổ cập trong dân 
gian xs, «môn đệ của Bao gia đã đông... Mỗi người 
nắm được một mối của thầy », v.v... đỏ chỉ là ức 
thuyết. 

Và « Phân ra từng phái mà đi... điễn thành cải 
bọc của 9 nhà »... lại càng không có gì đề làm bằng 
chứng xác đáng cẢ. 

` Ho Giang đã nói: «Ті dao gia mà suy diễn ra 
cải bọc của 9 món phái, như thế tức là muốn nói 10 
phái trong Bách Gia Chư Tir, trừ phái Dao gia vày ». 

: Trong Hán Chí gọi là Cửn lưu, thì lại là trong 
số 10 món phải, trừ ra phái Tiều thuyết gie, ho 
Giang chỉ ườc đoán, lập luận thiếu bằng chứng xác 
đáng, nên kbóng có gì dáng tin. 


+ 
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Trong sách Sử k? có chép tên Lilo Từ, vậy Lão 
Tử là người như thế nào? Những tài liệu đã chép 
có xác thực, có đáng tín hay không? Điều đó còn 
cần pbài tim hitu thêm. 

Trong Sử ký, Lao Tir, Trang Tir, Tuân Tir, 
Hàn Phi đồng viết chung trong một truyện, sau 
đây xin chép lại phần Lão Tử truyện khảo của tiên 
nho kën Hầu, tìm biều lão Tir qua tài liệu của 
sách Sử ky. 


Lão Từ Truyện Khảo 


Trong sách Sử kẻ, Lio Trang, Thân Hàn liệt 
truyện được sÁp vào phần thứ 3, trong sách Sách 
An thi sắp Bá Di liệt (ruvện vào pbần 1, và Lão Tir, 
Trang Tử, Hàn Phi đồng truyện vào phần 3, nhưng 
trong sách Chánh nghĩa thì lai sáp Lão Tir, Trang 
Tử vào phần đầu của liệt truyện, với lời chú : « Vào 
năm khai nguyên thur 23, Lao Tư và Trang Tử 
được phụng sắc lên phần đầu tiệt truyện, SEN 
trước Bá Di. > 

Lào Tử... 

[Vë danh xung Lão Tử có nhiều giả шу khác 
nhau: ` 

1. Giải thich theo người đời trước thì clin cứ 
theo Thần tiên truyện, và Huyền điệu nội thơ, cho 
rêng Lý mẫu mang thai 81 năm mà sanh, sanh ra 
đầu đã bạc, cho nên mới gọi là Lüo Tu. 

Thuyết nầy thật là hoang đường, không có gì 
đáng tin cả. 
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2. Sách Chánh ngbia dẫn lời Trương quán 
Tưởng viết: «Lio Tử là hiệu chó chẳng phải tên, 
Lão là khảo, tìm hiền, khảo sit, Tử là chăm, chăm 
hoc, tức là người Um hiều nhiều và day 4б, đạt 
thành cho phiều người khác... nhờ đó mà sanh ra 
van vật, giúp đỡ sự hỏa sanh cho muôn loài mà 
kbông sót một ai. > 

Thuyết näy thật là ba hoa, rỗng tuếch, không 
có môt nghĩa gi đảng tin được. 

Dưới thời Châu Tần, học giả được gọi là « Tử » 
đó là việc phô thông của thời ấy, tại sao lại giải 
thích chữ « Tử » thành ra là « nhiều » « chăm » hay 
là «siéng năng >? 

. š. Nguy Nguyên có viết: Trang Tử nói Lão 
Từ ở đất Bái, Bái là đất của Tống, mà nước Tống 
cò dòng bọ Lão, như thế Lão Tử là người đất Bái 
mà ho «Tir» chăng? Nồi chữ « Tir» lai chuyền 
thành chữ Lý vì am vận và hình trạng chữ giống 
nhau chăng ? | 

Thuyết näy cũng côn có thà nghe được, nhưng 
Kee vốn là họ Ly thi tại sao không thấy viết là Ly 

ir? 

4. Cò thuyết cho rằng ông trường thọ, cho 
nên mới gọi là L&o Tir. Đời trước cho ring Lão 
Tử sống lâu, chớ không phải vì tu liên, duang thọ 
mà đặc biệt sống lâu đến 160 hay 200 (аі. 

Lão Tử là người Ёп sĩ, ông thich ở Ân, vô danh, 
không muốn chường mặt với đời, cho nén không 
ai biết tánh danh ông 1А gì, chỉ thấy êng tudi già, 
có học thức, nén mòi goi là Lão Tủ]. 
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Dưới thời Chân Tần, học giả được gọi là «Tir» 
bắt đầu từ Khồng Tử. Khồng Tử thường làm quan 
Tư Kbán nước Lỗ, cho nên đệ tử mới gọi là «Tử», 
sau đó được quan dùng đề tôn xưng với thầy, cho 
nên ngày nay chữ Tử được xem như là tiên sinh... 
là thầy... Thế thì Láo Tử cũng như < Lão tiên sinh >, 
đó không phải là một tên riêng. 

Ông là người Khúc nhơn Lj. lang LẠ, ius 
. .Khó nước Sở. 

[Khồ huyện trước kia thuộc абба “Tống, добі 
thời Xoan Thu, Sở diét Trần, Khồ куфа lại thuộc 
Sở, cho nén mới gọi Sở, KhŠ huyện. ` 
3 Sách Chánh nghĩa viết : « Lệ (lệ hương) đọc là 

Lại, sách Tấn Thải Khương, địa lý có viết: Thành 
Đông Khổ huyện có. Lat aso Từ, là chồ. Lão Tử 
sanh ra, i 

Cố thành КЪЗ kayta ngày nay thuộc tỉnh Hà 
nam, huy ën Lộc ấp, cách phía Dòng 10 dặm. 

Sách Thúy kinh chú dẫu lời của Vương Phụ đời 
Đông Hán chép theo Lão Tử thánh máu bia cho 
rằng Lão Tử sanh ở vùng Khúc Оа, Theo Lão tử 
Minh, thì Lào Tử là người đất Tương, còn theo sách 
Trang Tử thì chép Lão Tử là người đất Tương của 
nước Trần... Theo Diéu Binh thì có lần Dương Châu 
đã đến đất Bái đề gặp Lão Tử, và Kbồng Tử cũng 
đi về phương Nam, đến đất Bải đề gặp Lão Tử, vì 
thế có thuyết cho rằng Lão. Tử là người đất Bái ` 
thuộc nước Tấng. 

Theo Bá Tiềm, trong sách Thủy kinh chú có ` 
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viết : «РМа Đông Nam đến đất Bái có sóng Oa thấy. 
Oa thủy lại chảy về phía đông quà phía nam thành 
Khô huyện, tức là đất Tương dưới thời Xuân Tha. 

Dưới thời Vương Măng đất Ky lại đồi tên thành 
Lai Lăng, con sông lại chảy về phía đông qua phía - 
nam thành Lai Hương, rồi lại chảy về phia bắc, 
qua phía đông miéu Lão Tử, qua phía nam thành 
của Tương huyện. 

Tương huyện bi hoang phế, bấy giờ thuộc Khả ` 
huyện, Lilo Tử sanh ở chỗ ngoặc của sóng Oa 
{Khúc Oa). Chữ Le vă chữ Lai, âm giống nhau, Lệ 
hương tức Lai hương, như vậy (Ы Khúc nhơn Ly, 
cà phải ngay tại chỗ quanh của sông Oa cuang? 
` [Khủe Oa]. 

Sách Hậu Hán thơ, phần Quận quốc ebi có chép 
< Huyện Khô, деб! thời Xuân Thu gọi là Tương >. 

. Tuong cũng thuộc về nước Trần rồi san thuộc 
về Sở, thành cli của Tương huyện nay ở phía Đông 
cách 15 đặm của Lộc ấp huyện. Như thế thì 3 địa 
điềm КЪЗ, Tương, Bii, cách nhau kbông bao xa 
vậy]. | 

Ông ho Lë, tên Nhĩ, tự Bá Dương, được tên thug 
dà Dam. 

[Trong Sách Ân cỏ viết: Cát Huyền nói : « Lý 
mẫu sanh ông, nhơn đó lấy theo họ me»... Sanh 
ra mà chỉ cày Ly, nhơn đò lấy làm họ luôn. 

Hứa Tbận viết : Đam là 16 tai dài... cho nén tên 
là Nhĩ mà tự là Đam... gọi là Bå Dương là không 
đúng. 
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Diéu Đỉnh, trong Lão Tit chương nghfa đã viết : 
lái là đất nước Tổng, như thé thi Lão Tử là người 
Tống và Tir có phải là họ không? 

Chir Tir và chữ Ly àm cũng gần nhau... đó là 
một thuyết nói về Lilo Tir bọ Lý... so với thuyết trên 
nói ông theo ho me, hay là «chi cây Lý » thì có 
phần hữn lý hơn, 

Theo Sách Ав, trong nguyên văn pho Sử ký, 
không thấy có 4 chữ «ВА Dương, thụy là...» má 
chỉ viết có tên Nhĩ, tự Dam mà thói. | 

Lương ngọc Thắng trong sách Sử ký chỉ nghi 
có viết : e Có thơ thời Tiên Tần, không thấy gọi Шо 
Tử là Bá Dương. Vương niệm Tòn trong Đọc thơ 
tạp chỉ cũng viết: e Lão Tu tên Nhĩ, tự là Ваш...» 
Nhung trong thiên Chư Tử của sách Vio Tâm Điệu 
Long có viết: Bá Dương coi về việc Lễ, mà Trọng 
Ni đến hỏi, đề dao đức có thứ lờp dạy dỗ trăm 
dán... như thế thì dưới thời nhà Lương, có ai đã 
thêm vào pho Sử ký 4chữ: «Bà Dương... thụy 
là...» đã kề trên]. 

Đưới thời nhá Châu, làm quan git kho sách. 

| Trong thiên Thiên vấn, aách Trang Tử viết 
a Truog tàng sử » chi trưng có nghĩa là gom góp... 
Thời xưa, sách vở chỉ được chứa ở nhà vua quan, 
có quan lo riêng về việc đỏ. 

Sách Trương thang truyện có viết: «Lio Tử 
làm trụ ha sử » la vì lúc hội triều, ngói vi là ở duoi 
trụ, cầm thẻ, ghi việc... cũng như ngày nay, người - 
làm thơ ky ghi chép nhữag lời bàn bạc Iroeg hội 
nghi vậy |. N 
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Khồng Tit qua nhà Châu, đến ván Lễ néi Lao 
Từ. Lào Từ nói : « Các người má ông nói đó, người 
và xương đều mục hét cá rồi, duy lời nói của người 
йу thì còn tại д4р. 

Người quán tử đắc thời ihi di xe, chẳng đăng ˆ 
thời thị đầu rối mỗi mệt mà đi 56, tôi có nghe, người 
buôn bán giỏi, chira hàng hóa Ki), mà хет như trống 
rỗng, người quân tử chứa đầu đức mà dung mao 
như ngu. 

Нау bó cái ngạo khí và cái nhiều làng duc của 
êng. bó luôn cdi sắc làm сао vd cái сМ, cái dám, vi 
những cải ấu đều không có ích gi đối vöi thân ông. 

Tái nói véi ông, chi có bầy nhiêu mà thôi ! » 

Khồng Тї ra và, báo обі đệ tit: 

< Con chim... іа biết nó bay như thé nào. con cá, 
ta biết nó lội như thế nào. con thú, la biết nó chạy 
' như thế nào, nó chay la có thề làm lưới, nó lội, ta 
có thề dùng câu, nó bay ta có thề dùng tên, còn như 
rồng, іа khóng thề biết được пб cỡi máy bay mù lên 
trời, hôm nay ta ra mát Lào Tử, ông йу cũng như. 
rồng váy s. 

[Chuyện Không Tử hói LỄ với Lão Tử, cüng 
thấy trong phần Không Tir thé gia trong Sử ký. ` 

Thiên « Tăng Tử vấn » trong LỄ ký, gbi ngôn, 
hạnh của Lão Tir có 4, tất са đều có liên quan дёп 
LỄ... như thể thi việc Khồng Tử đến hoi LỄ với Lão 
Tử là đáng tin được. 

Thiên Tăng Tử chế ngôn trong sách Đại đái có 
viết: «Người đi buôn giói chira kin mà nbw không 
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có gl... Người quân tir có nền giáo dục cao mà như 
không». 

Thiền Ngoai vật trong sách Trang Tử cỏ chép : 
_1.Ro lai tir nói với Khồng Tir: Khàu oi! Thân hinh 
ngươi kiêu và cải dung nban ngươi ra dáng người 
iri... nbr thể là quân tir sao? 

Câu nầy với dean ghi lời nói của Lio Tử dai 
đồng tiều di... Những lời ghi trong sách Trang Từ, 
cüng thấy trong thiên Kbáng chỉ sách Không tèng 
tử, nhưng lại cho Khồng Tir là Tử Tư. 

Tử Tư đâu có thề là Không Tử được, biết đâu 
Lão lai tử nói vời Tử Tư mà người ta lại lầm lan 
jà Lão Tử nóí với Không Từ chăng? 

Trong thiên Thiên Vận lại có viết: « Không Tử 
ra mắt Lão Đam, khi về, 3 ngày không trò chuyện 
gi cả. 

Dé tử thưa: 

— Phu Tử ra mát L&o Tit... có nhin thấy được 
gi chăng 2 - 

Không Từ đáp : 

— BAy giờ ta mới thấy rồng, rồng hợp mà thành 
« thè», tan mà thành « chương », cỡi lên khi mây 
mà dưỡng bởi Am dương... (a mở miệng mà kbóng 
tbë ngậm lại được... ta có tim thấy được gì ở Lão 
Tir đau? 

Sách Lüo Tử truyện, được tán đương là nhu 
rồng, là do theo ý Trang Tử]. 

Lao Tử trau dồi đạo đức, cúi học của ông chuén 
bé ltr dp, không danh. 
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Ông ở nhà Châu lâu, thấu nhà Cháu suy, liền ra 
di, đến cửa ài, quan linh doàn là Hi nói: 

— Thuy sắp đi ần chăng ? Mi hay có gêng vi 
lôi mà оі! sách. ` ` 

Vi thể Lão Từ liền viét vết: gồm 2 thién thttợng. 
ha, nói cái jj dao đức hon 5.000 chữ, гб di. 

Sau đỏ, không ai biết ông như thé nào. 

[Sách Sách Ân và Chánh Nghĩa, chữ «quan, 
cửa ài > đây là Hàm cốc quan bay là Tán quan, chưa 
có tài liệu nào chắc chán đề xác dinh được, 

Tán quan thì ở vùng Trần thương dit Kç Châu, 
không phải là con đường từ nhà Cbâu vào däi Tần, 
còn Пат сбе quan thi ở vàng Bào làm đất Thiềm 
Châu, đỏ là con đường từ nhà Сіло vào đất Tần, 
như thé thị chic chấn phải là Hàm cốc quan, 

Cửa Hàm cốc quan không biết được đặt vào 
năm nào, nhưng vào thời Không Từ, đất Nhị hao 
còn thuộc nước Tấn, nếu Lão Tir đồng thời với 
Không Từ, như vậy thì lúc đó chưa có Hàm cốc 
quan. 

Quan doãn là chức quan giữ cửa ài, linh doin 
là một chức quan của Sở, nhung ở đò không phải 
là đất Sở, như thể thì chữ «linh» ở đây-sai, 

Theo hơi văn ở đây thì quan doĝo nbin thấy 
Lão Tử đến nên mừng, nhưng người đời sau lai 
nói quan đoần tên Hi, rồi lại có quyền sách đề tên 
quan đoãn Hi viết, lại càng sai hơn... 

Nói về đạo đức đến hơn 5.000 chữ, tức là quyền 
Lão Tir còn cho đến ngày nay. 
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Quyền sách Ky có phải tự tay Lão Tử viết ra 
không? Điều đó còn phải suy xét cho thật kg... 

Mặc dù lúc đỏ đã có phoug trào tư nhon viết 
sách, nhưng dàng dao kbắe, bôi sơn vào tre, trong 
lúc irén đường đi, chỉ (гоор một thời gian ngắn đề 
thành một pho sách đến 5.000 chữ thật là một điều 
khó tin... hơn nữa, thề tài của quyễn sách, so với 
các quyền của Chư Tử đương thời thì không giống 
nhau. 

Giọng văn của sách ấy y như những câu cách 
ngôn được gom góp quyết không phải do một 
người, trong một thời gian nào đỏ đã sáng tác ra. 
[Xem thêm phần duói quyền sách nầy, đoan tim 
hiều vB tác phầm của Lão Tử], 

Lào Tir đã cố ý tự Ао, vô danh, T nữa, айр 
đi lánh đời, tại sao lại giữa đường còn hấp tấp có 
ging đề viết cho quan doün một quyền sách? Tôm ` 
lai, về phương diện tình lý, không có chỗ piro dáng 
tín cà... Câu nói: «Không một ai Ы sau đó ông 
như thé nào» dš chỉ rõ ý lánh đời của ông.... 
cũng vì thế mà phương sĩ đời sau mới có Ln 
thuyết «1 5о Tử đi qua pbla Тау đến Lưu sa bà [sa 
mạc] rồi hỏa ra người Hồ... s như thế lai làm thém 
là Lão Tử dá qua Ngoc món quan. 

Thiên Dưỡng sanh chủ troùg sách Trang Tử 
chép Lão Đam chết, Tần Thất di di£u,v.v.. 

Sách Trang Tử, phần nhiều If ору ngón, nhưng 
lại kbông ghi «вап đỏ không biết ông Ấy như thế 
nào » như thế đã thấy r5 chuyện Lio Tử qua Lưu 
88 hà là không có thật. 
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' Bến như các việc trong. sách Sách Ya; Liệt di. 
truyện, Liệt tiên truyện ghi rêng «Tử КЫ từ phương 
Đông dén», «Cỡi tráu xanh qua cửa ài» đều là 
những chuyện hoang đường do các phương ei dói 
sau nguy tạo ra mà thói.) 

Hoặc có người nói : LAo lai tit cũng người nước 
Sở, vit sách 15 thiền... nói cái dụng của Đạo gia, 
cùng đồng thời nói Khồng Tử... : 

- [Chff «hoặc x ở đây có ý muốn nói Lão lai tử ` 
là Lão Tử, trong sách Hán chí, phần Bao gia, chép : - 
cô sách Lšo lai tử 16 thiên, cớ thuyết nói: đồng ` 
thời với Không Tử. 

Nhưng theo Khồng Tòng Tử thì đồng thời.với 
_ Lão lai tử là Tử Tư phần trước đã có trình bây. _ 

Trong bài tựa của Đạo đứe kính, Tất Ngươn 
có viễt: trong TẢ truyện có «Lai câu », Lai là họ, ` 
đề сї Lão lên trên là vì có tubi thọ, cũng như sư 
pbu của Liệt Tử là Lão Thương thị vậy. 

Trong Нап chỉ, tuy ghi số thiên trong sách 
ấy, có nhiều hơn một thiên, nhưng cũng là quyền 
.sách йу... . | 

Phần đầu của phần kbảo cia về truyện Lilo 
Tử có viết: «Lio Tử là người ở Khúc nhon Lý, Lệ 
hương, huyện Khô, nước Sở » cho nên ở đoạn nầy 
có viết : « cüng người nước Sở s. 

Sách Lão Tử khảo di nghỉ tài liệu nầy cho rằng 
Lão Tử là người nước Sở, là vì lầm vời Lão lai tử, 
nhận xét như thế có phần dung, vì theo truyền 
thuyết, người ta thường lầm lẫn Lão lai tử và Lão 
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Tử, cho là một người, cho nên Sử công mới ghi 
đoan này có chữ «hoic» ở trén.] 

Lào Từ mà thọ đến hon 160 tuoi, hoặc có người 
nói đến hon 200 indi, là vi óng la dưỡng mà được 
thọ đến mức ду. 

[Boun nầy trong sách Sử ký sắp lầm, nén đời 
vào đoan văn sau mời đúng]. 

Từ sau khi Không Tử mái 120 năm, mà Sử nha: 
Châu, Thai sử Chiêm ra mát Tan Hiểu Công nói: 

— Ban đầu nước Tiin hợp vöi nhà Chan rồi 
chia ra chia ru 5300 nắm rồi sau lại hợp, hợp 10 nám 
mà Dlàjvirong хий! hiện. 

Hoặc có Ke nói : 

— Смет trc lå Lào Tử. 

Cũng có kẻ nói: 

— Khong phải. 

Là vi Lào Tir tho hon 160 tuói, hay có kẻ nói 
hơn 200 tubi [là оі tran đồi dao mà đưỡởng được thọ]. 

[Đoan nãy lại ghỉ thêm một thuyết khác, nòi 
rằng Thái sử Chiém của nhà Châu, vào nước Tần 
gặp Hiếu Công, tức là Lio Tử. 

Trong thiên Bất nhị của LA thị Xuân Thu, ghi 
chung Lào Đam, với Không Tử, Mặc Dich, Quan 
đoãn và Lão Dam là Lao Tử. 

Sách Thuyết văn chép: «Dam tức 1А tai đài, 
thòng xuống » lại chép: « Chiêm, cũng là tai thòng. 
ở phương Nam là nước Chiêm nhĩ s. Như thể thi 
nghĩa các chữ Đam và Chiêm giống nhan. 

Ly Nhĩ tức Đam, thường làm chức Thủ tàng 
sử nhà Chân, chữ Chiêm và chữ. Dam lại giống 
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nhau, mà Chiêm cüng từng làm Thái sir nhà Châu, 
cho nén có thè lần lộn cho là một người. 

Chiém vào nước Tần ra mát Піёп Công theo 
Tần Вап Ку thi vào năm thứ 11 đời Hiểu Công, 
mà Hàm cốc quan được dung lên trước năm Éy 
tức là năm 10 đời Hiếu Công, như thế người di về 
phía Tày, qua cửa ải là Thái Sử Chiêm nhà Châu, 
chớ không phải Thủ tàng sử nhà Châu là Lý Nhĩ... 
Bing chứng như thế là khá chính xác. 

Theo Bá Tiềm, việc Thái Sử Chíém đến Tần 
Hiểu Công thấy có chép trong Châu Dän KY và Tần 
Bản Ky. Châu Bàn КҮ chép « Hợp 17 năm» chép 
« 70 năm » là sai lầm vì dho ngược chữ, trong Tần 
. Bàn KY lai chép « Hợp 77 năm » nhu thế là du một 
сі? « Thất » [7]. 

Chuyện này, trong Châu Bán Ky chép xây ra 
vào năm Liệt Vương thử hai, côn Tần Bản Ky thi 
vào năm Hiếu Công thứ 11, lúc đó san ngày Không 
Tử mất đến 53 năm, mà ghi là « "s Tử mất, cho 
đến nay là 129 năm » thi là sai]. 

Lào Tir là một дп quán іє, con Lão Tử tên là 
Tôn, Tôn làm tưởng nước Муш), được phong đất 
Đoạn сап. 

Con Tôn là Chú, con Chú là Cung, dud (ën cửa 
Cung là Giả, Già làm quan dưới thời Hán Văn đề. 

Con của Giá là Giải làm thái phó cho Giao lâu 
Vương lå Cung, vl thé cất nhà luón ở đất Te, 

[Lšo Tử là một «ùn quán tir» nhưng lai chép 
tèn con cháu của êng rất ró ràng, Lão Tử chi thích 
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linh đời, không chường mặt, lại ra cửa ải, di về 
phía Tây và mất tích luôn. 

Truyền thuyết Ky dë làm cho các phương sĩ dễ 
thêu dét thành những chuyện hoang đường. 

Dưỡi thời Võ dÉ, ông ойу rát thích bọn phương 
sĩ, và các chuyện về (hần tiên, thể nên Sử công 
сб ý chép đoạn nầy rõ ràng đề chứng minh Lio 
Tử là một người thường như mọi người khác, mà 
không phải là một thần tiên gi cà. 

Dụng y của Sử công thật là sâu sắc]. 

Người đời, hé hoc Lào Tử, thi ché Nho hoc, hoc 
Nho thì lại chê Lào Tir [Đạo không đồng, thi không 
bán luân рбі nhau) như thế là phải chăng ? 

[Lý Nhĩ vô vi, tự hóa và thanh tịnh đề tự chánh], 

[Đoạn nầy nói về việc Nho và Dao gia vi đạo 
bất đồng mà chê lẫn nhau đề kët luận. Còn e Đạo 
không đồng, thi không bàn luận với nhan », đó là 
dùng câu của Không Tử [trong thiên Vệ lình Công 
sách Luận Ма]. : 

Câu собі cùng, cùng với doau văn trên không 
nối tiếp y nhau, và cũng không phải là câu dùng đề 
kết luận, ngbi là người đời sau doc sách Sử kỷ 
ngẫu nhiên ghí thêm vào, làm cho người sau lầm 
lẫn đó là chảnh văn. Nên bó cho hợp lý]. 


Ф 


Lão Tử truyện trong sách Sr ký đến đây là 
chấm dứt, trong truyện có chép tên 3 người : 
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1. Thủ tàng thất aử nhà Châu là Lj Nhĩ, 
Không Tử có đến hỏi về việc Lễ. 

2. Ân sf người nước Sở là Lão lai Tử. 

3. Châu Thái sử Chiêm vào nhà Tần ra mắt 
Hiếu Công... ' 

Ba người ấy đều kbác nhau, nhưng truyền 
Ihayét lại làm mà hợp lại làm một, nhung xét lai 
k? các đoan văn dẫn chứng trên, thi tất cà 3 người 
Ку đều không phải là Lão Tử của phái Đao gia, vì 
Lão Tử là một tên chung, khóng phải là một danh 
từ riêng, chỉ dùng dè gọi những hoc giả lớn tubi, 
cũng như ngày nay chúng ta gọi là < Lào tiên sinh» 
vậy, vì thế cbo nén chúng ta cũng có thể dùng tén 
. Lão Tir db gọi Lý Nhĩ, Lão lai Tir và Thái sử Chiêm, 

Người đời sau không tìm hita cho chính xác 
nén lầm lẫn, hợp ba người ấy làm một, làm cho 
lộn xộn thêm, càng khó phân biệt. 

Về Trang Tử, trong thiên Thiên ba, người gọi 
là Lio Đam là một « bác dai chon nhơn » của thời 
xưa, do nhóm Bao gia truyền thuyết auy tón..., đó 
là một nhân vật lý tưởng được đặt đề ra mà thôi, 
thuyết trên đây, trong các sách Thù tứ khảo tín lục 
và Trung Quốc Triết hoc sử của Phùng hữu Lan 
đều có đề cập đến. 

Như thế thì quyền Lão Tir còn đến ngày này, 
đó là một quyền sách góp những thành ngữ và cách 
ngón được truyền tụng của phái Dao gia dưới thời 
Chiến quốc [xem thêm phần lược khảo tác phầm 
ở đoạn sau] mà chẳng phải là một tác phầm của 
1.ão Tử viết ra khi qua Hàm cốc quan. 
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Trong quyền Lão Tử có những lời trái ngược 
bin với đạo Nho, nếu 46 là tác phẩm của Lio Tử 
người đồng thời vời Khồng Từ, tất nhiên thể nào 
cũng bị Mạnh Tử seu này đã kích dir dội, nhưng 
trong quyền Mạnh Tir ta không hề thấy điều đó. 

Tóm lai, quyền Lão Tir, không phải chinh do 
Lão Tir viết ra, mà đỏ là một tác phầm gom góp 
của một số học già cao niên viết ra, và Đạo gia lấy 
đỏ làm tón chi của minh. 

Län Bam là một nhán vật truyền thuyết, do 
tưởng tượng mà có, như thế mà cho Lão Từ là 
người khai tŠ cho Chư Тї là một điều hết sức 
không hợp lý. 


trang tử và những 
người trong phái đạo gia 


ео I thời nhà Hán (25], hé nói đến Đạo gia, 
là nhầm Hoàng Lüo, dưới thời Nguy Tán, nói đến 
Đạo gía là nhắc Lão, Trang. 

Trang Tử và Lio Tử được nhắc chung, là vi 
bắt đầu từ thời Ngụy Tấn [220-419] hai ông trở thành 
người cầm đầu cho môn phải thời đả. 

Trong Sử ky, Trang Tử và Lio Tử được viết 
chung thành một truyền, Lio Dam là một nhàn vật 
truyền thuyết, Lão Tử là một tiếng gọi chung những 
học giá có tubi, cho nén truyện Lšo Tir không có 
gì rë ràng, xác thật cá, côn Trang Từ thì thật có 
người, nhưng sự tích thi tim thấy trong các sách 
vở chẳng có bao phiêu, còn (rong quyền sách của 
ông thị 9 phần 10 là ngụ ngôn, và phần Ngoại thiên 
với Tạp thiên thi do người đời sau viết thêm vo, 
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cho nén nếu muốn tìm hiều thân thế ông với ngày 
sanh, mất, thật là một điều rất khó khăn, 

San đây xin chép lại tài liệu Trang Tử truyện 
trong pho Sử ký. 


Trang Tử Truyện Khỏo 


Trang Tù 10 người đất Mông, dng tên Cháu, 
thường làm quan ở Tal viên đất Móng. 

[Trang Tử tên Châu, thấy trong các thiên : Të 
vật luận, Ngoại vật, Thiên ha, trong sách Trang Tù. 
Các hoc giả không có tbuyÉt nào khác. 

Về tự là gì thì không thấy chép trong các sách 
vở đời Tần. 

Trong quyền Trang Tử của Thành huyền Anh 
có chép : Tự là Tir Huu, không biết cán cứ vào dàn. 

Sách Thích Văn tự lục viết: Thái sử công nói: 
tự «Тї Hữu » nhưng trong Sử ký Bàn truyện thì 
không bao giờ thấy tên tự ấy. 

Sách Tập giải viết: theo Địa lý cbi thi Mông 
huyện thuộc nước Lương, sách Chánh Nghĩa viết : 
Móng huyện là bồn ấp của Trang Cháu. 

Sách Оой dia chí viét : Cố thành tất viên ở Tào 
Châu, huyện Oan câu, cách phía Bắc 17 dim. 

Sách Thích văn tu lục viết: Trang Tử họ Trang 
tên Châu, người nước Lương ở Mông huyện, dưởi 
thời Lục quốc làm Tất viên lại cho nước Lương. 

Theo các thi liệu trên thì Trang Tử là người 
nước Lương. Ес 

Sách Sách Ар сб dẫn sách Lưu Hưởng biệt lục : 
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Hình 9. TRANG TỬ 


Trích trong Trung Quốc Triết Học Sử Đại Cương của 
Grën Chi và Nguyễn Hiến Lê, quyén thượng [trang 353). 
(Theo Confucius et l'Humanisme Chinois của P. Đỗ Binh]. 
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Ông là người đất Mông, nước Tổng, sách Hán chi 
cũng viết : е Tén Châu, người nước Tổng... 

Sách L8 thi Xuân Thu viết : Trang Tử tên Châu, 
người đất Mông, nước Tổng. Theo các tài liện trên 
thi Trang Tử là người nước Tống. 

Đất Mông của nước Lương, hiện nay ở phía 
Bác huyện Hà Trạch thuộc tỉnh Sơn Đông, còn đất 
Mông của nước Tống thì hiện nay ở vùng Đông 
Bắc huyện Thương Khâu tỉnh Hà Nam, 

Hiện nay ở tỉnh An Huy, huyện Định Viễn, về 
phía Đông, cách 30 dám cũng có Tất viên, là vl đời 
sau có kẻ háo sự, thích đem danh nhơn thời xưa 
dàn và thành người của dia phuong mình, rồi lại 
- thêu dệt thêm đề thành cŠ tích. 

Sách Hoàn vũ ky có viết: ТЇЇ viên thành, ở 
phia Bắc huyện Oan Câu, cách 50 dặm, phia Bắc 
thành có « Trang Tử điếu ngư đài », tức là đất Mông 
của nước Lương, ngày nay ở phia Bắc huyện Hà 
Trạch. 

Dugi thời Xuân Thu có Mông trach, Nam cung 
Trường Van giết Màn Công ở đó, dưới thời nhà 
Hán, đặt là Mông huyện, đó là đất Mông của nước 
Tầng, hiện nay ở phía Bắc huyện Thương Kbảu. 

Trong thành cũng có Tất viên, 

Sách Të tuc huấn có viết : Huệ Tir di, phia sau 
có xe trăm cbiếc, qua Mạnh chư, Trang Tit nhìn 
thấy bó con cá... 

Mạnh che trach thuộc nước Tổng, biện nay là 
huyện Thương Kháu. 
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Trong thiên Thu thủy của Trang Tử еб viết: 
« Trang Tử câu cá ở Bậc thủy », Bộc thủy hiện nav 
là Bộc huyện ở phía Bác huyện Hà Trạch... Hai chỗ 
ấy dën là những chó Trang Tử có đến đi câu. 

Sách Nhứt thống chỉ chép : Mộ Trang Tử ở 
Tất viên thành, phía Đông Bác huyện Đông Minh, 
Đông Minh và Hà Trạch gần nhau, nbw thể thì 
Trang Tử về già qua đời ở đất Mông của nước 
Lương như thế thì có phải Trang Тіт sanh trưởng 
ở Tổng rồi san đỏ qua ở nước Lương chăng ?] 

Ông đồng thời vöi Lương Huệ Vương vå Té 
Tuyén Vương. 

[Trang Tử ban với Huệ Thi, mà Huệ Thi thường 
làm tướng quốc cho Lương Huệ Vương, cho nén 
Trang Tử cũng đồng thời với Lương Huệ Vương 
và Tề Tuyên Vương, và như thế thì Trang Tử cũng 
dàng thời với Manh Tử, nhung trong sácb Mạnh 
Tử không hề đề cập đến Trang Tử, và trong sách 
Trang Tử cũng khong bề đề càp đến Manh Tử, 
Manh Tir cũng thường đến các nước Lương, Tổng, 
nhưng cũng kbóng hề gặp Trang Từ, đó cũng là 
một điều khó biển. 

Trong tài liệu Trang Tử niên biều có chép ước 
lượng ông sanh vào năm Châu Liệt Vuong thử 7 
[369 trước T.L ] và mất lối năm thir 29 đời Châu 
Nošn Vương [288 truóc T.L.]. Mặc đầu nbững con 
số trên đây rất dáng (іо cậy, nhưng không có bằng 
chứng gì xác đảng đề dám quả quyết rằng đó là 
năm sanh và năm qua đời của Trang Tử, nhưng 
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qua tài liệu Её trén, ró ràng Trang Tử đồng thời 
với Manh Tử. 


Trong quyền Trung quốc Triết học sử Phùng 
hữu Lan đã viết: «Manb Tử và Trang Tử dàng 
thời, hai người chưa (тор bién bác với nhau lần 
nào, điều đó thật dáng nghi ngờ. Hoc thuyết của 
Trang Tử, là bọc thuyết của Dương Châu tiến them 
một bước, như tbế thi đứng trên quan điềm của 
Mạnh Tử mà xét, tid Trang Tir cũng là phe phái 
với Dương Châu mà thôi. -4 

Trung Tử cũng xem Mạnh Tu như là phe phái 
của Kbồng Tử, Manb Tử chống Đương Châu, Mặc 
Dich là chống luôn cbung cả phe Nho gia với Mặc 
gin cũng chê luôn cá những người trong phe phái, 
thế nên Manb Tử chỉ nhắc Dương Chàu làm tiêu 
bitu, còn Trang Tử thì nhắc Không Tử, chở-chẳng 
phải Trang Tử và Mạnh Tử không hề biết nhau. » 
Thuyết näy thấy cũng hợp 1y]. 

Cái học của óng chó ndo cũng nhịn tới, nhưng 
chỗ trọng yên căn bản là v? mới chủ trương của Lão 
Tử, thế nén êng viét sách hon 10 van chữ, đại đề: 
là theo ngu ngón. 

Ông biZt các thiên: Ngư phủ. Đạo chích, Khu 
кір, đề ché nhám của Khồng Tử. vå lam sáng 10 cải 
học thuật của Lào Tử, bọn Úy lüg Tử, Cang tang 
Tử đều là những bọn không ngón, không sw: (hat. 

Ông khéo ый, у khóng bị lời rang buộc, chỉ 
Điệc «gởi ў» dùng đề phé phản Nho, Mặc, tuy là 
người túc hoc duong thời cũng không một ai biện 
bạch được. 
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Lời nói của ông rộng rdi bao la, chi tùy theo Ú 
minh, ol thé cho nén các bậc vong công và doi 
nhân không thề bó được. | 

[Trong sách Hán chi phần Bao gia, có Trang: 
Tử cho đến bây giờ vẫn còn. 

Sách Sách Ап viết : Quyền aách ấy có 10 van 
lời, đa số đều đưới hình thức chủ, khách, đối đáp, 
thế nên méi nói là ngụ ngôn. | 

Ngu là «kv thác » thể nén sách Biệt luc viết: 
« Bày ra tên, bọ người đề đổi đáp », đỏ là ký thác 
lời của minh cho người khác cho nén Trang Tử có 
thiên Ngu ngôn. | 

Trong Thién Ngu ngón có viét: «Ngu ngón 
có đến 9 phần 10», sách Sách Ап cũng viết : e Chữ 
Cang đọc là « canh », trong sách Trang Tử có thiên 
Canh tang Só». 

Tư mã Bưu viết: Canh tang Sở là đệ tử của 
Lão Tử ở phía Bắc nui Ủy lũy chi. 

Canh tang Sở cũng chép là : Canh tang Tử cũng 
có khi chép là: Canh thương Tir. Gò Ủy lũy cũng 
tức là Оу Hy sơn... tất cà nhon danh, địa danh 
đều giả thiết, nhưng có nhiền khi cüng già thác là 
cò oben, nhu trong thiên Bao chích, goi Dao Chich 
là em Liễu ha Huệ, cho Bao Chlch biện luận với 
Không Tử. 

Thà! ra, Liễu ha Huệ là người vết xa với thời 
vua Ні Công, không bao gió gặp được Không Tử 
và Đạo Cbich cũng không phải là em Liễu bạ Huệ] 

Sở Uy Vương nghe (ëng Trang Châu hiền, ligi 


2&4 


TRANG TỬ VÀ NHỮNG NGƯỜI TRONG... 261 


sai sứ đem lễ vát trọng hận đến rước, muốn đề cho 
ông làm (réng quốc. 

Trang Châu cười bảo Sở sứ: 

— Ngàn Gäng là lé våt trọng hậu, khanh tướng 
là ngôi cao... Nhưng ngươi chẳng thấu con tràn të 
б giao miễn зао? 

Nuôi nó cho ăn mür năm, bao bọc nó bång gầm 
thêu, đề dem одо thói miču... Đến lúc đó, tuy muốn 
làm con heo mọn cũng khóng thề được nữa. 

Ngươi nén di ngay, đừng làm ó uë ta! 

Ta thích đùa bon trong б trọc đề tim thích thú, 
mà không muốn bị kë có nước këm hàm, la trọn đời 


- không làm quan đề thích cái р của іа... 


(Sách Chánh nghĩa viết: Sở Ủy Vương nhằm 
vào năm Châu Hiền Vương nam thử 30. Theo Luc 
quốc niên biêu thì năm đầu Sở Uy Vương nhằm 
păm thứ 30 Chân Hiền Vương. 

Thiên Thu thủy trong sách Trang Tử cỏ viết : 
Trang Tir chu ở Bộc thủy, vna Sở sai hai dai phu 
đến trước bào : 
` — — Muốn vì việc nước mà làm nhọc đến ông... 

Trang Tử cầm cần câu mà chẳng chù ý: 

— Ta nghe nước Sé có con thần qui, chết đã 
3000 năm rồi, vua gói kỹ mà cất trên cbốn triều 
đường. 

Con qui Ấy vui lòng chịu chết đề được gửi 
xương làm quí chăng? Hay là nỏ tuốn sống đề 
kéo lé đuôi trên đường cbăng ? 

Dai phu nói: 
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— Thà là sống mà kéo lê đuôi trên đường... 

Trang Tử nói : 

— Vậy thi các ông về di! Ta sắp kéo lè duoi 
trên đường đây Ì 

Boan nầy у rất giống đoan viết trong bón 
truyện, nhung có phải là bón truyện lấy Y trong 
sách Trang Tử chăng ? 

Bá Tiềm có viết: Đây là thuyết « Qui mình đề 
` bảo toàn sự sống » của Đạo gia. 
| Trong thiên Thu thủy cũng có viết: Huệ Tử 
làm tướng quốc nước Lương, Trang Tử qua thăm... 

Cá kẻ bảo Hué Tử: 

— Trang Tử đến là muốn thay ông làm tướng 
quấc 66! 

Vi thế Huệ Tử lo sợ, liền chay di tìm trong nước 
suốt 3 ngày 3 đêm. 

Trang Tử đến thắm ông và nói : 

— Phương Nam có con chỉm, nó tên là Uyên 
aó, ngugi cỏ biết nó không? 

Con Uyên số phát ra từ Nam hải mà bay đến 
Bắc hải, nếu không phải là cây Ngô đồng thì không 
đậu, nếu không phải là trái Gián thiệt thì không 
ăn, nếu không phải là nước Phong tuyền thi không 
uống, túc đó con cú được con chuội thái, con Uyên 
sò bay qua, ngung đầu lên nhìn và nói: |. 

— Coi chừng... 

lây giờ ngươi muốn dùng nước Lương của 
ngươi đề dọa ta sao? 

Bây cũng có thề là một bài ngụ ngón ghi là 
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Hug Tử, nhưng Trang Tử đã xem chức tưởng quốc 
như là eon chuột (húi, mà Sở Ủy Vương muốn mời 
làm tưởng quốc, đâu có lë nào Trang Tử thích con 
chuật chết sao ?| 


Trong món phái Bao gia, ngoài Lao Tir và 
Trang Tu, còn rất nhiều người, sau đây xin chon 
. môt vài phân vật tiền biều оре, 


Những người khác trong phái Bao gia 

l. Liệt Tử. | 

Phải Đạo gia thường ghép chung Trang Tử và 
Liệt Tử. 

Liệt Tử không có truyện trong sách Sử ký, 
trong Hán chỉ, phần Dao gia có ghi Liệt TỬ... và 
chép như зап: 

« Liệt Tử tên Ngự PA người thói trước 
Trang Tử, Trang Tử rất tón.. 

Trang Tử thường tôn List Tir và goi là Ngu 
[hấu. Chữ Ngữ và chữ Ngự thời xưa dùng giống 
nhau, 

Lưu Hướng, trong sách Liệt Tir tự luc viết: 
« Liệt Tử là người nước Trịnh, đồng thời với Trịnh 
mục Công. 

Thiên Nhượng vương trong Trang Tử có viết : 
Liệt Tử từ bằng lộc của Trịnh tử Dương. Trịnh tử 
Dương và Trình mục Công niên đại cách nhau rất 
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1a, cho nên Liễn lôn Ngươn trong bài Liệt Tử biệu 
đã viết : « Trịnh mục Công tức là 18‘ muc Công... > 
mới đúng. 

Trong Sử ky, cô cbép Trịnh mực Công giết 
tướng quốc là Tir Dương, đúng vào năm thử 12 Lỗ 
mục Công. 

Trong sách « Khào cb chất nghi» Diệp đại 
Khánh đã viết: Liêt Tử là người nước Trinh, không 
nén ghi. năm cùng với vua Lỗ, nghi chữ Mục với 
chữ Nho giống nhnu nên lầm. Nên viết là « Cùng 
với Trịnh Nho Công đồng thời là đúng hon v.v...» 
còn rit nhiều thuyết khác nhau về niên đại của 
Liệt Tử, nhưng không có một thuyết nào xác đáng, 
" đáng tin cà, đành phải chịu « khuyết nghỉ », 

Sách Trang Tử nói về Liệt TỪ như € Cëi giỏ 
mà di... > đều là những lời hoang đường, cho nên 
Cao tg Tôn trong sách Vĩ lược cho rằng Liệt Từ là 
một nhân vật giả trng không có thật. 

Thái Sử Công không viết truyện Liệt Tử, biết 
дап cũng là lý do íy. 

Trang Tử trong (hiên « Ứng để vương» viết: 
« Liệt Tử 3 năm không đi ra ngoài, v.v... > nhu thế 
thì Liệt Tử quả là người có thật, nhưng dó là một 
ân sĩ, ti thế, không muốn có danh... Sách Liệt Tử 
có lề cũng do phái Dao gia thời Chiến quốc gom 
góp lại mà thành, sau khi được Lưu Hướng hiện 
định, quyền sách Éy truyền đến ngày nay, bị thất 
lac nhiều chỗ, được vả viu lại, tự nhiên là có nhiều 
đoạn không dung, sai bên voi nguyên bàn cũ. 


TRANG TỬ VÀ NHỮNG NGƯỜI TRONG... 265 


2. Quan Doãn Tử. 


Trong thiên Thiên ha, Trang Tử có viết tên Lilo 
Đam và Quan doän chung nhau, Sách Hán chỉ, 
phần Bao gia có chép Quan doàn Tử: « Tên Hi, làm 
quan giữ cửa ải, Lão Tử qua cửa bi, Hi bó chức 
quan mà di theo », trong sách Sử ky thì không еб 
truyện Quan doàn Tir. 

« Lào Tử... ở nhà Chân lâu... thấy nhà Châu 
suy liền ra đi, đến cửa ài, Quan doün là Hi nói: 
« Thầy sắp sửa di ở an cbăng? Hãy cố gắng vì tôi 
mà viét sách >... 

Lho Tử liền viết sách gồm bai thiên trên, duoi, 
.nói cái ý Đạo đức, được hơn 5000 chữ, rồi đi...» 
Бау là chép theo bồn của Ban Cố, nhưng trong Sử 
ky chì viết: Lio Tir qua cửa ải rồi di, mà không 
thấy chép Quan doãn bò chức di theo... chỉ có nói 
Lao Tir vi Quan doän mà viết sách, chớ không hề 
nói Quan doàn tự viết, | 

Quan đoãn thấy Lio Tử đến mà mừng, chớ 
không phải là tên Hi, có người đọc Sử ký lầm ngỡ 
rằng « Hi » là tên Quan doin. 

Trương Tram trong quyền Liệt Tử lại chép 
rằng ông tự là « Công Эб» có lẽ là ước đoán mà 
(hôi. 

Lão Tử qua cửa ải, sách Sử ký chưa hề chép 
cửa ải ấy tên gì, cũng có thề đó là Tản quan, Ngọc 
món quan, rồi Lilo Tử lại di về phía Тау đến Lưu 
sa hà [sa mac] hóa ra người Hồ... và thành tiên... 
như thé thì Quan doän theo Lão Tử, chắc cüng 
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thành tiên luôn... Các truyện như Liệt tiên truyện 
đều ghi như thể,.. nhưng ai đọc qua cũng đều nhận 
thấy đó là chnyện hoang đường, không đáng tín. 

Sách Sử ký chép chuyện Lão Tù qua cửa ài viết 
sách, đã là chuyện không dáng tin, nhơn đó biết 
dàu người ta lại bày vc thêm chuyện Quan doän 
Tử viết sách, điều này cũng thật dáng nghi ngờ. 

Thế nên, trong Trang Tử, người ta nghĩ rằng, 
Quan doán chỉ là một nhân vật truyền thuyết, bay 
gik thuyết mà thôi. 


3. Văn Tử, 


Thiên Tự nhiên trong sách Luận hoành của 
Vương Sung có viết: «Nën Không Từ làm vua, 
Nhan Uyên làm tôi, còn chẳng có thè khiỀn cáo gì, 
còn оќи đề І до Tử làm vua, Văn Tử làm tôi thì 
còn gì hơn! Vị Lão Tử và Văn Tử đều giống như 
Thiên Tử v.v.. 

Trong tài liệu nầy Vương Sung dà chép chung 
Lào Tir với Văn Tu. 

Tén Văn Tử thỉnh T thấy có chép trong 
sách vở, nhung người góc ở дли, tubi tác như thế 
nào thi không thấy ghi rõ... Hon nữa ông không 
có viết một quyền sách nào, cũng không thấy có 
một lời nỏi nảo ghi trong sách vở, như thế đáng 
nghĩ là một nhân vật không có thật. 


4. Dương Châu. 


Thiên Đăng Văn Công trong sách Mạnh Tử có 
viết: «Lời nói của Dương Châu và Mặc Địch đầy 
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trong thiên ba... mà lời nói trong thiên ha nến 
không vé hưởng Dương thì cũng về hướng Mặc... 

Lời nói của Dương, Mặc khóng ngừng, thì đạo 
của Khóng Tử kháng sáng tò được». Đường nh 
dười thời Manh Tử, cái hoc của Dương Châu có thể 
lực tam phán thiên ha với Nho, Mặc... 

Trong sách Trang Tử cũng thường nhắc chung 
Dương và Mặc, trong thiên Biền mẫu gọi Đương và 
Mặc «sóng đói mà biện luận ». 

Thiên « Kher kip» cũng có viết «Kim miệng 
của Dương Châu»... trong một tbién khác thì sắp 
chung : Nho, Mặc, Đương, Binh... Binh tirc là Công 
tôn Long, như thế thì Dương Châu cũng là một 
hiện sĩ. 

Mặc dù Dương Châu không có trước tác lưn 
truyền, nhưng rõ ràng trong giới học thuật đương 
thời, ông cũng đã từng hiền hách. 

Một học giả người Nhựt, ông Сти bảo Thiên 
Tùy gọi Dương Châu và Trang Châu ám gần nhau, 
và Dương Châu tức là Trang Châu. 

Gần dày Thái nguyên Bồi phu họa theo, nhung 
đó cũng chỉ là một ức đoán, không có рі làm bằng 
chứng. 

Trong sách Trang Tử ở các thiên: Ứng để 
Vương, Ngoai vật dën có nhắc chuyện Duong Tử 
ra mắt Lão Đam, dưới có lời chủ Tir Cư là tự của 
Dương Châu, nhưng trong sách Liệt Tử, thiên 
Dương Cháu, lai chép chuyện Dương Châu vấn đáp 
với Cầm hoại Ly, mà Cầm hoạt Ly rõ ràng là đệ tử 
của Mặc Tủ. | 
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Trong thiên ấy cfing có chép: Dương Châu ra 
mát vua nước Lương mà vua orbe Lương xưng 
Vương là sau năm đầu của Huệ Vương, lúc đó thì 
Dương Châu đâu còn có dịp đề gặp Lương Vương 
được? 

Thường thưởng sách Trang Tử và Liệt Tử bay 
dàng lái ngu ngón, người đời sau lại hay thêm bêt 
vào, vì thế khóng thề lấy đó làm khảo chứng được. 

Tài liéu chép Dương Châu trước gặp Lão Dam 
rồi sau gặp Cầm hoạt Ly, đó chỉ là tối ngụ ngôn 
của Trang Tử và Liệt Tử, cũng y như trong sách 
Trang Tử nói Khồng Tử gặp Liễn ha Hue, và Trang 
Tử gặp Lỗ Ai Công vảy. 

Dương Châu nhứt định không phải là Trang 
Châu, trong sách Dương Tử khảo biện có chứng 
minh điều đỏ rất rõ ràng, và sách ấy cũng nghi 
Dương Châu và Dương tử Cư là bai người, 

Dương Châu là người nước nào ? 

Có nhiều thuyết khác nhau, Thành huyền Anh. 
cho rằng: Dương là bọ Dương, tên Chàu, tự Tir 
Cư, người nước Tống, trong Sơn Mộc thiên thì lại 
viết là người nước Tàn...cüng đồng trong mọt quyền 
sách [Trang Tử của Thành huyền Anh| mà trên 
dưởi lai khác nhau. | 

Gần dày Trinh Tân Vu trích lời trong sách Tuân 
Tử có viết: Dương Съли thấy đường nhiều ngi mà 
khóc. Con đường nhiều ngi viết là «cù 10 » đỏ là 
chữ dëng của nhà Tần, vi thế Trịnh Tàn Vu cho 
rằng Dương Châu là người nước Tần, nhưng đỏ là 
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lời của Tuân Tử viết, không phải chinh do Dương 
Chân viết... như thé không thề quả quyết ông là 
người nước Tần được, mà chính Tuân Tử cüng 1А 
người nước Triệu, đâu phải là người Tần, 

Trong sách L thị Xuân Thu cũng có viết: 
a Cho nén Mặc Tử nbin thấy con đường nhiều ngầ 
mà khóc ». 

Khóc trườc ngã ba, ngã tư đường, là một binh 
ảnh được nhiều người dung đến, cho nén người 
ta đã nói dén hoặc Dương Tử hay boặc là Mặc Tử. 

Gầu đây, Tạ vô Lượng trong quyền Trung Quốc 
Triết Hoc Sử lại chép Dương Châu là người nước 
Vë, là vi thiên Ngu ngón trong Trang Tử có viết 
« Dương Tir di và phia Nam đến đắt Bái », nước 
-_ Vệ ở phía Bắc đất Bái, cho nén mới suy đoán Dương 
Châu là người nước Vë. 

Thật ra, về thAn thé của Dương Chân, cho đến 
bây giờ chưa tim thấy tài Иба nào xác đáng, đề có 
thê quả quyết được, nhưng có chỗ đáng tin, là ông 
sanh ra trước thời Manb Tử, sở trường về biện 
thuyết, nbi tiếng một thời, nhưng vì không có đệ 
tử, không viết sách, cho nên sau nầy không còn đề 
lại một dấu vết gì cả. 

Trong sách Hán chi, không thấy đề cập đến 
Dương Châu, chỉ trong sách Liệt Tí có thiên Dương 
Châu. cỏ lẽ đo người đời sáu viết thém. 

Gin dày, ông Phùng hữu Lan cũng cho rằng 
thuyết của Trang Tử, chỉ là thuyết của Dương Châu 
tiến thêm một bước mà thôi, và danh của Dương 
Châu không nồi lên được là bị Trang Tử che mất. 
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Mạnh Tir đã viết «Duong thị vị ngã, như thế 
là vô quân x... LÊ thị Xuân Thu cũng viết : e Dương 
Châu qui kỳ », qui кў tức là vi ngã, vì thế vô quán 
[không chiu ra làm quan], như thế thì Dương Châu 
cũng là một kẻ sĩ lánh đời, thà « lê duói trên đường, 
chở không thèm làm vật hy sinh cho người khác ». 


5. Công Tu Mau. 


Sách Hán chỉ viết: «Là công tử nước Ngụy, 
sanh trước Trang Tử, Trang Tir rất kinh >. 

Sách Tuán Tir thường ghép chung Nguy Màu 
với Đà Hào, Nguy Mâu tức là Nguy công tử Máu. 
Trong Chiến quốc sách viết là Công tử Nguy Màu. - 

.. Trang Tử trong thiên Nhượng Vương có viết: 
« Nguy Màu là cong lir có van có xe, ông àn trong 
hóc núi, kë sĩ áo vài cũng khó làm được như ông, 
như thế thì Ngụy Máu là một công từ giàu sang mà 
đi ở ап», 

Tòn di Nhượng lại cho rằng Nguy Mãn tức là 
Mac Tir, căn cử theo câu a Tử Mạc chấp trung » ông | 
cho rằng, Màu là chuyền Am của Mạc, Tử Mạc cũng 
tức là Tử Mau... | 

Chứng có như thế không có gi là vững chắc ca. 

"Trong Hàn thi ngoai truyện chép là Phạm 
Nguy Mau; Lương ngọc Thăng và Vương tiền Khiêm 
cũng chép y nhu thế, nhưng thật ra tếong Hàn thi 
ngoai truyện chép rõ là Phạm Thư, Ngụy Màu, 
nhưng có người lầm lan nén bó sót mất một chữ 
Thr... 
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. Hinh 10. DUONG HÜNG 


Trích trong Trung Quốc Văn Нос Sử của Trinh Chấn 
Dac [quyền 1]. 
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Trong các sách Trang Tử, LE thị Xuân Thu, 
Hoài Nam dao dag hufn và Liệt Tử đều chép là 
Trung sơn Công tử Mau. 

Tư mã Bun, trong sách Trang Tử chủ viết: 
«Công Tử nước Ngụy được phong cho đất Trung 
sơn, tên Màu », 

Cao Du, trong pho LA thi Xuân Thu chú có 
viết : « Nước Ngụy được đất Trung sơn, liền lập Ếp 
phong cho công tử Màu s, vì thế moi gọi là Trung 
sơn công tử Mau... 

Trương Tram, trong sách Liệt Tử truyện có 
viết: < Công tử Màu là con Văn bầu... Nước Nguy 
được đất Trung sơn, lập ấp phong cho Tử Màu, vì 
thế gọi là Trung sơn công tử Máu, như thế Nguy 
Mau tức là Trung sơn công tử Máu. 

Thiên Nhượng vương, sách Trang Tir có chép 
việc Công tir Màu vấn đáp với Thiềm Tir, trong 
Lü thị Nuân Thu và Hoài nam Tử cũng có chép 
việc đó. 

Trong sách Sử ký, phần Nguy thế gia, có chép 
vào năm 17 đời Nguy Văn hầu, đánh Trung sơn, 
khiến Tử Kích ở giữ, đến năm 25, Dich Hoàng bảo 
Ly Khác: « BAy giờ muốn lấy luôn Trung sơn, tôi 
tiến cir Nhac Dương... Đã lấy xong rồi, thì không 
_ nên đề cho y giữ, tôi sẽ tiến cử бор». 

Như thế thì, sau khi đánh Trung sơn, người 
giữ đất ấy là Tử Kich rồi sau đó là Lý Kbáe, chó 
khong có việc phong cho công tử Mau, 

Hơn nữa, dưới thời Ngụy Huệ vương, Trung 
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son quân làm tướng nước Nguy. Sách Sách Ân có 
viết : «Nguy văn hầu diệt Trung sơn tim cách phục 
quốc... rói không bao lâu lai bị Triệu diệt...» 

Như thế thi sau khi bị chiếm giữ, Trung son 
lai phuc quốc được, công tử Màu đâu có được phong 
đất ấy. 

Sách Thuyểt Uyền có viết : « Ngụy công tử Màu 
đi về phia Bóng, Nhượng hầu đưa tiễn v.v... 

Sách Chiến quốc sách có chšp: «Kiến Thân 
quân được quí ở nườc Triệu. cóng tử Màu qua 
Trién, Triệu Vương đón rước v.v...» | 

Theo Chiến quốc sách, thì Kiến Thân quân làm 
tưởng quốc dưởi thời Triệu Hiến Thành Vương. 
. Hiếu Thành Vương nguyên niên nhằm năm thứ 42 
đời Tần Chiêu Vương, năm ấy Tần Tuyên Thái bận 
mft, Nhượng hầu ra đất Đào... 

Nguy văn hầu nguyên niên nhằm năm 415 
trước T.L, còn năm thứ 24 thời Tần Chiêu Vương 
thì nhằm năm 265 trưởc T.L., cách nhau 50 năm, 
như Nguy Mau là con Văn bầu, được phong ở Trung 
san, mà còn sống đến đời Triệu Hiếu Thành Vương 
và Tần Chiên Vương thì ông phải sống lâu đến 151 
150 năm... 

Trong sách Trang Từ, thiên Thu thủy có chép: 
Công tôn Long hỏi Nguy Màu: 

— Long lúc còn nhỏ, học đạo của (iên sinh, 
lớn lên mà biết rõ eái hạnh nhơn nghĩa, hợp được 
những điều giống và khác nhau, xa được gươm 
đáo, làm cho thuận cái không thuận, làm được điều 
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không làm được, làm rối trí Bách gia, làm cün lời 
biện bác của dám đồng, tòi nghi như thể là đã đạt 
được nhiều lêm rồi. 

Công tôn Long học với Nguy Màu, điều đó chưa 
dám tin là thật, nhưng Nguy Mån chắc chắn cũng 
là một tay biện sĩ. 

Thiên Phi thập nhi tử có chê Dà Hào, Nguy 
Mau : 

— a Buóng lung tánh tình, không kiêng né al, 
có banh.như cầm thú... ». 

Liệt Tir, trong Dương châu thiền cüng.cho là 
“Tung dục chủ nghĩa » Nguy Màu, Dương Châu, 
đều la những да sĩ, lại giỏi về biện thuyết, đâu có 
lé lai theo « chủ nghĩa (ong duc»? 

Sách Hán chi cỏ chép: Хұуу Màu là người 
trước thời Trang Tir, mà Trang Tir lại süng bài, 
những lời ghi trong sách Hán chỉ rất dáng tin, côn 
những câu trong sách Trang Từ thì cần phái xét 
lai, vi trong sách ấy có rất nhiều đoạn do người 
đời sau viết thêm vào... - 

6. Trần Trọng Tử 

Sách Mạnh Tử chép Trin Trọng Tử là một thé 
gia của nước Të. Anh ông là Däi Cái ăn lộc van 
chung, Trọng Tử cho là bất ngbia nén tránh anh, 
Па me. đến ở đất Ó Lăng, 3 ngày khóng ăn, tái 
không nghe, mắt không thấy, trén giếng có cây lý, 
trái bi kiến ăn hơn phân nửa, mới rán bà lại lượm 
ăn, nuốt 3 miếng mà tai mói nghe, mắt mới thấy, 
. Ông sống bằng tự túc tự cấp, lo trồng lúa, dệt vải 
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đề được Ém no [xem thiên Đằng văn Công trong 
Mạnh Tử]. 

Như thế thì Trần Trọng Tử không thích giàn 
sang mà chỉ muốn ở Ап, giống như Nguy Màu, mà 
cách sống lại siêng| năng chịu khó nhọc còn hơn 
Nguy Mau. 

Sách Tuân Tử thi sắp Trần Trọng Tử ngang 
hàng với Sử Du, và ché là : Tánh tình tàn nhân, lo 
cho cái lợi của minh, và xem minh là cao hơn moi 
người. 

Sách Hoài Nam Tü lại viết: Trần Trọng Tử là 
người có kbi tiết, không chịu vào triều đính của 
vua ó nhục, không hưởng lợi lộc của đời loạn, vì 
thể mà chịu đói ». 

Trần Trọng Tir đã ở An, không chịu ra làm 
quan, đó là sự thật, nhưng lại nói vì thế mà ông bị 
chết đói, chắc cỏ lễ đó là lời ước đoàn không dáng 
với sự thật. 

Trong Chiến quốc sách, cỏ chép chuyện Triệu 
Uy bầu hỏi sứ nước TÈ.: 

— Ô Lăng Trọng Tử còn không? Con người 
ấy, trên chẳng thờ vua, đưới tbi không lo việc gia 
dinb, giữa thì không giao thiệp vời Chi bầu, đó là 
dán dit dán chúng đi đến chỗ vô dung, tại sao cho 
đến bày giờ vẫn chưa giết y cho rồi ? 

Như thế thi Trần Trong Tir quả là một kẻ sĩ 
lánh đời...Trọng Tử có anh, vì chữ « Trong» là em 
dung sau chữ « Bá Trong» không gọi tên ông và 
chỉ viết là Trần Trọng hay Ja Điền Trọng, là vì ông 
muốn giấu tên minh. 
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Chương Tràu Dương truyện trong sách Sử ky 
có viết: Ô Lăng Trong Tử từ chức Tam công, đề di 
tưới vườn cho người... như thế thì Trọng Tử đã từ 
phủ qut đề đi làm mà sống.' 

Trong sách Liệt nữ truyện của Lưu Hưởng, có 
chép chuyện vợ của Ô Lăng, Tử Chung, có ghi vua 
Sở sai sir đến rước Tir Chung làm tưởng, vợ ông 
khuyên đừng đến, rồi hai vợ chóng trốn đi um chỗ 
tưới vườn cho người đề sống, v.v... 

Chuyér nầy chắc do chuyện Trâu Dương viết 
ra rồi bày vẽ thêm, chữ Chung và chữ Trọng Am 
gần nhau vl thế Từ Trọng biến thành Tử Chung. 

Việc vua Sở sai sử dén rước chỉ là chuyện ức 
đoán. Sách Cao Sử truyện của Hoàng phủ Båt có 
chép: sNgười nước Të, Trần Trong Tix qua nước 
Sở, ở Ô Lăng, tự gọi mình là Ó Lăng Trọng Tir», 
như tbé thì cho đất Ô Lăng là của nước Só. 

Sách Dư địa chỉ của Cố dã Vương có viết: 
«Nước Tề cỏ Trường bạch Sơn, đỏ là chỗ của vợ 
chồng Trần Trọng Tử ở ần.:. 

Trường bạch Sơn hiện nay ở huyện Chương 
Khàu, tỉnh Sơn Đông tức là chỗ nước Тё ngày xưa. 
Ó Lăng cũng là đất của Të, cho nên Trần Trọng Tử 
hé có dịp là về thăm me. 

Mạnh Tử ché Trần Trọng có cáu: « Con người 
khong có gì tệ hơn là không thân thich, không 
nghĩa vua tôi, trên dưới ». 

Trần Trọng xa anh, lia mẹ, cho nên mới nói : 
« Kbông thân thích s, và ân cư không đi làm quan, 
cho nên mới nói: « Không nghĩa vua tôi». 
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Triệu Uy bầu binh chánh vào năm diu Hiếu 
Thành Vương, và mát vào năm thứ 3 cũng đời 
Hiếu Thành Vương, nhu thể thi Trọng Tử còn sống 
vào lúc năm đầu của thời Hiến Thành Vương, mà 
đến thời Manh Tử ông vẫn còn, như thế thì Trọng 
Tử cũng có tuôi thọ khá cao. 


7. Hứa Hành. 


Sách Manh Tử, trong thiên Đăng văn Công, có 
chép Hun Hành từ nước Sở đến nước Đẳng, Manh 
Từ ché là người ro phuong Nam, tiếng nói lin lo, 
như thể thi Hứa Hành là người nước Sở, 

Sách Manh Tir cũng có viết: 

— Bọn ông Be mấy mươi người đều mặc 4o 
trần, bên dép, dét chiếu kiếm ăn. 

Như thể thi Hira Hành cũng nhu Trần Trong, 
tự mình ra sức làm đề sống. 

Trần Tương theo thuyết Hứa Hành chủ trương 
« Quân dàn cùng cày đề có ăn » và cho rằng « Vua 
có kho đụng dãy đầy là làm khồ dân đề cho mình 
được sung sướng ». 

Hứa Hành muốn bo giai từng thống trị với giai 
từng bị trị dé cho mọi người được binh đẳng. Sách 
Пло chí không thấy chép sách của Hứa Hành, và 
tên của ông cũng không thấy chép ở các sách khác, 
cỏ lẽ vì ông là người An sĩ, muốn lánh đời và 
khóng muốn cho ai nhắc đến mình. 


8. Các àn si có chép tri ng sách Luận Ngữ. 
Những kẻ än sĩ, lánh đời, không muốn ai biết 
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đến minh, đó là chủ trương về cuộc sống của phái 
Dao gia. 

Những kê sĩ lánh đời ấy, có đa số không một 
ai biết tên họ những người ấy là gì, trong sách 
Luận Ngữ, chép những người như thé cũng khả 
nhiều. 

Thiên Hiến vấn có chép: «Тут Lộ ngủ đêm ở 
Thạch môn. Có người làm ruộng bồi : 

— Ông từ đâu đến? 

Tir Lộ đáp: 

— Tòi là người của Không Tù. 

Người ấy nói: 

— Cỏ nhải đỏ là người biết làm không được 
. mà vẫn cứ làm không?» 

Chỗ khác lại chép: « Phu Tử đánh cái khánh ở 
nước Vệ, có người vác gió di ngang qua cửa, nói: 

— Người đánh khánh, thật là có lòng... 

Bồi lại nói: 

— Thật là tầm thường, đánh khánh mà làm gì ? 
Không ai biết minh thì thói vậy ». | 

Trong thiên Vì tử lại chép : < Người coồng nước 
Sở đi về phía chiếc xe, hát mà lướt ngang Khồng 
Tu, hát ring: 

— Phượng ơi! Phượng oi! Tai sao đến mà 
buồn vậy? Chuyện đã qua mà không thề làm gì 
được, chuyện sắp đến đâu có thề dự liệu được... 
thôi di... thói di...» j 

Chỗ khác lại viết: « Trường Thư, Kiệt Nich 
bừa và cày, Khồng Tử di ngang, sai Tử Lộ đến hồi 
đường. 
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Trường Thư hỏi : 

— Ai ngồi trên xe đô ? 

Tử Lộ dap: 

— Đá là Không Khau. 

— 3А... có phi là Không hh^u mróc Lå không? 

Đáp: : 

— Phải... 

— Nhi thé thì người ấy phải biết đường... 

Tử Lê lại hỏi Kiệt Nich ; 

Kiệt Nich hỏi . 

— Người là ai? 

— Da, tôi là Trong Do. 

— Có phải là người di theo Kbông Khâu nước 
Lỗ không ° 

— Da phải. 

Người ấy tiếp: 

— Từng từng, lớp lớp, trong thiên ha cüng 
đều như thế cả... nhưng ai có th? thay đỗi được? 
Di theo kẻ lánh người... thà là «i theo kẻ lánh đời 
còn hon! | 

Rồi cu cày tiếp mà không nỏi gì thêm». 

Chó khác lại chép: « Tir Lộ đi lac phia sau, có 
người chống рау, vác cái bừa. 

Fir Lộ hỏi : 

— Ông có thấy Phu Tử không? 

Người Ấy đáp: 

— Tnv chán không siêng năng, 5 giống lúa 
không phan biệt, vậy mà làm Phụ Tử ai? 

hói cám cây gậy mà bira... » 
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Các câu: «Từng từng, lớp lớp trong thiên ba 
đều như thế... mà ai có thề thay đồi được ? Thôi 
di... thói dil Вау giờ những kẻ tbeo việc chánh đã 
trễ rồi... » Những câu ấy có thê nói là vì cám khái 
mà thồ lộ ra... đỏ là ý nghĩ của những ké ân si, 
khong al biết mình thi thôi... 

Nếu biết là không thề làm được, thì không 
làm, nếu biết là không thê thay däi được thì cũng 
không thèm сб gång đề thay đồi làm gì... ta chỉ ra 
sức làm đề tìm lấy cái sống mà thôi. 

Không ai biết ta, thì thôi váy, y như lời nói 
của Gia Cát Lượng « Chẳng cần đạt đề nỗi tiếng » 
và tiến thêm một bước nữa là «Muốn cho mình 
không dat... không nỗi tiếng ». 

Muốn cho mình không dat... không nồi tiếng, 
tức là muốn ở ân, và không có danh tiếng... Thé 
nên kë sĩ lánh đời đều giấu tên họ minh, như 
những người trong sách Luận Ngữ đã chép: Ngườ 
làm ruộng, người vác giỏ, kë cuồng nước Sở, 
Trường Thư, Kiệt Nich, người chống gậy v.v... 
những người Ấy, không một ai biết tên họ là gì cả. 

Trong sách Пап chí có ghi những tên người 
như Lilo lai Tử, Hạc quan Tử v.v... đều cũng giống 
như trường hợp trên, những người ấy là їп sĩ 
không ai biết tên họ thật là gl. 
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Những người àn sĩ, trong sách Luận Ngữ chỉ 
ghi chép lại một đôi lời ngắn ngùi, vi những người 
ấy chỉ muốn lánh đời, họ không ihich bất câu 
người nào nhắc đến họ hay là tuyên truyền mở 
rórig thuyết lánh đời của họ, 

Dương Châu thì lai khác, ông muốn cho mọi 
người biết chủ trương : « Vị ng&, qui kv » của mình, 
và đó cũng là một khía canh khác của thuyết lánh 
đời, chỉ biết lo riêng cho mình mà thói. 

Ông An cư mà lại có danh, vì muốn cho moi 
người biết cải thuyết của mình. Mặc dù phô biến. 
học thuyết, nhưng ông không bao giờ muốn đem 
học thuyết ấy đề day ai, và cũng không hề viết 
sách. 

Về phần Trang Chân, ông lại tiến thêm một 
bước nữa, là hệ thống hóa được chủ truong. hoc 
thuyết của minh, người đời sau lại gom góp, thu 
thập viết thèm vào mà thành pho Trang Tử, 

Những kể si lánh đời ấy, đối với hiện tinh chánh 
trị đương thời rất bất mãn, thế nên họ ло ước được - 
trở lại cái hoàn cảnh xã hội nguyên thủy của thời 
thái có, lúc 4б con người sóng như vô chánh trị 
mà còn được yên ồn hơn, ai ai cũng được sống thơ 
thói trong hoàn cảnh tự nhiên, tr do sanh sống 
tùy theo y thích minh. 

Trong quyền Trang Từ, lập luận như trên rất 
nhiều, cho nên Hứa Hành chủ trương vua tôi cùng 
di cày, thật là đúng với lý thuyết của Dao gia, và 
nghịch bản lai với học thuyết của Nho gia, cho nén 
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Mạnh Tử mới bài bác là « Vị ngi, không có dao 
quân thần >. 

Manh Tir cũng ché Trần Trọng Tử la: < Không 
thân thích, không quân thần thượng ban, cũng y 
như Tử Lộ đã chê người vác bừa là: a Kbông làm 
quan là bát nghĩa x, và nếu bỏ cái dao апап thần 
thì «Muốn cho mihh trong sạch, lại thành ra làm 
loan mất cái đạo nghĩa lớn ». 

Những ké lánh đời, muốn cho mình được trong 
sạch, không muốn đề chơ thân mình bị nhiễm vào 
cuộc đời ó trược, thế nén họ nhìn thấy cái giàu 
sang của vua chia đương thời là điều ó uë... 

Họ nhận hành động của Kbồng Từ a Biết khóng 
- làm được mà cứ làm», «Biết không thề thay đồi 
được mà cử cố giing thay đồi », đỏ là điều vụng về, 
tối tăm. | 

Từ việc quí trọng mình, xem thường tất cà moi 
việc xung quanh trong xá hội, số Bio si ấy lại đi 
thêm một bước nữa, cho dén thuyết : «Ой cho nhó 
méi sợi lông đề làm lợi cho thiên ha x, họ cũng 
không chịu làm, vi (h£ cho nén từ những ké An sĩ 
đã ghi trong pho Luận Ngữ, tičn thêm một bưởe 
nữa là đến Dương Châu, và phát triền thêm là đến 
Trang Châu, đó là cái đà tất nhiên phải đến của 
phải ấy. 


mặc tử và môn đệ 


SÁCH нап chí, ghi chép về Thập Gia Chư Tử. 
- chi có phán Nho, Đạo, Mặc là quan trọng hơn hết, 
Trong sách Sir ký, Rhóng Tử được xếp vào phần 
Thế gia và ghi chép tièu sử rất tỉnh tường, còn phần 
Manh Từ, Tuân Tứ và Trang Tu thi sơ lược, nhửt 
la về phần Trang Tử thì rất lờ my, còn phần Mặc 
gis, với Mặc Tử thì không có chép thành một truyện 
riêng, mà chỉ ghi phu vào phần sau của Manh Tử, 
Tuân Khanh liệt truyện với mấy hàng: é Mic Dich 
là Dai phu nước Tống, giỏi về việc tàng trữ củn 
công, ril tiết kiệm, có kẻ nói ông tà người đồng thói 
với khong Tir, cũng có kẻ nói là người thời sau ». 

'Tóm lai, tính chung trong pho Sử ký chỉ dùng 
có 24 chữ đề chép về Mặc Tử, và dùng với giọng 
văn nghi ngờ, không có gì xác dáng cà. 

Hay là túc đó môn học của Mặc Tư đã tuyệt, 
Thái sir công không tìm được tài liệu gl về ông 
thing? | 
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Tôn di Nhượng có viết quyền Mặc Tử lược 
truyện, rõ ràng bon tài liệu trong sách Sir ky, Tiên 
nho là Kiến bầu đã dùng những tài hiệu ấy đề viết 
quyền Mie Tử lược khảo, và trong phần sau đây 
xin dẫn chứng những tài liệu ấy đề đọc già tham 
khảo. 

Theo Bá Tiềm, thì trong sách Sử ký, trước phần 
titu sử của Mặc Tử, có viết một đoan văn nhu là 
đề kết thúc, mà không có phần Mic Tứ, còn 21 chữ 
sau, nghi ngờ là của người đời sau ghi thêm vào 
vì cha con họ Tư mã: Đàm thì sung thượng Dao 
gia, còn Thiên thì theo Nho pia, thế nên lúc Ху tài 
liệu về Mặc Tir cüng còn khá nhiều, nhưng hai ông 
không hề chủ tám dén. 


Mặc Tử Lược Khảo 

Мас Tir tên Dich, ho Mc thi. 

[Mặc Tử tén Dich, thấy có chép trong các sách 
Нап chi, Là thị Xuân Thư, Hoài Nam Tir. 

Sách Thông chí thi tóc lược có cbép: «Mic Tir 
là hàn duè của Có trúc Quàn, gốc là ho Mặc đài, 
rồi sau đỏ 681 lai là Mie. Dưới thời Chiến Quốc, 
người nước Tống là Mặc Địch, có viết quyền sách 
nhan đề là Mặc Tư...» 

Có một thuyết khác cho rằng Mặc Tử, họ Dich 
tèn Ô, là vì ngirói mc nằm chiếm bao thấy ôm mặt - 
trời mà sanh ra Mặc Tir, thế nên mới đặt tên ông 
là Ô, còn Không Tử Khuê thì goi Mặc Từ là Bich Tờ. 

(än đây, Giang Tuyền, căn cử theo những 
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Thời xưa trong « Ngũ hinh» có một hinh phạt 
là «Mác», tức là kể tho hình phải chiu làm việc 
ning nhọc như tội khô sai bây giờ. 

Chữ Mặc cũng có nghĩa là Đen, Sách Quảng 
Nhã có viết: «Mặc là den », thiên Bang vấn Công 
trong sách Mạnh Tử cũng có viết; «Mặt. den sêm 
mực », bị xâm тус vào mặt cũng gọi là «Mic». 

Mặc Tir chủ trương khó hạnh, làm cho mặt 
mày đen sám, hình dung khó héo, cho nên Tuân 
Tử mới gọi Mặc Tử là « Mặc бт». 

Mặc Tử dùng dëm sanh hoạt khác khó đề làm 
đao minh, trong lúc đó th! nhà Nho theo dno thánh 
hiën của Không Tử lại không làm động đến móng 
“tay, làm cho hai phái khác biệt nhau rất rõ rệt. 

Người theo Mặc Tử thì sống kham khồ, giữ 
chặt qui luật, thân hình gầy gà, den дда, bị người 
đương thời xem thường, chữ Mặc lai có nghĩa là bi 
hình khô sai, nên liền dùng luôn chữ ấy vời nghĩa 
chế giéu, trong khi đó, thi những người trong món 
phái lại nghĩ rằng chữ Mặc [với nghĩa là mực thước) 
có thề tiêu biều cho học phái của minh, liền vui 
lòng chấp nhận chữ ấy. [Theo Phùng hữu Lan, 
trong Trung Quốc Triết học sử]. 

Mặc, cũng là họ của Mặc Tử mà cũng là tên 
của bọc phái, cho nên trong số Chư Từ dưới thời 
Châun,Tần, cũng có thê gọi Mặc Tử là tén riêng của 
ông, mà cùng gọi dó là phái Mặc gia. 

Manh Tử có nói: «Бао của Dương, Mặc mà 
không dirt, thi đạo của Khồng Tử không sáng tỏ 
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được. Dương và Mặc được nêu chung voi Không 
Tử, và Mặc đây tức là chỉ học phải của Mặc Tử. 
Chỗ khác lại viết : « Mặc là giống di dịch »... « Mặc 
lo việc tang », chữ Mặc ở 087 là chỉ môn phái của 
Mặc Tư. 

Sách Là thị Xuân Thu có viết: « Không, Mặc 
muốn thi hành đạo lêm của minh trong thiên ha 
nhưng khóng thàuh s. Không, Mặc là kẻ sĩ йо vải... 
Chir Mặc đây cũng có nghĩa là Mặc gia. 

Trong sách Hàn Phi có viết: « Không, Mặc bất 
phục sanh », ở day chữ Mặc dùng đề chỉ con người 
của Mặc Tử. 

Về phần họ Mặc, thi cho dén bây giờ cũng 
chưa dám xác định đó có phải là họ của êng 
khóng... Thuở xưa cũng có một vài ho chi có trong 
một vài người rồi sau đó dứt luôn, như họ Công 
thâu chỉ có một minh éng Công thâu Ban [Lỗ Ban] 
rồi sau đó đứt luôn. Biết đâu họ Mặc cũng ở trong 
trường hợp nầy... | 

Ông là người nước Lë 

Mặc Tir là người nước LA thấy có chép trong 
các sách Lë thị Xuân Thu, Thần tiên truyện, Báo 
phác Tử và Tuân Tử, trong sách Ngươn hòa tánh 
soán thi lại ghi ông là người nước Tống. 

Tôn di Nhượng viết: a Vi trước kia Mặc Tử đã 
từng làm đại phu nước Tống, nên mời cỏ sự lầm 
lần như thế. 

Theo sách của Mặc Tử thi бай là người nước 
Lỗ mới ding, vì trong thiên Qui nghĩa có viết : 
< Mặc Tử từ nước Lỗ đến Të...» 
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Sách Lš thị Xuân Thu có chép: «Công thâu 
Ban làm vân thê [thang máy) đề đánh Tống, Mặc 
Tử nghe tin ấy, tir Lỗ đến ra mắt Kinh Vương và 
nói : Tôi là người tầm thường ở phương Bắc v.v... 

Về niên đại, Mặc Tử ở sau Không Tù, nhằm 
lúc tHời dai toàn thạnh của Nho gia cho nén trong 
sách của Hoài Nam Tử có viết : « Mặc Tử hoc nghiệp 
của Nho gia, học thuật của Không Tử, nhưng lại 
không thich cái LỄ phiền nhiều, biu việc tổng táng 
làm hao của mà nhọc dàn, đề tang lân ngày có hại 
cho sự làm việc, cho nén làm ngược với dao nhà 
Cháu, mà theo chánh sách của nhà Ha...) 

Ông đắn gặp chư hầu, bát đầu tir pua Lỗ. 

[Mặc Tử là người nước Lỗ, tất nhiên đầu tiên 
phải đến vua Lỗ. Thiên Lỗ vấn ghi việc Mặc Tù 
vấn đáp với vua Lỗ. Tón di Nhượng nghi vua Ló 
là Muc Công. | 

Năm đầu của Lễ Mục Công nhằm năm thứ 23 
Sở Giang Vương, cuối đời Sở Huệ Vương nhằm 
năm thứ 36 Ló Điệu Công. Giữa khoảng Điệu Công 
và Mục Công còn có Nguyên Công ở ngôi 21 năm. 

Nếu Mặc Tử đến gặp vua Lỗ là Mục Công thi 
phải cách sau khi đến gặp Sở Huệ Vương rất xa. 
Họ Tôn nêu lén như thế chỉ là ức doán, không có 
bằng chirng рі xác thực, thế nên chỉ đành chép là 
1.6 quân mà khóng ghi гб đỏ là vua nào... | 

Công thâu Ban làm vân thé cho рпа Sở, đề sửa 
soạn đảnh Tống. Mặc TỬ nghe chuyên đó, liền từ 
nước Lỗ đến, di 10 ngày đêm mà ibi Sở và gặp Công 
іћаи Ban. 
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Cáng thâu Ban đưa dng ra mát vua Sở. Mặc Từ. 
nói : < Nước Sở mà đánh Tống thì như bỏ ze lèn, 
áo thêu, và thức ăn ngon của minh đề lấy cáp xe 
nhỏ, áo ngán vå tấm cám của người hàng xóm. 

Nói rong, Mặc Tủ liền còi (häi lưng làm thành, 
láy áo ngoài làm khi giới đề ra thế trận, 

Công tháu Ban thay đồi 9 lần cách công thành. 
Mặc Tử cũng thay đồi 9 lần cách chống diy... Khi 
giới tấn công của Công thâu Ban can má cách thử 
của Mifc Tử còn có dư... 

Công thâu Ban liền nói : 

__ — Ta biết cách chống ngươi rồi, nhung ta khóng 
not... 

Mae Từ дар: 

— Ta cũng biết cách người chống la như thế 
nào rồi... nhưng (а cüng không nói... 

Vua Sở hỏi tời, Mặc Tử đáp: 

— Y cửa Cóng tháu Tử, chẳng qua là muốn 
giết thần đề đánh Tống. Nhưng bọn đệ tử của thần 
là Сат hoạt Ly có hơn 300 người, dd cầm chắc khf 
giới giữ thành của ha thần, ho đang ở trên thánh 
nước Tống chờ đợi Sở đó ! 

Sở Vương nói: 

— Nhu (hé thì xin không đánh nước Tống. 

[Gần dày, Lưu nhử Lâm troag quyền Châu, 
Tần Chư Tử khảo có viết việc Sở muốn đánh Tống. 
không phải phơn việc Công thân Bap làm Vân thê. 
mà mới có ý Ấy và nếu như đ có quyết têm đánh 
Tống, thi lời nói của Mặc Tử cũng không thề ngăn 
được... 
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Viéc này có nhiều chỗ dáng nghi ngờ, cò lë 
những món đệ của họ Mặc muốn bày vë đề khoa 
trương cho thầy mình.) 

Ông thường biện luận véi Công thâu Ban, cho 
'füng dùng nghĩa thẳng hơn là dùng khi giới. 

[Công thâu Ban làm khi giới cho Sở, nhờ đó 
mà Sở đã nhiều \ần đánh bại nước Việt... 

Thân Ban đã khoe tài giỏi của mình với Mặc 
Tir, và Mặc Tử đã đối бар lại v.v... chuyện nầy có. 
chép trong thiên Lỗ vấn và sách Chữ cung cựu sự. ] 

Мае Tử thướng hiển sách cho Huệ Vương. Huệ 
Vương khen mà không thề dùng được. Mặc Tir sắp 
sửa từ giä га vë. Huệ Vương sai Mục Hạ đến tim 
cách thối thác, bảo là mình già, không còn làm 
được piệc gl nữa. 

Mục Hạ đến güp Mặc Tư, nghe lời ông trỏ 
chuyên mà rál thích, liền nói : 

— Lời nói của ông thát là hay, må quán 0ương 
tôi là pl dai nương trong. (hiën hạ, người đâu có thề 
. nói: < Dó là viéc làm của người lầm thường » đề 
không dùng... 

[Chuyện nầy có chép trong thiên Qui nghĩa, 
sách Mặc Tử. Chữ Cung cyn sự cũng có gbi chuyện 
Mặc Tử hiến sách, câu mở dàn là : Sở Hug Vương 
năm thứ 50, câu chót lại viết: vua sai Mục Hạ lấy 
cớ mình đã già nên từ chối. 

Huệ Vương ở ngôi 57 năm, lúc gặp Mặc Từ đã 
được 50 tudi, cho nên «lấy có là đã già»... có lẽ 
việc Mặc Tử ngăn Huệ Vương đánh Tống cũng có 
ở trong thời gian nầy.} 
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`Уйп quán ở Lỗ Dương tàu uới vua Sở: 

— Mặc Tit là người hiền thánh nhơn ở phương 
Bắc, quán vuong không tiếp kiến, lại khóng dùng 
lé đối xir, như thế là làm mát kẻ sĩ. 

2 Vua Sở liền sai Văn quán đi tim Mặc Tử, lay 
đất thơ zà 500 däm phong cho ông. Mặc Tử không 
nhận, và cứ di... 

[Lỗ Dương là một ấp của nước Sở, Văn quân 
là một người tôi nước Sở. 

Chuyện nầy có chép trong các thiên Canh trụ 
và Lỗ vấn: Mặc Tử bàn chuyện với Văn quán: 
« Mặc Tử khuyên Văn quán đừng đánh Trịnh »]. 

- Đề tir của Mặc TỪ, Công thượng Quá là một 
nhà du thuyết hay di đó di dag. 

Công thượng Quá ở nước Viêt... Vua Việt vì 
Công thượng Quá, gát xe 50 chiếc, đến rước Mặc 
Tử ở nước Lỗ, và muốn lấu dat cũ của Ngô, là dat 
Ám giang 300 dám làm đất thơ xà đề phong cho 
Mặc Tit. 

Mặc Tử từ chối không đến nước Việt. | 

(Chuyện nầy thấy có chép trong thiên Lỗ vấn 
và sách Là thị Xuân Thu. 

Đoan nầy với doan trên, chép chuyện vua Sở 
muốn lấy đất phong cho Mặc Tử, giống như các 
chuyện đã chép trong Khồng Tử thế gia, các vua 
Tề Cảnh Công, Sở Chiêu Vương muốn lấy đất 
phong cho Không Tử, có người nghi då là do môn 
đệ của Mặc Tử bày ra đề khoa trương thầy mình |. 

Ông thường làm Đại phu nước Tổng và bị Їй. 


s 
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[Mặc Tử thường làm Đại phu nước Tấng, trong 
Sử kỷ, phần Mạnh, Tuan liệt truyện và trong sách 
Hán chỉ đều có chép, nhưng không ghi rõ vào thời 
nào. 

Tôn di Nhượng cho rằng dưới thời Tống Chiêu 
Công. 

Mặc Tử bi tù là vào lúc Tử Hàn chuyên cbánh, 
trong quyền Mặc Tử lược khảo có chép chuyện 
này rất rõ. 

Cũng có thuyết cho råag, chuyện Mặc Tử làm 
Bai phu nước Tống không đảng tin, vì có chuyện 
Mặc Tử thường ngăn Sở, không cho đánh Tống, 
như thế, Mặc Tử đâu có ở nước Tổng... Đó chi là 


- ức thuyết, không có bång chứng gì xác dáng cå]. 


Vdo lục Văn niên, бпр thường đắn nước T£, güp 
Thái Vương Điền Hóa. | 

(Chuyện nầy thấy có chép trong thiên Lê vấn, 
trong sách Bác đường thơ sao có chép chuyện < Të 
Vương hồi chuyện vời Мс Ті»... 

Tôn di Nhượng viết: « Chir Vương ở đây là 
«truy xung» cho Điền Hòa [tón sau khi chết]. 

Мат éng sanh va mal, không có tài liệu gì đề 
tìm hiều cho được mót cách rõ ráng cá, nhưng thời 
đại của ông là sau Khồng Tử và trước Mạnh Tủ, 
бп cũng là người có tubi tho. 

[Về niên đại của Mặc Tử, có nhiều thuyết rất 
khác nhau. Trong Mạnh, Tuân liệt truyện, sách Sử 
ký có viết: « Có ké nói đồng thời với Khồng Tử, 
cũng cỏ ké nói là sau... » 
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Sách «Sách Ân», dẫn lời Lun Hướng viết: 
«Ông ở thời sau 70 môn đệ của Khồng Tir». Sách 
Hán chí cũng viết «ở thời sau Khằầng Tir». Sách 
Hậu Hán thơ chép: e Công thâu Ban và Mặc Dich 
đồng thời với Tử Tư, và snu Không То». 

Thần tiên truyện của Cát Hồng viết : e Mặc Tử 
82 tubi, vào Châu địch Sơn hoc đạo, Hàn Võ Đế 
thường sai sử giả đến rước, nhưng êng không 
chịu ra ». 

Thuyết näy thật hoang đường, khó tin được. 

Lương khải Siêu, san phần Mặc Tir hoc án, có 
phụ thêm phần Mặc Tử niên đại khão, cho rằng 
- Mặc Tử sanh vào năm dàn thời Châu định Vương 
[trước T.L. từ 468 đến 459] ибс lượng chừng sau 
kbi Khồng Tử mất độ 10 năm. Ông mất vào lúc 
tiữa thời Chân Án Vương [trước T.L. từ 390 đến 
382] ước lượng trước khi Mạnh Tử sanh chừng hơn 
10 năm. | 

Lương khái Siêu cüng cho rằng Mặc Tử từng 
gặp Công thân Ban và Công thân Ban тос sanh vào 
năm dän Lỗ Ai Công, như thế già dinh êng nhỏ 
hơn Công thâu Ban 20 tubi, thuyết nầy giống vòi 
thuyết Tòn di Nhirgng]. 

Sách của Мӣс Tir 1а do háu học viét ra, bây qiờ 
còn 53 thiên. 

[Theo sách Hán chí thì sách Mặc Tử có 71 thiên, 
bón sách ngày nay còn không phải là bón đầy đủ. 
|. Sách Thần tiên chuyện chép, sách Mặc Tử có 
10 thiên, sách Tuân Tử lai chép 35 thiên đều sai lầm. 
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Trong các thiên Kiêm Ai, Phi Công, thiên nào 
cũng có 3 phần: thượng, trung, ha, nhưng đều 
không phải do một người ghí chép. 

Trong các thiên : Kính, Rinh thuyết, Đại thủ, 
Tiều thủ, mấy thiên nầy đều không phải của Mặc 
Tử mà lộn xón có những lời nói của Nho gia, trong 
phần sau sẽ trinh bày điềm nầy rõ hon]. ` 

Thiên Hữu độ trong sách LA thị Nuân Thu có 
viết: < Bé tử, món đồ của Không Tử, Mặc Tử đầy 
trong thiên ha». Trong thiên Tôn sư lại viết: < De 
tử, món đồ Không, Mặc rất đông s... Như thế thì 
số đệ tử của Mặc Tử cũng rất dòng, có thà so яйпћ 
với số dé tir của Không Tir. 
| Sách Hoài Nam Tử viết: « Kẻ phục vụ Mặc Từ 

có đến 180 người >. Hàn Phi Tử cũng viết : « Kẻ phục 
dịch Không Tử có 70 người э, 70 người ấy tức là 
70 đệ tir. 

Mặc Tử có số người phục dịch đến {8U người 
йу cũng tức là dé tử. 

Trong thiên Công thâu cũng có chép: Mặc Tử 
nói với vua Sở < Đệ từ của tbàn là bọn Cầm hoạt 

Ly đông đến 300 người v.v...». Như thé du chứng 
tỏ đệ tử của Mae Тт rất đông. 

Tôn di Nhượng, trong quyền Mic hos truyền 
thọ khảo, gom góp trong sách Mặc Tử và các sách 
Chư Tir đời Tiên Tần, tìm được 15 de từ của Mặc 
Từ, lớp đệ tir thử hai có З người, lớp đệ tử thứ 3 
có ] người, còn những người trong môn phai 
nhưng chưa biết ro thuộc lớp dé tử nào, tÔng cong 
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là 13 người và trong số Tap gia có 4 người, gọi là 
Tạp gia, nhưng sự thật cũng thuộc về học phái của 
Mặc Tir. 

Xin trích ra sau các đệ tử của Mặc Tử. 


A.— LGP BỆ TČ THỦ NHÚT GÖM 15 
NGUOI, PHU THEM 3 NGƯỜI 

]. Cầm Hoạt Ly 

Cầm hoạt Ly theo Mặc Tử 3 năm, tay chun 
chai cung, mặt máy nám den, vì làm việc cực khô, 
Mặc Tư liền cbi cho pháp: «Giữ và dà phòng cho 
được diy đủ và sung túc ». 

Mặc Tử qua Sở ngăn việc đánh Tống, trước 
hết bảo Cầm hoạt Ly và 300 người giúp đỡ Tống 
phòng thủ. 

Tương truyền óng được thường nghe Mặc Tử 
giảng cho thuyết « Tiên chất, bậu văn » (trước thực 
chất, sau văn về). 

Ông cũng thường biện luận gởi Dương Châu, 
Mạnh tón Dương... 

Trong sách Mặc Tir, ở các thiên: Công thân, 
Canh trụ, Bi thé, Bị thành món ; trong sách LA thi 
Xuân Thu ở các thiên: Đường nhiễm, Tôn sư và 
trong các sách Liệt Tử, Thuyết uyền cũng đều có 
chép tén Cầm hoạt Ly, còn trong sách Trang Tir 
thi đề cập Mặc Tử và Cầm hoạt Ly một lượt. 

Trong sách Sách Ân và sách Trang Tử của 
Trần huyền Anh đều cho Cầm hoat Ly là tự. Trong 
các sách khác thì viết là Cầm boat Lë, hay Cám 
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khuất Lê, tuy tên có hơi khác, nhung vẫn là một 
người. 

2. Cao Thạch Tử 

Thường làm quan ở nước Vệ, 3 bubi chầu mà 
nói hết lời, không được dùng liền bó đi. 

Mic Tir khen là người biết quay lưng với lợi 
lộc đề đi về hướng nghĩa [xem thiên Canh trụ). 


3. Cao Hà 
Người nước T2, thấy đề cáp đến trong sách Lš 
thị Xuân Thu, thiên Tòn sư. 


4. Huyền Tư Thạc 

Cũng người nước Té, thấy trong sách Là thị 
Xuân Thu thiên Tón sư, và thiên Canh trụ trong 
Mặc Tử [chữ Thạc trong Lü thị Xuàn Thu chép là 
Thạch, ngày xưa hai chữ dùng giống nhau]. 

5. Công Thượng Quá 

Mặc Tử sai ông đến nước Việt, dùng thuyết 
Mặc Tử thuyết với vua Việt... Vua Việt thích liền 
gác xe 50 cô đi rước Mặc Tử ở nước Lỗ. 

Trong sách Mặc Tử, ở các thiên Qui nghĩa, 
Ló vấn, trong sách Lš tbi Xuân Thu cũng có ghi 
lén ông. 


6. Canh Trụ Tử 

Mặc Tử thường bảo ông đến làm quan ở nước 
Sở. Hai, ba món đệ qua, ông dài khôug hậu, và gởi 
cho Mặc Tử 10 nén vàng [thiên Canh Tru]. 
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7. Nguy Việt 

Mặc Tử thường bão ông di du thuyết nước Việt, 
và dán: « Đến nước người, phải chọn nhiệm vụ mà 
làm việc... » [xem thiên Lễ vấn]. 

8. Тау Sào Tử 

Trong Hán chí, phần Mặc Tử có Tùy Sào Tử. 
Sách Tùy thơ kinh tịch chí cũng có viết: < Sào như 
là đệ tir của Mic Tir»... dường như ông họ Tùy 
tên Sào. 

Lương Ngoc Thăng lai nói Tùy Sho là họ. Sách 
Sử kỷ dán lời Vĩ Chiêu viết: e Hạc thuyết của Mặc 
Tử là chủ trương « Cần kiệm », Thy Sào Tử truyền 
học thuyết của ông. 

9. Hà Phi Tử 

Sách Hán chi cũng có phi tên Hồ Phi Tử, với 
lời chủ : Phi dường như là dé tử của Mặc Tử, nhe 
thế là ho Hồ tên Phi. . 

Sách Quảng vận lại viết: Hồ Phi là họ đôi, hậu 
dug của Hồ Công nước Të có công từ Phi vì đó mà 
lấy họ Hà Phi. 

10, Quảng Kiém Noán 

Thiên Canh trụ chép: « Mặc Từ bảo Quảng 
Ki&m Noàn du thuyết với Cao thạch Tử ở nước Ve. 

II. Cao Tôn Tử 

Mặc Tử sai Tháng Xước đến giúp nước Té là 
Hang từ Ngưu. Hang tử Ngưu 3 lần xám lấn nước 
Lỗ, тыш Xước đến có đi theo đủ 3 làn, Mặc Tử 
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bảo Cao Tôn Tu rước Tháng Xước về, không cho 
giúp Hạng tử Ngưu nữa [xem thiên Lễ vấn]. 

12. Trị Đồ Ngư 

[Xem thiên Tru canh]. 
13. Điệt Tỷ 
[Xem thiên Công manh, sácb Mặc Tử]. 

14. Tào Công Tử 

Mặc Tử thường báo ông đến làm quan ở nước 
Tống [xem thiên Lỗ vấn]. Đây có \ẽ là một công tử 
của nước Tào mà khóng biểt tên bọ là gì. 

15. Tháng Xước 

(Xem thiên 1б vấn] Tào còng tử và Thing 
Xước thường làm trái với đạo Mặc, nén bị Mặc 
Тіт trách. 

16. Bành Khinh Sanh Tử 

[Xem thiên Lễ vấn]. 

17. Mạnh Sơn | 

[Xem thiên Lỗ vấn]. 
18. Huyền Đường Té 
[Xem thiên Qui nghĩa ]. 

Trong số 3 người chói, trong sách Mặc Tử chỉ 
ghi họ vấn đáp mà không có bằng chứng рі dich 
xác những người ẩy là đệ tử của Mặc Tử nên chỉ 
đề vào phần phụ lục sau cùng... 


В. LỚP ЭЁ TÜ THÚ 3.— ЭЁ TỦ MAC TỦ 
TRUYỀN HỌC THUYẾT CHO 3 NGƯỜI. 
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1. Hứa Pham 

Hoc với Cầm hoat Ly, xem thiên Đương nhiễm 
trong sách Là thị Xuân Thu. 

2. Sách Lư Tham 


Cũng hoc või Cầm hoại Ly, xem thiên Tón sư 
trong Là thi Xuán Thu. 

з. Khuất “Tướng Tử 

Đệ tir của Hồ phi Tư, xem trong sách Thái 
Dinh ngir lãm, 

Trong truyện có chép: Khuất tướng Tir mang 
Bom đến ra mát Hồ phi Tử và nói: 


| — Tưởng nầy nghe tiên sinh chống việc đánh 
nhau... 


Như thể thi Khuất là họ, Tướng là tên... 
C.— LÓP DÉ TỦ THỦ 3.— LAI TRUYỀN 
HỌC THUYẾT CHO 1 NGUỒI. 
1. Điền Hệ | 
Học với: Hra Pham, thấy có tên trong Là thị 
Xuân Thu thiên Đương nhiễm. 
D.— LỚP BE TỦ THỦ 4.— KHÔNG BIẾT DO 
AI TRUYỀN THO, CÓ ТАТ CÁ 17 BÈ TỦ. 
1. Điền Cầu Tử | 
Trong sách Hán chí có chép tên Điền Cầu Tử, 
trong sách L& thi Xuán Thu, Hoài Nam Tir, Hàn Phi 
Tử đều có tên Điền Cưu [chữ Cưu và chữ Cầu ám 


gần nhau] cho nên Lương ngọc Thằng cho đó là 
một người, 
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Cao Du cho là người nườc TR, thường làm 
quan ở Sở. 

2. Tương Lý Thị 

Trong sách Hàn Phi có gbi tên ông, trong sách 
Trang Tử lai chép là Tiưởng lý Cần. Sách thuyết 
văn cho là họ Tương Ly, tên Cần. 

Thành huyền Anh cho ông là thầy Mặc Š 
phương Nam. 


3. Tuong Phu Thị 

Sách Hàn Phi cũng có chép tên ông, có chó lại 
chép là Bá phu. Ton di Nhượng cho là chữ Tương 
với chữ Bá gióng nhau, như. ` phải viết chữ Ва 
mới đủng. 

4. Đặng Lăng Tử 

Trong sách Hàn Phi cũng có chép tén ông, 
sách Trang Tử cũng gọi ông là Mặc gia của phương 
Nam. Ông là công tử nước Sở, thực ấp là Đặng 
Lăng, nhơn đó, lấy làm họ luôn. 

Đăng Lăng Tư có phải là người nước Sở không? 
Vị Trang Tử đã viết ông là Mặc gia của phương 
Nam, nên mới nghi như thế, 

5. Nhược Hoạch 

6. Kỷ Xi 

Trang Tử. cing cho là Mặc gia của phuong 
Nam. Sách thích văn dẫn lời của Lý Áu cho đỏ là 
tên của hai người chớ không phải một. 
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7. Ngũ Hậu Tử 
Sách Trang Tử chép là đệ tử của Tương lý Cầu. 
- Tôn di Nhượng viết: Ngũ hậu, họ Ngũ, ngày xưa 
cũng có họ Ngü như Ngũ Tử Tư. 
^ & Ngā Tử | 

Trong sách Hán cbi có chép tén óng này, sách 
Ngươn hóa tánh soán thì lại chép Ngã thi và cho 
_ rằng ông là người của thời Luc Quốc. 

9. Truyền Tử 

Trong sách Luận Hoành có chép : Truyền Tử 
biện luận või món đệ dno Nho là Đồpg vô Tâm. 

10. Manh Thing ` 

1). Điều Tương Tử 

12. Từ Phước 

Một cự tử troog môn phái Mặc Tử, trong sách 
LE thị Xuân Thu có chép tên ông này. 

13. Phúc Hoàng d 

Cũng là một cự tử trong Mặc gia, ông ở nước 
Tần, con ông giết người. Tin Huệ Vương ra linb 
cho quan lại đừng båt tội, nhưng ông không đồng 
ý và bảo rằng phải thi hành đúng với đạo lý của 
Mặc gia, và ông giết con đề trị tội, chuyện này có 
chép trong sách Là thị Xuân Thu. - 

14. Di Chi ` 

Thiên Đằng văn Công trong sách Mạnh Từ có 
chép môn dé họ Mặc là Di Chi mubu ra mit, nhung 
Mạnh Tử từ chối. 
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15. Te Tử 

16. Đường Cô Quà 

Một món đệ của Mặc gia ở phương Đông {а Ta 
Tir айр đến ra mát Tần Huệ Vương. Мба đệ họ Mặc 
ở nước Tần là Đường cò Quả ngăn không cho... 

Chuyện nầy thấy có chép trong LE thị Xuân Thu 
và Hoài Nam Tử. Sách Hoài Nam chép là Đường cô 
Lương, nhưng chưa biét Lương hay là Quà đúng... 

17. Duch 

Môn đệ Mặc gia, người nước Trinh, nhưng anh 
là Hưởn lai là môn dé ota Nho gia. Anh em biện 
luận, người cha lại theo phe Dich, Hưởn tự sát, 
Chuyện này có chép trong sách Trang Tủ. 


* 


Trở lên ho Tôn đã sưu tập được tất cả 39 người 
của môn đệ Mặc gia ; Dich, người nước Trịnh, thấy 
cô chép trong sách Trang Tử, nhưng không biết 
họ là gi, chỉ ghi tên, nhưng tên ông lại đồng vời 
tên Mặc Dich, nghi đó là lối ngụ ngón của Trang 
Tir, mà không có người thật. 


Mặc gia dà từng hưng thanh một thời, mà đệ 


từ và kẻ háu học, chi có thề tìm được (nb danh 
có 38 người, thật là một điền đáng tiếc. 

Một điều cần chu ý thêm trong phái Mặc gia 1А: 
Mặc Tử thường cho học trò đi làm quan ở các nước, 


) 
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. nến có hành vi trải với tôn chỉ của Mặc gia là bị 
goi về. Phái Mặc Tử lại có thề bảo đệ tử bườc vào 
nướởcasöi, lửa bóng đề thi hành nhiệm vụ, mà không 
một lời từ chổi, như thë tbi tð chức của Mặc gia 
rất chặt cbe, kỷ luật nghiêm minh như một đoàn 
thề chánh trị, mà môn đệ tuyệt đối phục tùng mạng 
lính của lãnh tụ. 

Lúc còn sống, Mặc Tử là lãnh tụ duy nhứt, sau 
khi ông mất, thì các món đệ cự tử nối tiếp, người 
thừa kế nhiệm vụ được người trước chỉ định đề 
gìn giữ giềng mối nghiêm mính của món phái, y 
như trong tŠ chức tôn giáo. 


thương wng — thân bất 
hại — hàn phi — lý tư 


"Iu CONG Déng, Thân bát Hai là những Pháp 
gia trong thời kỳ đầu, còn Hàn Phi và Lý Tư thi 
thuộc vào 4hời ky sau. 

Trong thiên Binh phúp, Hàn Phi luận về Pháp 
gia, đặc biệt nêu tên hai người là Thương Ưởng và 
Thân bất Hai, đó là hai người đúng là những chánh 
trị gia thời Chiến Quốc. 

Truyện Thương Quân trong sách Sử ký rất 
rườm rà, nay xin căn cứ theo Tiên nho Hiën bùn, 
lược lại cho gọn, 


Thương Wong Lược Khảo 
Thương Déng là thứ cóng tử nước Vệ |dòng 
thứ] ông tên Uóng, họ Công Tôn, tò phụ óng vőn 
là họ Cơ. | 
Thương Ung lúc còn nhỏ rãi thích ngành học 
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Hinh danh, thờ Nguy tướng là Công thúc Toa... 
Cồng thúc Tóa biết ông giói, nhưng chưa có dip tiến 
cử ông... . 

Gặp lúc Thúc Tóa binh, Nguy Huệ Vương thân 
đến thăm binh од hỏi: 

— Công thúc binh... Nếu không có gì kiêng ky, 
xin hồi, sắp tới phải tế xd tắc như thể nào? 

Công thúc Toa thưa : 

— Đứa thứ tử của tói là Công tôn опо, tuồi 
tuy côn nhỏ nhưng có К) tdi, xin vua hay chủ ý đến 
những lời nói của nó... 

Huệ Vương lăng thỉnh khóng nói gì... lại sắp 
sira ra di. 

Bảo người trong nhà trünh mặt, Thúc Tẻa thưa г 

— Nếu vua không nghe lời khuuên nên dùng 
Thương Ưởng, váy ihi phái giết ngay, không cho 
nó rời khói nơi nầu ! 

Huệ Vương đồng d và ra vë. 

Công thúc Tóa gọi Thương Déng одо va từ ta ` 

— Hóm nay, vua có hỏi la, ai có thề lâm Tưởng 
quốc, ta tiễn cit ngươi... nhưng thái độ của vua là 
không đồng ý, ў riêng của ta là lo cho vua trước, mà 
bầu tôi thì sau, nhơn đó mới bảo vua: < Nếu không 
dùng Uóng thì nên giết nó... Vua đã đồng ó như 
ойу ngươi phải di trốn cho тап...» 

Thương UƯởng đán: 

— Nếu vua không nghe lời trởng công đề dùng 
tôi, thi dán có thề nghe (дї tướng công đề giết tỏi ? 

Thương Uóng liền khóng đi. 
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Huệ Vương ra vë, bảo ké tå htu: e 

— Công thúc binh nhiều, thật đáng buồn, nhưng 
lại muốn quà nhơn dùng Công Tôn Uéng đề trị 
nước, thát là trái lễ. 

Công thúc Tòa chất, Thương Соту nghe Tün 
hiếu Công ha linh cầu người hiền trong nước, đề 
trau đồi cơ nghiệp của Мис Công phía Đông láy lai 
những dát bị xâm lấn, Thương Uóng liền nhờ süng 
(hän của Hiếu Cóng là Cảnh Giảm xin đến ra mål. 

Qua bốn lồn gấp, mà sau đó, Hiểu Công mới 
thich. x 

Thương Uóng cho Cônh Giám ЫЙ: 

— Han đầu tòi nói véi vua vé Đề đạo... nhưng 
pua không nhận được. Kế đó iôi nói обі vua vë 
Vương đạo, mà không thề vào được. San dá tôi nói 
vë Bá dao. vua khen hay mà không dùng. tôi bèn 
nói cái dao làm cho nước manh, vua rất thích. 

Như thé thì lêm sao sánh đức обі nhá Án, Châu 
được ? К. 


+ 


Hiếu Công muốn dùng Thương Uóng bién pháp 
[thay đồi chế đá cai trị] những sợ thiên ha dí nghị 
mình, liền triệu tập quần thần bàn bạc vé chnyén ấy. 

Cam Long và Dó Chi đều phán đối biến pháp. 

Thương “опо nói: 

— Cai tri đời không phải có 1 dao, làm tiện loi 
cho nước khóng nhứt thiết phải theo xưa, cho nên 
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vua Thang, опа Võ không theo phép хка mà làm 
nén nghiệp Vương, nhà Hạ, nhà Án không đồi Lễ 
mà mất, thé nén làm trải 06 đạo zira chưa chắc là 
đã sai, và theo Lễ cũ, cũng chưa chắc là đầu đủ... 

Hiën Cóng liền phong cho Thương Uóng làm 
chức Та thứ Trưởng, và quyel định linh biến pháp: 
ra linh cho dán рдо đội ngũ, ai khóng 16 cáo kẻ gian bị 
tội chém ngang lung, người cáo kẻ gian được thường 
như chém dàn giặc, chira chấp ke gian đồng lội обї 
đầu hàng dich, nhà có 2 đứa con trai trở lén néu 
không ra riêng thì dánh thuế gấp dòi, có quán công 
(công dành giấc) thì sĩ 161 được thượng tước, đánh 
lộn thi bị hinh phạt, lớn hay nhỏ gì cũng phải rán 
sức làm oiệc, 

Сау ruộng, déi vài có nhiều Ша, lụa được 
hưởng, kẻ nào làm kháng được viéc, lười biếng sanh 
ra nghèo nàn thì thâu tài sản bát làm nó 14. 

Người trong Tôn thất, nếu không có quán công 
thì khóng còn được ở hàng Tôn thất, tôn li, tước 
(rat, đẳng cấp phản biệt rõ гапа. Tèn goi điền trach, 
thân thiếp, y phục đều có thứ lớp, phán minh. Кё có 
cóng thì hiền ninh, kë không công thi dù cho giản 
cũng khóng được vinh hanh. 

[Chức tước nhà Tần có 20 cấp. Tả thứ trưởng 
là cấp thứ 10. Thứ trưởng là chức chỉ huy quân sự, 
duói chức Đại thứ trưởng. Đại thứ trưởng thuộc 
cấp thứ 13]. 

Lịnh biến. pháp gồm 6 điều : 

1. Ra linh cho dán phải tó chức thành đội 
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ngũ, như chế độ bảo giáp hay tô chức nhon dàn 
tự vệ ngày nay. 

2. Ra linh cho dàn nhà nào có hai người con 
trai trở lén phải ra riêng đề ting số hộ khàu. 

3. Tbưởng người có quàn công, trừng phạt 
kẻ đánh lộn, làm cho dân mạnh dạn trong việc 
đánh giặc mà nhát chuyện đánh lộn riêng tư. 

4. Khen thưởng việc cày cấy tröng đâu 44! 
vải đề tăng gia sản xuất. 

5. Dòng Tôn thất không дийп công thì không 
được nối chức đề irc chế lớp quí tộc khóng làm việc. 

6. Кё không công lao, tuy giàu cũng không 
được vinh sang, đề ức chế lớp hào phú không làm 
việc. 

Chư Tử thời Tiên Tần đều noi theo xưa mà 
thay đôi chế độ, duy Pháp gia thì lại biến cải thời 
xtra đề thay đồi chế độ [xem thêm quyền Thương 
Quản Tho, thiên Tống chủ). 

Linh đã chuần bị xong xui, nhung chưa ban 
ra, Thương Ưởng sợ dán không tin minh, liền dựng 
câu cao 3 trượng ở cửa phía Nam quốc đó, ra linh 
cho dán, hé ai có thề dòi câu йу đến cửa Bác thi cho 
10 nén vàng. 
| Dán chủng lẩu làm lạ, không một ai dám doi, 
rồi lại ra lịnh tiếp : 

— Nếu ai đời được sẽ thưởng 50 nén. 

Có một người dén dời thi, liền được thưởng 
ngay 50 nén vàng, d? chứng tỏ là người trén không 
lửa dói, 
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San đó liền ha linh Biển pháp. 

Năm đâu, người nước Tün cho là linh Mi tiến, 
kË có số ngàn, thi hành linh 10 năm, nước Tän đại 
trị, chừng dó, nhitng người trước kia cho là bát Hiện 
bây діб lại nói là rất tiện. 

- Thương Uóng nói: 

— Đó là nhitng người dân làm rối loạn phép tắc. 

Liền dời hét bọn người ấu ra bién giời. Sau đỏ. 
người тгбс Tần không một ai dám dj nghị gi ve 
pháp linh cá. 

[Về chuyện nầy sách Tin Bản Kj có chép: Ban 
đầu khi thi hành pháp linh mới, bách tánli ai cũng 
cho là khổ, nhưng sau 3 năm thí hành, bách tánh 


_„ lại cho là tiện lợi]. 


Rồi Thương Ưởng được phong chức Đại lương 
tạo. dem binh våy An áp của Nguy... nước Nguy 
hàng. 

[Chức Đại lương tạo của Tần là ở cấp 16, cũng - 
gọi là Đại thượng tạo. `` 

Theo Tần Bàn Kỷ thì Thương Uóng được 
phong chức Đại hrong tao vào năm thử 10 đời Hiển 
"Công. An ấp là thủ đô của Nguy]. < 

Năm thử 12 đời Hiểu Cảng, nước Tần từ đất 
Ứng déi đô din Нат đương, то rộng bờ coi, binh 
thuế khóa, dinh oiệc do lường, rồi năm 15, phong 
Thương (éng làm Tướng quốc. 

Thái từ pham pháp. Thương Déng nói: 

— Pháp mà không thi hành được là do người 
{геп pham. 
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Vi thái tử là ngưới nối đồi cho vita, nén không 
thề thi hành 1100, liền cát mũi người thái phó là 
cộng tử Кіп, và xóm тё sư phó là Công lôn Giả. 

Gặp lúc Т? tướng là Điền Ku dành quán Nguy 
doi bai ở Mã Lăng, Hiếu Công dùng kế của Thương 
tởng, thừa cơ sai Déng dem binh đánh Nguy. 

Thương Uóng giá vò cùng Nang tướng lẻ công 
tử Cung ăn thề, rồi đánh bát ngờ và bát cầm tù công 
tit Cung, đại phú quán ấu. nước Nguy cát йй! На 
Tây đề làm hóa, rồi Ba bó An ấp, đến đóng đô ở 
Bai Lương. 

Vua Huệ Vương tức mà nói rằng : 

— Ta hối hận đã không nghe lời Công thúc Toa. 

Thương Ưởng trở vé, Hiếu Công phong cho dai 
Thương 15 ấp, và lấu hiệu là Thương Quán. 

Thương Quản lám Tướng Quốc nước Tần 10 
năm, các hàng Tôn thất và qui thích đều oán ghét, 
Triệu Lương đến ra mát Thương Quán và Khuyén 
ông nên trở vë dat phong 15 ấp... éng không nghe. 
Được 5 tháng, Ніёи Công mãi, thái từ Tứ lên ngói, 
đó là Huệ Văn Vuong. 

Bon công tử Niền ið cåo Thương Quán muốn 
làm phản, оца sai người đến bêl, Thương Quán chay 
ra cửa йі, muốn ойо ở nhá trọ, người chủ không 
biết đó là Thương Quán liền từ chối nói rằng: - 

— Pháp tịnh của Thương Quán, пси cho người 
la ở trọ mà không biết rë thì sẽ bị tù. 

Thương Quán than: | 

— Cải hại làm pháp linh di đến nội này! 
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“Lien chay qua nước Nguy. Người Nguy oán ông, 
lại sợ Tân, liền đưa óng trở vë Тап. 

Thương Quán lại рдо dá! Tần, chay vào Thương 
áp, phát áp binh. Tün cũng phát bình đánh, đuôi và 
giết ông ở Trinh mẫu trì, rồi dëng xe xé vác dng 
đề trị tôi, và diét luồn са gia dinh ông. 

Những người đã hoc bởi Thương Quán, tim gom 
góp những pháp linh thánh pho Thương Quán thơ. 

[Troũg Hán chí, phần Pháp gia, có Thương 
Quán thơ göm 29 thiên, ngày nay còn 24 thiên]. 


,Đồng thói với Thương Ưởng có Thân bất Hai, 
Thươog Quán làm tướng quốc cho Tần, còn Thân 
Tử thi làm tưởng quốc cho nước Нап, đều nắm 
trong tay chánh quyền thực tế, duy 2 nưởc Tân và 
Hàn mạnh yếu không giống nhau, chánh sách khác 
nhau, cho nén công nghiệp cũng khác. 

Thương Quán chỉ nói < Pháp», còn Thân Tử 
thì dùng < Thuật s, tuy chánh sách có khác, nhưng 
cũng đều là Pháp gia trong thời kỳ đầu của Chiến 
Quốc. | 

Hàn Phi là Pháp gia thời kỳ seu của Chiến 
Quốc, nhưng không có nám chảnh qayền, mà hoc 
thuyết của ông lại gom được cái sở trường của 
Thương Quán và Thân Từ. | 
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. Thân Ti và Hàn Tử, trong Sir ky chép chung 
vói Lão Trang tbành một truyén, Kiến bầu cán cử 
theo đó, viết thành truyện Thân, Hàn. 

Thân Bất Hai, Hàn Phi Truyện Khảo 

Thân bát Hại là người đất Kinh, một người tôi 
tầm thường ngày xưa của nước Trịnh, ông hoc 
e thuật > dé cầu lộc voi Нап Chiên Hầu. 

. Chiêu Hầu dùng éng làm tướng quốc, bên trong 
sửa đồi chánh trị, дідо дис; bên ngoái ứng pho обї 
chư hầu suốt 15 năm ; trọn đời của Thân Tit, óng 
làm cho quấc trị, binh cường, khóng ai хдт pham 
nước Нап cå, | 

Cái học của Thân Tir, gốc ở Hoàng Lào, må chi 
La Hình Danh, viči sách gầm 2 thiên, đề là Thân Tử. 

[Truyện Thàn bất Hai so vời Thương Quân, 
thật ìa sơ lược... đất Kinh l& một ấp của nước 
Trịnh, thành cũ hiện nay ở phía Bóng huyện Bình 
Diên, tinh Son Tay... Như thé thi Thân bất Hai là 
người nước Trịnh]. 


Нап Phi là một công tử của nước Hàn, thich cải 
học Hinh, Danh, Phàp, Thuật... mà gốc là Hoàng 
Lao... 

Hàn Phi là người có tật cà läm nên không thề 
thuyết đạo được mà chi giói vë viét sách. 
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Ông uới Lý Tư thờ Tuân Khanh, và Lý Tư cho 
rằng mình không bằng Hán Phi. 

Hàn Phi thấu nước Hàn nhỏ yén, cho nên nhi?n 
“lần viét thơ khuyên vua Hàn, vua Hàn không ding 
vi thế Hàn Phi råt ghét mër trị тибе mà không biết 
sửa sang cho pháp chế sáng tỏ, chỉ nêm thé lực má 
ngự trị thần hạ. Còn chuyên tim người, dùng kẻ 
giải, thì trái lai, сїт kë phù phiếm, sa doa như bọn 
sáu mọi ma giao cho viéc quan trong. 

Ông cho răng phái Nho dùng wn đề lêm rối 
loạn a Pháp x, bọn hiệp sĩ thì dùng vò đề phạm điều 
cấm... 

Khi thành thoi thì phải dùng người danh dự, 
khi gấp thì phái dùng kẻ sĩ do giáp... Nhưng ngày 
nay thi nuôi người không có chỗ dùng, mà dùng 
người thì là người không nuôi dưỡng. 

Ông buồn viéc kê thanh liém, ngay tháng không 
ở được обі bon tôi tà vay, nhìn chuyện biến đồi của 
thánh công và (ët bại đã qua, ông dà piết máy 
thiên : Cô phan, Ngũ đố, Nội ngoại từ thuyết, Thuyét 
lâm, Thuyết nan, gồm hơn 10 van lời.. 

Có người truyền sách ông đến nước Tần, vua 
Tần thấu mág thiên Có phán, Ngữ đố, liền nói: 

— Нёі сі! Quá nhon md được gấp người này, 
cùng giao thiệp thi dù có chết cũng không hận vây ! 

Іл) Tư thưa : | 

— Đáy là quyền sách của Нап Phi vitt. 


Ф 


THƯƠNG ƯỞNG VÀ THÂN BẤT HẠI... 315 


Nước Tần đảnh Hán rát dã... 

Ban dün vua Hàn không dùng Hàn Phí, đến lúc 
bối rối liền sai dng đi sứ qua Tan, . 

Vua Tần гаі thích, nhưng chưa tin dùng, LÌ 
Tư và Diên Có muốn hai ông nên giém pha: 

— Нап Phi là môt công ій nước Han, bay giờ 
ona muốn gồm thâu chư hầu, thì thể ndo Hàn Phi 
cüng không bo nước Hàn, mà lo cho Tün được, dé 
là tinh cám tắt nhiên của con người. 

Вау giờ sua không dùng mà git lại lân, dó là 
giữ cái hại обу... Chẳng thà tim cách mà giết y... 

Tün Vương nhận là phái, liền sai người trị tội 
Phi, Lú Tư lại sai người đưa dén thuốc độc, d? Hàn 
Phi tir sát. 
^A Hàn Phi muốn trần linh, nhưng không 1h? дйр 
vna được... Sau đó Tần Vương hối hận, liền sai 
người đền tha tội, nhưng Нап Phi đã chất, 

[Chuyện Hàn Phi, so với chuyện Thân bất Hai, 
cỏ phần rë ràng hơn, Hàn Vương tên là Án... 

Ngũ đố [5 loài sáu mot] dày là: một là nho, 
hai là du sĩ, ba là du biệp, bốn là tå hữu cận thần, 
năm là bọn công thương không lo cày cấy... 

Chuyện Наа Phi có lật cà lắm có người nghi 
ngờ không dám quà quyết, vì Phi cỏ viết thiên 
« Nan ngón» biết đâu người đời sau suy điễn mà 
cho ông cà lăm. | 

Ly Tư và Пап РЫ đền là đệ tir của Tuân Tir 
và cũng đồng là Pháp gia, nhưng Lý Tư lại nhàn 
tàm sát hai bạn đồng món mình là một điều hết 
suc chua xót... | 
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Hàn Phi có viết sách đề Iai cho đời sau, còn 
Ly Tư thi không... nhưng Hàn Phi thi không được 
nhà cầm quyền düng còn Ly Tư thì công nghiệp. 
hiền hách một thời. 

Về chuyện của Ly Tư, xin trích trong Sử ky, 
vì đây là tài liệu khá đầy dŠ nhứt hiện nay]. 


Lý Tư Truyện 


Lú Tư là người dat Thượng Thái nước Sở, hồi 
nhỏ làm chức quan thường. Ông thấu có con chuột 
ở trong nhà xí, dà án do, lại còn bi chó диф, cón 
chuột trong kho, được ăn lúa tốt lại không bí chó 
rugi, liền than: 

— Con người có tải va bất tài, y như loài chuột, 
Chỉ tại chỗ ở của minh má thói. 

Liền theo Tuản Khanh học cái thuật của Để 
Virơng, dd thành công, nhận thấu Sở Vương khóng 
đáng cho mình thờ, vå trong số Lục quốc không có 
gì dé cho minh айу dựng được công nghiệp cá, . nén 
muốn di vë phía Tay, vào nước Тап. 

Ông liền từ già Tuán Khanh oà thưa: 

— Tư näy nghe дїр thời thi không nén chậm 
trễ, ngáy пау nước muón có ze dang tranh nhau, kẻ 
du thuuếi được trọng dụng. 

Vua Tần muốn gồm thâu thiên hạ, xưng đề đề 
tri, day lá lúc kề áo ойі di du thuyết đó... Ở chỗ vi 
trí thấp hèn, kế hoạch minh không được thí hành. 
như nhìn thịt trước mát mà khóng dn được, tuy méi 

mili như người nhưng khóng bằng ai cả... cho nén 
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không gì nhục bằng ti tiện, không gi buôn bằng bàn 
củng. | 

Ở lâu noi vi trí ti tiện và chỗ khốn khó rồi ché 
đời và gọi lá ghét lợi 16е, tự dán minh од chỗ vô vi, 
đó không phái І cái tình hợp lý của kẻ sĩ... cho nén 
Tư sẽ di vë phía Тау đề du thuuết voi Tần Vương. 

Đến nước Tần, xin làm +á nhơn [người trong 
nhá] cho Thừa tưởng nước Tän là Lữ bát Vi... Bat 
Vi khen ông giỏi, liền cho làm chức Lang, nhờ đó 
mà được ra mát vua Tần Vương Chánh. Vua liền 
cho làm khách khanh. 

Lúc đó bầu tôi nước Tần chủ trương dudi những 
người của Luc quốc dang làm quan ở Tần, Lú Tư 
cũng ở trong số người bị dnồi, liền dáng thơ can vua 
Tän, vua liën bỏ linh đuôi khách... và phục chức 
cho Lụ Tư. 

Ong làm quan cho đến chức Dinh Úy, năm thứ 
36 dời Tần Vương Chánh, nhà Ton thống nhứt Luc 
quốc rồi xưng là Thủy Hoàng dé, và dùng Ілу Tư 
làm Thừa tưởng, bỏ chế 46 phong kiến, làm quận, 
huyện, thánh, tháu tất cá binh khí, đúc 12 người 
đồng dè bièu thị là chẳng айпа viéc binh nữa, da sĩ 
chủ trương dó đều do chánh sách của Lý Tư. 

Năm thứ 34 diri Thůy Hoàng, bày liệc rượu ở 
cung Hàm dwong, bác sĩ, Độc xa, bọn Cháu Thanh 
Thần, đều tản tụng công đức Thùy Hoàng.. 

Bác st Thuần vu Việt 10 cáo Thanh Thần a dua 
ngoài mặt, må lại phan đối viéc bó chế độ phong 
kiến, cho rằng viéc làm như thế là không theo (éi 
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ria... nên không " lâu dai được... - 

o Hoàng liền hạ lịnh binh nghị vé vtéc då.. E 

Lụ Tư dáng tho noi rüng: | 

— Кё si thời Lục quặc, đều néi đến dae aure 
mà ché dao ngáy nay, cho cái hoc riêng của minh 
là hay, тё ché cải xây dung của bề trên. Bây giữ 
bé ha đã gồm thâu thiên hạ. phán biệt tráng den mà 
định một ngói tôn qui, bon học riêng tư lại chê trong 
lòng va bản bạc lén, mỗi người lấu cái học riêng của 
minh đề ché chế độ pháp giáo của nhà vua, ché vua 
đề có danh cho minh, thich cái la đề làm саб, dem 
bon thuộc hạ 90у chuyện phi bóng, như thế mà 
chẳng cám thi thế của uua từ trên xuống, má thành 
ra thấp. 

Việc cấm đoán rấi tiện, thần xin những người 
có sách ăn học, thí thơ vá Bách gia, dem ra trừ 
khử cho hết, linh ra trong vòng 30 ngáu, nen ai 
không đem đốt bỏ, tht thích vào mặt và bå? di аар 
thánh. 

Các looi sách không đốt bo lá : sách y dược, bót 
іоёп vå trồng câu. Nếu ai muốn hoc thi phải nhờ ` 
quan làm thüy dau. 

Thùy Hoàng làm y theo lời, liền đốt sách, làm 
sáng pháp độ. dinh luật linh, các điều ấu đều bot 
đầu từ thời Thúy Hoàng. 

Bồng uới sách об, luật linh, các pháp đo lường 
đều qui định, các viéc làm ấu đều có công của Ілу 
Tư dw vào. 

Trưởng tử của Lj Тима Do làm Thái thú đất 
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Tam Xuyên, các con ông dëu cưới các công chúa 
nước Tần, con gái thì gà cho các cóng tử nước Tän. 

Do xin vé qui lao, Гау Tư đốt tiệc ở nhà, trăm 
quan dëu đến chúc tho. | 

Lý Tu than thở: 

— Tói nhớ lời day của Tuán Khanh a Phàm sự 
våt cám quá thanh» nhưng Tư näy là kẻ áo vài ở 
Thượng Thái, må bác nhơn thuần пдду пау kháng 
ai hờn Tư này, có thề noi là tôi đã giàu sang tôt bực, 
nhưng tôi chưa nhận thấu là mình bị bỏ... 

Tháng 10, năm thử 37, Thúy Hoàng ra đi tuần 
thủ đến Cối Ké, noi theo bi?n di lên, phia Bắc đến 
Lang gia, thừa tướng Lý Tư, giữ nhiệm vu Trung 
xa phủ linh kiêm Hanh phù di likh. Triệu Сао và 
dita con nhỏ của Thúy Hoàng là d Hoi đều có di 
іћсо. 

Tháng 7 năm sau, dën đổi Sa Кһан, Thủy 
Hfoảng binh nặng, liền sai Triệu Cao làm tờ chiếu, 
triều con lớn là Phó Tó đến Thượng quận vd tướng 
Móng Diëm theo lo viéc quản, linh đến lo mée lang 
ở Hàm Dương. | 

Tờ chiếu đã phong, nhưng chưa đưa cho sử giả 
va án thị còn ở tại dinh Triệu Cao. 

_ Thüg Hoàng băng, Lú Tư nghĩ rằng опа Đăng 
ở ngoài, thái tử chưa lập, tiền đề Thủy Hoàng trong 
Ze vå gilt bi mái, 

Triệu Cao thuyÉt phuc Hà Hợi đề lập y làm 
Thái từ. Hồ Hoi luán theo, Triệu Cao liền uy hiếp 
Lý Tư, nói ddi tả lãnh di chiếu lập Hồ Hợi làm thái 
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tử, làm tờ di chúc khác và trao luôn án kiếm rủi sai 
Hồ Hoi đến Thượng Quán, ra lính cho Phà Tô tự 
sát, và cho Móng Dem tự: chọn cái chết... và trao 
qugén cám quản cho tướng Vương Ly. | 

Phó Tó nhận được chiếu giá liền tự sát, Móng 
Diëm kháng chịu trân linh liền bị bắt giam ở Dương 
Chan rồi chết trong ngue. 

Str giả irọ në báo cáo, đến Ham Dương mới 
phát tang, thái từ Hồ Hợi lén nối ngồi, đó lá Nhị 
thế hoàng đề. 


Vua Nhi Thế thường ở trong cung cám, Triệu 
Cao giữ chức Lang trung lịnh chuyên quyền, bọn đại 
thần như Mông Nghị vå các công tử, công chủa và 
quần thần bị giết rất nhiều. 

Trước kia, Thùy lloàng xây cát cung А phóng, 
chưa xong. Nhị Thé tiếp tuc và hoán thành, viéc bắt 
Zén liên miền, thuế má càng nüng nề. 

Bon đi thú ở Sở là Trần Thiệp làm loan, gide 
cướp nồi lén khẳn noi vd tran đến đất Tam Xuyên, 
Lý Do [con Lj Tư] không sao ngăn được, cho đến 
lúc Chương Hàm phá được Trần Thiệp, sứ giá lén 
án là Tam Xuyên thú thóng đồng uới giặc. Lý Tư 
sç liền dáng 56 xin làm viéc hết sức mình đề được 
Nhj Thể tín nhiệm. 

Vi piệc làm càng nghiêm, kẻ nào thu thuế dán 
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nhiều là quan lại tốt, giết người nhiều lá người tôi 
có nồng lực. 

Triéu Cao giém xiêm Lý Tư, cho rằng làm 
Thừa tướng mà quyền nhiều hơn Hoàng để, và Lý 
Tư muốn làm piệc mà Điền Thường đã lám [làm 
phần), bọn Trần Thiệp đều là người nước Sở, khí 
đến Tam Xuyén, Lj Do khóng chịu dánh, và cũng 
thường nghe hai bên thường thơ từ qua lại vöi 
nhau v.v... 

Іл) Tư cũng dáng cớ, kề những chó sai lầm của 
Triệu Cao. Nhị Thế liền ra linh cho Triệu Cao làm 
án Thừa tướng Lý Tu vå con là Lý Do vë tội mun 
phán. 

Ly Tư bi bát, từ trong ngục, ông dáng só đề 
bién bạch, Triệu Cao ra linh xé bó só và nói rằng : 

— Tên їй йди có thề dáng sở cho vun được ! 

Triệt Cao liên nói đốt là Lý Tư đã chịu tội. 

Án dà đầu dú, Nhị Thể liền nói: 

— Nếu không có Triệu Quán thì ta đã bị иша 
turong bán đứng rồi ! 

Nhị Thế sai sứ già đến Tam Xuyên, thị L Do 
đã bj Hạng Lương dánh và giết chết... 

Sir giả trở vë, Trién Cao lại nói dối 1а Li Do 
dä làm phan. Tháng 7, năm thử 2 đời Nhị Thế, Lý 
Tư bị iôi chém ngang lung ở chợ Hàm Dương, lục 
. айр bị hành hinh, Lý Tư nhìn dita con giữa nói: 
| — Bây giờ ta muốn vói con được dat con chó 

ra cita Đóng đất Thượng Thai cùng khóng còn được 
nita! 
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Cha con cùng khóc, rồi bi tru di tam lộc. 

[Lý Tư giúp Tần Thủy Hoàng định quận huyện 
chế, thống nhứt văn tự, dinh pháp đo lường, nuóc 
Trung Hoa từ đời Hán đến đời Thanh, pháp luật 
và chế độ đều theo nhà Tần, đỏ là thành tich tơ 
lớn của Ly Tư, mặc dầu êng không có viết sách 
nbưng đó là một kỳ tài của phái Pháp gia, chỉ vi 
- ông tham luyến vinh hoa phú qui, tuy biết là «Sw 
vật cám không nén quá thanh», nhưng ông vẫn 
khóng tránh được). 


Ly Tư, khi mới đến nước Tần, chưa làm Thừa 
tướng, dà làm xá nhơn cho Lir bất Vi. Sách Hán 
chí, phần Tạp gia có Là thị Xuân Thu, trong lời 
chủ có viết: Thừa tướng Lữ bát Vi gom kẻ sĩ có 
trí lược đề viết... Như thế thi r6 ràng không phải 
quyền sách ấy do Lữ bất Vi viết, nhưng LE tbi 
Xuân Thu là một quyền sách nồi tiếng của phải 
Tap gia, nên cũng cần tim biểu sự tich của Lữ bất 
Vi, ngudi đã đứng tên quyên sách ấy. 

Tài liệu sau đây trích trong quyền Sử ky. 


Truyện Lữ Bất Vị 


Lit bát Vi là một thương gia lớn ở Dương Địch, 
thải tử của Tần Chiêu Công chết nén dem thứ tử là 
An quốc Quân Tru lâm thái tir. 


/ 
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Phu nhon của êng nói : 

— Hoa đương phu пћоп [vv An quốc Quán] 
được sing di mà khóng con, Hạ cơ sanh Từ Sở, di 
làm con tin ở Triện, rỗi nghèo. 

Bát Vi liền nói : 

— Đó là hàng hóa đặc biệt, có th chứa... 

Liền qua du thuyết... Ông di st qua phía Tay 
đến nước Tần, đem những của báu lạ, ni dug món 
đẹp đến hiến Hoa đương phu nhơn. 

Phu nhơn liền nói обі Ап quốc Quản, xin пибі 
Tử Sở làm dich từ. 

Bat Vi có người hữu lá Hàm Ban, đã có thai, 
ёп đem tiền dàng cho Tir Sở, khi sanh con dät tên 
là Chánh. 

Tần Chiêu Vương mát, Tru lén ngôi, lập Hoa 
Dương phu nhơn làm hoàng hậu, Tử Sở làm thải tí. 

Trụ lên ngồi một năm mà mát đó là Hiến Vän 
Vương... 

Tử Sở lên ngói, dùng Bát Vi làm tướng quốc, 
. phong là Văn tin hữu. 

Tử Sở lên ngôi 3 năm mà mát, đó là Trang 
Tương Vương. 

Thái lit Chánh nối лобі, tán Bái Vi làm trọng 
phụ, Chánh tuồi nhỏ, thái hậu trước kia là ái thiếp 
Нат Ban của Bát Vi, liền tư thông обі ông. 

Bát Vi đã sang, liền gom các kẻ sī trí lược. 
khiến mỗi người ghi chép những Мёр ЫЙ. của mình, 
thành pho Là thị Xuân Thu, đem treo trước cửa 
chợ Hàm Dương rao nếu ai thêm bởi được mội 
chữ, thì thưởng ngàn vàng. 


NA 


324 BÁCH GIA CHƯ TỬ 


Dën khi Chánh lön, tự cầm quyền, mà thái 
hậu dám loạn không thói. Bát Vi lại tién cir môt 
người da dam là Giao Эбс, véi thái hậu sanh hai 
dira con. Việc đồ bề, Chánh giél hai đứa con, tru di 
tam tóc Giao Độc, miễn chức Bát Vi, ra linh cho 
êng v? đất Hà Nam, sau lại day dng đi đất Thục. 

Dat Vi га! sợ, liền uống thuốc độc tự sát. 


huệ thi, công tôn long 
và nhóm tắc hạ 


voi thời Chiến quốc, những người bién luận 
nồi tiếng, người đời sau gọi là « Danh gia». Nhưng 
vẻ Danh học thì mỗi món phái đều có cái thuật 
biện luận cần thiết cho minh, chở không phải chỉ 
mình Danh gia mới có riêng thuật biện luận mà 
thôi. 

[Danh là đối với Thực, sự vật đều thuc, vi thé 
những «tr» dùng đề gọi những sự vật ấy (gồm cả 
ngôn ngữ và văn tự) là danh]. 

Dùng từ đề tạo thành сап, đề chỉ cái thực, 
dàng đạt y mình, nhưng dùng câu, dùng văn từ tát 
nhiên phái có những qui tắc, và dùng câu đề biện 
luận đề giữ lập trường minh, bay công phá lập luận 
của đối phương, cũng phải có phương pháp, dó là 
« Danh học ». 
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Danh học của Trung Hoa, cũng như « Logique » 
của Тау phương và Nhơn minb của Án Độ, đều là 
những phương pháp biện luận. 

Danh học của Trung Hoa hung thanh vào lúc | 
giữa thời Chiến quốc trở về sau. Khồng Tử tuy có - 
thuyết «chảnh danh», Mạnh Tử tuy giỏi về biện 
luận, nhưng vẫn không được gọi là Danh gia. 

Lớp sau của Mặc gia, tuy có những thiên sách: 
Kinh, Kinh Thuyết, Đại thủ và Tiều thủ, Nho gia 
lớp sau, cũng có thiên Chánh danh của Tuân Tir, 
như thể th! danh hoc là phương pháp biện luận 
mà roôn phái nào cũng cần phải có đề bảo vệ học 
thuyết của minh, nhưng Danh gia thì đặc biệt 
chuyên về biện luàn. 

Trong phái Danh gia, có Huệ Thi và Công tán 
Long là nồi tiếng hơn hết, 

Sau đây xin lượt thuật tiều sử của hai ông và 
bồ túc thêm phần lượt khảo về Huệ Thi và Công 
tôn Long sách Sử ký. - 


+ 


Ниё Thi là người nước Tống, thường đến du 
Lhuuết vi Trán quán giùm cho Điền Tử. 

[Sách Hàn Phí có chép: Điền Tứ ngao mạn với 
vua nước Trâu. Trâu quân định sai người dén giết 
ông. Điền Tit sợ liền cho Huệ Tir hay. Huệ Tù liën 
đến ra mát Trâu quân, thuyết giàm Điền Tử, Vua 
Tráu liền không giết ông Ấy... ] 
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Huệ Thi là người đồng thời юбі Trang Ti, đói . 
bên rãi thôn thiện. 

Ông thường làm tưởng quốc cho Nguy Huệ 
Vương, ở nước Nguy rất 14и, sau đó Trương Nghi 
dén Nguy, Huệ Thi qua Sở, vua Sở liền đưa dng v? 
Tống. | 

[Sách LE thị Xuân Thu chép: Huệ Tử làm việc 
chánh ở Nguy, nhằm thời Huệ Vương, đánh 50 
trận, bi thua hết 20, vây thành Hàm Ban 3 năm mà 
không lấy được. 

Sách Trang Tir có chép: Trang Tử dua đám 
tang, di ngang qua mộ Huệ Tir... như thế Huệ Tử 
chết trước Trang Tử. 

Sách Cửu эе chí, phần Hoạt Châu có ghi mộ 
của Huệ Tử... không biết chắc có phải Huệ Tử chết 
ở Hoat Châu không ?] 

Trong thiên Thiên ha sách Trang Tit có ый: 
< Hué Thi có nhiều phương thuật, sách ông viét day 
3 хе, dao của éng là biện bác, lời nói của ông không 
trung thực. > 

Lại có chép thêm thuyết của óng 20 điều. Trong 
sách Hán chỉ phần Bách Gia có lén Huệ Ті. 


cb 


= Công tôn Long tự Từ Bình người nước Triệu, 
êng thường đi du thuyết qua nước Nguy, có gấp 
Nguy công tir Мар vå Huệ Thi. . 
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[Hồ Thích, trong quyền Trung Quốc Сё Đại 
Triết học sử dai cương có viết: « Công tôn Long 
không thé nào có biện luận với Huệ Thi được ». 
Sách Trang Tử có ghỉ những lời của Công tôn Long 
là do người đời sau ngụy tạo]. 

Ong thường làm khách ở Bình Nguyên quán 
nước. Triệu, và khuyên Bình Nguyên quán đừng lãnh 
dat Tho Phong. 

Ông lại thường bàn обі Huệ Văn Vương nước 
Triệu vë ріёс ngưng binh đao. 

Tráu Viễn qua Triệu, thường ché Công tôn Long. 

Ông thường đến du thuyết nước Yên, bàn обі 
Yên Chiêu Vương vë viéc ngưng binh dao. 

Công tôn Long, trong sách Hán SS được rêp 
bảo phải Danh Gia. 

[Trong Sử kỷ và Sách Ân đều viết: « Công tôn 
Long là đệ tử Không Tử, người nước Triệu. 

Đệ tử truyện lại chép là người nước Vệ, Trinh 
Ноусп lại nói là người nườc Sở, các thuyết: đều 
khác nhau, không biết đâu là sự thật. 

Sách Đệ tử truyện cũng có viét : «Công tón 
Long tự Tử Thạch nhỏ hơn Khàng Tử 3 tubi. » 


Sách Sử ky, trong phần Mạnh Tử, Tuân Khanh 
có một đoạn dài nói về Tắc На chư tử, là vì Mạnh 
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Tir và Tuân Tử đền thường ở Tác Ha trong số gọi 
là «Liệt Đại phn» [có lương mà không nhiệm vụ 
rõ ràng]. 

[Duwi đây xin chép tài liệu Tác Ha chư tử của 
Kiến Hàu]. 


Tác Hạ Chư Từ Khào . 


Tắc. Ha ở cửa Tay thủ dó nước Tè, trong Mạnh 
Tử, Tuân Khanh truyện có viết: Từ Trâu Viễn 
cùng các Tiên sinh ở Tắc Hạ nước Të như Tbuần 
vu Khón, Thận Báo, Hoàng Uyén, Tiếp Tử, Điền 
Hiën, Tràu Thích v.v... mỗi người đều có viết sách 
` đề trần thuyết với người có trách nhiệm với đời. 
Số Ху không thë kề xiết... 

Từ Thuần eu Khôn trở đi, các ông đều được 
gọi là Liệt Dai phu, được єй! cho nhà cao cửa rộng, 
đường så thénh thang đề tô lòng kinh mến. 

Trong thiên ba, (ën khách các chư hầu, đều 
nói nước Të là giỏi tiếp đãi kë hiền trong thiên ba. 

Sách Điền Kinh Trọng thể gia có viết : « Tuyên 
Vương rất thich các kẻ sĩ du thuyết và văn. học 
như nhóm Tràu Viễo, Thuần vu Khón, Điền Biền, 
Tiếp Tử, Thận Dio, Hoàng Uyên, v.v... tät ch 76 
người, đều cho nhà ở không làm việc chánh mà 
bàn luận, vi thể ở nước Të, nhóm Tác Hạ học sĩ 
rất đông, con số lén đến trăm, ngàn người, 

Như thế đã thấy số Tắc Ha chư tir rất đông... 

Sau đây zin ghi tên những người nồi tiếng 


obt: 
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.[Thượng Bai phu cũng như Liệt dai phu]. 
1. 2. Trâu Viễn, Trâu Thích. 


Trong sách Sử ky, phần Điền Kỉnh Trọng thể 
gia và Manh Tuân liệt truyện có ghi Tắc Ha chư 
tử, trước hết là nêu tên Trâu Viễn. 

Mạnh Tuân liệt truyện viết : Të có ba Trâu Tir, 
trước là Trâu Kv, đánh dàn mà du thuyết: với Ủy 
Vương, nhơn đỏ mà dự vào quốc chảnh phong làm 
Thành hầu và (Ьо tướng ấn, ông thuộc lớp người 
trước Manh Те. 

Kế đó là Tráu Viễn, thuộc lớp sau Mạnh Từ, 
trong số ba Trâu Tử ấy, duy chỉ có Trâu Kv là 
không ở trong bàng ngũ Tắc Hạ chư tử. 

Cô người nói : « Trâu Viễn thấy người cầm vận 
mang nước kiêu sa, dâm dật, không chuộng đức, 
nếu lấy cái chinh dính chỉnh được nơi thân minh 
những người ấy, thì bủa ra đến lê dán vậy. » 

Ông liền xem xét kỹ lẽ am dương trời đất, mà 

viết ra các thiên : Chủ vận, Chung thủy, Đại thánh, 
hơn 10 van chữ, lối viết của ông bao la, rộng rãi 
không giống thỏi thường, trước hết xét ở những 
vật nhỏ, rồi suy mà mở rộng ra, cho đến chỗ vò 
cùng... 
Các bậc vương công, đại nhơn, ban đầu mới 
nhin thấy thuyết của ông thì ngơ ngác rồi tim cách 
dối trả, mà sau đó cüng không thi hành được, 
nhưng sau Trâu Tử được trọng ở nước T£. 

Ông qua nước Lương, Lương ra tận ranh nước 
đỏn, thi hành lễ chủ khách. 
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Ông qua те Triệu, Bình nguyên quân đi một 
bên, và ngồi ở góc chiến, 

Ông qua Yên, Yên Chiêu Vương đi rước dọn 
đường, ngồi ở vi tri học trò mà thọ nghiệp, vua 
đựng nhà (ach thất đề tự minh đến tôn làm thầy. 

Ông đi du thuyết các nước Chư hầu được lễ 
tôn kính là như thể, 


| Kg là Tran Thich, ông là mat tronginhững Trâu 
Tử của nước Të, cũng thè theo thuyet của Trâu 
Viễn làm giềng mối. Thuyết của Trau Viễn thì bao 
la rộng rãi, còn của Thích tbi văn vẽ, khó: theo cho 
nén người nước Të mbi tán tung: 

— Róng rãi như trời đất thị Trâu Viễn, còn 
thêu rồng, về phượng thì Trâu Thích. 


3. “Thuần vu Khón 


Cũng là một trong Tác Ha chư từ. Truyện của 
ông thấy có chép trong Sử kỷ, phần Hoạt Kë liệt 
truyện và trong Chiếo Quốc sách. 

Thuần vu Khón và Manh Tử đồng thời, ông 
gói тё ở nước Tš, minh cao không đầy 7 thước, 
ông tất hàm mộ Án Anh. 

Ông học rộng nhớ dai, mà sự bọc lại không có 
chủ đích, ông hoạt kẻ, hay biện luận và khéo trong 
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việc can gián... Ông thường đùa cot đề can gián 
vua Të. 

Mạnh Tuân truyện có viết: Thuần vu Khôn, 
nếu ở lâu với người ấy, có lúc học được những lời 
hay, cho nên người nước Tề mới tán tụng: Xe cộ 
đến óng đóng đảo.. 

Sách Hán chí không có trích lục sách của Thuần 
vu Khón, chác có lë ông không cỏ viết sách ` ?. 


A Điền Biền . 


Sách Hán chi phần. Bao gia có Điền Biền, ông 
tên Biền, người nước Të, đến Tác Hạ, hiệu là Thiên 
kháu Biền. Sách Là thị Xuân Thu, sách Hoài Nam 

lại viết là Trần Biền. 
| Sách Trang Tir viết chung Điền Biền, Bành 
Mông và Thận Đảo đồng một bang. 

. Trong Tuân Tử, thì Điền Biền và Thận Đáo 
được nhắc chung. Sách Trang Tử viết: Điền Biền 
học với Bành Mông, nhưng theo sách Doïn văn tir 
thi dường như Bành Mông học với Điền Віёһ. 

Biền Biền là dòng Tôn thất nước Tề, cho nên 
luy không làm quan mà ăn lộc ngàn chung, nuôi 
khách 100 người. Sau đó, Bường Tử giém pha Điền 
Віёп vời vua Të Uy Vương, Ủy Vương muốn giết 
êng, ông liền chav ra đất Tiết, Mạnh thường quân 
rất hậu đãi óng. 

5. “Thận Đáo - k 

Sách Trang Tử viết: Ông tên Quảng, Manh 
Tuan truyện viết : Người nước Triệu, hoc thuật của 
Hoàng Lào. 
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Sách Hán chí, phần Pháp gia, có Thận Báo, 
nói ông tên Đảo. Ông trườc thời Thân bất Hai, 
Толо Từ, và Thân bất Hai và Hàn Phi đều ngợi 
khen ông. 

Sách Hàn Phi Tử nói học thuyết của Thận Tử 
là gốc ở Hoàng Lão, rồi di về Hình, Danh. Sách 
Hàn Phi thường dẫn lời nói của ông, và cbo rằng 
thể của ông đủ đề nhờ đỏ mà trở thành người giỏi, 
nhung chí của ông thì không đủ đề phuc dân chúng, 

Pháp gia thời ky đầu được chia làm 3 phái: 
Thương Quân chủ trương « pháp luật», Thàn Tử 
thi a thuật », còn Thận Tử thì «thë». 

Sách Manb Tử có viết: Nườc LO muốn sai Thận 
Tử làm tướng quán... Phia dưới lại chép: Chuyện 
ấy thì Hoạt Ly không biết... Ông Thận Tử ойу là 
Hoạt Ly, người nước Lỗ, đồng thời với Manh Tử 
nhung không phải là Thận Dáo. 

6. Tiếp Tử | | 

Cũng là một trong số Tác На chư tử, người 
nước Tề... 

Sách Chánh nghĩa viết : Sách Nghệ văn chỉ có 
viết : Tiếp Tử có hai thiên sách... Ong thuộc về phái 
Đạo gìa, nhưng trong sách Hán chí, phần Đạo gia, 
không thấy cỏ tên Tiếp Tử mà chỉ có Tiệp Từ với 
lời chú: Người nước Tè, di du thuyết dưới thời 
và ӨЙ... 

7. Hoàn Uyén 

Cũng là mot trong số Tắc Ha chư tử, sách Hán 
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chỉ, phần Đạo gia, có Quyên Tir với lời chú: Tên 
Uyên, người nước Sở, đệ tử của Lho Tử, 

Quyên, Uyên tức là Hoàn Uyên nhưng không 
phải đệ tử của Lão Tử, sự tích ông như thế nào 
không ai biết rõ. 


Trong số chư iir ở Tắc Hạ, Mạnh Tir và Tuân 

Tử là nỗi tiếng nhứt, kế đó là 7 pgười vừa kề trên... 
.. Phần sau của thiên Manh Tuân có viết : ở Triện 

có Công tôn Long với biện thuyết e Kiên, bạch, 
đồng dị » và cững cỏ thuyết của Kịch Tử. О Nguy 
thì có Lý Ly ra sức day dá ở địa phương, nước Sở 
có Thi Tử, Trường Lư, và Vu Tử đất A... 

Sáu người nầy được chép ở phần như phụ lục, 
nhưng cbưa chắc là thuộc nbóm Tắc Hạ. | 

Công tôn Long, Thi Tir dá có chép ở phần 
trước, bây giờ còn 4 người zin chép ra sau: 


1. Kịch Tử 


Trong Hán cbi, phản Pháp gia, không có tên 
Kịch Tử mà có Xứ Tử với lời chú: Sử ky có chép: 
Nước Triệu có Xứ Tir, tức là Kich Tir, vì chữ Xứ 
và chữ Kịch giống nhau. 
Dưới thời Chiến Quốc có Rich Tôn, Hán có 
Kich Manh, như thế thì thời xưa đã có bo Kịch, 
tên và sự tích của ông không ai biết rõ. 
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2. Lý Ly 


Sách Hán chí, phần Pháp gia, có Lý Tử với 
lời chủ : tên Ly làm Tưởng quốc cbo Ngụy văn Hầu, 
làm cho nước giàu binh manh. 

Sách Thực hóa chỉ cũng có viết: «Lý Ly giúp 
Nguy văn Hầu hết sức mở rộng nền giáo dục địa 
phương... 

Tấn thơ, thiên Hinh pháp chí có viết: < Luật 
và Văn bắt đầu từ Lý Ly. Ly soan có thứ lớp quốc 
pháp của các nước, viết quyền Pháp kính gồm 6 
thiên. Thương Quân rước ông đề giúp nước Tần >. 
Như thế thì dường như “Hướng Quân là đệ tử 
. сда ông. 

Mặc dù chuyện đó không có gì làm bằng chứng, 
nhung Lý Ly là Pháp gia trong thời kỳ đầu, đó là 
chuyện chắc chắn có thề tìn được. 


3. “Trường Lư Tử 


Sách Hán chí ghép vào phái Dao gia với lời 
chú : Người nuóc Sở... Chữ Trường Lư, dường 
như không phải là họ, nhưng không có tài liệu gì 
đề tìm hiều thêm cho rõ ràng hơn... 


4. Vu Tử 


Sách Sách Ân viết : Đây là chữ Hu mà ) phải 

đọc là Vu. 
Sách Chánh nghĩa viết: Sách Nghệ Văn chí 
chép : Vu Tử có sách gồm 11 thiên, ông tên Anh, 
người nước Të, đứng phía sau số « Thất thập tir». 
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Nhan sư Сё giết ; Chữ « Vu » ám là «Di» trong 
Hán chi, Vu Tử được xếp vào phái Nho gia, nhưng 
sự lich không có đâu ghi rõ... 


€ 


ky 


Tài liệu Điền Kinh Trọng Thế gia, bắt đầu từ 
Trâu Viễn trở đi, đều là Thượng Đại phu gồm 76 
người. С đây chi tim được có 7 người, rồi tir Công 
tôn Long trở đi, lại thêm được 6 nữa, như thế 
còn thêm mó! số Іба người, không mót ai biết tên 
họ là gi ca. 

Trong sách Hán chí, phần Danh gia có Doãn 
văn Tử với lời chủ: «Luu Hưởng có viết: Ông 
cùng với Tống Hình có đến Tắc Hạ s. Như thế thì 
trong Tác Ha chư tử còn có hai người Doãn Văn 
và Tống Hinh, nhưng trong Điền Kinh Trọng thế 
gia và Manh Tuân truyện không thấy đề cap đến 
không hiền tai sao. | 

. Xin bô túc (thêm : 

1. Doãn Vin 

Sách Hán chi viết: Dën du thuyết Tờ Tuyến 
Vương, trước Công tôn Long. Trong sách Trang 
Tir, Doãn Văn được đề cập chung với Tổng Hình. 

Sách Li thị Xuân Thu chép: Doãn Văn bàn về 
đạo kê sĩ với Té Mẫn Vương, hai người cũng có bàn 
luận về việc « Bi làm nhục mà khóng đánh trả »... 
Ông và Tống Hình đồng tôn thờ Mặc Tử. 
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Sách Thuyết Uyên chép chuyện Doãn Văn đáp 
lời Të Tuyên Vương về việc « Chuyện của các vì 
nhon quân ». Ông có lời đáp : « V6 vì mà có thế bao 
dung kẻ dưới... » Như thé thì ông gần với Đạo gia. 

Sách Hán chi liệt sách ông vào phái Danh gia, 
không ёи tai sao... Theo tài liệu kề trên ihi ông 
đồng thời với T8 Tuyên Vương và Mẫn Vương, y 
như lời Nhan sư Cô đã nói: «Ông thường đến Tác 
Ha». ` 
Sách Không Tong Tit có chép: Tử Tư ở nước 
Të, Doãn Văn có con không giống minh, nghi vợ 
bất trinkenén nói với Tử Tư v.v... 

Lưu Нат cũng có viết : « Doãn Văn, Tống Hinh, 
` Điền Grën, Dành Mông, đồng học với Công tón 
Long. 

Công tôn Long làm khách Binh Nguyên quàn 
ở vào thời Triệu Hiến Thành Vương như thế dän 
có thề làm thầy nhóm Došn Vin được. 


2. Tổng Hinh 


Trang Tử, Tuân Tử và Mạnh Tử đều có nhắc 
đến Tống Hình, nhưng chữ Hình mỗi người lại viết 
khác nhau, còn sách Trang Tit, ở một thiên khác, 
và Hàn Phi lại viết là Tống Vinh Tử. 

Manh Tử và Tuân Tử đều viết là người nước 
Tổng. Manh Tử có chép chuyện : « Tống Hình nghe 
Tần Sở sắp đánh nhau liền đến du thuyết đề can 
ngăn, như thế thì Tống Hinh đồng thời với Mạnh 
Tử, lúc đó nhằm năm Châu Noãn Vương thứ 3 [312 
trước T.L.]. 
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Manh Tử gọi ông là Tiên sinh, ahg thể thì tubi 
êng lón boa Mạnh Tủ. 

Trang Tir nhận xét Tống Hình là chủ. trương : 
e Chống việc đánh nhau, ngưng binh đao, bị hiếp 
đáp mà không thấy phục». Toán Tử và Hàn Phi 
nhận xét về ông cũng nbi thể, vi vậy Tuân Tir sắp 
ông chung với Mặc Tử. 


tô tần, truong nghi 
và khuất nguyên 


Tươi thời Xuân Thu, nước Sở là lớn mạnh 
hơn hết, phia Bác thì tranh Bá với Tè, Tấn, tạo 
thành một cuộc thế «kháng tung», còn dogi thời 
Chiến Quốc, nước Tần là lớn mạnh, nên hưởng về: 
phía Đông dinh xâm lăng Lục Quốc tao thành thé 
e kháng hoành 2», 

Norec Sở tuy đã thôn tinh các nước vùng Giang 
Hán, nhưng còn muốn mở rộng thế hre về phia 
Bắc, là muốn làm Minh chủ lãnh dao chư hầu, cho: 
nén cir tranh với hai nước lớn là Të và Tấn. ` 

Tần đã gồm thâu Quan trúng, rồi quay về phía 
Đông là muốn thôn tính Lục Quốc, thế nên lúc 
bấy giờ Lục Quốc chỉ có hai con đường phải chọn, 
hoặc là chống lai, bay là chịn khuất phục. _ 

Lúc ấy sách lược các chảnh khách, cũng theo ` 
- dé mà phân ra làm bai lớp. Một lờp chủ trương 
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Luc Quốc hợp gởi Nam, Bắc đề chống lại Tần, đọ 
là «Hop Tung », còn một lớp khác thi chủ trương 
Luc Quốc hướng về phia Тау hgp với Tần gọi đó 
là « Liên Hoành ». 

Tung và Hoành đỏ là bai loại sách lược về 
ngoại giao đã kề trên, và Tung Hoành gia, tức là 
những chánh khách đã vận dụng bai sách lược 
ngoai giao đó. Thế nén Tung Hoành, không phải là 
học thuyết, và những Tung Hoành gia cũng không 
phải là những bọc giả. 

Sách Hán chí cho rằng Tung Hoành gia là một 
món phái trong Thập Gia Chư Tử, như thế thi không 
đúng. 

Trong số Tung Hoành gia có Tô Tần và Trương 
Nghi là nồi tiéng hơn hết, trong Sử ký đều có 
truyền, nay theo tài liệu của Kiến Hầu, cüng theo 
Sử ký viết ra cho ró ràng,hơn... 


Tô Tần, Trương Nghỉ tược Khảo 


TO Tần, tự Ош Tử, người dat Lac Dương, 
nước Đóng Châu. 

Ông củng Trương Nghỉ là người nước Sở, đồng 
học véi Qui Cầc liên sinh, bề thuật Tung Hoành. 

[Sách Sách Аа viết: Tó Tần có anh em tất cà 
5 người, ông là Lond nhé nhirt, cho nén mới gọi 
là Qui Tử, 

Sách Sách Ân свод có viết: Qui Cốc là địa 
danh. Ở Phò Phong, Trì Dương, Dĩnh Châu, Dương 


TÔ TAN, TRƯƠNG NGHI VÀ... 341 


Thành, đều có gò Qui Cốc, có người ở, rồi nhon 

đỏ, gọi người ấy là Qui Các Ту. 

Sách Qui Cếc Tir viết : Ở đất Châu, có nhà bào 
sĩ ở Qui Cốc, hiéu là Qui Cốc tiên sinh, Tô Tän, 
Trương Nghi dén ra mát chọn ngày mà bọc. 

__ Sách Phong tuc thông viết: Qui Cốc tiên sinh 
là một Tung Hoành gia duói thời Lục Quốc. Như 
thế, dường như Qui Cốc Tir là có người thật, người 
ấy 16у chỗ ở làm danh hiệu mình. 

Trơng sách < Bút nghiệp » Hồ Ứng Lân viết : 
« Qui Cốc Tử có viết quyền « Đề Ứng ». 

Trương Nghi, trọa đời bón ba đi du thuyết đó 
đáy, bận rộn về việc chay theo vinh hoa, phú qui, 
như уйу đâu có thì giờ rảnh đề viết sách. Sách Tó 
Tần. Trương Nghỉ cỏ lẽ do người đời sau gom góp, 
thề theo ý hai ông mà viết, rồi có kë hiếu sự lại ghi 
thêm vô là gốc của Qui Cốc Tử, thế nén Qui Các 
Tử e rằng không có người thật, mà là một tên 

chung đề gọi những nhà hoc giả ần cư.. 

T6 Tün hoc thành công, đến du thuyết vói Châu 
Hiền Vương, kẻ iå hữu xem thường ông, cho nén 
ông không được dùng... Lj Boài nước Triệu giúp 
do, ông liền di vé phia Тау vào nước Tần, dùng sách 
lược Liên Hoành thuyết uới Tần Huệ Văn Vương. 

Lúc đỏ nước Tần vira mói giết Thương Uong 
nên rất ghét bon du sĩ các nước liền không dùng. 
Ông rất khốn quần md trở uề. 

Đến nhá, uç bán ngồi у trên khung ciri dét, 
không thèm ngó ngàng đến, còn chi thi không пди 
com, cha me ánh em đều mia mai... 
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Ông liền phải phẫn đọc sách, nếu buồn ngủ thì 
lay тїї dài lir đâm vào vë cho tinh... Dược môt 
năm, dài mài hoc tập thành công, liền qua du 
. thuyết Yên Văn Hầu nén cầu thân vói Triệu. 

Yên Văn Hầu liền giúp cho vàng lua, xe ngựa, 
qua du thuyết voi Triệu Tiêu Hàu, xin hợp Нап, 
Nguy, Të, Sở, Yên đề chống Tün. Nước Trién lại 
giúp di thêm vàng bac xe ngựa, khiến ông di du 
thuuết v&i chư hầu. 

[Theo Lục Quốc niên biểu, năm thử 35 đời 
Châu Hiền Vương, nhẫm năm thứ 28 Yên văn Hầu 
cỏ chép chuyện Tó Tần sang du thuyết nước Yên. 
Trong Yên thế gia cũng chép y như vậy [nhầm 
năm 336 trước T.L]. 

Truong Nghi học thành cóng, làm khách ở 
Tưởng Quốc nước Sở. _ 

. Tưởng Quốc nước Sở làm mất viên bích ngọc; 
nghỉ Trương Nghi lấu trộm, hành phat ông nặng 
nề, Trương Nghi trở vë, hà miệng hỏi vo: 
| — Lưỡi của ta còn không ? 

Vo đáp: 

_— Lưỡi vån còn đá. 

Trương Nghỉ cười đáp : 

— Như váy là được rồi... 

Lúc đó nước Tần đánh Nguy, lâu: đất Điều âm, 

lai còn muốn tiến binh vě phia Đông. · 

| Tô Tần sợ minh ước «Пор Tung» chua thành, 
.^ mẻ binh Tần đã đến Triệu, liền sai BE đến nói 
| Tiếng vói Trương Nghi: 
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— Sao ông không đến gặp Tó Quán? 

Quà nhiên Trương Nghỉ đến Triệu, xin gốp Tô 
Tần, Tô Тап айп người giữ cửa không cho рдо, 
nhưng cũng không cho di, vài ngày sau mới cho 
94р mặt, nhưng lai tiến đãi không đủ lễ... | 

Trương Nghi gián dit, nghi rằng chỉ có рибе 
Tän lá làm khốn đốn được nước Triệu mà thôi... 
Ông liền đi qua phía Táu uào nước Tần. 

Tó Tần liền sai Ха Nhơn đem vàng lua ze 
ngựa giúp cho Trương Nghi vd lén di theo, cùng ăn 
ngủ chung lần lần thân mát nhan, và khí giúp pảng 
lua xe ngựa cho ông cũng không nói là của ai. 

Trương Nghi dën nước Tän, dùng sách lược 
Liên Hoành thuyết обі Ниё Văn Vương, vua liền cho 
làm Khách khanh, ngưới Ха Nhon của Tô Tần liền 
lir giã ra ve... 

Trương Nghi lưu lai, lúc đó người Xá Nhơn mbi 
nói rà duyên do... 

Trương Nghi thán phuc và nói rüng: 

= Ông vi tỏi vë, cám tạ Tó Quản. Lúc nào Tó 
Quán còn ở đó thì không bao gió lôi dám nói đến 
chuyên đảnh Triệu. - 

Tá Tùn liền dính ước viéc Hợp Tung véi Hàn 
Tuuên Vương, Nguy Tương Vương, T8 Tuyên 
Vương, Sở Uy Vương, Тб Tần lảm Tung Ước trường, 
làm tưởng luôn 6 nước... 

[Theo Lục Quốc nién bièn, thì nám 37 đời Châu 
Hiền Vương, là năm đầu Hàn Tuyến Vương, năm 
thứ 3 Nguy Tương Vương, năm thử 11 Të Tuyên 
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Vương, năm thứ 8 Sở Uy Vương (năm 334 trước 
T.L.) 

Năm fy, Tò Tần di du thuyết các nườe, từ năm 
Châu Hiền Vương thứ 38 (335 trước T.L} đến năm 
thứ 43 (330 trước T.L) cong chung 6 năm, là thời 
kỳ Hợp Tung, ở Lục Quốc, không có cuộc chiến 
nào đáng КЁ]. 

Tó Tün vë bảo cáo vòi Trién bường, di qua Lac 
duong, Cháu Hiền Vương sai người ra bién giới Gu 
tạo, ро và chị đứng chờ đón bên dirèng, chỉ khé liče 
mắt mà không dám ngó ngay mät. 

Tô Tün cười nói : 

— Sao Irước kia chi tàn cao má báu giờ cung 
kinh váy? | 

Chi ông khüm núm tạ 101: 

— Vi Qui Tí nhiều vàng vd ngôi cao... 

Tó Tan thử dài: 

— Con người, hè bàn cùng thì cha me chàng 
zem là con, giàu sang thi thân thich sợ sét, con người 
sanh ra trên đới nầu chuyện qiàu sang phủ qui, có 
thề хет thường được không ? 

Về đến Triệu, Triệu Tiên Hầu phong làm Võ An 
quán. nhờ thé mà binh Tán không dám ra Hàm Cóc 
quan trong suốt thời gian ddi 15 nấm. 

[Sự thật không dung như vậy, vi theo Lục Quốc 
niên bièn thì năm thứ 39 Cháu Hiền Vương (334 
trước.T.L.) Tần đã lấy đất Hà Tày của Nguy, rồi 
năm thứ 40 (333 (bet lei lấy đất Phần Án và 
Tiêu của Nguy, năm thứ 41 (332 trước T.L.) lại lấy 
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đất Thượng quận cũng của Nguy rồi đến nim thứ 
47 (326 trước T.L) lại lấy thêm mấy phần đất ; Khúc 
Yèn, Binh Châu, cũng của Nguy... 

Đến năm thir bai Châu Thận Tịnh Vương (319 
губе T.L) lấy đất Yèn của nước Hàn, đến năm thử 
5, lay đất Trung Đô, Tây Dương của Triệu (316 
trước T.L) là cũng lấy đất An ấp của Nguy. 

Trong suốt một thời gian dài 15 năm, thật ra 
Tần lấn đất của chư bàa rất nhiều. ) 

Sau đỏ, Tần lira Të và Nguy đề hop nhau đánh 
Triệu, Triệu Vương trách Tó Tần... 

Tó Тап xin qua Yên đề tim cách báo thù Té, từ 
Tó Tün rời khỏi nước Triệu md minh ước Hop 
Tung bi tan rã... 

Trước kia, Tần Huệ Văn Vương dem con gái 
gà cho thái tử nước Yên, năm ấu Văn Hầu mát, thái 
tử lén ngói, hiệu là Diệc Vương. 

Të Tuyên Vương nhon nước Yên có tang, liền ra 
quán đánh, lág 10 thành, Diéc Vương trách Tô Tần, 
Tó Tần zin qua Т?, du thuyết uới T8 Vương đề đòi 
lại 10 thành. 

Mẹ của Yên Diệc Vương tư thông uới Tô Tần, 
Diéc Vương biết! chuyên ấu, có người lại ché TA Tän 
tới Diệc Vương, Tô Tün sợ bị дісі, liên thuyét voi 
Diéc Vương, rồi già như minh bị tội mà chay trốn 
sang Tề. 

Te Tuyến Vương cho làm Khách khanh, đến 
khi Tuyên Vương mát, Màn Vương lên ngôi, Đại 
phu nước Т? và Tó Tün tranh nhau đề được vua 
sung ái, Tó Tần bj dám, kề giết người chay mát. 
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Tó Тап sáp chết, nói обі Mân Vương : 

— Thần chết, muốn tìm kẻ chết theo thì cứ phao 
lin « Tó Tần vi nước Yên má qua lam loạn È Tè...» 
Như thế thi sẽ bát được tén thích khách... 

Vua T? y theo lời, quả nhiên bát được tên thích 
khách, liền gift ngay. 

Năm thử 10 Tần Huệ Văn Vương, Trương Nghỉ 
од công tử Hoa đánh Nguy, lấu đất Bồ Dương, rồi 
cùng hóa vói Nguy. | 

Huệ Văn Vương đưa ông 0? Thượng quán, Sa 
Kháu đề thưởng cóng, từ dé Trương Nghỉ làm tướng 
quốc nước Tần. 
| Năm thứ 13 Huệ Văn Vương, oua Tần mới bắt 

đầu xung 0ương... 

Hug Văn Vượng Hậu ngươn năm thứ 3, Trương 
Nghi ra di, dén lam Tướng quốc nước Nguy, ở Nguy 
3 năm, Tương Vương mất, Ai Vượng lên ngôi, nghe 
theo lời Trương Nghi, bội. ước viéc Hợp Tùng, hòa 
vói nước Tần, Trương Nghỉ lại trở v? làm tướng 
nước Tần, lúc đó Т? või Sở Hợp Tang, thân mài 
nhau, Trương Nghi qua Sở, kéo Sở Hoài Vương, 
khugén ông đứt Tề, néu được như thé thì sẽ hiến 
cho dát Thương Ô 600 dim. 

Quả nhiên Hoài Vương đứt giao thiệp voi Tè, 
bà sai sử theo Trương Nghi vào đất Tần đề nhận 
đất nhưng Trương Nghi chì chịu cåt cho có 6 däm. 

Hoài Vương giận liền sai Khuüt Cái đánh Tần, 
bị đại bại, Khuất Cái chết. | 

Tần liền lầu của Sở các pêng Bon Dương, Hán ` 
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Trung, 55 ván têng bình đánh Tần, rồi lai bị bại 
ở Lam Điền. 

Tần nghị hỏa, nói muốn lág vùng däi ngoái Vo 
quan đề đồi đất Kiềm Tung của Sở. 

Hodi Vương ngi : 

— Nếu được Trương Nghi thì cam lâm i y ой 
vni lòng hiến đổi Kiềm Tung. ` 

Trương Nghi qua. Sở, lai nhờ ninh thần nước 
Sở là Cận Thượng vå sing cơ Trịnh Tụ nói giảm, 
Hoái Vương thá Trương Nghi. và hura viec . Lién 
IIoành. 

Trương Nghi v? báo lại voi Huệ Văn Vương, 
được phong 5 ấp, hiệu là V6 tín Quán, nhơn đó mà 
- di luôn qua các nước Të, Triệu, Yên, các nước đều 
hira Lin Hoành sới Tun. 

Trương Nghỉ trở vè Tn chưa đến Пат Dinyhg 
-_ mà Huệ Văn Vương mãi, Võ Vương lên ngôi. Lüc còn 
là thái lir, Vũ Vương dà không thích Trương Nghi, 
bon tả thần lại giém siềm thêm, Truong Nghỉ liền 
тіп di qua lám Tướng quốc cho. Nguy. 

Làm Tướng guse tho Ngug được mới nam thi 
ông mất. 

[Truong Nghi qua làm Tướng quốc cho Nguy 
vào năm đầu Тїп VB Vương năm sau ông mất, tức 
vào năm Tần Võ Vương thứ 2 và Chân Noãn Vương 
thử 6 (309 trước T. B 


P di d 
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Sách Hán chí có viết: Phải Tung Hoành тй! 
thân từ lớp quan đi đó đi đây [du thuyết]. Nếu người 
tà vong làm việc Ấy, thì tri trá mà bó mất chữ tín. 

Theo ý của Hán chỉ thi chữ Tung Hoành chỉ 
việc ngoại giao, như Tó Tần và Trương Nghi là 
những người trí trá và không giữ chữ tin, 

Sách Luận Nep, thiên Tử Lộ có ghi lời Kbồng 
Tủ : « Đọc kinh Thi 300 bài... đi sứ ở 4 phương, mà 
không thề ứng đối, tuy đọc nhiền mà có làm được 
gi дА?» 

Dưới thời Xuán Thu, có việc gì thì hợp nhau 
lại đề hói ý, và thường thường làm ra bài thi đề 
bày tó ý của mình, cho nên sách Hán chỉ mới chép: 
« Lên cao, làm bài phú, là có thề làm chức Đại phu». 

Thời đó, hé ai lên dàn mà có thề làm bài thi 
bày lỗ chi của minh cho đúng là có thề làm Đại 
phu, phụng mang di sir dé ứng đối. 

Thứ nbitt là vi: Thi đa số thuộc loại Tỉ, Hung, 
khéo phô trương, mà trong lúc pgoai giao, lời nói 
phài khéo léo, kbi thì ngà ý, lúc vi dụ, chàm biếm, 
hay mượn lời ké khác đề nói ý mình cho khói bi 
đụng cham... cho nén lời nói phải lĩnh điệu vô cùng. 

Muốn trau đồi được như thể thì phải học kinh 
Thi... Cho đến lúc Tần Hán thống nhứt, các chư 
hầu thành quận huyện, các nhà du thuyết không 
còn đất dung võ lần lần biển thành những văn nhàn 
giỏi ir phú nbw Luc Giả, Trâu Dương, v.v... đều 
là những Tung Hoành gia kiếm Từ phú gia, dó là 
do từ kinh Thi biến ra từ phú, mà Tung Hoành gia 
là những người mở đường đầu tiên. 
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Phái Tung Hoành tuy không thê gọi hẳn là một 
hoc phái, nhưng rất có cóng trong việc làm cho 
nén văn học của Trung Hoa biến chuyền và tiến 
tời, trong số Tung Hoành gia kề trên, có Khuất 
Nguyên là người dáng ghi nhớ hoa hết. 

Từ xưa đến nay, đề cập đến lách Gia Chư Tử, 
ít ai nhắc đến Khuất Nguyên, nhưng chính ông là 
người khai të cho nền Từ phú của Trung Hoa. 

Ông lại có những tư tưởng Đạo gia siêu xuất 
trần thế, và kiêm luôn cà tư tưởng trung quân, ái 
quốc của Nho gia. 

Nền văn học của Trung Hoa bắt đầu từ ngành 
trước thuật chuyền sang văn chương từ phú cüng 
- nhờ Khuất Nguyên là người đầu tiên đã mở mot 
con đường mới. 

San đây xin trích lục truyện Khuất Nguy ên căn 
cứ theo sách Sử ký. 


Khuốt Nguyên Truyện Khảo 


Khuất Nguyên, tên Bình, cùng dòng họ või nhà 
sở. 


[Cao và Bằng gọi là Nguyên, vi thế tên Bình 
(Bing) mà tự là Nguyén. 

Khuất Nguyên là người trong công tộc nước 
Sở. Con Sở Võ Vương là Hà, ăn lộc ở đất Khuất, 
vì thế lấy tên đất làm ng Khuất Nguyên là dóng 
dõi của Hà...) ` 

Ông làm chức Tả đã cho Hodi Vương, người. 
học rộng, nhờ dai, biết rà viéc tri loạn, khéo vän 
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chương từ phủ. одо (triều thì bàn véi vua vë chuyện 
trị nước đề ra hiéu linh, côn ra ngoái thi tiếp đãi 
lân khách, ứng đối chư hầu, vua rất tin nhiệm ông. 

[Tả đồ là một chức quan của nước Sở, tham 
gia việc cơ mật, phụ trách ngoại giao, là một chức 
quan trọng yếu. | | 

Thượng quan Đại phu cúng đồng hàng vói ông, 
nhưng lại tranh giành cho được vua tín yêu nén có 
lông hai idi ông. 

Vua Hoài Vương khién Khuất Nguyên làm ra 
ti linh. Khuát Binh tháo cáo chưa xong, Thượng 
quan Dai phu nhin thấu muón đoạt, Khuát Binh 
không cho, vi đỏ ma ông bi giêm : 

— Vua sai Khuất Dinh làm linh, chugén đó ai 
cùng biết, nhưng mỗi lan linh ra, Bình lai khoe công 
mình, nói rằng, ngoái ta không mát ai có thề làm 
được. 

Vua giận mà thờ о обі Khudi Dinh... 

[Sách Chánh nghĩa chú thich Thượng quan Dai 
phu là Cận Thượng]. 

Кд» Nguyên buôn vé chuyện vua nghe lời тё 
không xét nét, bị lời діёт sièm làm cho mát sáng 
suối, chugén tà оау làm hạt oiệc công. không dung: 
người ngay tháng, vi thế и oán, ưu іг má làm ra 
bài Ly tao. 

Ly tao tức lå «qüp chuyên buồn ». 

Khuất Binh đã bj ché, sau đó, Tần muốn đánh 
Tà, Të và Sở Hợp Tung, thân thiền nhan, Ниё Vương 
lo ngại, liền sai Trương Nghi giả vò bó nước Tần, 
đem lễ våt trọng hậu đến đề xin thờ nước Sở vd nói - 
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Hình 11. KHUẤT NGUYÊN 


Trích trong Trung Quốc Văn Học Sử của Trịnh Chấn 
Dac, quuền 1 [trang 52). 
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— Tần rất ghét Të, Të voi Sa Hop Tung, thân 
thiện nhau, nếu Sở có thề ditt. véi Tần thì Tần 
ngugén hiến đất Thương О 600 айт. 

Sở Hoài Vương tham và tín lời Trương Nghi, 
liền đứt nước Të, sai sử đến nước Tần lãnh đất, 
Trương Nghi liền trở mil nói: 

— Tôi chi hứa обї vua có 6 däm, chó đâu phai 
600 айт... 

Sir Sở tức giận ra vè, tán lại vòi Hoài Vương, 
Hoài Vương giận dit đại hung binh phat Tän, Tần 
cũng phá! binh ra đánh, đại phá binh Sở ở Dan 
Triết, chém đầu quán Sở 6 van, båt tưởng nước Sở 
lá Khuát Cái ра láy đất Hán Trung của Sở. 

Hoài Vương liền dốc hết binh trong nước đề 
dánh sáu одо nước Tần, đổi bèn đánh ở Lam Điền. 

Nước Nguy nghe tin, liền đánh úp nườc Sở đến 
đất Đăng. Binh Sở sợ, từ nước Tün kéo trở vé, 
trong lúc dó thi nước Të gián khóng thèm cứu Sở, 
làm cho nước Sở гй! khốn đốn. 

Năm sau, Tần xin trà lại đất Hán Trung đề 
nghị hóa. 

Vua Sở nói: 

— Không muốn được đất, chỉ muốn được 
Trương Nghi mới cam tám. 

Trương Nghi nghe tin lien nói : 

— Nếu Nghi nầy mà doi dược đổi! Нап Trung, 
thl thần zin qua Sở. | 

Tới Sở, ông liền dem lễ våt trọng hậu dut lót 
cho cận thần Cận Thượng, vá bày kế cho süng cơ 
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của Hoài Vương lá Trịnh Tu. Hoái Vương liền nghe 
lời Trinh Tụ. lai thà Trương Nghi. 

Lúc đó. Khuất Bình dà bị đối xit lại um khóng 
cón tai vj mà di sứ ở Të. 

Ông quay trở v3, khuyén Hoài Vương: 

— Tại sao vua không giết Trương Nghi ? 

Hoài Vương ёп nda, cho người đuồi theo nhưng 
khóng kịp. 

[Bài tựa của Ly tao có viết: « Khuất Nguyên . 
đồng tánh với Sở Vương làm chức Tam Lư Đại ` 
pbu... » Trong bồn truyện không thấy ghi điều này, 
chắc có 18 khi ông bị nhà vua đối xử lợt lat, nên 
bi bãi chức Tà đồ, giáng xuống còn Tam Lư Đại 
phu, và pbụng mang di sứ sang Të.] | 

Sau dé, chư hầu hợp sức đánh Sở, дїй (réng 
Sở là Déng Mudi. 

Trước kia Tần Chiều Vương làm suói vói Sở, 
báy gió lai muốn hội voi Hoài Vương. 

Hoài Vương muốn di, Khuất Nguyên khuyên : 

— Nước Tän lá giống hồ lang, không thề tín 
được. khóng đi là hơn. 

Con nhỏ của Hoài Vương tà Tir Lan khuyên 
риа di: 

— Tai sao lại làm mất vui обі Тап? 

Hoài Vương liền di. Vào Và quan, Tần phuc 
binh, chăn phia san, rồi giữ Hoài Vương đề đòi 
сЁ! dat. 

Hoài Vương gián, khóng nghe theo, chay trốn 
qua Triện, Triệu kháng cho vào, lại trở qua Tän, 
rồi chết ở Tần và được đem vë nước chôn. 
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Trưởng Tử là Khoảnh Tương Vương lên ngồi, 
dùng em là Tử Lan làm linh doün. 

Người nước Sở đồ lỗi cho Tr Lan vi dà khuyên 
Hoài Vương vào nước Tần rồi không vë được. 

Khuát Bình đã ghét chuuện ấu, nhưng mộc ай 
bị bó rơi, ông vån nhớ TO quốc, lòng ban không 
quản Hoài Vương, luón luôn muốn trở vë, mong 
môi được mau mắn là vua hối ngộ, và thay đồi tánh , 
tình... Ông cứ thiết tha vë viéc gin git ngôi. pua, . 
làm cho quốc gia hưng thanh... nén trong thiên Ly 
tao, ông dà. nhắc dí nhắc lại điều đó đến 3 lần. 

Rồi sau cùng, khóng còn làm gl được, ông 
khóng thề thay 461 gi... đành nhìn thấy Hoài Vương 
iron đời không hối ngộ. 

Linh doãn Tử Lan nghe chuyện йу gián dữ, liền 
khiến Thượng quan Đại phu nói xấu Khudt Bình 
vói Khoảnh Tương Vương. ` ` | 

Tương Vương giận liền day ông di. . | 

Khuất Nguyén đến bé sóng, bỏ lóc xóa, vira di 
шта hát bên bờ hình dung khó héo... liền làm bài . 
phú H›ái sa... rồi sau cùng ôm đá, nhåy xuống sóng 
Mich La mà chổi. 

[Sóng Mich Thủy và La Thủy һер lưu goi là 
Mich La giang, ha luu cbày vào sóng Tuong. chó 
Khuất Nguyén nhảy xuống sóng gọi là Khuất Đàm, 

Khuất Nguyén sanh vào năm Sở Tuyên: Vương 
thứ 27 (343 trước T.L.) tháng giéng, ngày Canh 
dần, năm ông tự trầm, cỏ người cho là vào năm 
đầu Khoảnh Vương, cũng có người cho là vào năm 
thir 3, sau khi Hoài Vương chết ở Tần. | 
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Sách Tục Të Hài chép: Khuất Nguyên tự trầm 
vào ngày mùng 5 tháng 5, ngày nay thành tục ngày 
e Đoan ngo », v.V...). | 

Sau khi Khuốt Nguyén chết, nước Sở có bon 
Tống Ngọc, Đướng Lắc, Cảnh Sai, đều thích vë iir 
phú và nồi tiếng. nhưng Ti cá đều noi theo từ linh 
của Khuất Nguyên và không một ai dám thẳng thần ` 
gián can... Sau đó, nước Sở ngàu càng уёп, vái mươi 
năm sau liền bi Tần diệt. 

[Từ Khuất Nguyên trở di, có nhiều người làm 
từ phú, tbáy có chép trong Sở từ... 

Đại đề, người Sở gọi là Tir, người Hán gọi là 
Phủ, Sở Từ như Cửu ca nguyên là những bài bát 
. trong dân gian, nhưng dai bộ phán kbông (thề ca. 

Đến đời nhà Нап, những bài nào bát được tbi 
phó nhạc, goi là ca thi, nến đem diễn thì gọi là 
nhạc phủ, nến không bát: mà đọc thì gọi đó là 
« phú »]. 


phụ lục 
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T n ở lên là phần lược khảo về thân thë Chư Tử, 
căn cử phần nhiều theo tài liệu trong Sử ký Tư Mã 
Thiên, có thêm bớt cho hop với nội dung quyền 
sách. 

Các Chư Tử được kề đều là những phân våt 
tiên biều cho 10 môn phái, Nho gia thì có Không 
Tir, Manh Tir, Tuân Tử; Bao gia thi có Lão Tử, 
Trang Tử ; Mặc gia có Mặc Tử ; Pháp gia có Thương 
Quản, Hàn Phi, Ly Tư; Danh gia có Huệ Thi, Công 
tôn Long, đều là những người nồi danh hơn hết. 

Phải Аш Dương gia có Trần Viễn, Tung Hoành 
gia có Tô Tần, Trương Nghỉ, đây là những người 
tuy có tiếng nhưng không bằng những người của 
các phái dB kề trên. 

Kế đó là những người như Hứa Hành, học 
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thuyết của ông xuất phát từ Bao gia, nhưng vì lai 
дёп cho là của Thần Nóng, cho nén mời gọi là 
Nông gia... 

Thuyết của Tống Hinh thì gần vời Mặc gia, 
nhưng vi thiên về văn chương, chuyện tích cho 
nén goi là Tiều (thuyết gia. 

La thị Xuân Thu là do Món khách viết, mà Lữ 
bất Ví chỉ đứng Фп, học thuyết thì gom góp của 
nhiều phái, cho nên déng sau cùng các nhân vật 
khác. 

Căn cứ theo thời đại, trước bết là cuối thời 
Xuân Thu, Lão Tử và Không Tir mở đầu, cho đến 
Lý Tư thời nhà Tần, thì thời Chiến Quốc là thời 
'ky toàn thanh của Chư Tử, thể nén bàn về Chư Tử, 
là nói đến thời kỳ Cháu Tan, hay cũng gọi là Tiên 
Tần. 

Sách Hán thơ nghệ văn chỉ của Ban Cố, dùng 
sách Thất lược của Lưu Hám làm căn cứ. 

Lưu Hàm là người cuối thời Tây Hán, Ban CÓ 
là người của thời Bóng Нар lnc mới bắt đầu đựng 
nghiệp, cho nén về phần trích lục Chư Tử lược 
của ông, không han chế ở thời Châu Tần, mà lại 
không có những người của thời Tây Hản. 

Phong trào Chư Tử dưới thời Châu Tần còn 
ảnh huong đến thëi Tây Hán rất зап xa, vi thé cũng 
cần tóm lược thân thế một số Cbr Tử dưới thời 
Tây Hán đề cho quyền sách được đầy đủ hơn. 

Sau đây xia kë 10 nhân vật cò tiếng nhứt trong 
số Chư Tử dưới thời Ấy : 
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1. Lục Giả 

Người nước Sở, giüp Hán Cao TÒ định thiên 
hạ, thường dí sử dán Chư hầu, có bai lần di air sang 
Việt Nam, thương thuyết với Triệu Bà. . 

Dirói thời Lữ Hậu, thường với Thừa tướng Trần 
Binh, Thái Ủy Chân Bột cùng nhau d. êt họ Lữ.. 

Như thế óng thuộc phái Т ung Hoành gin, ` 

Trong Hán chi, phần Thí phú lược phân phú 
та làm 4 loại, loại thứ 3, thuộc về Lục Giả, như thế 
Lue Giả cũng là một Từ phu gia. 

Ông có viết cho Cao TŠ một quyền sách gồm 
12 thiên gọi là Tân Ngữ Hàn chi. Sách nầy được 
liệt vào phái Nho gia. 

2. Giá Nghị 

Người đất Lac Dương, làm chức Đình úy nước 
Ngò được Văn BÉ triệu đến làm bác sĩ, năm sau, 
được lén chức Dai trung Đại phu, bi bọn Đại thần 
là Cháu Bột, Quán Anh tim cách ngắn trở, nën bị 
đưa ra Trường Sa làm Thài phó cho Trường Sa 
Vương, sau đó lại bị dời đến làm Thái phó cho 
Lương Vương. 

Lương Vương іё ngựa chết, Gia Nghị buồn vi 
làm Thái phó không nên việc gi cà, buồa гап khóc 
lóc hơn một năm rồi cũng chất, 

Bài phú « Bằng Điều » của ông đã nói lên được 
tám tư u uất của ông: Ông là một Từ phú gia mà lại 
có căn bản sâu sắc về Đạo gia, ông viết được 5Ä 
thiên sách, gọi là Tân thơ Hán chỉ, được liệt vào 
phái Nho gia. 
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3. Đồng Trọng Thư 


Người Quảng Châu, làm bác sĩ dưới thời Cảnh 
Để. 

Võ BÉ hồi chánh sách với các kể sĩ văn học và 
hiền tài, Đồng Trọng Thư làm đổi sách được bang 
đầu, nên được làm Tưởng quốc cho Giang độ 
Vương và Giang tây Vương. 

Tài học ông sở trường về truyện Cóng Duong. 
Xuân Thu và các Nho gia trong Hán chỉ. 

123 thiên sách của Đồng trọng Thư đều là 
những bài sở điều trần về giáo duc và những thuật 
trị pưởc, người đời sau chỉ gom tỉnh túy của một 
thiên mà cũng thành được tập sách. 


4. Hoàn Khoan | 

Tự Thứ Công, người Nbữ Nam, dưới thời 
Tuyên Để, thường làm quan Thái thủ Lư Khâu. 

Chiêu BÉ ha chiếu cho các kê sĩ hiền tài, váp 
học, hỏi về những điều khồ sở trong dán chúng, 
ai cũng nói chuyện muối và sắt làm khó dàn, ông 
cũng biện luận với Tang hoñng Duong về việc Ấy. 

Ông gom góp lại những lời biện luận Ấy thành 
pho Diêm thiết Inán, sách Hán chí liệt sách trên vào 
phần Nho gia, nhưng tbàt ra quyền Diém (thiết 
luận, không phải do chính tay Hoàn Khoan viết. 


5. Lưu Hưởng 


Bồn danh là Cánh Sanh, dòng Tên thất nhà 
Hán, dưới thời Ngươn đế, từng làm Tôn Chánh 
Cấp Sự Trung, sau đó đồng một lượt với nhóm 


CHƯ TỬ THỜI TÂY HAN ‚361 


Châu Kham, Tiêu vọng Chí, bi bon hoan quan Hoàng 
Cung, Thạch Hiền gièm sièm, bị ba ngục mấy lin. 

Lwa Hướng бте doc liền viết mấy thiên sách: 
Tật зат, Cứu nguy, Trích vếu, Thế tụng, gồm tft 
cả 8 thiên, óng lai gom góp những điều lành, dir lạ 
làng tir thói Thượng cỗ đến đời nhà Hán viết thành 
pho: Hồng pham ngü bành truyện, góp các truyện 
kỷ và Thi, Thơ; làm các pho Liệt nữ truyện, Tân 
tự, và Thuyết uyên. Hán chỉ tổng xưng... các sách 
kề trên đều được liệt vào pbải Nho gia. Ngoài ra 8 
thiên sách do chính ông viết [đã bi thất lạc] các 
sách khác đều do ông gom gon lại mà thành. 

Dirói thời Thànb đế, ông phụng chiếu lãnh chức 
Hien trung bị thơ, đó là sự nghiệp rit to lớn của 
đời Lưu Hướng. chinh ông là người khai tŠ cho 
ngành học sắp xếp muc lục đúng dán, và khảo 
chỉnh chó sai, chỗ đúng các sách của nước Trung 
Hoa. 


6. Dương Hùng 

Tự Tù Vào, người Tho quận, đất Thành đô, 
ban đầu làm quan Lang. đến thời Vương Măng 
được lên chức Đại phu. 

Trong sách Hàn chí, phần Nho gia cô «sách ` 
Dương Hàng sở tự x, quyền e Thái huyền, Pháp 
ngôn » của ông viết cüng ở trong bộ sách kề trên. 

Quyền Thái huyền phóng theo Cháu Dịch, сол 
quyền Pháp ngôn thì phỏng theo Luận Ngữ, ông 
lại phóng theo sách e Ngu châm» viết quyền e Cháu 
châm e, phóng theo Thương biệt Thiên, viết Huấn 
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soán, phóng theo Nhi nh viết Phương ngôn, còn 
về phần phú, êng có viết thiên < Phần ly tao», € Вап 
lao sầu » v.v... phong theo Ly Tao, Thiên < Giải 
trào », thì ông phòng theo « SAP khách nạn » của 
Đông Phương Sóc. 

Các bài phú : Cam tuyền, Trường dương, Vũ 
lap thi phóng theo Tư mã Tương Như. 

Như thể thì Dương Hùng sở Irường về môn mò 
phông đề sảng tác. 

7. Triệu Thé 

Người Dinh Cháu, hoc với Trương Khôi về 
thuyết Hình, Danh của Thân bát Hai, Thương Quân. 
| Dưới thời Văn Đế, làm chức Thái thường 

Chưởng сб. phưog chiếu đến Tế Nam nhận chức 

Thượng thơ với Phục Thẳng, rồi sau đỏ làm Gia 
linh [day hoc] cho thái tử. | 

Thải tử rất kíab, goi là Trí Nang [trí khôn], 
Cảnh để lén ngòi cho làm chức Nội sử, quyền lớn 
hơn chức Cứu khanh, rồi sau lại làm Ngự sử Dai 

bu. 

i Ông chủ trương xén böt đất phong cho các 
vương hầu; Ngô, Sở, bảy nước làm phần, mượn 
danh trừ Triệu Thố, Cánh dé nghe lời Đậu Anh, 
Viên Ángdem Triệu Thố ra chém ở chợ phía Đông. 

Trong Hán chi, phần Pháp gia có Triệu Thố, 
với những thiên về : các sở tàu, е và mm 
dục. 

8. Bing Tbóng 

Gốc tên là Triệt, hủy tên lu as, nén cải lại là 
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Thông, người Phạm dươag, ông là người du sĩ 
“dưới thời Tga Hán, ban đầu du thuyết với Phạm 
Duong rồi kế dó thuyết voi Hàn Tin đánh Tè và 
làm phán nhà Hán đề tự lập. 

Đến khi Нап Tín bi tội, lúc sắp bi giết có câu 
«hổi.hận vi không nghe lời Bằng sanh». Cao tò 
liền bắt Blog Thông muốn xé xác. Ông vì khéo 
nói mà khói. 

Sau đó ông làm thượng khách cho thừa tướng. 
Tào Tham, có viết quyền Huề thủy, sách Hán chi 
liệt vào phái Tung Hoành gia. 

Quyền sách này luận về việc quyền biển của 
các thuyết sĩ thời Chiến Quốc, nội dung pbần lớn 
là cbép lại các chuyện của du sĩ thời Chiến Quốc. 


9. Trâu Dương 


Người nước Tè, ban đầu làm khách ở Ngô 
vương TỶ, vl êng can ngăn không được liền bó sang 
Lương Hiếu Vương, vì Dương Thắng gièm siềm, bị 
hạ nguc, aau lại được làm thượng Кайс. 

Hiếu Vương sai người giết Viên Ảng, ông bị 
liên can, liền vào Trường An. 

Ông sở trường về từ phú, ngang hàng với Mai 
Thừa, Hản chỉ liệt òng vào hàng Tung Hoành gia, 


10. Lưu An А 

Con của Hoài Nam LẠ vương Trườog, ban dàn 
được phong Phụ Ring hầu, sau nổi :›ghiệp Hoài Nam 
Vương, róisau vi mưu phản bi phát giác nén tự sát, 

Lưu An thích văn học, ưa nuôi kẻ sĩ, Môn khách 
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dá làm cho óng.quyba Hoài Nam nội ngosi thơ, 
phần ngoại thơ d& bị thất lạc, Hán chi liệt ông vào 
phần Tap gia. 


Trở lên cong chung tất cả 10 người. Duói thời 
Tây Hán, không có sách của Danh gia và Mặc gia, 
vì đến thời kỳ đỏ, 2 phái ấy dà suy vi, còn các phái: 
Dao gia, Ám Dương gia, Nóng gia và Tiều thuyết 
gia cũng không có nhân vật nào nỗi danh. 

Phần (trên, những người được nêu tên, đều 
thuộc về Nho gia và Pháp gie, nhưng cũng không 
một ai xưởng xuất ra được mòt học thuyết như 
Mạnh Tử, Tuán Tir, hay Thương Quán, Hàn Phi Tir. 

Déi thời Тах Hán, có một tác phầm vĩ dai của 
một học giả, đó là pho Sử ký của Tư mà Thiên. 
Sử ky là một pho sử không tiền của nước Trung 
Hoa, và Tư mã Thiên cũng là đệ nhứt sử gia của 
Trung quốc, nhưng tính chất lại khác hån với Chư 
Tử, , 
Dưới thời Tay Hán, các học giả dèn chú tâm 
Kinh học {Кдй kinh] chuyên chü vào chương cú 
trong sách vở xưa, côn văn nhân thì chú trọng từ 
phú, sách vỡ của ho là những thiên từ phu diễn tả 
tâm tính bay những bài luận, bài só. | 

Từ đó, cái hoc của Chư Tử và việc trước thuật 
sách đề phồ biến học thuyết, cüng bị suy vì. 
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Trong sách Hán chỉ, phần Chư Tử lược thời 
Tây Hán, có thể nói đó là phần cbót suy tàn của 
Chư Tử thời Châu Tần,.. vì thế, những nhà khảo 
cứu, it ai chủ ý đến phần Chư Tir dưới thời Tây 
Hán. 
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Phần này chúng tôi dùng Täy lịch đồi chiếu cho 
độc giả dề nhớ. 


Năm 
tr.T.L 


Các đời vua 
liên hệ 


Châu Linh vương 
năm thứ 2: 
Châu Linh vương 
nim thứ 37 


Chiu Cảnh vương 
năm đầu 


Châu Cảnh vương 
năm thứ 3 
Châu Cảnh vương 
năm thứ s 
Châu Cảnh vương 
năm thur 9 ` 
Châu Cảnh vương 
năm thử 13 


Những việc quon trọng 
cóa Chư Tử 


Không Từ sanh, tên Khâu 
tự Trong Ni. 

Nhan Lộ sanh tự Vẽ Do, 
cha của Nhan Hi nhỏ hoa 
Khèng Tử 6 tuổi. | 
Nhiễm Canh sanh, tự Bá 
Ngưu, nhỏ hơn Khồog Tử 
7 «чё. 

Trong Do sanh, tự Tử Lộ 
nhỏ hon Khồng Tử 9 tuól. 
Tất điêu Khai sanh, nhỏ hơn 
Khóng Từ rt tuól. 

Man Tòn sanh, tự Tử Khiên 
nhỏ hơn Không Tử 15 tubi, 
Khồng Lý sanh tự Bá Ngư, 
con Khầng Từ nhỏ hơn 
Khồng Тї 19 М, 


521 


Chšu Cảnh vượng 
năm thứ 24 


Châu Cánh vương 
năm thứ 2s 


Châu Kinh vương 
nim thứ 2 


Châu Kinh vương 
năm thứ s 
Châu Kinh vương 
năm thứ 13: 
Châu Kinh vương 
ám thử 14 
Châu Kinh vương 
sim thứ 15 
Châu Kinh vương 
.nim thử 17 ` 


Những. ví&c quan trong 
сфе Chu Tử 


Nguyên Hi£n sanh tự Tử Tư, 
nbó hơn Không Tử a6 tubi. 
Nhiễm Cầu, tự Từ Hiru sanh, |. 
Nhiễm Ung, tự Trọng Cung]. 
sanh, bai ông đều nhỏ hon 
Không Tử ag tubi. | 
Năm sanh của các ông Nhan 
Nồi tự Tứ Uyên, Cao Sài tự 
Tử Cao, Vu mã Thi tự Tè 
Ky. Mỗi người đều nhà bon 
Khồng Tử зо tuổi. 

Đoan mộc Tứ tự Tử Cống 
sanh. Nhỏ hơn Khầng Те 


31 tubi. 


Khóng Tử qua nhà Châu xem 
sách gặp Trưng tàng sử Lý 
Nhi. Sử k$ nói Lý Nhi là 


Phàn Tu tự Tử Tri sasih. 
Nhỏ hơn Khằng Từ 36 tuổi, 
Bốc Thương tự Tir Hạ sanh. 
Nhỏ hơn Khồng Tử 44 tubi. 
Ngón Yền tự Tử Du sanh, 
Nhỏ bon Không Tử 45 méi, 
Tăng Sâm tự Tử Dư sanh. 
Nhỏ hơn Không Tử 46 tubi. 
Chuyến Tôn Sư tự Té 
Trương sanh. Nhỏ hon 


Khèng Tử 48 tubi. 


Мат 
tr. TL 


900 


195 


Cáe' đời vua 
lên hệ 


Châu Kình vương 
_ năm thứ 20 
Chšu Kinh vương 


| tăm thứ 25 


486 


Châu. Kinh vương 


|. năm thứ 36 


480 


Châu Kinh vương 
nim thử до 


Châu Kinh vương: 


nim thứ 41 
Châu Định vương 
năm đầu 


Chšu Khi vương 


năm thứ 2 
Châu Uy 
vương 

năm thứ 2o 
Châu Liệt vương 

năm thử 2 


Châu tiệt vương 
năm thứ 4 ` 
Châu Liệt vương 
- năm thứ 7 
Châu Hiền vương 
năm thứ 8 


Liệt” 
| Tir, tự Tử Tư]. 


Những việc quon trọng 
cỏa Chu Tử 


Không Từ làm Tư khấu nước 
Lễ rồi sau dó ra di. ` 

Khồng Lý, Nhan Hồi mất 
Không Cấp tự Từ Tư sanh 


[cháu Khồng Tử]. 


Khồng Tir trở vë nước Ló, 
ông #5 xa nước: 14 tắt cả 
14 năm. 

Trọng Do tir nạn ở Bids Vé. 


Khồng Tử mất. Nhằm năm 
15 AI Công thứ 16. 

Mạc Từ, tên Dich sanh 
[theo tài liệu của Lương khải 
Siêu} - 

Мус Từ qua Sở du thuyết, 
dâng sách cho Sở vương. 
Không Cấp mất [cháu Không 


ТЬ sir Chiếm nhà Châu vào 
nước Tần | có thuyết cho ông 
là Lão Ti] ` 

Mạnh Tử, tên Kha sanh [theo 


| tài печ của Dich tử Ky]. 


Trang Tử tên Châu “sanh 
[theo tài liệu của Mã di Sơ]. 
Huệ Thi làm tướng nước 
Nguy. 


Năm 
tr.T.L 


359 


310 


M0 


Cóc đời учо 
liên hệ 


Châu. Hiền vương 
nim thứ 10. 
Châu Hiền vương 
năm thứ 18 - 
Châu Hiền vương 
năm thứ 22 
Châu Hiền vương 
năm thứ 26 - 


Châu Hiền vương ` 


năm thử 28 
Châu Hiền vương 
năm thử 31 
Châu tiền vương 

"nim thứ 32 


Châu Hiền vương ' 


năm thử 37 


Châu Hiền vương 
năm thứ 41 

Châu Thận Tịnh 

vương năm đầu 


Châu Thận. 
Tịnh vương - - 
năm thứ 2 

Châu Moin vương 
năm thứ 5 

Châu Noin vương 
năm thứ 6 


Những việc quon hạng 
tya Che Tử 


Vệ U'éng vào nước Tần ra 


. | mát Hiếu Công.. 


Thân Bất Hại làm tướng 
nước Hàn. 
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Tần. 
Khuất - Nguyên Ié? Nhám 


Sö Tuyên vương năm thứ 27. 


Tần phong Và Ung về đất 
Thương gọi là Thương Quán. 
Tân giết Vệ Ung. 


Thân Bất Hại mất. 


Te Tin làm Tung tước 
năm nầy, ' 


“Trương. Nghi. làm — 


nubc Tio. 
Mạnh Tè dën Ngụy gặp Huệ 
Vương. ` 


| Mạnh Tử bỏ Nguy qua Tè. 


Trương Nghi di làm tưởng 


"| nước Nguy. Huệ Thi ra di. 


Truong: Nghi mie $ nước 
Ree, 


Năm 
tr.T.L 


289 


286% 


` Céc đời vua 
liên hệ 


Châu Моа vương 
năm thứ 26 
Châu Noàn vương 
năm thứ 29 
Châu Noin vương 
năm thứ er 


Châu Noãn vương 


nim thứ s8 
Sò Khảo Liệt 
vương năm thứ 8 
[nhà Châw mit] 
Tần Trung Tương 
vương năm đầu: 
Tần Vương Chánh 

năm thứ 8 ` 
Tần Vương Chánh 

năm thứ 10 
Tần Vương Chánh 

năm thứ 14 
Tân Thủy Hoàng 

nim thứ 33 
Tân Thủy Hoàng 

nim thứ 34, 
Tan Nhị Thế 

năm thứ 2 
Nhà Sở năm thứ 4. 
Năm sau nhà Sở bị 
điệt, Hán thống 
nhứt. 


Nhỡng việc quan trọng 
của Chư Tử 


Mạnh Tir mát [theo. tài liệu 
của Địch từ Kỳ]. - 

Tring Tử mát [theo tài liệu 
của Mã Di Sơ]. ` 

Tuân Тї [tên Hufng] du 
thuyết 5 Tè. | 

Công tôn Long đến thuyết 
Bình nguyên Quần. 

Tuân Tử làm quan Linh đất 
Lan Lắng của 56. . 


Lữ bất Vì làm tướng quốc 


.I| nước Tần. 


Viết xong. po Li tal Xuân. 
Thu. 

Lữ Bất Vi bị m deier ta 
đất Thuc rồi tự sát. | 
Hân Phí vào nước Tin bị 
hại. 

Ly Tư làm thửa tướng. 


Theo đề nghị của Lý Tư, hạ 
linh đốt sách. 

Ly Tư bị giết [nim sau nhà 
Tần mất]. 

Bing Triệt khuyên Hàn Tín 
tự lập. 


N&m 
tr. T.L 


200 


196 


Cóc đời vua 
` liên hệ 


Hán Cao Đề 
nim thi 7. 
Hán Cao Đế 
nim thử rr 


Hán Văn Dé 

năm đầu 

Hán Văn Df. 

năm thứ t2 

Hán Văn Đế 

năm thứ rố 

Hàn Canh Đế 

nim thử 3 

Hán Vš Để Ngươn 

quang năm đầu 

Hán Võ Vương 

Ngươn thú nim đầu 

Hán Chiêu ĐỀ 

Ngươn phụng 
nim thứ 3 

Hán Tuyên Đề 

Cam LA năm đầu 

Hán Thành Để Hà 

Binh năm thử 3 

Hán Thành Để 


Tuy Hòa, năm đầu 


Những việc quan trong 
của Chư Tử 


Già Nghị sanh. 


Luc Giá di sir Việt Nam. 
Phong Triệu Đà làm Nam 
Việt vương. 

Lục Giá lại di sử Việt Nam 
báo Triệu Đà bỏ để biệu. 
Giả Nghị chết. 


Phong Lưu An làm Holi 
Nam vương. 
Triệu Thổ bị giết. 


Đối sách lần thứ nhứt của 
Đồng trọng Thư. 
Lưu An tự sát. 


Lec Hướng sanh, tự Tư 
Chánh. Ban đầu tên Cánh 
Sanh. 

Đương Hùng sanh, tự Từ 
Vào. 

Lưu Hướng phong chiếu lãnh 
chức Hiêu trung bí thơ. 
Lưu Hướng mất. 
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(Nước Việt Nam ta bắt đầu có sử, theo tài liệu - 
kê сти được, bắt đầu từ đời nhà Thục [258-207 
trước T.L] lúc đó Khồng Tử đã qua đời được 221 
nim và Mặc Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, cũng đều 
. qua đời, duy chỉ còn có Toán Tử, Lữ bất Vi, Hàn 
Phi, Lý Tư. 

Nước Pháp có sử Р năm 151 [trước T.L) tức 
sau ta 107 năm, vào thời Hán Cảnh để, tức là lúc 
Bách Gia Chư Tử đã suy tàn.] 


PHÁN BA 


TINH HÌNH XÃ HỘI DƯỚI THỜI 
BÁCH GIA CHU TỬ 


e 1. So lược sự kiện lịch sử thói Xuàn Thu 
"Chiến Quốc. а 2, Tổ chức van hóa xà 
hội thời nhà Châu, một di sản qui bóu 
cho thời Xuân Thu Chiến Quốc. e 3. Tình 
hình van hóa xà hội диб thời Xuân 
Thu Chiến Quốc và nhàn xét chung. 


TRONG phần trên, bạn đọc đã lược qua phần 
thân tbể của Bách Gia Chư Tử, không dám quả 
quyết hán con người là sån phầm của hoàn cánh 
xã hội. nhưng tư tưởng hành động của con người 
có quan hệ rit mật thiết dën hoàn cảnh ха hội 
đương thoi. ` 

Vi thế, trước khi vào phần lược khảo các tác 
phẩm của Chư Tir, chúng tôi xin trinh bày qua với 
ban đọc hoàn cảnh xã hội đương thời với « sự kiện 
lich sử » và «tB chức văn hóa, xã hội của thời Xuân 
Thu Chiến Quốc s dà các ban có một ý niệm (äng 
quát về hoàn cảnh và trình độ xã hội của thời Ấy, 
như thé së giúp đỡ thèm các bao rất nhiều trong 
việc tim hiều Bách Gia Chư Tử. 


sơ lược sự kiện lịch sử 
thời xuân thu, chiến quốc 


l. “Thời Xuân Thu, 


[722-479 trước T.L]. Nhà Chân, sau khi đời về 
phía Đông, các đời vna suy nhược, chư bầu tự do. 
phỏng túng, người xưng Công, kê xưng ВА, tranh 
giành đánh nhau không ngót, trong nườe rất rối 
loạn, nhon dán hoặc phải làm bình linh, hoặc phải 
chịu ảnh hưởng của chiến tranh thật vô. cùng khốn 
khồ. 

Đức Khồng Tử ở vào thời đại hỗn độn Ấy, làm 
sách Sử ky nước Ló, kë những việc xảy ra ở nước 
ấy từ đời vua Lỗ An Công năm đầu [tức năm thứ 
49 đời vua Châu Bình Vương] đến Lễ Ai Công năm 
thứ 14 [tức năm thứ 39 đời vua Châu Kinh Vương) 
cọng 242 năm, gọi tên sách là Xuân Thu. 

Người đời sau nhân đó gọi thời đại Éy là Xuân 
Thu. 
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Đầu nhà Chân, nố chư hầu hơn 1000 [gọi là 
chư hầu, nhựng thực tế chị là những bộ lạc với tà 
trưởng, và nhà Châu nhw.là người lãnh tụ của các 
bộ lạc ấy] nhà Châu suy lần, chư hầu thôn tính 
lẫn nhau, dën lúc này, chỉ còn độ hon 1 phần 10 
_ nhưng troog sử sách chỉ thấy mấy nước là.: 

1. Nước Tề, ở Đông Nam huyen Xương Lac, 
Пор Sơn Đông ngày nay. | 

2.. Nước Sở, thuộc huyện Giang Lăng, tinh 
Hồ Bắc ngày nay. 

3, Nước Tấn thuộc huyện Giảng, tỉnh Sơn Tây 
ngày nav. _ 

4. Nước Tần, thuộc huyện КЎ Sơn, tình Thiềm 
Tây ngày nay. .. 

5. Nước Lỗ, thuộc huyện Khüc Phụ, tinh Son 
Đóog ngày nay. 

6. Nước Vệ, thuộc huyện Ky, tinh Hà Nam 
ngày nay. 

7. Nước Tống, thuộc huyện Thương Thâu, 
tỉnh Hà Nam ngày nay. 

8. Nước Yên, thuộc Đại Hưng, đất Kinh Triệu 
ngày nav. 

9, Nước Trinh, thuộc huyện Tân Trịnh, tỉnh 
Hà Nam ngày nay. ` 

10: Nước Tào, (00е huyện Định Đào, tỉnh 
Sơn Đông брду пау. 

II. Nước Trần, thuộc huyện Hoài Dương, 
tinh Hà Nam ngày nay. . 

12, Nước Thái, thuộc huyện Tàn Thái, tinh 
Hà Nam ngày nay. 
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| Trong 12 nước chư hồn kB trên thì có các 

nước Tè, Tin, Tần, Sở, Tống là lớn và mạnh hơn 
hết. Đển sau có nước Việt, thuộc huyện Thiện 
Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay, và nước Ngô, 
thuộc huyện Ngô, tỉnh Giang Tô ngày nay, nồi lên 
cùng cáo nước cb biu khác tranh hùng. 

Вау giờ tuy nhà Châu đã suy, chinh lệnh thiên 
tử không được chư bầu trân theo nữa, nhưng án 
đức các tiên vương chưa phai bàn trong trí người, 
nén nhân lâm còn theo. Vi thế, chư bầu nào có 
mưu lược, thường lấy cớ « Tôn phó nhà Châu, đánh 
dep giặc ro > dè làm minh chủ sai khiến thiên ba. 
— Làm được mình chủ các chư bầu tht gọi là Bá, 
Đời Nuân Thu có 5 chư hầu kể tiếp nhau làm minh 
chủ, gọi là Ngũ Bá, đó là Hoàn Công nước Të, Vấn 
Công nước Tấn. Tương Cóng nước Tống, Trang 
Công nước Sở, Mục Công nước Tần, 

Hoàn Công nước T? là dòng doi ông Thải công 
Vọng, nguyên huán của nhà Châu, nhờ có tướng là 
Quản Trọng, biết dùng kẻ hiền năng, tu chInb việc 
võ bi, khai mỏ, đúc tiền, lấy nước biền làm muối, 
nước Të thành pbú cường, chư hầu đều phục. 

Nuéc Linh Chi [Sơn Nhung] cử đại binh quấy: 
phiễu nước Yên, Hoàn Công đem binh sang cuu, 
lấy được dia giới Linh Chí, và nước Cô Trúc, cho 
cả nuóc Yên. Hoàn Công lại dem quán chư hin đi 
_ dành các гу Di, Bich, cửu nước Hình bị Bie địch 
xâm chiếm, sai đắp thành cho Vệ, vì nườc này bi 
Tợ vào giết vua vá cướp phá. | 
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Nước Sở không chịu cống nhà Châu, Hoàn Công 
đi đánh : trước sau Hoàn Công bội chư hầu 9 lần, 
làm cho ai nấy đều thần phục thiên tử. 

Nhung sau kbi Quần Trọng chết, ông dàng bon 
tiền nhân như Thọ Điêu, Dịch Nha, Khai Phương, 
lại ham vui chơi, (rễ nải việc nước, nên ny quyền. 
suy lần. Е 
Bin lúc ông chết, các công tử tranh nhan kế 
vi, trong nước rối loau, bá nghiệp lại về Văn Công 
nước Tấn. | 

Văn. Công nước Tán là dóng đổi ông Đường 
Thúc Ngu, em vua Châu Thành Vương. vì chuyện 
(rong nước phải trốn tránh ở ngoài, kbi lén ngói 
đã 62 tubi. 

"Ông dùng các êng Triệu Thôi, Hà Yèn, Tiên 
Trần hết sức sửa sang việc nước. Bấy giờ nước 
Trung Hoa bị Di, Dich quấy nhiễu luôn. 

Xich địch vào nhà Châu, Tương Vương phái 
chạy qua đất Trịnh, Văn Công hội chư hầu đi đánh 
đẹp và rước thiên tử-về ngôi. Lại đại phá quân Sở 
ở Thành bộc, rồi bội chư hầu vào chầu vua Tương 
Vương mà ăn thể tôn nhà vua, không được hai lẫn 
nhau. 

Văn Công mất, con là Tương Công kế vị, đánh 
được quán Tần ở đất Hào [Lac Ninh, tỉnh Hà Nam ` 
ngày nay]. Truyền vài đời đến Niên Công là bậc 
anh minb, dùng những người hiền năng như Hàn. 
Quyết, Triệu Võ, Ngụy Giáng cùng nước Sở tranh 
hùng, bá nghiệp rất thanh. 

Về sau, con cháu kế làm minb chủ, có những 
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bề tôi lão thành pbu tả, nên cơ nghiệp còn hơn 100 
năm nữa. Bấy giờ, Tần, Sở tuy mạnh và có ý dòm 
ngó Trung nguyên, nhưng không xâm lấn được. 

Mục Công nước Tần là hậu dug ông Ích, nhà 
Châu -dời về phương Bông, cho nhà Tần đất Tây 
Châu, nên nước Tàu được rộng thêm, 

Đến đời Mục Công có Ві Ly Hë làm lưởng, 
chăm lọ việc chánh trị, đánh đuồi rợ Tày nhung, 
mở nưởe rộng thêm ngàn dăm, rồi làm Bá rg này 
_ ở phương Bóng. vi nước Tấn đương mạnh, chưa 
468 cùng tranh ngôi minh chủ được. 

Tương Công nước Tống là hậu dug ông Vi Tir 
đời Thương, sau khi Hoàn Công nước Tề chết, ông 
định thay làm minh chủ nên bội chư bầu ở Lộc 
thượng, nhưng việc không thành, san lại hội ở đất 
Hu, ông bị nước Sở bát. 

Được tba về, ông đem quân di đánh nước Sở, 
thua, bi thương rồi chết. ˆ | 

Trang, Vương nước Sở từ khi mới lên ngôi, đã 
say dám thu sắc không thiết gì đến việc nườc. Sau 
phờ gián thần khuyên can, dbi tánh nët, r được 
lòng dàn. Ông điệt nước Dụng, đánh nước Tống, 
đánh гу Lục bàn, rồi đến Lac Ấp [kinh đô nhà Châu ] 
xem binh bi nhà Chân, có y dòm ngỏ Châu thất. 

Ông phá quan Tán ở đất Bi rồi làm Bá chủ chư 
bầu. Truyền đến Binh Vương vì ngbe lời sàm thần, 
giết hiền thần Ngũ Xa, con Xa là Ngũ Viên [tức Ngũ 
Tử Tu] qua cầu cứu nước Ngô, đem quân về đánh, 
Sở Vương thua bŠ chay, may nhờ có viện binh của 
Tần mới giữ nuóc được. NE 
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Máy năm cuối đời Xuân Thu, vua nước Ngô 
là Hap Lư, Phù Sai, vua nước Việt là Câu Tiền lại 
là những ВА chủ xuất såe. 

Нар Lư, Tôn thất nhà Châu, dùng. vong thần 
nước Sở là Ngũ Tử Tư, đánh nước Sở, dai tháng, 
ові danh lừng 14у Trung quốc, nhung về sau đánh 
với Câu Tiền bị thươog rồi chết. 

Can Tiền là bậu диф vua Thiến Khương nhà Hạ, 
tháng Hap Lư rồi, sau ông bi con Hap Lư là Phù 
Sai đánh thua, và vây ở Сбі Кё [nay thuộc Thiệu 
Hưng, tỉnh Chiết giang] phải ha mình xin hòa. 

Тіт đó, trong 10 năm trời, ông cùng bầy tôi là 
Pham Lãi, Văn Chúng, hết sire mtu tinh việc báo 
thù. Bấy giờ Phù Sai rất kiêu sa, đang tranh hùng 
với chư hầu, Câu Tiền thừa dip vào nước Ngô, đánh 
dứt Phù Sai, thanh thế chấn động khắp moi noi. 

Các Bá chủ kế tiếp nhau ra oai, xưng hùng, 
xuống lình, khi đó Thiên tử chỉ là hir vi, đã không 
dám hồi đến ho, mà nhiều khi lại phải nhờ đến họ 
đề can thiệp vào việc riêng của minh, các chư bầu 
nhỏ thì nương vào nước manh đề nhờ che cho. 

Tranh giành đề lập công danh, các Bá chủ khi 
hòa, khi chiến, nay minh, mai hội, làm tao nhiễu 
cả thiên ba cho đến đời Chiến Quốc. | . 


Đời Chiến Quốc. 


|403-221 trước T.L]. Cuối thời Xuân Tbu các 
chư hàn dua nhau mở mang bé cói, nước càng - 
manh lần, | 
ba phú qui rồi, tự nhiên tập thành cái thói an 
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lạc, việc chánh tri đều giao cho bầy tôi, họ Điền ở 
nước lề, sáu quan Khanh ở nước Tí», vì an 
quyền mà thành mạnh lần. 

San Điền Hòa đoạt nước Та, Hàn Kiền, Nguy 

Tư, Triệu Tịch, chia nhau nước Tín, và đều được 
nhà Châu phong làm chu biu. 

Bến nước nầy và Tần, Sở, Yên cùng nhan đối 
địch, dBu thich việc chiến tranh, danh tuy lấy nhà 
Chàu làm chủ, nhưng thật ra đều là những bước 
độc lập. 

š Từ đó, 7 nước đánh nhau liên miên, đời gọi 
thời gian Éy là Chiến Quốc, và 7 nước бу là Thất 
hàng. 

Thất hùng là : 

Ở nườc Tần, san Mục Công hon 10 đời, đến 
Hiểu Công, có tướng là Thương Ưởng biến dbi các 
pháp chế, chăm nom việc cày cấy, ngoài lo việc 
chỉnh phạt, nén nước trở nén giàu manb, từ đó, 
vua Tần hùng cir đất Quan Trung mà mưu thôn 
tinh các chư hầu ở San Bóng [Quan Trung tức là 
Thiềm Tây ngày пау. Vì pšËm trong 4 cửa ài: Hàm 
cốc, Tân quan, Tiên quan, Võ quan nén gọi là Quan 
Trun 

2. Nước Sở, dười đời Chiêu Vương, tuy bị 
quân Ngô đánh bai, nhưng chẳng bao 140 lại thạnh 
lên được. 

Sau dó, Huệ Vương diệt được nước Trần, nuóc 
Thái, Giản Vương dét nước Lữ, đến đời Uy Vương, 
Sở có một giải đất ở phương Nam, đất rộng, dân 
dong, nước rất cường thanh, 
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3. Хобс Yên là đất nhà Chân, phong cho 
người đồng họ là Triệu cóng Thicb. Đời Xoân Thu, 
thể nước còn yếu, đến đời Chiến Quốc, chiếm được 
phía Bác nước Tè, rồi cùng chư hầu tranh hùng ở 
mặt Nam. 

4. Điền Hòa (іё nước Tè, truyền đến cháu 
nội là Uy Vương, nưởc được đại trị, các chư hàn 
không dám pham đến. Sau nước Nguy đánh nước 
Hàn, Chiéu Hầu: là vụn nước Hàn đến. cầu ету nate 
Та, Та Tuyên Vương sai Điền Kv, Tón Thu đi đánh 
Nguy, đại tbắng ở Mà Lăng, giết 17609 là Bàng 
Quyên và bắt được tbái tir Thần. 

Đất nước Të [nay thuộc huyện Lâm Tri, tỉnh 


- Son Bóng] giáp bièn, có núi non biềm trở, giàu, 


đông dàn, nên là nước có thé lực пті trong số các 
cbư hầu thời bẩy giờ. 

5. Nước Triệu là do Triệu Tich chiếm một 
phần đất của nước Tấn [nay thuộc huyện Hàm Đan, 
tỉnh Trực Lệ] mà lập lên,. rồi lấy hiệu là Liệt bầu, 
đô ở Hàm Đan. 

Sau nước Triện thắng nước Té, đánh được | 
Nguy và dÉt Trung Son [nay thuộc huyện Dich, 
tỉnh Trực Lệ] nèn-càng thêm manh. 

6. Nước Nguy, đo Nguy Tư đồng họ với nhà 
Châu, chiếm- một phần đất của nước Tấn [nay 
thuộc huyện Giải, tinh Sơn Tay]-mà đựng lên rồi 
_ lấy hiệu là Văn hầu, đô ở An ấp. Văn hàn dừng Bộc 
tử Ha, Điền tir Phương làm thầy, sai Nhạc Dương 
đánh Trong Sơn, dùng Ngô Khởi lâm tường đánh 
đẹp, làm cho nuóc Tần không dám dòm ngó đến 


384 BÁCH GIA CHU TỬ 


__ phương Đông. Đến con là Võ hầu, nhiều lần đánh 
nước Tề, nước Triệu, phá được quân Sở, lừng lẫy 
một thời. 

7. Nước Hàn 1а của Hàn Kiều, cũng đồng họ 
với nhà Châu, chiếm một phầu đất của nước Tấn 
[nay thuộc huyện Võ, tinh Hà Nam] mà đựng nên, 
lấy biện là Cảnh hầu, dó ở Dương gule. 

Từ đời Cánh hầu đến Văn hầu, đánh nước 
Trịnh, lấy được Dương thành [phia Nam đất Đăng 
phong, tính Hà Nam] đánh nước Tống, bát được 
vua, và đánh nước Të. 

Chiêu hàn ding Thân Bất Hai làm tưởng, trong 
sửa sang việc chính giáo, ngoài ứng đối với các 
chư bầu, nên nước trị, bỉnh cường. 


Bảy nước trên, mỗi nước hùng cứ một phương, 
| nhưng dia thế nước Tần Кер lợi bon, vi Tần có ` 
cửa quan Hàm Cốc [nay ở Tây Nam, đất Linh bảo, 
tỉnh Hà Nam] đóng cửa quan lại má giữ, thì quân 
chư hàu không đánh minh được, mở cửa quan ra 
mà đánh, thì quân chư bầu không cự lại được. 
Bấy giờ có người nước Triệu là To. Tần, biều 
rõ bình thế thiên ha, xưởng lên thuyết «Hgp Tung», 
cùng nhau liên hiép đề chống lại Tần. 
. Lại có Trương Nghi là bạn của Tô Tần, đã cùng 
Tần học với Qui Cốc tiên sinh, xướng lên thuyết. 
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« Liên Hoành » khuyến các nước củng nhau liên 
biệp với Tần. 

Tô, Trương đem thuyết mình đi giảng giải với 
các chư hầu rồi đều được giàu sang. 

T6 được đeo ấn 6 nước, Trương thì 2 lần làm 
tưởng nước Tần. Từ dé phong trào du thuyết rất 
thanh, các nước nuôi hằng ngàn biện sĩ, mỗi người 
chủ trương một phương sách. Rồi khi pbán, khi 
hợp, kbi chiến, khi hòa, can qua không dứt, quốc 
lực bao màn. 

Tựu trung, như Khương Vương nước Tống, . 
Man Vương nước Të, đều vi bam dùng binh mà bi 
điệt ; Chủ Phụ nườc Triệu, Chiêu Vương nước Yên 
“thi dùng bình được nhiều thành tích. Còn nhóm 
Liêm Pha [tưởng nước Trigun), Triệu Xa [tướng nước 
Triệu], Nhạc Nghị [tưởng nước Yên] nhờ chỉnh 
chiến mà nồi danh một thời. 

Tuy rằng nước nào cũng vì thời thé bát buộc, 
nhưng vi dành nhau mãi. mà nước yÉu nghèo, thù 
ghét nhau tàng lầm, chi làm cho nước Tần dễ thôn 
tính mà thói. 


Nhà Châu điệt vong 


Nhà Tần dùng kế của Tư Mi Thác, lấy được 
Ba Thuc nên nước càng giàu mạnh, bèn dánh nưởec 
Nguy, phá nước Hàn, nước Sở. 

Trong hơn 50 năm, năm nào cũng xuất binh, 
làm cho các chư hầu ở Sơn Đông rất là khốn đốn. 
Đến đời Chiêu Vương, Tương Vương nhờ tướng 
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quân là Bạch Khởi và kế « Viễn giao cận công s của; 
Phạm Tuy nên thường đánh phá được các chư hiu! 

Chỉ tràn đánh nước Теіёо, bị quân liên biệp. 
của Xuân Thân nước Sở và Tin Lăng nước Ngụy 
đánh thua, nhưng nước Tần khóng vi thế mà suy, 
mà chí xâm lược lại càng hăng hải. _ 

Nhà Chân càng ngày càng suy yếu, vua Noãn 
Vương sợ bị Tần diệt, nén cùng chư bầu Ьер quán 
dành Tần, quân Тап liền vào nhà Châu và chiếm 
hết đất. 

Voa Nošu Vương xin hàng, Tôn thất nhà Châu 
là Đông Chân Quân lai cùng chư.hầu mưu dánb 
Tần, bị Tần đem an trí ở đất Dương Nhân [ở phía 
. Тау Làm nhữ, tỉnh Hà Nam ngày nay]. Nhà Châu 
mẤt từ đỏ. Bấy giờ là năm đầu Trang Tương Vương 
nhà Tần, 

Nhà Châu từ đời vaa Về Vương đến đỏ, được 
37 đời, gong 874 năm [1134-247 trước T.L]. 


tô chức văn hóa xã hội thời nhà. 
châu là một: di sản quí báu cho 
thời xuân thu chiến quốc 


THOI холо Thu Chiến Quốc đã thừa bưởng 
được một gia tài quí báu về vật chất lẫn tinh thần 
của thời nhà Châu, thế nén muốn tim hiàu tình hinh 
văn hóa xã hội thời Xuân Thu Chiến Quốc, chúng 
ta cũng nên tìm bifu tinh hình thời nhà Cháu đề 
hiều гб hơn tình hình xã hội của thời san. 

Tim hiểu tinh hình văn hóa xã hội, tức tìm bibu 
18 chức xà hội của thời ấy và nếp sinh hoạt vật chất 
lẫn tính tbàn của dàn chủng thời đó. — | 

San đây chúng tôi xin trình bày so lược về tò 
chức trong chánh quyền đưới tbời nhà Cudu : 

Nép sinh hoạt về vật chất 14а linh thần của 
nhà Châu là noi theo hai đời nhà Hạ, nhà Thương 
trước, gom góp được tất cả những tỉnh túy của déi 
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trước đề phát triền thêm và mở đầu cho một nën 
sinh hoat sáng lan cho đời sau. 

Đây là một thời kỳ rất quan trọng trong lich sir 
Trung Quốc. 


A. Về të chức xü hài - 


1. Quan Chế 


Droi thời nhà Ha có 3 quan công, 9 quan 
khanh và 27 đại phu với 81 ngươn sĩ, 2 quan tướng 
[tả tướng và hữn tưởng], 6 quan thái [thải tè, thái 
tông, thái sử, thái chúc, thái sĩ, thái bốe], 5 quan tư 
. [tư đề, tư mã, tư không, tư sĩ, tư khấu], 6 quan phủ ` 
[tư thô, tư mộc, tu thủy, tư tháo, tư khi, tự hóa], 5 
quan công [thó công, kim công, thacb công, thủ 
công, thào công]. 

Đến thời nhà Châu có các quan tam công, lục 
cô, luc quan, cùng phân công nhau lo việc chánh. 

Đời nhà Hạ, nhà Ао Thương, vì chưa có sách 
vở rõ ràng nên không tb8 tim biều được một cách 
chính xác quan chế déi thời ấy như thể nào, cht 
biết sơ là triều đình thời y còn hình thức như më 
bó lac, mà các quan là những người giúp việc cho 
tù trưởng đề Jo gin giữ trật tự, và lo việc sanh sống 
cho những người trong bộ lạc (như có những người 
lo về việc làm gỗ. lo gin giữ vật dụng v.v... ]. 

Déa thời nhà Chân, quan chế thì có: thái sư, 
thái pbó, thải bảo, đỏ là tam công, rồi dën thiểu sư, 
thiếu phó, thiếu bảo, dó là tam cô. Trở lên, đều là 
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những chức quan «luận бао», trong triền dinh, 
chọn những người có đức đề cử vào chức Ấy, cũng 
như những chức cố vấn của chủng fa ngày nay, và 
đỏ không phải là chức quan hành chánh. 

Về các Bộ trưởng bành chánh thì có Lục quan, 

cũng như Quốc vụ viện ngày nay, gồm có Trủng 
tè tức là Thiên quan, nêm quyền chánh trị trong 
nước, đứng đầu trăm quan, trông nom «4 bièn s 
cũng nhự Hành chánh viện trưởng ngày nay [thủ 
tướng]. 
Kế đó là Tư đồ, tức Địa quan, coi về việc giáo 
dục trong nước, kiêm cả phần giáo dục và bướng 
dẫn về chánh tri, y như Bộ trưởng giáo duc và nội 
- Vụ ngày nay. ~ 

Quan Thái bá, ttc Xuân quao, trồng nom về 
việc tế lễ, hòa trên dưới, thời xưa rất chủ trong về 
tôn giáo, cho nên phải cử mot đại thần đề lo riéng 
về việc Ấy. | 

Quan Tư må là На quan, chỉ buy quán linh, lo 
việc an ninh trong nước, cũng nhu ngày nay Tóng 
trưởng bó quân lực, kiêm Tham mưu trưởng. 

Quan Tư khấu là Thu quan, nám pháp Iwêt, 
cũng nbr ngày nay là Bộ trưởng hộ tư pháp. 

Quan Tư không là Đông quan, xem về việc đất 
đai, xét về thiên thời địa lợi và cuộc sống của dân, 
như Bộ trưởng Nóng, Công, Thường ngày pay. 

Tô chite nầy bắt đầu tir thời kỳ đầu của nhà 
Cbâu, rồi lần lần về san, trải qua các đời: Hán, 
Đường. Tống, Minh, Thanh được gọi là Luc bộ. 
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thượng thơ, phán công nhau đề lo việc cai trì chung 
trong nước. 

Thuộc ha của 6 chức quan kề (rên, mỗi bộ có 
60 người, cong (át cà là 360, thề theo đúng độ của 
vòng tròn trời đất. Tên gọi các chức quan thì cũng 
noi theo đời trước, chỉ có sửa đồi chủi it cho һер 
mà thôi. 

VI như quan Trång tè, thì đưới thời Án Thương 
gọi là Thái tè, còn Tông bá thì ngày xưa gọi là Thái 
công ` trong Thiên quan thì có thêm TÈ phu, Nữ 
quan và Yém nhơn ; Xuân quan thì thêm quan Còn 
ха; Ha quan thi thêm quan Thái bộc... Những chức 
quan mới này dät ra là dé phuc dich riêng cho vua, 
_ mất cả tánh chất truóc Kin, vi sự ích lợi cho dán 
mà mới đặt ra chức quan. 

Ngoài ra cũng còn các quan :. Khanh, Đại phu, 
cüng đều noi theo nhà Hạ. | 


2. Địa phương ché 


Sau khi vua Nghiéu bình nan Hồng Thủy [nan 
lụt lội đo sóng Hoàng Hà gây nén] liền phân chia 
đất đai làm 12 cháu... đưởi оі nhà Ha lại эйр lai 
thành 9 chân, rồi nhà An noi theo nhà На mà không 
có gì thay đồi. 


3. Điền chế 
Về chế độ thuế khỏa ruộng đất, dưởi thời 
Đường Ngu [từ 2205 trước T.L về trước] không 


có tài liệu gl đề tim biều được, là vì sau trận Hồng 
Thủy, nóng nghiệp chưa phát triền được. 
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Duvi thời nhà Ha, kề ruộng 50 máu [mẫn ia] 
làm một gian, 10 gian làm một t5, mỗi gia đình được 
lãnh 1 gian ruộng. | 

Dười thời nhà An Thương, thi hành phép tỉnh 
điền, chia ruộng thành 9 kbu, mỗi khu là 70 máu, 
xung quanh là tư điền, giữa là công điền, 8 gia định 
cùng nhau hợp sức cày сбу phần ruộng riêng xung 
quanh, luôn cả khu ruộng công ở giữa. 

Đưới thời nhà Châu cũng vẫn còn giữ y theo 
chế độ đó, nhưng mỗi khu lại rộng thêm được đến 
100 mẫu. Về cách phát ruộng, thì dén 20 tuổi là 
được lãnh, đến 60 tubi thị trả lai. 

Vị thành niên thi gọi là du phu, được lãnh 25 
“mau ruộng, đến khi lớn có gia đình thì lãnh phần 
ruộng 100 mẫu. 

Về trach [ruộng riêng] cũng do quan cáp: mỗi 
người được 5 mẫu, 2 mẫu rưởi thì ở ngoài, còn 2 
mẫu rudi ở trong áp, dân chúng có điền trach tu 
hữu, số đất lai có qui định đồng đều, cho nên dàn 
ві cũng có việc làm mà khong bi thất nghiệp, giàu 
nghèo cũng không quả chênh lệch, nghĩ rằng trong 
xã hội ngày nay cũng chưa chà là. dà tŠ chức được 
chu đáo đến mức ấy, nhưng cỏ điều đảng tiếc là 
lúc dó chỉ mới thi bành được ở các vùng đông tày 
gần thủ đó, chở chưa thi hành được trong khắp 
DOE, 


4. Chế độ thuế má 
Dưới thời nhà Ha có phép Cống, tirc là mấy 
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năm nộp mót lần, đánh vào ső lợi tức của 5 máu 
ruộng riêng, 

Dưới thời nhà Ấn có phép Trợ, tức là nhờ dën 
giúp cày cấy khoảnh công điền, tức là lấy số hue 
lợi của công điền làm thuế, 

Dười thời nhà Châu thi dùng phép Triệt, tức 
là dùng luón 2 phép Cống và Trợ. Những nơi nào 
xa xôi héo lánh, những năm mất mùa hay được 
mùa không có cách gì đề xem xét được thi dùng 
phép Trợ đề lấy thuế, còn những nơi gần gũi, có 
thé xem xét mùa được bay thất thì ding phép Cống. 

Ba cách đánh thuế 4y đều đánh trên hia, ngoài 
ra lai còn thu thuế «làm xáu > (trc tực dịch). 

Mối năm chánh quyền đều cần sức dàn đề làm 
những việc Ích lợi công cộng, nhưng hạn định không 
quá 3 ngày trong một năm nếu năm nào bị mất mùa 
thì được giảm bớt. 

Lai có thuế đánh vào lụa vài và đất tư, mỗi gia 
đình mói năm phẩi nộp một số lụa vải theo qui 
dinh và đất ruộng bó hoang thì bị phạt. 

Nui, đầm, rừng sơn, cửa ải, chợ cũng đều đánh 
thuế, Thuế nui và đầm đánh với mục đích 1А gin 
giữ tài ngnyén, vườn sơn đánh (thuế là đề cho дап 
tiết kiệm, đánh thuế chợ là đề dàn giữ vốn và có 
Y han chế việc buón bán. TẤt cả các sắc thuế trên 
đều đặt ra với mục dich làm cho dán tiết kiệm, chớ 
không phải đề làm hai dân, lợi cho vua. 


5. Binh chế ` 
“Dân là binh mà quan là tưởng, ở bureng ly thì 
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5 nhà là một Tỷ, có Tỷ trưởng. Năm Tỷ là một Lư, 
có Lư thủ. Bốn Lư là một Tộc, có Tộc su. Năm Tộc 
là một Đăng, có Đẳng chánh, Năm Đẳng là một 
. Châu, có Châu trưởng. Năm Châu là một Hương, 
Hương có Đại phu. 

Ở Toai [cách xa kinh đó chừng 100 dám] thi 5 
nhà là một Lân, Lân có Trưởng. 

Nam Lân là một Ly có quan Të, Bốn Lý là một 
Tán, có Trưởng Tán. Năm Tán là một Di có chức 
Sư. Năm Bỉ là một Huyện có chức Chánh, Năm 
Huyện làm một Toai, có Đại phu. 

Đỏ là tồ chức dân chúng lúc bình thường, nến 
lúc cần binh lính thì mỗi nhà đưa một người, lính 
. của Tỷ hay là Làn gọi là một Ngũ, cô người Trưởng, 
đó là chức Ha sĩ ở triền dinh. 

Binh lính của Lư, Lý gọi là một Lưởng, Lưỡng 
có Tư той chỉ huy, đó là chức Trung si ở triều dinh. 

Binh linh của Tóc và Tán thì gọi là Tốt, có quan 
Chánh, đỏ là chức Thượng sĩ ở triều. 

Binb lính của Đẳng và Bi thi gọi là Lữ, có chức 
Sư, đó là Ha đại phu ở triều. 

Binh linh của Châu và Huyện gọi là Sư, có Sư 
trưởng, đó là chức Trung đại phu ở triều. 

Binh lính của Hương và Toai, gọi là Quân, có 
chức Sư, tức là quan Khanh ở triều. | 

Thiên tir có 6 quan Khanh, tire là có sáu quán, 
đỏ là bién chế theo luật định, còn về việc trưng (ập 
quán dung thì të chức như sau: 

" Vuâng một dim thi gọi là Tinh, mỗi tinh có 
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8 nhà, 4 tỉnh làm 1 Ấp, 4 ấp làm 1 Khâu, A khâu 
làm 1 Điện. 

' Mỗi Kbán phải nộp ngựa trâu 1 con, bó З con. 
Mỗi Điện phải nộp 4 ngựa trào, bình xa 1 cbiếc, ` 
trâu 12 con, giáp sĩ З người, bộ tốt 72 người và linh 
khuân vác 25 người. 

. Dưới thời nhà Châu gọi việc bình là xáu thuế 
cũng vi việc thu góp ấy. 

Thuở Ấy dùng khi giới có cung tên, dao kiếm, 
cái mâu, cái kich, mũi nhọn đều làm bằng sắt. 

Áo giáp thì làm bằng da thú, mü thi làm bång 
da hoặc bằng đồng, thời, gian còn có thè bị sung 
vào lính là từ 20 đến 60 tubi. Dân ở kinh dó thời 
gian phục dich là 6 tháng, sé được thay thế, suốt 
. đời chỉ đi phục dich 1 lần. Dân сда chư bầu thi 
phục địch một năm mới được thay thế, suốt đời 
chỉ phụe dịch vài ba lượt, về phương pháp và thời 
gian huấn luyện thì chọn vào lie không có làm mùa 
đề khỏi làm trở ngại việc cày cấy. 


6. Hinh chế 


Về dàn sự thì có mấy loại khác nhau, nếu 
người và người đụng cham thi lấy người hàng xóm 
làm chứng, tranh tụng về đất đai thì lấy bọa đồ của 
vua làm chứng có, về việc vay mượn thì lấy giấy 
từ làm chứng cớ, về việc buôn bán trao đồi thì lấy 
giao kéo làm chứng, tất cả đều do Sử quan ghi chép 

iùm. 
" Việc kiện tụng, trước hết pbải nộp bó tên, tiền 
thế chân đề tránh những vụ kiện cáo điều ngoa, 
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trừng pbat thi trước răn day rồi sau mới xử phạt, 
và phải được quan Đại phu và người dán trong 
vùng đồng ý. 

Lúc quyết án tử hình thì quan Si sư nhận lãnh 
tờ tuyên cáo đề chọn ngày thi hành án. 

Người thuộc hoàng tộc, ke có chức tước và dàn 
bà, được khói thọ hinh ở chợ. 

Hinh chế thì có Mặc [bòi mực vào mặt] ТЇ (cft 
mũi} Pbi [cbiit chán] Cung [thiến] Đại lịch [xir tử] 
tất cà gọi là ngũ hình. Những hinh phat nầy có từ 
thời Đường Ngu. Đời Tam dai [Ha Thương Cháu] 
noi theo, rồi lại có thém mấy cách gia hình khác 
như : cao đầu, cất tai, đóng gêng, kru dày wà cũng 
có thề thức chuóc tội. 

Những người có hành động phương hại đến 
làng xóm thi bị đông géng, rồi làm sai dịch о nhà 
quan hoặc lâu hoặc man Iüy theo tội trạng. 

Hình phạt cũng có những trường hợp giảm 
khioh như người già, trễ nit, kë ngu, mất tri. 

= Cuối năm, tập trung lại tất cà những việc xử 
hinh, gọi là « pháp lệ » đề sau пау tham khảo trong 
việc xét xir. 

Những người có chức Hrởc cao, thì không vào 
ngục, mà kẻ bầy tôi phải tbay thế... đó là chế độ 
của giai từng qui tộc thống trị. 


7. Chế độ tuyền cử 


Các quan Đại pbu ở hương lý, chon người ưu 
tú đưa lén cho quan Tư đồ, đó gọi là tuyềo sĩ, rồi 
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quan Tư đồ lại tuyền những người ưu "Ó hơn đề 
đưa lên nhà hoc gọi là tuấn Bi. 

Nếu dà được tiến cir lên quan Tư đồ, thì dà 
cho còn ở trong hương lý сбор được miễn làm sai 
dịch, khói déng thuế, khi lén đến nhà «Нос» rồi 
thì khói phái làm sai dich cho quan Tư 48, cũng 
khói đi linh, bai điều tuyền chọn dó gọi là «tao sĩ ». 

Sau đó lại chọn những người wu tủ trong số 
tao sĩ, đưa lên cho quan Tư má, gọi là « tiến зї». 

Quan Tư mi xét tài rồi ban cho tước lộc, NÉu 
kẻ từ hương ly đi lên, thì Đại phu tiến cử, quan 
Tư đồ dùng. 

Quan lai ở vùng xa kinh đó [toai] thì do nhà 
Quốc học tiến cử cho quan Đại nhạc chánh chọn, 
quan Bai tu mb dùng. 

Các bậc Đại phu, kê si thì phép tuyền cử phải 
lấy đức banh và đạo nghệ làm chủ. 


8. Chế độ học hiệu 


Dưởi thời Hữu Ngu, nhà đại học gọi là Thượng 
tường. nhà tiền học gọi là Hạ tường. Chữ tường có 
nghĩa là nuôi đưỡng. 

Dưởi thời nhà Hạ, tiền hoc gọi là Tây tự, nhà 
đại học gọi là Đông tự. 

Dưới thời nhà Án, thì tiều học gọi là nhà Tả 
học, đại học gọi là Hữu học. 

Dubi thời nhà Cháu, ché độ bọc hiện có phần 
tinh tế hon, và cũng có tài liệu đề tìm bièu được. 

Chế độ bọc hiệu nhà Châu có những đặc điềm 
sau dày: 
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— Các loại trường 


. Có trường Hương bọc [trong hương ly] và Quốc 
học. | КЫ M 

Rồi trong hai loại trường kề trên lại còn chia 
ra các trường lớn nhỏ, cao thép khác nhan. 


— Địa chỉ 


Nhà Tiền học của Thiên (ir thi ở phía Đông cung 
vua, nhà Tiêu học của cbu bầu thi ở phia trái của 
phía Nam cung điện, Nhà Tiều hoc của thử dân thì 
cất dàu cũng được, còn nhà Đại học của Thiên tử 
thi ở giữa nước, nhà Dai học của cbư hầu thì ở 
ngoài thành, 

Nhà Bai học của Thiên tử cũng có ở ngoài 
thành phía Tây, đó là dành cho thử dán. 


— Tên trường 


Nhà Bai boc trong nước có 5 (ёр goi: ở giữa 
gọi là Tịch Ung, theo chế độ nhà Châu, còn ở phia 
Nam gọi là Thành quán, là theo с̧һ độ Hoàng đế, 
ở phía Đông gọi là Bang tar, theo chế độ nhà Hạ, 
ở phia Tây gọi là Cò Tông, theo chế độ nhà Ân, 
ở phía Bắc goi là Thượng tường, theo chế độ nhà 
Ngu. 

0 hương lý tbi có nhà Hiệu, ở châu thì có nbà 
Tự, ở đẳng thi có nhà Tường, đó là dùng danh xưng 
của các đời truóc. | 

Về Tilu học, tbi trong xóm có nhà Thục. Nhà 
Đại học của chir hầu gọi là Phản cung. 
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— Tài liệu day học 


Tài liệu dạy hoc nhám mục dich day đỗ đức 
hạnh, kính mến pgười giả làm chủ. 

Bạc Bai học day «Luc nghệ » và dao tn ky, trị 
nhan. Bạc Tiều hoc tbi day việc làm vặt vanh trong 
nhà và những lễ nghi thông thường. 

Về quân sự thi tập di đứng, nhận tù binh. (Y 
cấp Đại học cũng có day quán sự đề khích lệ tinh 
thần thượng võ và lòng kbi khái, 


— Về học tro 


(У nhà Quấc học thì nhận thái tử, các thë tử 
của vương tử và hoàng hậu, các đích tử của khanh, 
dai phu, ngươn sĩ, và các tuấn sĩ trong nước được 
chọn đưa đến. 

Ở hương lý thi nhận con cái của thử dan, nhà 
Hương học của vua thì nhân các cống si của chư 
hầu và những ш được chọn trong hương lý 
đưa lên. 


— Thầy day 


О trường Quốc học thì có Sw bảo, Bai nhac 
chánh, Tiền nbac chánh, Đại từ, Tilu tir, Thái sư 
và Bai tir thành đỏ là những giáo su phụ trách day 
ở trung Quốc hoc. 

б [luang hoc thì chọn những người có đức 
hanh doo nghệ làm thầy. 

Ở cấp Tiều học cũng có phong tục đồi con đề 


day dó 1да nhau, 
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— Về tuổi tác 


- б bậc Tiều học thi từ 8 đến 14 tnồi, bậc Dal 
học thì 15 đến 24 indi. 


9, Chế độ thực nghiệp 


Dưới thời nhà Châu, nhà càm quyền rất trọng 
Thực nghiệp nén đặt đề nbững qui tắc chặt chẽ, rõ 
rang. 

— Về nông nghiệp 

Thiên tử tự đi cày cấy, mở ruộng đề làm gương 
cho thứ dàn, lai lập ra những chức việc đề tròng 
nom về nông nghiệp nhu Đạo nhơn, Điền tun. 
- Những người có đất bỏ hoang bị phat, ngudi kbông 
dü sức làm, được giúp đỡ, lại bướng dẫn cho dàn 
. việc chọn thời tiết, chọn giống và cách bón phán, 
cho nên thời ấy nền nông nghiệp rất thanh. 


— Nghề tơ tầm 


Các bà hậu phi cũng nuôi tầm, ươm tơ đề làm 
gương cho thứ dân, bên canh nhà luôn luôn có 
trồng dàu, lúc có kén, cứ xem dáu trồng nhiều hay 
ít đề nộp thuế. 


— Nghề lêm sàn 


Có đặt các viên chức như Sơn ngu, Lâm hoành 
đề tróng nom, đốn cây phải đảng mùa, dung quí 
tắc đã định, mùa Bóng thi dän Dương mộc, mùa 
Ha thì đến Âm mộc đề nuôi dưỡng cày. 
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-— Nghề thüy зап 


Có đặt các viên chức : Xuyên hoành, Trạch ngu 
đề tròng nom, bắt cá cũng phải có mùa có qui tắc. 

Đến lúc rải tế cá xong mời được xuống sông 
bắt cá, và cũng cấm loại lưới nhặt đề dưỡng cå con. 


— Khoáng nghiệp 


Có đặt viên chức trông nom, muốn khai mó 
thi phải được hướng dẫn đúng chỗ, đúng lúc. 


— Cóng nghiệp 
Có thợ ngọc, thợ cham, thợ bạc, thợ mộc, thợ | 


da, và các loại viên chức đề hướng dẫn các pog 
_Ấy. 


— Thương nghiệp 


Có đặt viên chức trông nom về chợ đề — 
dán trong ER buón bán và chi dẫn những điều 
ngăn cấm. . 

Khuyén dân chúng không nên xa boa, cấm 
điều dối trá, hàng hóa xấu tốt không cho làm lẫn 
lộn, giá cả phải bình thường. 

Vàng ngọc, những vật dụng trong triều dinb, 
tôn miču, những áo giáp КЫ giới đều bị cấm buôn 
bán, nhà bnón di qua xử khác phải đóng thuế quan 
[cửa ài] ai trấn thuế hàng bóa bị tịch thâu. 
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Trong 9 điềm kề trên, chỉ có Điền chế, chế độ 
trường học và chế độ thực nghiệp là quan trọng 
hơn Һ&!, và cũng nhờ những điềm đó mà nën văn 
hóa xã hội nhà Châu mới được vững vàng sáng lan. 

Nhờ Điền chế ấy mà dân có hằng sẵn và có bằng 
sàn thi có hằng tám, có cơm no áo ấm tÉt nhiên giữ 
được đạo đức cho con người và trật tự cho xã hội. 

Trường học nhiều, học trò được ưu đãi thì nền 
giáo duc phó cập, lễ nghĩa phát huy và nền thực 
nghiệp hưng thanh thì đời sống dễ đàng, xã hội 
không rối loạn, khỏi cần phải dùng đến hình phat. 

Nhà Châu hưng thanh được môt thời gian dài 
hơn 400 năm, thật ra không phải là một điều ngẫu 
. nhiên, và đó cũng là một điềm rất quan trọng cần 
cho chúng ta chủ ý suy nghi. 


d 


tình hình văn hóa xã hội 
dưới thời xuân thu chiến quốc 


THOI Xuân Thu Chiến Quấc đã thừa hường 
được môi di sẵn qui báu về văn hóa xã hội của thời 
Тау Châu. trong khi đó thì nền chánh tri của Trung 
Hoa thời fv cũng cá những biển chuyền lớn lao 
quan trọng, lao thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho 
việc nhát triền nền văn bóa xà hội đã sáng lan ấy. 

Dười dêv là những địc điềm của nền văn hóa 
xã bội thời Xuân Thu Chiến Quốc. 


A. Chế độ 


1. Quan chế 


Lúc ấy chế độ địa phương tập quyền đã phải 
(riên manh, chế độ phong kiến lung lev và tan rã 
lần. 

Chế độ Quận huyện lớn mạnh, quan chể dia 
phương dưới thời nầy có các quan: Té, Doãn, 
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Công, Đại phu, danh xưng tuy khác nhau, nhưng 
chức quyền tbi giống nbau, dó đều là những chức 
quan hành. chánh ở Huyện. 

Ở nước Lỗ, Huyện có quan TÈ, cũng như phần 
trước đã viết: Không Tử làm quan Tè đất Thành, 
Tử Cao làm quan Tü đất Phi v.v.... 

Ở nước Sở thị gọi la Công, như Diệp công, 
Trần cong, Thái công và cũng gọi là Doãn. 

Ở nước Tán thì gọi là Đạt phu... 

Dugi thời Chiến Quốc cũng có chức Thủ, dó là 
người phụ trách hành chánh ở Quận. Còn quan chế 
ở trung ương của các nước thì có 3 quan Khanh, 
chỉ có phân nửa số Luc quan của Thiên tử: dó là 
-các quan Tư đồ, Tư mà, Tư không. 

(Y các nước, như nườc Tán có các quan 
Thượng, На quảa, Tướng tí, ở nước Sở có Linh 
doän, Tư ша, nước Tin có Tả, Hữu Thứ trưởng, 
nước Tốog có Hữu sư, Tả sw, Tu thành, Tư khẩn.. 
danh xưng luy khác nhau, nhung ciing đều là chấp 
chánh dai thia. 

Đền thời Chiến Quốc, các chc trên đều được 
đội là Tường, sau đó lại tôn là Tướng quốc, cũng v 
như Quốc vụ lòng lý bay Thủ tưởng ngày nay. 

Về quán sự thì gọi là Tưởng quân cũng như 
chức Tồng tư linh bày giớ. 


2. Điền chế Thuế vụ 


Dugi thời Xuan Thu có phép dành thuế vao 
màu ruộng Sử chép: đời Ló Tuyên công, näm thứ 


404 BÁCH GIA CHU TỬ 


15, đánh thuế vào mẫu ruộng ngoài số ruộng cóng 
điền, mức thuế là 1 phần 10 trong số hoa lợi, nếu 
cong thêm với hoa lợi của công điền thì thuế tăng 
lên gấp đôi. 

. Về chế độ nộp quán dụng thi y theo thời trước, 
căn cử theo tỉnh điền đề nộp số ngựa, xe trận, {гап 
và người lao công, nến cò thay đồi, thì chỉ đôi chút 
mà thôi, 

Đến thời Chiến Quốc, nhà Tần dùng chánh 
sách của Thương Ưởng bó tỉnh điền, mó rộng bờ 
ci đề chiêu du dàn chúng và quan không được 
lãnh ruĝo g, đề cho dàn được tự do mua bán ruộng 
làm của rièng. 

Chánh sách thuế khóa cũng thay đồi, cứ tính 
theo số mẫu ruộng mà tính thuế, cứ đề cho dán tự 
do canh tác, bao nhiêu cũng được, không han chế 
điện tích, vi thế mà đất dai càng ngày càng mở rộng 
thêm, mà cũng vi thế mà dí lần đến chỗ dàn chúng 
giàn nghèo rất cách biệt nhau. 


3. Binh chế 


Cũng theo thời truse, thời Xuân Thu trưng binh 
trong nòng dân, mà trong chiến tranh thì dùng xa 
cbiến làm chủ. Nước Tấn là lóa hơn cả, lúc toàn 
thanh, giáp xa có đến 4 ngàn chiếc, mỗi chiếc cỏ 
75 người theo, cong chung quản số có đến 30 van 
người. 

Dén thời Chiến Quốc, mới bắt đầu dùng cácb 
mộ lính. Triệu Võ Linh Vuong ăn mặc theo người 
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Hà, tập cói ngựa bán cung, đa số các nước bit 
chước theo, vì thế Trung quốc bát đầu đùng kv 
binh từ túc ấy, 

Quán số ở các nước lớn, mái lần huy động 
toàn lực, có đến máy mươi van bay 100 van, xe 
ngựa có đến cà ngàn hay cả vạn chiếc vi thế quñu 
chế và chiến thuật có thay đổi nhiều hon trước, 
quân số cũng gia lăng, và cũng từ đỏ thế lực của 
Trung quốc đã áp đảo được các vùng xung quanh. 


4. Hinh chế 


Dười thời Xuân Thu cũng noi theo Ngũ bình 
` thời trước, nhưng các hinh thức căt tai, cắt mũi, 
xâm mặt, déng góng chỉ thi hành trong giói dán 
chúng còn hàng qui tộc thì khôi. 

Lép qui tộc có lội thi bi dày, đến thời Chiển 
Quốc, quân quyền rộng lớn thêm, thì hinh pháp 
lại càng chặt ché bon. ` | 

Duói thời nhà Tần có hinh phạt liên can đến 3 
họ, 7 ho, 10 họ... lại có hinh phat chém ngang 
lưng, ngựa xé xác v.v... 

Nước Sở có hình phạt giết cà gia đìnb, nước 
Të có hinh phat phanh thây, nước Triệu có Di hinh 
[giết cả 9 bọ]. Tóm lai hinh phat chi do sự tùy 
thich của vua chúa mà thi hành chó kbông chiếu 
theo luật pháp thành văn hav (ар quán gi cá, vì 
thế mà hình pháp lần lần đi đến chỗ hết sức tàn 
khốc. 
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~- Tuyền chon nhon tỏi 


Dưới thời Xuân Thu, đời đời ăn lộc, đời đời 
làm quan, cha truyền con nối, 46 là chánh thè 
chuyên chế của qui tộc, mặc dù chế độ tuyền cử 
đã có đặt ra, nhung lại không dùng. 

Digi thời Chiến Quốc, việc cạnh tranh rất kịch 
liệt, được lòng kè ni thì nên nghiệp Bá, mất lòng 
kë sĩ thì cơ nghiệp tiên tan, vi thế các bậc vua chúa, 
và các bác đại thần đều ba minh đem lễ vật trọng 
bận đề tiếp đón du sĩ, bất luận thân sơ, bất luận 
mới cü, nếu ai có tài, mặc dà là kể thù cũng lim 
cách đùng cho được... và mặc dù dó là kẻ tà vay 
cüng không bó, dùng được càng nhiều người càng 
tt, 

Гобі thời Të Tuyên Vương, nhóm Тас Hạ, đông 
đến mấy ngàn người, trong số có đến phân nữa зб 
người thuộc thành phần trung và ha lưu trong xã 
hội. Sau đó, đến những nim cuối thời Chiến Quốc, 
Manh thường quân Điền Văn nước TE, Tin lăng 
quân Công tử Vô Kx nước Nguy, Nguy Thắng nước 
Triệu, Nuân thân quân Hoàng Yết nước Sở, mỗi 
người nuôi ke sĩ trong nhà, có đến mấy ngàn. 

Trong số tàn khách dòng đảo ấy, mặc dù là 
binh dán, nếu có môt nghề sở trường là có thề nhờ 
đó mà được phú qui, vì đó mà chế độ của giai cấp 
quí tộc bị lung lay, tiếp theo quần hùng chia nhau 
cát cứ địa phương, mỗi người đều cỏ chủ quyền 
riêng và chọn người cai trị theo ý mình, nhở dé 


T)NH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI... 407 


mà kẻ sĩ muốn tim biển vinb, nếu đến nước nly 
không được th) lại di sang nước khác. 

Có người, ngày hôm qua là kë đào vong lang 
thang, nhưng ngày hôm nay đã trở thành một Tà 
(rêng quyền cao, tước trong. 

Tô Tần, Trương Nghí, Thương Ưởng, Phạm 
Thư, v.v... có kë là người đã từng bị pham tội, có 
ké là người đi trốn tránh, đều là những người tầm 
thường, chỉ trong môi sớm mó! chiều mà thành 
danh lướng văn hay võ của một nước lớn, đó là 
chuyện thường, không một ai lấy làm la. 


Trong thời gian ấy các ngành Học thuật phát 
dat một cách manh mé di thường, nước Trung Hon, 
trải qua mấy ngàn năm lịch sử, các mòn như triết 
пос, văn học, kboa hoc, mỹ thuật và các ngành kỹ 
nghệ khác, ngoài ra việc từ ngoại quốc du nhập vào, 
đại đa số đều được phát sinh ra trong thời gian nàv. ` 

Cũng từ lúc đỏ, văn tự lần lần phát triền, từ 
1Št văn tự tượng hình đi đến lối đại triện và tiền 
trien, nhờ đó mà tiết kiệm được thời gian và trí 
nhở của con người, và việc ghi chép học lập được 
dẻ dàng rất nhiều. 

Luc ấy, chế độ học biệu của thời хоа cũng bt 
suy làn, phong trào tw nbán dạy bọc phát triền 
manh. Từ Khồng Tử đến Mạnh Tử và các Chư Тї 


D | 
DN? 
vc cuu TÜ 


khác, ai ai eling day học trò, số đệ tử đông có đến 
ch ngàn, mở phong trào dạy tư cho đến đời sau. 

Kết quả của phong trào dạy bọc ấy là kê sĩ, 
càng lúc càng nhiều, nhiều hơn số học trò trong 
các trường nhà quan. 

Điền nên chú y là việc day trong các trường 
quan cứ y theo qui củ ей, còn tr nhơn day học thi 
mỗi người theo chủ trương riêng của mình, có chỗ 
hav mà cũng có chỗ dở, đỏ là đặc điềm của nền 
giáo dục duói thời Chiến Quốc. 

Nhờ phong trào day học Ї mà kẻ si rất đông, 
phong trào du hiệp thanh hành, thích giúp đỡ người 
hoan nạn, dù cho mình có lan xương. nát thịt cũng 
- vui lòng Những gương như Trinh Anh, Dự Nhượng 
nước Tấn, Lan Tương Nhu, Mao Toai nuóc Triệu, 
Kinh Kha, Điền Quang, Phàn Ó Ky, Cao Tiệm Ly 
. cba nước Yên v.v...đều là những người lầm thường 
mà nói danh trong thiên hạ. 

Họ trọng nghĩa, xem cái chết nhẹ như lông 
hồng, và có lề phong thái йу lưu truyền đến nước 
Nhựt mà biến thành môn Võ si dao. 
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B. Lễ gióo 
l. Chế độ gia tộc 


Dưởi thời Chiến Quốc, chế độ gia tộc phát 
triền thêm, việc cùng họ kết hôn bị cấm, các lễ hỏi 
cưởi đều lần lần hoàn bi, trong khi 46 thì chế độ 
đa thé lại thạnh bành. | 
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Thiên tir có 3 bà phu nhơn, 9 bà tần, 27 thế 
phu, 81 ngự thê, còn chư hầu thì một lần cưới đến 
9 vợ. Nhà sĩ, Đại phu thi tự do nuôi tỷ, thiếp, 
pháp luật không ngăn cấm. 
| Thời ấy, dia vi người phụ nữ trong xã hội rất 
thấp kém, đàn ông xem đàn bà như nô ty, thường 
thường, vi môt lý đo nhó mon сбор có thề đề vợ, 
đó là chuyện không có gì la... Người đàn bà bị dê 
bỏ, pháp luật không cấm tái giả. 

Lúc ấy, cũng có nạn tảo hôn, đồng thời Phóng 
tục lã lơi cũng lưu hành, dáng phu, du tử, công 
nhiên cgt nhã mà không ai thấy chưởng tai gai 
mẮt, nhứt là ở nước Trình, rồi kế đỏ là nước Vệ, 
rồi sau là nước Trần, và các nước khác cũng có 
tật Ấy nhiền hay it. 


2. Chế độ đông doi 


Đến đời Chiến Quốc ché độ dòng đãi được 
hoàn bị thêm, dwoi thời Thái Cà, trai gái lộn san, 
con chỉ biết mẹ, mà không biết cha là ai rồi snu 
đỏ, lần lần mới có cưới hôi thành vợ chồng, dòng 
dài được rö ràng. 

Từ vợ chồng, rồi có cha con, anh em, luan ly 
cũng được qui định lừ đó. 


3. Lễ tang tế 


Chế độ gia tộc phát triền hoàn bị, đỏ là đặc 
điềm về tŠ chức gia đình xã hội Trang Hoa, vì thế 
tang lễ cũng rất long trọng. 

Đến thời nhà Châu, tang lễ đã hoàn bị, từ tang 
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phục cho đến quan khách, cúng tế, việc gì cũng có 
thứ lớp và D mi. 

Từ Thiên tử cho đến thứ đân, tang lễ cũng 
được phân biệt rõ ràng. 

Dưới thời Nuân Thu moi có tục tuần táng, Tán 
Muc Công chết, dem 3 đứa con của Tử Xa thị chôn 
theo... dưới thời Chiến Quốc, tục tuần táng còn 
ghé pom hon, vua chúa chết, có lắc thần táng theo 
đến mấy trăm người, thàt là một điền vô cùng tàn 
nhân, sau đó tục tuần tảng được thay bằng hình 
nộm cho đến bây giờ cũng vẫn còn thấy ở mội 
vài nơi. 

Về tế lễ cüng lần lần hoàn bi hơn trước, ngoài 
` việc 15 Thiên thần, Dia kỳ, còn việc tế lễ người 
đã mäi. 

Thiên tử thi tế lẻ 7 mišu, chư hầu 3 miču, dai 
phu 3 тїбї v.v... đó là tế lễ người trước đã qua 
đời, tht dán thì không lập шг chỉ tế 16 ở nhà 
trong. 


4. Việc bói toán và thuyết than tiên 


Việc bôi toán rất thanh hành trong thời kỳ 
nầy, trong nước có việc gt quan trọng, là bói toán. 
Ngoài ra, khi gặp vAt gì thay đồi lạ lùng, hoặc nim 
chiêm bao, hay nghe lời đồng dao mà xét việc kiết 
hung, họa phước. . 

Đến cuối thời Chiến Quấc thì chuyện thần tiên 
rất thanb hành. Trâu Viễn xưởng xuất thuyết Am 
Dương rồi sau đó, các tay phương sĩ ở vùng Yên, 
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Të lại bày ra những chuyện tháp tiên quii dàn, đề 
mé hoc các vì vua chúa. 

Lúc đó Të Ung vương và Tuyên vương, Yên 
Chiêu vương v.v... rất tin thuyết thần tiên của bọn 
Phương si nên sai người ra biền đề tim thầu tiên, 
cho rằng người tiên có thử thuốc trường sanh bất 
tir, những али cùng chẳng tìm được gì cá, đó là một 
biến động thất thường trong ngành tón giao, học 
thuật. 


5. Dšn phong các nước 


Phong ine dân chúng trong các nước không 
ging nhau, dai đề nước Lå thi chuộng LẺ, nước 
T6 chay theo lợi, nước Việt tin qui thần, nuoc Tân - 
thì chuộng công, Trịnh Vệ thi phong luc thiểu đoan 
chính. | 

Vùng Tráu,Ló ở canh sông Thù, Tử, thích đạo 
Nho, theo Lễ nghĩa, sợ tội, xa lánh điều tà. Vùng 
Tam hà thì đất hẹp người đóng nên dán chúng cần 
kiệm lo làm việc. Vùng Yên, Triệu tbl nhiều kë sĩ 
kháng khai, thich bi ca. Lương, Tống thì trong hậu 
có nhiều bực quân tử, côn giữ được tục tốt của tiền 
xương, nước Sò thì khác bac, tri trả và it tín nghĩa. 

Dai đề, vì địa lt và khi hận các nước không 
đồng, lịch sử và di truyền của từng nước cũng khác 
nhau, thế nén phong tục, tinh chất của dán chúng 
cũng có khác, dén khi nước Tần thống nhứt thì 
dàn phong các nơi mới lần lần thống nhứt. 


+ 
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Trở lên là lược qua về hoàn cảnh lịch sử và 
tình hình văn hóa xã hội dưới tbời Xuân Thu Chiến 
Quốc. 

Nhận xét về sự phát triền manh mé của nën 
học thuật lúc Ấy, sử gia Vương đồng Linh có mấy 
y kiến: 

« Thời đại học thuật toàn thanh của Trung Quốc, 
chính là ở vào thời Chiến Quốc, mà điềm xuất phát 
là ở vào thời kv cuối đời Xuân Thu, các môn phái 
sánh vai nhau tuyên truyền phồ biến học thuyết 
minh, đó là mòt hiện tượng đặc biệt biÉm có trong 
lich sử Trung Hoa mà có lẻ luôn cả trên thế gioi. 

Tìm biển nguyên nhân của hiện tượng йу, có 
mấy ý kiến sau 44у: 


1. Nhờ sức tiềm tảng phong phá 


Một tập thề người lúc mới gầy đựng, thì phải 
từ chỗ tối tím đi lần đến nơi sáng lảng, trình độ 
_Văn minh, không phải do một sớm một chiều mà 
thành tựu được. Căn cử theo sách vở xưa đã ghi 
chép, từ lúc Hoàng dé, Nghiêu, Thuấn trở di, thì 
nén văn hóa của Trung Hoa đã bát đầu gầy dựng, 
rồi đến đời nhà Hạ, nhà An, và đến đời nhà Cháu 
thì trung ương tập quyền đã binh thành và nën văn 
hóa cũng bắt đầu thống obt, 

Trái qua mot thời gian kbá dài, nước Trung 
Iloa từ trang thái man dá đã bước sang nếp sống 
văn minh, xã hội có tŠ chức, nếp sống tinh (bàn 
phát tribn manh, chính nhờ sức súc tich lâu dài, 
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phong phú mà nền văn hóa Trung Hoa mới bộc 
pbát một cách huy hoàng sáng lan như thế. 


2. Do nơi xã bội biến thiên 


Từ đời Nghiêu, Трап đến lúc Chàu sơ, rồi kë; 
đó là nhà Châu đời sang phương Đông, cho đến 
cuối đời Xuân Thu, nước Trung Hoa đã trải qua 
nhiều biến thiên trọng đại. 

Từ địa vực chánh trị cho đến dàn tám, phong 
tục, tất cả đều biến đôi và tiến bộ, sau mỗi lần phát 
minh về phuong tiện giao thông và phương tiện 
sanh sån, rồi cũng tir đó mà học thuật tư tưởng 
tiến bộ theo, nền học vấn giai từng qui tộc lan rộng 
đến gibt bình dàn, đó cũng là điều kiện cho nền 
văn hỏa phát triền mạnh. 


3. Nhờ tư tưởng, ngôn luận tự do 


Tư tưởng, ngôn luận mở đường cho chánh tri, 
quốc gia thống nhit, tư tưởng ngôn luận được 
thống nhứt đúng theo y nguyện của dân chúng thì 
nền văn hóa giáo dục cũng thống nhứt và phát 
triền manh, | 

Nhà Châu, với nền chánh trị thuần nhứt, chánh 
quyền trung wong vững mạnh, vì thế học thuật tư 
tưởng vững vàng, nhưng đến khi chánh quyền yếu 
kém, xã hội suy đồi thì học thuật, tứ tưởng cũng bi 
tan rã theo. 

Chánh quyền vững manh, học thuật tư tưởng 
được khuyến khích nâng đỡ, cho tự do phát triền 
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đó là mội điều kiện quan trong làm cho nền vän 
_ hôm phát triền mạnh, 


4. Nhờ đường sá giao thông thuận (iện, kinh tế 
phát triền 


Dưới thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước tiểp 
_,xúc nhau nhiều hơn trước, boặc do chiến tranh, 
hay do các cuộc liên lạc giao thiệp ngoại giao, nhờ 
vậy mà giao thông ngày càng mở rộng. 

Giao thông dé dàng, con người đi đó đi đây, 
được gần güi tiếp xúc nhau tất nbién kiến thức 
được trao đồi và mở rộng. 

Trong thời gian nầy sự sản xuất nông nghiệp 
. phát triền mạnh, và thuong nghiệp cũng bắt đầu 
lớn lên làm cho sự sống con người được thoÄi mái 
hơn trước, đó cũng là một điều kiện quan trọng 
cho sự phát trin văn hóa. 


5, Nhân tài được trọng dụng 


Các nước tranh nhau, muốn có kẻ-biền tài đề 
cho nước giàu dân mạnh, và cũng sợ người giỏi 
qua nước khác gây nên tai vạ cho mình thế nèn 
các nước đua nhau đón rước nhán tài. 

Nước Të có lúc chứa cá ngàn tán khách, dó 
cũng là một nguyên nhàn làm cho nền hoc thuật, 
văn hóa phát triền manh. 


6. Nhờ văn tự phát triền, và có [ua vài đề thay 
thé thé tre 


Văn tự phát triền, việc ghi chép dễ dàng, khói 
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phải dàng lối chữ tượng hình. Văn tự phát trien 
đến mức có thè ghi những sự kiện trin tượng của 
tur tưởng, rồi kë đó ay phát mình ra viết, vài lụa 
dùng đề gbi chép tién lợi, dễ cát, ас dem đi, dé 
cũng là một điều kiện làm cho уйп hóa, học thuật 
phát triền. 


7. Và sau cùng, nhờ nền giáo đục pho cập đến 
dần gian 


Như phần trên đã viết, phờ sách vở và việc 
học lập từ trong nhà quan di lần ra dán chúng và 
được phó biến rộng rãi thành phong trào dó cũng 
là một nguyên nbân chính làm cho văn hóa, học 
thuật phát triền mạnh. 


Nhận xét chung về tinh hình văn hóa, học 
thuật, tư tưởng lúc Ấy, giáo sư Tiền Mục cô những 
tóng kết như sau: 

Thời Xuân Thu suốt một thời giau dài 210 
năm, một mặt đó là thời kỳ rất rối loạn và khần 
trương nhưng cỏ một mit khác đó cũng là thời ky 
nền văn hỏa qui tộc của thời xưa phát triền đến 
mội cao điềm chưa từng có, vì thế cho nën nền 
văn hóa lúc đỏ được hậu thế ngưỡng mộ và tôn 
trong. | 

Tóm lại, giai từng quí tóc lúc ấy đã có những 
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tư tưởng, hiëu biết về nền tôn giáo của thời xưa 
khá đúng dán, mặc dù tin tưởng qui thần, nhưng 
bo cũng nghĩ rằng: Đạo trời khóng xa với dao 
người... vì thế đối với cuộc sống, họ có những 
quan niệm khá rõ ràng. chinh xác. 

Lúc đó, mặc dù trên phương điện quốc tế, 
gita nước này với nước kia, luôn luôn cô những 
vụ xung đột binh đao, nhưng xo hưởng chung là 
tt cả đều trọng hóa bình, tố gắng tránh việc binh 
dao và giữ tín nghĩa, 

Về phương dién ngoai giao, các nước cũng giir 
được phong thái văn nhã, tiêu biều được cho nền 
văn hóa khả cao của thời phong kičn lúc bấy giờ. 
Lúc đỏ có nhiều khi chỉ làm mòt bài tbi, chỉ viết 
một phong thơ mà giải quyết được những vấn đề 
chánh trị gay go, thật là một điều hết sức tốt đẹp. 

Cho đến khi phải đánh nhau, mặc dù trong 
chiến tranh cũng vẫn còn giữ được tánh chất nhon 
đạo, giữ được tín nghĩa, biết khiêm phượng, lao 
thành một nét đặc biệt cho phong thái chánh trị 
lúc Ấy. Vào thời nầy, đạo đức, nhơn nghĩa lễ tri 
tín, được tôn trọng hơn là sire manh của v6 lực, 
đỏ là điềm khác biệt giữa thời Xuân Thu và Chiến 
Quốc. . 

Trong pho Tả truyện, mặc dü ghi rất 1t về 
cbánh trị nội bộ của các nước, nhưng lại ghi rất 
nhiều về việc sinh hoạt tư riêng của giai từng qui 
tộc thời ấy, qua sử liệu kË trên, lớp người quí tộc 
_ thời ấy thấy xa hiều rộng, tinh thần khoáng đạt, 
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nhon cách hoàn Ы, rất đáng cho người đời sau tên 
tính và noi theo. 

Nói chung, đưới thời Xuân Thu, nền văn hỏa 
qui tộc của nước Trung Hoa xưa, đã phát triền 
đến một điềm rất cao, rất tốt đẹp, rit sáng lan. 

Rồi đến lúc giai từng qui tộc bi tan tổ, đề 
nhường chỗ lại cho giai từng bình dân, và tự nhiên 
nền văn hóa cũ cũng phái tự nhiên biến đồi đề 
nhường chỗ lại cho một nền văn hóa khác bgp 
thời hơn, 

Thời Chiến Quốc, cỏ thể nói là một thời kỳ 
chiến tranh sát phạt, với под cuộc giao (hiệp 461 
trả lừa đảo, tàn nhẫn, tiêu biều cho giai từng quí 
tộc bi doa lạc, trong khi đó (М từ giới bình dán 
đã bắt đầu xuất hiện một nền hoc thuyết, tư trởng 
.mói đó là thời dai hoàng kim của nền văn hỏa 
Trung Quốc. 

Phân tích kỹ, thì nền văn hóa ấy có thừa 
hưởng được những di sẵn tốt đẹp cửa nền văn hóa 
quí tộc cũ đề phát triền thêm theo đúng đường lối 
của minh. 

Vì thế chúng ta có thề nói, giới bình dán không 
phá hoại bán nền móng cũ, mà chỉ nương theo đó 
xây dựng cải mới cho hợp với giai từng mình hơn, 
và đó cũng là điềm mà các dhà học già Trung 
Quốc bảo rằng : Nền văn hóa, học thuật của Trung 
Quốc từ xưa cho đến nay như chi có một phái nối 
tiếp nhan, và cũng nhờ điềm đó mà nền văn hóa 
của Trung Quốc mới uyén thâm, 


+ 
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a |, Nho gla: luân Ngo, Mạnh Từ, Tuân Tử, 
То Tư, Tang Từ, Án Từ và các pho séch đã 
thắt lọc. s 2. Bao Gia: lão Tủ, Trang To 
Quản Tử, và Thới Công, Bât Từ, Van Tò, 
Quan Doãn Tử, Пё! To, Нос Quan Tờ, và 
các sách đã bị thái lạc. e A Mặc Gie: 
Мас Tứ. ә 4. Pháp Gia: Thương Quán, 
Hàn Phi Tử. + A Danh Gia và Âm 
Duong Gio. • б. Top Gia: Là Thị Xuân Thu 
Hoời Nam Tù. < 7. Tưng Hoành Gia, Nông 
Gia, Tiêu thuyết Gia. a 8. Phần Phụ Lyc. 


“THẦN lược khảo về các tác phầm cün Chư Tử, 
đa số tài liệu chúng (д1 đều cán cử theo phần Chư 
Tử lược trong sách Hán thơ Nghệ Văn chi làm chủ, 
kế đó là phần Chư Tử trong sách Hán chỉ. 

Các tác phầm của Chư Tử, có quyền còn quyền 
- mất, quyền còn trọn vẹn hay quyền mất mát mọt 
phần, bay có quyền là nguy tho ee, 

Trong phần đầu của quyền sách nầy, chúng 
tôi đã viết: Khóog Tir là khai 18 của Chư Tử, và 
phong trào từ nhơn sáng tác cũng bắt đầu tir nhóm 
đệ tử và hận boc ghi chép những lời nói, việc làm 
của Không Tử thành pho Luận Ngữ, vi thế pho 
Luận Ngữ được К là quyền sách đầu tiên trong 
các tác phầm của Bách Gia Chư Tù. ' 

Vì lý do trên, trong phần khảo lược nầy, chúng 
tôi cũng bát đầu bằng pho Luận Ngữ, khác bin với 
trật tự trong pho Hản chí, phần Chư Tử lược. 

Pho Luận Ngữ là pho sách được kề là đầu tiên 
trong Chư Tử, nhưng trong Hán Chí, pho Luận 
Ngữ lai bị sắp sau nhiều pho sách khác, tại sao lại 
có chuyện không hợp lý như thế? | 

Là vi Chư Tử thời Châu Tần, da số đều có muc 
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địch thav đồi chế độ đề cứu đời, và thói thường 
người đời hay qui trọng thời xưa mà xem thường 
thời nay, thế nên có người dàng tên Thần Nóng, 
Hoàng Đế, đề lên quyBu sách mình đề cho người 
đời dé tin tưởng hơn, y như lời Hoài Nam Tử đã 
nói: e Mượn danh người đời xưa đề thay đổi chế 
đồ ». 

Vi lẽ đó mà Không Tir, Mặc Tử đều nói mình 
theo Nghiéu, Thuấn, mà chủ trương của mỗi người 
lại khác nhau. | 

Kuông Tử nói mình thuật theo Nghiéu — 
Thuấn, Lio Từ, Trang Tử ngơi khen thời thượng 
cò là đời chi đức, Mặc Tử thuật lời của Ha, Võ, Hứa 
Hành giá thác sách của minh là lời của Tbàn Nóng, 
{ба cùng một y ấy, Vi thé, các tác phầm của Chư 
Tù cũng thường thường gia thác của người xưa mà 
Ап danh minh. 

Sách Thần Nóng, Hanng BÉ, Ban Сб đã tìm 
hiều và chú thich là do người đời sau viết rồi mượn 
danh 2 ông, cho đến quyền Liio Tử, mà người đời 
ai ni cũng thích, là cũng do người đời sau gom 
góp, lượm lät những câu cách ngón hay bién chép 
lai: Đây là mượn danh сда một người trong truyền 
thuyết, khóng có thật, đề đề tên quyền sách minb... 

Kế đến là những người như Quản Trọog, Án 
Anh, Thương Quán, đều là những người cầm giềng 
mối chánh trị trong nước, vời những chủ trương 
mọi ngành, mọi mặt đề lo cho quốc kế, dàn sinh, 
người dét san thu nhặt những chủ trương Éy đề 
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viết thành sách, đô 1А loai sách bién soan lai chủ 
trương của một người. 

Pho Luận Ngü cũng là một loại tác phầm nằm 
trong những loại đã kề trên. 

Sách Luận Ngữ là do dë tử và hậu học, gom 
góp lai phững lời nói và việc làm của thầy đề viết 
га và mở đầu cho một phong trào trướe tác càng 
ngày càng thanh thêm. 

Kế đó là các pho Mie Tử, Manb Tử, Trang Tử, 
tiếp tuc ra đời. Pho Manb Tử là phóng theo tinh 
chất của pho Luận Ngữ, còn các pho Mic Tu và 
Trang Tử thì do người đời ann thêm vô rất nhiều, 

mà không phải do chính tác giá đã viết. 
| Vè pho Tuân Tử thì đại bộ phận là đo Tuân 
Tử viết, quyền Hàn Phi Tử cũng chính tay tác giả 
viết ra, cũng có loai sách do Món khách viết mà đề 
(ёп người chủ, như các quyền Lá thị Xuân Thu và 
Hoài Nam Tử. | 

Cũng có loai sách, ban đầu là từng bài rời, rồi 
người đời sau gom lai thành sách, viäng như những 
sách sau đời Đông Hán, như các quyền sách Triệu 
Thố, Đồng Trọng Thư. 

Từ sách Luận Ngữ trở đi cho đến các sách Chư 
Tử đều không ngoài những trường hợp đã kề trên. 

Rồi cũng có loai sách, trưởc kia không bao giờ 
có, nhng sau này có người nguy tao như loai sách 
Quan Došn Tử, rồi cũng có những loại sách bồn 
chánh đã mất, rồi người đời sau gom góp lại viết 
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thêm vào đề thành nguyên một quyền sách, như 
quyền Liệt Tử mà chúng ta thấy ngày nay. 


Pho Luận Ngữ, tuy có gbi những việc làm, thái 
độ và sanh hoạt của Khóng Tử, nhưng phần ghi về 
những lời nói của ông là phần quan trọng hơn hết. 

Thé thức ghi lời nói ở đây rất khác hán với thề 
thức trong pho Kinh Tho. Cách ghi lời nói trong 
pho Luận Ngữ chi là ghi những lời rất ngắn ngui, 
không phiền (ойі, ghi tháng những lời nghe thấy, 
'khóng tran tria, nhuận sắc, cho nén có những điềm 
đặc sắc là giản di, chất phác, dó là quyền sách ghi 
lời nói có nhứt trong phần Chư Tu. 

Manh Tử phóng theo Luận Ngữ, ghi toàn lời 
nói của Manh Tir, mà không xen vào lời của người 
khác, những lai có những thiên đài, có cách vi dụ, 
ngu ngôn, giá thiết, bàn ngược, bàn xuôi, cho nên 
lời văn rộng rii, khoáng đạt, kbi săn hùng hồn, 
pbong cách khác bán với pho Luận Ngữ, nhưng 
thật ra trong pho Manh Tử cũng có những đoạn 
văn thật ngắn, thát gọn у như trong Luận Ngữ. 

Trong sácb Mặc Tử và Trang Tử thì khác hẳn, 
không thấy có những đoan văn, hay những chương 
ngắn ngủi, mà văn lai dài, nhiều lời vi dụ, ngu ngôn. 

Đến Tuân Tu, Han Phi Từ, thì căn cir theo đề 
mà luận thành trường thiên. Trong sách Tuân Tử 
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cũng có thề văn gbi lời nói, nhung trong sách Hàn 
Phi Tử thì lại là những bài nghị luận trường thiên, 
it thấy chỗ nào có lối văn ghi lời nói. 

Trở lên là những đặc điềm trong văn thề của 
sách Chư Tử. 


Những tiêu đề các thiên trong sách Luận Ngữ 
và Mạnh Tử đều dùng mấy chữ trong câu đầu hoặc ` 
câu kế đó đề đặt tên, đó là những tiên đề không có 
nghĩa gì, mục đích chi đề phán riêng thành từng 
đoan уйп, chó không thành hẳn một thiên. 

Sau khi thành một thiên dài, thì lấy ý tồng quát 
сда toàn (hién, đề đặt tên cho có y nghĩa. 

Trong sách Mặc Từ và Trang Tử, nbững tên 
thiên, có khi vô nghia, có khi lại có y ngbĩa, trong 
sách Tuân Tử, cũng có những thiên có tên không 
ý nghĩa, còn những thiên trong sách Hàn Phi Tử 
đều có những tên cỏ ý nghĩa, 

Đó là những đặc điềm về các lên trong thiên 
sách của Chư Tử. 


1 


các tác phàm cüa nho gia 


I. LUẬN NGU 


CAC sách củn Chư Tử thời Tiên Tần, đa số đều 
do đệ tử và bậu học biên chép lại những lời nói 
và hành vì của thầy đề thành quyền sách cho Môn - 
phải và phong trào này bắt đầu từ pho Luận Ngữ 
của phái Nho gia, cho nén sách Luận Ngữ được 
kề là pho sách thứ nhứt của Chư Từ. 

Manh Tử có nói: « Sở nguyện của tôi là được 
hoc Không Tir». Sách của ông cũng do món đệ 
bién chép và phóng theo lề lối của Luận Ngữ... 

Sách Hán Chỉ ghép aách Luận Ngữ trong phần 
Lục Nghệ lược, và ghép Manb Tử trong phần Chư 
Tử lược, như thé là xếp loại khóng đúng. . 

Các nhà hoc giả thời trước khi khảo cửu về 
tác phàm của Chư Tir, kbóng đề cập đến pho Luận 
Ngữ, cũng vi Hán Chi đã xếp pho ấy vào phần Lục 
nghệ, rồi sau đỏ, có người lai xếp pho nầy vào 
loại < Kinh > như thể cũng không đúng. 
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Sách Luận Ngữ phải được xếp vào phần Chư 
Tử, nhưng ở đầu, như thế mới đúng với tính chất 
của quyền sách. 


Sách Hán Chi chép: Pho Luận Ngữ hồi xưa có 
21 thiên [pho tim được trong vách nhà Không Tử, 
có 2 thiên Tử Trương]. 

Pho nước Të có 22 thiên [có thêm 2 thiên: 
Vấn Vương, Tri Dao] Pho của nước Lỗ có 20 thiên. 

Gọi là Luận Ngữ thời xưa, đó là pho Cồ văn 
Luận Ngữ, còn của nuóc TË gọi là Të Luận, của 
nước Lỗ gọi là Lê Luận đều là Kim văn Luận Ngữ. 

Cò văn, Kim văn đỏ là vấn đề chuyên môn 
của ngành Kinh học, chúng ta không đề cập ở đây, 
mà chỉ nghiên citu về pho Luận Ngữ thói. 

Sách Hán СЫ viết: « Luận Ngữ là những lời 
của Không Tử ứng đáp với đệ tử và người đương 
thời, và cả những lời của đệ tir bàn bac với nhau 
và được Khổng Tử tiếp thêm vào, . 

Lúc đỏ mỗi đệ tử đều có ghi riêng, khi Phu 
Tử mát, môu nhon liền gom góp, bàn luận, bién 
soạn lai, cho nên mới gọi là Luận Ngữ, Luận Ngữ 
là bàn luận thứ lớp đề bién soạn. | 

Bộ Luận Ngữ là pho sách của Nho gia ghi chép 
những lời của Khồng Tử nhiều bơn bết, và đó là 
chủ đích cbánh. 
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Những lời của Không Tir, hoặc luận về đạo đức, 
về việc học hành, về chành trị, có khi là những lời 
cảm khái, hoặc trả lời những cân hỏi của đệ (ir 
hoặc người đương thời. ` 

Cô khi cũng là những lời dạy bảo đệ tử, hoặc 
lời phê bình đệ tử, phê bình thời sự, người đương 
thời hay người xưa, và cũng có khi ghi những lời 
của đệ tử, kế đó cũng ghi những-việc làm của Không 
Tu, thải độ, cách án mặc, sanh hoạt, làm cho chúng 
ta đọc qua có thà tưởng tượng được cách sống của 
êng như thể nào, và ông đã sống như thể, ta học 
với ông cũng phải sống như thế [tự nhiên là trong 
tỉnh thần, chớ kháng phải ngoài bình thức], 

Sách Luận Ngữ cũng có ghi những điều nghe, 
thấy, đó là phương pháp (rực tiếp ghi chép, thé nên 
lời văn ngắn mà chất phác, và nếu như trau tria, 
nhuận эйе lại thì bị mất chân thực, ghi chép trung 
thực đó là lý đương nhiên phải như thế, và đỏ cũng 
là thề văn xưa nhirt về món ghi chép lời nói. 

Về người soạn pho Luận Ngữ, trong các sách 
Biệt Lục của Lưu Hưởng và Hàn Chỉ của Bon Cố 
không thấy đề cập đến. Trong một bản Luận Ngữ 
xưa thì lại chép rằng do Tir Hạ và cùng một nhóm 
đệ Lir 64 người cùng soan, dó chi là lời nói đoán 
không có bång chứng gì chắc chán cả, röi tiếp theo 
sau lại có rất nhiều thuyết khác nhau. 

Như trong sách Kinh Điền Thích Văn Tự Lục 
dẫn lời Trịnb Huyền nói rêng : do Trong Cung, Tir 
На soạn. 
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Sách Luận Ngữ àm nghĩa dẫn lời Trịnh Huyền 
‚ wifi: do Trong Cung, Tử Du và Tử Hạ soạn. 

Một boc giả người Nhựt, ông Thái tê Xuân Dài, 
nhận xét trong Luận Ngữ, khi chép tên các đệ tir 
đều ghi tên tự, hay hoặc gọi ông tên nầy, ông tên 
nọ, duy trong Thượng Luận, thiên Tử Hàn. thấy 
một điềm la là khi nhắc đến Tử Lao chỉ ghi có một 
tên «Lao» mà thôi, kế đó trong Hạ Luận, thiên 
Hiến Vấn, lại ghi Tử Hiến có môt chữ a liiến > mà 
thôi, vì thế ông nhận rằng : Thượng Luận do Cầm 
Lao soạn, và На Luận do Nguyên liën soan. 

Liều Tôn Nguyên, trong sách Luận Ngữ biện 
nhận rêng dé tử của Tăng Tir là nhóm Nhạc Chánh, 
Tử Xuân và Tử Tự soạn, còn Chân Tir thì lại cho 
là Trinh Tir, món nhơn của Hiru Tir và Tăng Tử 
soan. 

Có một điều dáng chú y là trong Luận Ngữ, 
thường cỏ những câu lặp đi,. lặp lai trùng nhau, 
như cân « Nào ngón linh sắc, tiễn hi nhon x. Câu 
nầy thấy trong thiên Hoc Nhi và thiên Dương Hỏa. 

Cau «Таш niên vô cải w phu chỉ dao, khả vi 
hiếu hi » thấy trong các thiên Học Nhi và Ly Nhơn, 
nhung có khác nhau đôi chút, như thế chúng ta 
dám quyết đoán quyền Luận Ngữ không phải chi 
do mội người soạn ra. 

Hơn nữa trong Thượng Luận và Hạ Luận, văn 
thề, cách xưng hô đều không giống nhau, có chỗ 
thấy rõ ràng là ghi chép thêm vào hoặc kéo dài 
thêm, như vậy là pho Luận Ngữ được thêm bớt 
nhiều lần, trong một thời gian khá dài, chó không 
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phải được hoàn thành trong một khoảng thời gian 
nào đó. 

Tăng Tử nhỏ hơn Không Tử 46 tuổi, Không 
Tử mất vào năm 73 tudi, như thế thì hic đó Tăng 
Tử mới có 27 mòi, trong Luận Ngữ lại có chép lúc 
Tăng Tử làm chung lai có lời đặn vời Mạnh Kinh 
Tử và gọi Kinh Tử bêng tên Thụy... như vậy thì 
Mạnh Kinh Tử chết sau Tăng Tử. ` 

Qua những bång chứng trên, sách Luận Ngữ 
được biên soạn, it nhứt là sau khi Không Tử mất. 
5, 6 mươi năm. 

Việc biên chép không phải do một người, và 
biên soan không phải xong một lần, và ai bién soan 
cho đến bày gis không tim đâu ra chứng cớ Xác 
` dáng đề quyểt định, mỗi người đều có những ý 
kiến khác nhan, nhung cbi ức đoán. 

Sách Hán Chi không ghi rõ tên ei bién soan, 
mà chỉ viết « Các đệ tử đền có góp công ghi chép. 
và món nhon gom góp lai đề soạn ra ». 

Nếu căn cứ theo Hán Chí, tbi có những nhận 
xét sau đáy: Đệ tử và món đệ là khác nhau. Âu 
Dương Tử cỏ nói: Bën học là đệ її, còn bọc với 
đệ tử của Phu Tử gọi là môn nhơn. ` 

Xét trong Luận Ngữ thi thấy là đúng, như câu : 
« Nhan Uyên chết, món nhơn bậu táng ». Món nhon 
đó là dé tử của Nhan Uyên. Thật ra thì thuyết này 
cũng chưa chắc là đúng vì lúc Nhan Uyên chết, 
chưa chắc là ông đã có đệ tir, và món nhon đây 
có thể là đệ tử của Không Tử. 

Như thể thi dé tử và món nhan có khác nhau 


CÁC TÁC PHẨM CỦA NHO GIA 431 


không? Theo sách Khóng Tử thế gia thì: Đệ tir là 
người học trò trực tiếp còn môn nhon là học trò 
chung, có thể là người đến hoc vòi đệ tử, vl vậy 

sách Hán Chi mới ghỉ phân biệt, : 

Sách Luận Ngữ gồm 20 tbiên, mỗi thiên đều 
dùng 2, 3 chữ đầu của càu thứ nhứt hay thir hai 
đề làm tiêu đề, VI như thiên Học Nhi thì căn đầu 
của thiên ấy là «Hoc Nhi Thời Tập Chi». 

Hai mươi thiên của sách Luận Ngữ là : Học Nhi, 
Vi Chánh, Bát Dat, Lý Nhơn, Công Đã Trường, 
Ung Dš, Thuàt Nhi, Thái Bá, Tử Hàn, Hương Đẳng, 
Tiên Tiến, Nhan Uyên, Tir Lộ. Hiến Vấn, Ve linh 
Công, Qui Thi, Dương Hóa, Vi Tử, Tử Trương và 
Nghiêu Viết. 

Trong số 20 thiên ấy, 10 thiên đầu là Thượng 
thiên, trong số có 9 thiên gbi những lời nói của 
Khóng Tử, còn thiên thứ 1U, thiên Hương Đẳng thi 
phi những việc làm, nếp sóng và thái độ của Không 
Tir. 

Kế đó, 10 thiên sau gọi là Ha Luận, trong số 
có 8 thiên, ghi những lời của Kbồng Tử là chánh, - 
còn thiền thứ 9, thiên Tử Trương thì ghi những lời 
của đệ tử Không Tử, thiên thứ 10: Nghiéu Viết chi 
có 3 chương, có nhiều điềm đảng nghí, chương đầu 
trong thiên nầy không phải là lời nói của Khồng Tử, 
mà cũng không có gi liên bệ dën Không Tử bay đệ 
tử, còn chương cuối là chương Tri mạng thì không 
thấy Irong sách Lỗ Luận. Còn chương thứ 2 thì văn 
thề rất kbác voi Luận Ngữ, nên rất dáng nghỉ. ˆ 

Plian Thượng Luận 10 thiên, là được bién soạn 
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trước, cho nên mới kết luận ở thiên Hương Đẳng 
đề chấm đứt, còn phần Hạ Luận được biên soan. 
sau cho nêu chấm dứt bằng thiên Tử Trương. 
Thiên Nghiên Viết là do người đời sau, khi học 
Luận Ngữ viết thêm vào rồi thành ra một thiên, 

Thượng Luận và Hạ Luận được biên soạn làm 
2 lượt, lúc biên soạn Hạ Luận thi cách thời gian 
Kbhồng Tử mất rất xa, thế nén Thượng Luận thì 
thuần nhứt, còn Hạ Luận lại lộn xón. 

Dưới thời Tổng, Triệu Phó có nói: «Chỉ cần 
nửa pho Luận Ngữ cũng đủ tri thiên ha ». Và nửa 
pho ấy tức là chỉ phần Thượng Luận. 

Về phần lèn xộn trong Hạ Luận thì thấy có máy 
điềm chánh như sau: Cùng một việc mà lại ghi 
chép khảe nhau, danh xưng một người mà trườc 
sau không giống nhau, và có nhiều chỗ thêm bớt 
không thuần nhứt với nội dung và hình thức сда 
pho sách. < 

Đại đề về 10 thiên trong phần На Luận, chỉ. có 
2 thiên Hiến Vấn và Tử Trương là có thề tin được, 
rồi kế đó là 2 thiên Tiên Tiến và Tử Lộ, tiếp theo 
là tnàn tự các thiên Nhan Uyên, Vệ linh Công, và 
sau cùng là thiên Vi Tử còn các thiên Qui Thị và 
Dương Hóa rất lộn xộn, và thiên Nghiéu Viết rất 
đảng nghỉ ngời 
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Sách Luận Ngữ, so với các cô tho khác, rất 
đáng tin, mà còn lớp xón như thể, như vậy đọc có 
thơ quả là một chuyện rất khó khăn. 

Vì thế khi đọc sách nầy, cần phải chủ ý ghỉ 
chú sắp xếp lại, thứ nhứt là thấy chỗ nào dáng 
nghi nén ghi ra một bên đề xếp vào phần phụ lục 
hoặc tạp thiên. Thi hai là trong các thiên, chó 
nào ghi việc làm, thái độ hay софе sanh hoạt của 
Không Tử thi phải ghi riêng đề chép vào thiên 
Hương Đẳng cho hợp. Thứ ba là trong các chương, 
thiên ghi lời đệ tử, thì phải trích ra đem xếp тло 
thiên Tử Trương cho bợp lý. Thứ tư là trong 
những thiên ghi lời Không Tử, phải xem xét nội 
dung của từng câu đề phân loni sắp xếp, như các 
loại về day học, chảnh tri, đạo đức, bình luận 
nhơn vật, thời sự v.v... bay là lời phê phán các 
đệ tử. Thứ năm là trong các thiên, soái lai các 
chương, nếu cỏ chương nào đồng loai thì айр xếp 
chung đề so sánh. 

San khi chỉnh ly, thi đọc một cách được dễ 
dàng hon, và chừng đó chủng ta sẽ nhận được một 
cách rõ ràng con người của Không Tử voi boc 
thuyết, với ngôn luận và cá tánh của đệ tử đều rất 
dễ nhận thấy, 


Từ trước đến nay, trải qua các đời Tây Нап, 
Tùy, Đường, Tống, Thanh. v.v... cô rất nhiều học 
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già chủ thích cho pho Luận Ngữ, nhưng tóm lại 
chỉ có bồn Luận Ngữ tập giải của Hà Án là bản xưa 
hơn hết, va kế đó là bản Luận Ngữ tập chủ của 
Châu Hi là rành hơn hết, rồi tập Luận Ngữ cbánh 
nghĩa của Lưu bảo Nam là rộng bơn hết. 

Hai phái bọc дїй của thời Hán và thời Tống, 
. BI thich sách Luận Ngữ, mỗi phái đều có sở 
trưởng riêng, chủng ta xếp sách Luận Ngữ lên 
hàng đầu của tác phầm Chư Tử, thi không nẻn 
câu né vào tên người chủ thịch của phái nào cả, 
mà nên tham kháo tất ch các phải với những lời 
chú khác nhau đề châm chườc, chọn cái bay, đề 
được thông suốt thêm nội duog quyền sách. 

Từ lúc cuối nhà Thanh cho đến nay, các nhà 
_ học giá cũng chủ tám đến việc chú thích quyền Luận 
Ngữ rit nhiều, ngoài ra lại còn các bài kbáo cứu 
binh luận đăng trên các tạp cki, nën chịu khó tham 
khảo thêm thì có lë chúng ta зё thông bièu được 
tất cá những đoạn kbó trong sách. 

Bo phận quan trọng nhứt trong pho Luận Ngữ, 
cho đến ngày nay vẫn còn giá trị, đó là phần nói 
về đao làm người. Chẳng những chúng ta tìm đạo 
ly ấy trong lời văn quyền sách, mà trong khi tìm 
hiều thêm, doc những lời giải tbich, và học thuộc 
lòng những đoan hay ấy, chúng ta còn phát hiện 
thêm những điền rất thám thúy, nhứt là khi liên hệ 
với hoàn cảnh xã bội ngày nay. 

Sau khi đã đạc kỹ, và nến có thể, học thuộc 
lòng, rồi suy nghĩ thêm cho ching cháp, gặp trường 
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hợp nào, hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể suy 
nghiệm đề tim cách giải quyết cho thich dáng với 
hoàn cảnh. ` 

Nếu không được như thế thì cũng y như lời 
Chân Hi đã viết trong bài tựa khi chú thích quyền 
Luận Ngữ. 

« Khi chưa đọc quyền Luận Ngữ thì con người 
như thế, rồi sau khi đọc, cũng vẫn y như vậy s, như 
thế thì chỉ đọc cho có đọc chờ cháÁng ich lợi gì cả. 


2. SÁCH MANH TỬ VÀ TUÂN TỬ 


Về nhàn vật trong phải Nho gia, san Khồng Tir, 
phải kề Manh Tử và Tuán Tử, về các tác phầm của 
- Nho gia, sau pho Luận Ngữ, phải kề 2 pho Mạnh 
Tir và Tuân Tử, 

Ba nhân vật Ấy với ba tác phầm ấy cũng đủ tiêu 
biều cho phải Nho gia từ đời Xuân Thu đến cuối 
đời Chiến Quốc, vi thể cho nên trong thiên khảo 
cửu nầy chúng ta không thê không nhắc đến 2 pho 
Manh Tu và Toán Tir sau pho Luận Ngữ. 

Pho Luận Ngữ, từ khi sách Hán Chi ra đời cho 
đến ngày nay được liệt vào « Kinh bộ» còn Tuân 
Tử thì được liệt vào « Từ bộ » [của Chư Tử] Manh 
Tử cũng được liệt vào «Tir bó». 

Từ đời Ngũ dai trở về sau, thì 2 pho ấy lại được 
liệt vào Kinh bộ, cọng với Luận Ngữ, được xếp 
vào Thập Tam Kinh. - 

Trước kia, hoc giá có những quan niệm truyền 
- thống, họ phản biệt « Kinh » và « Tir» không phải 
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ở tinh chất của sách mà ở địa vi cao hay thấp của 
nhàn vật thời xưa. 

Sách Hản Chi ghép Luận Ngữ vào phần Lục 
Nghệ, là ý muốn đề cao địa vi Không Tử, còn người 
đời sau dôi Mạnh Tử từ e Tử hộ s sang < Kinh bó s 
là cũng muốn đề cao dia vị Manh Tử, như thế là 
một sai lầm lớn trong tiêu chuẩn phàn loại sách vở. 

Trong quyền sách nầy, Luận Ngữ được xếp 
vào loại « TỪ » thì tự nhiên Manh Tử và Tuân Tử 
cũng thuộc vào loại Tử vậy. 

Khảo cứu về hai pho sách trên, đa số tài liệu, 
chúng tôi đều cán cit theo sách Hán Chi. 


Pho Mạnh Tứ 


Trong sách Hán Chí, phần Chư Tử, có ghi pho 
Manh Tử, 11 thiên, deoi thời Hán Van Đế, pho 
Manb Tir được chọn chung với các pho Luận Ngữ, 
Hiếu Kinh và Nhi Nhã đề làm tài liệu cho chứe vụ 
Bác sĩ, nhưng sau (6 lại bãi bó. 

Du^i thời Ngũ đại, khi khắc bàn pho Thập 
Nhứt Kinh, trong số có pho Mạnh Tir, đó là lần 
đầu tiên sách Manh Tử được Hệt vào Kinh bạ. 

Dưới thời Nam Tống, Châu Tử dem sách Manh 
Tử, Luận Ngữ và trich 2 thiên Lễ Ky, Đại học trong 
pho Lễ Ky, làm thành bộ Tử Tho. 

` Đưới thời Minh Thanh, dùng уйи «bat cb» đề 
khảo thi, và lấy trong văn Tử Thơ làm đề thị, vi 
thế mà pho Manh Tử trở thành một pho sách ai si 
cũng phải học. - S 

+ 
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Sách Sử ky trong phần Manh-Tuán liệt troyện 
có chép: « Mạnh Tử viểt sách gồm 7 thiên ». Sách 
Hán Chi lai viết là 11 thiên, nhiều hon 4 thiên. 

Triệu Ky trong pho Mạnh Tử đề từ có viết: 
« Lúc lui về cùng với nhóm cao đệ, đệ tử là Công 
Tôn Siu, Vạn Chương vấn đáp về những điều nghi 
nan, rồi lại soan ra những lời «Pháp độ », viết 
sách 7 thiên, rồi lại có phần Ngoại thơ 4 thiên : 
Tánh Thiện, Biện Văn Thuyết, Hiếu Kinh, Vi Chánh, 
vấn chương không siu sắc, không giống vời phần 
Nội thiện, deem như không phải thật là của Manh 
Tir. Người đời san cử nương theo mà gán cho 
Maah Т». | 

Như thế là Manh Tử có Nội thiên gồm 7 thiên, 
và Ngoại thiên, 4 thiên. Triệu Ry cho là 4 thiền của 
Ngoai thơ là già, nên chỉ chú thich có роп Nội Ihiên. 

Sách Sử ky chép 2 thiên là nói Nội thiên, còn 
Han Chí nói 11 thiên là gom chung Nội, Ngoni thiên. 

Bảy giờ quyền Manh Tử chỉ gồm có 7 thiền, y 
nhu Sử ký đã nói, còn phần Ngoại thiên thi dà bi 
mất từ lâu. | 

Вау thiên sách của Manh Tir các tiêu đề dëu 
cũng không có y nghĩa, y nhu sách Luận Ngữ. 

Cúc thiên ấy là: Lương Huệ Vương, Công Tón 
Sửu, Đăng văn Công, Ly Lâu. Vạn Chương, Cáo 
Tử, Tận Tâm. 
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Quyền Mạnh Tir do ai viết? 

Sách Si? ký viết : e Mạnh Tử thuật cái đức của 
Đường, Ngu và thời Tam đại, vì các chỗ ông đi đến 
đều không hợp, cho nén trở về cùng với nhóm 
Van Cbương, làm tựa Thi, Thơ, thuật ý Trọng Ni 
làm pho Manh Tử 7 thiên? như thế là theo Sử ký, 
quyền ấy do tự tay Mạnh Kha viết. | 

Triệu Ky, trong quyền Mạnh Tử đề tir cũng 
viZl: < Quyền sách này do Mạnh Từ viết». 

Diêm Nhược Cừ trong quyền Mạnh Tử sanh 
tốt niên nguyệt khảo có viết: < Sách Luận Ngt do 
nơi mòn nhơn của Không Tử viết, cho nén ghi 
dung mạo thánh nhơn rất rõ, còn 7 thiên của Manh 
Tir do tw tay ông viết ra, cho nén chỉ ghi những 
lời nói bay у của mình thôi...». Như thể là họ Diêm 
cũng cho là tự tay Mạnh Tir đã viết ra quyền sách. 

Nhưng điều nầy cũng còn có chỗ đáng nghỉ 
ngờ : 

š — Một là: từ thời Không Tử trở vë sau, đệ tử 
goi thầy là Tử, điều đó đã thành thói-quen, sách 
của Chư Tử, đa số đều do học trò viết, khi ghi lời 
thầy thi viết: & Thầy nói...» và người đời sau khi 
nhắc đền một nhân vật cũng gọi là « Phu Tử v.v... э 
từ đời Châu Tần đã có thỏi quen như thế, 

Nếu như tự tay Mạoh Tử viết quyền sách ấy, 
th! trong toàn quyền sách đâu có thề viết: « Manh 
Tir nói v.v... v. 

— Hai là: Trong quyền sách cô viết: «Khi 
Manh Tir gặp một ông vua đương thời, như Lương 
Huệ Vương, Tương Vương, Të Tuyên Vương, Đằng 
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Văn Công, Trịnh Mục Công v.v... đều nhắc tên thụy 
của những vì vua Ấy, 

'. Nén quả như Mạnh Tử viết, thị nhứt định ông 
đâu có (hề gặp những ông vua đã mát trước дор 
{vì tên thụy là tên truy tặng những nguói dà qua 
đời ]. 

(^ — Thi ba là: trong quyền sách ghi những đệ 
tử của Manh Tử như Nhac Chánh Tử, Công Đô Tử, ` 
Ốc Lư Tử, Manh Trọng Tử, trong toàn quyền sách 
đều ghi là Tử, như Trần Trăng, Từ Tiết, cũng gọi 
là Trần Tử, Từ Tử, cũng v như trong Luân Ngữ 
đã gọi Hữu Tử, Tăng Tử. Mẫn Tử, Nhiễm Tử. v.v... 

Như quả Manh Tử tự tay viết quyền sách, thì 
' không bao git goi đệ tử mình bång chữ < Tir >, cho 
nêu qua những lý do kề trên chúng fa dám quả 
quyết 7 thiên sách Ấy khóng phái do chinh lay 
Manh Tử viết. 

Luận Ngữ thì không phải do một người, mà 
cũng không phải do một lúc nào đó viết xong, cho 
nén Thượng Luận và Hạ Luận không giống nhan, 
còn akeh Manh Tử thì do nhóm Công Tôn Sửu, Van 
Chương biên soạn một lượt má hoàn thành vì thế 
toàn quyền sách được nhứt tri từ dàn đến cuối. 


+. 


Pho Manh Tu từ trước đến nay có rất nhiền 
người chủ thich, nhưng bản cỗ nht hiện nay còn. 
là bán Mạnh Tử chu của Triệu Ky. | 
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Pho Mạnh Tử tập chú của Châu Tử rất gọn, rö 
ràng, nghĩa ý sâu xa, cũng y như pho Luận Ngữ 
tập chú của ông... Châu Tử cũng còn chủ thích 
thêm trong mấy quyền Manh Tử tinh nghfa và 
Manh Tử hoặc vấn... nhưng trong quyền Mạnh Tử 
tập chủ cũng còn những chỗ chưa được boàn toàn. 

Dubi thời nhà Thanh, Déi Chến có quyền 
< Mạnh Tử tự nghĩa sở chứng s, ông không câu né . 
ở nghĩa từng câu từng chữ, mà lại chủ ý mở rộng 
nghĩa chảnh của Mauh Tử, 

DA Chấn đề xuất những tir ngữ trọng yểu trong 
pho Manh Tir như : Lý, Tánh, Tài, Đạo, Nhơn, 

Thành, Quyền... rồi từ nghĩa hẹp phát huy thêm, 
_ môi một fi ngữ thành một thiên đề làm điềm 
chứng cir giải thích. 

Ông gọi < Ly» là dục vọng không được toai 
nguyện, cho nén nói đến «Ly » là có àn у «duc» 
bén trong. 

Tống Nho có thuyết Thiên Lý và Nhơn Dục 
không th? song song tồn tai được, cái Ly có thuận 
và nghịch, tai hại có thề di đến chỗ chết người v.v... 
vi thể Lương Khải Siêu mới cho Đái Chấn là người 
đã sáng làn món Tinh Cám triết học dà thay thế 
cho món Ly học của Tổng Nho. Lời phê phán của 
Lương Khải Siêu cũngzkhả đúng. 

Đái Chấn đã tập trung mỗi nhọn tấn công vào 
Tấng Nho ngay chỗ Ly học, và ông thành một học 
giả nồi tiếng cũng nhờ biết thoát khỏi khuôn sảo 
cii, khóng bi nó lệ từng câu từng chữ trong sách. 
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Quyền Mạnh Tử tự nghĩa đã thàph một học 
thuyết riêng biệt của Đái Chấn, chúng ta phải xem 
đó là pho Manh Tử của riêng ông, chớ không phải 
đó là pho sách lột được hết ý nghĩa đứng din của 
Manh Tir. | 

Khương Hữu Vi, trong quyền Mạnh Tù Vi của 
ông. 65 mb xẻ tỉ mi lất cå 7 thiên, rồi qui nạp lại 
thành loai, mỗi loại làm một thiên, trước trích lục 
nguyên văn rồi sau đỏ giải thích mở rộng, đề phát 
huy chó tỉnh vi trong bọc thuyết Mạnh Tir. 

Nghiên cứu Mạnh Tử bằng cách phán loại 
chương, thiên như trèn, cũng là một phương pháp 
hay, những Khương Hữu Vi rất chủ quan, cò lủe 
ông bắt ép Manh Tử theo y mình, y như ông đã 
làm trong hai pho sách Trung Dung Chu và Lễ Vận 
Chú, như thé thi pho Mạnh Tử ấy đã trở thành một 
pho Mạnh Tử khác, mà hỏng côn thuần túy là 
bọc thuyết của Mạnh Tử nira. 

Đá là pho Manh Tử theo ý của Khương Hữu Vi. 

Gần đây, ông Ha Chấn V6, có viết quyền Mạnh - 
Tử giảng nghĩa, ông cũng phân loại và chú thích, 
rồi phát huy học thuyết, nhưng lai giữ được đúng 
học thuyết của Mạnh Tử, hình thức thì giống như 
quyền Mạnh Tử của Khương Hữu Vi, nhưng nội 
dung lại khác. 

Ông Hạ Chấn Võ đã đúng theo đường lối của 
Trinh Chu, têng bgp và phát huy được tất eh tính 
tủy của pho Manh Tử nén git được ding y nghĩa 
của pho sách nầy, 


„7% 
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> Sách Tuân Tử 


Sách Hán Chí, phần Nho gia có Tòn Khanh Tir 
33 thiên, bán in ngày nay có 32 thiên, trong lời tựa 
Lưu Hưởng có viết: « Trong khi hiệu đính, quyền 
Tôn Khanh thơ có đến 322 thiên, đem ra so sánh, 
phán tích, bó những chỗ trang bết 290 thiên, còn 
lai là 32 thiên. 

Вау là quyền sách do Lưu Hướng hiệu dinh, 
căn bản là chỉ có 32 thiền, sách Hán Chí ghi là 33 
thiên là lầm lẫn với bài tựa. 

Trong các sách Tùy chi, Ста Đường chỉ đều 
viết là Tón Khanh Tử, trong Tán Đường chí và 
Tổng chi thì viết Tuân Khanh Tử, còn Dương Kinh 
thì viết là Tuân Tử và được dùng luôn cho đến 
ngày nay. 

Các thiên trong sách Tuân Tử, trước kia như 
thế nào, bây giờ không còn tài liệu nào đề tham 

khão, thứ tự sắp xếp thiên của Lưu Hướng, so với 
Dương Kinh thi dai đồng tiều di... 

Như thiên đầu trong sách Tuần Tử là Khuyến 
Học, thiên chót là Nghiêu Vấn, thì phóng theo 
Luận Ngữ với thiên đầu Học Nhi, và kết với thiên 
Nghiêu Viết. 

Dương Kinh đã sửa đồi trật tự, sắp thiên Nghiên 
Vấn đề kết thúc quyền sách, còn của Lưu Hưởng 
thi sau thiên Nghiên Vấn lại côn hai thiên Quán 
Tử và Phú Thiên. 

Tiêu đề các thiên trong Toán Tir đa số đều có 
ý nghĩa, và đại đa số các thiên đều là những bài 
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nghi luận dài, khác Һа với tính chất của Luận 
Ngữ, vì Luận Ngữ là tác phầm của thời ky đầu 
Chiến Quốc còn Tuân Tử thì viết vào cuối thời 
Chiến Quốc. | 

Sau đây là 32 thiên của sách Tuân Tử, trật tự 
sắp theo Lun Hướng : Khuyến Hoc, Tu Thân, Bất 
Сап, Vinh Nhục, Phi Tướng, Phi Таёр Nhi Tir, 
Trọng Ni, Thành Tương, Nho Hiệu, Vương Chế, 
Phú Quốc, Vương Bá. Quân Đạo, Thần Đạo, Tứ Sĩ, 
Nghi Binh, Cường Quốc, Thiên Luận, Chánh Luận, 
Nhạc Luận, Giải Tế, Chánh Danh, Lễ Luận, Huu 
Toa, Tử Đạo, Tánh Ác, Pháp Hành, Ai Công, Đại 

.Lược, Nghiêu Vấn, Quân Tử, Phú Thiên. 

Thành Tương và Phú Thiên là mấy hài phú của 
Tuán Tử, cho nên văn thể khác hẳn với mấy thiên 
trên. Phần <€ Thi phủ lược > trong Hán Chi, có ghi 
Tôn Khanh phú 10 thiên, trong Phú Thiên ngày nay 
có 5 bài phú: Lễ, Trí, Vận, Tàm, Châm... lai có 
Qui thị, cọng 6 thiên, | 

Trong Thi phú lược phần tạp phú có Thành 
Tương tạp từ 11 thiên, như thế Thành Tương trước 
kia là phú vậy. 

Sách Hán Chí chép Tôn Khanh Tử 32 thiên, 
tuy có Phú Thiên lai có Thành Tương, và Thi phú 
lược cũng có phần Tôn Khanh phú 11 thiên, đỏ là 
cách sắp xếp theo thề tài riêng của mỗi người. — 

Hai thiên Thành Tương và Phú Thiên khác hẳn 
với thề tài các thiên trên, nếu sắp vào pbầu chót 
của quyền sách cũng là điều hợp lý. 
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Quyền Tuân Tir chủ của Dương Kinh đời 
Đường, đến ngày nay vẫn côn, đó là quyền Tuân 
Tử xưa оће, lời chú cũng khá rành ré, nhưng cũng 
còn khuyết điềm, là có những chỗ còn mập mờ. 

Dười thời nhà Thanh, Vương tiên Khiêm có 
viết quyền Tuân Tù tập giải, gom góp được tất cả 
những lời chú thích của người đời trước, và sau 
cùng phụ thêm ў của mình, đỏ là pho Tuân Từ đầy 
đủ và dễ hiều nhứt hiện nay. 


+ 


3. SÁCH TỬ TƯ TỬ. 
PHỤ LỤC SÁCH TRUNG DUNG 


Khai tö của Nho gia là Không Tử, sau Không 
Tir, Manh Tử là Nho gia đại sư. 

Tử Tư tên Cấp, cháu của Không Tử, mà Manh 
Tử thì thợ nghiệp với món nbơn của Tử Tư, cho nén 
giữa Khồng Tử và Manh Tử, Từ Tư cũng chiểm một 
địa vi thật quan trọng, và tác phầm củn ông cũng 
cán phải khảo sát. 

Sách Tử Tư Tử 

Sách Hán Chi có ghi quyền Tir Tư Tử gồm 23 
thiền với lời chú: Ông tên Cấp, cháu Къор Tử, 
làm tbầy Lỗ Mục công. 

Trong các sách Tùy Chi, Đường Chí cũng có 
ghi sách Tử Tư Тї göm 7 cuốn. 
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Từ đời Luc triền đến đời Tống, quyền Tử Tư 
Tử được lưu truyền gồm có 7 сабр. 

Vương Ứng Lân, trong quyền Нап Chí khảo 
chirng có viết: « Bồn sách một quyền ngày nay là 
do Khồng Tòng Tử lugm liit ngón banh của Tử Tư 
mà viết ra, mà không phải là nguyên bàn của sách 
Tit Tư. » Như thế thì quyền Tử Tư gồm 7 сиба dưới 
thời Nam Tống đã bị mất. 

Sách Tùy Thơ, phần Am nhạc chỉ có gbi: 
« Trung Dung, Biền Ký, Phường Ky, Tư Y đều rủi 
ta trong sách Tử Tư Tử, vi thế mặc dà quyền sách 
của Tử Tư đã mất nhưng vẫn còn giữ được 4 thiên 

kề trên trong sách Lễ Ky. 

| Quyền Tir Tw Tử ngày пау có bai bồn khảo 
nhau: một là của Uóng Trác người Nam Tống và 
một bồn khác của Hoàng Dĩ Châu người đời Thanh. 
Bắn của họ Hoàng bay hơn của họ Uông, nhưng 
tất cả hai bồn kề trên đền không phải là bồn cbánh 
di ghi trong llan СЫ, mà cũng không phải là bòn 
7 quyền déi thời Lục triều và thời Tống. 

Sau đây là 9 thiên trong quyền Tử Tư Tử hiện 
nay : Thiên Mạng [tức là từ chương 1 đến chương 
11 trong quyền Trung Dung], Dién Ngư [tic là từ 
chương 12 đến chương 20 trong Trung Dung], Tự 
Thành Minh [tức từ chương 21 đến chương chót 
trong Trung Dang]. | 

Trở lén là phần nội thiên gồm 3 thiên, còn 
ngoại thiên có 6 thiên: Vô Стин, Hồ Vô Báo, Tang 
Phuc, Mục Công, Nhiệm Hiền, Quá Te... 
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Sách Trung Dung 


Trung Dung là một thiên trong sách LỄ Ký, 
Tổng Nho cho rằng : «Thiên nầy là tâm pháp truyền 
thọ của Không món, Tir Tư sợ lâu rồi biến ra sai, 
cho nên méi ghi vào sách đề truyền lại cho Mạnh 
Тї». : 

Châu Tử liền đem Trung Dung, Bại Học hợp 
với Luận Ngữ và Mạnh Tử làm pho sách Tứ thơ, 
và tứ đỏ Trung Dung với Bai Học lên ngang hàng 
với Luận Ngữ và Mạnh Tử và đó cũng là một tác 
phẩm trọng yếu của Nho gia. 


Hoc giả đời sau phán tich nhận rằng toàn pho 
Trung Dung không phải do Tử Tư viết ra, sau đây 
xin phán tích kỹ từng doau trong quyền sách: 

Quyền Trung Dung được phân ra làm 5 đoan 
chánh : 

Đoan 1.— Chủ yếu là ghi lời nói của Không 
Tử, lời văn gián di chất phác, giõng như Luận Ngữ, 
như thể đoan nầy kề như được viết ra trưởc hơn 
hết. Đoạn nầy gồm những chương cw thử: 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. ^ 

Đoan 2.— Đoạn này luận về Dao không xa 
người, và tao giềng mỗi ở vợ chồng, ở vi tri ngay 
tháng thân mình, chú trọng trung thi, kế chi, thuật 
theo việc người trước đề thành đạo hiểu. 
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Die là theo thể văn ghi lại lời nói, nhưng lại 
cỏ thêm cho đầy đủ... cho nén giống với các thiên : 
Tri Y, Phường Ky, Biều Ký. Đoạn nầy trong Trung 
Dung thuộc các chương сб thứ : 12 - 13 - 14 - t5 - 17 - 
18 - 19. 

Đoạn 3.— Đoạn nầy luận về việc làm chánh tri 
phải sửa minh [tu thân] làm gốc, mở đầu bằng 
câu: «Аі Công hỏi về việc chánh...» đoạn nầy thè 
vấn cũng là ghi lời nói, nhưng được gọt giữa, sắp 
xếp thành méi trưởng (biên nghi luận. Đoạn nầy 
bát din từ cau: «Ái Công vấn chánh» đến < Bất 
thành Hồ thân ». 

Đoan 4 — Doan nầy Join về chữ « Thành», 
đây là đoạn văn thuần túy nghi luận, cũng không. 
phải thề văn ký sự. Đoạn này bắt diu tir cbương 1 
rồi kë là các chương 20 đến câu «Thành giả, thiên 
chỉ đạo đã » trở di và các chương 21-22-23-24-25-26 
và 16. 

Doan 5.— Đoạn này toàn là những lời tán 
đương, lời văn hoa mỹ, ý huyền điệu, như thế là 
đoan này được soạn sau cùng, vào thói gian chót 
của Chién Quốc. 

Đoạn nầy thuộc các chương : 27-28-29-30-31- 
32-33. 

Trong tất cả 5 đoan này, 2 đoan trước là phần 
Trung Dung của Tử Tư, đoạn sau là của nhóm 
hậu học của Tir Tư thêm vào. Đoạn sau khóug 
phải do một người viết, hay được soan trong mội 
thời gian nhửt định nào, có 18 đoan nầy được viết 
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vào lúc sau khí Tần Thủy Hoàng thống nhứt 
Trung Hoa, 


Vi trí Trung Dung trong pho Lễ Ký được sắp 
xếp làm loại < Thông Luận s tức là ngày nay chung 
ta gọi « Đó là nhơa sanh triết bọc của Nho gia và 
một bài văn luận vé đạo nghĩa ». 

Về chú giải thì pho Trung Dung chương cú của 
Cháu Tử là khá hơn hết, pho Trung Dung chủ của 
Khương Hữu Vi thi rất chủ quan, ông biến sách cŠ 
. nhơn thành sách của óng y như pho Mạnh Từ Vi 
đã nói trong phần Hước. | 

Ngày nay có nhiều bản Tứ thơ chủ giải, có luôn 
cà văn Bach thoại, trong có đủ luận Ngữ, Manh 
Tử, Trung Dung, Đại [os của ngành Đại học Trung 
Hoa rất Hện cho các bạn nào muốn tham kbao thêm 
chỉnh văn của các pho sách ấy, 


4. SÁCH TÁNG TU 
PHU THÊM HIẾU KINH VÀ ĐẠI HOC 


Trong Luàn Ngữ, thiên Lý Nhơn có gbi lời 
КҺбар Tử: <a Siam А! Bao của ta chỉ có một mà 
thèng suốt tất cẢ...». Tống Nho bào ring Tăng Tử 
là người độc путі được nghe đạo e Nhuüt quán» 
của Rhồng Tir, và được chân truyền của thầy. 
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Trong số đệ tử của Khồng Tử, Tăng Tử là người 
nhỏ nbirt, mà tubi thọ lại cao, thế nên đối với sự 
học của thầy rất có quan hé. Nhưng óng có được 
chân truyền của thầy hay không, đó chỉ là do Tống 
Nho nói, còn Khồng Tử thì không thấy đề cập tới. 

Sau đây là phần tim hiều và pho sách Tang Tử. 


Sách Tăng Tử 


Trong Hán Chi, phần Chư Tir lược, có pho 
Tăng Tử 18 thiên, với lời chủ : «Ông tên Sâm, đệ 
tử của Không Tir». 

Có người nói: Tử Tư là đệ tử của Tăng Tử, 
nhưng trong Hán Chi lại sắp Tăng Tử sau Tử Tir, 
. tại sao vậy ? 

Hay là vì Tử Tư là cháu Không Tử, cho uên 
không bị sắp xếp theo trật tự thời gian chăng? ` 

Sách Tăng Tử, trong Hán Chỉ chép là 18 thiên. 
Sách Thất Lục và Tùy Chí chép là bai quyền, và 
nhiều sách khác cũng ghi là hai quyền cong 10 
thiên, y như 10 thiên trong Đại Đái Ky. 

Đường như sách Tüng. Tir có hai loại, một loại 
là 18 thiên và một loại là hai quyền gồm 10 thiên, 
mà tất cả đều bị mất, bây giờ không còn lài liệu 
gì dà tìm hiều được cà. 

Trong sách Đại Bái Kỷ còn 10 thiên, đề rõ ràng 
là của Tăng Tử, nhu thế, tuy nguyên bán sách đã 
mát, nbưng vẫn côn được 10 thiên. Nguyễn Ngươn 
đem 10 thiên này ra chủ thích thành pho Tăng Tử 
và đề tựa: « Học giả trăm đời sau déu poi theo 
« Pháp s của Không Tử, tHời gian nầy xa Khồng 
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Tử bao nhiêu thi lời nội của ông càng khác lạ. Lời 
nói của Tứ Tư, Mạnh Tit tuy gần với Khồng Tử, 
nhưng không phải tự thân những người ấy thọ 
nghiệp với ngài. Trong số 70 học trò thân thọ nghiệp 
với ngài, và lời nói gần ngài nhứt, duy chỉ có Tăng 
Tir 10 thiên ». 

Nguyễn Ngươa đã any tôn đúng mức Tăng Tử, 
và. 10 thiên sách ấy là: Tăng Tử lập sự, Tăng Tử 
bồn biếu, Tăng Tử lập hiếu, Ting Tử đại hiếu, 
Tăng Tử ay phụ mẫu, Tăng Tử chế ngón [thuong], 
Tăng Tử chế ngón [trung], Tăng Tit chế ngôn [ha], 
Tăng Tử tật bịnh, Tăng Tử thiên viên, 

Trong thiên Tăng Tử đại hiểu có lời vấn đáp 
của đệ tử Tăng Tử là Nhạc Chánh Tử Xuân với 
môn đệ tử, như thể đã r6 ràng là đệ tir của Tăng 
Tử và số đệ tir lớp sau đã ghi chép đoạn này. 


> 


Tăng Tử 10 thiên trong Đại Déi Ký, so sánh 
véi sách Tăng Tử đo Lư Biên chủ, thì lời chú của 
Đại Bái là xưa hon cả, nhung khá hơn hết là bàn 
chủ thích của Nguyễn Ngươn. 

— ' Sách Hiếu Kinh ` | 

| Uông Trác, và Vuong dinh An, khi bién chú 
sách Tăng Tử đều kèm theo Hiếu Kinh và Đại Học. 
__ Sách Hiến Kinh, trong Hán Chkghép chung với 
Luân Ngữ vào phầo Luc Nghệ lược, và báy giờ là 
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một trong pho Tháp Tam Kính, còn Đại Hoc là 
một thiên trong Lễ Ký, Hán Chí sắp vào phần Lục 
Nghệ lược, loại LE, bày giờ cñng là một trong Thập 
Tam Kinh. 

Như thë là Hiếu Kinh và Bai Hoc dosi như 
.thuóc loại Kính chó không phải Tử, nhung tương 
'truyền hai pho ấy đều do Tăng Tử viết cho nên 
phải ghép vào phần Chư Tir. 

- Lyi chủ trong Hán Chí cỏ viết: «Sách Hiếu 
Kinh là Không Tử trần thuật Hiếu Đạo cho Tăng 
Tử, nhưng trong sách Hiếu Kinh thuật nghĩa, Lưu 
Huyền có viết: Khồng Từ viết Hiếu Kinh, không 
phải do Tăng Tử xin hoc mà mới trả lời, đỏ chi là 
lối giả thiết đề trình bày học thnyết... » 

Sách CA thơ nghỉ nghĩa cử lệ của Du Việt cũng 
có viết : « Xét theo câu dän của Hiếu Kinh : < Trọng 
Ni cư, Tăng Tử thi...» thi thấy có mấy điền đáng 
chủ ӯ: Trong Ni là tự của Không Từ, Tăng Tử là 
tiếng tôn xưng Tăng Tử, vô luận quyền sách nầy 
do Khồng Tử viết, bay là nói ra đề cho Tăng Tử 
chép, cũng không có lý do gì đề viết gọi Khồng Tử 
là Trọng Ni và Tăng Sàm là Tăng Tử », đỏ là điều 
đáng nghỉ ngờ quyền sách £y không phải do Khẳng 
Tit viết hay Tăng Tử chép, mà chỉ do người đời sau 
biên soạn rồi gán cho Khồng Tử và Tăng Từ. 

Hen nữa, chữ Kinh là đề chi những sách vỡ 
của thời xưa, ngu quá nhự Không Tử hay Ting Tử 
viết thì không bao giờ đặt lên cho quyền sách mình 
là « Kinh » cả. | 

+ 


452 BÁCH GIÁ CHU' TỪ 


Về chú thích pho Hiến Kinh, tương truyền có 
hai loai: một là bán của Trinh Huyềo, thuộc kim 
vấn, một bồn khác của Không An Quốc, thuộc cb 
văn, nhưng từ khi bồn Ngự Chú của Bường Huyền 
Tên ra đời, thi hai bán của Trịnh Huyền và Khồng 
An Quốc không được ai chú $ đến nữa. 

Ngoài ra, lại còn các bàn của Châu Tir, của 
Ngô Trừng đời Nguyên và của Nguyễn Phúc đời 
Thanh. So với các bàn khác, bản chú Hiến Kinh 
của Nguyễn Phúc 1А dày đủ, rõ ràng hon cá. 

Sách Đại Hoc 

Đại Học là một thiên trong sách Lễ Ký, nhưng 
người viết là aí, ibi không có tài liệu nào đề cáp 
.. đến cá. Trinh Tir đời Tống cho đó là di thơ của 
họ Không, nhưng cũng không nói rö là ai đã viết 
quyền sách ấy. Chân Tử cũng nói: | 

e€ Đó là lời của Không Tử và Tăng Tử ghi chép s. 
Pbản kính gồm 1 chương, còn về phần truyện 10 
chương, thi nói đó }а lời của Tăng Tử và do món 
nhon ghi chép, và có 1 vì thë mà Tăng Tử có liên 
quan đến quyền Bai Học. 

Nhà học giả Đái Chấn, khi còn nhỏ, lúc học 
đến pho Đại Học chương củ có hỏi thầy : 

— a Thưa thầy, Không Tử và Tăng Tử đều là 
người dưới thời nhà Cháu, còn Châu Tử là người 
Nam Tống, nhà Chàu nhà Tống cách nhau гб xa, 
tại sao Châu Tử biết là do bai óng ấy viết ?s. 

Ông thầy kbong có bång chứng gi đề trà lời 
cho xác đáng được. 
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Chân Tir thấy Đại Học thường dẫn lời Tăng 
Tir, và đề cập đến « Tâm » cũng như trong Trung 
Dung nói về «Tánh », làm cán cứ cho thuyết «Tàm- 
Tánh» thế cho пёр mới kc đoán Dai Hoc là của 
Tăng Tử. 

Luận Ngữ, Раі Ное, Trung Dung, Manh Tir, 
làm tiêu biều cho hoc thuyết của Không Từ, Tăng 
Tử, Tử Tư và Mạnh Từ, và cũng thuộc về thầy trò 
cung truyền đạo cbo nhau, 1 phái nối tiếp nhan, 
kế tục truyền thống của Đạo, như thể ghép Đại 
Hoc cho Tăng Từ viết ra thấy cũng là hợp lý, mặc 
dù không tìm thấy bång chừng а! đề xác định được. 

Sách Đại Học và Trung Dung, ban đầu đều là 
một thiên trong Lễ Ký, sau đỏ thành một phần 
trong bộ Tir thơ, cho nên phần chú thích cũng có 
nhiều người như : Trịnh Huyền, Khồng Dĩnh Đạt, 
гді sau đó cüqg có lập chú của Châu Tử, của Triệu 
Thuận Tón, của Châu đứe Tú, 

Từ trước đến nay nhiều người thích bán chủ 
của Châu Tử, lần lần thành thói quen, nhưng xét 
cho kỹ, bản của Châu Tử côn nhiền khuyết điềm 
và tư tưởng nhiều chỗ không còa thích hop với 
hoàn cảnh ngày nay. 


5. SÁCH ÁN TỬ 
ОРНО LUC THÊM УА! QUYỀN KHÁC 
VÀ QUYỀN 1Ё VẬN 


Trong Hán Chị, phần Chư Tử lược, phần Nho 
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gia cũng có sách Ấn Tử Xuân Thu, Lục Giả Tân 
Ngữ, Giá Nghị Tân Tho, Diêm Thiết Luận v.v... 


Sau đây xin lần lượt lược khảo về các quyền 
sách fy. 


Sách Ấn Tử 


Theo sách Hán Chi, sách Án Tử gồm 8 thiên, 
với lời chú : « Tên ông là Anh, thụy là Binh Trong, 
làm tướng quốc cho Të Cánh Công, Không Tử khen 
là khẻo giao thiệp với người. 

Séch T& Khố toàn thơ sắp vào Sử bộ, về loại 
Truyện Kỷ, nhưng xẻt theo thề tài quyền sách thì 
thấy thuộc vào loại Chư Tir, chở khóng phải Sử, 
bay là người ta liệt sách ấy vào loại Sử cũng vi 
tiêu đề quyền sách là Án Tử Xuân Thu chăng? 

Bài Tự Luc của Lun Hướng khi hiện định sách 
Án Tử có viết: «Thần gom góp các sách trung, 
ngoại thơ được 30 thiên, cong 838 chương, trừ 22 
thiên trùng nhau, gồm 623 chương, còn lại 8 thiên, 
gồm 215 chương. 

Quyền sách nầy có 6 thiên, hợp vời ý nghĩa Lục 
Kinh, những chó trùng nhau, văn từ khác lạ, nhưng 
không dàm bỏ sót, nén gom riêng vào 1 thiên, rồi 
có những chỗ không, hợp với kinh điền, dường như 
không phải là lời của Án Tử, ngbi của người đời 
sau là bon biện si thêm vào, nhưng cũng không 
dám bó xỏt, nên gom thành một thiên nữa, cọng 
chung là 8 thiên >. 

Như thể là sácb Hán Chi ghi theo bần của Lưu 
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Hướng đã biệu đính, bồn sách còn lại hiện nay cũng 
8 (hiên. 

Tám thiên sách ấy là : 

Nội thiên gồm 6 thiên [tức Lun Hưởng nói hợp 
với nghĩa Lục Kinh] gồm các thiên : Gián Thượng, 
Gián Ha, Vấn Thượng, Vấn Ha, Tap Thượng và 
Tap Ha. 

Ngoại Thiên gồm 2 thiên (tức Lưu Hướng nói. 
lộn xộn và văn tit khác 1а] gồm thiên thứ 7 văn tir 
dáng. nghi và thiên thứ 8, dường như không phải 
lời của Án Tử, 

Không Tòng Từ, trong các aách Thuận thuyết 
thiên và Phong tục thông, nghi sách này ra đời ở 
nuóc TỀ vào thời Xuân Thu, như trong sách Mặc 
Tử, thiên Minh qui đã viết : < Án Anh chết, tàn khách 
tiếc thương, liều gom góp việc làm của ông viết 
thành sách, tuy không ghi rõ năm tháng, nhưng 
cũng còn danh cũ. Nga Khanh và Luc Già tiếp theo, 
sách xong ở thời Chiến Quốc, gọi là sách của Chư 
Tử, da số không do người ấy viết, điều đỏ không 
. có gila». 

Như thế thì quyền sách không phải до Án Tir 
viết, mà do người đời sau thể theo việc làm của ông, 
ghi lời nói của ông, chép lại thành sách, quyền sách 
viết vào thời Chiến Quốc, rồi Hán Chí ghi tên Án. 
Tử lên trên, 

Án Tử và Khồng Tử đồng thời, cho nën liét 
Ông vào hàng Nho gia. | 

Về chủ bồn Ап Tử, có sách Án Tử âm nghĩa 
của Tòn tỉnh Viễn, sách Án Tử Xuân Thu biệu chảnh 
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của Lư văn Chiêu và Án Tir Xuân Thu của Hoàng 
di Châu. 


Sách Lục Giả Tán Tho 


Sách Hán Chi, phần Nho gia, có Luc Giã gồm 
23 thiên. 


Sách Gia Nghị Tán Tho 


Sách Hán Cti, phàn Nho ga, có (їй Nghi göm 
58 thiên, Chương học Thành cho rằng Gili Nghị 
cũng tính thòng về Phàp gia và Dao gia. Chương 
binh Lân cũng nhận xét ông gioi về Từ phu, vì bọc 
già đời Гас Hán khóng chuyên về một món phái 
. nào mà thường hoc được nhiều phái khác nhau, 
như Luc Giù là Nho gia, mà cũng là Tung Hoành gia. 


Sách Diễm Thiết Luận 


Sách Hán Chị, phần Nho gia có Diém Thiết 
Luận của Hoàn Khoan, 60 thiên, Vương ứng Lân 
có thấy 1 bón gồm 10 gusèn, nhưng cũng 60 thiên. 

Hoan Khoan tự Thứ Công, dưới thời Chiêu Để, 
năm Thùy ngươn thứ 6, ra chiếu cho quận quốc 
cử kẻ hiền lương, văn học, đề hồi thăm về việc khó 
аб của dán, ai ai cũng xin bó ché độ khắc nghiệt 
về muối và sil, rồi biện luận với Ngự sử dai phu 
Tang Hofing Dương. Hoàn Khoan gom góp tất cả 
những lời luận gồm Kt cà 60 thiên, đó là Diêm 
thiết luận. 

Die là một loại sách khác bên với chư tử khác, 
đỏ là loại gom góp tất cả lời biện luận của kẻ khác, 
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cón nội dung thi biện luận về biện pháp tài chánh 
của quốc gia. 

Sách Hán СЫ viết : «Phái Tap gia, là ra từ Nghi 
Quan ». Diêm thiết Luận không phải do 1 mình 
Hoàn Khơan viết ra, mà là gom tất cả những lời 
biện luận của các kẻ sĩ hiền lương, văn học, tranh 
luận với Thừa tưởng, Ngự sử dai phu về chế độ 
muối và sit, rê ràng là biện luận ấy xuất phải từ 
Nghỉ Quan cũng nên liệt vào phái Tạp gia. 

Về pho Diêm thiết Luận có những tập chủ của 
Trương chỉ Tượng đời Minh và của các ông: Lư 
văn Chiêu, Tôn tinh Viễn, Vương tiên Khiêm. 


Sách Lưu Hướng sở tự 


Sách Hán Chí phần Nho gia, có Lưu Hướng sở 
tự gồm 67 thiên, với lời chú : Тап tự, Thuyết Uyên, 
Thế thuyết, Liệt nữ truyện, Tung đồ... tức là tèng 
quát những trước tác của Lưu Hướng. 

Theo sách Tùy Chí tbi Tân hr và Thuyết Uyền 
được liệt vào phần Nho gia, còn Liệt nữ truyện thì 
nhập vào Sử bộ tạp truyện. 

Theo Tứ khố toàn thơ tbì Liệt nữ truyện cũng 
xếp vào loai Sử bó truyện ky. 

Sách Hán thơ có viết: «Lưu Hướng đã trích 
sự tích các Hiền phi, Trinh phy trong Thi, Tho, 
luôn cå những người đàn bà đâm ác sắp xếp có 
thứ tự đề làm gương cho đời sau, thành pho Liệt 
nữ truyện 8 thiên, rồi lại chọn những Truyện ký 
viết pho Tân tự, Thuyết Uyền gồm 50 thiền. 

Ông lại có viết các thiên : Tật sàm, Trích yếu, 
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Cứu nguy và Thể tung gồm 8 thiên, y theo chuyện 
xưa mà buồn phận mình và đồng loại. 

Sách Tùy Chi viết : Tán tự có 30 quyền, Thuyết 
Uyền 20 quyền là hợp vời яб 50 thiên, là vì lấy mỗi 
thiên làm 1 quyền, thêm vô Thế thuyết 8 thiên, 
Liệt nir truyện 8 thiên, Liệt nữ truyện đồ 1 thiên là 
düng 67 thiên. 

ТА! sèm, Trich yếu, Cim nguy, Thể tụng, đó 
là tên của Thế Thuyết, mỗi thiên đều có thượng bạ, 
cọng chung là 8 thiên. 

Sách Tân tự, báy giờ còn là Tạp sự 5 quyền, 
Thich xi 1 quyền, Tiết aî 2 quyền, Thiện mưu 2 
quyền, cọng chung 10 quyền, như thế so vời Tùy 
Chi đã chép là 30 quyền thi đã bị mất đến 20 quyền. 

Quyền nầy chép những chuyện về thời Xuân 
Thu Chiến Quốc, có những chuyện giống với Tà 
truyện, Quốc ngữ, Chiến Quốc sách, Sử kỷ. 

Sách Thuyết Uyền, bây giờ còn 20 quyền, у 
như trong Tùy СЫ, Đường Chi đã ghi. Sách nầy và 
sách Tân tự đều gom góp những chuyện xưa từ đời 
Xuân Thu đến đời Hàn, nhưng tại sao lại chia làm 
2 pho sách, không ai hiền được, nhng chuyện ghi 
trong sách cũng có chó sai lầm. ` 

Về Liệt nữ truyện, sách Hán Chí và Bồn truyện 
đều ghi là có 8 thiên, sách Sơ học ky, dẫn sách 
Biệt lục viết: Thần là Hướng cóng quan Hoàng 
món Thị lang Hàm hiệu dinh Liệt nữ truyện, sip 
xếp theo từng loại, cọng 7 thiên. 

Nhu thé là Liệt nữ truyện do cha con Lưu 
Hưởng, Lưu Hám hiệu đỉnh, không phải do một 
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mình Lưu Hướng viết, và truyện chỉ có 7 thiên, 
hợp với Tung nghĩa là 8 thiên. 

Sách Tuy Chi có ghi: Liệt nữ truyện 15 quyền, 
Tào đại Cô chú : Bây thiên, mỗi thiên đều có thượng 
ha, cọng với Tụng Nghĩa là 15 thiên. 

Nhan thị gia huấn cò viết: Lưu Hưởng viết 
Liệt nữ truyện, còn con là Lun Hàm viết phần Tung 
nghĩa. Những Liệt nữ được ghi, gồm có mẹ Trần 
Anh, cuối đời nhà Hán, và 16 người đời Đông Hán, 
Tăng Cũng nghi Tào đại Cô có viết tiếp theo, bản 
sách ngày nay phân ra làm Tục Liệt nữ truyện, 
Triệu công Võ cho rằng, phần nối tiếp là do Hang 
Nguyên viết. 

Nhưng Hang Nguyên viết là Liệt nữ hậu truyện 
10 quyền, trong Tùy Chí có ghi гб, đỏ là một quyền 
sách riêng, Triệu công Võ dà sai lầm. 

Bản sách ngày nay cỏ Tụng Nghĩa thì phần 
Đại Tự đề phia trước mục lục, còn Tiều Tự 7 thiên 
thì sip chung trong mục lục, còn Tung thì phụ ở 
phia sau các truyện. Truyện nào cũng có hinh vẽ, 
do C6 Khải Chi đời TÉn vë, nhưng những bán vé 
đầu tiên ấy đã bị mãi. 

Tóm lại, quyền Lưu Hưởng sở tự, thì phần 
Thế thuyết đã bi mất, còn TAn tự, Thuyết Uyền, 
Liệt nữ Yruyện vẫn còn. Tân Tự và Thuyết Uyền 
thì thể theo Truyện Ký, Liệt nữ truyện thị thề theo 
Thi, Tho, Thể thuyết thì nương theo chuyện xưa, 
tất cả đều là sách Kỷ sự, khác båa với lối trình 
bày hoc thuyết của Chư Tử. 
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Từ sách Tùy Chi ra đời trổ về sau, Liệt nit 
truyện được xếp vào Sử bộ, thám chí đến Tân tự, 
Thuyết Uyền vẫn còn ở Tử bộ, nhưng xét cho đúng, 
thì sách Ку không có tính chất sách Chư Tử. 


Lư văn Chiêu có viết các sách Tân Tự hiệu bồ, 
-Thuyết Uyền biệu bô, còn Liệt nữ truyện, ngoài 
bên chủ của Tào đại Cô còn có các bản chú khác 
của Vương viên Chiến, Uông viễn Tôn, 


Sách Dương Hùng sở tự 


Sách Hán Chỉ, phần Nho gia, có Dương Hùng 
sở tự 38 thiên, quyền sách nầy được liệt sau cùng 
phần Nho gia, sau đó có lời lồng kết viết: «Trå 
lên là tất cà 53 Nho gia » rồi lại có lời chú. «Thêm 
sách Dương Hùng 38 thiêu » là vì sách Thất lược 
của Lưu Нат không có Dương Hùng, rồi sau đó 
Ban C5 thêm vô 38 thiên gồm có: «Thái Huyền 18 
thiên, Pháp Ngôn 13 thiên, Nhạc 4 thiên, Châm 2 

thiên ». 
I Théi Huyền và Pháp Ngôn báy giờ còn. Vương 
Ứng Lán viết : Nhạc 4 thiên, không ro, Dương Hùng 
còn có thiên Cầm Thanh Anh. Như (bể thì Nbac 4 
thiên đã mất. 

Sách Hậu Hán thơ, phần Hồ Quảng truyện có 
viết: « Trước tiên, Dương Hùng y theo Ngu Châm 
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viết 12 thiên Chân Cbàm và 25 thiên Quan Chàm, 
nhưng 9 thiên đã mft». Như thế thì còn 28 thiên. 


+ 


Đời Tấn Phạm Huyền cỏ làm chủ sách Thái 
Huyền, theo lời chú cü của Tống Trung và Luc Tich. 
Tư Mã Quang có Lập chủ sách Pháp Ngôn, theo lời 
chú của Lý Quỷ, Liễu Tòn Ngươn, Tổng Hàm và 
Ngô Bi. 


+ 


Hán Chi trích lục những sách của Nho gia cho 
đến bây giờ vẫn còn, được kề ra trong phần trên. 

Sách Tăng Tir 10 thiên, là trích trong ГА Ey của 
Đại Déi, sách Đại Học, Trung Dung trích trong LÊ 
Ky của Dën Bái, Đại ВА! Ку là до Bái Đức bién 
soạn, còn Tiều Вај ký thi.do Đải Thành bién soạn, 
dai bộ phận sách đều trich trong sách Hán Chí, Luc 
Nghệ lược, phần Lễ, gồm 131 thiên, với lời chủ : 
e Đây là theo lời ghi chép của 70 tử bận hoc». 

70 tử bậu bọc thì gồm đến chư Nho đời Tay Hán, 
như thế thì Đại Déi và Tiều Déi là một pho sách 
göm tất cả những trước tác của Nho gia, vi thế 
những tư tưởng của Nho gia từ thời Chiến Quốc 
đến thời Тау Hán có thề tìm (thấy được một phần ` 
lêm trong bai pho sách fiy. 
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6. CÁC PHO SÁCH CỦA 
NHO С!А BA BỊ THAT LAC 


Sách Hán Chí trịch lục các sách của Nho gia 
được 53 nhà, nhưng cho đến ngày nay đã bi mất 
đến 42 nhà, như thế số bị mất mát kề ra cũng quá 
nhiều, 

Sau đây xin về những loại sách đã bị mất: 

— Tat Điêu Tir 

12 thiên, sách Hàn Chí chủ : đây là hậu даф của 
Tất Điêu Khải đệ từ của Khồng Tử. 

Sách Hàn Phi, thiên Uiën boc có viết: « Phái 
của Tất Điêu Khải, trong số đệ tử của Không Тї, 
đã lập riêng một phái cho mình. 

— Mal Tử 

16 thiên, sách Han Chỉ chú: tên Bất Të, tự Tử 
Tiện dé tir Không Tử. Hong Chiến Quốc sách ghi 
là Phục Tử. . 

— Cánh Tử 


3 thiên, theo thuyết của Mật Tử, dug như là 
đệ tử của ông nầy. 

— Thể Tit 

21 thiên, sách Hán Chí chú: tên Tbac, người 
nước Trần, đệ tử của 70 tử (đệ tử lớp sau của 
Không Tir] nhưng không biết là đệ tử của ai. 

Sách Luận Hoành, thiền Bèn tánh có viết: 
« Người nhà Châu, Thể Thạc cho rằng, nhon tánh 
có thiện, có ác, nén cái tảnh thiện của người mà 
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được nuôi dưỡng thì thiện nhiều, khuyến khích 
tánh ác và nuôi dưỡng thèm thi ác nhiều. Như thấ 
thì tánh có tốt xấu, thiện ác, chỉ tại cách nuôi 
dưỡng mà (hói, vì thể Thể Tir viết. Dưỡng thơ 1 
thiên. Dưỡng thơ tức là 1 thiên trong sách Thế Tử, 

— Nguy Vän Hầu 

6 thiên, Sử ky chép Nguy văn Hiu thọ nghiệp 
vời Tủ Ha, như thế là đệ tử lớp bai của Không Tử. 

— L Khắc 

7 thiên, sách Hán СЫ có lời chủ : Làm tưởng 
cho Ngụy văn Hầu, đệ tử của Tử Hạ. Nhưng « Kinh 
điền thich văn tự luc» lai viết : Tir Hạ truyền kinh 
Thi cho Tăng Thân, Tăng Thân lại truyền cho Lý 
Khác, người nước Nguy. Như thể thì Lý Khắc là 
đệ tử lớp 3 của Không Tử. 

— Cóng Tón Ni Tit 

28 thiên, Hán Chi chú : рг tử của Thất thập 
Từ, tức là đệ tử lep thử hai của Không Từ, 

— Vu Tu 

18 thiên, sách Hán Chí chú: Tén Anh, người 
nước Të, hậu bọc của Thất thập Tờ. 

— Nội Nghiệp 

15 thiên, sách Hán Chí chú: Không biết ai đã 
viết quyền sách ấy. Vương ung Lin nói: Quản Tử 
có thiên Nội nghiệp có !2 quyền sách này cũng đồng 
loại... Sách Quần Tử do người đời sau gom góp 
chép ra. Có 18 thiên Nội nghiệp ở quyền này. 
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— Châu Sử, Luc Thao 


6 thiên, Hán Chi chú : Gifta thời Tương Vương, 
Huệ Vương, bay cüng có thề vào thời Hiền Vương... 
. đường như Không Tử có đến gặp. 

Lời chủ cùa họ Nhan : Tức là quyền Lục Thao, 
bàn về việc chinh phuc thiên hạ và việc quán sự. 

Trang Tử, trong thiên Tác dương có viết : 
« Trọng Ni đến gặp Thái sir Lục Thao >, Lục Thao 
tức là người viết quyền sách nầy. 

— Cháu chánh 


6 thiên, chép pháp đệ và chánh giáo đưởi thời 
nhà Chân, 

— Cháu Pháp 

9 thiên, noi theo phép tắc của trël mà lập chức 
quan, 

Hai quyền sách trên, dường như nội dung ghi 
chép chánh pháp và quan chế dưới thời nhà Chào. 

— Hà Gian Châu Chế: 


18 thiên, dường như của Hà Gian Hiến Vương 
chép. 


— Lan Ngón 


11 thiên, Hán Chí chủ : Không biết de ai viết, 
trinh bày pháp độ của nhon quán. 


— Cóng Nghi 


. 4 thiên, không biết do ai viết, luận về việc 
công đức. 
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— Ninh Viet 

1 thiên, người đất Trung Mâu, làm thầy Châu 
Ủy vương. 

— Vương Tôn Tử 

1 thiên, cũng gọi là Xão Tám. Vương Tón IN 
họ, không biết tên gi. XÀo Tâm là tên quyền sách. 

— Công Tán Cố 

I thiên, gồm 18 chương, TB Mẫn Vương mất 
nườc, béi ông, ông liền thuật những chuyện cò kim 

thành bại. Có thuyết cho ông là nhóm của Hàn Phi. 

| — Lụ Thị Xuân Thu 

2 thiên, đồng loại või LA thị Xuân Thu. Có lề 
la người thời Chiến Quốc, cuối thời Chiến Quốc, 
Chư Tử viết sách thường đặt tên Xuân Thu. 

— Dương Tử 

4 thiên, 100 chương, một Bác sĩ cũ của nhà Tần. 

— Đồng Tử 

1 thiên, tên Vô Tám có lần vÉn nan Mặc Tử, 
cò (huyết cho rằng là người thời Lục Quốc. Sách 
Тау Chi có chép: Đồng Vô TAm người phái Nho 
gin, gặp Truyền Tử người phải Mặc gia. Như thế 
là Đồng Tir vấn nan Truyền Tử chó không phái 
Mặc Тї. 

— Hìu Tử 


1 thiên, có thuyết nói là « Người hiền thời Lục 
Quốc ». 
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— Từ Tử 


42 thiên, người nước Tống, đãi Ngoại Hoàng. 
Sử ky Nguy Thế gia еб chép: Huệ vương sai thái 
tử Thân với Bàng Quyên kéo quán di, đến Ngoai 
Hoàng. 

Từ Tử ở Ngoại Hoàng nói: 

— Thần có thuật «bách chiến, bách thẳng » 
V.V... 

— Lỗ Trọng Liên Tù 

14 thiên, Chiến Quốc sách, Xuân Thu chánh 
nghĩa, Sử ky chánh nghĩa v.v... đều có dẫn lời 
trong sách nầy. 

— Bình Nguyén Quán 

7 thiên, tên là Chàu Kiến. 

— Ngu Thị Xuán Thu 

15 thiên, tên Ngu Kbanh. 

— Cao TŠ Truyện 

13 thiên, Cao Tó và đại thần thuật lại những 
lời xưa và chép lai những tờ chiếu, sách. Sách Tùy 
СЫ chép: có quyền Hàn Cao Т8 thủ chiếu... 

— Luu Kinh 

3 thiên, Lưu Kinh họ Lục nhung được tứ tánh 
Lưu [họ vua ban]. Sách Bồn truyện chép: Lưu Kỉnh 
thuyết với Cao Để 3 việc : 1 đóng dó ở Quan Trung, 
2 hóa thân vời Hung N6,3 dời dân vào Quan Trung. 
Có 1 dày là 3 điềm trong 3 thiên чеп ấy chăng? 


— Hiếu Văn Truyện 
11 thiên, chuyện của Văn Để và các chiếu, айс. 
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— Giả Sơn 

8 thiên. 

— Thái Thường, Liêu Hầu Khồng Táng 

10 thiên, Không Тард tir chức Ngự sử đại phu, 
xin làm “Thái thường, được V6 Dé dùng. Liêu Hầu 
là được noi theo chức tước của cha. | 

— Hà Gian Hiển Vương, đối thượng hạ tam cung 

Tam cung là minb đường, ti cung, linh đài 
[tức 3 loại trường thời xưa]. 

— Đồng Trọng Thư 

123 thiên. 

Sách Thy Chí và Đường Chi có ghi sách Xuân 
_ Thu phần lộ của Đồng trọng Thư 1? quyền, nhưng 
không phải là trọn quyền sách kề trên, vì Bôn. 
truyện сб viết: «Đồng trọng Thư trước tác loại 
làm sáng tô ý EN thuật, và những bài së, những 
điều đạy v.v.. 

— Nghề K n 

9 thién, chuyén v? lich, ngày tháng. 

— Công Tôn Hoằng 


10 thiên, trong sách Bôn truyện chép thiên Đối . 
sách và bức tbơ dâng lên Võ Để, sách Nghệ văn 
loại tự dẫn bài: «Đáp Đông phương Sóc thơ», 
sách Ngự L&m cũng thường dẫn lại lời của òng. 
Tất cả đều thuộc trong 10 thiên sách của ông. 


— Chung Quán 


8 thiên, sách Bôn truyện và sách của Nghiêm 
khả Quân có dẫn trong mấy thiên sách nầy. 
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— Ngô Kháu Thọ Vương 

6 thiền, sách Bồn truyện và Nghệ văn loai tự 
có dan trong mấy thiên ny. 

— Ngu Kháu Thuyết 

1 thiên, sách Hán Chi chủ: «Vấn nạn Tuân 
Khanh ». Chữ « Ngu » đồng với chữ « Ngộ ». Đây là 
quyền Tạp thuyết của Thọ vương. 

— Trang Trợ 

4 thiên, cũng gọi là Nghiêm Trợ. 

— Thần Chương 

4 thiên. 

— Câu Тһийп 

8 thiên, Câu Thuần là chức quan dưới thời nhà 
Hán. Viết về việc làm và lời nói dười thời Tuyên Đế, 

— Nho Gia Ngôn 

18 thiên. Không biết tác giả là ai. Nghi là sách 
góp lượm lặt các thiên tàn mác của Nho gia. 


Trở lên là 12 quyền sách, mà sách Hán Chí có 
ghi là của phái Nho gia đã bi mất, còn lại 9 Môn 
phái khác, ở phần sau, thi số sách bị mất lại càng 
nhiều hơn, số côn lại chẳng có baè nhiêu, 
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Dười thời Тау Hán, sách của Nho gia được viết 
ra thành từng tập 1 thiên, như các sách của Khồng 
Таор, Ngô Kháu, Thọ Vương... đỏ là triệt chứng 
suy vì của Chư Tử duói thời Tây Hán. 


2 
các sách của phái dao gia 
| Ос 093Ј 


L uo TỬ 


SÁCH của phải Đạo gia, pho Lão Từ là nồi tiếng 
hơn hết. Tương truyền pho Lao Tử, là lúc Lão Từ 
vào nước Tần, КЫ qua cửa ải viết cho Quan Don 
5 ngàn lời, 

Lão Tir họ Lý, tên Nhi, tự Bam, làm quan Thủ 
tàng thất sử cho nhà Châu, Khồng Tử qua phà 
Châu xem sách, thường hói Lễ với ông. 

Lão Tử thường nên mẫu mực cho Khồng Tử 
và Khồng Tử cũng thường khen Lão Tử. Sách Sử 
ky, phần Lilo Tử truyện và Không Tử Thế Gia' đều 
có ghi việc бу. 

Theo các chứng có бу thì dường như 140 Tử 
và Kbồng Tử đồng thời, mà tubi và đức của Lão 
Tử cao hơn Khồng Tử, như thể thì quyền LRo Tử 
phải ra đời trước quyền Luận Ngữ rất lán... và mở 
đầu cho phong trào sáng tác tư кана! và là người 
khai tồ cho Chư Tử. 
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Nhưng Lio Tổ chỉ là một tên gọi wine và 
quyền Lão Tử được mọi người tbich đọc chỉ là tác 
phẩm của một nhân vật truyền thuyết mà không 
phải là của Lüo Lai Tử, của Thái sử Chiêm nhà 
Cháu, hay là của Lý Nh† như phần trên đã nói. 

Về quyền Lão Tử thì không phải do Lão Тї 
viết mà do người thời Chiến Quốc gom góp những 
lời truyền tụng của phái Đạo gia, rồi cũng có trích 

ở các sách khác, góp lại mà thành. 
| Quyền sách Ấy ra đời sau pho Luận Ngữ rất: 
xa, sau đây là phần lược kbáo về pho Lão Từ. 


Trong Hán Chí, phần Chư Tử lược, về phái 
Đạo gia, thi có quyền Lào Tử, có 4 quyền khác 
nhan : 

1. Quyền Lio Tử Lân thị kinh truyền, 4 thiên, 
với lời chú : « Ông ho Ly, tên Nhĩ, Lân thị truyền 
học thuyết của ông ». 

2. Quyền Lão Tử Phỏ thị kinh thuyết, 37 thiên, 
với lời chú: Thuật hoc thuyết của Lão Tử, v.v...». 

3. Quyền Lão Tử Từ thi kinh thuyết, 6 thiên, 
với lời chủ: Tự Thién ОМ, người đất LAm Hoài, 
truyền Boc thuyết L&o Тї. 

4. QuyỀn « Thuyết Lão Tử » của Lưu Hướng, 
4 thiên. 
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Bốn quyền kề trên đều là bồn chú еда Lšo Tir, 
véi những cân : « Kinh truy?n... s bay «Kinh thuyết 
rằng...» là vì trong thời kỳ đầu thời Tây Hản, 
Hoàng LRo rất được sàng thượng, suy tôn quyền 
Lão Tứ lén ngang hàng < Luc Kinh »... cho nên gọi 
quyền Lão Tử là < Kinh x... đề truyền thuật học 
thuyết, | 

Sách của Lun Hưởng, sở di không viết «І ёо 
Tử nói... » là vì Lưu Hướng gốc là người-phái Nho, 
mà lại nói về thuyết Lão Tử, thì có khác với các họ 
Гап, Phó và Từ đã kề trên. 

Ngày nay, còn được quyền Lšo Tử 81 chương, 
phán làm 2 thiên thượng, ha. Thượng thiên 37 
chương, gọi là Dao Kinh, Hạ thiên 44 chương gọi 
là Đức Kinh. Hợp chung gọi là Bao Đức kinh. 

Đao Tòng bán có quyền Bao Đức chủ tập giải 
của Đồng Tư Tịnh đời Tống, trong lời tựa có viết : 
Lưu Hưởng định ra 2 thiên 81 chương, thượng kinh 
34 chương, Ha kinh 37 chương, như thế thì khi 
Lưu Hướng hiện đính đã phân ra thượng, hạ kinh, 
nhưng số chương trong các thiên lại không giống 
với bón ngày nay. 

Lai cô quyền Dän Ngươn thánh ky của Tạ Thủ 
- Hạo đời Tống dẫn lời quyềo Thất lược viết: < Lưu 
Hưởng hiệu đính sách Lilo Từ 2 thiên, sách Thái 
sử 1 thiên, và riêng sách của ông 2 thiên, tft са 5 
thiên, 143 chương, trừ những chỗ trùng 3 thiên 
gồm 62 chương, định ra làm 2 thiên và 81 chương: 
Thượng kinh đệ nhứt 3? chương, Hạ kinh đệ nhị 
44 chương ». 
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Như vậy Thượng, Hạ kinh và chương số giống 
với bồn còn hiện nay. 


Sách Lão Tử, Thượng thiên, câu đầu viết: 
« Đạo khả đạo, phi thưởng dao» và câu diu Hạ 
thiên là : < Thượng đức bất đức, thị di hữu dire». 
Trong Đạo Đức kinh, đường như lấy chữ đầu trong 
2 câu đầu 2 thiên đề làm tên, như thế là tiêu đề 
không có nghĩa, vì chỉ dùng những chữ đầu trong 
các thiên ghép lại chó không nêu nội dung quyền 
sách. F 

Trong sách Sử ký, phần Bồn truyện chép: Lilo 
Tử viết sách gồm Thương, Hạ thiên, nói cải ý của 
Đạo, Đức s vì thế quyền sách mời goi là Đạo Đức 
kinh, dó là cải ý của toàn thề quyền sách chớ không 
phải vì tên của 2 thiên đầu mà dšbra. 

Sách Tùy Chi có viết: Vuong Bật chú Bao 
Đức kinh 2 quyển. Triệu dí Đạo, trong lời bạt của ` 
quyền sách Vương Bát có viết: « Bat đề tên quyền ` 
sách là Đao Đức kinh... » như thë thì Vương Bật 
đã đề tên cho quyền sách. 

Nhưng Vương Bật không đề tên 2 thiên là Đao 
kinh và Đức kinh. Trong phần Lão Tử thich văn 
của quyền Kinb điền thích văn Luc thi đã ghi là 
căn cứ theo bồn của Vương Bát, và trong quyền 
sách đã phân ra Đạo kinh và Đức kinh. Nhưng 
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trong quyền sách, quyền thượng tại có tên là Am 
nghĩa, vời chữ đầu Đạo đức... rồi gili (ich, 

Nếu đã phân thiên, thi phần Âm nghĩa Ấy chỉ 
phải giải thích có chữ Đạo thôi. 

Do đó, tny Vương Bật 45 đề toàn bộ quyền 
_ sách là Đạo Đứe.kinh, nhưng thật ra chưa phân ra 
2 thiên Đạo kinh và Đức kinh, tóm lại, sở dĩ quyền ˆ 
- sách có tên là Đao Đức kinh là vì quyền sách nói 
cái y Đạo Đức. 

. Đạo Đức là ý chính yếu của học phái Lão Tử, 
cho nên phái fy cũng gọi là Đạo Đức gia, mà quyền 
sách của Lão Tử lại may mẫn có 2 thiên, nên cé 
kể mbi phân đề ra làm Đạo kinh và Đức kinh, chở 
khóng phải lúc ban đầu đã có phân đề rồi sau mới 
hợp lại thành Đạo Đức kính. | 


+ 


+ 


Các sách của Chư Từ, lúc ban đầu, đa số đều 
không pbài do chính tay người Éy viết ra. Sách L&o 
Tử là do người thời Chiến Quốc gom góp lại mà 
thành. Bằng chứng về lời nhận xét nầy có tất cå 6 
điềm, , | 

1. Luận Ngữ là do hậu học của Không Tử bién 
soan, mỗi người đều có ghi riêng lời nói của thầy, 
và đến собі đời Xuân Thu gom lại mà soan. 

' Lúc đầu thời Chiến Quốc, văn chương còn đơn 
giản chất phác, những chương không liền nhau. 
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Văn trong quyền Lão Tứ:cũng đơn sơ chất pháo, 
mỗi đoạn lat không liền nhau, giống như sách 
Luận Ngữ, nhưng Luận Ngữ thì viết theo thể văn 
kỷ ngôn, cho nên mỗi chương đều ghí tên người 
phát ngôn, còn sách Lão Tir thi chi là những đoạn 
cách ngón, không phái. thề văn ky ngôn, khác hån 
vời Luập Ngữ. Đó là bång chứng thứ obit 

— 2. Trong sách Luận Ngữ, chưa bao giù có đề 
cập đến Lão Tử, Không Tử đã từng đến thọ gíáo, 
hồi về việc 14, vời tỉnh thầu khàm phuc, tại sao 
lúc bình thường lại không, nhắc đến Lão Tử một. 
câu nào cà? | 

Trong các sách Mäe Tử và Mạnh. Tử, cũng cỗ ` 
những lời phê phán Lão Tử, trong sách Lšo Tử 
cũng có những luận điệu phán đối Nho, Mặc, như, 
thé là quyền Lão Tử dË viết sau các quyền Luận 
Ngữ, Mặc Tử và Mạnh Tử. 

Đỏ là bằng ching thứ 2. 

3. Sách Luán Ngữ không phải đo một người 
biên soạn, cho nên thỉnh thoảng có những đoạn - 
(rùng nhau, trong quyền Lão Tử, những đoạn trùng 
lại càng nhiều hơn, như thể là không phải do một 
mình Lão Tử viết, không phải viết ra trong lúc ông ` 
di ngang qua cta ŝi. | 

Đó là bằng chứng thứ 3. 


4. Toàn bộ sách Luận Ngữ không có vần, 
trong Mạnh Tử tuy tbinh thoảng có những đoạn 
vần, nhưng rft it, nhưng trong sách 1 Во Tử thi lại 
cất nhiều, khác bàu với sách Luận Ngữ, Mạnh Tử. 
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Thiên Hàng Pham trong kinh Thơ, các thiền 
Văn Ngôn, Hệ Từ trong kinh Dịch, những câu vần 
cũng rất nhiều, loại văn xuôi nghị luận mà xen có 
văn như trong sách Lão Tu không phải là loại văn 
của thời xưa, đây là bång chứng thứ 4 rất di nhận. 

5. Chương thứ 38 sách Lilo Tử có viết : « Cho 
nên mất đạo mà sau đức, mất đức mà san nhơn, 
mất oben mà san nghĩa, mất nghĩa mà зао lê... và 
IË là cái bạc của trong tín, và cũng là mối đầu của 
loan » và « người biểt trước là cái văn về bên ngoài 
của dao và cũng là cái bắt đầu của điều ngn... ». 

Lập luận nầy rất đúng với sự diễn biến của 
dao đức luận đưới thời Chiến Quốc qua các học 
` phái của Lão Tử, Khóng Tir, Mạnh Tử, Tuân Tử, 
nếu Lào Tir là người của thời Xuân Thu thì làm 
sao сб được lập luận như tbé? 

Đó là bång chứng thứ 5.. | 

6. Những câu trong Lão Tử, thấy rất nhiều 
trong sách Trang Tir, và cũng thấy có những câu 
của Pháp gia, Binh gia, Tung Hoành gia, rõ ràng 
đây là một pho sách gom góp. 

Đỏ là bằng chứng thứ 6. 


^ 


Căn cử theo 6 bằng chứng kề trên, chúng ta có 
thé quả quyết rằng pho Lão Tử không phải do một 
người viết trong một thời gian nào đó, mà do một 


A 
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số người trong thời Chiến Quốc gom góp những 
câu hay truyền tụng trong phải Đạo gia (vi những 
cân có vần trong pho sách là những câu như cách 
ngôn dé nhớ, dé đọc, dễ truyền tụng trong dán 
chúng], rồi cũng có những câu bay trích lục từ 
(rong các sách khác, rồi gin cho Lio Tử. 

Dưới thời Hán sơ, vua chúa, hoàng hậu và 
đại thần rất say mé quyền Lão Tử vì thë mới tón 
là « Kinh» rồi hoc giả lại a dua theo biến quyền 
sách thành tác phẩm của Chư Tử và được tôn lên 
hàng đầu. 


Bồn chủ của Lgo Tử, bồn xưa nhớt, bây giờ 
còn là quyền Lgo Tử chủ của Hà thượng Cóng. 
Sách Tùy chỉ có viết: «Lão Tử Bao Đức Kinh 2 
Seier duói thời Нап văn bé, Hà thượng Công 
chủ.. 

Ge Sử ký, phần Nhạc nghi truyện có viết: 
« Nhạc thần chuyên tâm học Hoàng Đế, Lão Tử, 
Bồn sư IA Hà thượng truong nhon nhưng khóng 
biết ông là người từ đâu đến... Hà thượng trượng 
nhon day Ап ky Sanh, Anke Sanh day Mao hấp 
Ông. Mao hấp Ông day Nhạc hà Công, Nhac hà 
Công dạy Nhạc thần Công, Nhạc thần Công dạy 
Cái Sanh, Cái Sanh day Cao mật Tây, Cao mật Tây 
làm quốc sư cho Tào tướng ». 
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Tào tưởng quốc là Tào Tham, dường như tir 
HA thượng trượng nhơn đến Tào Tham, việc (truyền 
thọ rất phân minh, bày lần truyền oh дёп đời Hán 
sơ, như thë thi Hà thượng trượng nhon là người 
thời Chiến Quốc. | 

Kinh điền Thích văn tự luc có viết: «Hà thượng 
Công viết sách Chương cá 4 quyễn, vua Văn Để 
triệu, kbông đến, Văn Đế liền đến trách ông. Hà 
thượng Công liền nhảy lên không trung, Văn BÉ 
nghiêm chỉnh ta lỗi, бод liền trao cho Văn Để quyền 
Lüo Tử chương củ gồm 4 quyền. 

Sách Thuyết văn đã dia lời trong quyền Lio 
Từ tự quyết, và Lão Tir tự quyết chép ở Dao Tóng 
Bàn, Dao Đức chon kinh tứ gia tập chú, tương 
truyền quyền nầy do Cát Hồng hay Cát Huyền soạn, 
cho nên chuyện thần thoại Hà thượng Công hợp 
với truyện thần tiên của Cát Hàng... 


Hà thượng trượng nhơn dưởi thời Chiến Quốc, 
tức là Hà thượng -Công thời Hán Văn Đế. Trong, 
sách Tùy cht cỏ nói đến quyền Lão Tử chú, tức là 
bản Lilo Tử còn đến ngày nay, và nếu như Hà 
thượng Công đã trao cho Văn Đế bản Lão Tử chú 
ấy, thì tự nhiên ông phải cất giữ kỹ trong cung 
cấm, tại sao lúc Lưu Hướng biệu dinh các sách, 
cho vua lại không có quyền sách Éy? Và luôn cá 
sách Thất lược, Hán Chí cũng không thấy ghi vào? 
Hơn nữa sự tích và hành động của Hà thượng 
Công lại quá lờ mờ, không có gi rõ rệt, rõ ràng, 
46 chỉ là lời thêu dệt сда bọn phương si mà thôi. 
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Vì thế mà Lưu Tri Cơ sau ge chỉ đề cập đến 
quyền Lão Tử với lời chủ của Vương Bật, chở 
không hề nhắc đến quyền chú của Hà thượng Công, 

Trong Thích Văn tự lọc mặc dà đã ghi chuyện 
Hà thượng Công, nhưng đến phần Lšo Tử thich 
văn cũng chỉ căn cứ đến quyền chú của Vuong Båt 
mà (thôi, 

+ š 
' Я : | í || 

Về chủ bồn quyền Lgo Tử, chỉ có quyền của 
Vương Bàt là đáng chú y hơn hết. Vương Bật là 
.người nước Nguy, rất giỏi về huyền ngón, lại tinh 
thông Dịch lý, cho nén có thề bài bác những lời 
hoang đường của bọn phương sí üm hibu được 
chỗ tinh vi, huyền điệu của pho Lão Tir. 

Sách Lon Đường chi có ghi quyền Huyền ngôn 
tán ky dao đức 2 quyền, dó chỉ là tập chú Đạo 
Đức kinh của Vương Bật. i 

Sách Tan Đường chí lại cho rằng đó là quyền 
sách do Vương Túc soạn chớ không phải quyền 
chú của Vương Bật. 

Dưới thời nhà Minh có Tiêu Hoằng viết quyền 
Lão Tử dực, tập trung tất cả tài liệu của Hàn Phi 
trong các thiên Giải Lão, Dụ Lão cho đến các tập 
chú Lão Tử khác, cọng tất cả tài liệu của 64 người. 

Quyền này tài liệu tham khảo rộng riti, đầy 
đủ, việo lựa chọn cũng chinh xác, tinh vi, phương 
.pháp biên soan phóng theo Lý Dành Tó trong 
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quyền Châu Dịch tường giải, nên đây là một quyền 
đáng chủ ý. . 

Ngoài ra cũng còn quyền Lão Tử thuyết lược 
của Trương nhi Ky đời Thanh, Nhỉ Ey là người 
chuyên môn về cŠ học rit dáng tin cậy, kế đó là 
quyền Lào Tử của M8 di Sơ... tiếp theo lại còn rất 
nhiều bàn chú kbác khóng sao kề cho hết được. 


2. SÁCH TRANG TỬ 


Dười thời nhà Hàn, nói đến Đạo gia là đề cập 
đến Hoàng Lão mà không nói đến Lo Trang. Đối 
với quyền Lão Tử, sách Hán Chỉ cho là «Kinh », 
. còn sách Trang Tử thì không được trích lục những 
«hú hồn, là vì lúc đó Trang Tử chưa được các học 
già tón trọng. 

Học thuyết của Trang Tử được trọng là bắt 
đầu từ thời Nguy, Tán và được sio chung với kinh 
Dich và L&o Tứ, gọi là « Tam huyền » và cũng từ 
đỏ mới được gọi chung là Lão Trang. 

Trang Tử được tôn lên làm « Kinh » là bắt đầu 
từ thời Đường Huyền Tôn, sách Тап Đường Chi 
cỏ viết: « Đầu năm Thiên Bảo, ba chiến gọi quyền 
Trang Tử là Nam Hoa chon kinh. » 

Trong quyền « Vién Thuần Đường bút ky» 
của Dièu Phạm có viết: Tên Nam Hoa không hibu 
‚ xuất phát từ дап... 

Sách Tày Chỉ có nhắc đến các quyền Nam Hoa 
Luận, Nam Hoa Luận Ám của Lương Khoáng... và 
gọi Trang Tử là Nam Hoa chon nhon, quyền Trang 
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"Tủ là Nam Hoa chon kinh, từ đời Đường Khai 
nguyên năm thứ 25, như thể thi tàn Nam Hoa, 
trưởc đời nhà Đường đề có rồi. 

Đường Huyền Tôn tôn sùng Trang Tử với một 
tý do không đâu, và sách Trang Tử liền thành một 
quyền sách quan trọng trong phái Dao gia, giá trị 
còn hơn quyền Lão Tử. 

San đây, xin lược khảo về quyền Trang Tử : 

Trong Нап Chi, phần Chư Tử lược, phải Đạo: 
gia, có quyền Trang Tử 52 thiên, nhưng quyền 
Trang Tử ngày nay có 33 thiên, so với Hán chỉ tbi 
it hơn 19 thiên, như thể thì quyền sách côn ngày 
_ nay là bồn đã bi mất mát. - 

33 thiên trong sách Trang Tử kề ra như sau : 

Nội thiên gồm 7 thiên: Tiêu điêu Du, Të vật 
Luận, Dưỡng sanh Chỗ, Nhơn gian Thế, Đức sung 
Phù, Bai tôn Sư, Ứng để Vương. 

Ngoại thiên gồm lỗ thiên: Biền Mẫn, Mã Đề, 
Khi Kip, Tai Hirn, Thiên dia, Thién dao, Thiên 
vận, Khắc y, Thiện tánh, Thu thủy, Chí lạc, Đạt 
sanh, Sơn Móc, Điền tử Phương, Tư Bắc Du. 

Tạp thiên gồm 11 thiên: Canh tang Sở, Từ 
vô qui, Tắc dương. Ngoại vật, Ngu ngôn, Nhượng 
vương, Đạo Chích, Thuyết kiếm, Ngư phủ, Liệt 
ngự khấu, Thiện hạ. ` 

Trong Nội thiên, các thiên đều có tiêu đề có 
nghĩa, còn (rong Ngoại thiền và Tạp thiêu, thì 
đường như bầu hết các tiêu đề đều không có ý 
nghĩa. 
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Về 19 thiên Ы mất, thì không rö mất vào lúc. 
nào, theo sách Kinh điền tbích văn tự lục có ghi, 
thì đưởi thời Tấn, có 5 nhà chú thich quyền Trang 
Tử, nhưng số thiên của mỗi quyền lại nhiền it 
khác nhau. . 

San бау là mấy quyền ấy : 

1 Bàn chủ của Tư mã Bưu 21 quyền, 52 thiên, 
Nội thiên gồm 7 thiên, Ngoại thiên 28 thiên, Tap 
thiên 14 thiên, Giải Thuy 8 thién, nhưng sách đã 
bị mất, 

i 2. Bản chủ của Mạnh thị 18 quyễn, 52 thiên, 
không biét có chia làm Nội, Ngoại, Tạp thiên hay 
không, sách Thich vấn không có ghi. Bản này cũng 
^ bị mát. 

3. Bản chủ của Thôi Soạn, 10 quyền, 27 thiên, 
-_ Nội thiên 7 thiên và Ngoại thiên 20 thiền. 

Quyền nầy đã mất. 

4. Bàn chủ của Hường Tú : 20 quyền, 26 thiên 
(có nơi chép là 27, hay 28 thiên) không có Tap ien: 
Bản này cũng dá mát. 

5. Bàn chu của Quách Tượng: 33 quyền, as 
thiên, Nội thiên 7 thiên, Ngoại thiên lỗ thiên, Tạp 
thiên 11 thiên, Âm: 1, 

Bản nầy hiện nay còn nhưng sửa lại làm 10 
quyền. 

Trên đây lá bắn“thú của 5 người, 2 bàn của Tư 
më và Mạnh thi thì số thiên đồng với Hán СЫ. Ba 
bàn của Thôi, Hưởng, Quách thì số thiên lại tt hon. 

Xét ra, cũng đồng một thời nhà TÉn tại sao lại 
cỏ bin bi mất đi đến một phàn ba số thiên? Hai 
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bàn chú của Thôi và Hưởng đã bi mất, nhung tìm 
_ hiền kỹ bản của họ Quách biện nay còn, so sánh 
với bàn khác, thì dưới thời nhà TÉn, các nhà chú. 
thích có cÁt xén và gom lại nén mòi còn it thiên. 

Sách Thích văn tự lục có viết: Trang Tử tài 
rộng, đạy đời lời nói thâm thúy, thủ vị, nói ngay 
mà như ngược, cho nên khó có ai thóng được... 
người đời sau thêm bớt làm cho тай! lần lần cái 
chân chính của бёр, cho nên Quách Tử Huyền có 
nói ; « Có những người đa sự thêm bởi, làm cho có 
những thiên bị mất bản sắc cũ đến 3 phần 10». 

Sách Hán tho Nghệ văn chi, ghi quyền Trang 
Tir 52 thiên, tức là ban chú của Tư Mã Bưu và 
Mạnh thi. Lời chú của ông hoang dirèng, boặc giống 
như Sơn Hải Kinh, hoặc giống như sách bói, mộng... 

Cbi có bản chủ của Tir Huyền là péu lén được 
cái ý của Trang Tử, cho nên được nhiều người quí 
trọng. 

Lời tựa của Tứ Huyền và Quách Tượng chiếm 
đến З phần 10 quyền sách, chỗ nào nghi ngờ là do 
kë đời sau thêm vào, không ding với ý của Trang 
Tử, là Quách Tượng cắt bó đề giữ cho đúng y, у 
như cách Triệu Ky dá chủ sách Mạnh Tử, cắt bó 4 
thiên ngoai thơ, thành ra bi mất Inón. 

Sách Bắc Të thơ, phần Вб Bạt truyện, có viết: 
Bát đã từng chủ thích thiên Huệ Thi sách Trang 
Tử. Có lê bồn Trang Tử ngày nay nửa phần san 
tử chỗ « Huệ Thi đa phương » trở về sau, trườc kia 
là 1 thiên riêng, mà phững nhà chủ thích gom lại 
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thành 1 thiên vi thë mói có thuyết là quyền Trang 
Tử ngày nay ít thiên hon là do ly đo ấy. 

Những doan bi mát trong sách Trang Tử, có 
chỗ còn thấy trong sách Liệt Tử và Hoài Nam Tử, 
tuy chưa tìm biku được những đoạn Éy thuộc về 
thiên nào, nhưng biết chắc đó là những đoạn bị 
các nhà eba thich bó bớt. 

Nội thiên sách Trang Tử, các bản chủ thich 
đều giống nhau là 7 thiên, như thể là các đoạn cát 
bỏ thuộc về Ngoại thiên và Tạp thiên. 

Nhưng trong phần Nội thiên cũng có những 
chỗ bị cát xén hay thay đồi vi trí, quyền Trang Tử 
ngày nay còn chẳng những số thiên đã it mà các 
cáu có nhiều đoan cũng khác với bàn cü. 

Vì thể, chúng ta có thể suy đoản, trong số 52 
thiên của sách Trang Tử trước kia, nội dung rit 
bao la, tạp nhap, và sách ấy không pbi chinh do 
Trang Tir viết, mà chỉ do những người hậu học 
Trang Tử biên soạn, gom góp và việc biên soạn 
cũng không phải trong một thời gian nhứt định, 
một lần mà xong, có nhiều người, nhiều lần đã 
viết thềm vô. 

Bàn Trang Tử 33 thiên côn lại ngày nay tự 
nhiên là đã bị mất mát rất nhiều, và dai bộ phận 
dà được các nhà chú thích Thôi Soạn, Hướng Tu, 
Quách Tượng thêm böt sửa chữa nhiều lần. 

Năm bản chủ thích của đời Tin đã kề trên, 
bây giờ chỉ còn có một bồn của Quách Tượng, như 
thé thì «chân diện mục » trước kia của pho Trang 
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Tử như thế Hio: chúng ta không có cách gì đề biết 
được cà. 


Bản chú thích sách Trang Tử cón cho đến ngây. 
nay, bàn của Quách Tượng là xưa hơn bét. Bán 
Quách Tượng tương truyền là đã cóp (heo bàn 
Trang Tử chú của Hưởng Tú. 

Vụ ап đạo văn nầy bắt đầu lir thiên Văn học 
trong pho Thế thuyết tân ng. 

Trong thiên Văn học của pho sách trên có chép 
Hưởng Tu chú thích pho Trang Tử chỉ đến 2 thiên 
Thu Thủy và Chi Lạc, nhưng chưa xong là qua đời. 

РМа dưới lại viết tiếp: « Соп của Hưởng Tủ 
côn nhỏ nhưng lại giữ được 1 bón chủ của cha. 
Quách Tượng là người kém hanh thấy bên chủ của 
Hưởng Тї chia lưu hành, liền lấy làm của mình, 
còn những thiên khác Hưởng Tủ chưa chú thích 
thì Quách Tượng chỉ dinh văn và chấm cân mà 
thôi. 

Sau dó quyền chủ của Hưởng Tú lược lưu 
bành, cho nên ngày nay có 2 bàn của Hướng Tú và 
Quách Tượng, tuy là 2 bản, nhưng lại giống nhau. 

Sách Tấn thơ trích Quách Tượng truyện, và 
Tiền Tăng trong quyền « Đọc thơ mẫn cầu ky » có 
viết: e Tôi doc sách Thich văn của họ Lụe, cô dẫn 
11 chủ của Hướng Tú nhiều chỗ, như thế là Hưởng 
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Tu có một quyền chú Trang Tử lưu hành, thời đại 
cách nhau quá xa, lời nói truyền nhau có khí bi sai 
lạc, những lời iae sách Tấn Tho để nói, cũng 
chura chắc là ding... 

Đó là những lời biện bạch, minh oan cho 
Quách Tượng. ` 

Trong phần Thơ mục đề yếu của sách Tứ Khố 
Toàn Tho có viết: «Về bán chú của Hưởng Tú, 
Trần Chấn Tôn cho biết đến đời nhà Tống đã bị 
mft, nhưng côn thấy rãi rác những đoạn trong 
sách Thich Văn của ho Luc. Dem những đoan бу 
so sánh, như câu « Hữu bồng chi tám » trong thiên 
Tiêu diéu Du... thì thấy 2 Бап dën khác nhau, như 
chu: « Thánh nhon bất tử, dai đạo bất chi» trong 
thiên Khư Kip, hai bên cũng không giống... ngoài 
ra cũng còn có nhiều đoạn không giống nhau. 

Trương Tram trong bản Liệt Tử chú, có những 
doan giống Trang Tử, và cũng có dẫn lời của Hướng 
Tú và Quách Tượng v.v.. 

Theo sách Thé Thuyét Tân Ngữ thì Hướng Tú 
chủ 2 thiên Thu Thủy và Chỉ Lạc mà chưa xong 
rồi chết, nếu Quách Tượng có e cóp» theo thi cũng 
chỉ một đoan ngắn ấy thôi, chó không phải toàn 
bộ quyền sách. 

Tiêu Hoằng cũng có phơ Trang Tử dực, cũng 
gom góp những lời chú của người trưởe, từ Quách 
Tượng trở di, tổng cộng có lối 22 người, có thà nói 
dày là pbo tập chú rộng rãi và đầy đủ. Rồi phần 
sau lại phụ thêm pbần Trang Tử khuyết ngộ gom 
góp những chó sai biệt từ pho Nam Hoa kinh giải 
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của Luc cảnb Матоо đời Tống đến các tài liệu trong 

Sử ký, sách Trang Tử luận của Nguyễn Ticb, Vương 

an Thạch, sách Trang Tử từ đường ký của Tô Thức 

v.v... tóm lai, bầu hết sách cüa các học giả về Trang 
ir, ông đều cô đọc và trích lục đầy đủ. 

Về những pho Trang Tử chu bòn, duoi đời 
Thanh có pho Trang Tử tập giải của Quách khánh 
Phiên, chủ thich rõ ràng, bàn Trang Tử tập giải của 
Vương tiên Khiêm rất gián di dễ doc, bán Trang 
Tir nghĩa chứng của МЕ d#Sơ vừa rộng mà lai vừa 
dé tóm lược, bàn của Mã di Sơ gồm được những 
sở trường спа Quách khánh Phiên và Vương tién 
. Kbiém, rất đáng cho đọc già chú y. | 


3. SÁCH QUÁN TỬ VÀ THÁI CÔNG 


Sách Dao gia bây giờ còn lai rất nhiều, nhưng 
sách nên doc ngoài Láo Tir, Trang Tử, thi.chi có 
Quân Tir. Còn như sách Thái Công không phải là 
loại sách ашо thời Châu Tần, đọc cũng không có. 
ich lợi gi bao nhiêu. 

Các nhà hoc giả, đề cập đến phái Đạo gia, 
thường thường chỉ nhắc đến Lão Tir, Trang. Tử và 
Quản Tử, LEo Trang, đoan trước đã lược qua, bây. 
- giờ xin tìm hiều đến sách Quần "To, 
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Sách Hán Chí, phần Đạo gia có Quân Tử 86 
thiên, với lời chú: Tên Di Ngò, làm tưởng cho. 
Hoàn Công, 9 lần hợp chư hầu, không dàng đến 
binh xa; có Liệt truyện trong Sử ký. 

Bản Quản Tử hiện nay, phia trước cô phần Tự 
Lục của Lưu Hường viết : Khi hiện đính sách Quần 
Tử, có 389 thiên, sách Đại trung, đại pbu Bốc Khuê. 
27 thiền, sách của Phú Tham 41 thiên, sách của Ta 
Trung Hiệu Ủy Lập 11 thiên, sách của Thái sử 96 
thiên, (Ất cà sách trong ngoài là 564 thiên. 

Sau khi hiệu đính, bót những phần trúng 484 
thiên, định còn lại 86 thiên, như thế là bàn hiện 
dinh của Lưu Hướng có 86 thiên. 

e Trong sách Sử ký, chép Quần Án liệt truyện có 

viết: « Quản Tir đã bị mất 10 thiên, 10 thiên đỏ là 
Mưu thất, Chánh ngôn, Phong thiện, Ngôn chiếu, 
Tn thAn, Vấn bá, Mục dàn giải, Vấn thừa mã, Kbinh 
trong (binh), Kbinh trọng (canh). 

Nghiêm khá Quân trong quyền Thiết kiền mạn 
cáo cũng có viết: Dwrgi thời Lương, Tùy đã mất 10 
thiên. Dwói thời nhà Tống lại mất thêm Vương 
Ngôn, cho nén hẳn Quán Tử ngày nay, 11 thiên Ấy 
сб tên mà không có bài. 

Trong sách Tử khố toàn thơ có ghi: Quần Tir 
24 quyền, 86 thiên, trong phần Pháp gia tre là bồn 
Quản Tử còn hiện nay. 

24 quyền với các thiên chép ra sau: 

Quuền 1: cácthién: Mục dân, Hình thế, Quyền 

tu, Lập chánh, Thừa mã. 

Quyén 2: ThẤt pháp, Bản pháp. 
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Quyền 
Quyền 
Quy?n 


Quy?n 
Quy?n 


Quuền 9: 
Quy? 10: 

. Quân thần [thượng]. 
Quuền 11: 


Quuền 12: 
Quyền 13: 


Quy?n 15: 
Quyền 15: 


Quyền 16: 
Quyền 17: 
Quyền 18: 
Quyền 19: 
Quuền 20: 
Quuền 21: 


Qupền 22: 
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3: Ка quan, Ап quan đồ, Ngũ phụ. 

4: Trụ hợp, Xu ngón. 

5: Bát quang, Pháp cẩm, Trọng linh. - 
Quyin 6: 

7 

8 


Pháp pháp, Binh pháp. 


: Bai khuón. 
: Trang khuôn, Tiền khuôn, Vương 


ngôn. 
Bá linh, Bá ngôn, Vấn, Men Phất. 
Giới, Địa đồ, Tham hoạn, Chế phân, 


Quân thần [ha], Tiều xưng, Tứ xưng, 
Chánh ngôn. 

Xt mi. 

Tam thuật [thượng], Tâm thuật [ba], 
Bach tám. 

Thủy địa, Tử thời, Ngũ bành. 

Thế, Chánh, Cửa biến, Nhiệm tánh, 
Minh pháp, Chánh thé, Trị quốc. 
Nội nghiệp, Phong thiện, Tiền vấn. 
Thất thần, Thất chủ, Cấm tàng. . 
Nhơn quốc. Ciro thủ, Hoàn công 
Vấn, Đạt địa. 

Dia viên, Đệ từ chức, Ngôn chiếu, 
Tu thân, Vấn bá, Mục dàn giải. 
Hình thế giải. 

Lập chánh cửu bại giải, Bán pháp 
giải, Minh pháp giải, Mục thừa mã, 
Thừa mā số, Vấn thừa mã. 

Sự ngữ, Hải vương, Quốc súc, Sơn - 
quốc quỷ, Sơn quyền số, Sơn chỉ số, 
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Quyền 23: Bia số, Qui độ, Quốc chuẩn, Khinh 
trọng [giáp]. 

Quyền 25: Khinh trọng [Kt], Khinh trọng [binh], 
Kbinh trọng [đính], Khinh trọng 
[máu], Khinh trọng [ky] Khinh 
trong [canh]. 

Trở lën tất cà 86 thiên, trừ 11 thiên bị mất, 

cbi còn 75 thiên. 


Ф 


Quản Trọng làm tướng cho Hoàn Công, làm 
Ва chư bàn, công nghiệp thật to lớn, còn hơn cả 
Án Anh, người nước Të khen ngợi êng mBi mãi... 
cho nén quyền sách của ông như quyền Án Tử là 
chỉ do người đời sau gom góp lại mà thành, và 
quyền sách ra đời rất xa thời Chiến Quốc trở về вап, 

Quân Trọng mất trước vua Hoàn Công, mà : 
trong sách phắc đến Hoàn Công, chỉ dàng tên thụy, 
trong thiên Tiàu Vấn, nhắc chuyện Tầu Mục Công 
phong tướng Ва lý Hà cũng cách sau Hoàn Còng 
rÉt xa. 

Thiên Tiều xung khen Mao Tường, Тау Thi, 
ТА mỹ nhan trong thiên hạ cũng là người cuối đời 
Xuân Thu, Thiên Khinh trọng [giáp] nhác nước 
Lương, nước Triệu; tbién «tuất» thì nhắc: dën ` 
Triệu Đại, như thế pho sách chẳng những ra đời: 
sau khi Tam gia phán chia nước Tấn, mà cũng sau 
thời gian nước Nguy dời qua Đại Lương, và sau 
khi nước Triện đến đời Đại vương. 
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Quyền Quân Tử do người đời sen gom góp, 
nhưng lần làa lại có người thêm vào, cho nén nội 
dung không tbuần nhứt, như các thiên Tam thuật, 
Bạch tâm, đó là học thuyết của phái Đạo gia. 

Các thiên Thất pháp, Pháp pháp, Minh pháp, 
Nhiệm pháp, đó là học thuyết của Pháp gia. Thiên 
binh trọng là nói về vấn đề lý tài [kho dun đầy, 
thi biết lễ tiết, cơm áo đủ thì biết vinh nhục]. Còn 
chu: «Lễ nghĩa liêm si, là 4 giềng mối của nước, 
giéng mối không mở mang thì nước diệt vong » đò 
là học thuyết của Nho gia. 

Các thiên Giới, Vấn, đâu là những lời đối đáp 
và tàu sới vua, xem qua các chứng cử kề trên chúng 
ta thấy rõ quyền nách không phải do chính Quán 
Tử viết ra, mà do nhiều người, nhiều lần, gom góp 
lại mà thành. 


Về bản chú thich sách Quán Tử, bán xưa nhttt 
là của Phòng huyền Linh đời Đường, nhưng Triệu 
công Võ lại cho rằng dó là của Doãn tri Chương 
soan nhưng lai đặt tên Phòng huyền Linh lèn trên. 

Theo sách Tân Đường chi thì Phòng huyền 
Lình không có bàn chú thich Quán Tir chỉ có bản 
chủ của Doãn tri Chương mà thói, cho nën trong 
Tư khó thơ muc đề yéu nghi người đời sau nhon 
Doãn trì Chương là người không nồi tiếng cho nén 
đồi tèn là Phòng buyền Linh đề nhờ tiếng tám. 
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Lời chú nầy nông cạn, nhiều chỗ sai lầm, xem 
không có ích lợi gi. | 

Dưới thời nhà Minh có Quần Tử bồ chủ của 
Lưu Tích khá hơn. Dưới thời nhà Thanh có bản 
Quản Tử nghĩa chủng của Hồng di Tuyên, bản 
Quản Tir hiệu dinh của Đái Vọng, tất cả đều la 
những bàn có giá trị. 


Trong sách Tir lược, Cao tg Tôn cỏ viết : « Sách 
của Chư Tử bắt đầu từ Bat Hùng, trong sách < Chư 
Từ biện », Tống Liêm cüng viết: «Bật Tử là pho ` 
sách diu của Chư Từ ». 

Xét theo Hán chi, có ghi chép những sách của 
Đạo gia, trưởc Onan Tử có Y Došn, Tân Giáp, Thái 
Công, Bật Nbiên, Cao Tống, như thể thì thuyết của 
2 người kè trên đã sai. 

Hiện nay sách của Y Doãn, Tàn Giáp đã mất, 
còn sách của Thái Công, Bật Nhiên cho đến bây 
giờ vẫn còn. 

Thái Công và Bật Nhiên là người đồng thời 
nhưng tubi tác lại cách biệt nhan nhiều, 

Sau đây là phần lược khảo về tác phầm của 2 
người. 


Sách Thái Công 


Sách Hán chí, phần Dao gia, có sách Thải Công 
237 thiên, phần Mua có 81 thiên; Ngôn 71 thiên, 
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Binh 85 thiên, lời chủ như sau: Lá Vọng làm chức 
Thượng phụ, cầm binh nbà Châu, người gốc có 
Đạo, hoặc gần dày, có kế làm Thái Công Thuật đề 
thêm vào quyền sách.... 

. Tiền đại Chiên có viết: « Muu, Ngôn, Binh là 
tỏm y trong 237 thiên sách và cũng như là têng 
danh của quyền sách ». 

Trầm khám Hàn cũng có viết: «Мии, tức là 
e Muu lược » của Thái Công, Ngôo, tirc là Kim qui 
của Thái Công, lời hay ghi lén bằng vàng, Binh 
tức Thái Công binh pháp ». 

Trong Cbiến Quốc sách, thiên Tần sách có viết: 
« Tô Tần, ban đêm dë sách, tìm được mưu Âm phù 
. cüa Thái Công ». 

Sách Quần tho tự yÉu, sau phần Lục thao, có 
chép mấy việc về mưu lược của Thái Công, đó tức 
là « Muu » trong 237 thiên của sách Thái Công. 

Sách Sử ký, phần T8 thé gia viết : « Văn vương 
với Lir Thượng bàn muu, tu đức đề lật đồ nền 
chánh tri nhà Thương, ding binh quyền và những 
kế kỳ lạ... đời sau nói về việc binh và mưu chước 
của nhà Chân, đều tòn Thái Công ». 

Nhà Chân, từ đời Thái vương đã bắt dàn đánh 
nhà Thương, Thái Công giúp Văn vương, Võ vương 
hoàn thành việc phat Tru thay thể công nghiệp nhà 
Thương, nbững lời trần thuyết của ông gọi là 
< Ngôn s, những sách lược kế hoạch đặt ra gọi là 
e Miro sx, lúc đi phạt Trụ, hành quân gọi là e Binh s. 

Những lời nói hay ghi lên bàng vàng, pháp 
binh thì Sử quan gbi, như thế là lúc dé những ngón 
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ngữ, sắc lịnh, bành động đã được ghi, rồi thành ra 
Quan thơ, và đó cũng là su liệu. 

Còng nghiệp của Thài Công với nbà Châu thật 
là to. lớn, và hậu thế còn nhắc mãi. Kê sĩ thời 
Chiến Quốc, thich mượn đanh người xưa trong 
những bọc thuyết mói dinh cải tao chế độ, vì thế 
kẻ hảo sự mới gom góp những tài lén truyền 
thuyết, những lời nói của Thái Công, rồi lại thêm 
vào những quyền mưu của Тб Тап, Trương Nghị, 
những loại lập luân như Tôn Ngô binh pháp đề 
thêm vô cho thành 237 thiên sách như ngày nay. 

Thế nên sách Thái Công là sách của hậu thế 
viết ra mượn danh ông, chớ đỏ không phải là tác 
phầm của thời Châu sơ, và phứt là không phải 
chinh đo Thái Công đã viết ra. 

Sách Tùy Chỉ có Thái Công Âm mưu 1 quyền, 
Thái Công Âm phu kiềm lục 1 quyền, Тһаі Công 
' Phục phù Âm dương 1 quyền. 

Sách Cựu Đường chí có Thái Công Ат mun З 
quyền, Thái Công Am mưu lam thập lục dụng 1 
quyền, đó là những sách thuộc về loại « Mưu ». 

Sách Tùy chí có Thái Công kim quy 2 quyền, 
còn Cun Đường chi thi lại ghi 3 quyền, dó là thuộc 
loni «Ngôn >. | 

Sách Tùy chí có Thái Công binb pháp 2 quyền,. 
до thuộc và loại « Binh». 

Như thế là.từ đời nhà Đường đến lúc Tổng so, 
sách của Thái Công còn lưu truyền. 

Sách Thông khảo chỉ chép có quyền Lục thao, 
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trong Tử khó toàn thơ cũng có quyền sách nầy. 
Trong phần Binh gia, hiện nay còn quyền Luc thao, 
tức là Văn thao, Võ thao, Hồ thao, Báo thao, Long 
thao và Khuyền thao. 

Theo bàn sách ngày nay thì Long thao được sắp 
trước Hồ thao, đường như trong sách Thái Công 237 
thiên, phần Binh là 1 bộ phận gồm 85 thiên. | 

Sách Thông khảo có ghi sách «Cải chánh Luc 
thao » gồm 4 quyền đó là -bồn sách san định duói 
đời Tống Ngươn Phong. Bồn Lục thao hiện nay còn, 
trong có phần Tị Chánh điện v.v... 

Sách Lục thao, đọc qua đã thấy rõ là giọng 
văn của thời Tần Hán, vì dưới thời Thái Công, thuộc 
nhà Châu, chưa có giọng văn tiến bộ như thế. 

Sách Lục thao, thiên Ẩm phù có viết: « Chủ và 
tưởng có Âm phù, phàm có 8 đẳng: Phù khắc địch 
dài 1 thước, phủ phá quản dài 9 tác, phù thất lợi 
dài 3 tác mà thôi v.v... s như thế là lầm lấn Am phù 
või cờ phá tiết, bùa chủ, thật đáng buồn cười. 

Sách Chân thị thiệp bút có viết: e Quyền sách 
bát nguồn từ. Ngô Khởi, góp nhất những lời của 
người xưa rói thêm vào những lý luận quán sự, 
chánh trị của thời nay, thật là nông cạn không có 
chỗ nào dùng được cå...» 

Tóm lại, sách Luc thao nội dung nóng can, lời 
lé quê mùa, rõ ràng là pho nguy thơ, chẳng những 
không phải của Thái Công viết, mà cũng không phải 
của người có học thời Tần Hản viết ra mượn tên 
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người xưa đề luận về việc binh, mà đó chi là một 
pho sách lap nhap, đọc không có ích gi cà. 


Sách Bật Tử 


Sách Hán chi phần Đạo gia, có Bật Tử 22 thiên, 
wi lời chủ: Ông (ёо Hùng, làm sư phó cho nhà 
' Châu, từ Văn vương trở xuống, ві ai cũng hoc. 

Nhà Cbáu phong làm tô nước Sở. Huân nghiệp ` 
của Bạt Hàng không bêng Thái Công, và đó là mot 
danh thần thời Châu sơ, thì tất nhiên sách của ông 
cũng do kẻ háo sự thời Chiến Quốc gom góp thêm 
bớt mà ra, y như quyền sách Thái Công còn cho 
đến ngày nay, và cũng không phải là quyền sách 
trong Hán chí dà ghi, nhứt là nhận xét về lời văn 
. và cách lập luận, thấy rõ ràng không phải thuộc thời 
Châu Tần mà là của thời Chiến Quốc trở về sau, vì 
thể nên nhiền nhà bọc giá đã đồng y đó là pho sách 
nguy tạo do người thời Lục tribu viết ra, còn pbo 
sách trong Hán chỉ có ghi thì đã bị mất từ lâu. ` 


4. CÁC SÁCH VĂN TỬ, QUAN DOÃN TỬ, 
LIỆT TỬ УА HAC QUAN TỬ 


Trong sách Hán chí, phần Bao gia, sau Lilo 
Tử, lai có Văn Tử 9 thiên, với lời chủ : «là đệ tử 
của Lão Tử, đồng thời vời Khồng Tir, và tự xưng 
là Châu Binh vương dà học với ông ». 

Sách Tùy chí có ghi Văn Tử gồm 12 quyền, với 
lời chủ: a Trong sách Thất lược ghi có 9 thiền, 
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sách Thất lục đời Lương ghi 10 quyền- nhung dà 
mt s. | 

Theo tài liệu trên như thế thì sách Văn Tử đã 
mát rồi lại xuất hiện, nhưng số thiên, hay số quyền 
lai nhiều hơn trước. Tại sao vậy? Bàn sách còn 
cho đến ngày nay gồm 12 quyền, trong số có máy 
thiên: Đao nguyên, Thập thủ, Đạo đức, Thượng 
nhon, Thượng lễ bị mất mát nhiều, còn lại 7 thiên 
th! đầy đả. 

Về tiền sử của Văn Tử, phần trên di có khảo 
cứu qua, và quyền sách của ông cũng do kẻ háo sợ 
thời Chiến Quốc biên sonn rồi gån cho ông. 

Bán sách ngày nay còn cũng không phải là bản 
. của thời Chiến Quốc dà bị mát mà chỉ là quyền 
ngụy tạo dưới thời Lục Triều, cho nên tạp nhạp 
không thà đọc được. 

Liễu Tôn Nguon trong thiên Biện Văn Tir có 
viết : « Y của ông là gốc ở Lão Tử, nhưng tìm hiều 
ky quyền sách thì đó là quyền sách lộn xộn, rất it 
chỗ có tính túy, mà lẩy y sách khác ghép vô thì 
nhiền, như sách của Manh Tử và nhiều nhà khác 
đều thấy được trích đem vô, nhìn qua là thấy ngay, 
rồi cách dùng ý, dùng văn cũng thấy không thuần 
nhứi, như thế rõ ràng là có người đã thêm vào hay 
cũng có thề đó là quyền sách góp сол nhiều người... ». 

Như thế bồn sách mà Liễu tôn Ngươn có đọc 
cũng đã tạp nhạp rồi. 

Trong sách Chư Tử biện, Tống Liêm đã viết : 
< Tòi thường đọc tìm hiën sách Văn Tir, thì thấy 
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noi theo Lão Đam, đại khái như là giing nghĩa 
Đạo Đức kinh, nhưng lời nói của L&o Tử bao la, 
rộng rãi, còn quyền Văn Tử thì lộn xộn, có Hoàng 
1 Во, có Danh gia, Pháp gia, Nho gia, Mặc gia... nên, 
cho là lộn xộn rất đúng. » 

Trong pho Tử bộ chánh nguy, Hồ ngươn Thoại 
đã viết: «Liễu tôn Ngươn cho rêng pho sách tap 
nhap, như thé là đúng. » 

Trong pho «Báo Hán vi ngón» Chương bính ` 
Lan đã viết: «Pho Văn Tử ngày nay, phân nữa 
là viết theo Hoài Nam Tử, còn những chỗ dẫn lời 
Lao Từ, đều là những thuyết quái dị, rê ràng là 
một pho sách góp nhưng lại mượn danh Văn Tử. 

- Mặc dù những pho Văn Tir xưa và nay chưa 
biết ai đã ngụy tạo, nhưng chúng ta dám quả quyết 
đò không phải là sách của Văn Từ, 

G.ang Tuyền cho rằng pho sách ấy của Văn 
Chủng viết và tôn sùng như pho Lão Từ, đó là một 
sai Jim rất lớn. E 

Bàn Văn Tử ngày nay còn là bản chủ của Tir. 
linh Phủ người đời Đường, một đạo sĩ đời Nam 
Tổng, Đồ đao Kiên có chù bán Văn “từ, tài liệu khả 
rộng, lời chú hay, tuy sách nguy tao, nhưng lời chủ 
lại có giá trị. 


Sách Quan Doän Tử 
Sách Hán chí có ghi Quan doán Tir 9 thiên với 
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lời chủ : « Tên là Hi làm quan giữ cửa ải, Lào Tử 
дї ngang, Hi bó chức đi theo» đó là căn cứ theo 
thuyết của Sử ký, trong phần Lão Tử truyện, nhưng 
trong Sử ky không có nói Hi bó chức quan di theo. 

Xét theo nguyên văn của Sử ky thì Hi không 
phải tên người, và việc Lão Tử qua cửa ái không ` 
có bling chứng gt xác thật đáng tin ch, nhu thế 
tbi Quan Doän Hi cũng е rằng chi là một điều bia 
đặt. Như vậy thì quyền sách lá nguy tạo, khỏi cần 
biện chứng, chúng ta cũng đã thấy rõ, nhưng trong 
thiên Đạt Sanh của Trang Tử, và thiên Thắm Ky 
của L8 thị Xuân Thu đều nói Liệt Tử có đến học 
béi với Quan Рода Tử. 

Trong thiên Thiên hạ, Trang Tử lại đề cập Quan. 
Doän chung với Lão Bam, như thë thì đến đời Chiến 
Quốc, Quan Doän Tử đã thành nhơn vật truyền 
thuyết. 

Sách của Quan Doãn không thấy ghi trong Tùy 

cht, Đường chí và Quốc sử văn nghệ chi đời Tống, 
như vậy là quyền sách đã bị mất từ lâu. 

Déi thời Nam Tống, cò Từ Xiền, tự Tử Lễ ит 
được quyền sách Ky, ở nhà của Vĩnh gia Tôn Định, 
pbia trước có phần Tự luc của Luu Hưởng, phía 
sau có lời tựa của Cát Hồng, quyền sách cüng có 
9 thiên, đỏ là hồn còn cho đến ngây nay. 

Trong sách Biện Văn Tử, Liễu tôn Ngươn viết : 
« Quyền sách ấy, trước có lời tự của Lưu Hường, 
viết rằng: Cái công trao quyền sách cho Tào Tham, 
Tào Tham chết, quyền sách mất, duói thời Hiểu 
Võ, có người phương sĩ đero đến dưng cho Hoài 


500 ; BÁCH GIA CHU TỪ 


Nam An vương, ông giữ kin, không đưa ra cho ai 
xem cả. Thân phụ của Lưu Hướng là Đức, phụng 
sự cho Hoài Nam vương, được quyền sách, nhưng - 
văn lại không đúng, nên nghi đó là sách già, thỉnh 
thoảng đọc thử thì thấy góp nhặt theo thuyết nhà 
Phật và chuyện tbần tiên của bọn phương sĩ, mà 
mượn lập luận của Nho gia, bên trong có những 
сїй như: «Một hơi thể mà đắc dao... э, « Thanh 
giao, Bạch hồ... », « Tung chú mộc ngầu v.v... dé 
là những câu không bao giờ có dưới thời Lão Tử, 
như thế rõ ràng là sách giả rồi, 

Tóm lại, phần Lão Tử truyện trong sách Sử ký, 
chép chuyện Lão Từ qua cửa ải, rồi viết sách cho 
Quan Doän, đó là chuyện chép Зап nầy, vào thời 
Chiến Quốc, khi dá cô quyền Lão Tử rồi, và chuyện 
Quan Doãn Hi bó chức di theo Lão Tử cũng là cán 
chuyện phụ hoa thêm, rbi сап chuyện Qaan Doän 
viết aách cũng là chuyện phụ họa thêm cốt ý làm 
cho sách Lio lir được thêm phiều người chú ý. - 

Sách Нап chi ghi pho Quan Doän Tử, cht là 
mót pho sách giả của bon phương si thời Tần Hán 
soạn, bọn ấy còn giả luôn cá loi tự lục của Lưu 
Hướng. 

Quyên Quan Doän Tử không thấy có ghi trong 
sách Tùy chi, vì pho sách này không có giá tri gì, 
bay cũng có thé v) pho sách đã mất. 

Pho sách hiện nay còn chắc chán là pho sách 
giả của bọn phương sĩ đời Ngũ Đại soạn ra, như 
thế là pho sách đã bị giả đến 2 lần. 


CÁC SÁCH CỬA PHÁI BAO GIA _ 501 


Sách Liệt Tử 


Sách Hán chi phần Dao gia có ghi sách Liệt 
Tử 8 thiên với lời chú : « Ông tén Ngự Khấu, trước 
thời Trang Tử. Trang Tir rất khen phục ông». . 

Các sách Tùy chỉ và Tân, Cựu Đường chí đều 
ghi số thiên của sách бу y như Hán chi. 

Bản sách hiện nay còn cũng 8 thiên, рМа trưởc 
có tự lục của Lua Hưởng viết: Trung và ngoai thơ 
gồm tất cå 22 thiên, trừ trùng 12 thiên và dính lại 
còn 8 thiên, trc là bàn Liệt Tử còn đến ngày nay, 
đường như là Lưu Hưởng dš san dinh và Hán ebi 
ghi theo. M 

"Гато thiên sách Liệt Tử kề như san : 

«Thiên thoại, Hoàng để, Châu Mục vương, 
Trọng Ni, Thang vẫn, Lực mang, Dương chân, 
Thuyết phù. > 

Người tbời nay, hé đề cập đến sách Dao gia, 
nến kháng nói 1 Хо, Trang thì cũng nói Lio Liệt. 
Liệt Tử và Lao Trang đều. là phững sách nồi tiếng 
trong phái Đạo gia, nhưng đó là sách giả hay thiệt 
thì không một ai dám quà quyết. 

Liën tôn Ngươn, trong sách Biện Liệt Tir có 
viết : e Sách của ông bị thêm bót rất nhiều, và sách ` 
viết rằng : Nguy Man, Không Xuyên đều ra đời sau 
Liệt Tử, lời nói nầy không đáng tin v.y... » như vậy 
là Liễu tôn NÑgươn đã nghi ngờ quyền sách rồi. 

Sách Tử lược của Cao tợ Tôn lại nghỉ rằng 
Liệt Tir chi là tên một nhân vật truyền thuyết chờ 


+ 
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không có thật trong phần khảo cửu về nhân vật 
Liệt Tử đã có nói qua. 

Họ Cao cũng có viết tiếp: Sách Sử kỷ không 
có truyện Liệt Từ, mà nội dung quyền sách lại thiền 
cận, hoang đường, cho nén ngbi rằng người đời 
sau làm giả. 

Quyền Liệt Tử mà aách Hán chi đã ghi tức là 
quyền ho Cao dà nói của người đời sau làm giả, 
còn bón Liệt Tir ngày nay còn lại không phải bón 
mà sách Hán chỉ đã ghi. 

Diêu tế Hằng, trong quyền C$ kim nguy tho 
khảo đã viết: Dưới thời Chiến Quốc, cũng có thể là 
có quyền sách Ze, do phóm hậu học của Trang Tử 
viết và mượn danh người xưa đề tên, nhưng quyền 
sách ngắn, rồi người đời sau lai viết thém vo. 

Trong sách viết: Thánh nhon phương Тау, đó 
là muốn nói Đức Phật, đó là người thời Đông Hán, 
Minh đế thêm vào, không có gi nghi ngờ được cả. 

Tóm lại quyền Liệt Tử được người đời sau làm . 
già dưới thời Chiến Quốc, tỉnh chất quyền ấy giống 
với pho Lio Tử mà sách Hán chi đã ghi thi pho ấy 
. đã mất, 

Dưới thời Nguy, Tấn, những người thích huyền 
ngôn mới góp nhi! những lời Trang Tử và trong 
các sách khác, thém vô, những tw tưởng và ngón 
luận của người đương thời đề thành pho Liệt Tử 
mà chúng ta còn cho đến ngày nay. 

Lời văn quyềo nầy sinh động, trau chut, nén 
số đồng văn nhân rất thích, vì thế mà được déng 
ngang hàng với quyền Trang Tử. Nếu đứng trên 


D 
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phương diện học thuật mà xét đoán, thì quyền nầy 
có giá trị ngang hàng với các quyền Bật Tử, Văn 
Tử và Quan Doăn Tử hiện nay, nhung lai thua các 
quyền Traug Tử, Quản Tử và Lão Tử. 


Sách Hạc Quan Tử 


Sách Hán chí, phần Bao gia, có Hạc quan Tử 1 
thiên, või lời chủ: người nước Sở, ở thâm sou, 
dùng lông chim Hac làm mü, như vậy cũng là kế sĩ 
lánh đời, không ai biết ông danh tánh là gì chỉ 
thấy ông đội mü bằng lông chim, liền đặt luôn 
danh hiệu ấy. 

Các sách Tùy chí, Đường chi đều ghi là sách 
ông có 3 quyền, sách Quán trai đọc thơ cbi của 
Triéu công Võ có chép: Hàn Dũ đọc Hac quan tir 
16 thiên, nhưng trong Xương Lê [Hàn Dũ] tiền sanh 
tập lai ghi là 19 thiên, sách Hiệu Hac quan tử của 
Lục Điền cũng chép là 19 thiền. 

Sách Tir kbó thơ mục thì lại chép đến 26 thiên, 
như thế là rất nhiều hơn trước, và đỏ cüng là một 
bằng chứng ró ràng có người viết thêm vào. 

Bàn Hac quan Tử hiện nay còn là do Lục Điền 
hiệu dinh, gồm 3 quyền, 19 thiên. 

Sách Biện Hạc quan Tử của Liễn tôn Ngươn 
có viết: Kẻ bọc giả cho rằng bài Phục điều phú 
của Giã Nghị là từ Hạc quan Tử mà ra. Tôi đọc 
quyền sách ấy thấy lời quê mùa, thô sièn, tôi nhận 
thấy có kẻ hảo sự đã viết quvền sách giả rồi mượn 
bài Phục điều đề đề cao quyền sách ấy, 

Sách Sử ký, phần Bá Di liệt truyện có dẫn lời 
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Giã Nghị viết : « Кё tham chết vi tiền bac, kẻ liệt sĩ 
chết vì danh, còn kể hám danh chết vì quyềo... 
quyền sách Hac quan Tử không được nhắc đến, có 
lẽ lúc dó Sử công không thấy quyền sách Ấy sao? 

Thật ra, quyền Hạc quan Tử, văn chương lối 
tăm, y văn lần quần, đổ hơn sánh Liệt Ti nhiều, 
như thế nhứt định không phải là sách dưới thời 
Châu Tần. 


Trong phần trên, theo sách Hán chi ghi những 
sách của phái Đạo gia hiện pay còn là tất cả 9 quyền 
gồm có : Tran g Tir, do hậu hoc biên soạn, [йо Tử, 
và Quản Tử, do người thời Chiến Quốc gom góp 
bién soan, sách Thái Công, Bát Tử, do người thời 
Chiến Quốc gom góp biên soạn yà mượn danh 2 
ông đề đề tên lên quyền sách. Sách Văn Tử, Quan 
Do&n Tử, Liệt Tử, Hac Quan Tử thì nguyên tha 
đã có nhiều chỗ nghỉ роб là giả, rồi quyền sách 
còn cho đến ngày nay thấy rõ ràng là đã bị nguy 
tạo, thế nén sách của phái Đạo gia, những quyền 
nén đọc chỉ có: Trang Тї, Lão Tử, và Quân Tử 
mà thôi. 


5. NHỮNG SÁCH CỦA PHÁI ĐẠO GIA 
DÀ B| MÁT 


Sách Hán chí ghi sách của Dao gia có tẤt cà 37 
bồn, cho đến ngày nay, chi còn có 9 bồn ở phần 
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trên, trong số ấy die biệt quyền LBo Tử có đến 4 
loại, còn lại 25 bồn sách khác thi đã bí mất. 

Các sách bị mát kề như sau: 

— Y Doïn 

51 thiên, với lời chú: eLàm tưởng cho vua 
Thang.» Vucog ứng Lân viết: Sách Thuyết Uyền, 
Lš Lüm đều có dẫn lời Y Don trả lời cho vua 
Thang, và sách Cháu thơ cũng có viết: Y Doän chšu 
nhà Thương dàng sách, 

Mạnh Tử cũng có dẫn lời Y Došn, nhưng chữ 
Dao của Y Doãn cũng chưa chắc là д8 giống nghĩa 
chữ Dao của Lầo Ti. 

Sách Hán chi, dà đem sách cua Y Doän, Thái 
Công từ phái Dinh quyền mưu gia «qua phái Bao 
gìa, là v] dưới thời Chiến Quốc kẻ sĩ quyền mưu 
da viết sách và mượn danh Y Doän, là vì Y Doãn 
làm tưởng cho vua Thang, công nghiệp được truyền 
tung, nhưng niên đại xa xus, truyền thuyết có 
nhiều, kẻ hảo sv vict sách mượn danh êng, luôn. 
luôn gom góp những lời truyền thuyết và nương 
theo sách vở xưa đề làm tài liệu, làm cho người 
đời sau dé bị lầm. 

— Sách Tên Giáp. 

29 thiên, với lời chủ : « Làm tôi vua Tru, 75 lần 
can rồi ra di. Nhà Châu phong chức cho ông... s 

Vương tng Làn viết: «Sách Biệt lục của Lưu 
(géng có viết: Tân Giáp có đến nhà Châu, Thiệu ` 
Công bàn chuyện và khen... rồi tàu loi với Vin 
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vương. Văn vương thân tự di rước ông, cho làm 
công khanh và phong làm Trưởng tử. > 

Sách Tả truyện viết : « Tan Giáp làm Thái sử... ». 
Trầm khám Hàn có viết: « Hàn Phi thi gọi là Tân 
Giáp Cóng...». Như thể Tân Giáp là danh thần thời 
Châu sc cho nên aách Hán chi sắp quyền sách của 
ông trong lớp Tbái Công và Bát Tử... nhưng thật ra 
đỏ chỉ là cuốn sách được viết duoi thời Chiến Quốc, 

— Sách Quyên Tử 

13 thiên, lời chú viết : « Ông tên là Uyên, người. 
nước Sở, đệ tử của Lilo Tử... ». Nhan зо CÈ viết : 
Quyên là họ. Sách Sử ký viết: «Hoàn Uyên, người 
nước Sở, học thuật Đạo đức của Hoàng Lilo, ia x 
aách 2 thién...». 

Cô thuyết cho rằng -Quyén Uyên tức lá phần 
Điền Kinh Trọng thể pia và Mant Tuân liệt truyện 
trong sách Sử ký nói là Hoàn Uyên trong nhóm 
Tác Ha. 

— Khảo Thành Tit 

18 thiên, Trầm khám Hàn viết: Thiên Châu 
Mục vương sách Liệt Tử có viết: Lão thành Tử 
học thuật kỳ åo với Doän văn tiên sinh. Sách Thích 
văn của Âu kinh Thuận thị viết là Khảo thành Tir... 
chữ Lão và Khảo hình và ám giống nhau nên dùng 
chung. 

— Trường Lư Tử 

9 thiên, Tiền đại Chiêu viết: Người nước Sở... 
Sách Ngự lãm dẫn lời LE thi Xoân Thu viết: 
« Trường Lư Tử có nói: Nái non, sóng bièn, kim 
thạch, hóa mộc, chất chứa mà hình thành ra đất... ». 
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— Vương Dich Të 

.1 thiên, Tiền đại Chiên chép: Có chỗ gọi là 
Chánh địch Tử, chữ Chánh và Vương hình giống 
nhan, nhưng chưa biết ai đúng. 

. — Công Tử Máu 

4 thiên, lời chủ viết: Công tử nước Nguy, 
người thời trước Trang Tử, Trang Tir rất khám 
phục ông. Các sách khác như LA thị Xuân Thu, Liệt 
Tử cũng đều chép là 4 thiên, 

— Din Tử 

25 thiên, lời chủ viết: Tên Biền, người nước 
Ti, cò ở Tác bạ, hiện Thiên khầu Biền. 

— Lilo Lai Tử 

_16 thiên, người nước Sở, đồng thời với Khồng 
Tử. Thi Tử có dẫn lời L&o Lai Tử viết : Con người 
sanh trong trời đất là gởi tạm vậy, gói tạm thì 
phải về. Người đời xưa gọi người chết là đi về... 
sống là còn 46... mà chết là mil, 

Sách Sử kj, Lão Tử truyện có viết : Có kà nói, 
Lilo Tử cũng là người nước Sở, viết sácb 15 thiên, 
nói về cải dụng của Đạo Đức. 

— Kiềm Lu Tử 

4 thiên, An ai nước Т2, giữ đạo rất chặt, Të Ủy 
vương ril tôn kinh ông. Có chỗ lại cbép 1а Cống 
lạ Tử, nhưng;Kiềm và Cống không biết ai đúng. 

Eiëm lu là biệt hiện, không phải (ёа hç, nhưng 
ong tên họ là gì, người nước Tè bay LA. sách ông 
viết 4 hay 5 thiên, không co tài liệu gì đề tra cứu 
droe c. mE 
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— Cung Tôn Tit 

2 thiên, Nhan su Cò viết; Cung Tôn là ho, 
không biết tên lá g). ` 

Thời xưa có ho Còng ton, những chua bề nghe 
có họ Cung tôn. 

— Chu Iluán ` 

14 thiên, cũng là loại sách của Nbo gia như 
Châu chánh, Châu pháp, Chan chế, nhung các sách 
trên luận về chế độ chánh trị, còn sách nüy gbi 
chép những lời cỗ huấn. 

— Hoàng Dé Từ Kính 

4 thién, sách Là Lim thiên Khử tư có viết: 
Thinh cấm trọng, sắc cấm trọng, áo quần cấm 
trọng, hương cấm trọng, vị cấm trọng. 

Gia Từ, thiên Ta chánh thượng có chép : Hoàng 
để nói: Bao như nước cháy qua kbe dà, cir chủy 
ra không ngừng, và vận hànb kbóng thôi... 

Các sách Chư Tử dẫn lời của Hoàng đế rất 
nhiều, nhưng có phải trich từ pho Hoàng dé tứ kinh 
nầy hay không, thì không có tài liệu nào đề tim 
bitu dugc cả, 

Người nhà Hán, hễ nói đến Đạo gia là nói đến 
Hoàng Län, Chư Tử cũng thường dàn lời Hoàng 
đế, có lẽ đó chỉ là ức thuyết vi không một ai nhìn 
tháv pho sách của Hoàng để cả. 

Hoàng dí hiện Hiên Viên thi, hay đó ebi là 
người phát minh ra xe rồi được người tôn sing 
chăng ? Giả sù như bồi xưa mà có Hoàng 66 thật, 
thì việc văn hóa pbát minh, đâu phải do một nguói 


mi nén. 
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Tương truyền thời xưa các sự våt phát minh 
hết 9 phần 10 đều do Hoàng đế, điền đó khóng có 
bằng chứng gì đề cho chúng ta tín chắc được. Các 
nhà Đạo gia như Trang Từ, Lão Tử thường mường 
(tượng đến cái cảnh si hội cbi thiện, chi đức của 
thời Thượng сё, đó chi là lối mượn thời xưa đề 
mong cải tạo thời nay mà thôi. Mặc Tử mượn danh 
Hạ, Vö, Hia Hành mượn danh Thần Nông cũng 
cùng một trường hợp như thế, cho nén sách Hán. 
chi ghi những sách của Hoàng để, đó chỉ là những 
pho sách của phái Đạo gia thời Chiến Quốc mượn. 
danh người xưa đề viết ra mà thôi. 

— Hoàng Đề Minh 

6 thiên, vua Hoàng đế muốn rin người cho 
nén làm người vàng, 3 lần bit miệng gọi ráng người 
xưa cần thận 101 nói là như thể... Trong Hoàng để 
minh 6 thiên, có Kim nbon minh... 

Đến thời Khồng Tử, Kim nhon này vẫn còn ở 
miču nhà Châu, đó cũng là loại «lời hay ghi lén 
bảng vàng...» chớ không phải nhirt định là người 
ving Ki ở dười thời Hoàng đế, mà chỉ ghi những 
lời của Hoàng đế thôi. 

Ngoài ra những thuyết khác về Hoàng để minh 
đều là những lời truyền văn, không có gì làm bêng 
chứng сЁ. 

— Hoàng Đế Quản Thần 

10 thiên, bắt đầu có từ thời Le Quốc tương іс 
như pho Lão Tử. 
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— Tạp Hoàng Рё 

$8 thiên, lời chú viết: e Người hiền thời Loc 
Quốc soạn ». Quyền sách nầy dường như là gom góp 
những lời truyền thuyết của Hoàng đế dudi thời 
Lục Quốc mà viết ra, chưa chắc là do một Sàn 
soạn ra trong một thời gian nào... 

— Lực Mục 

22 thiên, lời chủ viết: Viết добі thời Luc Quốc u 
nhưng mượn tên người xưa, Lực Mục là tướng của 
Hoàng dé. 

Trở lén mấy quy&n : Hoàng đế tử kinb, Hoàng 
để minh, Hoàng đế quân thần, Tạp Hoàng đế, Lực. 
Mục là do người đời sau viết mà mượn danh Hoàng 
- để hay danh thần của ông, và sách Hán chi đã sắp 
những sách kà trên phía seu Lão Tử là vì biết rë đó. 
chỉ là những tác phầm của những người thời Lục 
Qn6c. 

. — Tôn Tử ¬ 
" 16 thiên, sácb của thời Luc Quốc. Đây kháng 
phái là quyền Tòn Tử bính pháp c của Tôn Võ Từ 
Tôn Tin. 

— Tiệp Tử 

2 thiên, người nưởe Të, doit thời Luc Quốc. 
Trong sách Sử kỷ phần. Mạnh- Tuận liệt truyện có 
nhắc Tiệp Tử tức òng này. 

— Tủo Vũ 

2 thiên, người nước så, dưởi thời Võ d£, đi dn 
thuyết với Tề vương. T 

— Lang Trung Anh TY . . 

12 thiên, người dười thói Vo đế, 
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— Thần Quán Tử 

2 thiên, ngudi đất Thuc. 

— Trịnh Trưởng Giả 

1 thiền, người thời Lục Quốc, trước Hàn Phi, 
Hàn Phi.xung tung ông. Nhan sư CÓ viết: Người 
nước Trịnh, không biết tánh danh là gi. 

Sách Phong tục thông viết: Cuối đời Xuân Thu, 
nườc Trinh có người hiền, viết sách một thiên, tên 
là Trịnh trưởng giả, vi tubi lớn, đức cao nén mới 
tôn là trưởng giả. 

— Sở Tử 

3 thiên. 

— Đạo Gia Ngắn: 

2 thiên, ra đời gần đây hơn hết nhưng không 
biết tác giả là ai. Sách nầy sắp sau chói, y như phần ` 
Nho gia sau chót có pho Nho gia ngón. 


Trở lên tất cà 25 quyền, là số sách của phải 
Đạo gia đã bi mát, còn số sách còn lại cho đến 
ngày nay là 9 quyền, cong 34 quyền, riêng quyền 
Lão Tử có đến 4 quyền khác SES nén têng cong 
là 37 quyễn. 


các sách của phái mặc gia 


I. SÁCH МАС TU VÀ CÁC MÔN BË 


SÁCH Hán chi gbi sách của Mặc gia trước hết 
là của Doãn Dật, và sau cũng là Mặc Tir. 

Doãn 041 là người thời Châu so, sách của ông 
do người đời sau viết và mượn danh ông... 

Sách Mặc gia, trước tiên kề Doãn Dật, cũng 
như trong Bao gia trước tiên kề Y Doãn, là vì thời 
gian trước hơn hết, mà không hề chú ý dén sách 
đó thật hay giả. 

Mặc Tử là ngudi khai 18 cho Mặc gia, mà sách 
của ong lại bị sp san cùng thì thật là mot điều 
không hgp lý, vì thế cho nên phải sắp sách ông lên 
phần đầu chương näy. 


Sách Mặc Tử. 


Phần Chư tử lược sách Hán chí có Mặc Tử 71 
thiên, với lời chủ: «Ông tên Địch, làm Đại phu 
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nước Tổng, thời san Không Tử...». Vương ing Län 
và Trần chín Tôn chép là có 1 bên chi có 13 thiên, 
dày là một bàn Mặc Tử kbác. ` 

Sách Tử khổ toàn thơ liệt sách này vào Tử bộ, 

loại Tạp gia, cong 15 quyền, 53 thiên, số quyền 
giảng như sách Tùy chi đã ghi, còn số thiên thì ít 
hơn Hán chí 18 thiên, bồn Mặc Tử ghi trén đây còn 
cho đến ngày nay, và đã bị =н mát một số khả 
nhiều. - 

Mặc Tử gồm 53 thiên kề ra như sau : 

Quyền 1:7 thiên: Tbàn sĩ, Tu thân, Sò 
nhiễm, Pháp nghi, Thất hoan, Từ 
quả, Tam biện, 

Quyền 2: 3 thiên: Thượng hiền [thượng], 
Thượng biền [truog], Thượag hiền 
[ba]. 

Quyền 3: 3 thiên: Thượng đồng [thượng]. 
Thượng đồng [trong], Thương đồng 
[ba]. 

Quyền 4: 3 thiên : Kiêm ái [thượng], Кш ải 
[trung], Riém 4i [ha] ` 

Quyền 5: 3 thiên: Phi công [thugog], Phi 
công [trung], Phi công [bạ]. 

Quyền 6: 3 thiên: Tiết dụng [trung] Tiết 
dung [ha], Tiết táng [ha]. | 

Quyền 7:3 thiên : Thiên chí [thượng], Thiên 
chí [trung], Thiên chi [ha |. 

Quyền 8:2 thiên: Minh qui [ba], Phi nhac 
[thuong]. 
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Quyền 9: 4 thiên: Phi mạng [thượng], Phi 
mạng [trung], Phi mạng [ba], Phi 
nho [ha]. 

Quyền 10: 4 thiên : Kính [thượng], Kinh [bal]. 
Kinh thuyết [thượng], Kinh thuyết 

i ha]. 

Quyền 11: i "m : Đại thủ, Tiều thủ, Canh trụ. 

Quvền 12: 2 thiên: Qui nghĩa, Công mạnh. 

Quyền 13: 2 thiên : Lỗ vấn, Công thâu. 

Quyền 14: 7 thiên: Bị thành món, Bi cao làm, 
Bi thé, Bị thủy, Bị đột, Bi huyệt, Bị 
nga phu. 

Quyền 15: 4 thiên : Nghinh dich từ, Kỳ xt, Hiệu 
linh, Tạp thi. 

Trong аб 53 thiên kB trên, từ thiên Rị thành 
môn trở xuống cọng chung 11 thiên, [tức 7 thiên 
trong quyền 14 và 4 thiên trong quyền 15] là chuyên 
nói về phương pháp phòng ngự. 

Các thiên Kinh thượg, ha và Kinh thuyết 
thượng, hạ, cọng chung 4 thiên [trong quyền 10]; 
y như là những định lỷ trong bình bọc. Hai thiên 
Đại thủ, Tiều thủ [quyền 11] chuyên nói về thuật 
biện luận, dó là điềm đặc biệt nhitt trong toàn pho 
sách, cần phải chủ ý riêng biệt. 

Còn lại tất eh 36 thiên đều là bọc thuyết của 
Mặc Tir, nhưng việc bién soan không phải một lần 
mà xong, mà việc bién soạn cüng không được thuần 
nhứt. 

Thiên Lỗ Vấn viết: « Phàm nhập quốc, phải 
chọn việc mà làm, quốc gia hôn loạn thì nói việc 
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e Thượng hiën x, < Thượng đồng », quốc gia nghèo 
nàn tbi nói việc « Tiết dụng », « Tiết tảng », quốc gin 
thích vui chơi, chìm dám, tbi nói việc « Phi nhạc », 
« Phi mang », quốc gia dâm loạn, vô lễ, tbi nói việc 
«Топ thiên», « Thờ người khuất mit», quốc gia ` 
thích việc cướp đoạt, xâm lăng, thì nói việc « Kiêm 
. ái s, < Phí công s... cho nên mới nói chọn việc mà 
làm... ». 

Như thể thì các thiên Thượng Mën, Thượng 
đồng, Tiết dụng, Tiết táng, Phí nhạc, Phi mạng, 
Thiên chí, Minh qui, Kiêm 4i, Phi công... dèn là 
những thiếp nói lên tôn cbi của Mặc gia, và đó là 

chỗ quan trọng của toàn bộ quyền sách. 


Trong sổ 53 thiên của pho Mặc Tử, các thiên 
Kinh thượng, ha, Kinh thuyết thượng, ha, Đại thủ, 
Tiêu thủ, (ất cà 6 thiên ấy đều viết ra trong thời 
gian báu ky thời Chiến Quốc, nén khác hẳn với các 
thiên khác, cần phải chú ý tìm hiểu riêng. 

Phùng Híru Lan, trong pho Trung quốc Triết 
học sử đã viết: Trong pho Mặc Tử, các thiên Kinh 
và Kinh thuyểt là do phái Mặc của Hậu kỳ thời 
Chiến Quốc viết, Gong thời gian Ку, phong trào du 
thuyết rất thanh hành, việc học tập biên chép, cô 
xu hướng di đến chỗ giản dị, dễ gbi chép, vì thé 
có rất nhiều nhà viÉt sách. Mặc gia có Mặc Kinh, 
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Tuân Tử có Đạo Kinh, Hàn Phi Tử có « Nội ngoại 
sir thuyết ». TKt cá những tác phầm kB trên đều có 
hình thirc < Kinh э», nếu digi thời Chiến Quốc tiền 
ki, thì kbông bao giờ có thề tài như thé. . 

Cb tho, do tư nhon sáng tác, được biết ebo đến 
ngày nay, pho cŠ nhứt là Luận Ngữ, Luận Ngữ viết 
theo thề ký ngón, và cách ký ngòu cũng rf giản 
di, đến pho Mạnh Tir và Trang Tir, từ chỗ giản 
di đi lần đến thề ky ngôn và trinh bày thém 1у luận, 
đôi khi eó ngụ ngón, đỏ là bước đầu của sự diễn 
biến về văn thề của Chư Tử thời Chiến Quốc, rồi 
lần lần về sau thi bó luôn thề ky ngôn, mà lý lưộn 
theo dë tài, như môt bó phận quan trọng trong sách 
. Tuân Tử dà bó bin thề ky ngón mà viết theo lối 
lập luận có đề tài bán hói. Đó là bước diễn tiến 
thử 2 về văn thề của Chư Tử dưới thời Chiến Quốc. 

Trong pho Mặc gia, như các thiên Đại thủ, Tiều 
thủ, đều căn cứ theo đề tài mà luận, dưới thời đại 
của Mặc Tử, khi ông còn sống, chưa bao giờ có 
thề văn như th£, 

“оп nữa, trong các thiên Kinh và Kinh thuyết, 
Đại thủ, Tiều thủ, các thuyểi: «Kién bach đồng 
di x, « Ngưu mü phi nguu >... sau nầy mới có, cho 
nên Mạnh Tir là người thich biện luận, cũng chưa 
bao giờ dé cập dën văn đề ấy. 

Qua mấy phiương diện trên mà quan sát, chúng 
ta thấy rõ mắy thiên ấy đều được sáng tác ở bậu 
kv thời Chiến Quóc. 

Phùng Hữu Lan đã nhập xét rất đúng, trước 
kia, dười thời c chữa bao giờ có ui gọi méi loni. 
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sách nào đó là «Kinh >. Dën như các sách Dịch, 
Thơ, Thi, Lễ, Nhạc, Xuân Thu, ban đầu cũng chưa ` 
có tên gọi là Rinh. 

Thiên Thiên ván trong sách Trang Tử có ghi 
việc Khồng Tử nói voi Lio Đam: « Khâu sắp xếp 
Thi, Thơ, Dịch, Lễ, Nhạc, Xuân Thu, 6 kính... s gọi 
O quyền sách trên là Kinh có lẽ đây là lần đầu tiên. 

Thiên Thiên vận cũng không phái do tự Trang 
Từ viết, mà đo người sau thời Trang Tử. Mạnh Tử 
và Trang Tử đồng thời, Mạnh Tir là một Nho gia 
dai sư mà cũng chưa bao giờ gọi quyền sách trên 
là Kính. | 
| Thiên Kinh giải trong sách Lễ ky cô nói: 

«Điều giáo hóa của Thi, Tho, Nbac, Dịch, Lê, 
Xuân Thu...». Mặc dù chưa gọi sách ấy là Bính, 
nhưng jai dùng chữ «Kinh giải» đề dài tên cho 
thiên sách, thì cũng như đã đặt tên cho các quyền 
sách ấy là Kính rồi. 

Nhưng thiên Rinh giải, nếu có ra đời sớm lim 
thì cũng chỉ đồng thời với Trang Tir mà thói. Cuốn 
sách được đặt tên là Kinh duy chỉ có cuốn Hiểu 
Kinh, nhưng Hiën Kinh là một tác phầm đời nhà 
Hán, phần trước dá cà nói qua. 

Niên dai của Mie Tir, ở cách Không Tử không 
bao ха, và cũng ở trước Trang Tir, nhưng trong 
sách lại có thiên tên Kinh, như thë гб ràng khóng 
phải là tác phầm duói thời Mäe Tử. 

Dười thời Nho gia, các sách được tôn kinh đều 
gọi là Kinh, và bát đầu bång pho Luc Kinh, rồi Dao 
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gia, Mặc gia, Pháp gia V.V.. sau đỏ mới có sách gọi 
là Kinh. | 


Về bản chú giải Mặc Tử, không có nbiều, dưới 
thời Nam Tống và thời Minh so, có một bàn khác 
chỉ gồm có 13 thiên, do Nhac Đài chủ, những bản 
sách nầy đã bi mất, - 

Tất Ngươn có bàn Mặc Tử hiệu chú, gom được 
tất cá :hững lời hiệu đính của Lư văn Chiêu, Tôn 
tính Viễn, lại tham khảo thêm được nhiền sách 
khác dưới thời Đường, Tống. Tòn di Nhượng cũng 
có quyền Mặc То, tập trung được ý kiến của nhiều 
người đề so sánh, sửa chữa lại những chó sai lầm, 
nghĩa lý minh bạch, mà đoạn hoàn thiện nhứt là 
«6 thiên Mặc bién». . 

Dưới thời nhà Tín, Lễ Tháng có quyền Mặc 
biện chú nhưng đã bi mit, Trương bug Ngôn có 
quyền Mặc Tử kinh thuyết giải, Hồ Thich thi có 
Tiêu thủ thiên tần hồ, Lương khải Siêu có Mặc 
kinh hiệu thích, các sách nầy đều có giá trị. 

Sách Нап chỉ ghi những sách của Mặc gia, 
ngoài pho Mặc Tử còn có 5 quyền khác, nhưng dà 
bị mất. 

Năm quyền ấy kà như sau: 

1. Пойп Юй! 

2 thiên, với lời chủ: Công thần nhà Chân, 
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dưới thời Thành vương, Khương vương. Sách Tả 
truyện có chép: < Chi của Sử DAt.. » 

Sách Thuyết Uyền, thiên Chánh lý có dän lời 
Thành vương hồi việc chánh với Doãn Déi, Doãn 
DAt là quan Sử nhà Châu, là người đầu trong phái 
Mặc gia, nhưng quyền sách eba ông đã mất, không 
còn tài liệu gì đề tìm hidu được cả. 

Doàn Dat được kề là người mê đầu cho phái 
Mặc gia, cũng như Y Doän, Tân Giáp, Thái Còng 
nở đầu cho phải Đạo gia, tất cả đều là danh thần 
dưới thời Châu sơ. TẾt nhiên những lời nói của 
những người йу lưu truyền cho đến đời sau rất 
nhiều, cho nên được dẫn trong nhiều sácb, dưới 
_ thời Chiến Quốc, có kë háo sự viết sách rồi mượn 
danh những người ấy, mặc dù bén trong có gom 
góp phững lời của người xưa, nhưng phán thêm 
vào những ý của minb cũng không it.. 

Quyền Dodo Оа! cũng trong trường bợp kề 
trên. 

2. Điền Cùu Tử 

3 thiên, người thời trườc Hàn Phi Tử. Sách 
Tùy chi có chép: Nước Lương cò Điền Cầu Tử viết 
sách 1 quyền. 

Sách Lá Lãm và Hàn Phi thì lại chép là Điền 
Cưu Tử. Ông thuộc thời trước Hàn Phi, thì có lẽ 
sau Mäe Tir. 

3. Ngà Tit 

1 thiên, Nhan s: Có viết: Sách Biệt lục của 
Lưu Hướng viết : Ngã Tử thi hành cái học của Mặc 
Tử, như thế ông là báu hoc của Mặc Tử. 
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4. Tou Sào Từ 
. 6 thiên, đệ từ của Mic Tir. Theo sách Thy 

Đường chi thì pho sách gồm 1 quyền, đã mất. 

5. Ho Phi Tử 

3 thiên, đệ tử của Mặc Từ. Sách Ngươn hòa 
tánh soản viết : Hà phi là họ, hậu dn$ của Hồ Công 
nước Trần có Công tử Phi, rồi tir tôn lấy Hà phi 
làm bo. 

Sách Tùy chí và Đường chí đền ghi sách này 
gồm 1 quyền nhung đã bị mất. 


+ 


Sách Hán chi chép về sách của Mic gia chỉ có 
6 pho, trong 6 pho ấy bây giờ chỉ còn có 1 quyền 
Mặc Tử mà thôi. Nhưng quyền Mặc Tir 71 thiên, 
bây giờ chf còn lai có 53.thién, như thé là côn mà 
kháng trọn vẹn. Dưới thời Chiến Quốc, Mặc gia và 
Nho gia có ihé đứng ngang hàng nhau, mà sách vo 
lại it oi như thể, thật là mót điều dáng tiếc. 

Có thuyết cho rằng vì Mặc Từ chủ trương gian 
khỗ, đạo của ông quá khắc khe cho nền it ai chịu 
đựng được, mà Mic Tu lai chủ trương thực të, 
kbông thich văn từ hoa my cho nén học thuyết chỉ 
bồng bột nhứt thời nên không có sách vỡ lưu 
truyền nhiều cho hu thé. 
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các sách của pháp gia 
thương quán, hàn phi và môn đệ 


FIAN cht ghi chép sách của Pháp gia, bày giờ 
còn có Thương quân thơ và Hàn Phi Tir. 
= Thương quân là một đại chánh trị gia lüc båt 
đầu thời Cbiển Quốc, còn Hàn РЫ sanh vào собі 
thời Chiển Quốc, gom góp được tất cá những hoc 
thuyết của phái Pháp gia. | 
Nếu đọc được tất cả 2 quyền sách kề trên là biết ` 
qua tổng quát chủ trương của phái Pháp gia. 


L SÁCH THƯƠNG QUẦN 


Sách Hàn chi, phần Chư Tử lược, phải Pháp 
gia có Thương quán thơ.29 thiên với lời chú : « Tên. 
Ưỡng, bọ Cơ, hậu dug nước Vệ, làm tưởng Tần - 
biếu công, có liệt truyện s. 

Ưởng được phong đất Thương, cho nên gọi là 
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"Thương quán, sách Tứ khó thơ mục đề yếu có viết: 
« Trong sách Tam quốc chí, Tiên chúa truyền chú 
có nhắc đến Thương quân thơ, và tên Thương Tử 
được gọi bát dàn từ sách Tùng chỉ s. 

Trong Tùng chi cũng có ghi Thương quân thơ 
gồm 5 quyền, sách Tân Đường chí có chép: cũng 
gọi là Thương Tir, như thể thì bắt đầu từ đời Tống 
trở về sau, mới có danh xưng là Thương Tử. 

Triện công Vô, trong sách Quận trai đọc thơ 
chí có viết : Quyền sách là 29 thiên, nhưng đã mất 3 
thiên... Quyền Taương quân thơ còn cho đến ngày 
опу là quyền sách dà bị mất hết một pbần, 

Hiện nay quyền sách còn như sau: 

Quyền 1: 4 thiên: Canh pháp, Khầo linh, Nóng 

|. chiến, Khử cương. 

Quyền 2: 3 thiên: Thuyết dân, Toán địa, Khai 

| tái. 

Quyển 3: 7 thiên: Nhứt ngôn, Thác pháp, Chiến 

| pháp, Lập dân, Binh thủ, Cận lịnh, 

^ . Ta quyền. 

: Quyền 4: 4 thiên: Lai dán, Hình wëc [có tên 
thiên mà không có bài] Thường 
hình, Hoạch sách.. 

Quyền 5:8 thiên: Cánh nội, Nhược dân, [mất 

1 thiên], Ngoại nội, Quân thần, Cám 
sử, Định phân, Vi vi. 


$ 
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Sách Thương quán, cüng phư sách Quần Tir 
và Án Tử là do người đời sau gom góp biên soạn, 
không phải do chính tay Thương quán viết ra. 

Các sách Văn Hiến thóng khảo và Cô kim ngụy 
thơ kbảo có din lời trong Châu thi thiệp béi viết : 
Trong sách Thương quản, có phiền chó phụ hội 
việc đời sau, từ ngữ lại khác la, ró ràng không phải 
là của Thương quân viết, những điềm tình yếu, 
xác thực của Thương quân, trong Sử kỷ bản truyện 
đều có chép, và chỗ nào trong Sử kỷ không có mà 
sách Thương quân ls có là do người đời san thém 
vào. 

Trầm khám Hàn có viết: Traagin Lai dân 
thứ 15, pho sách có viết: «Ngày nay Tam Tin 
không thắng Tần đã 4 đời rồi, từ đời Nguy Tương 
vương cho đến nay, dã chiến không thẳng màscóng 
thành thì được... э. Trong thiên Nhược dân thứ 20 + 
có viết: e Bình Tần đến đất Yèn, đất Sinh...» đó là 
những chuyện dưới thời Tần Chiêu vương, đưởi 
thời Thương quân chưa có những việc йу. | 

Sách Tứ khố thơ muc đề yếu có viết: Xét theo 
sách Sử ký, lúc Tần Hiển cong mất, thái tử lên ngôi, 
bon Công tử Riền tố cáo (huong Ưởng muốn làm 
phần, Huệ vương liền xé xác Thương Ưởng, như 
thể thì sau khi Huệ vương lên ngôi, Thương Ưởng 
dang lo chạy trốn, đâu có thì giờ rỗi rãnh đề ngồi 
viết sách ? 

Nếu ông viết lúc còn bình thường thì tất nhiên 
phải drdi thời Hiểu công, nhưng nếu viết добі thời 
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Hiểu công, tại sao trong thiên dàn của quyền sách 
lại gọi Hiếu công bằng tên tbụy ? [tên truy lặng 
người đã qua đời]. 

Như thế rõ ràng là những người đời sau trong 
phái Pbáp gia, đã gom góp ngón luận của Thương 
Ưởng đề viết thành quyền sách, cũng như Quần 
Trong mất trước thời Të Hoàn công, nhưng trong 
sách ông lại có nbác đến T? Hoàn công. ` 

Trường hợp phu thế có rất nhiều trong sách 
Chư Tử, vì không đề được tên của người biên soạn 
nên phải mượn danh người trước đề nhờ tiếng 
tám. 

Thương quân dá làm tường cho Hiếu công, chủ 
trương biến pháp làm cho quốc gia phú cường, và 
sau đó bị Huệ vương giẾt, lúc ông còn sống, ngón 
luận và chánh linh, người nuóc Tần tất cà đều 
nghe biét và khàm phục. 

Hơn nữa, ngôi vì của Thương Сбор rất сво, 
môn khách rất nhiều, trong số có nhiều học giả, 
và cũng có kẻ là món đệ дпр, ЊЕ nén món khách 
vả bàu duệ gom góp những ngôn luận, chánh linh 
của óng đề viết thành sách là một điều dễ dàng và 
hợp lý. 

Về pho Thương quân biện đang lưu hành, có 
quyền chú bồn của Nghiêm vạn Lý đời Thanh, gần 
đây lại có pho Thương quân thơ của Vương thời 
Nhuận, và pho Thương quán thơ giải hồ của Châu 
sư Triệt, 
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2. SÁCH HÀN PHI TU 


Trong Hán chi, phần Chư Tử lược, phải Pháp 
gia, có Hàn Tử 55 tbiên, với lời chú : « Ông tén Phí, 
một trong các công tử nước Hàn, làm quan nước 
Tần, Ly Tư hai và giết ông. » 

Sử kỷ bồn truyện và sách Chánh pghĩa viết: 
Sách Thất lục của Nguyễn hiéo Tự chép: Sách Hàn 
Phi có 20 quyền. Sách Hán chí khảo chứng của" 
Vương ửng Lân viết: 56 thiên. Chữ 6 e rằng khi 
chép đi chép lại bị sai lầm, bàn Hàn Phi còn lại 
ngày nay có 20 quyền, 55 thiên. 

Sách Hàn Phí có 55 thiên như sau : 

Quyền 1 : 5 thiên : Sơ kiến Tiin, Tồn hàn, Nan 

ngàn, Ái lỗi, Chủ đạo. 

Quyền 2 : 4 thiên: Hữu độ, Nhị binh, Dương 

quyền, Bát gian. 

Quyền 3 : 1 thiên: Thập quá. 

Quyền 4 : 5 thiên : Cô phán, Thuyết nan, Hòa 

dân, Gian lỗi, Thi cướp. 

Quyền 5 : 5 thiên: V6 trưng, Tam thủ, Bị nội, 

Nam diện, Sức tà. 
Quyền 6 : 1 thiên: Giải liio. 
Quyền 7 :2thiên: Du lilo, Thuyết lâm. 
. {thượng}. mE 
Quyền 8 : 7 thiên: ThuyÉt làm [ha]; Quang 
hanh, An nguy, Thủ dao, Dụng 
nhon, Công danh, Đại tbê. 
Quyền 9 : 1 thiên: Nội sir thuyết [thượng] 
Tbất (buật. 
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Quyền 10: 


Quyền 11: 

` Quyền 12: 
Quyền 13: 

` thượng]. 

Quyền 14: 
Quyền 15: 
Quyền 16: 
Quyền 17: 


Quyền 18: 


. Quyền 19: 
' Quyền 20 
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1 thiền: Nội sừ thuyết (hạ] Lục 
trưng. | 

1 thiên : Ngoại sir thuyết [tả thượng}. 
1 thiên : Ngoại sir thuyết [tà ha]. 

1 thiên: Ngoại sir thuyết [hữa 


1 thiên : Ngoai sir thuyết [himm bạ]. 
2 thiên : Nan [nhứt], Nan [nbi]. 

2 thiên : Nan [tam], Nan [té]. ` 

6 thiên: Nan thế, Vấn bién, Vấn . 
điền, Dinh pháp, Thuyết nghị, Qui 
lại, 


9 thiên: Lục phan, Bát thuyết, Bát 


kinb. 
2 thiên: Ngũ zuli: Hiền học. 


: 5 thiên : Trung hiếu, Nhơn chủ, St: 


linh, Тат độ, Chế phán. 


Sách của Hàn Phi, 9 phần 10 do ông viết, lúc 
trước khi ông vào nước Tần, nhưng cũng có đoạn 
ghi những ngón luận của ông sau khi vào nước. 
Tần, đó là phần do người đời sau gom góp chép 
thêm, như thiện < Tồn һап», 

Cũng có đoạn chép nhi ng ngón luận сёа người 
. khác thêm vào, như thiên «So kiến Tàn», côn 2 
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thiên Giải Lão, Do Lão, cũng ding nghỉ là do 
người đời sau thêm. 

Sách Tứ khố thơ mục đề yếu có viết: «Nghĩ 
rằng lúc còn sống Hàn Phi viết rời từng thiên 
một, san khi óng mất, môn đệ liền gom góp sắp 
xếp lại thành sách, cho nén những thiên viểt lúc 
ở nước Hàn và khi б nước Tần đều được gom lại. 

Những quyền Hàn РЫ in dưới thời Nguyên, 
Minh có nhiều chỗ thiếu, nhưng quyền được in . 
gần đây thi tương đối đầy đủ, nhưng riêng về З 
thiên : Sơ kiến Tần, Giải Lão, Du LRo, chưa hiền 
lúc Lưu Hướng hiệu dinh là 55 thiên, đã có ai viết 
thêm vào 3 thiên nầy hay chưa. SS 

Nếu lúc đó chưa bị thêm vào, thi quyền sách 
55 thiên ngày nay đã bi mất 3 thiên. 


Trong sách Ngọc Hải, Vương wag Làn có viết : 
«Bán chú cü của Hàn Phi Tử, không biết do ai viết, 
Hà Biện, trong Hàn Phi Tử tự có viết: Trước kia, 
có tấp chủ của Ly Tán, nhưng tầm thường, không 
có chỗ nào dàng được, nén bỏ hết... ». 

Bản Hàn Phi lưu hành ngày nay do CÓ thiên 
'L$ hiệu dinh, có phụ thêm 1 quyền Thực ngộ, Lư 
văn Chiên cũng có viết quyền Hàn Phi hiéu chánh, 
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\ 
Vương tién Thậo thì viết quyền Hàn Pbi Tử tập 
giải, quyền này rất có giá tri. 


Hán chi ghi những sách của Pháp gia, ngoài 
2 quyền Thương quâu thơ và Hàn Phi Tử, còn lai 
quyền Thån Từ thi bị mát bët một phần. 

Thận Tử chuyền từ Đạo gia sang Pháp gia, 
sách Här chi ghi Thận Tử 42 thiên với lời chủ: 
«Ông tên Đảo, trước Thân bất Hai, và Hàn Phi, 
Thân bit Hai và Hàn Phí đều xưng tụng òng ». 

Vương ứng Lân viết: Sách Sử ký ghi: Thận 
Бао, người nước Triệu, viết « Thập nhị luận s. 

Sách Chánh nghĩa viết: «Thán Tử gồm 10 
quyền, Thận Tử là mot xử sĩ thời Chiến Quốc. Sách 
Hán thơ ghi Thận Tu 42 thiên, nbung då bị mất 
đến 37 thièn, bây giờ chỉ còn lại các thiên : Uy đức, 
Nhơn tuần, Dân nan, Đức 10р, Quán nhơn, cong 
tất cà có 5 thiên mà thôi. Như thế thì quyền Thận 
Tù bi mất mát rất nhiều. 


Nhắc đến Pháp gia, nếu khóng nói Than bit 
. Hai, Thương têng, thì nói Thân ЪЁ! Hai, Hàn Pbi. 
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Trong thiên Định pháp, Hàn Phi eling nhắc đến 
Thân bất Hai và Thương Ung, như thể thì 7 hán 
Tir cũng là một quyền sách quan trọng trong phái 
Pháp gia, nhưng đến ngày nay đã mất, 

Sách Hán chí, phần Pháp gia có ghi sách Thận 
Tử 6 thiên với lời chú: Tbàn bất Hai, người đất 
Kinh, làm tướng cho Hàn Chiêu hầu, trọn đời ong, 
chư bầu không dám xâm lấn nước Hàn. 

Trong sách Hán chỉ, phần Pháp gia, trước tiền 
có ghi sách của Lý Tir 32 thiên với lời chú : « Ông 
tên Ly, làm tướng Nguy Văn hầu, làm cho nước 
giàu, binh manh. 

Sácb Tấn thơ, phần Hinh pháp chí có viết: 
« Luật văn bát đầu từ Ly Ly, Lv soạn quốc pháp, 
viết Pháp hinh, cho rång làm vương giả không gl 
cần thiết bơn là trừ đạo tặc, cho nén luật của ông 
là lo về việc ấy trước, i 

Ông trước tác tất cả 6 thiên, và Thương дола 
bọc sách ấy đề làm tưởng nước Tần...» Và Lý by 
được xem như là khai tồ của Luật gia. 

Sách Xứ Tit: 9 thiên. Nban sư Có viết. Sách 
Sử ký viết : Nước Triệu có Xứ Tir, và Xử Tử tức là 
kịch Tw. 

Du Lé Tử: | thiện. Trầm khám Hàn cho rung 
Du Lê, theo Triéu Thố là Lưu Dai ví Du và Lưu 
méi vận, Lệ và Dai âm mường tượng nban, nhưng 
dày chi là ước đoán, không cỏ bằng chứng gì đề 
quyết đoán её. 

Triệu Thó: 31 thiên. Chàu thọ Nương viết: 
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Trong bồn truyện chép là 30 thiên. Sách Thy chỉ 
chép: Nước Lương cỏ Triệu thị tán thơ 3 quyền, 
nhưng đã mất... 

Sách của Triệu Thố cũng đồng loại với sách 
Già Nghi. 

Yén Tháp Sự: 10 thiên. Lời chủ viết: Không 
biết tác giả là ai. Dường như quyỀn sách pàv ghi 
những chuyện về nườc Yên, mỗi chuyện là Í thiên, 
nhưng không biết tại sao sách lại được liệt vào phải 
Pháp gia. 

Pháp Gia Ngón: 2 thiên, Không biết ai là tác 
già. Sách nầy cũng đồng loai với Nho gia ngón, 

Đạo gin ngôn. 


+ 


Trong sách Hán chí, phần Chu Tử lược, số sách 
của Pháp gia được ghi tất cả là 10 quyền. 

Các sách Thương quân tho, Hàn Phi Tu, tuy cô 
những thiên bị mất mái, nhưng sách vẫn còn, về 
Thận Tử thì số mát quá nhiều, ebi còn lại được có 
mấy thiên, còn kỳ dư 7 pho khác thì bị mất tất cá. 

Còn Quản Tir, Hán сы liệt vào phái Đạo gia, 
nhưng xét nội dung của sách, thì lại nhiều lý thuyết 

về Pháp gia, cho nên khi chúng ta muốn tim bièn 
về Pbáp gia thói Chiến Quốc, ngoài các sách của 
Thương quán, Hin Phi và Thận Tử, cũng nén đọc 
thêm Quản Tử cho đầy đủ, 


T 


các sách của danh gia 
và âm đương gia 


Н Ак chi ghi sách Danh gia, gồm có 7 quyền, 
nhưng biện ebi còn có pho Công tôn Long, nhưng 
bi mất mát nhiều, chỉ còn lại có 6 thiên mà thôi, kỳ 
dư các pho sách khác, đều bị mất hoàn toàn. 

Ngày nay các pho Đặng Tích Tử, Doän Văn 
Tử còn lại đều là những pho sách giả. 


SÁCH CÔNG TÔN LONG 


Trong Hán chí, phần Chư Tử lược, phái Danh 
gia có pho Công tôn Long 14 thiên, với lời chú: 
eNguëi nước Triệu». | 

Sách Tùy chi không có nhắc đến quyền sách 
nầy, sách Cựu Đường cbí ghi là 3 quyền, sách 
Thông cbi lại ghi là 1 quyền. Sách Tử khó toàn tho 
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thì dem vào phần Tạp gia, và quyền sách chỉ có 8 
thién, tức là bàn sách còn cho đến ngày nay. 

Như thế thi, so với Hán chí, pho sách đã bi 
mất hết 8 thiên. | 

Sách Sử kỷ, phần Mạnh, Tuán liệt truyện có 
chép: nước Triệu có Công tôn Long, biện thuyết: 
về e Kiên bach đồng dị x. Sách Hoài Nam thuyền 
ngôn huấn có viết: < Công tôn Long nuốt chữ mà 
nồi danh >. 

Sách Dương tử pháp ngôn cũng nói Công tôn 
Long dàng lời qui quyệt đến mấy van. Sách Sơ học 
ký dän lời sách Lưu Hưởng biệt lục: Công tón 
Long nắm lý luận < Ngựa tráng» mà qua cửa ái. 

Ngày nay, quyền sách của ông tuy bi mft 
nhiều, nhưng cũng còn có thề thấy được thuyết của 
ông. Quyền sách tuy lạ lùng nhưng có sở trường 
về bién luận, 

Trần chẩn Tôn, trong quyền Trực trai thơ lục 
giải đề ché Công tôn Long là nóng can, qué mùa và 
vòng vo, chưa biết cách án nói, chỉ dùng một chữ 
mà quanh quần, biến đồi vô cùng, càng lúc càng 
hóc biỀm, không phải là đề giải danh bọc mà chỉ 
đi đến chó làm cho không ai hiều được. 

Minh chung Tinh có in quyền này, đồi tên lại 
là Biện Ngôn, như thế là không thích đáng. 
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Sách Hán chí, gbi sách của phái Danh gie, 
trước tiên có Đăng Tích: 2 thiên, với lời chủ: Người 
nước Trịnh, đồng thời vời Tử Sản. Trong sách 
Tuân Tử cũng có nbüc chung Đặng Tich với Ное 
Thi và chê ông là « Thích nói về những thuyết kỳ 
la, và đùa với chữ s. Lwa Hướng thì phê phán Ông 
là người thich «Hinb, Danh», chủ trương hoc 
thuyết « Lưỡng Кра > [mặt nào cũng đúng] và biện 
luận thì vô cùng. 

Hoài Nam Tử lai nói: Đặng Tịch xảo biện mà 
làm loan pháp. Sách Tà truyện ghi: Tử Chuyên 
giết Ding Tích, mà lại dùng hình pháp của ông, 
như thế thì có lề Đặng Tích là người thông hình 
' pháp mà cũng giỏi về lối qui biện. Sách Tit khó 
toàn thơ liệt ông vào phái Pháp gia, có lẽ cổng vì 
lý do trên. 

Sách Đặng Tích 2 thiên, thiên Vò bậu và Chuyền 
từ là thuộc phái Danh gia, cùng loai với Huệ Thi và 
Công tôn Long, dày là loại tác phầm từ giữa đời 
Chiến Quốc trở về sau, nhưng Đặng Tich lại. là 
người thời Xuân Thu, như thế thì quyền sách trên 
do người đời sau viết rồi mượn danh Đặng Tích. 

Bán sách còn cho đến ngày nay là ngụy thơ, 
hiện nay có quyền Đặng Tich Tir do Nghiêm vạn 
Ly chủ thích. 

Sách Hán chỉ, phần Danh gie, cũng có Doär. 
Văn Tử, 1 thiên, với lời cho: Đến du thuyết với T? 
Tuyên vương, trước Công tôn Long. Nhan sư Có 
viết, Lưu Hướng có viết: cùng với Tống Hinh có ở 
Tüc Ha. 
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¡ Hồng Mai dân löi Lưu Нат nói rằng, Doãn Văn 
và Tống Hinh đồng hoc với Công tôn Long, như 
thế là không đúng. 

Sách Tüy chi chép quyền sách của ông có 2 
quyền. Trong Tứ Khá toàn thơ, phần Tạp gia có 
Doán Văn Tử 1 quyền phản làm 3 thiên : Đại đạo 
thượng và Đại dao bạ, tức là bồn sách còn lại đèn 
ngày nay. 

Phia trước quyền sách có bài lựa của Sơn 
Dương và Trọng Trường đời Nguy. 

Mã di Sơ cho rằng bài tira và 2 thiên sách này 
đều là giả, vì ngôn iir lrong sách rất tầm thường, 
xv nghĩa nóng cạn, không giống văn của thời Chiến 
Quốc. | 

Bán Doãn Văn Từ ngày này được З bàn. do З 
nhà chú thích khác nhau là Tiền chiếu ТФ, ông 
kế Bồi và Vương thời Nhuận, 

Các sách Đặng Tích Tir và Оойп Văn Tir còn 
cho đến ngày nay đều là ngụy thơ, còn 4 quyền kề 
phia sau, đền bị mất. 

1. Thanh Công Sanh 

5 thiên, với lời chủ: Bóng thời vời Hoàng 
Công. Nhan sư CÓ viết: Ông họ Thành Công. Lưu 
Hướng viết: Đồng thời với Ly Tư và Do. Lúc dé 
Do làm quan thủ đất Tam Xuyên, Thành Công 
Sanh đến du thuyết bảo đừng làm quan. Như thế 
Ong là người nước Tần, 

Sách Hán chi ghi chép sách của Chư Tử, sắp 
theo trật tự thời đại trước sau, nhưng không biều 
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tại sao Thành Công Sanh lại được айр trước Huệ 
Tir. 

2. Huệ Tử 

1 thiên, với lời chù: Ông tên Thi, đồng thời 
với Trang Tứ. Trong sách Trang Tử, thiên Thiên 
ha, thiên Chí Lạc đều có nhắc đến Huệ Thi và nói 
< Huệ Thì nhiều phương thuật, sách ông nhiều đến 
5 хе». Trong khi đó thì Hán chí lại ghi chỉ có một 
thiên, không bièu tại sao. 

Quyền sách của Huệ Thi đã mất, mà Trang Tử 
lai chép sách ông rất nhiều, trong thiên Thiên ha 
lai tường thuật thuyểt của Huệ Thí, các sách: Hàn 
Phi Tứ, Li thị Xuân Thu, Chiến Quốc sách, Thuyết 
Usàn dën có dán lời của fug Thi, như thể tbi ông 
là một danh gía cự tử đưới thời Chiến Quốc có thề 
so sánh vòi Công tón Long. 

3. Hoàng Công 

4 thiên, với lời chú: Tên Тӯ, làm Bác sf dadi 
indi nhà Tần, làm thi, ca, thấy có cbép trong quyền 
Tần ca thi. 

4. Mao Cóng 

9 thiên, vời lói chủ : Người nước Triệu, cùng 
với nhóm Công- tàn Long thường lui tới với Binh 
nguyên Quân và Triệu Tháng. Nhan sư CÒ vit: 
Sách Biệt lục của Lưu Hướng có viết: Luận e Kiên 
bạch đồng di» và cho rằng có ih? dàng thuyết nầy 
đề trị thiên hạ... Sách Sử ký chép: Ông là người 
xử sĩ, tim chỗ A do, không muốn chường mặt với 
đời. 


+ 
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Sách của pbái Danh gia, bây giờ chi còn pho 
của Công tôn Long, mà lại bị mất mát rất nhiều, 
thuyết của Huệ Thi còn có thề đọc được chit it 
trong thiên Thiên hạ của Trang Tử. | 

Trong các thiên Kinh thượng, hạ, Kinh thuyết 
thượng, ba, Bai thủ, Tiền thủ của pho Mặc Tử và 
thiên Chánb danh của Tuân Tử, chúng ta có thể tim 
thấy dười thời Chiến Quốc hậu kỳ, 2 phải Nho, Mặc 
đã phát triền Danh hoc như thế nào. 


Trong Hán cht, phần Chư Tử lược, về sách của 
phái Ẩm Dương gia, thấy có chép được 21 pho, 
nhưng cho đến ngày nay thì đã mất tất cả, có lễ vì 
giá trị các sách nầv không bằng Nho, Đạo, Mặc, 
Pháp, Danh nén dé bị mất chăng? 

Các nách bị mất kề như sau : 

1. Tống Tư Tinh Tử Vi 

3 thiên, lời chủ viết: Làm quan Sử cho Cánh 
Công. Trầm Khâm Hàn viết: Sách Là Lim, Chế nhac 
thiên viết: Dưới thời Tống Cảnh Công, ông bứt rứt 
hồi hóp. nén lo sợ liền triệu Tử Vi đến hôi. Tử Vi 
thưa : Bứt rút, hồi hộp là trời phat, tại va là do ở 

ua... Nếu vua làm điều lành, tự nhiên аё hết. • 

2. Công Thọ Sanh Chung Thüy 

- 14 thiên. Công thọ là họ ghép, chữ chung thủy 
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là tbeo lời của pbái Âm Dương « Ngũ bànb chỉ đức 
chung nhí phục thủy x [Đức của Ngũ hành hết mà 
trở lại dà]. 

3. Công Tón Phải 

23 thiên. Người duoi thời Lục Quốc. Dưới thời 
Hàn Văn đế, có người nước Lỗ 1а Công tôi Tbàn. 
dâng vua quyền Ngũ Đức chung thủy truyện. Công 
tôn Tbàn có lé là hậu duệ của Công tôn Phát. 

4. Trâu Tử 

40 thiên. Ông tên Viễn, ngmài nuóc Tè, làm 
thầy Yên Chiêu vương, ở Tắc Ha, cũng có hiệu là 
Đàm thiên Viễn. 

Trâu Viễn cho ring: Biến đồi là nguyên lắc 
. của thiên dao và nhon зт. 

5. Tráu Tit Chung Thùy 

36 thiên. Nhan sư CÒ viết: Cũng nói về thuyết 
của Trau Viễn, Sách này và sách trên cũng cùng 
một người viết, nhưng tai sao lại chia làm 2 quyền, 
không ai hiều được, vi không có tài liệu gì đề khảo 
sát được cả. 

6. Thira Khàu Tir 

5 thiên. Người đưới thời Luc Quốc, sách Hán 
chí chép là Tang kbên Tir. 

7. Đồ Văn Công 

5 thiên. Người dưởi thời Lục Quốc. Sách Biệt 
Luc chép là người nước Hàn. 

8. Hoàng Bé Thai Té 

20 thiên. Dưới thời Luc Quốc, người trong Chư 
công tử nước Hàn viết. Sách Biệt Luc chép: Cũng 
có thé là trong hàng cháu của nước Hào viết. Sách 
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nói về chuyện Am Dương ngũ hành, và cho đỏ lá 
Đạo của Hoàng đế, cho nên mới nói là Thái Tổ. 
Theo Liệt Tir, Thái Т5 là bắt đầu của chất. 

Quyèn sách này là cỗa người thói Chiến Quốc 
viết, cing như phái Bao gia viết sách rồi mượn 
danh Hoàng đế đề cho hoài đời sau tín tưởng. 

9. Nam Cóng 

31 thiên. Người dwói thói Luc Quốc, sách 
Nguon Hòa tánb soán có viết: Dười thời Chiến 
Quốc có Nam Công, viết sách 30 quyền, nói về 
việc Am dương, пуй hành, êng là hậu duk của Nam 
công tử nước Ve. 

10. Dung Thành Tử 

14 thiên. Tương truyền Dung Thành H Đế 
vương thời thượng cô, có kẻ lại nói đó 1А thầy của ` 
Hoàng Đế, sácb Kinh điền thích văn lại nói là thầy 
của Lão Tử, có lê đây là một nhân vật truyền thuyết, 
người đời sau viết sách rồi bày ra tên người đề 
đặt lên quyên sách mình. Quven nầy chuyên về ám 
dương, lịch số. 

11. Trương Thương 

16 thiên. Làm chức Thòa tướng, tước Bie linh 
hầu. Trong Trương Thương truyện có vict; Viết 
sách 16 thiên, nói về âm dương, luật lich. 

13. Troun Thích Tir 

12 thiên. Người nước Të, hiệu Điều Long 
Thicb, quyền sách nầy, nếu theo thứ tự thời đại thì 
phải sắp sau Trâu Viễn, 
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13. Lư Kháu Tử 

13 thiên. Ông tên Khoái, người nước Nguy, 
thời trước óng Nam công. 

14. Phùng Xúc 

. 1ã thiên, Người nước Trịnh, không rõ thuộc 
ibiri dai nào. 

15. Trương Cự Tử 

5 thiên. Người thời Lục Quốc, trưởc Nam càng, 
(lược Nam công khen tặng. Sách Hán chi viết : Dưới 
thời Lục Quốc, Trương cự Chương viết sách 5 
thiên, như thể Trương cự tử tén là Chương. 

18. Ngũ Táo Quan Chế 

5 thiên. Nói về chế độ nhà Hán, dường như do 
Giả Nghị sắp xếp, điều tran. 

Trong Gë Nghi truyện có viết: Ngbi nghi rằng 
nhải nén sửa đồi chánh, sóc, thay màu sắc у phuc, 
dinh lai quan danh, hưng lễ nhạc, nên thảo ra phép 
tác, màu tbi dùng màu vàng, số thì dùng 5, đặt tên 
quan và xin tâu lên tất cả. - 

Chữ Ngũ Tào ở dày chưa hiều-là gì, không biết 
có liên quan gi đến Ngũ hành khóng ? 

17. Châu Bá 

11 thiền. Người nước T ë, dưởi thời Lục Quốc. 

18. Vệ Hàn Quan 

12 thiên. Sách gần dáy, không biết tác giả là ai. 

19. Vu Trường Thién Hạ Trung Thần 

9 thiền. Người gần đây, ở đất Binh Âm. Nhan 
sư Cô viết : Ông viết những chuyện trung thần trong 
thiên hạ. 
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Đào biển Tăng viết: Sách ông không truyền 
lại cho đến ngày nav, nhưng lại được liét vào phái 
Âm Đương, tất nhiên phải có lý do, vì không thấy 
được quyên sách, nén không sao đoàn được. 

Đồng trọng Thư trong sách Xuân Thu phàn lộ 
có viết: < Ngũ hành là hanh của trong thần, hiển 
tir ». Có lẽ vì thế mà quyền sách được liệt vào phái 
Âm Dương gia. 

20. Công Tón (in Та 

13 thiên. Tước hầu ở Bình khúc, có chỗ viết là 
Con Та. 

_ 21, Tạp Ám Dương 

38 thiền, không biết tác giả là ai. Quyn sách 
- nầy gom góp những lời nói rải rác của рЬдї Âm 
Dương mà viết thành, cũng như các quyên: Nho 
gia ngón. Dao gia ngôn, Pháp gia ngón... 


+ 


Sách Hán chí ghi những sách của phải Am 
Đương đều hi mất tất cà, nhưng phải Âm Dương 
gia rit gìn với khoa số thuật, như thé nén xếp vào 
ngành học thuyết hav là ngành kỹ thuật chuyên 
mon 2 

Duói thời Tán Пап, bọn phương sĩ chuvén 
nghề bòi toán rất rành về thuyết của phái Âm 
Dương gia, vì thể, mặc dù sách của phải ойу đã hi 
mất, nhưng học thuyết lại rất thanh ở dưới thời 
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Lưỡng Hàn, rồi Nbo gia, Đạo gia lại bón hợp vào 
đề thành những học thuyết kỳ lạ. 
. Bën cuối đời Bóng Hán, thuyết Am đương ngũ 
hành của Đạo giáo lưu truyền cho đến pgày nay 
trong xã hội Trung quốc và luôn cả ở nước Việt 
Nam chủng ta. 

Vì thế, chúng ta có thé nói, tuy sách của phái 
Am Dương gia đã mất, nhưng bọc thuyết của phái 
ấy văn lồn tai. 


| các sách của phái tạp gia 
Já thị xuân thu, hoài nam tử 
“YA mấy quyên khác 


Si CH của phái Tap gia, trong pho Hàn chi có 
ghi, tất cả 1А 20 pho, nhưng Бау giờ còn chỉ có Là 
thi Xuân Thu và Hoài Nam Tử. 

Sau đây xin lược khảo vẻ 2 pho sách ấy. 


LA THỊ XUAN THU 


Sách Нап chí, phần Chư Tử lược, có Lá thị 
Xuân Thu 26 thiên, với lời chủ : « Tường nước Tần, 
Là ВА Vi gom góp các kẻ sĩ tri lược vi£t ». 

Trong Sử kỷ, phần Nguy công tử truyện có 
viết : e Khách chư hầu tiển dung binh pháp, công 
tử đều đứng tên, cho nên thế tục mới truyền Nguy 
cóng tử binh pháp... 

Gom góp binh nhấp của các tàn khách chư hầu 
rüi đề tên Tin Lăng Quân cũng như göm góp kẻ 
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iri lược trong аб môn ha đề viết pho Lš thị Xnân 
Thu, rồi đề tên Li Bất Vi lên trên. 

Trong thiên Tự Y của sách có viết : «Duy Tần 
bát niên... ». Năm thứ 8 đời Tần vương Chánh, là 
luc Lš Rất Vi làm thừa tưởng nuóc Tần, xưng là 
Trong pho, phong làm Văn tin bầu, thanh thế hiền 
bách một thời. 

Trong sách Sử ky, phần Tự Tự, và Bá Nhâm 
an thơ có viết: « Bát Vi đòi qua đất Thục, đời 
truyền sách Lš 1 зп... s, dường như quyền sách 
được viết sau khi Bất Vi dời qua đất Thục, nhưng 
dày có lé Sử công Tư mã “Thiên sơ xuất trong việc 
viết văn mà thôi. 

Quyền sách gồm các phần: Thập nbi ky, Bat 
lãm, Luc luận, cọng 26 thiên, mỗi thiên đều có 
mục nhỏ, 

Phần Thập nhí kv, mỗi thiên lờn lại chia thành 
5 thiên nhỏ, cong chung 60 thiền. 

Phần Bát lãm, mỗi thiên lèn lại chia làm 8 
thiên nhỏ, vi thiếu mất thiên « Đệ nhứt lầm » nên 
chỉ còn (ich 63 thiên. 

Phần Luc luận mỗi thiên lớn lại chia làm 6 
thiên nhỏ, cong chung 36 thiên. 

Phần Thập nhị kỷ, sau cùng có Tự y thiên, tức 
là phần Tự tự, nếu cong chung tất cả những thiên ` 
nhỏ, thi có tất cả 160 thiên, 

_ Sách Là thị Xuân Thu có 26 thiền lớn, với 160 
thiên nhỏ kë như sau: 
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Phón Thập Nhị Ky: cong 60 thiên 


. Manh Xuân kỷ có các thiên: Mạnh xuân, 


Bồn saab, Trong kỷ, Qui công, Khứ tu. 


. Trọng Xuân ky: Trọng xuân, Qui sanh, 


Tình dục, Đương оъ: Ёю, Công danh [có 
chỗ chép là Do dao]. 


. Quí Xuân kỷ: Qui xuân, Tận số, Tiên ky, 
- Luận nhơn, Viên dao. 
. Mạnh Ha kỷ : Manh ha, Khuyến đọc [cô bản 


chép Khuyến su], Tón str, Vu đồ, Dụng 
chúng [có bản chép Thiện học]. 


. Trọng На kỷ; Trong ha, Đại lạc, Xí lac, 


Thich Am, CÓ lạc. 


, Qui Ha kỳ: Qui hạ, Am luật, Am cơ, Chế 


nhac, Minh ly. 


. Manh Thu kỷ: Mạnh thu, Đẳng binh, Chấn 


loạn, Cấm tái, Hoài süng. 


. Trọng Thu kỹ: Trọng thu, Luận uy, Giản. 


tuyền, Quyết thẳng, Ái sĩ, 


. Quí Thu kỷ: Qui thu, Thuận dân, Tri sĩ, 


Thầm kỷ, Tỉnh thông, 


. Manh Bóng kỷ : Manb đóng, Tiết táng, An 


tử, Dị bảo, Dị dụng. 


. Trọng Đông kỷ: Trọng đóng, Chí trung, 


Trung liêm, Đương vụ, Trường kiến. 
Qui Đông КЎ: Qui dòng, Si tiết, бїбї lập, 
Thành liêm, Bất xâm. 


Phụ : Tự Y. 
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B. Phần Bát Lëm : cong 63 thiên 


1. Hữu Thủy lãm : Hữu thủy, Ứng đồng, Khứ 
уто, Thinh ngón, Cầu (hinh, Vụ bồn, Du 
dai. 

2. Hiểu Hanh läm: Hiến hanh, Bồn vi, Thủ 
thời, Nghĩa thường, Trường chánh, Thận 
nhon, Ngộ hợp, Tất kv. 

3. Thận Đại lãm: Thận đại, Quyền buân, На 
biền, Báo canh, Thuận thuyết, Bất quảng, 
Qui nhơn, Sát kim. 

4. Tiên Thức lãm: Tiên thứe, Quang (thế, Tri 
tiến, Нбі quá, Lạc thành, Sát vi, Khir hirn, 
Chánh danh. 

5. Tbàm Phân lãm: Thầm phán, Quán thủ, 
Nhiệm số, Vật cung, Tri độ, Thận thể, Bất 
nhi, Chíp nhi.  - | 

6. Thầm Ứng lãm: Thầm ứng, Trùng ngón, 
Tinh dụ, Ly vi, DAm từ, Bất khuất, Ung 
pgòn, Cu bị. | 

7. Ly Tuc lãm: Ly tục, Cao nghĩa, Thượng 
đức, Dụng dán, Thích uy, Vi dục, Qui tỉnh, . 
Cu nan. | 

8. Thi Quân läm: ТЫ quán, Trường lợi, Tri 
phận, Triệu loai, Bat uất, Hành luận, Kiêu 
tử, Quang biu. ` ° 


546 BÁCH GIA CHƯ VỆ 
C. Phần Lục Luộn: cong 3ó thiên 


1. Khai Xuân luận : Khai xuân, Sát hiền, Ey 
biền, Thầm vi, Ái loai, Qui tốt. 

2. Thận Hành luận: Thận bành, Уб pghĩa, 
Nghi tg, Nhứt hanh, Cần nhon, Sát truyền. 

З. Qui Trực luận: Qui trực, Trực gián, Tri 
hóa, Quà lý, Ung tắc, Nguyên loan. 

4. Bất Cầu luận: Dát cầu, Tán năng, Tự trí, 
"Đường qui, Bác chí, Qui đường. 

9. Tự Thuận luận: Tự thuận, Biệt loai, Hữu 
độ, Phân chức, Xử phương, Thận tièu. 

6. Sĩ Dung lận: Si dung, Vụ đại, Thượng 
nông, Nhiệm địa, Biện sĩ, Thầm thời. 


Sách Sử ky, phần Tháp nhị chư hầu niên bibu 
tự, và trong truyện L& Bất Vi đều viết: « Ông viết 
Bát lầm, Lục luận, Thập nhị ky ». Quyền sách cũng 
gọi là Lá lầm, vì phần Bát lầm nim trước và trong 
sách cb thơ, phần Tự tự đều nằm ở phía sau quyền 
sách, thiên Tự Y là phần Tự tự của sách Lë thi Xuân 
Thu và nầm ở рЫа sau phần Thập nhị kỷ, sau thiên 
Qui Bóng kỷ, như thé thì ró ràng là trước kia phàn 
Thập nhi ky dà được sắp sau các phần Bát lầm, 
Lục luận, và thứ tự quyền sách trước kia không 
- giống với quyền sách còn.cho đến ngày nay. 
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Quyền sách này dën có gom góp trong các 
sách: Không Tử, Tăng Tir, Trang Tử, Mặc Tir, Y 
Doãn, Liệt Tử v.v... mà không hề chuyên chú theo 
một quyền sách nào, cho nén nội dung rất phức 
tạp, và cũng nhờ thé mà chủng ta còn tìm thấy 
được một it về các sách cŠ thời Tiên Tần dà bi 
mất, như các sách của Am Dương gia, Nóng gio 
v.v... Và dày cũng có thé nói là quyền sách xưa 
nhứt được sáng tác theo lối tập thê. 

Quyền Lā tbi Хола Thu chú của Cao Da đời 
Đông Hán, là bàn sách lối có còn lại cho đến ngày 
nay. Ré đến có băn hiệu dinh của Tất Ngươn rồi 
ban Lá thị Xuân Thu hiện bồ, tục bà của Lương 
ngọc Tbằng, bản Là thị Xuân Thu chánh ngộ của 
Trần Xương Te, các quyền sách sau đều khá nén 
đọc. 


SÁCH HOÀI NAM TỬ 


Sách Hán chí, phần Chư Tir lược, phái Tap 
gia, có sách Hoài Nam [nói] 21 thiên, với lời chú : 
của Vương Ап, lại có quyền Hoài Nam [ngoai] 31 
thiền. 

Nhan su Ch viết : Nội thiên luận về Đạo, Ngoại 
thiên là Tạp thuyết, 

Trong bài tựa sách Hoài Nam tử, Cao Du đã 
viết: Hoài Nam Vương:Lưu An rẤt thích văn 
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chương, ké sĩ phương thuật trong thiên bạ đến vời 
ông rẤt nhiều. 

Ông cùng với nhỏm 8 người: Tô Phi, Ly 
Thượng, Ta Ngô, Điền Do, Lôi Bị, Mao Bi, Ngũ. Bị, 
Tấn Xương và Chư Nho: Đại Sơn, Tiều Sơn cùng 
viết quya sách, phần lớn di vè hưởng Đạo, gọi là 
e liồng Liệt», Hàng là lön, Liệt là sáng, ý muốn 
nói dó là những lời làm sáng tó cái Đạo Léen. Lưu 
Hướng biệu đính lại chu đáo, gọi tên là Hoài Nam. 
Lai có 19 thiên khác goi là Hoài Nam ngoai thơ... 

Về Ngoại thơ, thì số thiên kbóng giống với 
sách Hán chỉ đã gbi. 

Bồn Hoài Nam Tử biện còn cho đến ngày nay 
göm 21 thiên, ghi ra như sau: 

Nguyên đạo huấn, Thúc chon buÉn, Thiên văn 
huấn, Địa hình huấn, Thời tác huấn, Bôn kinh 
Бобо, Chỉ thuật huấn, Liêu xưng huấn, Të tục huấn, 
Bao ứng huấn, Ky luận huấn, Thuyên ngôn huấn, 
Nhâu lược huấn, Thuyết sơn huấn, Thuyết làm 
рибо, Nhơn gian huấn, Tu vụ huấn, Thái tộc huấn, 
Yếu lược huấn, Minh giám huấo, Tính thần huấn. 


+ 


Sách Hoài Nam Tử do Môn khách viết, у như 
sách Lä thị Nuân Thu, nhung Li Bất Vi là một tav 
phủ thương ở Dương dich đã Am mưu trữ một 
món hàng lạ chốn cung đình nhà Tần, mà tim 
được giàu sang phù quí, chưa chắc ông đã có bọc 
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Ње, hoy về văn chương, ông chỉ nhờ có tiền bạc 
mà được đứng tên trên quyền sách, còn Lưu An 
là người Бау văn chương và nồi tiếng, cũng có thé 
ttr minh làm được việc dó. 

Phần bôn truyện sách Hán thơ có viết: Lưu 
An là người thích sách vở, vì thế cho nén gom góp 
nhiều loại, thành ra phức tạp.... 

Quyên nầy cũng gom góp nhiều loại hoc thuyết 
giống у như sách Lü thị Хала Thu. 


Và các bàn chủ của sách [loài Nam Tir, thi có 
bản của Cao Dy là xwa hơn hết, Trang lục Kict, 
Vương niệm Tón cũng có bàn hiéu dinh, nhưng 
bàn của ho Trang không hav bång của bọ Vương. 

(in đây, có bàn Hoài Nam (äng liệt tập giải 
của Lưu văn Điện sưu tầm lai liệu rất rộng, chủ 
thích cũng kỹ càng, dày là bàn có giá trị hơn hết, 


Sách Hán chí ghi chép các sách của phái Тар 
pia bị mất hay bị nguy tạo, gồm cô 18 pho xin gbi 
га вай: | 
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1. Khòng Giáp Вап Vu 

26 thiên, với lời chú : Chép sử của Hoàng để, 
(quyên sách này cũng y như quyền Y Doãn được 
đặt lên hàng đầu của phải Bao gia, và quyền Doãn 
Dat được đặt lén bàng đầu của phái Mặc gia, tất 
ca đều do pgười đời sau viết mà mượn tên người 
xưa, 

Tinh chất của quyền sách này cũng giống như 
quia èn Hoàng dé minh của phái Đạo gia. 

. Đại Vỏ ~ — 

37 thiên, với lời chủ : Tương truyền do vua Võ 
viết, nhưng lời văn là của người đời sau. 

Sách này như là một quyén tạp luc những lời 
_ thé, minh, cam, châm của vun Hạ — Võ, có thê gom 
góp ở các sách cò, hav ở những lời văn khác trong 
đồ có, hoặc đo lời truyền văn mà người đời sau 
зот góp lni, không BAN thật là sách của đời nhà 
Ha. 

3. Хай Tư Tư 

8 thiên, với lời chủ : Ông tên Viên, làm tưởng 
nhà Ngô dedi thời Xuân Thu, người rung trực, bị 
giém pha mà chết, | 

Sách Binh thơ lược phần Bình ki xào gia có 
ghi sách Nui Tư Tư 10 thiên, nghi rằng đỏ là 1 pho 
sách khác. 

. Pho sách 8 thiên gồm có : Thái bá, Kinh binh, 
Ngô, kế nghé, Thỉnh điện, Cửu thuật, Bình pbáp, 
Trần hằng. 

Ngũ Tir Tư là một trung thần, một danh tưởng 
của nhà Ngó, ngôn hạnh và binh pháp của бпр 
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được người Ngó truyền tụng, người đời sau gom 
góp lại viết thành sách rồi ghi tên là Ngũ Từ Tư... 
Sau đỏ quyền sách bị mất. 

Dưới thời Déng Нап, nhóm Viên Khương, Хро 
Binh nguy tao pho Việt tuyệt thơ, lúc đó có thề 
som góp lai những y trong pho sách của Ngũ Tử 
Tư, nhưng nếu nói là nội thiên của Việt tuyệt thơ 
là pho Ngũ Tử Tư trong Hán cht đã ghi, và thiên 
tình pháp trong pho Việt tuyệt là phần Binh pháp 
irong pho Кай Tử Tư, đó chỉ là điều ức đoán chó 
kháng có gì làm bằng chứng cả. 

4. Tử Văn Tử 

35 thiên, với lời chú : Người nước TE, hay bàn 
luận về việc binh, giếng như Tư mä Pháp. Nếu như 
thế thi đáng lẽ sách này phải được liệt vào sách 
"inb thơ lược mới phải. — — 

(Gan đây Tôn đức Khiêm có viết : Theo Tử Mặc 
Tử tbi đây là một Binh gia dai sư, vì ông sở trường 
về môn Binh học. 

5. Do Ри 

3 thiên, với lời chú : Người Nhung, Tân Mục 
cống cho làm chức Đại phù, nến Do Dư làm Bai 
phu cho Tần Mục công thì thời dại của бри ở trườe 
thi Nuân Thu rất xa, nhưng Hán chí lại ghi sách 
ông sau Ngũ Tir Tư. chắc có lề đây là sách do người 
đời suu viết, 

Các sách Hàn Phi Tử, Là thị Xuân Thu, cu có 
ghi chuvén Do Dư vấn đáp vời Tiin Mục công. 

6. Гу Liên Tử 

29 thiên, với lời chú: Người thời Lục quốc, 
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Nhan sư CB viết: Sách Biệt lục của [ưu Hướng có 
viết: Ủy Liên theo cái học của Thương quân, Sách: 
Tay chỉ chép ông là người thời Lương Huệ vương. 
Nhưng êng là người nước nào, thuộc thời dai nào, 
có rất nhiều thuyết khác nhau và -không có bằng 
chứng gi rõ ràng dé xúc định được cả. 

Бау là quyền sách có nhiều chỗ lôn sèn, đáng 
nghi là nguy tbo, không có pià tri gì đảng xem сй. 

2. Thi Tử 

20 thiên. Người nước IL. làm tường nước 
Tần. Thương quàn thờ làm thầy, Thương Ưởng 
chết. ông trốn vào đất Thuc. 

Sách Hậu Нап thơ chép: Thi Tử viết sách 20 
thiên. nội thiên gồm 19 thiên trình bày giềng mối 
của dno, đức, nhon, nghĩa, còn một thiền nói về 
việc Cửn Châu hiềm trở và sông suối. 

8. Đáng Phương Sác 

20 thiên. Бау là quyền văn tập của Đông phương 
Sóc, ngày nay còn thấy được những thiên rai rác 
của ông trong các sách khác. 

9. Ва Tượng Tiên Sanh 

1 thiên. Đây là một kẻ sĩ ở fin. Có người trách 
ông, «Thân được cái thuật trong thiên Һа, quan 
sát sự vật lâu ngày, mà không giúp ich gì cho việc 
trí nước, không làm sáng tỏ được nghĩa quàn 
thần x. 

10, Kinh Aha Luận 

5 thiên, với lời chủ :< Kinh Kha vi nước Yên 
\hich khách vua Tần kbóng thành >s. Tư më Tương 
Như và mấy ngudi kbác dëu cò luận về việc nầy. 
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11. Ngô Tử 

1 thiên. Trong Binh thơ lược, phần Binh quyền 
mun gia có sách Ngô Khởi 48 thiên, đậy là một 
quvền sách khác không phải quyền nầy. 

12. Công Ton Ni 

1 thiên. Trong phần Nbo gia có Công tôn Ni 
tử 28 thiên, khóng phải là quyền sách kề trên. 

13. Bác St Thần Hien Đối 

1 thiên. Dưới thời nhà Hán, các bác sĩ, hiền sĩ, 
quan thần vấn nạn Пап Phi và Thương quán. 
Duéng như đây là loni văn chương nói về chánh 
sách, : 

14. Thần Thuyët 

3 thiên, những bài Phú dười thời Về để. Đã 
gọi là Phú, nhưng tại sao lai nhập vào phần Tap 
gìn ? Đây có lẽ là một sự lầm lẫn của Hán chi trong 
khi ghi chép... vi 3 thiên trong sách nầy không có 
hình thức là những bài Phú, 

15. Giải Tit. Bộ Tho 

35 thiên, 

16. Sung Tap Thơ 

%7 thiên. 3 

17. Tap Gia Ngôn 

1 thiên, không biết tác giả là ai. Quyền sách 
này cũng giống như các quyền : Đạo gia ngón, Nho 
gia ngón v.v... 

Trở lên là tất cả các pho sách của phái Tap gia 
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đã bị mát, cong chung là 17 pho, các loai sách từ 
Đông phương Sóc trở xuống đều là các loại biet 
tập, đổi sách, bộ thơ, tạp văn, không phải loại sách 
đặc biệt cô tảnh chất thuần tạp gia. 


/ 


các sách của phái tung hoành gia, 
nông gia, tiêu thuyết gia. 
phụ: sách qui cốc tử 


C34 CH Hán chí, ghi sách của Tung Hoành Gia 
gồm có 12 pho. 

1. Tủ Tit 

31 thiên, Ông tên Tần, có liệt truyện trong Sử 
ky. Trầm Khâm Hàn viết : Trong Sử ký, Quốe sách 
thấy ghi Tô Tần 8 thiên, sau khi Tô Tần mất, TO 
Đại, То Lé, đều có luận thuyết, Quốc sách lại gọi 
2 ang ấy đều là Tà Tứ, cho nên mới có sự :ầm lần 
với Tò Tần, trong 31 thiên kê trên tất nhiên là có 
lộn những thiếu của То Đại, Tô Lè thêm vào, 

Xách спа Tổ Tử dà bị mát, trong Chiến Quốc. 
xách và Sử kv còn tìm được những đoan nói vë 
việc ông du thuyết. 

Sách Tùy chí không có ghi sách Tô Tử, mà có 
ghi Qui cếc Tử, gồm 3 quyền. Sách Tân Đường 
chi cũng có ghi Qui cốc Tir vời lời chú: có chó 
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chép là 2 quyền, và nói là của Tó Tần soạn. Sách 
Наа chi thì có Tô Tử, mà không có Qui cốc Тї, 
như thế Qui cốc Tử có phái là Tó Tần không ? 

That ra Qui cốc Tir chỉ là một проп våt truyền 
thuyết, cho nén Nhac Đài đã viết : « Tô Tần muốn 
e thần ký hóa» thuyết của mình, cho nên mượn 
dani; Qui cốc Ті». 

bàn sách Qui cốc Tử còn cho đến ngày nay 
dán: ushi không phải là của Tó Tần viết rồi muqu 
danh, Liễu tôn Ngươn trong bài « Biện Qui cốc Từ » 
dà ché là; «Lời nói kv di mà «дао» thì càng tầm 
thường ». 

Sách Chu Tir biện của Tống Liêm thì phê phán : 
Dó là chi trí nhỏ nhoi của loài rắn, chuột, nến dem 
dùng trong gia dinh thị gia dinh tan nát, dem dùng 
trong nước thì nước hư, đem düng trong thiên ha 
thi rat thiên ha, các bác đại phu, hoc si nên phi 
nhỏ bó di mà dừng bàn đến... 

Hồ ứng Lân cũng viết: Quyền sách rất quê 
mùa, nông can, nếu là bậc thìy của Trương Nghị, 
_ "Fð Tần, thi đạo thuật dhu có thấp kém đến mức ấy... 

Dièu tế Hằng nhận xét ring: Đỏ là quyBn sách 
của người thời Luc triéu viết rồi mượn danh Qui 
cốc Từ. 

2. Truong Tir | 

10 thiên. Ong tên Nghi, có liệt truyện trong 
Sir ký, 

3. Hàng Thuyền 

2 thiên, làm tưởng nước Yên. Sách Binh thơ 
lược, phần Bính quyền mưu gin, có Bàng Huyện З 
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thiên, Vương diêm Vận trong quyên Đề Hac Quan 
Tir có viết: «Dao gia Hạc Quan Tir 1 thiên, Tung 
lloành gia Bàng lluyén 2 thiên >. 

4. Кһиуё Tit 

1 thiên, Khuyét là bọ, Tung Hoành gia có 
Khuyét Tử. 

э, Quốc Vu Т 

17 thiên. 

- 6. Tần, Linh Lăng Linh Tin 

1 thiên. Vấn пап tướng nước Tän là Lý Tu. 
Có lẽ đây là gom góp thơ của Linh Lãng lính tên 
Tin gói cho Lý Tư. 

7. Băng Tử 

9 thiên, tên Thông, Bồn truyện có viết: Luận 

về thời Chiến Quốc, bọn nnt вї quyên biến... 

8. Trâu Dương 

7 thiên, Trâu Viễn аб vict: Nguc trang thượng 
1 roog Vương thơ, có lé Eh ‡ thiên trong 7 thiên 
trên. | 

9. Chủ Phụ Yen | 

28 thiên. Ông học sở trường và sở doán của 
thuyết Tung Hoành. Sách Thuyết Uyền có dẫn lời 
của ông. 

10. Từ Nhạc 

1 thiên. 

11. Trang An 

1 thiền. 

12. Đãi Chiếu Kim Mã Liêu Thương 

Người nước Triệu, dưới thời Võ đế. Kim mã 
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là cửa cung nhà Hán, Liêu Thương chờ Sue ơ đó. 
Có chỗ chép là bino Thương. 


Sách Hán chi ghi số sách của Tung Hoành gia 
gồm tất cả 18 pho, cho đến ngày nay dš bị mất 
(Ất cả. 

Tung Hoánh chỉ là một sách lược, không đủ 
điều kiện đề gọi là môt bạc thuyết được, chẳng 
những kbông thề so sánh với 5 phải Léen Nho, Mặc. 
Đạo, Pháp, Danh gia, mà cho đến phái Âm Dương 
gia cüng không thề bång được. 

Hơn nữa đến đời Tần, Hán thống nht của 
Trung Quốc, số du si không còn chó đề hoạt động 
nén đến thời Tây Hán, kẻ sĩ trong phái ấy như 
nhóm Tràu Duong chi là những văn nhân hay là 
từ phủ gia mà thỏi, vì ly do ấy mà phải Tung Hoành 
gia bị mai một rất mau. 

Chiến Quốc sách không phải là một loại sách 
học thuyết của Chư Tử, nhưng cũng có thề nhìn 
trong íy phần hoạt độug của phái Tung Hoành. 


E! 


J. Hán chí ghi sách của a phái Nóng Gia, gồm có 
9 pho. 
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1. Thần Nóng 

20 thiên. Dưới thời Luc Quốc, Chư Tử nbận 
thẩy có phong trào giải đãi về nông nghiệp, liền đề 
xưởng việc canh nông và mượn tén của Thần nóng 
đề lên quyền sách. 

Sách Biệt lục của Lưu Hướng chép: Nghi là 
sách của Ly Ly và Thương quên mà mượn tên Thần 
nông. 

Duri thời Tbàn nóng, chưa có văn tự, đâu có 
thề viết sách được, rõ rang là sách của người đời 
sau mượn danh người xưa. | 

. Sách Manh Từ, thiên Bang văn Công có viết : 
« Có người mượn lời của Thần nông, đó là Hứa 
` Hành», như thế Hira Hành cũng có mượn danh 
Thìn nông. 

2. Da Lao 

17 thiêu. Người thời Lục Quốc, ở vùng Të, Sở. 
Dã Lão không phải tên người, vi ông nói việc canh 
nông, cho nén đặt tên là Dã Lão. 

3. Tế Thi 

17 thiên, Không biểt người thuộc thời nào. Có 
thuyết cho rằng ông là Kế Nhiên, người ở Thải 
khñu trên dòng sông Hộc, họ TE, tự Văn Tử, tŠ tiên 
ông là Cóng tir nước Tấn, ông thường di về phương 
Nam, Pham Lãi thờ làm thầy, nhưng thuyết này 
không có bång chứng gì xác đáng cả. 

4. Dong An Quốc 

16 thiên. Quan Nội sử nhà Hán, không Mët rõ 
thuộc vào đời vua nào. 
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5. Doän Dá Úy 

14 thiên. Không biết người thuộc thời nào. Có 
thuyết cho rằng ông tên Trạch, và viết sách dạy 
cách trồng rau đưa. 

6. Triệu Thị 

5 thiêo. Không biết người thuộc thời nào, Ông 
viÉt sách dạy người trồng cây, cày cấy. 

7. Pham Tháng Chi 

18 thiên. Lim quan Nghi lang dưới thời Võ đế. 
Quyền sách của òng có lẽ bi mÉt vào lúc cuối đời 
Nam Tống. 

8, Vương Thị 

6 thiên. Không biết người thuộc thời nào. 

9. Thái Qui) 

1 thiên. Người duwi thời Tuyên đế, Lưu Hưởng 
viét là người đất Hàm Ban. 


Trở lén, sách Hán chí ghi sách của phái Nóng 
gia gồm 9 quyền đều bị mát tất cà, sách của Thần 
nòng chắc chắn là do người đời sau viét rồi mượn 
danh, sách Dã Lão thì không biết do ai viết, TË thị, 
Doãn đô ủy, Triệu thi, Vương thị đều không ró là 
người thời nào, còn Đồng an Quốc thì không biết 
rõ ở đời vua nào, chi có Pham Tháng và Thai Quy 
là biết lai lich chat It. 

Sách Došn đó úy thì viết về cách trồng rau, 
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dua, sich của Triệu thi, Phạm Tháng, Thái Qut thì 
viết về cách làm ruộng, tất cà đều nói về ngành 
chuyên môn trồng trọt chó kbóng phái trinh bày 
mội hoc thuyết nào cả. 

Khi Tần thủy Hoàng ra lịnh đốt sách, các loại 
sách trồng trọt thuộc ngoai lệ. Sách Пап chỉ ghi 
từ Đồng an Quốc trở xuống gồm có 6 quyền, đều 
là sách viết déi thời Tây Hán mà cüog bị mất, 
có lẽ vl loai sách ấy không được người thích xem 
chăng ? 

Trong phái Nóng gia, duy chi có Hứa Hành chủ 
trương « Vua lôi cùng di cày », đó là ly tưởng rất 
cao qui, nhưng Hán chi kbóng thấy ghi sách của 
“êng, có phải ông không có viết gì cbáng? 

Trong sách Mạnh Tử có nêu qua học thuyết 
của Hứa Hành, nhờ đó mà người đời sau biết qua 
chỗ trương của ông. 


Hán chi có chép sách của phải Tiều thuyết gia 
được lỗ quyền. 

1. Y Doün Thuuết 

27 thiên. Lời văn thật thô thiền, dường như do 
người đời sau viết mà mượn danh ông. 

Quyền này chép về chuyện truyền thuyết của Y 
Doän, không phải là quyền Y Doün của Dao gia cho 
nên được ghi ở phần Tiều thuyết gìa. 


b 
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2. Bội Từ Thuyết s 

19 thiên. Nghỉ người đời sau viết thêm vào. 
Sách Đường chí phần Tiều thuyết gia, cũng có Bạt 
Tử 1 quyền nghỉ rằng là quyền này. 

Bao gia có Bật Tir, ở đây lai có Bật Tử thuyết, 
cũng y như trường hợp sách Y Doän đã kè trên. 

Sách này ghi về những chuyện Võ vương phạt 
Trụ. 
3. Châu Khảo 
76 thiên, Khảo xét về những việc dưới thời nhà 
Châu. 

4. Thanh Sir Tir 

57 thiên. Ky sự của sử quan thời xưa. Thái sü 
nhà Tấn, con của Đồng Hồ được phong ruộng 
Thanh Sir, nhan dé mà lấy làm họ luôn. 

9. Sư Khoáng | 

6 thiên. Thấy có chép trong Xuân Thu, lời văn 
thô thiền, có lề do người đời sau viết và mượn 
danh. 

Quyền sách nầy do. người đời sau gom góp di 
ngón, dëi sự cửa Sư Khoảng mà viết ra. 

6. Vụ Thành Tử 

11 thiên. Sách Hàn Phi ngoại truyện chép vua 
Nghiêu học với Vụ Thành Từ, sách Tuân Tử chép 
vua Thuấn học với Vụ Thành Chiêu. 

Vụ Thành Tử và Vụ Thành Chiều có phái là 
một người hay không, điều đỏ không có tài liệu gi 
dé minh xác được cà, nhung tương truyền thời xưa 
có người tên Vụ Thành TỪ cho nên phái Tiều thuyết 
gia có người phu hội viết sách và mượn danh ông. 


CÁC SÁCH CỦA PHÁI TUNG HOÀNH GIA... 563 


7. Tống Tử | 

18 thiên, Tuân Khanh nói về Tống Tử, cho ring 
lời nói của ông giống ý Hoàng Lio. 

Trong thiên Pbi thập nhi tử, Tuân Tử sắp chung 
Tống Hình với Mặc Địcb, trong thiên Thiên bạ, 
Trang Tử cũng viết: Bi hiếp đáp mà chẳng thấy 
nhục, cứu dàn trong các cuộc xung đột, chống chiến 
tranh, chủ trương ngưng việc binh бао. 

Ban Cố có nói: Không hiều y gì người ta sắp 
sách òng vào phái Tiều thuyết gia. 

&. Thiên Át 

3 thiên. Đây cũng là loại sách người đời sau 
viết, nhưng mượn danh người xưa. 

9. Hoàng Dé Thuyết 

40 thiền. Cüng do người đời sau viết mà mượn 
danh. Vì pho này viết không thuần nb nén moi 
bị liệt vào phái Tiều thuyết gia chăng ? 

10. Phong Thiện Phương Thuyết 

18 thiên. Viết dưới thời Vo đế. 

Phong thiện ЈА lễ tế Trời, Đất, bắt đầu từ thời 
Võ đế. Quyền sách này do số phương si devi thời 
&y viết. 

11. Dai Chiếu Thần, Nhiéu, Tâm Thuật 

25 thiên. Viết đưới thời Võ đế. Lưu Hướng viết : 
Nhiéu là người nước T$, không biết họ là gì, viết 
sách déi thời Võ đế, quyền sách đề « Tâm thuật >. 

12. Bùi Chiếu Thần, An Thành Vi Ương Thuật - 

1 thiên. Thuộc phái Bao gia, chủ trương thuyết 
Dưỡng sanh, goi là Vi wong thuật. An Thành là tèn 
người. 


+ 
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13, Thần Tho Chân Ku 

7 thiên. Người thời Tuyên để. Sách Châu kč - 
cũng như Châu khảo, Châu thuyết, đều chép những 
chuyện của đời nhà Châu truyền lại. 

14. Ngu So Cháu Thuyết 

943 thiên. Người Hà Nam, dưới thời VG đế, là 
người phương si làm chức Thị lang, hiệu Hoàng 
Xa sử giả. 

15. Bách Gia 

139 thiên. Sách Phong tục chí viết : Về pho Rüch 
gia có chép chuyện dưới thời nhà Tống, cửa thành 
bị cháy, liền tát nước dui ao đề đập lira, са đều 
nói lén, liền dép båt v.v... 
| Có lẽ đây là pho sách tạp lục của Bách Gia 

Chư Từ nén được dät ra sau càng của phái Tiều 

thuyết gin. 


Phải Tiều thuyết gia có tất cà 15 quyền sách 
dà kề trên, nhưng đều mát. Theo tên các quyền 
sách mà suy đoán, thì có thề phân làm 4 loại : 

1. Châu khảo, Cháu kỷ, Thanh sử tir, đều thuộc 
loai dã sử. 

2. Y Боёп thuyết, Bật Tử thuyết, là chuyện tích 
của nhân vật, đó là loại ngoại sử. 

3. Phong biện, Phuong thuật, là tác phim của 
bọn phương sĩ thuộc về loại sách TẾ hài, Sưu thìn 
(chuyện thần tiên), 
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4. Sách Tống Tử, ghi những lời nói của Tống 
Hinh, thuộc về loại ngụ ngón. 

Các loại sách trên đây đều ghi chép theo những 
lời truyền kbìu, đàm luận của dán gian, cho nén 
mới gọi là Tiều thuyết gia, 


phân phụ lục 


A. BÁN THÓNG KÉ CÁC SÁCH CỦA 
BÁCH GIA CHƯ TỬ THEO TÀI LIỆU 
CỦA SÁCH HÁN СНІ 


Ги AN Chư Tử lược trong sách Hán chi, có ghi 
chép các sách của các phái: Nho, Đao, Âm Dương, 
Pháp, Danh, Mác, Tung Hoành, Tạp, Nông,- Tiêu 
thuyết, tất eà 10 phái, số sách tổng kê chung là 189 
pho, nhưng số còn lai cho đến ngày nay rất i ít, còn 
số mãi thì nhiều, 

Trong số còn lại, còn trọn vẹn rất it, số bi mất 
mát một phần rất nhiều, cũng có một phần. bị mất 
rồi sau đỏ lại xuất hiện là do người đời sau ngụy. 
lao, đó gọi là ngụy thơ, khác với loại sách do người 
đời sau viết mà mượn tên người trước. 

Sau đây là bản thố ng kê sắp theo từng môn phái ai: 

1..Nho Gia 

— Tông số sách : 52 

— Số còn hoàn toàn: 4 [gồm có: Mạnh Tử, 
Tuân Tử, Án Tử, Diém thiết luận], 
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— Số bì mất một phần : 1 [pho Gi& Nghị tân 
thơ mất 3 thiên]. 

— S6 bị mất nhiều : 10 [gồm có Tử Tư, Tăng 
Tử, Công tôn Ni tử, Lục Giã Tân ngữ, Đồng trọng 
Thư, Công tôn Hoằng, GAR Sơn, Ngó Kháu, Tho 
vương, Lưu Hưởng, Dương Hùng) 

— 56 bị mất hoàn toàn: 37. 

— Nguy thơ: 1 

Chủ thich | 

Pho Manh Tủ 7 thiên còn dà. Mạnh Tử ngoại 
thơ là sách ngụy tạo. 

2, Đạo Gia. 

— Tông số sách: 37. 

— Số còn hoàn toàn: 1 (pho LRo Tử). 

— Số bi mất 1 phần: 2 [gồm pho Trang Тї, 
mất 19 thiên; pho Quản Tử, mất 11 thiên, ] 

— S5 bị mất hoàn toàn : 28. 

— Nguy thơ: 7. 

3. Âm Dương Gia. 

— Tông аб sách: 21. 

— Số bị mất hoàn toàn : 21. 

4. Pháp Gia. | 

— Tông яб sách: 10 | 

— Số còn hoàn toàn: 1 (Hàn Phi Ti] 

— Số bị mất 1 dë 1 [Thương quán thơ : 
mất 4 thiên | 

— S6 bị mất nhiền : 2 [Thận Tử, Triệu Thé]. 

— Số bị mất hoàn toàn : 6 
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b, Danh Gia. 

— Tổng số sách: 7 

— Số bị mất nhiều : Í 

— S6 bị mất hoàn toàn: 4 

— Ngụy thơ: 2 

6, Mặc Gia. 

— Tồng a6 sách: 6 

— Số bi mất 1 phần : 1 [Mặc Tử mất 18 thiên | 

— 56 bị mất hoàn toàn: 5 

7. Tưng Hoành Gia. 

— Tồng số sách: 12 

— Số bi mất hoàn toàn: 12 

8. Tap Gia. 

— Tổng số süch : 20 

— SŠ còn boàn toàn : 2 [Lã thị Xuân Thu, Hoài 
Nam Tử). 

— Số mất hoàn toàn: 17 

— Nguy tho: 1l. ^ 

9, Nóng Gia. 

— Tổng số sách: 9 

— S6 mit hoàn toàn: 9 

10. Tiều Thuyết Gia. 

— Tổng số sách: 15 

— 56 mát hoàn toàn: 15 

Tồng kết chung tinh hình tác phầm của 10 Môn 
. phái: | 
— Tông số sách: 189 


e 
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— Số còn hoàn toàn : 8 

~ Số bi mất 1 phần: 5 

— S6 bi mất nhiều : 13 

— S6 bi mất boàn toàn : 154 
— Nguy thơ: 11 
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B. BANG THỐNG КЁ CÁC TÁC РНАМ 
TRỌNG YẾU CỦA BÁCH GIA CHƯ TỬ 


Trong hàng thống kë nầy chúng tôi ghi những 
tác phầm trọng yếu của từng môn phải hiện còn, ` 
với những bản chủ thich bay nhứt đề các ban có 
thề tìm đọc khói phài mất cóng lựa chọn khi muốn 
tim biðu tác phầm. 

Muốn hitu một món phải nào cho chính xác, 
tốt hơn hết là tim đọc tác phầm của môn phái ấy. 

Trên thị trường sách vở, hiện nay có rất nhiều 
sách vở bàn về học thuyết của Bách Gia, dù sao 
sách Ấy cũng bị trình bày theo ý riêng nhiều hay 
it, làm cho chúng ta chỉ biết một mặt nào trong 
toàn điện của bọc thuyết, nếu có điều kiện đọc được 
chữ Nho, bay có bản dịch nguyên tác dày đủ, tốt 
hơn hết là nên đọc nguyên tác trước rồi sau sẽ đọc 
các tác phầm phê phán, bình luận sau, nbw thế 
chúng ta sẽ có những phán đoán, nhận xét khách 
quan và toàn diện hơn. | 

Sau đây là những tác phám chinh của Bách Gia 
nên doc: 

1. Nho Gia 

— Luận Ngữ 

- Luận Ngữ tập giải của Hà Án. 
- Luận Ngữ lập chủ của Chu Tử. 
' = Luận Ngữ chánh nghĩa của Le bảo Nam. 

— Mạnh Tử 

- Mạnh Tử chủ của Triệu Ky. 
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- Manh Tử tập chú của Cbàn Hi. 
- Mạnh Tử chánh nghĩa. 
— Tuân Tử 
- Tuân Từ chú của Dương Kinh. 
- Tuân Tử tập giải của Vương tiên Khiêm. 
— Trung Dung - 
- Trung Dung chủ của Trịnh Huyền. 
- Trung Dung chương cú của Châu Hi. 
— Nhạc K . 
- Nhạc ký chủ của Trịnh Huyền. 
— Đại Học | 
- Đại học chú của Trịnh fluyều. 
- Đại hoc cbuong cú của Châu Hi. 
- Đại học diễn nghĩa của Châu đức Tủ. 
— Hoc К) 
- Hoc ký chủ của Trinh Huyền. 
— Lë Vận 
- Lễ vận chú của Trịnh Huyền. 
— Hiếu Kinh 
- Hiếu kinh chủ của Đường Huyền Tôn. 
- Hiến kinh bồ së của Nguyễn Phúc. 
2. Đạo Gia 
— Lào Tử : ; 
- Lão Tir chú của Vương Bật. 
- Lilo Từ duc của Tiên Hoãng. 
— Trang Tử 
- Trang Tử chủ của Quách Tượng. 
- Trang Tử dực của Tiêu Hoãng. 
- Trang Tử tập giải của Vương tiên Kbiém. 


. , 
572 . BÁCH GIA CHƯ TƯ 


3. Mặc Giá 
- Mặc Tử gian hồ của Tôn di Nhượng. 
4. Danh Gia 
- Mặc biện : Mặe kình biệu thich của T ong 
. khái Siêu, 
- Tiêu thủ tân hồ cla Hồ Thich. 
- Thiền Chánh danh trong süch Tuân Тї. 
- Công tôn Long. | 
- Pháp Gia 
` - Quản Tử: Quản TË nghĩa chửng của 
Hàng lư Uyên. 
- Thương quân thơ : Thương quân thơ của 
Vượng thời Nhuận. 
- Hàn РЫ Тїї: Hàn Phí Tử tập giải của 
Vương tiên Th4n. 
6. Tạp Gia 
- Lš tbi Xuân Thu: Lü tbi Nuân Thu chu 
của Cao Dụ. 
- Hoài Nam Tir: Hoài Nam Tử chủ của 
Cao Dụ. d 
- Hoài Nam Hồng liệt tập giải của Lưu 
văn Điền. 


e 


Trở lên là những tác phim quan trọng của 
Bách Gia Chu Tir với nhiều nhà eba giải có giá tri, 
đề khi muốn nghiên cứu các bạn có thề chọn lựa 
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một cách dễ dàng, ngoài ra gìn đây lại còn có 
nhiều bản, dich bêng Bacb thoại rất dễ doe, cáo 
ban cô thề mua đề tham khảo tbém khi vốn có 
văn chưa được đầy đủ lêm. 


PHÁN NĂM 
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- Tồng kết Học thuyết của Bách Gia Chư Ту: 
ø |, Nho Gia: Khồng Từ, Mạnh Tử, Tuán 
Tv. a2. Mộc Gia : Mặc Từ, э 3. Đạo Gia: 
Dương Chàu, Lào Tự, Trang Từ. е 4. Danh 
Gio: Huệ Thi. a 5, Âm Dương Glo: 
Tráu Viễn, a 6. Pháp Gio: Hàn Phi Từ. 


T RÖ lên, chúng tôi đã trình bày với các ban 
thân thé của Bách Gia Chư Tử, boàn cảnh xã hội - 
đương thời với trình độ sinh boat, văn hóa của 
thời bấy giờ và lược khẢo qua các tác phầm của 
Bách Gia Chư Tir. 

Đề kết thúc quyền sách chúng tôi xin têng kết 
ra nhận xét chung về học thuyết của Chư Tir một 
cách ngắn, gọn và rõ rang đề cho các bạn dễ nho. 

1. Nho Gia 

— Khồng Tử 

Là vị thầy đầu tién trong lịch sử Trung quốc, 
ông muốn đảo tạo đệ tử thành người hoàn toàn, có 
ích cho quốc gia, xë hội. Khi truyền thuật lại những 
chế độ và tư tưởng cồ truyền. Ông đã đưa ra nhiều 
giải thích đo theo quan niệm đạo đức riêng của ông. 
Theo linh thần ấy, khi day Lục Nghệ, ông 44 đưa 
ra nhiền giải thleh mới, nhấn manh đến giá trị của 
kinh Tbi « Thi có 300 thiên, một lời nói có thể bao 
trùm cả, là « Đừng nghi bậy » [Tư vô tà]. 

Tinh thần sáng tạo qua sự truyền thuật Ấy 
được kế tiếp mãi bởi những người nối chí ông, 
vira truyền thuật kinh sách từ đời nầy qua đời 
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khác, món đệ ông đã tao nén vô số lời chủ giải 
mới, mở rộng thêm ý nghĩa kính sách, phần lớn 
bộ Tbập tam kinh sau này đã được thành binh theo 
cách Ze đười hình thức lời chủ thich văn сба các 
kinh. 

Do điềm ấy mà Không Tử đã chiếm địa vị riêng 
biệt trong số các boc giả đương thời, và việc nàv 
đã khiến ông trở thành người sáng lập một hoc 
phái mới. Môn đồ phái nầy là những nhà thông 
thái chuyền về học SES và hoc phái mang tên 
Nho gia. 


liên cạnh những giải thích mới vë học nghệ 
H uc kinh] Khồng Tử còn có những d niệm riêng 
về cà nhân và xã bội, về trời và người. 

Vë xã hội, óng cho rằng, muốn cho xã hội có 
trật tự, thì trước hết phải Chính Danh. Chính danh 
c^ nghĩa là mọi vật trong thực tại cần phải cho 
hợp với cái danh nó mang. Ngày kia, một đệ tir hài 
Không Tu sẽ làm gì trước hết, nếu бор được dự 
vào việc chính trị. Ông дар: «А! phải chính danh. 
trước » [Luận Ngữ]. Lần khác, mót упа chư hầu hỏi 
ông về phép trị dàn. Ông đáp: «Vua cho ra vua, 
tôi cho ra tôi, cha cho ra cha, con cho ra con» 
[Luán Ngữ]. Nói cách khác, mỗi cái danh bao hàm 
một số điều kiện tao nén bàn chất một loại sự vật 
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mà danh liên hệ đến. Bản chết của ông vua là những 
điều kiện lý tưởng mà ông vua phải có, nghĩa là 
những điều kiện hgp vời a vương дао». 

Hành động theo vương đạo thì ông vua mới 
thật là vua, ông vua vừa hợp với thực, vừa hợp 
vời danh, như vậy. là có sự phù hợp giữa danh và 
thực. Nhưng nếu ông vna kbông hành động theo . 
vương đạo, thì không phải là ура nữa, mặc dầu ông 
vẫn ngồi trên ngôi, 

Vậy (rong những tương quan trong xã hội, mỗi 
cái đanh đều bao hàm một số trách nhiệm và bỗn 
phận nào, và những cá nhân mang danh Ấy pbải 
có những trách nhiệm và bồn phận phù hợp với 
danh ấy. 

: Đó là ý nghĩa thuyết Chinh danh của Không 


Về đức tính mỗi eá nhân, Khóng Tử nhấn manh 
đến Nhán Nghĩa, nhứt là Nhân. 

« Ngbta » là phầu ia phải làm bit câu trong 
hoàn cảnh nào, đó là vò thượng mệnh lệnh. Trong 
quán thần xã hội, mọi người đều có những điều 
phái làm, léie nhiệm vy vì nhiệm vụ, bởi vì những 
điều ấy dáng phải làm về phương diện luân lý, Nếu 
làm nhiệm vụ vì ly do khác, không vi luân lý thì 

hành vi la không hợp pghĩa, dẫn cho la có làm tròn 
bồn phận. 
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Nói theo Không Tử và các hận Nho, thì lúc dé 
ta chỉ hành động vì elgi». Với nhà Nho, nghĩa và 
lgi là 2 điều hoàn toàn đối lặp nhau. Chính Không 
Tử đã nói: e Quân tử biết rõ về nghĩa, tiều nhân 
biết rë về lợi x. [Luận Ngữ}. Ấy là điều Nho gia gọi 
là «Phân biệt nghĩa và lợi э, sự phân biệt mà họ 
cho là tối quan trọng trong việc giáo due, đạo đức. 

« Nhân » là thương người, người nào thật lòng 
thương pgười khác thi có thề làm tròn bồn phận 
minh trong x hội. VI vậy trong Luận Ngữ, la thấy 
Không Tử thường ding chữ nhân không những đề 
chỉ một dirc riêng, mà còn đề chỉ chung mọi đức 
tinh, thành thử cân < Người có nhàn > là đồng nghĩa 
với người có mọi đức tính hoàn toàn. Trong những 
đoan Ấy, < nhân » có thể Ыёо là «toàn đức s. 


dh 


Từ nhân, Không Tử đi đến Trung Thứ. Trọng 
Cung hài về phán ; KEbầng TX đáp: < Điều gi minh 
không muốn thì đừng làm cho người >. Ở một đoạn 
khác, êng lại nói: « Кё nhân là hé muốn lập cho 
minh thì lập cho người, hé muốn cho minh nén thi 
lo cho người nén. Có thề lấy mình mà xử với người, 
ấy gọi là đường lối của nhân. » 

Vậy thi hành nhân tức 1А trọng ké khác, muốn 
lập cho minh thị lập cho người, muốn cho minh 
nén thi cüng lo cho người nén. Nói một cách khác : 


ke 
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«Hãy. làm cho người điều gl mình muon người làm 
cho minh». . 

Dé là phương diện tich cực trong sự thi hành 
mà Không Tir goi là « Trung » hay tinh ngay thẳng 
đối với kể khác. Và phương diện tiêu cuc, gọi là 
e€ Thử э, hay lòng vị tha < Điều gi mình không muốn 
thì đừng làm cho người ». 

B6 là trung thứ, hay là đường lối của nhân, và 
dé cũng là « phép thước tấc » của các hậu Nho, 


Từ nghĩa, Nho gia suy ra quan niệm « Làm mà 
không vi gi cå». Tạ làm những điều phải làm chỉ 
vì điều ấy hợp nghĩa, chở không phải vì những lý 
do ngoài cái nghĩa. 

Có kë lin aï chế nhao Không Tử : «Biết chẳng 
được mà cứ làm ». Không Tử đã nói: «Quản tử ra 
làm quan là dà thi hành điều nghĩa [làm cho tròn ` 
trách nhiệm mình] dẫu biết rằng đạo chẳng tbi 
hành được », 

Đạo gia chủ trương thuyết < Và Vi» [tiên cực] 
trong khi Nho gia chủ trương «ta làm không vì gi 
cả x, Với Nho gia, con người không thề không làm 
gì. vì ai cũng có việc phải làm, tuy nhiên, điền ho 
‚ làm là không vì gi cả, bởi vi giá trị việc làm không 
ở trong chinh việc làm và ciing không ở trong kết 


* 
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quả bên ngoài (làm vị tính thần trách phiệm, ché 
kbông phải có muc dich vụ 101]. 

Bởi sống của КҺдод Tử là mot ví đụ rõ rệt về 
chỗ trương ấy, sống vào thời ky đầy những rối loan 
xã hội và chánh trị, ông đã сб hết sức dé cải tạo 
xã hội. Ông đã chu du khắp nơi, và cũng như 
Socrate, đã phồ biến với moi người thuyết của 
minh. Tuy 26 gắng của ông không kết quà, nhung 
không bao giờ ông ngi lòng. Biết rằng minh không 
thành công, ông vẫn luôn luôn cổ gắng. 

Chính Không Tử đã nói về minh : « Đạo ta sắp 
được thi hành ư ? Ấy là do mạng. Đạo la phải vong 

phÉ đi w? Ấy cũng là do mạng s. [Luận Ngữ]. 

| Ông cố làm hết sức mình, nhưng giao phó kết 
quà cuối càng vào mang. Người ta thường hiều 
mang là định mang bay mạng linh. Đối vời Không 
'T mạng có nghĩa là mạng linh của Trời hay ý 
muốn của Trời, nói cách khác, ông quan niệm mạng 
nbus mội thế lực có ý thức, nhắm một mục đích 
phửi định. 2 

Nhưng đối với Nho gia về sau, mang chi có 
nghis là toàn thề những điều kiện và thế lực biện 
сб trong toàn vũ trụ. Riêng cho sự thành turu bên 
ngoài của các hành vi ta, thì luôn phải có sự kết hợp 
các điều kiện ấy, nhưng sự kết hợp ấy không thuộc 
phạm ví kiềm soát của ta. Vì vậy đối với ta, điền hay 
hơn cả là hãy thử thực biện những điều ta 41 biết là 
bôn phận, mà chẳng nên bận tám đến sự thành hal. 

Hành động như vậy tức là « Biết mang s [biðu 
tinh thần trách nhiệm]. Theo Nho gia, biết mang 
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là một đức tính cần thiết cho người quân tir, cho ` 
nên Không Tử nói : Chẳng biết mang, không phải 
là quân tử [Luận Ngữ}. | 

Biết mang, có nghĩa là chấp nhận sự di phiên 
của ebi đời nầy và không quan tám đến sự thành 
bai bên ngoài, Ngu hành động được như thế tức 4а, 
trên mội phương điện, ta có thề không bao. giờ. thất 
bai, sự thành công chỉ đến sớm bay muộn mà lhôi, ` 
hỡi vì nếu ta làm bồn pháo, thì qua hành vi 1а, bồn. 
phận đã được thực hiện theo đạo đức, bất câu sur 
thành bại bên pgoài của hành vi, | 

Do đó mà suy, le cần phải dèng lo gt đến 
thành công, đừng sợ gì vé thKt bại, và như vậy ta 
зё được sung sưởng. Khồng Tử đã nói: < Kê tri thì 
khóng lầm, kë nhàn thì SES lo, kë dũng thi chẳng 
Sợ». 


Trong sách Trang Tử, ta thường thấy Đạo gia 
chế giễu Không Tử như người cứ kbăng khăng nghĩ 
tới nhân nghĩa, và do vậy cbi biết có những giá trị 
luân lý, mà không biết đến những giá trị siêu luân ly. 

Thật ra, Đạo gia đã lầm, bàn về sự tiến triền 
tỉnh thần của chỉnh mình, Khồng Tử có nói : « Ta 
15 tubi đã đề chí vào việc hoc, 30 lèng đã vững; 
40 chẳng còn nghỉ hoặc, 50 biết mang Trời, 60 vâng 
theo mang Trời, 70 tâm ta có muốn sự chí. cüng 
không hề sái phép > |Luận Ngữ]. 
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«Нос» mà Không Tử nói ở đây, không giổng 
vời ý nghĩa mà ta thường hiều. Trong Luận Ngữ, 
Hoc có nghĩa là « Đề chí về dao», và « Sáng nghe 
` Đạo, chiều chết cũng vui x. Đạo đay là < đường lỗi », - 
« cbán lý >, Chinh vào hồi 15 tubi, Không Từ 45 đề 
hết tAm chí vào việc học Đạo ấy. 

Điền bây gió ta goi là học, là đề mở mang kiển 
thức, nhưng Không Të học Bao là đề nắng cao thần 
trí tìm đường lổi, tìm hoc thuyết đề cửu đời, SS 
đồi chẽ độ. 

Thàt ra, Kbồng Tử cũng biết những giá trị siêu 
luàn lý, về phương diện này, ông cũng giống như 
Socrate lit người tin rằng mình có nhiệm vụ thiêng 
liéng trang việc thức tinh dàn tộc Hi Lạp. 

Không Tử cũng tin đến một sứ mạng thiêng 
liêng, bởi thế, ngày kia, khi bi vây khốn ở đất 
Khuông, ông nói: e Néu Trời muốn đề mất nền văn 
hỏa, thi chẳng cho những kể sau và cà ta được dự 
vào, Trời mà chưa đề mất nền văn hóa Ấy, tbi người 
Khuóng làm gì được ta | » [Luận Ngữ}. 

Một người đương thời của Khồng Tử cũng nói : 
«Thiên hạ vô dao đã làn rồi, Trời khiến Phu Tử làm 
chuông cảnh tính» [Luận Ngữ]. 

Vậy ta thấy Khồng Tủ tin rằng khi hành động. 
ông đã vâng theo mang Trời và được sự tán trợ 
của Trời, «by ông cũng đã biết đến những Een tri 
cao hon giá trị luân ly. ` 

— Mạnh Tử | 

Khồng Tử d& nói nhiều về nhán, và còn phân 
biệt rất cặn kê nghĩa và lợi. Mọi người phải làm 
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tròn nhiệm vụ minb, và trong khi làm nhiệm vụ 
phải gat bô mọi tư lợi, phải «nói rộng lòng minh ` 
cho lan tới người » tức là điều cöt yến trong việc 
thi bành đạo nhân, 

Không Tử đã chủ trương như thế, nhưng không 
nói rő tại sao ngudi ta phải làm nbg vậy. Mạnh Tir 
đã сб tìm cách giải дар câu bài nầy và дЕ mở một 
19 thuyết làm rang danh êng : thuyết Tinh thiện. 

Vấn đề tìm biết bàn tinh con người (hiện hay 
ác, là một trong những vấn đề được bàn cãi nhiều 
аһ trong triết học Trung quốc. ~. 

Chủ trương tánh người là thiện, Mạnh Tử 
không muốn bảo rằng sinh ra, mỗi người là một 
Không Tử, tức là một vị Tbánh, Quan niệm của 
Mạnh Tử, tức là tim thấy những yến 16 thiện trong 
bán tánh con người. Nhung Mạnh Tử cũng nbận 
có những yếu tố khác, những yếu tő này không 
thiện, cũng không bất thiện, và có thỀ trở thành 
bát thiện nếu không được kiềm бе, - ` 

Những yếu tố nầy, theo Mạnh Tử, loài РЕР 
cũng có không khác gì các sinh vật khác, chúng 
đại bilu cho phần thú (ínb trong đời sống, vì vậy, 
düng ra, ta khóng thề coi chúng thuộc về nhận 
tính được. 

Mạnh Tủ viện nhiều lỷ lẽ để binh vực thuyết 
của mình, như : « Người ta aì cũng có lòng chẳng 
nở [bát nhẫn khi thấy người khồ] thấy đứa (гё зр 
rơi xuống giếng, al cũng lo sợ thương xót s. 

. Đo đỏ mà xem, không có lòng thượng xót không 
phải là người, không có lòng hồ thẹn, sợ, không 
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phải là người, không có lòng të nhượng, không 
phải là người, không có lòng phải trải, không phai 
là người, 

Lông thương xót là đầu mbi đức nhàn, lòng 
hồ then là đầu mối đức nghĩa, lòng tự phượng là 
đầu mối đức lễ, lòng phải trái là đầu тобі đức tri. 

Người ta có 4 đầu mối ấy cüng như tir chỉ. Phàm 
có 4 đầu mối ấy nơi ta, má biết mở rêng, bởi bỏ 
thêm, thì khác nào lira mới nhen, suối mới tuôn. 
Nếu bãi bồ được, thì đủ che chở 4 biền, nếu không 
bài bồ thì không dà thờ cha mẹ [Mạnh Tử). 


Và Triết bọc chánh trị, Mạnh Tử có nói: Án 
no, mặc Ém, ở yên mà khống có giáo dục thi gần 
với cầm thú, thánh nhân [tức vua Thuấn, vị thánh 
vương theo truyền thuyết} lấy làm lo, bèn sai êng 
Khiết làm Tư đồ đề dạy nhận luân. 

Cha con có thân ái, vua tôi có đạo nghĩa, vợ 
chồng có phân biệt, anh em có thứ bác, bán bè có 
Но cậy. Sự tương qnan gia nhàn loân và những 
điều lễ nghĩa dua trên nhân luân fy khiển cho con 
người phàn biệt với cầm thú. Nguồn góc сда quốc 
gia và xË hội dựa trén mối nhân luân Éy. Con người 
chỉ có thễ thực hiện và phát trio nbán cách một 
cách đầy đủ trong phạm vi nhàn quito. 
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Cũng như Ariatote, Mạnh Tử cho rằng : « Người 
ta là một con vật chánh tri» và con người chỉ có ` 
thề phát tribu những mối tương quan của minh 
trong quốc gia, xã hội mà thói. Quốc gia tà một tb 
chức đạo đức, đứng đầu quốc gia phải là người ` 
cầm quyền có đạo đức. 

Tay nhiên, theo triết học chánh trị của Nho 
gia, thì riêng thánh nhân mới thật dáng làm vua. 
Manh Tir đã xác định lý tưởng ấy như đã xảy га 
trong một quá khứ được lý tưởng hóa. Theo Manh 
Tử, ngày xưa ông thánh Nghiêu đã lén ngôi vua, 
khi già vua Nghiêu chọn ông thánh trè hơn là Thuấn 
đề truyền lại thuật làm vua biền. 

Đến lượt mình, khi về già, Thuần cũng chọn 
một ông thánh {гё bon là Vũ đề nối ngôi. Vi vậy, 
ngôi báu truyền từ ông thánh này sang êng thánh 
khác : theo Manh Tử, ấy la điều hợp đạo. 

_ Nến ông vua thiếu những đức tỉnh đạo đức của 
người căm đầu thi đâu chúng cũng có quyền, có 
đạo đức lật đồ ngôi vua. Trong trường hợp nầy, giết ` 
vua không phải là tội thi nghịch nữa; vì theo Mạnh 
Tử, khi ông vua không hành động dàng theo nhíém 
vụ lý tưởng của một òng vua, thi và phuong diện 
đạo đức ông khóng còn là một óng vua nữa, mà 
chỉ là môt «tháng», như vậy là hop với thuyết 
Chinh đanh của Khồng Tử. 

Mạnh Tử eng nói; « Dân lá gui, kế đó là xã 
tắc, vua lá nhẹ s. Tw tưởng ấy đã có một ảnb hưởng 
rất lon trong lich sir Trung quốc, và còn Ảnh hưởng 
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ngay gần đây trong cuộc cách mang năm 1011, cách 
mang đưa đến sự (hành lập Trung Hoa dán quốc. 
Bành rằng tư tưởng dán chủ hiện đại, do từ 

Tây phương sang, đã đóng một vai trò trong những 
cuộc chính biến ấy, nhưng quan niệm cll của орт? 
Trung Hoa về e quyền lật dð» còn có ảnh hưởng 
nhiều hơn trong đám quần chúng. 

Khi thánh nhân lên ngói vua, thi chính tri сїйїп 
thánh nhân gọi là vương chinh. Theo Mạnh Tử và 
các hậu nho, thì có 2 cách cai trị. Méi goi là vương 
chính hay cách cai trị của vua biền, một gọi là bả 
chính, hay cách cai tri của tướng lãnh. Hai cách 
cai trị hoàn toàn khác bên nhan, đạo ty và giáo 
dục là nền tàng của vương chính, còn bá chính thi 
xây dựng trên sức mạnh và áp lực. Manh Tử nỏi : 
« Kẻ lấy sức manh đề giả nhàn là Bá, kẻ lấy đức 
thí hành nhân là Vương. » 

Lấy sức mạnh thu phuc người, không phải lòng ` 
người theo mà vi yếu nên phải theo, lấy đức thu 
phục người, thì người ta vui lông theo minh: một 
cách thành thật, nhu 70 đệ tử đã theo Khồng Tử vậy. 

——. Sw phán biệt vương, bá Ấy Inón luôn được các 
nhà triết bọc chánh trị Trung Hoa đời san tôn 
trọng. Nếu dùng từ ngữ chánh trị hiện đại, thi có 
thề nói rằng : chính thề dân chỗ là vương chinh, vi 
trong ấy nhiều người tự do cong tác, còn chính thè 
phát xit là bá chính vì cal trị bằng khủng bổ và sức 
mạnh. 

Vị vua thánh troog vương chính sẽ dùog bết 
quyền minh đề mưu sự thịnh vượng và lợi ich cho. 
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dán. Điều ấy có nghĩa là quốc gia phải được xây 
dựng trên một cơ sở kinh tế lành mạnh. Tsung Hoa 
vốn là mót xứ lấy nghề nông làm gốc, do đó, theo 
Mạnh Tử, cơ sở kinh tế của nền vương chỉnh phải 
được xây đựng trên sự pbán phối đất đai một cách 
công bằng. Hệ thống điền địa lý tưởng là phép 
« tỉnh điền s. | 

Khi tả hệ thống ấy, Mạnh Tử bảo rằng, mỗi. 
nhà phải trồng đâu xung quanh trại, trại nầy chiếm . 
5 mẫn, đề cho người già có lụa mặc, mọi nhà phải 
nuôi gà, lợn, đề cho người già có thịt ăn, Nếu làm 
như vậy, thì mỗi thần đán cửa nền vương chỉnh 
đều có thể nuôi kå sống, chòn người. chết mà 
- chẳng có gì bất như ý, tic là bước đầu của vương 
дао». 

Tuy nhiéo, đây chỉ là bước đầu, bởi vì, đối vời 
sự giáo hóa cao của người dân, nó chỉ là nền tàng 
thuần kinh tế, chỉ khi nào con người nhận được 
giáo hóa, hiều được nhàu luân, lúc bấy giờ vương 
đạo mới là boàn thiện. 

Sự thực hành vương dao không có gà là xa cách 
vời bán tính con người, có thể nói, nó là kết quả 
trực tiếp của nỗi thương xót trong lòng vua thánh 
tnà thôi. 

Như lời Mạnh Tử д8 nói: Mọi người đều có 
lòng chñog nó [bất nhẫn khi thấy người khó), các 
vua trước có lòng chẳng ng, nên mới có chánh tri 
chẳng nỡ đối vời người. Lòng chẳng nó và lòng 
thương xót chỉ là một trong tr tưởng Mạnh Tử. 
Như ta đã thấy, đức nhân, theo Nho gia, chỉ là ey 


590 BÁCH GIA CHỮ TỬ 


phải triỀn của lòng thương xót mà thôi, lòng thương 
xót chỉ phát trin được khi thi hành nhân ái, và sự 
thi hành nhân ái không có gl bon là «nói rộng lòng 
mình cho lan tới người », tức là « Trung và Thứ >. 
Vương đao hay vương chính không có gl khác bon 
là kết quả sự thi hành nhân cũng Geet trung thứ 
của nhà vua. 


+ 


Theo Mạnh Tử và các Nho gia theo phái ông, 
thì vü trụ bên ngoài thuần tủy là một vũ trụ tám 
lnh, Những nguyên tắc đạo đức của con người 
đồng thời cũng là những nguyên tắc siêu hình của 
vũ trụ, và bán tánh con người chi là sự thê hiện đặc 
biệt của những nguyên tắc £y. 

Mạnh Tử cũng nói : « Muôn vật đều có đủ ở ta, 
xét mình có lòng thành, thì chẳng gi vui bằng, có 
gắng làm điều thứ, thì chẳng có cách nào hay hon 
đề gần điều nhân >. > 

Nói cách khác, khi phát triền hết tinh siib: 
không những con người có thề biết Trời, mà còn 
có thề hợp làm một với Trời, hơn оба người nào. 
phát triền hết lòng chẳng në [bất nhẫn] thì cũng . 
đã có được đức nhân. Con đường hay hơn bët dẫn - 
dën nhàn là sự thi hành trong thứ. Do su і bành 
ấy, lòng vi kỷ và vị lợi ngày chng giám di, và khi 
chúng biến mất, thi ta së cảm thấy khóng còn sự 
phân biệt giữa cá nhân và vũ trụ. Điều ấy có nghĩa 
là ta đã hợp nhứt vời vũ trụ. | 


| 
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Điều ấy khiến ta hiều rằng : « Muôn vật đều có 
đủ ở ta», Trong lời nói ấy, ta thấy yếu 16 thần bi 
trong triết học Manh Tử, 

Ta së hiều rö thần bí chủ nghĩa Ấy hơn nữa, 
nếu ta xét dén sự tranh biện trong sách Mạnh Tử - 
về điều mà Manh Tử gọi là « Hạo nhiên chí. khi » có 
thề hidu là « khí lực iðn».  . 

Trong str tranh biện nầy, Mạnh Tử thuật lại sự 
phát triền của việc đào luyện tinh thần của minh. 

GIẢI thích < Khi hao nhiên э, Manb Tử đã nói : 
e Cái khí ấy rất lớn, rất manb, nuôi dưỡng cho 
düng phép, không làm bai nó, thì tỏ choda khắp 
khoảng trời dit, Cái khí Ấy là do nghĩa eh dao bop 
_ nên, không vậy nó sẽ hư di». - ` 

Hao nhiên chí khi là một từ ngữ riêng biệt của 
Mạnh Tử, về sau dưới ảnh hưởng ngày càng lớn 
của Manh Tử, người ta cũng thường đừng, nhung 
trong thời xưa, nó cht được thấy,trong thiên sách 
nói trên mà thôi [Mạnh Tir). Mạnh Tử cũng công 
nhận Tà khó giải thích. Nội dung đoạn tranh biện 
trên, còn có một phần đầu, bàn về hai chiến sĩ và 
phương sách phát triền sự dũng cắm của bọ, do dó 
mà chúng ta có thè kết luận rằng chữ khi của Manh 
Tử cũng là một chữ khi trong các thành ngữ như 
« dũng khi » [can dám], và «si КЫ » (tinh thần người 
chiến вї]. 

Vì vậy chúng ta có thề dịch «Hao nhiên chỉ 
khí » là < khí hrè lớn ». Nó cũng cùng bàn chất với 
tỉnh thần người chiến sĩ, 

Tuy nhiên sw sai M giữa hai béu là hư sau: 
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КЫ ấy được coi là heo nhién nghĩa là rất lớn lao, 
kbác với khí lực thường. Cải tinh thần mà các chiến 
si muốn đào luyện, chỉ là tinh thần liên quan giữa 
người và người, do vậy chỉ có giá trị luân lý, 
nhưng khi hạo nhiên liên quan đến người và vũ 
trụ, do đỏ biều thị một giá trị siêu luân ly. Nó là 
cái tinh thần của ngudi đã hợp nhứt với vü trụ, 
khiến cho Mạnh Tử phài nói rêng nó « choản khắp 
khoảng trời đất ». 

Phương pháp nuôi dưỡng khi hao nhiên có 2 
phương diện. Phương điện thứ nbứt có thể gọi là 
chiều dao» nghĩa là hiën đường lối hay nguyên 
lý dán ай ta đến nơi сао cá của tam thần. Phương 
điện kia được Mạnh Tir gọi là « tập nghĩa » là đứng 
trong vũ trụ, ta phải làm những điều như là « Dàn 
của Troi». Sự phối hợp 2 phương diện Ấy, được 
Mạnh Tử gọi là phối hợp Nghĩa và Bao. 

Sau khi hika Đạo và nuoi dưỡog khi bạo nhiên. 
trong mot thời gian lâu, thì khi bao nhiên sẽ phát 
hiện một cách tự nhiên, chỉ có một chút gò ép là 
hồng. Như Mạnh Tir đã nói: Đừng làm như người 
nước Tống, người nước Tống lo lúa mình không 
lớn, bèn Io lên, rồi hớn hë trở về, bảo người nhà : 
« Hôm nay tạ một, vì giúp sức lớn của hia». Con 
chay ra xem thi lúa đã béo rồi. 

Khi trồng cây, có những điều phải làm, nhưng: 
không bao giờ «nong sức lớn» cho cây. Nuôi 
dưỡng khí hao nhiên cüng như trồng lúa. Ta phải 
làm gi? Đỏ là làm điều đức bạnh. | 

Mặc dầu ở đây, Manh Tử chỉ nói nghĩa hơn là 
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nhân, nhưng trong thực tế không có sự phán biệt 
gi, vì nhân là phần chứa đựng bén trong, mà nghĩa 
là phần phát triền bên ngoài, nếu luôn luôn thi 
hành điều nghĩa thì khí hao nhiên sẽ xuất hiện một 
cách tự nhiên ngay trong mỗi người chúng ta. 


Ảnh hưởng tư tưởng của Kbông Tử và Mạnh 
Tử mọc rễ rất sáu trong nền tàng xã hội các nước 
phương Đông, nhửt là ở Trung Hoa và Việt Nam. 
. _ Những lir ngữ Nho phong, КМ tiết của nhà 
Nho gợi lên tám tri của chúng ta những giá trị dao 
“đức cò truyền mà chúng ta cần phái git, vì bgp 
vöi tinh chất dàn tộc phương Đông của chúng ta, 
và đó cũng nhờ ảnh hướng của các tư tưởng Khồng 
Tử và Mạnh Tử. | 

— Tuán Tử 

Trong Nho gia, tư tưởng Tuân Tử là phần 
thuyết của tư tưởng Manh Tử. Vài người cho rêng 
Mạnh Tử dai biền ngành tà của học phái, còn Tuân 
Tử dai bièu cho ngành hữu, Định nghĩa ấy tuy 
cũng hay, nhưng quá tổng quái và giản dị. 

Manh Tử thuộc ngành tá, vì nhấn manh đến 
tw do cá nhân, nhưng lại ngành hữu khi chuộng 
những giá trị siêu luân lý, và do đó, ông lại gần 
với tôn giáo hơn. Tuân Tử thuộc ngành hữu khi — 
nhn manh đến sự kiềm thúc của xã hội, nhưng lại ` 
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thưộc ngành tà, khi ông phó điễn một hoc thuyết 
đối lập hin với mọi tư tưởng tôn giáo, 


ф 


Người ta biết Tuàn Tử nhiều về thuyết «tịnh 
ác», Đỏ là thuyết đối lập bên thuyết «tính thiện > 
của Mạnh Tử. Nếu hời hot, ta có thề nghĩ rằng Tuân 
Tử có một ý niệm khá thấp về con người, nhưng 
chỉnh điền ngược lại mói hoàn toàn đúng. Ta có 
thể gọi triết học của Tuân Tử là triết học giáo đục. 

Theo Inán đề chung của Tuân Tử, thi cái gì tốt 
và có giá tri là sàn phẩm cố gắng của con người. 
Giá trị là do giáo: đục mà có, giáo dục là sự hoà. ` 
thiện của con người, cho nên trong vũ tru, thì 
Người cüng quan trong như Trời, Đất. Trời, theo 
Tuân Tir, có 4 mùa, Đất có vật sản, Người có văn 
trị, vi vậy có thề gọi là tham [sánh với] Thiên Bia. 

Theo Tuân Tủ, thi 3 thế lực của vũ trụ là Trời, 
Đất,và Người. Mỗi thế lực có thiên chức riêng : Sao 
ngôi di vòng,. mặt trời mặt trăng thay phiên nhau 
chiếu sáng, bốn mùa liên tiếp tức am “dương biến 
hóa lớn, gió mura nhiều, vạn vật mbi cái đều được 
hòa mà sinh. Đỏ là thiên chức của Trời và Đất. 

Nhưng thiên chức của Người, là biết dùng 
những g! của Trời, Đất cho đề tạo nên sự giáo hóa. 
Tuần Tử nói : «Cứ theo mà ca nggi Trời, mà nghĩ 
` đến Trời, sao bằng chứa vật mà dùng? Cho nén bó 
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phế việc người mà nghi đến Trời im dễ mất tỉnh 
của van våt». 

Quả vậy, nếu làm như thë, thì ta së quên mất 
thiên chức. của ta, dám nghĩ đến Tréi, tức là muốn 
chiếm lấy thiên chức của Trời, mà lai bó cái mình 
có thề «tham » Thiên Địa, mà lại cứ muốn tham 
[sánh với] thi là lầm vậy. 


+ 


Tinh người cũng phải được giáo hóa, vì theo 
Tuân Tử, nến kbông được giảo hóa, thì không tb? 
- thiện được. Đây là lập luận của Tuân Tử: Tinh 
người là ác, thiện là do người làm ra. 

Mặc dầu quan niệm của Tuán Tử về tỉnh người 
hoàn toàn đối lập vời quan niệm của Mạnh Tir, 
nhưng ông cũng đồng ý vời Manh Tir là mỗi người 
đền có th? thành thánh nhân nến muốn, 

Manh Tử bão rằng mỗi người có thề thành 
Nghiéu — Thuấo, Tuân Tử cũng nói: Người ngoài 
đường cũng có thà làm ông Vũ. Dibm tương đồng 
nầy khiển một số người nghĩ rằng xétra giữa 2 ông, 
thật ra kbông có sự sai biệt gl. Tuy nhiên, dho ar 
giống nhau bề ngoài ấy, sự khác biệt giữa 2 bên vẫn 
có thật. | 

Theo Manh Tử, con người sinh ra với tứ đoan 
của 4 đức thường. Nhưng theo Tuân Từ thi con 
người sinh ra, không những không có thiện đoan 
nào, mà (rải lại, có những ác đoan (thật sw. 
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Trong thiên « tinh ác » Tuân Tử cỏ chứng minh 

rằng con người sinh га vốn sẵn có lòng hum lợi và 

- đực vong. Tuy vậy, dâu cô những ác đoan ấy, Tuân 

Tử cũng bảo dng con người đồng thời có thông 

minh, và trí thông minh có thề kbién con người 
thành tốt. 

Nói theo Tuân Tử, người ngoài đường đều có 
thề biết thực chất của nhàn nghĩa pháp cbính, đều 
có thề biết thực hành nhân nghĩa pháp chính. Vậy 
rõ là ai cũng có thé làm ông Vil. Cho nên nếu Manh 
Tử báo ring mỗi pgười cò thề thành Nghiêu— Thuấn 
vì vốn tính thiện, thì Tuân Tử có chứng minh rằng 
mỗi người có thể thành êng Vũ vi vốn thông minh. 


aM 


Về căn nquyén dao đức, trườc hết, Tuân Tử 
chủ trương rằng con người không thề sống không 
có lồ chức xá hội. Ly đo là vì đề có đời sống ấm 
no, người la phải cần sự cộng tác và giúp đỡ lần 
nhau. 

Tuân Tử nói: Cho nêu việc làm của trăm thợ 
là đề nuôi một người, tài hay chẳng thb kiêm nghề, 
con người chẳng thề kiêm một ông quan. Sống 
riêng chẳng cùng giúp nhan thi khốn... Con người 
còn phải đoàn kết đề chiến thẳng van vật vì « Sức 
người không bång trâu, chay kbóng bằng ngựa, mà 
dùng được tràu, ngựa là vi sao? Là vi người có thề 
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hop quần, các loài kia không thề hợp quần. Hợp 
nhứt thì có nhiền sức, sức nhiều thì manb, mạnh 
thì tbẳng våt.» ` 

Vi những 1 Ấy, con người cần phải có tŠ chức 
xã hội, và muốn có tŠ chức xã hội, thì phải cần đến 
những lề lối cw xử. Lë lối ấy là e Lễ », nó chiếm 
một địa vị trọng yếu đối với Nho gia, và Tuân Tử 
cũng hết sire chủ y tới. Bàn về nguồn gốc của lễ, 
“Таап Từ nói: Lễ bát đầu từ dhu? 

Đáp : Người ta sinh ra là có lòng ham muốn, 
muốn không được thì không thề không tìm, tìm mà 
không độ lượng, không phân giới han, thì không 
thề không tranh. Tranh thi loạn, loan là bết, các 
bật tiên vương ghét loạn, nén đặt ra lễ nghĩa. 

Moi người phài cùng sống chung, và muốn 
sống chung mà khói xung đột thời giói han phải 
được đặt ra trong sự đi tìm nbững điều ham muốn 
của mỗi người, công dụng của lễ là đặt ra giới han 
ấy. Nơi đâu có lễ thì có dao đức, người nào hành 
động theo lễ là theo dao đức, bành động trái với 
lễ, là hành động trái vời đạo đức. .. 

Tuân Tử chỉ гб sự phán biệt giữa tự nhiên và 
giáo hóa, hay như lời Trang Tử «giữa trời và 
người». Cầm thú cỏ cha con, có đực cái là tự 
nhiên, tình thương yêu giữa cha con, sự phản biệt 
giữa vợ chồng, trải lai, là sàn phầm của giáo hỏa, 
của văn minh, Đây không phải là những điều của 
tự nhiên, mà là sự chính phục của tỉnh thần. 

Người phải đặt ra nhân luân và lễ, bởi vì có 
vậy mới phán biệt vời cầm thủ. Theo luận chung 
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Ky, thi con người phải có đạo đức, không phải vi 
người không thề khóng cần tới, mà vì bát buộo 
phái có. Ly luận nầy gần với lý luận của Manh Tử. 
Theo Nho gia, 16 có nghĩa rất rộng, ta có thê 
bièu là lễ nghỉ, nghị điền, bay lề lối cư xử trong 
xã hội. LỄ có tất cà các nghĩa Ấy, nhưng theo những 
Аё trên, thì nghĩa thứ 3 là hợp hơn cả. Theo định 
nghĩa này, 1 có nhiệm vụ qui định. Lễ dùng đề qui 
định lòng bam muốn của cop người, nhưng trong 
nghĩa lễ nghi và nghị điền, lỄ có vai trò khác, vai 
trò tế nhi hóa và làm thanh cao tâm lính con người. 
Tuân Tử cũng đã góp phầu xào việc làm cho người 
ta thửa nhận cách giải thích ay. 


Về tinh chát 1 nhạc, đối với Nho gia, thì )& 
nghi trong yếu nhứt là tang và tế [nhứt là, tế tồ 
tiên]. Những lé nghi ấy đều được phó biến, mà sự 
thực bành trong dán gian có chứa đựng nhiều mê 
tín và thần thoại, 
| ĐỀ biện chính lễ nghi, Nho gia đã đưa ra nhiều 

lối giải thich mới và đã tìm ra những ý nghĩa mới. 

Tinh thần ta có 2 khuynh hưởng, một hưởng 
về lý trí, một hưởng về tình cảm. Khi một người 
thAn chết, lý trí cho ta biết rằng, người chết là hết, 
và không có một duyện cơ lý tính nào đề tin vào 
sự bất diệt của linh hồn. 
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Nếu ta chỉ phải hành động vi lý trí, thì do đỏ, 
ta chiog cần đến tang lễ. Nhưng bởi vì tỉnh thần ta 
- cũng có phương điện tinh cảm, nén khi ngudi thân 
chết, tình càm ќу buộc ta phải ước mong hgười 
chết có thề sống nữa, người Éy có thê có linh hồn, 
cứ tiếp tục sống còn bên kia thế giới. Vậy. khi ta 
đề cho trí tưởng tượng được tự đo, thì ta coi mê 
tin Jà ar thật, và phủ nhận sự phán đoán cha ly tri... 

Theo Nho gia, lúc thi hành lễ nghi về tang té, 
là ta tự đưa minh vào ảo tưởng, nhưng không thật 
bị ảo tưởng che lấp. Theo Lễ kỷ, Không Tử có nói: 
e Coi người chết như chết hẳn, là bất nhân, không - 
thể làm, còn coi người chết như sống thật, là bất 
tri, cũng không thề làm như thế được ». 

Điều ấy có nghĩa là ta không thề đối xử vời 
nguoi chết chi theo những điều ta biết, hay chỉ theo 
những điều ta ước mong. Con đường trung dung 
là đối xử với người chết, theo sự bièu biết, và theo 
sự ước mong của la là như họ còn sống ». 

Trong thiên Lễ luận, Tuân Tu nói : a Lễ là dùng 
vào việc sóng chết, sống là bắt đầu của người, chết 
là chấm dứt của người. Thủy chung đều tốt thì đạo 
người trọn vẹn. Thờ cha mẹ hậu khi sống, bạc khi 
chết, ấy là kính khi cha mẹ biết, mà col rŠ khi 
không biết, ` | 

Chết là không thể trở lại được, bề tôi có dip 
mà hết lòng trọng vua, con có dip mà hết lòng trọng 
cha mẹ. Tang lễ là người sống trang sức кё chết, 
coi như sống đề đưa lúc chết, cho nén thờ ké chết 
như thờ kẻ sống, (thờ khi mát như kbi còn, ấy là 
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trước sau thư một vậy. Cho nen, tang 16 không p 
khác là làm cho rõ nghĩa sống chết, đưa người chết 
với lông buồn thương kính trọng đề Затв. cho tròn 
sự chết của người ». 

Cũng trong thiên ấy. Tnán Tử néi «TÉ là tố 
tình nghĩ ngợi, quyến luyến, là sự cùng cực của lòng 
trung tin, thương kinh, là sự tron vẹn của lễ tiết, 
văn mạo. Không phải thánh nhàn thì khóng biết 
được, thánh nhân biết rõ, sĩ quán 10 yên vui thi 
hành, quân nhân theo đỏ, bá tánh làm thành tục. 
Là quan tir thì coi là đạo người, với bá tánh thi coi 
là việc kë chết, 

Thương tbay ! Kinh thay! Thờ ké chết, như thờ 
ké sống, thờ khi ruất như thờ khí còn, tuy chẳng có 
hinh ảnh, mà lai (hành văn vé. б đây, ta thấy y 
nghĩa của tang lễ có tánh chất hoàn toàn thi vị và 
phi tón giáo. » | ` 


F 


Tuân Tử cũng có viết trong thiên Nhạc luận : 

. cho nên người ta không thề không vui, vui 
không thề không tổ nơi hình, Hình mà không hợp 
dao thì không thể không loạn. - 

Tiên vương ghét loạn, dùng Nbã, Tung đề dem ` 
về với đạo, khiến cho tiếng đủ vui mà khóog sai, 
khiến cho về đủ vòng mà không ngưng, khiến chơ 
sư co duĝi, đầy vơi, khoan nhặt, tiết tấu dà cám 
động lòng tốt con người, khiến cho tính xấu không 
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nơi nương tựa, đó là pháp lập nhạc của tiền vương >. 
Vậy theo Tuân Tử, âm nhạc có công dụng giáo hóa 
đạo đức. Đỏ là quan niệm nồi hơn hết của Nho gia 
về âm nhạc. 


Tuân Tử cũng có đề cập đến Luận Ly học trong 
thiên «Chính danh > mà Không Tử sting dá từng 
nhắc đến trước kia. 

Không Tử đã nói : « Vna cho ra vua, tôi cho ra 
tôi, cha cho ra cha, con cho ra con ». Manh Tử cũng 
nói: e Khóng cha, không vva tức là cầm thú x. Vi 
tính chất thuần đạo đức trong muc địch của 2 nhà 
tư tưởng Ấy, nên cách áp dụng chính danh của họ, 
trước tiên, cũng chỉ thu bep trong pham vi dao đức. 
Nhưng Tuáu Tir sống trong thời Danh gia phón 
thịnh, cho nén thuyết chinh danh của ông cũng có 
tinh chất luận lý và dao đức. 

Trong thiên < Chinh danh >, Tuán Từ trưởc hết 
trinh bày lý thuyét về Tri thức luận, thuyết này 
giống với thuyết của Mặc gia thời hậu kỳ. Khả năng 
hiểu biết chía làm 2: một bên Tuân Tử gọi là thiên: 
quan nhu: tai, mát v.v.. 

Ben khác chinh là tâm vậy. Thiên quan thu 
nhận cám giác, và làm phận thire những cẩm giác 
ấy đề cho chúng một ý nghĩa. 

Tuân Tử viết: Tam làm гб sự biết, có rổ mr biết 
thi tai và mắt mới có biệu quả. Ngũ quan mà không. 
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biết, tàm không làm rd y nghĩa được là không biết 
gl cà. 

Bàn về nguồn gốc của danh, Tuân Tử nói: 
« Đặt ra danh đề chỉ thực, trên đề làm rõ sang bèn, 
dưới đề phân biệt đồng di... >, điều ấy có nghĩa là 
người ta đặt ra danh một phần vfly do dao đức, 
phần khác là vì luận lý học. 

Về công dụng luận lý của danh, Tuân Tử nói : 
e Mọi vật đều có tên, Vật giáng nhau thì tên giống 
nhau, vật khác nhau thì tên khác nhau, thực khác 
thì đanh khác, cho nên nói thực khác nhau bằng 
danh khác nhau thì khóng loạn bao giờ, cũng như 
nói tới thwc giống nhau th! cũng phải dàng danh 
` giống nhau... >. | 

Tất cà danh đều do người tạo ra, kh! tạo, 
không có lý do gì đề định một danh này thay vi 
danh khác cho một cái thực nào. Chẳng bạn, ta có 
thể gọi một con vật mới båt đầu goi là « chó э cüng 
như có thè gọi nó là < mèo », 

Nhưng danh một khi đã áp dụng theo qui ước 
cho một thực nào, thi chỉ có thề 4p dung cho thực 
ấy, chớ không cho những thực kbác nữa. Như 
Tuân Tử giải thích: Danh vốn không có ý nghĩa 
сб dinh nào đối với thực, do wc định đề gọi thực, 
ước định quen mà thành, nén gọi Ià «thuc danh >. 

Tuân Tử cũng nói: « Nhà vua chế danh, danh 
có dinh thi thực mới тб, dao mbi thi hành, tb! có 
thà đắt dán đến chó nhứt tri. Cho nên lựa lời làm 
già danh đề loạn chính danh, khiến đàn nghi ngờ, 
nhiều người tranh tụng, ấy gọi là đại gian, tội cũng 
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như là lội mạo dën hiệu, mao do lường, » 

Tuân Tử cho ring, luận сії của Danh gia, của 
Mic gia hậu ky là dira trèn luận lý học qui biện, 
như vậy là lừa đổi. Và sở đĩ có qoi biện như thế là 
không có vua thánh. Có vua thánh, tất vua sẽ dùng 
quyền thống nhứt moi d nghĩa và đưa dàn vào 
đường ngay, chẳng cần phải biện bác làm gì, 

Tuán Tir đã phán ảnh tỉnh thần thời dai nhiễu 
nhương của ông, đo là thời kỳ mà mọi người chờ 
đợi một cách nóng này và thất vọng sự thống nhứt 
chính trị, chấm dứt mọi rối loan. Sự thống nhứt 
như váy, thật ra chỉ áp dụng riêng cho nước Trung 
Ноа, nhưng cũng được coi như là thống nhứt cả 
thiên ha. 

2. Mặc gia. 

— Мас Tử : 

Mặc Tử không chỉ trích tư HƯƠNG chủ yếu của 
Nho gia, ture là nhân, nghĩa, 

Sách Mặc Tử thường nói đến 2 đức ấy cũng 
như nói đến người có nhân nghĩa. Tuy nhiên 2 
danh từ ấy được hiều có khác phần nào với quan 
niệm của Nho gia. 

Với Mặc Tir, nhân nghĩa tức là «kiếm ái» 
[thương yêu tất cà mọi người). Dà là một trong 
những tư tưởng chù yếu của triết học Mäe Tử, sự 
khuếch sung luan ly chức nghiệp của giai từng du 
hiệp. Luân lý ấy muốn rằng, trong đoàn thề du 
hiệp, mọi người phải «cùng vui, cùng khồ» và 
dày cũng là cau châm ngón của du hiệp đời sau. 

Lấy nguyên tắc du hiép làm căn bản, Mặc. Tử 
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suy rộng ra bing cách hó hào một chù nghĩa, theo 
đỏ mọi người trong thiên bạ, ai cũng phải yên 
mến kẻ khác, bêng nhau, không phân biệt. 

Qui dinh giá trị của hành động, Mặc Tử nói: 
Phải d.ra sự thật (rước tai mắt trăm bo, và sau 
cùng, phải đưa ra làm việc hành chính xem cò lợi 
cho nhà nước, cho trăm họ hay không, 

«lợi cho nhà nước, cho trăm họ» là tiêu 
chuần đề Mặc Tử qui dinh moi giá tri. 

Tiên ehnần ấy được Mặc Tử dùng đề chứng 
tO sự cần thiết của < kiêm аі». Trong thiên « Kiém 
ái» ha, ông lý luận như sau: 

a Người nhân làm việc, št vụ cầu phát huy 
dën lợi, trừ điền bai cho thiên hạ. Những điều 
bại của thiên ha thói nay, điều nào là lớn hơn cả ? 
Như nước lớn đánh nước nhỏ, nhà lớn cướp nhà 
nhỏ, manh lấn yếu, đông biếp ít, 140 lừa ngu, sang 
khinh hèn, đỏ là những điều hai lớn cho thiên hạ. 

Hãy tìm nguồn gốc các điều hai bởi đâu mà 
ra, có phải bởi yêu người, làm lợi cho người mà 
ra không? At là không phải, tất nhiên là phải do 
sự ghét người, làm hai người mà ra. Phân danh 
trong thiên ha, thì ké ghét người làm hai người 
là biệt ái» [chi biết thương có mình], thế thì 
những ké biệt ái là hai làn cho thiên ha. 

HË cho là sai, tät nhiên phải có gì đề thay vào, 
cho nên ta nói kiêm ái thay cho biệt ái. Nếu coi 
nyc người như nước minh [biết thương người] 
thì làm sao đem quân mình đề đi đánh nước người 
được ? | | 
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Vì người cũng như vì minh, nếu xem đô thi 
người như đô thị mình thì không thề nào đến tàn 
pbá đề xâm chiếm được. 

Vi người cüng như vi mình, nếu coi nbà người 
như nhà minh, thì làm sao đem nhà mình đi làm 
loan nhà người được? Như vậy thi vì người cũng 
như vi minh... ». 

Та tbáy dựa vào công lợi chủ nghĩa, Mặc Tử 
ФА chứng minh sự hop lý tuyệt đối của thuyết 
kiêm ái. Người có đức nhân và có nhiệm vu phát 
huy điều lợi, trừ bai cho thiên ha, pbái đem thuyết 
kiêm ái ra làm tiêu chuần hành động cho mình và 
cho mọi người. 

Khi mọi người đều hành động theo tiên chulin 
ấy tbi < đó là dem cải tai rõ, mát sáng nghe trông 
cho nhau, dem cái chân tay khỏe manh làm lung 
cho nhau, ké có dao cùng dav báo lẫn nbau, cho 
nén người già nua mà không vợ con có ké hầu nuôi 
cho trọn tubi tho, những kë nhó yếu mồ côi, không 
cha mẹ có chỗ nương tựa cho được lớn khón. Nến 
lấy kiêm ái làm chinh thì lợi như thế đó ». 

Đỏ là thể gioi lý tưởng của Mặc Từ, chỉ xây 
dựng bằng thuyết kiêm ај, ông cũng chủ trương làm 
việc nhọc nhẫn gian kb5, sống giàn di, tiết kiệm. 

3. Dao gia 

— Dreng Châu 

Sách Luận Ngữ có chép: Khi cháu du liệt quốc, 
Không Tử gặp phiều fin аї mà ông xem như những 
người lánh đời. 

Án si là những người theo cá nhân chủ ngbĩa, 
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muốn cho trong sach tấm thân, trong một mặt nào 
đó, ấy 1А rgười chủ trương chiến bai, nghi rằng 
thiên ba đã quả hư bông không cách gì cửu vấn 
được. Cỏ lë tir những người sống thoát tục ấy mà 
xuất hiện những dao gia đầu tiên. 

Tuy nhiên, Bao gia không phải ТА những ân sĩ 
tầm thường, muốn < Ix thế » đề cho trong sach tám 
thân và một khi đã lành đời, thì không cố biện 
minh cho thái độ của họ. Trái lại, ấy là những 
người một kbi thoát tuc đã сб xây một hệ thống 
tư tưởng làm huong đi cho hành vi họ. 

Người đai biều đầu tiên đáng chủ $ hình như 
là Dương Châu. | 

Sách Liệt Tứ, tác phầm của Đạo gia, có một 
thiên nhan đề là Dương Châu, xưa nay được coi 
là dai biều cho triết hoc họ Dương, nhưng chán 
thực tính của sách Liệt Tử bi các nhà hoc giả biện 
đại hoài nghị, và quan niệm: được bày to trong một 
phần lớn thiên Dương Cháu kề ra không được thich 
hợp với tư tướng của nhà triết hoc, như các sách 
vở сб khá: dáng tin thuật lại. 

Theo Liệt Tử thì chủ trương của Dương Châu 
là Hưởng lac cực doan [do đó mà có nhan đề cuốn 
sách của l'orke: Vườn lạc thú của Dương Châu]. 
trong lúc đó ta không thấy sách сё nào kết án 
Dương Chän chủ trương hưởng lac. Điền đáng tiếc 
là tư tưởng dich thực của Dương Chàu không được 
trình bày liên tục trong chỗ nào, ta phải lượm lặt 
mỗi nơi một ít trong tác phầm của các tác già khác. 
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Về tir tưởng căn bán của Dương Châu thì sách 
Mạnh Tử chép: Dương Chân chủ «ví ngã». Nhồ 
một máy lông mà lợi thiên hạ cũng không lm. 
Sách Hàn Phi Tử chép: Ấy là ké chủ trường chẳng 
vào trong thành đang bi lâm nguy, chẳng ở trong 
quân lữ, chẳng đồi một sợi lông chân đề được lợi 
lớn trong thiên ha, đó là kẻ sĩ «khinh vật trọng 
sinh » [xem thường sự vật, trọng mang sống], Sách 
Hoài Nam Tử cũng chép: Giữ tròn mạng sống và 
điều chân thật, khóng đề cho vật luy hinh, ấy là 
chủ trương của Dương Tử. 

Từ những tài liện Ќу ta có thề suy luận rằng 
tư tưởng căn bán của Dương Châu là « vi ngã » và 
« khinh vật trọng sinh ». Những tư tưởng như vậy 
thật là trải với chủ trương kiêm ái của Mặc То. 

Trong kho văn học Đạo gia ta cỏ thè tìm thầy 
nhiều lệ chửng về hai khía cạnh của tư tưởng 
Dương Châu. Thiên đầu sách Trang Tử kề chuyện 
vua Nghiêu gặp nhà An dàt Hira Do. Vua Nghiên 
muốn nhường thiên ha cho Hwa Do, nhưng Hứa 
Do từ chối: «Ngài tri thiên ha, thiền hạ đã được 
tri. Nay tôi thay ngài là vì danh sao? Danh chi là 

bỏng của thực. 
| Tỏi vì thực sao? Chim bac má làm tô trong 
rừng sáu, chẳng qua chỉ chiếm một cành, chuột 
сбор uống nước dưới sông, chẳng qua chỉ nống 
dày bung. Xin vua về nghỉ, tôi không cần thiến 
ha...» 

Nhà An sĩ không muốn nhận lấy thiên Ба mặc 
dù được cho không. 
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Kbởi điềm của lý thuyết Bao gia là giữ minb 
và tránh điều hai. Bë thực hiện điều ấy, phương 
sách của Dương Châu là lánh đời, đó là phương 
séch của kẻ An cư thông thường, kẻ trốn xà bội, An 
nơi sơn lâm. Làm thế, ho tin rằng có thể tránh mại 
nổi khổ của nhán thể. 

Tuy nhiên, sự việc trong cối nhân thể nhiều 
khí phức tạp đến nỗi dẫu cho khéo än thân đến 
đâu, ta cũng không thể thoát khói. Vi lý do Ху, 
trong nhiều trường hợp, phương sách tị thể xét ra 
không có hiệu quả. 

Ta có thề nói rằng, các Đạo gia đầu tiên là vị 
kv, nhưng trong sw phát triền về sau, thì thái độ 
vi ky bị dánh đồ và tự hủy lấy nó. 

— Lào Tử 

Lão Tử là người của giai đoạn bai của Dao gia, 
về nhân vật L&o Tử và pho Đao đức kinh, trên phần 
trước chúng tôi đã có lược khảo qua, và danh từ 
Lão Từ được dùng trong đoạn này cũng với tỉnh 
thần trén. 

Trong chương đầu của sách Lgo Tử có câu: 
« Đạo nói được, không phải đao thường, danh gọi 
được không phải danh thường. Vô danh là đầu trời 
đất, hữu danh là mẹ muôn vật». Và trong chương 
32: « Dao thường vô danh như gỗ chưa dëo Khi 
làm ra mới có danh ». Và trong chương 41 : « Dao 
Ап nấp tbi vô danh ». 

Trong tư tưởng Đạo gia, người ta phản biệt 
hữu và vô, hữu danh và vô danh. Hai cách phân 
biệt ấy, thật ra chỉ là một, vì hữu và vô trong sự 
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thật, chỉ là những tir ngữ thu gọn của bữu danh 
và vô danh. 

Trời Đất, muôn vật đều hirn danh, vậy Trời có 
tên Trời, Đất có tên Đất, và mỗi loại dèn có tên của 
nó, Trời Đất và muôn vật đều hiện hữu do đỏ tất 
cả đền có tên, cho nên Lầo Tử nói: a Một khi làm 
re mới có danh». Nhưng Bao là vò danh, đồng 
thời Đao cũng là cái từ đỏ những vật biru danh 
sinh ra. Lão Tử nói: Уб danh là đầu Trời Dit, hữu 
danh là mẹ muôn vật. 

Vi Dao là об danh, nén nó không thë chứa 
đựng bởi ngón ngữ, nhung khi ta muốn nói tới, 
thì bắt buộc phải chỉ dinb bằng cách nào, dé chỉ 
định, ta gọi là Bao, thật ra đó không phải hoàn 
toàn là danh, việc ấy có nghĩa khi ta gọi Đạo, thì 
không giống như ta goi cái bào là bàn. 

Khi ta gọi cái bàn, tức là ta muốn nói cải bàn 
cỏ những tinh chất gì, nhờ đó cái bàn được gọi 
tên, nhung khi ta gọi Dao, thì ta không có Y nó có 
những tính chất gì có thê goi téa được, đây chỉ là 
một cách cbi định. 

Vi vậy, ta có thé dùng cách nói thông thường 
trong triết học Trung quốc, Đạo là cải danh không 
phải là danh. 

Quyền Lão Từ ra đời trong lúc Danh học đang 
phát triền, khi các nhà triết học Danh gia bát đầu 
suy nghi tới danh, thì tư tưởng dà có những tiến 
bộ lớn, 

Suy nghi vë danh, tức là suy nghĩ về những 
điều suy nghi, và do đỏ sự suy pghĩ được đặt ở 
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mội bực cao hen. Chữ danh của Lão Tử phải được 
liên hệ với chữ danh của Danh hoc, như thë la mới 
hiều thêm được Lão Tir, 


Cuốn sách Trang Tử, trong thiên Thiên ha, có 
bàn về tư tưởng cối yén của Lão Tử là : Thái nhứt, 
hữu, vô và (hường. Thái nhứt tức là Đạo, từ Đao 
mà có một và do đó, Đao tự nó là Thái пн. Thường, 
có nghĩa là luôn luớn, mãi mái, dẫu mọi vật biến 
dịch, đồi thay, nhưng những định luật chỉ phối 
những đồi thay ấy vốn là bất dịch. Do vậy tiếng 
Thường trong sách Lão Tử dùng đề chỉ cái gl luôn 
luôn vẫn thế, hay nói cách khác, cái gi có thề coi 
như là qui tắc, chàng hạn, Lão Tử nói : « Lấy thiên 
ba thường ở vô sự », bay là : « Đạo Trời không thân 
với ai, thường cùng vời người (hiện ». 

Trong những định luật chỉ phối sự thay đồi 
của muôn vật, thì dinh ludt cán bán là: € Một vật 
khi phát triền đến hết sức thi biến thành phản diện ». 
Câu nói chính của Lào Tử là: « Trở lại cái động 
của Bao», và « Đi càng xa có nghĩa là trở lai ». 
Nghĩa là: kbi có một phát triền đến cực điềm về 
những tinh chất gl, thì các tinh chất ấy thường di 
ngược lại đề trở thành tính chất tương phản. 

Đó là luật của br nbién, do dó: «Hoa là chỗ 
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tựa của phúc, phúc là chỗ náu của hoa», «Ít thì 
được, nhiều thì lac», «Gió to không suốt sáng, 
mưa lòn không suốt ngày », « Trong thiên ha, cái 
rất mềm làm chủ cái rất cing», € Vật hé bót nó, 
thì nó thêm », « Thêm nó thi nó bởi ». 

Những lý thuyết nghịch thường йу không còn 
là nghịch thường nữa khi ta hiền được luật cán bản 
của tạo vật, nhung với người thường, chẳng có y 
niệm gl về luật ấy th! những lý thuyết kia trông 
thật là nghịch thường. 

Nói rêng một våt, khi phát triền đến cực điềm 
thì quay trở lai, vậy cực điềm nghĩa là gì? Ta có 
thề hibu như thế này: « Nếu một cậu hoc sinh vừa 
bọc xong cuốn sách Vật lý học lại nghi ring giờ 
đây cậu biết tất cá những gì phải biết trong pham 
vi khoa học thì chắc chẳn là cậu sẽ không thé nào 
tiến được nữa và quay trở lại ». 

Giới han của tiến bộ, đối với một hoạt động 
nào, cüng còn liền quan với-những hoàn cảnh khách 
quan bën ngoài. Án nhiều thì đau. Trong sự bội 
рус, cái ngon bồ cho cơ thé lai trở thành hai, vậy 
phải ăn một số lượng thực phầm vừa phải. Nhưng 
số lượng thực pbüm vừa phải ấy lại liy thuộc vào 
tubi tác, vào súc khỏe và phàm chất của thức An. 

Đó là những luật chi phối sự tbay đồi của van 
vật, Lão Tử gọi là thường. Ông dà nói: a Biết 
thường gọi là sáng», và « Biết thường thì khoan 
dung, khoan dung thì công bằng, công bằng thì chu 
toàn, chu toàn thì rộng lớn, rộng lớn thì cùng vời 
Đạo, cùng với Đạo thi lân đài suốt đời không hư... >. 
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Trở lèn là lý luận về « Đạo (hường của LÃo 
Tủ ». 


Về đướng lối xử thế, Lào Tử nói: « Không biết 
thường, làm bậy, là điều dữ s, Cần phải biết những 
luật tự nhiên và qui định hành vị mình theo đúng 
những luật ấy, Lầo Tử gọi như vậy là sáng suốt. 

Qui tác chung của người sáng là «Muốn làm 
nén việc gì, phải đi từ điềm đối lập ; muốn giữ vật 
gl, thi phái nhận sự trái ngược của vật ấy; muốn 
mạnh thi phải di từ y thức уба». Và theo Phùng 
hữu Lan thi: « Muốn bảo tồn tư bản chủ nghĩa thì 
phải chấp nhận vài yếu tố của xã bội chủ nghĩn. » 

Do đó, Lão Tir nói: « Thánh nhân giấu thân ở 
sau nên thân ở trước, đưa tbán ra ngoài nên thân 
được còn, phải chăng ví không riêng tư mà thánh 
nhân làm được nhiều riêng tư?» 

Một chó kbác, Lão Tử nói: « Không tự phô 
nén được thấy, không tự thi nên được biết, không 
tự giành nén được công, không tự kboe nên được 
làu, thánh nhân không tranh cho nên thiên hạ 
không ai cùng tranh. » | | 

Những lời nầy chứng minh điềm thứ nhứt 
trong qui tác chung, Lão Tir cũng nói: «Їйї nên 
như thiếu, cải dụng chẳng hư, rất đầy nhu trống, 
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cái dung chẳng cùng. Rất tháng nbu cong, rất khéo 
như vụng, nói hay như lúng túng. > 

Một chỗ khác ông cũng nói: « Güy thì liền, 
cong thì thẳng, rỗng thì đầy, mòn thì mới, it thị 
được, nhiều thì rối... » Điều nầy thuyết minh điềm 
thứ 2 trong qui tấc chung. 

Người sống cần thận cần phải hiền lành kbiêm 
tốn và không đòi hồi nhiều, Lão Tử đã nói : < Biết 
đủ thì chẳng nhục, biết dirog thì chẳng bại. > 

Tất cả những y tưởng kia đều suy từ ly thuyết 
chung e trổ lại 1А cái động của Đạo s. Lý thuyết Đạo 
gia về vô vi mà ai cüng biết, cũng do đỏ mà ra. 

Danh từ vó vi có thề dich theo nghĩa đen là 
- không làm gi > nhưng phải hiën rêng vô vi không 
có nghin là không hoạt động, không làm gi cả. Danh 
từ ấy có nghĩa là hoạt động vừa phải cho dung mức, 
nó cũng có nghĩa là hành động không có tính cách 
già tạo, cưỡng ép. 

Già tạo, cưỡng ép là trái với tự nhiên và hồn 
nhiên. Theo L&o Tu thi Đạo là cải bởi йб mọi vật 
sinh ra, khi sinh ra mói vật đều nhận từ cái Bao 
phó biến một phần goi là Đức. 

Đức có nghĩa là tiềm thế hay đức tính, cả hai 
chữ đền dùng trong nghĩa Đạo đức và không Đạo 
đức của danh từ. Đức của mỗi vátlà cái mà tự nhiên 
đã phó cho riêng mỗi vật. Lilo Tử nói: «Mọi vật 
đều tón Đạo và qui Đức » vi Bao là cái bởi đó mọi 
vật sinh ra, và Đức là cái bởi đó mói vật trở thành 
vật. 

... Người ta đề mất cái Đức nguyên thủy, là vi 
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có quá nhiều ham muốn và hibu biết. Thỏa mãn 
bam muốn tức là tìm banh phúc. Nhung khí cố tìm 
cách (hän mãn quá nhiều ham muốn, thị ta chỉ dat 
kết quả trái lại. Lão Tử nói : « Ngũ sắc làm cho mắt 
mi, ngũ âm làm cho tai điếc, ngũ vi làm cho miệng 
cbán, cói ngựa săn bán làm cho lòng phát cuồng, 
vật khó kiếm làm cho tà vọng. Do đó chẳng có họa 
nào lớn hon là không biết dá, chẲng có lỗi nào lớn 
hơn là muốn được». Vì ly do ấy Lão Tử nbán mạnh 
đến sự quà duc. 

Lão Tu cũng muốn người ta ít biều biết, vi 
hiểu biết là mục đích của duc vọng. Nó lói kéo 
người ta càng mcÓn biết những mục tiêu dục vọng, 
và dùng làm phương tiện đề đạt những mục tiêu 
` ấy, Nó vừa là chủ, уйа là tôi tớ của duc vọng. Kiến 
thúc càng tăng, thì con người càng đã không thà 
tự biết đủ và biết đừng, cho nên sách Lão Tử chép: 
« Trí tuệ ra [không đúng hướng] thi có dai nguy ». 


Từ những lý thuyết trên, L&o Tử suy ra lý thuyết 
chánh trị, cùng quan điềm với Nho gia, Đạo gia cho 
rằng quốc gia lý tưởng là quốc gia được cầm đầu 
bởi thánh phân. Chỉ thánh nhân là có thề và phải 
cầm quyền. · 

Sự sai biệt giữa bai bên như sau : Theo Nho 
gia, khi lên cầm quyàn tối сао, thánh nhân phải 
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làm nhiều việc cho dán, trong lúc đỏ, theo Đạo gia, 
thì bôn phận của thánh vương không phải là làm 
việc, mà trái lại phải bó hay không làm gi cá. 

Theo LRo Tử thì lý do những rối loạn xây ra 
trong đời nầy không phải vì nhiều việc chưa được 
làm, mà vì quá nhiều việc để dug? làm. Trong sách 
Lño Tủ ta đọc thấy: Thiên ba nhiều ky buy thi 
dân càng nghèo, dán nhiều khí giới nước nhà càng 
loạn, người nhiều tài khéo vật xảo càng thêm, pháp 
linh càng tăng trộm cướp càng nhiều, 

Hành vi đầu tiên của thánh vương là phái bỏ 
hết mọi điều ấy. Lio Tử nói: « Dứt thánh bỏ trí, 
dân lợi gấp trăm... Dirt nhân bỏ nghĩa, dán lại hiến 
^ tir, dứt khéo bà lợi, trộm cướp chẳng còn >x. Và: 
< Không chuộng hita, khiến dàn kbóng trenh ; 
không trọng vật hiếm, khiến đàn không trộm cướp; 
không thấy våt dáng ham, khiến lòng dân không 
loan, cho nên lối trị dàn của bực thánh là làm cho 
lòng trống, bung no, yếu chí, mạnh xương, tường 
khiến cho dân không biết, không muốn... 

Trẻ con thi kiến thức han chế và it dục vọng, 
cbúng chưa xa cải đức bàn lai. Sự дїйп di và vô lội 
của trẻ con là những đặc tinh mà mỗi người phải 
bào tồn, nếu có thể được ». 

Lão Tử nói: «Không xa đức thường, trở lại 
thời kỳ trẻ nit», «chứa được đức diy, như trẻ mới 
sinh». Bởi vì đời абор đứa trẻ gần với đời sống 
ly tưởng, nén thánh vương cũng тообп cbo dân 
mình như trẻ con. e Thánh nhân coi trăm Ьо như 
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trẻ nhỏ ». « Thánb nbán cũng không làm cho dán 
sáng mà làm cho dân ngu s. 

Ngu đây có nghĩa là giản di, sô tội, thánh 
nhân không những muốn cho dân ngủ, mà cũng 
muốn tự minh là ngo: Lão Tử nói « Riêng ta là 
mü tit ». 

. _ Với Đạo gia, ngu không phải là một khuyết 
điềm, đó là một đức lớn. Nhưng phải chăng cái 
ngu của thánh nhân thật giống với cái ngu của iré 
con và của thưởng dán? Cố nhiên là không. Cái 
ngu của thánh nhân là kết quả của một quá trình 
tư tưởng có ý thức. Nó có phần hơn mà cũng có 
phần thua. 

Có câu tục ngữ Trung Hoa: «Dai tri nhược 
ngu». Cái ngu của thánh nhan là Đại trí, không phải 
là cái ngu của trè con hay thưởng dàn. Ngn của 
{гё con và của thường dân là do thiên phú, ngu 
của thánh nhân là do sự hoàn thiện của tỉnh thần. 
Do đỏ có sự sai biệt lớn giữa 2 bên, Nhưng trong 
nhiều trường hợp, các Đạo gia đã coi nbw là một. 
Ta sẽ thấy гб hơn điềm nầy khi bàn về Triết học 
Trang Tử. 

— Trang Tử 

Trang Tử đại biền cho giai đoạn 3 của Đạo gia. 

Về hạnh phúc tương đối của con người, Trang 
Tử đã viết : « Bò ngựa có bốn chân, là thuộc về trời 
[tr nhiên], tròng cà ngựa, xáu mũi bó là thuộc vë 
«người [không tự nhiên ]. Theo (rời lê nguồn gốc mọi 
điều banh phúc và (tốt, lành, theo người là niên 
gốc mọi sự khó nhọc và tai hai ». 


TÒNG rẾT | 617 


Trong thiên Tiêu dao du có kề chuyện con 
chim Đại bằng và chim Tu hủ, Khả năng của 2 con 
hoàn toàn khác nhau, con này thì có thể bay xa 
bàng van đậm, con kia chỉ có thề bay từ cây nầy 
sang cày khác, nhung cả 2 đền sung sướng vi có 
thề làm những việc mỗi con có thề làm, và mỗi 
con đều yéu thích. 

Không có sự nhứt trí tuyệt đối trong bản tính 
mọi vật, mà cũng chẳng cần gi phải có sự nhửit trí 
như vậy. Bởi thể, chân vịt tuy ngắn, nhưng nối 
thêm thi vịt lo... chân hac tuy dài, nhưng chặt di ihi 
hac buồn, cho nên tính dài không phải đề chặt di, 
tính ngắn khong phải đề nối thêm. 


: / 
Nhưng đỏ lại là điều mä người ta cử сб tao 
ra. Muc đích của luật pháp, dao đức, chế độ, chính 
quyền là thành lập sự nhứt trí và xóa bỏ sai biệt. 
Động cơ thúc đầy những người cố áp dụng sự nhứt 
trí ấy cỏ tbể là rất hay, đẹp, khi thấy điều gl tốt đẹp 
cho họ, họ cüng lo lắng mong sao cho người khác 
được hưởng như minh, cái ý định tốt Ấy, tuy nhiên 
lại làm cho tình trang bi thâm bon. 

Một câu chuyện trong sách Trang Tử chép: Ngày 
xưa có con chim hiền đậu ở ngoài thành nước Lỗ, 
Lỗ hàn ngự ra đón chim đề mời chim uống rugn 
trong miču đường, sai tấu nhạc citu thiều đề chim 
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vui, má bò đề nuôi chim, Nhưng chim ngo ngác lo 
buồn, chẳng dám ăn một miếng thịt, chẳng dám 
uống một chén rugu, ba ngày thi chim chết, 

Đó là lấy cái nuôi mình mà nuôi chim, không 
phải lấy cái nuôi chim mà nuôi chim. Cá ở đưới 
nước thì sống, người ở dưới nước thì chết, bởi v 
đã khác nhau, thì điều thich, điều ghét cũng khác 
nhau, cho nén thánh nhàn đời trước không làm 
cho mọi khả năng và str việc trå thành độc nhứt. 
Kbi LÀ hầu đối dài với chim theo cách mà ông cho 
là tử tế nhứt, bán ông có những ý dinh tốt, nhưng 
kết quả lại hoàn toàn trái ngược với điền ông nong 
đợi. Đó la điều sẽ хау ra khi chinh quyền và ха 
hội muốn đem những luật pháp và đạo đức có tính 
chát nhứt trí áp dụng cbo mỗi cá nhàn. 

VI vậy, Trang Tử phản đối kích liệt sự trị dân 
bằng những thề thức chánh quyền máy móc và do 
đó chủ trương rằng phương sách cai trị hay nhứt 
là vô chánh phá. " 

Trang Tử nói : «Ta nghe nói đề yên thiên ha, 
không nghe nói tri thiên hạ. Đề yên thiên ha, là sợ 
làm cho thiên hạ tính bị hư, đức bị đời đồi. Nếu 
thiên ha không bị hư tính, đức không bi dời, thì 
cần chi phải trị thiên ha?» 

|. Không đề yên thiên ha, mà cố điều khiền thiên 
bạ bằng luật pháp, chế độ, thì cũng như tròng cà 
ngựa, hay xáu mũi bò. Đó cũng là muốn nối thêm 
chân vịt và chặt bớt chân hạc. Cái tự nhiên, hồn 
nhiên bị biến thành cái giả tạo, Trang Tử bão đó 
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là lấy người đề diệt trời, kết quà chi đem dén khồ 
sở, và bất banh, 

Cho nên về phương diện chánh trị, Trang Tử 
và Lão Tử đều chủ trương vô chính phủ, mỗi người 
vi những lý до khác nhau, Lão Ti nhấn mạnh đến 
nguyên lý chung, theo đó: « Trở lại cái động của 
Đao ». Theo Lio Tư, càng cai trị, người ta lại càng 
không đạt tời kết quà mong muốn. Trang Tử thì 
nhấn mạnh đến sự sai biệt giữa tự nhiên và nhân 
vi [có bàn tay con người). Tự nhiên càng bị nhân 
vi lấn áp thi khồ sở và bất hanh càng thêm, 

Đường lối của Trang Tử là đạt hanh phác tương 
đối, dat hạnh phic trong đối Ấy là theo cái tự nhiên 
€ trong ta, và mỗi người đều có thề làm được. ` 

Triế! học chánh trị và xà hội của Trang Từ là 
nhắm đạt hạnh phúc tương đối Ấy cho mỗi pgười, 
dày cũng là điềm tối cao mà một triết học chánh 
trị và xã hội có thề hi vọng đạt tới. 


Hanh phúc tương đối, bởi vì nó phải phụ thuộc 
vào cái gì, ta sung sướng khi ta sử dụng những khả 
năng tự nhiên của ta một cách tron ven và tự do. 
Nhưng sự sử dụng ấy nhiều khi cũng bị ngăn trở 
bởi nhiều cách, chẳng.hạn bởi cái chết, đó là su 
'chấm dứt tất cà mọi hoạt động của con người, bởi 
binh tật là những điều hai cho những hoạt động 
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йу, và già nua cũng pgăn (го cho sự hoạt động. Vi 
vậy nén Phật gia đã xem 1 50, Binh, Tử là 3 trong 
4 nói КЪ của con người. Nói khó thứ tư, theo họ, 
chính là sir sống vậy. Vi lề ấy, hạnh phúc xây dung 
trên sự sử dụng một cách tron ven và tự do những 
khả năng tự nhiên của ta là một hanh phúc hữu. 
han và do đó, tương đối. 

Trong sách Trang Tử, có nhiều đoạn ban luận 
về điều hai lön dhut có thề xảy đến cho con người : 
đó là edi chết, Sợ chết và lo chết sắp dén là một 
trong những nguồn gốc chinh của khó não con 
người. Nhưng ay sg hãi và lo lắng có thề giàm di, 
nếu chúng ta có sự hiền biết thích dáng về sự vật, 
y nh lời nói của Spinoza: « Y thức càng hiều về 
sự Ift nhiên của mọi vật, thi càng dé đạt được kết 
quà và càng it bi khó đau. ». 

Theo tiền nói của Bao gia, ấy là « Dùng Гу hóa 
tinh ». 

Một chuyện liên quan tới cbính Trang Tử, cho 
ta một lệ chứng về điềm nầy : Vợ Trang Tử chết, 
bạn thân là Huệ Tir đến chia buồn. Huệ Tử ngạc 
nhiên thấy Trang Tử ngồi dười đất mà hát. Huệ 
Tử hôi tại sao không buần... Trang Tu йар: < Lúc 
nàng mới chết, tôi làm aao khỏi buồn, nhưng xét 
lại, trước kia nàng vốn không có, không sinh, vô 
binh, không những vô hình mà cũng không khí, 
lộn xộn trong cði hỗn mang, hiến mà có КЫ, biến 
mà có hình, hình biến mà có sinh, nay lại biến 
mà chết, những việc Be qó khác gi sự đi lại của 4 
mùa xuán ha thu đóng. 
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Người dá nêm yên trong ngôi nhà lớn, mà tòi 
lai di theo khóc lóc, nhu vậy tự thấy minh không 
thong biền mạng, cho nên tôi không khóc». 

Nhà đại chủ giải Quách Tượng viết về đoạn 
nầy như san : Người không hiều biết thì buồn rầu, 
nhung khi đã bièu biết thì không cảm thấy buồn 
rầu nữa. Cho nén có thè Lấy lý mà hỏa tinh». 
Người ta có thề dùng lý trí và biềo biết đề chế 
ngự tình cảm. Đó là điềm chung giữa Spinoza và 
Đạo gia... 

Оо đó, nhờ sự hiều biết bàn chát su vậi, mà 
thánh nhân không cám thấy buồn khó vi những 
đồi thay ở đời, và thánh nhân cũng không phụ 
thuộc ngoại vật, và do đó, hanh phúc không bị han 
chế bởi ngoại vật. Ta có thê bảo rằng thánh nhân 
đã đạt được bạnh phúc tuyệt đối, đó là mót xu 
hướng tư tưởng Đao gia trong đó ta tìm thấy đôi 
chút bi quan và nhân nhục. Xn hưởng tư tưởng ấy 
nhấn manh đến tính chất không thề tránh khỏi của 
mọi sự diễn tiến tự nhiên và đến sr tbra nhận tất 
nhiên của con người. > 


Theo Trang Tir, thánh nhân phải vượt qua và 
quén những sự phản biệt về mọi vật, Đề dat tới 
mục tiên nầy, thánh nhân phải bö hết hiều biết. 
Công dụug của biển biết, theo nghĩa thông thường 
là đề phản biệt: biều biết mọi vật là biết sự khác 
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nhan giữa våt ấy và các vật khác. Do đó, vứt bó 
bièn biết, có nghĩa là quên những sự phân biệt. 
Mat kbi đã quên hết moi sự phân biệt, thì trở thành 
cái «nht» bất phân hóa, tức là Đại toàn thề, 
thảnh nhân đã đạt đến điều kiện nầy, thì có thề 
nói ring thánh nhân di đạt tới biền biết ở mực độ 
siêu việt mà Đạo gia gọi là «hiền biết không phải 
là hiểu biết s. 

Trong sách Trang Tử có nhiều đoan nói về 
phương pbáp quên sự phan biệt, trong thiên thử б 
sách Trang Tử có thuật cuộc đối thoại trởng tượng 
giữa Không Tử và Nhan Hồi, học trò thân của 
Không Tử. 

«Nhan Hồi nói: Hồi đã tiến. Trọng Ni nói: Thế, 
nghĩa là gì? Trả lời: Hồi quên nhân nghĩa. Nói: Khá 
до! Nhưng còn chưa đủ. 

Ngày khác lại đến gặp Không Từ thưa : Hồi đã 
tiến... Nói: Thế nghĩa là gì ? Thưa : Hồi đã quên lễ 
nhạc. Nói: Khá đó! Nhưng còn chưa do. 

Ngày khác lại đến gặp, thưa : Hồi đã tiến. Hỏi : 
Thé nghĩa la gì? Thưa : Hồi ngồi quên... Trong Ni 
biến sắc hồi: Thế nào là ngồi quên? Nhan Hài 
thưa : Buông tứ chí, thân thề. Cất thông minh, xa 
hình, bỏ biết, cùng ở Đại. thông, йу gọi là ngồi 
quên. 

Trọng Ni nói : Ngươi quả là người hiền chăng ? 
Kbáu dày cũng xin theo sau. » 

Như vậy Nhan Hồi đã dat tõi «Nội thánh > 
hãng cách vứt bỏ hiều biết, kết quả là không có. 
hiền biết nữa, Nhưng có sự sai biệt giữa «không 
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có.sw hiền ЬЕ», và «có hiền biết mà như không 
hiều biết ». Không Mio biết là một sự không biết 
hoàn toàn, còn trang thải san là khi đã qua giai 
đoạn thứ nhứt của nbững hiền biết đã thu nhận 
được  - 
Hai trạng thải ấy rất khác nhau: một bên là 
thiên phú, còn một bén là sự hoàn thiện của tinh 
thần... và đó cüng là cái quên, cái không hiều biết 
của bực Nội thánh. 


4. Danh gia 

Từ ngữ Danh gia thường được dịch sang tiếng 
Тлу phương là «Qui biện gia », « Lý luận gia» hay 
là « Biện chứng gia ». Giữa Danh gia, Qui biện gia, 
Ly luận gia, Biện ching gia có sự giống nhan, 
nhưng cũng có chỗ khác nhau, đề tránh lầm lẫn, 
tốt bon là dùng 2 chữ Danh gia đề cho chủng ta dễ 
chủ ý đến mot vấn đề quan trọng được bàn cãi 
trong triết hoc Trong quốc : đó là sự liên quan giữa 
Danh và Thực. 

Thời xưa, những người trong phải Danh gia 
được biết dưới tên Biện giả. Traog Tử đã viết: 
« Tó được cái không đúng là đúng, cái không được 
là được, làm khốn cái biết của trăm nhà, làm cùn 
cái biện của mọi người... » 

Những lời nầy thật dáng đem áp dụng cho toàn 
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thề Danb gia. Nbirag người trong phái nầy đều được 
biết tiếng là hay chủ trương điền nghịch thường, 
giỏi biện bác và chủ ý quả quyết những điều người 
khác nhủ nhận, và phủ nhận những điều người 
khác [uà quyết, như lời Tư mã Đàm đã viết : e Danh 
gin bói móc, ràng bnộc, khiến người ta không cãi 
y họ được, » 

— Huệ Thi 

Сас tác phầm của Huệ Thi đều bi mất, tư tưởng 
của ông chì được biết tới trong một loạt «mười 
việc » được chép trong thiên Thiên hạ, sách Trang 
Tư, và đà là thuyết Tương đối của ong. 

« Lớn hết sức không có gì ở ngoài, gọi là Đại 
nhứt, nhỗ hết sức không có gì ở trong, gọi là Tiền 
nhirt ». Hai điều xác nhập nầy được gọi là mệnh 
đề phán tích, không đưa ra những quả quyết liên 
quan đến thực tại, vì không nói về cái gì là vật lớn 
nhut hay nhó nhứt trong cảnh giới thue tại nầy, 

Chúng chỉ dinh líu tới y niệm hay danh: cái 
«lor hết sức » và «nhó hết sức x. Muốn hibu đầy 
đủ hai mệnh đề ấy, chúng ta cần phái so sánh với 
ménb đề khác trong thiên Thu thủy sách Trang Tử, - 
từ đó ta thấy rõ rằng, dưới một khía cạnh nào, 
Huệ Thi và Trang Tử có nhiều điềm giống nhan. 

Cau chuyện kề việc Hà Bá nhân vụ nước lớn 
mùa thu của sóng Hoàng Hà đã hãnh diện về sự 
ví dai của minh, rồi đi ra bb khơi như thế nào. 

Ra đó, Hà Bá đã gặp Thần biền, và lần đầu 
tiên biều rằng đẫu mình lớn bao nhiêu, con sông 
của mình vẫn nhỏ bé so với. bièn cả. 
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Nhưng trong khi nói chuyện với Thần biền, 
đầy vẻ ngưỡng mộ thi Thần bièn trả lời rằng: < So 
với Trời, Đất, Thần biền chỉ là một bạt lủa trong 
kho thóc, vì vậy Thần bién cũng chỉ có thể gọi là 
« nhỏ » ché không thề là «lòn» được. » 

Sau đó На Bá hỏi Thần Ып: < Vậy ta có thà 
báo rằng: Trời Đất là lớn và đầu sợi tóc là nhỏ 
chăng?» Thần biền đáp : < Điều con người biết thì 
it hơn điều không biết. Thời gian sống thi it hơn 
thời gian chưa sống... Làm sao biết được đầu sợi 
tóc là rất nhỏ, và làm sao biết được Trời Đất là rất 
lớn ?» 

Rồi Thần biển tiếp theo mà dinh nghĩa rằng 
cái nhó hết sức là như chẳng có hình thè, và cái 
lớn hết sức là như không thề bị chứa đựng Ьсі vật 
g! khác. 

Do kinh nghiệm xác thuc, tà không thề đoán 
định một vật thực tại là lớn bay nhỏ, Nhưng không 
phụ thuộc gl vào kinh nghiệm, ta có thề nói rêng 
một vật không có gì ngoài nó nữa là lớn hết sức, 
và một vật không có gì irong nó nữa là nhỏ hết sirc... 

« Lớn hết sức » và < Nhỏ hết sức » định nghĩa 
theo cách đó, là những ý niệm tuyệt đối,.bất địch, 
Do đó, khi phân tích danh của < Pai nhứts và 
« Tiều nhứt », Huệ Thi dà đạt tõi ý niệm tuyệt đối 
và bất dịch. Đứng ở quan điềm khác nhau của ý 
niệm nầy, Huệ Thi có thể bảo rằng tính chất và sự 
khác nhau của những vật thực tại và cụ thề đều là 
tương đối và có thề đồi thay, 

Một khi đã hiën thái độ ấy của Huệ ты, thì 
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chúng ta có thề thầy rằng những loat < việc > như 
trong sách Trang Từ (huột, mặc dầu như là nghịch 
thường, thật ra vẫn không nghịch thường chút nào, 
đa số đều thuyết minh sự tương đối của van vật, 
và biều thị điều ta có thề gọi là thuyết tuong đối. 
Ta thử khảo sát từng điềm. 

« Cái không dầy thi khóng thề thêm dày được, 
nhưng nó lớn nghìn dặm». Ấy là quả quyết rằng 
sự lớn nhỏ chỉ là tương đối, Không thề nào một vật 
không có bề dày lại có thề đầy. Trong nghĩa nầy, 
ta có thề bảo là nó nhỏ, tuy nhiên mặt phẳng binh 
học ly tưởng, mặc dën không có bë đầy, đồng thời 
có thê rft dài, rất rộng. Trong nghĩa nầy, ta có thề 
bảo là nó lớn. 

« Trời thấp bằng đất, núi ngang bằng đầm >. 
Điều nầy cũng quả quyết rằng lớn nhỏ cũng chl là 
tương đối. « Mặt trời vừa đứng bóng vira xế tà, vật 
vừa sinh vira chết. » Điều ấy quả quyết rằng moi 
vật trong cảnh giời the tại là biến địch và bất 
thường. 

5. Âm Dương gia u 

Âm Dương gia vốn gốc ở những nhà thuật số, 
những nhà thuật số gia nầy, ngày xưa được biết 
đến dưới tên < phương зї» nghĩa là người làm các 
ngành thuật số, theo Lưu Hàm trong sách Thất lược 
ngành thuật số được xếp vào 6 loại : 

1. Thiên văn : theo Hán thư nghệ văn chỉ là đề 
sắp thứ tự 28 sao và đề ghi chép sự vận chuyền của 
nga tinh, nhưẾ nguyệt, đề ghi những biến tượng 
lành dữ, 
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2. Lịch phà : đề xếp đặt vi trí 4 mùa, chia ding 
các tiết, hiều giờ của mặt trời, mặt trăng, của năm 
sao, khảo sát lạnh nóng, sống chết,.. nhờ thuật này, 
điều lo về tai ách, điều vui về tốt, lành, đền biết 
được rõ ràng. 

3. Ngũ hành: đó là sự vận chuyền của ngũ 
đức (nám nguyên t6: Kim, mộc, thủy, hóa, thà], 
suy cho càng cực, thì không gi là không thóng. 

4. Bói hing có thi, mai rùa, xương bó: đỏ là 
những phép bỏi chính ở Trang Hoa thời xưa. Thầy 
býi đục một lỗ trong vỏ rùa hay trong miếng xương 
phẳng, rồi dem ho vào lửa nóng, trên chiếc đũa 
bằng kim loai, đề làm thành những đường nut phát 
ra chung quanh 1б. Thầy bói giải thich các đường 
nứt ấy theo hình trang chúng, đề trả lời câu hoi 
nên ra. Theo phép thứ nhứt, thi thầy bói trộn các 
nhánh cỏ thi làm thành những 15 hợp về số đề có 
thề giải thích theo Dicb kinh. Mục đích chính của 
phần kinh pguyên thủy của sách nầy là đề giải thích 
như vừa nói. 

5 và 6. Tạp chiêm và Hình pháp: TT sau 
nầy gần ngành xem tướng và ngành mà về sau 
người ta gọi là phong thủy. Phong thủy được căn 
cử vào tư tưởng rêng con người là sản vật của vũ 
trụ, do đỏ nhà cửa bay mồ mả phải được bày trí 
theo cách nào cho hop với những luc thiên nhiên, 
nghĩa là với « gió nước » [pbong thủy]. 

Vào budi đầu thời phong kiến, trong những 
thế ky đầu của triền nhà Châu, mỗi nhà qui tóc 
đều cỏ những chuyên viên cha truyền con nối biết 
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rành những nghệ thuật số kia, khi có việc quan 
trọng, thi người ta bó; đến họ. 

Nhưng vời sự tan га lần hồi của ché độ phong 
kiến, nhiền chuyên viên đã mất dia vị cha truyền 
con nối mà phân táo ra trong nuóc, tại đó, ho cũng 
tiếp tục làm nghề minh trong dân gian. BAy giờ 
ngudi ta möi gọi ho là «phuong si» hay những 
người làm nghề thuật số. 

Thuật số có lë vốn có gốc ở mé tin, nhưng 
thường là nguồn gốc của khoa bọc. Thuật số cũng 
có wóc vọng như khoa học đề giãi thích thiên nhiên 
một cách tich cực và muốn chinh phục thiên nhiên 
đề phụng sự con ngudi. 

Thuật số trở thành khoa học khi bó sự tin 
tưởng vào những lực siéu nhiên và khi chi cố giải 
thích vfi trụ bằng từ ngữ của những lực tir nhiên. 
Y niệm về những lực tự nhiên nầy, thoại đầu, có thề 
mang vé giản dị, 160 lậu, nhưng ta cũng tìm thấy 
những bước đầu của khoa hoc. 

Dé là sự góp phần của Am Dương gia trong 
tw trởng Trung quốc. Học phải này dai bièu cho 
khuynh hướng kboa bọc ở chỗ nó có đưa ra cách 
giải thích tích cực về những hiện tượng tự nhiên 
bằng những từ ngữ chỉ thuộc về phững lực tự nhiên, 
nói tích cực là nói đến điềm liên quan đến các sự. 
kiện. 

Tại Trung hoa thời xưa, có 2 lồng tư tưởng сб 
giải thich cấu tạo và nguồn gốc vũ tru. Một luồng 
tư tưởng dựa trên những trước tác của Âm Dương 
Bis, và một luồng tu tưởng dựa trên vài phần trong 
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Dịch truyện do các nhà Nho khuyết danh đưa phụ 
vào bản Dịch kinh nguyén thủy. , 

Hinh như 2 luồng tư tưởng ấy đã tiến triền độc 
lập, không liên quan với nhan. Trong thiên Hàng 
pham và thiên Nguyệt linh, ngũ bànb được đề cập 
mà không thấy nói tới ám dương.Trong Dich truyện, 
trải lại, chỉ thấy nói Am dương mà không nói tời 
ngũ hành. Nhưng về sau, hai luồng tư tưởng ấy 
bgp làm một. Sự hợp nhứt ấy dà thấy vào thời Tư 
má Đam, khiến cho ông đã hợp lại trong cuốn Sit 
ký, duói tên Âm Dương gia. 

^. — Trâu Viễn 

Sách của ông đều bị mất, nhưng trong quyền 
Sử ky, Tự mã Thiên dii thuật lại khá kỹ lý thuyết 
của óng. | 

Phương pháp của Tràu Viễu là : trước hết thi 
nghiệm các vật nhỏ, rồi suy rộng ra cho tới vô bạn. 

Hình như chủ điềm của ông là Địa ly và Sử ky. 

Về Địa lý, trước hét, ông sắp đặt danh soa của 
Trong quốc, sông lớn, thung lĩng liền nhau, cầm 
thủ sản vật của sông bãi, món quí của vật loại, tir 
đó mà апу ra cho đến bài ngoại, it người thấy. 
được. Gọi là Trung quốc thì chiếm một pbần trong 
81 phần của thiên ha, cũng gọi Trung quốc là Xich 
huyện thần cháu... Mỗi châu có bièn hep bao ngoài, 
nhon dàn, cầm thú, không thề qua lại vời nhau, 
những chàu £y hợp lại thành kho : có-9 khu. Qnanh 
9 châu có biền lớn boc ngoài : tức là nơi Trời M. 
giáp nhau. 

Về quan niệm của Trêu Viễn đi với Sử ký, 
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Tư mã Thiên viết: « Trước hết kề việc nay trở lên 
tới Hoàng để, học giả ai cüng thuậi... cùng theo 
thịnh suy của đời mà chép điềm tốt xấu chế độ, 
suy ха hơn, cho 16i khi Trời đất chưa sinh, tới chỗ 
tối tăm mờ mit ста có thà khảo tới gốc được, 
Cho đến khi Trời đất phân, {Ы nóí sự vận chuyền 
- biến hóa của ngũ hành, cbánh tri, mọi điềm ứng 
với mọi hành [ngũ hành]. » 

6. Pháp gia 

Trong budi đầu nhà Châu, xã bội phong kiến 
hành động theo 2 nguyên lý: một ìà « Lễ » (nghi 
điền, lễ nghi, lề lối cư xử, phong tục]. nguyên ly 
kia là < Hinh s [chế tài, trừng phat]. Lễ làm thành 
.mót pháp điền danh dự, bất thành văn, chi phối 
cách cư xử của lớp qui tộc, gọi là quản từ; Hình, 
trái lại, chỉ Ap dụng riêng cho người bèn bạ, gọi 
là thứ đân hay tiền nhân. Đỏ là ý nghĩa đoạn văn 
sau đây trong sách Lễ ky: < Lễ không xuống thứ 
dân, Hinh không lên đại phu >. 

Điều trên có thề được, bởi v1 cơ cấu xB hội 
phong kiến Trung Hoa vốn tương đối giàn dị. Các 
vương công, dai phu đều có liên hệ với nhau về 
huyết thống hay hôn nhân, i 

Theo lý thuyết thì công hàu trong một nước 
phải phụ thuộc Thiên tir, và dai phu trong các nước 
ấy lại phụ thuộc công hầu, nhưng trên thực tế, lớp 
qui tộc nầy, sau một thời gian lâu đài bưởng quyền. 
tơi tò tiên, với thời gian, họ nghĩ rằng quyển ấy 
không liên hệ gì voi những lời thë trung thành về 
lý thuyết đối vời người (геп. Vi vậy, nhiều nước, 
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san khi gấn bồi Bá quyền, do nhà Châu nám trên 
lý thuyết, đã thật sự trở thành bán độc lập, cũng 
bằng cách Éy, trong mỗi nước lại còn có nhiền 
« nhà » bản độc lập của một số qui tộc có địa vị 
không cao bằng. Vốn là họ hàng với nhau, các 
vương công, đại phu ấy dèn có những liên lạc xã 
hội và ngoai giao, và khi có chuyện, thì công việc 
được dàn xếp theo pháp điền bất thành văn của lớp - 
quí tộc : nghĩa là cách cư xử của ho là do lễ chi 
phối. | | 

Vun và vương cóng đứng đầu các nước Ấy 
không có tương quan trực tiếp với dàn. Họ đề việc 
ấy cho các đại phu ở bực thấp bon, mỗi người cai 
` trị số thir dân sống trong thái ấp bọ. Những thái ấp 
ấy vốn thường không rộng lắm, số dán có ban, cho 
nén lớp quí tóc, trong phần đông, đều có thể tri 
dàn dưới quyền cả nhàn ho. Họ dùng «Hinh > đề 
khiến cho dàn nghe theo, vl vậy, trong xã hội 
phong kiến nguyên thủy, ta thấy trên cũng như 
добі, các tương quan xã hội đều được xây dung 
trên ảnh hưởng và sự tiếp xúc cá nhân, 

Sự tan r của loai xš bội nầy, trong những thế 
kỷ cuối của triều Châu, đã kéo theo những biến 
chuyền xã hội và chánh trị với những hậu quả 
lớn. Sự phán biệt một bên là lớp quân tử, một bên 
là hang thứ dàn, không còn tuyệt đối nữa. 
` Ngay từ thời Không Tử, như ta đã thấy, các 
nhà qui tộc đã mất đất đai, chức tước, và các 
người thường dàn, nhờ tài cán hay may mắn, dh 
nằm được dia vi trọng yếu về xš hội hay chánh trị. 
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Trét tự xưa của các giai cấp x& hội đã đồ vỡ, 
và với thời gian, đất đai cáo nước lờn đã được mở 
rộng do xàm làng và chiến thắng. Đề đánh nhan 
hay cholin bị đánh nhan, các nước Ấy cần có môt 
chánh tuyền mạnh, nghĩa là rit lập trung, cơ cẩu 
-cüng như nhiệm vụ chánh quyền ngày càng trở nên 
phức tạp. 

Hoàn cảnh mói gây ra vấn đề mới, đỏ là hoàn 
cảnh mà các vna chư hầu, phong kiến thời hấy giờ 
gặp phái, và các mòn phải, tư tưởng, từ thời Khóng 
Tử, đều cố gång giải quyết những vấu đề ấy. 

Nhiều giải pháp được dem ra áp dụng, vua 
chúa không cha các chương trình ly tưởng đề cửu 
_ dàn, mà chỉ cần đến phương thức thực tế đề đối 
phó với những cảnh ngộ mới đặt ra cho chánh 
quyền. 

Một số người có sự hiều biết sâu sắc về những 
thực trạng và thủ đoạn chánh tri. Vua chúa cần tới 
lời khuyên của họ, và khí ý kiến ho 16 ra có hiệu 
quả, thì họ thường trở thành cố vía thân tin đói 
khi là thủ tưởng. Người ta gọi những cố vẫn ấy là 
« Pháp thuật chi зї» [Thuật si]. 

Người ta gọi họ như vậy, bởi vì họ đặt ra 
những phương pháp quán trị những lãnh thồ rộng 
lón, phương pháp đi tời sự tập trung quyền lực 
manh troog cá nhân óng vua được họ ca tụng là 
tất tháng. 

F Theo họ, thi vua không cần gì phải là thánh 
nhàn hay siêu nhàn. Chi cầu áp dung cho đúng 
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phương pháp họ, thì một người, chi với tri thông 
minb bực trung, cũng có thề cai trị và cai trị giỏi. 

Vài < Pháp thuật chỉ af » còn di xa hơn : Họ nèu 
ra sự biện minh hợp lý, bay sự 1$ thuyết bóa về kỹ 
thuật của họ, chính trong các pgười nầy mà tu 
tưởng của Pháp gia được thành hình. | 

Vậy cho rằng. hoc phái nầy có liên quan tời: 
ngành Pháp luật học là sai. Điều mà học phải nầy 
muốn truyền bá, theo từ ngữ hiện đại, là lý thuyết 
và phương pháp đề 10 chức vå điều khiền. 

Đề tô chức và điều khiền mọi nguoi, lý„thuyết 
và thủ đoạn của Pháp gia, hiện giờ vẫn còn có giá 
tri, và lợi ích trong một phương điện nào đó, nhưng 
chỉ khi ta quyết đi theo hướng độc tài. 

— Hàn Phi Tử | 

Trước Hàn Phi, ly thuyết gia cuối cùng và lớn 
nhứt, có 3 nhóm tu tưởng gia khác nhau: 

— Thủ lãnh của một nhóm là Thận Đáo, người 
đồng thời với Mạnh Tử, chủ trương rằng « Thế » là 
yếu tố trọng yếu nhứt đối với chảnh trị và chánh 
quyền. 
— Thủ lãnh của nhóm thứ hai là Thân bất Hai, 
chủ trương rằng < Pháp x là yếu tố trọng yếu пі. 

— Thủ lãnh của nhóm thử ba lạ Thương Uóng, 
cũng được biết dười tên Thương Quan, lại nhấn 
mạnh đến « Thuật ». B 

Chữ Thế có nghĩa là thé lực hay quyền thể, 
Pháp có nghĩa là luật bay sự qui định lugt lệ, Thuật 
có nghía là phương pháp bay nghệ thuật giải quyết 
công việc và điều khiền người, tức là a thuật cai trị >. 
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Hàn Phi đồng ý rằng ch ba đều cần. Ông nói: 
' Cho nên bậc minh chúa, dùng luật như Trời, dùng 
người nhu qui. Như Trời thi không trái, như qui 
thì không khốn. Lấy Thể mà hành giáo nghiêm 
nhặt, thì kế nghịch khóng dám làm trái... Sau dó . 
Pháp mới thi hành nhứt tri. 

Minh chứa phải như Trời, bởi vì bành động vô 
tư, hop với luàt pháp, đó là công dựng của Pháp, 
minh chúa lại như qui thần, bởi vì có tài dùng 
người, khiến người kbông hiền được dùng như thế 
nào, đó là công dụng của Thuật. 

Minh chúa lai có quyền thế đề áp dụng mang 
linh một cách nghiềm nhặt, đó là công dụng của 
` Thế, cả 3 đều là < Công cu của dé vương», không 
được xao lãng một pbần nào. 


Có lë sự tàn trọng cỗ truyền của người Trung 
Hoa đối với kinh nghiệm của quá khứ, đã làm phát 
sinh những lề lối suy nghi của một dàn tóc, dai đa 
số là nông dân, 

Nông dân абод gắn chặt với đất đai, ho cày đất 
theo nhịp xoay vần của 4 mùa, năm nào cũng vậy, 
kinh nghiệm quá khứ đủ hướng dẫn ho, đến nói 
mỗi khi muốn thử thách điều gì mới, thì trước hết 
họ phải nhìn trổ lại quá khit đề tim một tiền lệ. 

Tam lý ấy di ảnh hưởng nhiều trong triết bọc 
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Trung quốc, đến nỗi từ thời Khồng Tử, đa số các 
triết gia đều phải viện dẫn ny quyền có nhân đề 
biện minh cho giáo lý họ. Cho nén, với Không Tử, 
những uy quyền lớn trong quà khứ, là quyền uy 
của Văn vương và Châu công, vào đầu đời Châu. 

Đề được hon Khồng Tử, Mặc Tử viện dẫn 
quyền ny của vua Võ, người được coi như là sống 
một ngàn năm trước NA vương, Châu công. 

Manh Tử, đề thắng Mặc gia, còn trở về quá 
khứ xa hơn, đến vua Nghiêu, vua Thuấn, là người 
được coi là sống truóc vua Уб. Cuối công, đề cho 
tư tưởng minh được người ta nghe theo nhiều hon 
cả Nho gia lẫn Mặc gia, các Đạo gia lại dẫn quyền 
uy của Phục Hi và Thần Nóng được coi là sống 
nhiều thế kỷ trước Nghiên, Thuấn. 

Nhìn lại quả khứ. như vậy, các triết gia đã tạo 
nén một triết học biu thoái về lịch sử. Dhu thuộc 
nhiều bọc phái khác nhau, bọ đều đồng ý mà nghĩ 
rằng: Thời hoàng kim của con người là ở trong 
quá khử hơn là trong tương lai. | | 

Su vận hành của lich sử từ dó là sự suy lạc 
tiệm tiến. Do đó mà phát sinh tư tưởng rằng vĩnh 
phúc của con người không phái là ở trong sự sáng 
tạo cái gì mới, mà là trong sự trở lai những gi 
đã có. 

Pháp gia, học phái lớn cuối cùng của đời Châu, 
đã là một lệ ngoại biền nhiên đối voi lịch sử quan 
trên, Họ biều thấn đáo những đồi thay mà thời đại 
đòi hồi, và nhìn những đồi thay ấy một cách thiết 
thực. 
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Mặc dầu họ công nhận dân thói xưa chất phác 
hon và theo 66, có thể đạo đức bon, nhưng họ chủ 
trương rêng Ấy là nhờ hoàn cảnh vật chất hơn là 
do tính thiện bàn lai cao hon. 

Cho nén, theo Hàn Phi, ngày х xưa nhon dân Ít 
mà tài vật thừa, nén dân không tranb. Ngày nay, 
một người có 5 con, không cho là nhiều, con lại có 
5 con, mà ông chưa chết, là có 25 cháu. Do do, 
nhơn đán đông mà hóa tài hiểm, bó sức nhiều mà 
cung dưỡng ít, cho nén dàn tranh. 

Do những cảnh ngộ hoàn toàn mới бу, nên 
những vấn đề mới, theo Hàn Phi Tử, chỉ được 
. giải quyết bằng những phương sách mới. Chỉ có 
kẻ khùng mới không biều sự kiện hiển nhiên ấy. 

Hàn Phi cho ta một lệ chứng về sự khùng Ấy 
bằng một chuyện «Nườc Tống có người thợ cày, 
giữa ruộng có gốc cây, thô chạy va cày, gãy cŠ mà 
chết, nhơn đỏ thợ cày bó cày giữ cây, đợi được 
thỏ nữa. Thỏ không bao giờ được mà bì người chê 
cười ». Nay muốn lấy chánh sách tiên vương mà 
trị dàn đương tbế thì đều là một hang ôm cây. Cho 
nên việc làm phải theo thời, mà phải sửa dôi cbo 
hợp với việc. 

Truóc Hàn Pbi, Thương Quán cũng đã nói 
như уйу: «Dao dân hư thì điều ta trọng cũng đồi. 
Thế mr biến hóa thì hành dao phải khác. > 

Lịch sit được coi như mát quả trình biến hóa là 
здо ngữ của thời biện đại, nhưng vào thời bẩy giờ, 
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là một quan điềm cách mạng, đối lập với những 
thuyết thạnh hành của các phái Trung Hoa xưa. 


Đề đối phó với những hoàn cảnh cbánh trị 
mới, Pháp gia đề nghị những phép cai trị mới mà 
họ chó là tất có hiệu quả như đã nói ở trên. Theo 
họ, thì việc đầu tiên pbải làm là đặt ra luật. 

Нап Phi Tir viết: « Luật, là cái được biên chép 
vào sồ sách, đặt nơi quan phủ, đề ban kbắp cho 
- trăm họ. Do luật pháp íy, mà trăm họ được báo 
cho biết những gi phải làm và những gì không 
được làm. Một khi luật được ban ra, nhà vua phải 
ëm soát chặt ché hành vi của dán. Vi nhà vua có 
« Thể » nén có thề phat ké phạm luật, thưởng người 
tuân theo. Làm vậy, thì vua cô thề trị được dân, 
dẫu đông bao nhiêu». 

Hàn Phi Tử viết về điềm nầy : « Thánh nhân 
. trị nưởe э, không cậy người tự làm thiện, mà khiến 
người không được làm trái. Chy ngudi tự làm thiện 
thi trong xir chẳng được mươi người, khiến người ` 
không được làm trái, thì một nước có thể khiến 
cho yên. Kẻ trị nước dùng só đông mà bó số it, cho 
nên không vụ đức mà vụ pháp. 

Cho nén nhà vua trị аа. uaog cPbáp? và 
«Thế». Vua không cần tới những khả năng đặc 
biệt bay phầm đức cao, hay nhu các Nho gia nói: 
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< Phải tự nêu gương tốt trong cách cư xir hoặc 
cách cai trị do ảnh hưởng cả nhân mình, » 

Ta có thề bé rằng cách thi hành ấy không thật 
là kiến hiệu bởi vì nhà vua phải có tài khéo léo và 
kiểu thức đề làm luật và giám sát hành vi của một 
së người có thè rất đông. Pháp gia sẽ trå lời rằng 
nhà vua không cần phải tự minh làm mọi д: 
ấy. Nhà vua chỉ cần có « Thuật > tức là thuật dùng 
người, thì có thề tim được ké tài Hãng đề làm mọi 
việc cho mình. 

Y niệm về « Thuật s cũng không thiến hứng vi 
Triết học, đó là một phương diện của thuyết Chánh 
danh cũ. Thà thức được Pháp gia dùng đề định 
pghĩa thuyết này là « Theo danh mà trách thực x. 

« Thực s theo Pháp gia, tức là pgười giữ những 
chức vụ trong chính quyền, còn «Danh» tức là 
chức vi về những chức vụ ấy. Những chức vụ Ќу 
cho ta biết những gÌ người có chức vụ phải làm 
tròn theo lý tưởng. Do 46, « Theo danh mà trách 
thực» có nghĩa là buộc các quan chức phải chiu 
trách nhiệm về sự thirc (hi bồn phận một cách ly 
tưởng gồm trong chức vụ ho. 

Bàn phận vua là trao một danh riêng cho một 
người riêng, tức là giao một chức vụ nhứt định ` 
cho một người nhứt định. Luật pháp định nghĩa 
các nhiệm vụ thuộc về chức vụ йу: Danh đặt ra 
cho những nhiệm vụ, thì chỉ rõ nhiệm vụ, do đỏ 
nhà vua không cần lo ngại — và cũng không phải 
lo ngại — về những phương pbáp được dùng đề 
thực hiện công cuộc của minh, miễn là công việc 
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tự nó được thi bành và được tốt đẹp. Việc được 
tốt đẹp thì vua thưởng người thi hành, nến không 
thì phạt, chỉ cô thế thôi, 

Ta có thề tự hỏi làm sao nhà vua biết được 
người пао là thích dáng nhứt với một chức vụ nào. 
Pháp gia trả lời là : Nhà vua cũng biết nhé « Thuật >. 
Hàn РЫ nói: « Bề tôi 15 lời muốn làm việc gi thi 
vua sẽ theo lời mà trao việc, cứ theo việc mà trách 
công. Công xứng việc, việc xứng lời thì thưởng. 
Công không xứng việc, việc kbóng xing lời thi 
phat ». | 

Nếu cách ấy được dem ra áp dụng nhiều lần, 
và nếu nhà vua thưởng phat thêl nghiêm, thì người 
không đủ tư cách sẽ không đám nhận chức vụ, dẫu 
người ta có trao cho. Do đó, người bất lực sẽ bị 
loai, và sẽ giao lại chire vụ trong chính quyền cho 
những người đủ năng lực đề làm tròn công việc. 

Nhưng vẫn còn một vấn đề : Làm sao nhà vna 
biết được « Thực » hợp với « Danh »? Pháp gia trả 
lời : Khi không được chắc, thì vua có thề dem kết 
quả ra thử. Nếu không chắc người đầu bếp là tay 
nấu ăn giỏi, thì vua có thề quyết định một cách giản 
di là nếm lấy thức Ќо, tuy nhiên, vna không cần 
luôn luôn tir mình thầm định kết quả mà có thể sai 
người khác thầm định cho minh và những кё thầm 
định này, đến lượt họ, cũng bị buộc vào trách 
nhiệm một cách chặt chế, tùy theo danh họ. 

Vậy thi, theo Pháp gia, phép cai trị họ đưa ra 
thật hoàn toàn kiến biện, chỉ cần nhà vua, chinh 
tay mình, nám lấy quyền thưởng phạt. Lúc bấy giờ 
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thì vua cai trị dàn: « Không làm gì, mà không gì 
không được làm ». 

Thưởng phat do đó, được Hàa Phi gọi là « Hai 
tay của vua». Công Мёп của thưởng phat là do 
từ bán tính con người tim lợi, tránh hại, Hàn Phi 
nói : a Phàm trị thiên ha thì phải tùy theo tình người, 
tình người có điền chuộng, ghét, nên thưởng phạt 
có thề dùng. Thưởng phạt cô thề dàng, thi linh 
cấm có thề lập, mà dao cai tri hoàn toàn тфу.» 

Vốn là môn đồ Tuân Tử, Hàn Phi tin rằng tinb 
người là Ác. Nhưng kbác vời thầy, Hàn Phi không 
chấp nhận ý thầy cho rằng giáo duc là phương tiện 
có thề thay đồi tính người có thề thành tốt. 

Theo Hàn Phi và các Pháp gia khác, thì chính 
vì tỉnh người nào cũng như thể, nén phương pháp 
cai trị của Pháp gia mới thi hành được. Pháp gia 
đề nghị phương pháp ấy bång cách giả thiết rêng 
tính người nào cũng như thế, nghĩa là vốn «ác», 
ché không bằng cách giả thiết ta thay 45i con người 
cần phài như thế, | 


> 


Trở lén là tèng kết về học thuyết của Bách Gia 
Chư Tử thè theo những điềm trọng yếu và cần thiết 
cho chúng ta, theo Phùng Hữn Lan trong pho Trung 
quốc Triết học sử đại cương. 

Sở dĩ phần Tông kết nầy chỉ nêu lén có 6 món 
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phái, là vi các phái khác như: Tiều thuyết gia, Nóng - 
ĝia, Tap gia và Tung Hoành gia đều là những 
ngành hoc (оё chó không phải là triết bọc, và vì 
vậy những ngành íy không đề xưởng được một học 
thuyết nào ci. 

Nhận xét về phần học thuật đưởi thời Xuân 
Thu, Chiến Quốc, Giáo sư Vương Đồng Linh nhận 
thấy luc ấy những ngành san dày đã xuất hiện, хіп 
chép thém đề các ban tham khảo, và bièu rõ bon 
tình hình văn hóa lúc йу: ` 

— Binh gia 

Nước Ngò có Tôn Võ, TË có Tôn Tân, Sở có 
Nga Khởi, Nguy có Công tử Vô Ky... đều có viết 
sách binh thơ, chiến thuật khá tinh vi. 

Nước Tần có Bạch Khởi, Vương Tiễn, nước 
Triệu có Liêm Pha, Lý Mục đều là những danh 
tướng thiện chiến. 

— Кё hoạch gia 

КЕ Nhiên, người nước Việt là thầy Pham Lãi, 
ông tên Ngbién, cũng có người got là Nghe, rất cố 
cóng về môn tính (oán. Phạm Lãi dùng kế hoạch 
của ông mà 5 năm sau nước Việt lén ngôi Bá chủ, 
röi cũng dùng kế hoạch ông trong gia đình, 3 năm 
mà giàu đến ngàn vàng. 

Dưới (bei Chiến Quốc, có người nước Nguy là 
Bach Khue, rất giỏi về món kế hoạch kinh doanh, 
người đời sau ai cũng båt churëc và học (rò Không 
Tử là Tử Cống [Đoan mộc Tứ] cũng là người giỏi 
về khoa kế hoạch kinh doanh, 
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— Sử học gia 

Thời xưa, quan Tả sử ghi lời nói, quan Hữu air 
ghi việc làm, tất nhiên những việc trong triều đình 
được gbi chép rất nhiều, nhưng vì thời gian quá xa 
xưa, nén những ditu ghi chép kbóng còn lại được 
bao nhiêu, 

Dưới thời Xuân Thu, các nước đều có sử riêng, 
nước Tán thi có sách Thặng, nước Trịnh có sách 
Thơ, nước Tống có sách Chi, nước Lỗ có Xuân 
Thu, nưởc Sở có Đào ngột đều là những sách sử - 
riêng của từng nước бу. 

Những nhà viết sử nồi danh thì nước ТЗ có 
Nam Sử, nước Tán có Đồng Hồ v.v... những người 
Ху đều là sử quan ghi những việc đã xây ra trong 
nước. 

Không Tử soan sách Xuân Thu, là người đầu 
tiên viết sử theo lối biên niên, Tả khan Minh viết 
sách Quốc ngữ Tả truyện là ML đầu tiên viết sir 
theo lối ký sự. 

— Y học gia 

Quan chế dabi thời nhà Châu có Y sư lo vë 
việc chữa binh, gìn giữ các loại thuốc đề thi hành 
nhiệm vụ mình. 

Dười thời Xuân Thu, nước Tần có Ông Hòa, 
Ông Hưỡn có thè đình binh cho Binh công và Cảnh 
công mót cách chính xác. Một ông thì gần nữ sắc 
vô độ, còn một ông thì bịnh đã đến cao hoang, đó. 
là những lương у nồi tiếng của thời Ấy. 

Ông Biền Thước, họ Tần biệu Việt Nhân trị 
binh cũng giói và bay về khoa mồ xẻ, 
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— Âm nhạc gia 

Nhà Cháu dàng lễ nhạc đề trị nước, và nhạc 
là một môn giáo khoa trong trưởng học, cho nén 
vào lúc ấy, ngành nhạc cüng khá tỉnh vì. 

Dưới thời Xuân Thu, nhà Châu có Trành Hoằng, 
nước Lỗ có sw Nhượng đền là thầy day nhac cho 
Không Tử. Nườc Tần cô sư Khoảng, tiếng nhạc của 
ông tất thần điệu, ai cüng biết danh. 

— Văn tự học gia 

Văn tự thời xưa viết trên thể tre và lụa, dàng 
sơn làm mực, đó gọi là văn khoa đầu [lăng quăng 
như con nòng nọc]. San đó lại dùng dao khắc chữ 
vào thể vuông, gọi là Tước. Nuóc Lë là nước Thi, 
.Thơ, Lễ, Nhạc cho nén rft nồi tiếng về kboa khắc 
chữ. 

Dười thời nhà Cháu, dùng Lục Nghệ dạy kẻ sĩ, 
rất cần đến sách vở cho nén có nhiều người tập 
trung vào việc viết sách, lo về văn tự. Dưới thời 
Tuyên vương, Sử Tháp mới bắt đầu đôi c5 văn 
thành 185i chữ đại triện, đó là thi 15 của món văn 
tự học. 

San thời Xnán Thu, Nho học hưng thanh, 
người thông Luc Nghệ rất nhiều, trong lúc đỏ bắn 
khắc trên đá lại xuất hiện, mô đầu cho việc khắc 
bia đá. 

Người nước T% 1А Tiết Tác dàng khói cây tùng 
hòa với nước làm mực viết, đó là người sáng chế 
ra mực đầu tiên, rồi người Tần là Mông Điềm sáng 
ché ra bùt lông làm cho việc viết chữ được phổ 
cập bơn. 
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— Họa gia 

Dưới thời vua Thuấn đã có тё các hinh : mặt 
trởi, mặt trăng, вао, núi, rồng, các loài hoa và côn 
trùng. Đến đời voa Hạ Võ thì düc hình các loài 
qui Ly, Mi, Vọng, Lượng trên đỉnh đồng đề гїп 
dân chúng, đỏ 1а nhữog Họa gia đầu tiên trong lịch 
sử Trung quốc. 

Dưới thời nhà Cháu, có đặt viên chức trông 
nom về việc phối tri màu sác cho nên nghệ thuật 
càng tinh vi hon. Dười thời Xuân Thu, nước Lỗ có 
Tăng tôn Thần về rêu ở cột, nước Sở có Trầm chư 
Lương rất (bitch xem vë rồng. Ngươn quân nước 
Tống triệu các quan Sử đến vë... như thế là duoi 
thời Xuân Thu, Chiến Quốc, nền hội họa cũng đã 
phát triền. 


Trở lén, chúng ta đã lược qua các học thuyết, 
các chủ trương của các nhà triết học dưới thời 
Xuân Thu, Cbiến Quốc. 

Đứng trưởc một hoàn cảnh xš hội, nhiều nhà 
đriết học thấy không (hän min thế nén muốn tim 
cách đề sửa đồi chế độ làm cho quốc gia được trật 
tự hon, dán cbúng được Ấm no hon, đời sống tinh 
thần được thoải mái hơn thế, nén mỗi nhà đều 
xưởng xuất lên học thuyết và chủ trong theo lối 
nhìn riêng biệt của minh. 
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XE bội phức tap, tư tưởng con người cũng 
phức іар tùy theo giai từng cổa minh, vi thế theo 
ý chủng lôi nghĩ, muốn cái tạo x& hội, sửa đôi chế 
độ, phương pháp, chủ trương cũng phải phức tạp 
tức là không thề áp dung đơn thuần một bọc thuyết 
nào cá. 

Phải áp dung phương pháp gíáo doc, nhưng 
cũng phái có bình pháp đề răn những người không 
thề giáo dục được, rồi cũng phải làm cho dán Ém 
no, và làm cbo đời sống họ ngày được tiến thêm, 
rồi người cai trị cũng phải làm tròa phiệm vụ mình 
một cách nghiêm minh, đó là phối hợp tất cá mọi 
học thuyết trong việc cải tạo xã hội. 

Nườc Việt Nam ta, với mấy ngàn năm lịch a 
cũng đã có những nhà tư tưởng xuất chúng, có 
những ý nghĩ thật là tham tbúy đề lo cho tiền đồ 
quốc gia dàn tóc, thế cho nén chúng ta mới сда 
đừng ngàng cao đầu tồn tại cho đến ngày nay mà 
không một chút hồ then đối. với các quốc gia dën 
tộc khác. | 

Lê Lợi trái qua 10 nêm chiển đấu gian khô với 
nhà Minh, đã biết xây dựng lực lượng mình từ yếu 
đến mạnh đề rồi sau cùng chiến thắng kẻ thù. 

Ông đã có những y nghĩ, những tư tưởng đúng 
đắn, xưng danh là một người tin trởng ở học thuyết, 
chủ trương sáng suốt của minh đề cải tạo xã hội 
bị trị, mất tự do, thành một xã bội độc lập, phú 
cường. 

Vua Quang Trung kéo trên 10 van quân từ Nam 
ra Bắc, đi suốt 3 ngày 3 đêm trên con đường dài gần 
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500 cây số đề đại tháng quán Thanh, tất nhiên ông 
phải có những chủ trương suy nghĩ đừng dän, và 
tin tưởng là minh sẽ chiến thắng quân thú, nbirt là 
ông tin ở sic dân, ở lòng bất khuất của дап trước 
kë thù, nhờ thế, mà trên đoan đường dài vừa đi 
vừa chạy suốt ngày đêm, 10 van quán (а vẫn được 
tiếp tế đầy đủ đề có sức lực đánh trận quyết dinh 
ở Hà Hồi và Ngọc Hồi. | 

Ta có thề nói rằng vua Quang Trung là một nhà 
có những ý nghĩ, có một đường lối, một học thuyết 
xuất sắc nhứt ở nước ta. 

Nguyễn Công Trử vừa là một văn nhân, vừa là 
một nhà chính tri thực tế nhứt của nước ta, êng 
да khai khẩn đất hoang ở vùng bãi bièn đề lập ra 
bai huyện Tiền Hải [nay thuộc Thái Bình] và Kim 
Sơn[nav thuộc Ninh Bình] vời mục đích làm cho 
dàn no Km. | 

Những nhàn vật kề trên cô thề goi là phững 
nhà tư tưởng xuất sắc của nước ta. Ta đã có Văn 
hóa sử, có Văn hoc air, bây giờ bồn phận của chúng 
ta lå phái gom góp, đúc kết một pho Triết học sử 
đề làm ngọn hài đăng hướng dẫn dân tộc ta đến 
chỗ vinh quang hạnh phúc, nhứt là trong giai đoạn 
xây dung quốc gia cấp thiết này. ` 
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